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Xã luận 


(HĂM LÚ (N0 TÁC PHÁT TRIỀN ĐẢN 
VÀ KIỆN T0ÀN, CỦN0 tố T (HỨ( DÁN 


HỮNG năm qua, thì hành nghị quuết 195 của Bộ chính trị 
Trung trơng Ùdng 0è nàng cao chấi lượng đăng iên pà kết 
nạp đảng 0iên lớp Tloö-Chi-.Hinh, chỉ thị 192 của Dan bí thư 
Trung trơng láng 0ề piệc đưa những người không đủ từ cách đẳng 
biên ra khỏi Dáng 0à các chỉ Lhị, nghị quuêi khác của Trung trơng 0ề 
tảu dựng Đảng, các cấp ủu đã có những cô gắng Irong 0iệc phát 
triền Đảng ouà sàng lọc đội ngũ đảng iên, củng cố, kiện toàn các tồ 
chức Đảng. 


Về công tác phát triền Dáng. từ năm E970 đến này, các tồ chức 
Đúng đa kết nạp nhiều đảng 0iên mời ào Đang. Công tác phát triền 
Đăng clãa chú trọng hơn trước pề chất lượng. Tàu hết những người 
đtrợc kết nạp đã phái huy được 0ai trò 0à tác dụng của đảng piên, 
hoàn thành tối nhiệm pụ dược giao phó. Việc mở rộng đội nợã (tang 
Điên đã tạo điều kiện thuận lợi cho 0iệc râu cưng 0d kiện toàn các lồ 
chức cơ sở của Đảng. lạt khác, piệc ưu 0ào Đẳng sinh lực mới bao 
gồm những người trẻ, tu lú trong phong trào cách mạng của quần 
chúng, những người có trình dọ oăn hóa, khoa học, R thuật, đã góp 
phần thiết thực ào 0iệc nàng cao chất lượng cảng Điền, nâng cao 
tùng lực lãnh đạo 0à sức chiến tlắu của các lồ chức Đáng. 

Với riêng ở miền Nain, sau bòn năm giải phóng, đến na các dáng 
bộ miền Nam đã có những tiến bộ trong công lác phát triền ưng. 
(hín mươi tắm phần trăm lồng số các +ã, phường đã có tồ chức 


Đảng ; phần lớn các ấp đã có đảng 0iên. Vhiều lồ chức cơ sẽ Đảng 
đang phát huụ tác dụng lãnh đạo đối 0ới sự nghiệp cách mgrèeg@ †re@ng 
giai đoạn mới. 

Mhững năm gần đâu. 0iệc đưa những người không dù ttr cách 
đảng uiên ra khỏi Đảng cũng đã được nhiều cấp ủ chủ ý uà được 
đầu mạnh hơn. Tiếp theo uiệc thì hành chỉ thị 192, các cấp ủy Đảng 
đã đi oào chỉ đạo thực hiện thông trì 22 của Ban bí thư Trung trơïng 
Đảng kết hợp uới 0iệc thực hiện nghị quuếẽt 228 của Bộ chính frị : 
các tỉnh miền Nam còn kẽ! hợp 0uới piệc làm trong sạch nội bộ Đảng. 
Đến nau. hầu hết cơ sở Đảng ở các tỉnh đồng bằng 0à trung du 
miền Bác đã thực hiện thông trị 22, trong đó phần lớn số cơ sở đã 
giải quuết oề cơ bản 0oiệc đưa ra khỏi Đảng những người không tủ tư 
cách đảng oiên. 

Qua giáo dục pà rẻn luyện trong công tác thực liễn 0à qua ĐiệC 
thực hiện thông trí 22 của Trang trợ ng, nhìn chung các đẳng 0iêrnt đã 
nâng cao một bước lập trường, quan điềm giai cấp công nhân, ai 
trỏ 0à trách nhiệm của mình, nhận rõ tình hình mới, nhiệm 0ụ mời, 
Ihấu rõ bản chất phán động bà những ân mưu thâm độc của tập đoàn 
cầm quuên phản động Trung-quốc đối 0uới nước †a, nâng cao Ú chỉ 
phãn đấu cách mạng, tĩnh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận mọi nhiệm 
oụ. Phần lớn đảng oiên đã có những biều hiện tốt trong chiến dấu, 
sản uất bà công tác. (Gần một mưa số đẳng 0oiên yếu kém đề lại giáo 
dục đã có chuuền biền lối. 

Tuụ nhiên, trong 0uiệc phút triền Đang cũng như trong iệc dưa 
những người không đủ tư cách đảng oiên ra khỏi Đảng, bên cạnh 

những tiền bộ, những kết quả đã đạt được, chúng †a cũng có những 
khuuJết điềm, lệch lạc. Chỉ thị 72 của Ban bí thư Trung ương Đđưng 
Đề Điệc tăng cường công tác phát triền Đăng oà kiện toàn, củng cố tồ 
chức Dang, đã chỉ rõ: (Có tình trạng trừ trệ trong công tác phái 
triền bà củng cố, nâng cao chất lượng của Đồng ở nhiều đẳng bộ địa 
phương. Vhiều tồ chức cơ sở Đảng trong nhiều năm không chủ Ú 
chọn lọc, bồi dưỡng, giáo dục những người tích cực trong phong trdo 
cách mạng đề kẽt nạp họ 0odo Đăng; không kiên quuết đầu tranh 
chõng các mặt liêu cực trong Dang 0à tra những người không đủ từ 
cách đẳng 0uiên ra khỏi Đảng ›. 

Trong 10 năm qua, có rất nhiều lồ chức cơ sở Đảng không kẽt 
nạp người 0ào Đảng. Ở một số địa phương, có tới trên dưới 70% số 
lồ chức cơ sở Đảng không làm công tác phải triền Đảng. Nga những 
nơi có phong trào quần chúng khá, những xí nghiệp tập trung đông 
công nhân, quản chúng đã được rên luuện, thử thách, cũng không kết 
nạp người 0ào Đảng hoặc chỉ kết nạp uới một tỦ lệ không đáng kề. 
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Tình trạng trì trệ trong công tác phát triền Đảng đã ảnh hưởng 
không tốt dến nhiều mặ‡ công lác. Tồ chức Đảng chưa được tâu 
dựng đều khắp ở các cơ sở đề bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Đền 
na, cỏn rất nhiều ấp, xí nghiệp, đơn 0ị 0ũ trang, trường học..., nhấi 
ta ở miền Nam, miền núi chưa có chỉ bộ Đảng hoặc chưa có đảng 
uiên. Những nơi có cơ sở Đảng thì lực lrợng đẳng 0uiên cũng rất mỏng. 

Trong nhiều năm công tác phát triền Đảng không được chú ụ 
đúng mức, cho nên hiện naụ tuồi đời bình quân của đảng uiên quá 
cao, tính năng động oà lính kế thừa của đội ngũ Đảng bị hạn chế. Ở 
nhiều đảng bộ, tuồi đời bình quân của đảng 0iên hiện nau là 40 — 42 
tuồi; ở một số đảng bộ tuồi bình quân của đảng 0iên còn cao hơn nữa, 
Do thiếu đảng oiên trẻ, ở nhiều tồ chức Đảng đã xuất hiện khó khăn 
trong 0iệc_phân công phụ trách cũng như trong 0iệc lựa chọn, vá 
dựng dội ngũ cõi cán thau thế những đồng chí tuồi cao, sức uếu. ở 
những nơi không có hoặc có quá íI đẳng 0iên, oiệc tuyên truyền, giúo 
dục 0ề đường lối, chính sách của Đảng 0à Nhà nước 0à iệc chấp 
hành đường lỗi, chính sách đó có những hạn chế, thậm chí những 
lệch lạc. Nhiều người đã được rên luuện, thử thách nhiều năm 0à đã 
tỏ ra cứng đáng bãn không được kết nạp ào Đảng. 

Việc đưa những người không đủ tư cách đảng oiên ra khỏi Đảng 
làm chậm, kéo quá dài. Nhiều nơi có khuunh hướng làm lướt, không 
nghiêm túc, không bảo đảm 0gêu cầu chỉ đạo của Trung ương. Nhiều 
nơi chỉ liến hành mội mặt 0iệc đưa người không đủ tư cách đảng 
piên ra khỏi Đăng, không coi trọng đúng mức 0iệc nâng cao chất 
lượng đúng 0iên. 

Có những khuuết điềm nói trên trước hết là do nhiều cấp ủu 
Đảng, nhiều lồ chức Đăng chưa quan lâm đến công tác xâu dựng Đảng. 
Nhiều đồng chí chưa thấu hết ú nghĩa quan trọng của 0iệc phát triền 
Đảng cũng như 0iệc sàng lọc đội ngũ đăng 0iên, chưa thấu rõ mỗi quan 
hệ mật thiết giữa phát iriền Đảng uới củng cố Đảng, giữa kiện toàn, 
củng cố tồ chức Đảng ới iệc đưa người không đủ tự cách đẳng 0iên 
ra khỏi Đảng ; chưa thạt sự quan tầm chỉ dạo các mại công tác ấy mội 
cách cụ thề bà chặt chẽ. Trong công tác phải triền Đăng, nhiều đồng chí 
oửa thiếu trách nhiệm 0uửa có những nhạn thức không đúng 0ề liêu 
chuần kế! nạp người ào Đảng. Trong 0iệc sảng lọc đội ngũ đảng 
piên, nửa có hiện tượng thiếu trách nhiệm pừa có hiện tượng hữu 
khuunh, né tránh, thiếu kiên quuếẽt. Có quuết tâm khắc phục những 
k huyết điềm ấu, chúng ta mới có thề đâu mạnh công tác xâu dựng 
Đảng đáp ứng gêu cầu của nhiệm pụ chính trị trong giai đoạn cách 
mạng hiện naụ. 


* 


Văn đề phái triền Dáng, củng cô tồ chức Đảng được đặt ra mọi 
cách khăn trương xuấi phát từ những yêu cầu của nhiệm pụ chỉnh trị 
của lang trong giúi đoạn mới. Chúng ta đêu biết, ngàu na Đứng ta 
là Dáng lãnh dạo chỉnh quuên trong cả nước, Đăng ta dang đứng 
trước những tyêu càu hết sức to lớn, nặng nề của nhiệm pụ xả dựng 
chủ nghĩa xã hội nà báo pệ Tô quốc +ã hội chủ nghĩa. Đề tăng cường 
Dai trò lãnh đạo bà sức chiến đấu của Ddng, bảo đảm cho Đăng có 
(hề hoàn Ihành sứ mệnh lịch sử ấu. một nhân lõ quan trọng có ÿ nghĩa 
quyết clịnh là phải xâu dựng cho được một đội ngợi đảng niên mạnh 
Đề chất lượng, đủ uề số lượng, phải xa dựng cho được các †ồ chức 
Đăng 0ững mạnh 0à trong sạch ở tài cả các cơ sở. 


V¡ pậu, mục liêu của công tác phát triền Đăng pà kiện toàn lồ 
chuc Đẳng trong thời gian lời là tích cực phần đău đồ đến hết năm 
1980, tất cả các cơ sở đều có chỉ bộ Đảng trong sạch và vững mạnh 
như (lqä tác định trong nghị quyết của Bộ chính trịT rung ương Đảng. 

lề đạt được mục tiêu ấu. chúng fa phái động thời khăn trường 
ldmm HÔI ca hai mi : tăng cường công tác phát triền Đảng và sớm 
hoàn thành việc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra 
khỏi Đảng. | 


Trưrờưc hết, cần thấu rõ sự cần thiết phải tăng cường công tác 
phát triền Đảng (đáp ứng cá hai yêu cầu pề chất lượng DĐ số lượng. 
Trong công tác phát triền Đang, tên cầu bạo cm 0pề chất lượng Dao 
giờ cũng là pãn đè có tính nguyên tác. Có bảo đảm yêu cầu pề châi 
lượng mới chủ Ú thu hút ào Dang những người ưu tủ, liên tiến, 
tửng đáng 0ới danh hiệu đảng 0iên cộng sản, một lòng một dạ kiên 
quuêt phản đâu suốt đời cho những mục liêu cao cả của Dang. .Vếu 
kẽt nạp ào Đăng những người Không đúng tiêu chuân thì không 
những họ hhông phát huụ được pai trỏ, tác dụng của đảng 0iên mà 
có thề còn gâu ra những hạu qua phức tạp. 


Song, mặt khác cần nhận rõ sức mạnh hoàn chỉnh của Đăng được 
lạo nên bởi ca hai Uếu tổ chất hrượng 0à số lượng. Phái có một số 
lrợng đảng 0iên nhàt định thì mới có điều Riện (lô câu dựng tò chức 
dũng tnột cách đều khắp ở mọi cơ sở, mời fqo nèn sức mạnh chiến 
đữu của Đăng 0à mới tàng cường được Đai trò lãnh đạo của Địng 
trong toàn bộ đời sống vũ hội. VÌ pàu, cũng Đời Điệc coi trọng chất 
lrợng, cần coi trọng cd số lượng. Văn đè nàu cảng có Ú nghĩa quan 
Irọng đổi ới miền .Vam, miền núi là những nơi đang có ft lạng 0iên, 
nhiều cơ sở chưa có lỗ chức dang hoạc chữa có tang Diên, 


Đề tăng cường công tác phát triền lang, tH đồi Dớt Điệc giáo đục, 
nàng cao trách nhiệm của các lò chức Dáng ðd đúng iên, cần đãu 


tranh: khắc phục khuunh hướng hẹp hỏi, biệt phái. Nhuụnh hướng 
nàu biều hiện trước hết ở chỗ ctuuệt đối hóa » liều chuần, đi lới chỗ 
thấu ai cũng không xứng đáng, không đủ tiêu chuần đề được kết nạp. 
Mặt khác, nó biều hiện ở chỗ, lrong mội số đảng 0iên có sự so do, 
tính toán cá nhân, không muốn giới thiệu, không muốn kẽ! nạp người 
tốt ào Đảng, 0ì sợ người ta có « quyền lợi chính trị » như mình hoặc 
sẽ liền bộ hơn mình. 


Vừa qua, bên cạnh tình trạng trì trệ, không quan tâm phát triền 
Đang, cũng có tình trạng kết nạp ào Đảng những người không đủ 
tiêu chuần, thàm chí ở mội số đảng bọ, piệc kết nạp sai liêu chuần 
chiếm tỷ lệ khá cao. Nga ở những đảng bộ có khuụnh Hưởng hẹp hỏi 
cũng có không íL trường hợp kết nạp sai do không nắm 0ững tiêu 
chuần hoặc do thiếu thầm tra kỹ lưỡng, do không dựa ào quần 
chúng tiên tiền hoặc do mội số đìng 0iên có động cơ cá nhân, báo 
cáo dõi trá uới tồ chức. Vì bạ, cùng 0ới 0iệc khác phục khuunh 
“hướng hẹp hỏi, biệt phái, cần đầu tranh khắc phục khuunh hướng 
kết nạp thiếu thận trọng, hạ thấp tiêu chuần, đưa những người 
không đủ tiêu chuần ào Đảng. Nghiêm khắc phê phán pà ngăn chặn 
những hiện tượng muốn lôi kéo những người thân thuộc, họ hàng 
Đào Đảng, không coi trọng cả tiêu chuần pà thủ tục nhưng lại dèmn 
pha, gâu khó khăn cho 0iệc kết nạp 0do Đảng những người xửng 
dáng. Đồng thời. luôn tuôn tính táo đề phòng những phần tử cơ hội. 
những phần lử phản động tìm cách chui nào Đẳng. 


Đề bảo đảm chất lượng trong công tác phát triền Đảng, yêu cầu 
quan trọng đầu Hiên là nắm pững tiêu chuâần kếL nạp người nào Đảng. 
Chỉ thị của Ban bí thư Trung tơng Đẳng đã chỉ: rõ : «Các cấp, nhấi 
là các đảng ủụ cơ sở, các huUện dụ phải hướng dẫn cho các chỉ bộ 
dựa ào Ú kiến của quần chúng cách mạng mà phát hiện, soát xét 
những đối tượng cần bồi dưỡng đề phái triền Dạng một cách tích 
cực và vững chắc, gồin những người lý lịch rõ ràng, không phạm 
tiêu chuần về lịch sử chính trị đã dược Ban bị thư quy định, qua 
rèn luyện, thứ thách đã tỏ ra có tỉnh thàn đầu tranh cách mạng 
kiên quyết và bèn bi, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, tỉn tưởng 
tuyệt đối ở Đảng, ở chế độ, được quàn chúng tin yêu » (chúng tòi 
nhăn mạnh — BT). Chúng ta cần nắm ữn/ tiêu chuần du đề lựa 
chọn người kết nạp nào Đảng. Đồng thời, tù theo hoàn cảnh cụ thề 
của mình, các đảng ủy cơ sở hoặc huyện ủu cần có kẽ hoạch bồi dưỡng: 
cho những đối lượng ấu 0ề l trởng cộng sản chủ nghĩa. pề đường 
lối 0à nhiệm 0ụ cách mạng, 0ê tư cách pà nhiệm pụ đảng piên đồ 
nâng cao giác ngộ chính trị cho họ, 0â trên cơ sở đó Rkẽi nạp những 


h) 


người có đủ điều kiện theo đúng thủ tục đã quụ định trong Điều lệ 
Đăng. 

Đề lăng cường công lác phát triền Đăng, điều hếi sức quan trọng 
là phải có quu hoạch, kẻ hoạch 0à biện pháp phát triền Đảng một 
cách cụ thề. Các cấp ủu Đảng cần xem xét lại đội ngũ đảng 0iên của 
mình cả pề chất lượng, số hrợng, pề sự phân bố đang 0iên, đồng thời 
đi sâu nghiên cứu năm pững tình hình cụ thề ở địa phương mình 
mà xả drng qui hoạch, kế hoạch 0à biện pháp phái triền Đảng một 
cách lích cực ðd pững chắc, đáp ứng những uêu cầu đề ra trong chỉ 
thị của l?an bí thư. 


lHiện na, số đẳng piên wuät thân từ thành phần công nhân, sỞ 
đảng 0iêen nữ 0à đảng piên là người đàn lộc thiều số mới chiếm FÙ lệ 
thăp trong Đang (công nhân: 8,Š % ; người dân lọc thiều sò: 9204; 
phụ nữ : I7% ). Ở các cơ sở, số đảng iên là công nhân trực tiềp san 
xuất, là nhàn 0piên Irực tiếp bán hàng, phục bụ... mới chiếm tỤ lệ 
không đáng hè, nhiều cơ sở chưa có đăng 0iên. Vì 0ậu, trong khi và 
dựng qu hoạch, kẽ hoạch phát triền Đảng, các cấp cần chú trọng 
phát triền Dáng trong thanh phần công nhân, phụ nữ, người lân lọc 
Lhiều số 0à ở cúc tồ chức trực tiếp sản xuất, phục pụ. chiến đấu... 


Tuồi đời bình quận của đáng Diên hiện na quá cao. ác cấp tự 
Iang cần có hè hoạch chỉ đạo sao cho số người được KếI nạp 0ảo 
Dàng phần lớn là những thanh niên tru tủ nhất, đồ hạ thấp tuôi đời 
bình quản của đảng piên, lạo nên sức chiến đầu mới cho các tô chức 
Đảng 0à tạo điều kiện đào tạo, bội dưỡng đội ngi kš cận. Song cần 
chú Ú rằng, trong thời gian qua, đo nhiều nơi không: coi Trọng công 
tác phái triền dạng, cho nên nhiều người tra tị đa được rên luyện. 
thứ thách nưi không được kết nạp 0ào Đang bà hiện na những người 
ấu không còn ở lứa tuôi thanh niên nữa. Vì bậu, các lồ chức Đảng 
cần chú trọng em vét đề Rết nạp những người vững đảng trong 
số đó ào ng. ' 

Tö chức Dan ở cơ sở là nơi trực Hếp làm công tác phát triền Đảng. 
Afoi tru điềm, hRhuUết điềm bề phát triền Đăng chủ trêu điền ra ở cơ SỞ. 
Vì pậu, các căp dỤ tĩnh 0a huyện cần lồ chức bồi cưỡng, huấn luUện 
cho các tạng ñU. chỉỦU nằm Đững mục liêu, tiêu cầu của công tác phát 
triền Dáng 0a ca nghiệp pụ công tác phát triền Dang, đồ các đồng 
Chí ấu có thê chỉ đạo công tác phát triền Đẳng ở eơ sơ mội cách đúng 
đán. Älạt Nhác, cần tăng cường piệc kiềm ra công tác phát triền 
Đảng, hiêm ra cá những nơi Âẽt nạp, những người mới được kết nạp 
bà những nơi Không kết nạp người pdo Đằng đồ hịp thời phát hiện. 
uön nắn những RhuyếL điềm, lệch lạc oà giúp đỡ cơ sở giải quut 
những khó khan, nướng mức. 


Theo kinh nghiệm của nhiền Hồ chức Đảng, đề làm tối công lác 
phát triền Đảng, cần chú j làm lối những 0iệc sau đâu : 


— Liên tục phát động phong trào thị đua 0à các phong trào cách 
mạng hhác của quần chúng, đưa quản chúng ào hành động cách 
;nạng đề rên luuện, thử thách; thông qua các phong trào đó mà phải 
hiện 0à đi sâu nắn 0ững những người tiên tiến, xuất sắc. Phô biền 
rộng rãi Hiệu chuân kết nạp người 0ào Đảng đề quần chúng có phưƠ nỢ 
hướng phấn đấu, rèn luyện. 


— Phân loại quần chúng, nắm pững những mặt mạnh, mặt têu 
của quần chúng đề có kẽ hoạch chuần bị phát triền Đảng một cách 
tích cực 0à cụ thê. Đối oới những người xứng đáng nhất thì tích cực 
bồi dưỡng đề sớm có đủ điều kiện kết nạp. Đối 0ới những người có 
triền ong thì pừa bồi dưỡng pừa giúp họ phát huy tru điềm, khắc 
phục khuuðt điềm uà nhược điềm. Từng thời gian, +e1n xTẻi, đảnh giá 
sự liền bộ của quần chúng; những người đã tích cực phản đău, đủ 
tiêu chuần, xứng đáng, thì Kẽi nạp ảo Đảng; những người chưa đủ 
tiêu chuần kết nạp thì có kẽ hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ một cách thiết 
thực. Trong oiệc phản loại, đánh giá quần chúng, cần có thái độ 
khách quan, đúng đán, tránh tình trạng « uêu nên lối, ghét nên vẫấu », 
đánh giá cao nà kết nạp những người biết làm pừa lòng lãnh đạo. 
thành kiến 0uới những người dám đấu tranh thằng thắn. Ht sức coi 
trọng 0iệc giúp đỡ những người phãn đầu ào Đảng vác định được 
động cơ 0ào Đảng một cách đúng đắn. Phê phán 0à ngăn chặn những 
hiện tượng xu nịnh. luôn lọt đồ dược bào Đăng. 


— Động 0iên các đoàn thề quần chúng, nhàit là Đoan thanh niên 
cộng sản Hồ-Chí-Minh, tích cực tham gia công tác phát triền Đăng 
bằng cách giới thiệu oới tồ chức Đảng những người ưu tú của đoàn 
thề mình đề tồ chức Đảng lựa chọn. Đồ 0iệc tiới thiệu được chỉnh 
ác, tồ chức Đảng cần giáo dục cho đẳng piên 0à quần chúng nắm 
0ững những điều kiện 0à tiêu chuần kết nạp người 0do Đảng. 


— Có lồ chức chuyên trách 0è công tác phát triền Đảng giúp cấp 
ti những 0iệc cần thiết như : lập dự kiến kế hoạch phát triền Đảng, 
nghiên cứu đối tượng kết nạp, các mình lý lịch, lập hồ sơ kết nạp, 
bảo đảm các thủ tục kết nạp, 0.0. Những người tham gia bộ phản 
chuuên trách cần dược bồi dưỡng kỹ những ueu cầu 0ê công tác phái 
triền Đảng 0à nghiệp 0ụ công tác phát triền Đăng. 

— Từng thời gian có sơ Kết, tông kết, rút kinh nghiệm, phản tích 
một cách sâu sắc tình hình 0à tìm ra nguyên nhân cụ thề đề tiếp lục 
phát triền Đảng một cách tích cực 0à 0ững chắc. Hiện naụ, Uiệc sơ 
kẽt, tồng kết, rút kinh nghiệm cần lựa trên cơ sở thực hiện mục tiêu 


Đà những yêu cầu 0ề phái triền lĩng đã nêu trong chỉ thị của Ban 
bí thư. 


Đề bảo ddmn mục tiêu lo Trung trơng quụ định, đi đôi Dới 0iệc 
tăng cường công tác phát triền Đảng. chúng lá cần làm tốt và sớm 
hoàn thành việc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra 
khỏi Đảng. 

Cũng như Điệc kẽ nạp người 0ào Đảng, 0iệc đưa những người 
khong đủ tư cách đảng 0iên ra khỏi Dạng pốn là một nhiệm pụ quan 
Irong, thường tuyên của các tô chức ldng, một têu cầu thuộc nè quụ 
luật của công tác vàu dựng Đáng. Thực liền cho thầu, một điều kiện 
không thề thiếu đề củng cõ, kiện toàn tồ chức Dáng là kiên quuẽt đưa 
những người không đủ tư cách đảng piên ra khỏi lăng. Nhiều tò chức 
trước dâu oốn là yếu kém, na đã nươn lên Lhònh đang bộ, chỉ bộ khá, 
có phong trảo quần chúng mạnh, đạt được những thành tựu đảng 
phân khởi trong mọi mặt công tác, — một nguyên nhàn quan trọng 
là do đã kiên quuẽt đưa ra khỏi Đảng những người không tủ lư cách 
đảng niên. 

Vêu cầu của piệc đưa người không đủ tư cách dạng piên ra khỏi 
Đảng là tiếp tục thị hành thông trí 39 của Ban bí thư, đồ hoàn thành 
Đảo cuối năm 1979. nhàn báo ba loại đời Hrợng mà /Vghị quuẽi 10 của 
Trung trơng đã chỉ rõ. (Cụ thẻ là : 


đœ.Xhững người rõ ràng phạm tiêu chuần pề chính trị. Vhững 
phần tr tiếp ta cho kẻ thù chồng lạt cách mạng. _ 


(.Vhững người có hành động 0ò tò chức, 0ô kụ luật, gâu bẻ phải 
nghiêm trọng. Vhững cán bộ có chức có quyên mà đã thoái hóa, biễn 
chải. Vhững phần từ ăn cáp. hỏi lộ. trù đạp người tốt, tc hiểp quần 
chủng, không chấp hành chính sách của Đảng. 


«.Vhững người giác ngộ chính trị quá thấp đa qua giáo dục nhiều 
tìm 1mdà không tiến bộ, Rằhỏng thiết tha ở trong Đang ». 


Trong tình hình hiện na, còn phái Kịp thời thanh thải ra khói 
Đăng những người đả mi chí chiến đầu, bộ nhiệt 0ụ, thoái hóa, 
Điền chất, 

Đòi Đời những người cần ca ra khỏi Dáng, nèn tù theo tính 
chất của từng trường hợp mà áp đụng các hình thức dưa ra mội 
cách thích hợp. Những trường hợp phạm sai lầm nụ hiêem rong th R hai 
trừ ra khỏi Đăng. Đồi 0ới các trường hợp khác, nhất là số giác ngỏ 
Lhấp thì nèn áp tụng ròng rãi hình thức RẰhuygyen ra khôi Đăng hoặc 
không công nhận là đăng piên, vóa lên trong cạnh sách đảng 
tiên. 


lối mới những trường hợp đảng piên chưa phát huy được 0ali 
Irò của mình do giác ngộ còn thấp hoặc 0ì những l do khách quan 
khác thì cần tìm ra nguyên nhân cụ thề, có biện pháp tích cực đề tăng 
cường giáo dục, dìu tlẳt cụ thề, phân công thích hợp, định thời gian 
phấn đâu đề họ thạt sự có tiến bộ, trứng đáng là đảng piên. Các cấp 
ủu cần mở những lớp bồi dưỡng ngắn ngàu đề nâng cao giác ngộ à 
tính tích cực của số đảng 0uiên nà ; có thề kết hợp 0uới bồi dưỡng ăn 
hóa, chujên môn tùu theo yêu cầu cụ thề đối 0ớt họ. Các đảng dụ, chỉ 
ủu cần phản công các đồng chí trong cấp ủu hoặc đảng oiên tốt dìu 
đất, giúp đỡ họ trong công tác. Những người đã được giúp đỡ, tạo 
điều kiện phãn đầu pươn lên, nếu hết Lhời gian quụ định mà không có 
chuuèn biễn tôi thì khuuên họ xin ra Đẳng hoặc cho ra khỏi Đảng. 


Đối bớt các dạng piền có nhiều khó khăn 0ê gia đình thì chỉ bộ 
xem xét, phán công hợp lụ oà giúp đỡ trong công tác..Vều đã được 
phản công hợp lÚ mà nẫn không lích cực phân đấu hoàn thành nhiệm 
bụ, thì phải +em tét bề tr cách đẳng 0iên. Đối 0ới đẳng 0iên gái rong 
Lhời kù sinh đẻ, đảng piền DĐ öm đau thì vét cho nghĩ công tác mọi 
thời gian nhất định. Dối 0ới các đảng piên gia yêu, không còn khá 
năng hoạt động thì đề các đồng chỉ ấu nghỉ hàn công tác, giun bởi 
sinh hoại, nhưng oẫn phải giữ gìn phẩm chất cách mạng, giáo dục, 
động 0iên gia đình chấp hành đúng các chính sách oa làm Irôn nghĩa 
dụ đối uới Nhà nước. Vêếu đã được giáo dục, giúp đỡ mac những lang 
Diên ấu uẫn không giữ gìn phẩm chải, thực chất không còn xứng 
đáng là đảng oiên, Lhì dưa họ ra khói Đang. 


Chúng ta cần làm tốt các piệc trên đà đò khi phái thẻ Dang, số 
đảng uiên còn lại đều là những người có đủ tư cách đẳng 0iên, những 
chiến sĩ cách mạng một lòng mội dạ Điện quyết phân đầu cho sự 
nghiệp của Đảng, tích cực làm tròn nhiệm pụ được gato 0à được quần 
chúng yêu mẽn, iín nhiệm. 


Cũng như công tác phái triền Đảng. oiệc dưa những người khóng 
đủ tr cách đảng piên ra khỏi Đảng là do các tô chức cơ sở Đảng trực 
tiếp liền hành. Vì pậu, đủ đôi 0ới 0iệc giáo dục nâng cao Irách nhiệm 
của các lồ chức Dáng oà đang 0iên, các cấp tụ cấp trên cần bòi tưỡng 
cho các đẳng ủụ, chỉ ủu cơ sở nắm ững Uèu cầu, có Rẽ hoạch liễn 
hành khần trương 0à đúng đắn, đồng thời chủ Ú theo dõi, kiêm tra 
các cơ sở đề uốn nắn những lệch lạc trong khi tiên hành 0oiệc đưa 
những người không đủ tư cách đảng oiên ra khỏi Dang. Vừa qua, ở 
môi số cơ sở, có hiện tượng 0ì thành kiến, Lhù ghét những người thẳng 
thắn đầu tranh, phê bình, mà gạt bỏ đang oiên lỗi ra khỏi Đáng. Dó 
la một sự 0i phạm nghiêm trọng nguyên lắc sinh hoạt Đang. Cần xử 
lú thật nghiêm khắc nà ngăn chặn kịp thời những 0iệc làm sai trái 


ấu. Ninh nghiệm cho thấu, đề làm tốt 0iệc đưa người không đủ tư 
cách đảng 0iên ra khỏi Đang, cần khác phục những nhận thức không 
đúng như bàng quan, thiếu trách nhiệm, nề nang, ngại ða chạm, sợ 
gâu ra xo trộn trong !ồ chức Đang. 


Đề kiện toàn, củng cố tồ chức Đảng, không những chúng ta phải 
làm tỐI 0iệc phái triên Đảng 0à dưa những người không đủ tư cách 
đảng 0iên ra khỏi Đăng mà còn phải thường xuyên coi trọng việc 
đầu tranh khác phục những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, /rước 
hết là trong các cấp ủy Đảng. Có dău tranh khắc phục những hiện 
tượng tiêu cực trong nội bộ Đảng mới báo đảm cho đẳng niên phái 
huy được bai Erỏ liên phong, gương mẫu. Dấu tranh khắc phục những 
hiện lượng tiêu cực trong Đang còn là biện pháp quan trọng đề kịp 
thời giáo dục đng 0uiên, ngăn chăn họ khỏi di tới chỗ hư hỏng không 
thề cứu 0ớt được. 

Trước mắt, các cắp ủu Đảng, các tô chức Đảng cần tồ chức tối 
Điệc tự phê bình nà phê bình trong các cấp ủụ 0à trong các đảng 0iên 
theo ff di°rmm đã nêu trong chỉ thị của Ban Bí thư. 


Đợt sinh hoạt tự phê bình oà phê bình lần nàu là một đợt sinh 
hoạt nhằm khác phục các mặt tiêu cực trong Đang ðd trong đội ngũ 
cán bọ, đang piên, thúc đầu 0iệc thực hiện những nhiệnn nụ chính trị 
trước mắt của Đăng, đồng thời cũng là mội đợt sinh hoạt đặc biệt đề 
kiềm tra tư cách cán bọ. lạng 0iên 0à chuần bị cho 0iệc phát thẻ 
1)ửng. 

Nôi cấp tì piên, môi (ng Diên dựa 0do chỉ thị của Đan bí thư, 
kiềm điềm tHỌI cách sâu sắc những ru điềm, khuuết điềm của 
mình, 0à tạp thề góp Ú kiễn thêm. Cần biều thương đà đủ những 
ta điềm pà phê phán nghiêm khác những Riluujết điềm 0ới thái đò 
đồng chí chàn thành. Nết hợp 0iệc tự phê Dịnh ðà phê bình trong 
ảng ĐỜI DĐiệc góp j kiến phê bình của quần chúng. Trên cơ sở 
làm Tòt Đpiệc tự phê bình trong Đảng, các đăng OiêÊn Ở cơ sở công 
khai tự phê bình trước quản chúng 0à tiếp nhận xự phê bình 
của họ. 

Việc tự phé bình ðd phé bình phái dì đòi Đới Diệc xửa chữa 
khuuyet điềm. Ví đụ: những đang iên làn chiếm ruộng đàt công. 
tharnn ð, vảm phạm tài sản va hội chủ nghĩa, tài sạn của nhàn 
dạn, 0.0. phải trd lại nga cho tập thê, cho Vhac nước Đà nhàn dàn: 
những đảng 0iên chưa chấp hành chính sách củi tạo tả hội chủ 
nghĩa, chat làm nghĩa ðụ còng đạn, nghĩa pụ bạn hương thực cho 
Nha nước... phái có biện pháp sửa chữa nga, Ð.D. Đòi ĐỚI những 
(Trưởng hợp phạm sai lâm nghiêm Irọng thị tùy theo tính chải của 
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sai lầm bà thải độ tiếp thụ phê bình öà sửa chữa mà xử trí thích 
đúng. 

Đồng thời. pề mặt !ô chức, môi cơ quan. đơn Ðị cần rút kinh 
nghiệm đề có biện pháp sửa chữa 0ề tô chức oà quản lú, khác phục 
bằng được mội số mặt trì trệ lừ làu ở địa phương mình, ngành mình 
Đà CƠ SỞ mình. 


Không những chúng ta cần tập trung làm tốt đợt sùuh hoạt lự 
phê bình ðöa phê bình nàu mà còn phải thực hiện nghiêm túc chế độ 
quụ định trong chỉ thị của Ban bí thư là: từ na ba tháng một lần. 
các cấp ủu 0à đảng bộ cơ sở phải tự phê bình uà phê bình pề công tác 
câu dựng Đang 0à ðề nội dung 10 điềm đã nêu trong chỉ thị của Ban 
bí thư 0â cứ sảu tháng mội lần, các chỉ ủu hoặc chỉ bộ liễn hành nhận 
sét đẳng 0iên. sửa biều dương mặt lõi, oừa phê phán mặt không lối, 
nà có thái độ thích đáng đối 0uới những trường hợp không làm công 
tác xâu dựng Đảng hoặc làm sai chỉ thị, nghị quụết của Đảng. 


Tăng cường công tác phát triền Đăng. sớm hoàn thành piệc đưa 
những người không đủ tư cách đảng 0iên ra khỏi Đảng 0à tích cực 
đấu tranh khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, dó là 
những công tác quan trọng trước mắt của chúng ta đề kiện toàn 0à 
trau dựng các tồ chức Đảng trong sạch ðà pững mạnh, bảo ddin cho 
mỗi tồ chức Đảng thật sự là một hạt nhân lãnh đạo, mội pháo dải 
chiến đấu ở cơ sở. 


BÀI PHÁT BIỀU (ỦA ĐÙNŒ CHÍ TẾ-HỮU 


TRƯỞNG ĐOÀN VIỆT-NAM Ở HỘI NGHỊ 
CÁC BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG HỌP TẠI 
BÉC-LIN TỪ NGÀY 3 ĐỀN 5-7-1979 


HƯA các 
thân mến, 


đồng chí 


Đoàn dại biểu Việt- 
nam rất vui mừng được tham dự 
cuộc họp quan trọng này đề củng 
các đồng chí đánh giá tình hình thẻ 
giới hiện nay, trên cơ sở đó vạch 
ra phương hướng và những nhiệm 
vụ cụ thê của công tác từ tưởng 
và công tác đối ngưoại của các 
đảng chúng ta, 


Trong bài phát biều này. Đoàn 
Việt-nam xím trình bày với các 
đồng chỉ ba vấn đề: 


{ — Một số nhận định vẻ tính 
hình thể giới hiện nay ; 


2 — (hú nghĩa bành trướng dại 
đản tộc và bá quyền nước lớn và 
cuộc xâm lược Việt-nam của nhà 
cầm quyền Trung-quốc; 

ở — Nội sò đề nghị về hoạt dộng 
của các đảng chúng ta trên lĩnh 
vực công tác {ừ TưƯỜng Và cÒHĐ 
lắc đòi ngoại. - 
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Thưa các đồng chỉ 


Sau khi đế quốc Mỹ bị thất bại 
ở Đông-đương, trên thế giới diễn 
ra nhiều sự kiện rất quan trọng. 
Tình hình chuyên biến rất nhanh 
chóng và cũng rất phức tạp. Thực 
tiễn cách mạng đặt ra nhiều vấn 
đề, đòi hói phải được giải đáp: so 
sánh lực lượng giữa cách mạng 
và phản cách mạng trên thể giới 
và ở từng khu vực; khả năng giữ 
vững hỏa bình, làm địu tỉnh hình 
quốc tế; khả năng phát triền của 
phong trào cách mạng các nước; 
bản chất của bọn cầm quyền Bắc- 
kinh. sự càu kết của chúng với 
chủ nghĩa đế quốc ; chiến lược và 
sách lược của chủ nghĩa dễ quốc 
và bọn phần động quốc tế; chiến 
lược và sách lược của những 
người cộng sản, v.v. Dàng mừng là 
đối với nhiều vấn đề trên đây, qua 
những cuộc gặp gỡ giữa những 
người lãnh đạo và qua nhiều cuộc 
hội nghị, giữa nhiều dáng chúng 


ta đã có sự nhất trí cao. Nhưng 
tình hình quốc tế không ngừng 
biển đôi: cuộc đấu tranh của nhân 
đân thế giới chống chủ nghĩa để 
quốc và bọn phản động quốc tế 
ngày càng phát triền, sự phản kích 
của bọn để quốc và các lực lượng 
phản động càng thêm quyết Hiệt 
và xảo quyệt, nhiều vấn đề mới 
được đặt ra. nhiều kinh nghiệm 
mới đòi hỏi được tông kết. Vì vậy, 
chúng tôi rất hoan nghẻnh việc 
tö chức hội nghị thường kỷ các 
Bí thư Trung ương của đẳng đề 
đánh øia tỉnh hình thế giới, trên 
cơ sở đó đề ra những biện pháp 
cùng nhau phối hợp thực hiện. 


Đảng chúng tôi cho rằng đạc 
điem cơ bản nhất của tình hình 
thế giới hiện na là sức mạnh 
lồng hợp của các lực hrợng +ä họi 
chủ nghĩa, dộc lập dân lọc, 
đán chủ 0à hòa bình đã lớn 
hơn hẳn sức mạnh của chủ nghĩa 
đế quốc Đủ các lực hrợng phán 
động khác trên thê giới. Mặc dù 
bọn đế quốc ra sức phú hoại, phản 
kích, 0d mặc dù, có sự phán Đội 
của lập đoàn phản động trong 
giời cảm quuền Bác-kinh, ba trdo 
lru cách mạng của thời đại liềp 
tục ở thể tiến công. Dương nhiên 
cuộc tiến công ấy không phái lúc 
nảo cũng theo đường thẳng. 

Nhìn vào các nước dva hội chủ 
nghĩa. chúng ta thấy nỏi lên mấy 
điềm sau dây: 

Một ld, trong một thời gian 
ngắn, kê từ khi để quốc Alÿ bị 
thua ở Đông-dương đến nay, sau 
Việt-nam và Lào, đã có thẻm 


nhiều nước ở các khu vực đi 
theo con đường xã hội chủ nghĩa: 
Ăng-gô-la, Mô-đăm-bích, l°-Ii-ô- 
pi-a, Nam Y-ê-men, Áp-ga-ni- 
xian, Cam-pu-chia, với số dân 
khoảng 100 triệu người. Đó là mội 
bước nhảy vọt lớn trên con đường 
phát triền của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới. 


Hai là, trong thời gian qua, sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội và chú nghĩa cộng sản ở Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác đã dạt được những 


thành tựu thật to lớn và toàn 


điện. Trên lĩnh vực kinh tế, 
nhữnz thành tựu mà chúng ta 
đạt được không chỉ vẻ mặt tốc độ 
phát triền mà cá về mặt chất 
lượng, không chỉ vẻ mặt phát triền 
lực lượng sản xuất mà ca về mặt 
củng eõ và mở rộng quan hệ sản 
xuất xã hội chú nghĩa. Chúng ta 
không che dạy những khó khăn, 
những thiếu sót. Nhưng thứ hồi ở 
đâu có được sự phát triên kính 
tế ôn định, vững chắc và nhanh 
chóng, ở đâu eó được quyền dân 
chủ chân chinh. quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân dàn lao dòng, Ở 
đâu có được đời sống tĩnh thản 
lành mạnh và phong phú. đời sông 
vật chất ngày càng tốt đẹp, ở đâu 
CÓ đƯỢC QUYỀN C€OH HUOƯỜI VỚI 
đúng nghĩa cúa nó như ở các nước 
xñ hội chủ nøghĩ:. 


Ba tà, bằng sức mạnh của mình, 
và bằng đường lỗi. chính sách dòi 
ngoại đúng đân. các nước xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là Liên-Xxỏ, 
đã phát huy vai trỏ thành trì của 
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hòa bình và cách mạng thế giới. 
Lhắng lợi của cách mạng Ẳng-gô- 
là, -ti-ô-pi-a, Mô-đăm-bích. 
Nam Y-ê-men, AÄp-ga-ni-xtan. 
Cam-pu-chia, thắng lợi của nhân 
đàn Việt-nam đánh bại cuộc chiến 
"manh xâm lược của bọn phần 
động Trung-quốc, và những thắng 
lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ 
hòa bình là những bằng chứng rõ 
rệt nhất, nói lên ảnh hướng và tác 
dụng to lớn và tích cực của các 
nước xã hội chủ nghĩa dối với 
cách mạng các nước và hòa bình 
thế giới. . 

Trong lúc công đồng xã hội chủ 
nghĩa ngày càng phát triên lớn 
trình, thì điều tại hại là những 
người lãnh đạo Bắc-kinh tiếp 
tục đi con đường phản bội, hướng 
đất nước Trung-quốc ngày nay đi 
chệch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, 
diên cuỏng thí hành chủ nghĩa 
bánh trưởng đại dàn Lộc và bá 
quyền nước lớn. 

Được cö vũ bởi tấm gương sáng 
về mặt xã hội và được sự ủng hộ 
và giúp đỡ tích cực của các nước 
xã hội chủ nghĩa, phong trào giải 
phong dân tọc ðà độc lập dân lộc 
cũng phát triền đồn đập, sôi nồi, 
mình mẽ, Hơn bốn năm qua, 
khoảng 20 nước lớn nhỏ đã giành 
được độc lập với mức độ khác 
"nhì. 

Vấn đẻ quan trọng là ý nghĩa 
à tầm vóc của những thắng lợi 
đó. Thắng lợi của nhân dân Ăng- 
gỏ-la, E2-ti-ô-pi-a. Mô-dăm-bích 
là thăng lợi dân tộc dân chủ triệt 
đề nhất ở châu Phi, đưa chủ nghĩa 
xã hội đến lục địa này. Thắng lợi 
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của nhân đdànCam-pu-chia đập lan 
tập đoàn Pòn Pốt — lêng Xa-rv. 
đánh sập một căn cứ bành trướng 
của bọn phần động Bắc-kinh. tạo 
điều kiện đưa đất nước Cam-pu- 
chia đi theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. Thắng lợi của cách 
mạng Áp-ga-ni-xtan làm tan rá 
chế độ phong kiến phản động hàng 
nghìn năm ở vùng Nam Á, cắm 
ngọn cờ xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
ở vùng này. Cuộc nói dậy của 
nhân đân I-ran không những đánh 
tan chế độ phát xít vỏ cùng tàn 
bạo, mà còn làm đồ sụp một căn 
cứ không lồ của đế quốc 
Mỹ. v.v. 

Một đặc điềm rất quan trọng 
của phong: trào dân tộc là, nhiều 
đần tộc sau khi giành được độc 
lập đã xác định cho mình con 
đường (lì lên chủ nghĩa xa hội. 
Tình hình đó chứng tô rằng trong 
thời đại ngày nay, độc lập dân lộc 
Đà chủ nghĩa tã hội ngàu càng 
gắn liên uới nhau Điều này cũng 
dễ hiều. bởi vì thực chất của 
phong trào giải phóng dân tộc là 
sự nỗi dậy của quần chúng còng 
nông, họ không những có yêu 
cầu giải phóng dân lộc, mà còn 
có yêu cầu giải phóng về mặt xã 
hội; những chính khách nhìn xa 
trông rộng trong các đâần tộc: 
sống gắn bó với quần chúng lao 
động, ngày càng hiệu rằng, chỉ có 
chủ nghĩa xã hội mới là con 
đường duy nhất bảo dẳm cho các 
dân tộc vĩnh viễn thoát khỏi ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quóc, 
giành và giữ vững được quyền 
độc lập thật sự của mình. 


Chúng ta rất vui mừng là cuộc 
dấu tranh của các dân tộc chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
phân biệt chúng tộc, các chế độ 
độc tài. đặc biệt là cuộc đấu tranh 
của nhân đân Pa-le-xtin, Ni-ca- 
ra-øoa, Dim-ba-bu-ê. Na-mi-bi-a 
v.V. ngày càng mở rộng, ngày 
càng được sự ủng hộ, giúp đỡ to 
lớn của các nước xã hội chú nghĩa 
và cả loài người tiến bộ. Cuộc 
đấu tranh ấy sớm muộn nhất 
định sẽ giành được thắng lợi. 

Đương nhiên, chúng ta không 
quên rằng, trong các nước độc lập 
đản tộc và phong trào không liên 
kết, đang tồn tại nhiều xu hướng 
khác nhau, thậm chí đối lập nhau. 
Bên cạnh xu hướng cách mạng, 
tích cực chống đế quốc, cỏn có 
xu hướng cải lương, và cả xu 
hướng phản động muốn đi theo 
quŸ đạo của chủ nghĩa để quốc, 
chỏng Liên-xÔ và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Những kẻ 
đang ủng hộ và khuyến khích xu 
hướng phản động trong phong 
trào không liên kết, phá hoại và 
chia rẽ phong trào không liên kết, 
không chỉ là bọn đế quốc, bọn 
cầm quyền phần động Bắc-kinh, 
mà còn cả lực lượng khác nắm 
ngay trong phong trào không liên 
kết. Họ đang ra sức hướng phong 
trào không liên kết đi chệch mục 
tiêu chống chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân; họ nêu chủ 
trương phong trào không liên xết 
« đứng giữa hai khói », thực chất 
là tách phong trào không liên kết 
khỏi các nước xã hội chủ nghĩa, 
những nước ủng hộ tích cực 


nhất cho phong trào độc lập 
dân lộc. | 

Cùng với sự phát triên của 
phong trào giải phóng dân tộc, 
phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân 0à nhân dân lao động 
trong các nước tr bản chủ nghĩa 
cũng có những bước phát triền 
mới. Quy mô các cuộc bãi công 
rộng lớn hơn, số công nhân tham 
gia bãi công nhiều hơn trước. 5l 
triệu người bãi công năm 1977 so 
với 19 triệu bãi công năm 1965 ở 
các nước tư bản phát triền là mội 
chứng minh rất rõ rệt. Tỉnh hình 
trên dày gắn liền với mức độ trầm 
trọng của khủng hoàng kinh tế, 
của lạm phát, của nạn thất nghiệp 
trong hệ thống tư bản chủ nghĩa 
những năm gản dày. Giai cấp tư 
sản đã dùng đủ các biện pháp kề 
cả biện pháp đàn áp, nhưng cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhàn 
và nhân dân lao động không xeẹp 
xuống mà ngày càng phát triên. 
Việc lật đô ách thống trị phát xít 
trong các nước Tây-ban-nha, Bồ- 
đào-nha, những cuộc bãi công với 
quy mô lớn. kéo đài hàng tháng 
trời, ảnh hướng của nhiều đẳng 
cộng sản ở một số nước tư bản 
chủ nghĩa tăng lên càng chứng 
minh nhận định trên đây. 

Đương nhiên thắng lợi hay thất 
bại của phong trào cách mạng 
trong các nước này — như nhiều 
đẳng anh em ở các nước ấy đã 
khẳng định — phụ thuộc một cách 
quyết định vào việc các đẳng cách 
mạng của giai cấp công nhàn Ở 
các nước đó có nắm vững và vận 
dụng đúng đắn những nguyên lý 


Là 


Lm ch" LẾP sọ 2 Y, SA) c3 rn hết, DA 


cỡ bản của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nm vào điều kiện cụ thê của 
nước minh hav không, có tỗ 
chức và huy động được đông đảo 
quản chúng đi vào con dường 
cách mạng hay không. có nắm 
vững và kết hợp đúng đắn ngọn 
cờ đân tộc. đân chủ và chủ nghĩa 
xã hội hav không và trong tư 
tưởng và hành động, họ có đoàn 
kết gắn bó với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa bằng tính 
thần quốc tế vô sản hay không. 


Sự phát triền mạnh mẽ của ba 
trào lưu cách mạng trên thế giới 
gìn liền với sự lớn mạnh của 
phong trào cộng sản quốc lễ, mà 
những nét nồi bật là: sự phái 
triên của các đẳng cộng sản cả 
về số lượng và chất lượng; sự 
xuất hiện của nhiều đảng mác 
xi — lê nin nít mới; sự nhất trí 
hầu như hoàn toàn của tuyệt dại 
bộ phận các đảng trong phong 
trào cộng sản trong vấn đề ủng 
hộ Việt-nam chống sự xâm lược 
của bọn bành trướng Bắc-kinh: 
sự phá sẵn thâm hại của bọn Mao- 
í' trên thế giới v.v. Đương 
nhiên trong xu thế chưng tốt đẹp 
như vậy, phong trào cộng sản 
quốc tế cũng gặp những khó khăn 
khong nhỏ do những hoạt dộng 
phá hoại của tập đoàn phản động 
Bac-kinh, sự nảy nở những 
khuvnh hướng cơ hội, dàn tộc 
chủ nghĩa v.V. gầy nên, 

Dựa vào sự phát triển của ba 
dòng thác cách mạng của thời 
dị, đặc biết là dựa vào sức mạnh 
vỏ dịch và chỉnh sách dúng đắn 
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của Liên-xô và các nước xã hôi 
chủ nghĩa, phong trào đấu tranh 
của nhân dân thế giới nhằm bảo 
vệ hỏa bình và làm dịu tình hình 
quốc tế cũng đạt được kết quả to 
lớn. Ngày nay khả năng bảo 0ệ hỏa 
bình thể giới đã trở nên rất hiện 
thực, mặc dù nó dang vấp phải 
sự chống đối quyết liệt của các 
giới đế quốc hiếu chiến và những 
người cầm quyền Biec-kinh. 
Chúng tôi rất tán thành chủ 
trương của các đảng anh em tăng 
cường cuộc đấu tranh cho hòa 
bình, cho việc làm dịu tỉnh hình 
quốc tế bằng cách chống chạy 
đua vũ trang, chống âm mưu gàv 
chiến, chống những sự xâm lược 
và can thiệp vũ trang của bọn đế 
quốc và phản động quỏc tế. 
Chúng tôi rất hoạn nghênh lời 
tuyên bố của đồng chí L.I. Bre- 
øiơ-nép: Không ai có thê thờ 
ơ khi ở một phần nào đó trên thế 
giới, người ta mưu toan dùng sức 
mạnh thay cho pháp luật, dùng sự 
thù địch và độc doán thay cho 
quan hệ láng giếng tót. Hỏa bình 
là tài sản chung, cho nên những 
cố gắng tập thê của các nhà nước 
vì lợi ích của hòa bình và sự hợp 
tác hòa bình trung thực là cần 
thiết vô cùng. Chúng tòi có chủ 
trương tự kiếm chế, thái dộ eo 
cân nhắc, Nhưng chúng tòi cùng 
kiên quyết giáng trả sự xâm lược, 
nếu như điều đó là căn thiết s. 


Sự kiện nói bật được toàn thế 
giới đặc biệt chú ý giữa thang 6 
vừa qua là cuộc gặp gỡ giữa dóng 
chí L.I. Brẻ-giơ- nép và tong thông 


Mš ở Viên và việc ký kết hiệp ước 
hạn chế vũ khí tiến công chiến 
lược giai đoạn hai. Chúng tôi rất 
hoan nghènh việc ký kết hiệp 
ước đó và coi đó là bước tiến 
quan trọng trong cuộc đấu tranh 
tiến tới giải trừ quân bị và cùng 
tồn tại hòa bình. Việc ký kết hiệp 
ước cho thấy rõ sự thay đôi trong 
so sánh lực lượng ngày càng có 
lợi cho hòa bình và cách mạng, 
thế suy yếu không gì cứu văn 
nồi của chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực phản dộng, xàm lược, hiếu 
chien, làm thất bại một bước quan 
trọng âm mưu của chúng câu kết 
với nhau nhằm chống phá các lực 
lượng hòa bình và cách mạng 
trên thế giới | 


Rõ ràng, (rong thời đại ngàu 
na, các mục liêu cao cả của thời 
(lại là hòa bình, độc lập dân lộc; 
dàn chủ 0à chủ nghĩa rã hội gắn 
bó khăng khít 0uởi nhau, không 
thề tách rời. Không có và không 


the có mâu thuần thật sự giữa 
các mục tiêu đấu tranh bảo vệ 


hòa bình và dấu tranh cách mạng. 
Trong điều kiện để quốc Mỹ và 
đồng minh của nó nắm trong tay 
những vũ khí giết người hàng 
loạt. Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đã không ngừng 
củng cõ khả năng quốc phòng của 
mình, và có những biện pháp đối 
phó thích đáng với những âm 
mưu và hành động gây chiến của 
bọn đế quốc, đó là thái độ trách 
nhiệm rất cần thiết, bảo đảm cho 
loài người tránh được nguy cơ 
của một cuộc chiến tranh nhiệt 


hạch. Nhưng như kinh nghiệm 
cho thấy, ngay trong lúc đấu 
tranh đề bảo vệ hòa bình, làm 
địu tỉnh hình quốc tế, các nước 
xã hội chủ nghĩa chúng ta vẫn 
có thê và cần phải có sự giúp dỡ 
tích cực đối với phong trào cách 
mạng của nhàn dân các nước, và 
chính sự giúp đỡ tích cực ấy cũng 
là biện pháp có hiệu quả dễ bảo 
vệ hỏa bình và làm dđịu tình hình 
quốc tế, 


Trong lúc phong trào cách rạng 
à hỏa bình trên thế giới ngày 
càng lớn mạnh thì hệ thông để 
quốc chủ nghĩa ngày càng lún sàu 
vào khủng hoàng toàn diện 


không phương cứu chữa. Chúng 


đang phải đương dầu với cuộc 
tiến công đồn dập và rộng khả 
từ nhiều phía của các lực lượng 
cách mạng và hòa bình. Trận địa 
của chủ nghĩa đế quốc đã bị đây 
lùi ở nhiều nơi, nhiều bộ phận 
thuộc quyền thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc, tưởng chừng kiên 
eõ, cũng bị đánh đỏ. 


Trong sự suy yếu chung của 
chủ nghĩa đế quốc, nói bật lên sự 
suy yếu của đế quốc Mỹ. Mỹ 
không còn giữ được địa vị thống 
trị thể giới tư bản như trước kỉn. 
Tây Âu và Nhật-bản nöi lên thành 
những lực lượng cạnh tranh øay 
gắt với Mỹ. Trong thế suy yếu 
toàn diện dó, Mỹ phải diều chỉnh 
chiến lược toàn cảu của mình. 
Chúng vẫn coi sức mạnh quân sự 
là cơ sở hàng đầu dê thực hiện 
mục tiêu chiến lược của chúng. 
Mỹ ra sức cúng eõ liên minh để 


L: 


quốc XÍÝ — Fày An — Nhật: cố 
tránh dê xảy ra một cViệt-nam 
thứ hai s. coi trọng chính sách tiến 
hành « chiến tranh qua la người 
khác »;: tiếp tục đẩy mạnh chính 
sách thực đân mới, Vv.V, 


lieu cần nhấn mạnh là trong 
thế bị động đối phó với cuộc tiến 
công của các lực lượng cách 
mạng và hòa bình trong những 
năm ân đây, chủ nghĩa dễ quốc, 
đặc biệt là đế quốc Mỹ, đã đầy 
manh việc cđu Kết 0uới bọn phản 
đọng trong giới cần quên Đác- 
kinh, coi đó là một cong cụ chủ 
vếu đẻ chống phá các nước xã 
hội chủ nghĩa, chòng phá cách 
mạng và hòa bình trên thế giới. 


Chủ nghĩa để quốc, đứng đầu 
là đề quốc Mỹ rõ ràng oản là Kẻ 
thù cơ bản, làu (lài của hệ thống 
+ hỏi chủ nghĩa, của các lực 
lượng độc lập dàn tộc, dân chủ 0à 
hòa bình trên thể giới. 


Thưa các đồng chí, 


Từ làu, /ập đoàn phản đồng 
trong giới cảm quyên luc-kinh 
đã đi vào con dường phần bội. 
Chúng là kẻ phan bội lớn nhất 
trong lịch sử phong trào cách 
mạng thể giới. Chúng đã phản bội 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. phần bội 
sự nghiệp cách mạng của nhàndàn 
Trung-quốc, phần bội sự nghiệp 
cách mạng của nhàn dân thể giới. 
Vieebonphin động Bắc-kinh ngày 
càng bộc lộ sự phần bội và phản 
động chính là một biều hiện của 
so sảnh lực lượng hiện nay : cách 
nang mạnh lên và ở thể tiến 


lh. 


công, đế quốc và bọn phản động. 
suy yếu và gặp nhiều thất bại. 
Mâu thuần năm bên trong chính. 
sách của bọn phần động Bắc-kinh 
là: mội mặt chúng ngày càng 
trắng trợn phản cách mạng, một 
mặt chúng vẫn bám lấy chiêu bài 
(cchủ nghĩa xã hội», «chủ nghĩa 
Mác —T.ê-nin ». Tội ác của chúng 
không sao kê hết được : chúng đã 
làm biến chất Đẳng cộng sản 
Trunø-quốc vốn là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, 
biển nền chuyên chính vô sản đã 
được xảv đựng thành nền chuyên 
chính quan liêu quân phiệt, biến 
đội quản giải phóng nhân dân 
Trung-quốc vốn là đội quân cách 
mạng thành công eụ đề xâm lược 
và tranh giành quyền lực với 
nhau: chúng đã phá hoại vô cùng 
nghiêm trọng những thành quả 
xã hội chủ nghĩa mà nhân dân 
Trung-quốc đã giành được trong 
những năm 50, hướng nhân dân 
Trung-quốc đi chệch con đường 
xã hội chủ nghĩa. 

Nếu ai còn nghỉ ngờ, hãy dùng 
con mắt khách quan xem xét hành 
động của họ chứ không phải nghe 
họ nói. Chúng ta hãy nêu ra một 
vài sự thật: cuộc « đại cách mạng 
văn hóa vô sản», mà họ tuyên 
truyền là «cuộc cách mạng vị 
đại nhất trong lịch sử », thực chất 
là cuộc đảo chính phản cách 
mạng, cuộc đấu tranh giành 
quyền lực trong nội bộ giới cảm 
quyền Bắc-kinh, đã phá sạch toàn 
bộ cơ cấu chính trị xã hội chủ 
nghĩa của Trung-quốc, đưa nền 
kinh tế Trung-quốc đến bờ vực 


thấm. phá hoại nhiều giá trị văn 
hóa, đầy nhân dân Trung-quốc 
vào cuộc sống vô cùng khủng 
khiếp trong cuộc đấu tổ liên miên 
hàng chục năm trời, tiều diệt mấy 


lriệu con người. Ghế độ xã hội 


chú nghĩa » do Pôn Pốt — lêng Xa- 
ry xây dựng ở Cam-pu-chia, mội 
chế độ phỏng theo mô hình của 
Bắc- kinh, « hàng.xuất khẩu » của 
cách mạng văn hóa, đã tiêu diệt 
3 triệu người, xóa sạch tất cả 
những cái gì là văn hóa, tiêu diệt 
tất cả những cái øì là cuộc sống 
của con người. Chưa hết, muốn 
thấy tận mắt chủ nghĩa bành 
trướng của Trung-quốc, hãy xem 
cuộc xâm lược Viết-nam của 
chúng với tất cá những gì là 
tàn bạo, dã man mà chúng đã học 
được của các giai cấp bóc lột qua 
các thời đại: giết sạch, đỏt sạch, 


phá sạch. Chúng là cách mạng Hay . 


phản cách mạng ? Hãy xem chúng 
liên minh với ai, chúng chống ai 2 
Không cần phải bình luận về điều 
này nữa. Vì chúng đã công khai 
tuyên bỗ và thực tế chúng đã cấu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, trước 
hết là đế quốc Mỹ và tất cả những 
lực lượng hiếu chiến, phần động, 
thối nát đề chống Liên-xô và hệ 
thống xã hội chủ nghĩa, chống ba 
trào lưu cách mạng của thời đại. 
Chúng tự hào là « NATO phương 
Đông », mong muốn được là hội 
viên của khối Bắc Đại-tây- dương. 

Tất cả những việc làm của 
chúng từ « đại nhảy vọt», «cách 
mạng văn hóa» đến «bốn hiện 
dại hóa», v.v. không phải là 
ngau nhiên. Chúng là những kẻ 


theo chủ nghĩa dân tộc phần động, 
chủ nghĩa bành trướng, chủ 
nghĩa bá quyền nước lớn. Mục 
tiêu cơ bản và lâu đài của bọn 
phần động cầm quyền Trung- 
quốc là tiến tới làm bá chủ thế 
giới. Chúng cho rằng: 

— Cơ sở vật chất đề thực hiện 
tham vọng ấy là «bốn hiện đại 


hóa » với một tỷ người; 


—= Đường lối đối ngoại của 


chúng là liên minh với chủ nghĩa 


để quốc và tất cả các lực lượng 
phần động nhằm chống Liên-xô 
và hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
chống ba trào lưu cách mạng của 
thời đại, chống hòa binh ; 


— Thủ đoạn của chúng là khích 
động «thiên hạ đại loạn» đề 
chúng « đục nước béo cò », khích 
động chiến tranh Xô— Mỹ theo 
mưu lược truyền thống của giai 
cấp phong kiến địa chủ ._Trung- 
quốc là «tọa sơn quan hồ đấu ». 


Đó là những nét chủ yếu trong 
chiến lược quốc tế phản cách 
mạng của tập đoàn phản động 
Bắc-kinh. 


Đề thực hiện mục tiêu làm bá 
chủ thế giới, bọn cäm quyền phản 
động Bắc-kinh chọn Đông Nam 
Á làm trọng điềm bành trướng 
trước mắt của chúng. Bởi vì: 

Đông Nam Á có vị trí chiên 
lược đặc biệt quan trọng, là giao 
điềm của nhiều đường giao thông 
quốc tế, có dường hàng hải huyết 
mạch từ Đông sang Tây. 


Đông Nam Á là nơi có tài 
nguyên phong phú, có nhiều 
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nguyên liệu rất quan trọng, có 
đất đai mầu mỡ. 

_—— Những thất bại của chủ nghĩa 
đế quốc ở vùng này, nhất là ở 
Đông-dương, đã làm cho tập đoàn 
phần động Bắc-kinh hy vọng có 
điều kiện thực hiện giấc mộng 
_ nam tiến của các triều đại phong 
kiến trước kia. 


Chúng còn cho rằng việc thực. 


hiện chủ nghĩa bành trướng ở 
đây có nhiều thuận lợi: lrung- 
quốc ở sát nách các nước Đông 

H M4 , ` , , 
Nam À, Ở các nước này chúng có 
hai công cụ lợi hại là 20 triệu 
Hoa kiều và các tô chức đo chúng 
lập ra và khống chế. 


Hơn nữa, hiện nay chúng chưa 
đủ sức đề thực hiện chủ nghĩa 
bành trướng ra những nơi khác : 
lên phía bắc chúng đụng phải 
Liên-xô, ra biên gặp phải Nhật- 
bản, sang phía tây — nam gặp 
phải Ản- độ. 

Chúng hy vọng khống chế được 
các nước Đông Nam Á với 300 
triệu dàn, và cộng với 1000 triệu 
đân Trung-quốc, chúng có thê 'đe 
dọa, khống chế vùng Nam Á với 
gàn 1000 triệu dân, từ đó tiến 
lên chỉnh phục thế giới. 

Đề thực hiện mưu đồ làm bá 
chủ Đông Nam Á, bọn phản 
động Trung-quốc đã dùng nhiều 
thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt và 
tàn bạo, ke cả những thủ doạn 
mà chủ nghĩa đế quốc đã thực 
hiện ở vùng này. Ở đây chúng 


tôi chỉ nêu lên một số thủ đoạn ˆ 


đặc thù của chủ nghĩa bành 
trướng Bắc-kinh. 
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lột là, giới cầm quyền Trung- 
quốc sử dụng lực lượng Hoa kiều 
gồm 2 triệu dân ở các nước 
Đòng Nam Á, đặc biệt lẩẳ sử 
dụng bọn tư sản mại bản Hoa 
kiều, sử dụng các tô chức đo 
chúng khống chế làm công cụ 
phục vụ cho đường lối của Bắc- 
kỉnh. Chúng dùng lực lượng này 
như đội quân thứ 5. Chúng điều 
khiên các tô chức trên đây, lúc 
thì hoạt động vũ trang, lúc thi 
thương lượng với chính quyền 
của nước THÀ Hoa kiều cư, trú, 
tùy theo yêu cầu của Bắc-kinh: 
mặc cả với Mỹ, gây sức ép với 
chính quyền các nước, và khi có 
điều kiện thì lật đồ. 


Hai là, chúng thực hiện chính 
sách cõ truyền vừa kéo vừa đánh. 
Chúng dùng viện trợ kinh tế, tài 
chính, quân sự đề: lôi kéo các 
nước Đông Nam Á vào quỹ 
đạo của chúng. Khi không lôi kéo 
được thì chúng không tử một 
thủ đoạn nào, tử cắt viện trợ, 
xâm lấn biên giới, điều khiền các 
tồ chức mà chúng nắm được. đề 
gây rối, bạo loạn, đến việc đem 
quân xâm lược một cách trắng 
trợn. Cũng cần vạch rõ một thủ 
đoạn nguy hiềm của bọn cầm 
quyền Bác-kinh là « giúp đỡ » các 
nước xây dựng đường sả, thực 


chất là chuần bị điều kiện cho - 


việc xâm lược các nước mà chúng 
« giúp đỡ ». Việt-nam và Lào đã có 
bài học sâu sắc về sự œ giúp đỡ » 
này. 

ña là, đề che đậy mưu đồ bá 
quyền của chúng, chúng ra sức 


xuyên tạc chính sách hòa bình 
hợp tác và hữu nghị của Liên-xô, 
Việt-nam; nêu lên cái gọi là « đại 
bá », œtiều bá» đề làm cho các 
. nước Đông Nam Á sợ Liên-xô, 
sợ Việt-nam, mặt khác tìm mọi 
cách đề lôi kéo tô chức ASBSAN 
hỏng cô lập và làm suy yếu Việt- 
mam, thôn tính Việt-nam, Lào, 
(5am-pu-chia. 
_—— Bốnla, từ chỗ lớn tiếng hò hét 
chống đế quốc Mỹ nhằm che dậy 
mưu toan thỏa hiệp liên minh với 
Mỹ, chúng đi đến chỗ câu kết với 
đế quốc XfÍÿ, bợ đỡ đế quốc Mỹ, 
_vêu cầu đế quốc Mỹ duy trì lực 
lượng ở Đông Nam Á đề chống 
cách mạng, chống Việt - nam, 
chống Liên-xô, cầu xin chủ nghĩa 
để quốc chia bớt ảnh hưởng cho 
Trung-quốc ở khu vực này, hoặc 
lấp «chỗ trông» mà đế quốc Mỹ 
-_ đã đề lại sau khi phải rút lui. 


Thưa các đồng chí, 


Trong chiến lược bành trướng 
của chúng ở Đông Nam Á, bọn 
cầm quyền phản động Bác-kinh 
tập trang mũi nhọn vào Việt- nam, 
mưuy nắm Việt-nam đề nắm toàn 
bộ bán đảo Đông-dương, làm bàn 
đạp đi xuống Đông Nam châu Á. 
Chính sách của chúng trong 39 
năm qua đối với Việt-nam nhằm 
ba mục đích: dùng Việt-nam đề 
phá thế bao vây của để quốc Alÿ; 
dùng Việt-nam làm con bài mua 
bán và thỏa hiệp với đế quốc Mỹ; 
lôi kéo Việt-nam vào quỹ đạo của 
chúng đề chống Liên-xô và hệ 
thống xã hội chủ nghĩa. 


Chúng đang ra sức chối cãi. 
Chúng nêu ra rất nhiều luận điệu : 
mào lrung-quốc giúp đỡ Việt- 
nam một cách « vô tư », nào Việt- 
nan qvong ơn bội nghĩa », Trung- 
quốc «không cần một tấc đất của 
Việt-nam » v.v. Nhưng sự thật 
lịch sử không thê xóa bỏ được. 
Chúng không thê nào trả lời được 
hàng trăm câu hỏi mà nhân dân 
Việt-nam và nhân dân thế giới 
đặt ra cho chúng: Vì sao sau khi 
ký hiệp định Giơ-ne-vơ năm 
1954, những người lãnh đạo 
Trung-quốc khuyên miền Nam 
Việt-nam trường kỳ mai phục 


_ chờ thời cơ » 2 Vì sao chúng phản 


đổi cuộc nồi dậy của nhân dân 
miễn Nam Việt-nam hồi 1959 — 
19602 Vì sao họ nêu ý kiến với 
Đảng lao động Việt- nam triệu tập. 
hội nghị 11 đảng, thực chất là 
lập một quốc tế cộng sản mới đo 
Dáng cộng sản Trung-quốc cảm 
đầu đề chống Liên-xô, chống 
phong trào cộng sản quốc tế ? Vì 


sao họ ép Việt-nam không nhận 


viện trợ của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác ? 
Vi sao khi Mỹ ném bom miền Bắc 
Việt-nam (8-1961) những người 
lãnh đạo Trung-quốc tuyên bố: 
« Ngươi không đụng đến ta thì ta 
không dụng đến ngươi»? Vì sao 
những người lãnh đạo Trung- 
quốc phản đối đề nghị của Việt- 
nam thành lập Mặt trận nhàn 
dân thế giới ủng hộ Việt- 
nam chống Mỹ, cứu nước, trong 
đó có Liên-xô, Trung-quốc 2 Vì 
sao sau khi Lon Non lật đỗ Xi- 
ha- núc, lúc đầu họ lại không ủng 
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hộ Xi-ha-núc? Vì sao họ chủ 
trương họp năm nước, sáu bên đề 
« chống Nhật- bản » trong lúc nhân 
đàn hai miền Việt- nam, nhân dân 
Lào, nhân đân Cam-pu-chia đang 
phải tập trung cuộc chiến đấu vào 
kẻ thù trực tiếp và nguy hiềm là 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ xâm lược ? 
Vì sao trong thông cáo Thượng- 
hải, họ chủ trương duy trì chế độ 
Nguyễn-Văn-Thiệu ở miền Nam 
Việt-nam 2 Vì sao khi nhân dân 
Việt-nam giải phóng miền Nam, 
cả thế giới vui mừng mà FIỀHE họ 
không vul2 v.V, 


s 
Thưa các đồng chí, 


Khi thấy rõ ràng không thê kéo 
được Việt-nam đi theo con đường 
phản cách mạng, bọn cầm quyền 
_ phản động Bắc-kinh càng tích cực 
tiến hành những hành động thù 
địch chống Việt-nam nhất là từ 
khi miền Nam Việt-nam được giải 
phóng. Mưu đồ thôn tính Việt- 
nam của chúng lúc này thật thâm 
độc: dùng bọn Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry gây chiến tranh ở phía tày — 
nam, đem quản đe dọa, xâm lấn, 
uy hiếp phía bắc, sử dụng bọn 

tay sai trong loa kiêu và bọn tay 
sai của đế quốc còn lại ở Việt- 
nam' chuẩn bị gây bạo loạn, cắt 
viện trợ nhằm làm rỗi loạn nền 
kinh tế Việt-nam. 


Cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam của bọn phản động 
Trung-quốc bắt đầu Tây 17-2- 
1979, chỉ là đỉnh cao của những 
hành động chống Việt-nam. Qua 
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cuộc chiến tranh này, chúng tôi 


rút ra mộf số kết luận : 


Một là, đày là cuộc chiến tranh 
xâm lược quy mô lớn, chứ không 
phải là một «hành động trừng 
phạt đề tự vệ có hạn chế về không 
gian và thời gian » như luận điệu 
bịp bợm của nhà cầm quyền 
Trung-quốc. Tiến hành cuộc chiến 
tranh xâm lược này, chúng nhằm 
năm mục tiêu: tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng quân chủ lực 
Việt-nam, kẻo lực lượng vũ trang 
của Việt-nam ở Caim-pu-chia vẻ 


.- miền Bắc, nhằm tạo điều kiện cho 


tàn quản Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
đầy mạnh hoạt động; làm suy 
yếu Đảng xà Nhà nước chúng tôi. 
lạo cơ hội cho bọn phản cách 
mạng trong nước chúng tòi nỗi 
dậy, lập chính quyền phản động, 
trước hết là ở các tỉnh biên giới: 
phá hoại các cơ sở kinh tế của 
Việt- nam, cần trở sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
dân Việt-nam; gỡ thê diện sau 
thất bại cay đắng ở Cam-pu-chia. 
điểu võ giương oai với các nước 
Đông Nam Ả, lấy đó làm món quà 
dàng chủ nghĩa để, quốc. mong 
đôi lấy kỹ thuật của bọn đế quốc 
đề thực hiện bốn hiện đại hóa : 
thăm dò phản ứng của Liên-xò, 
của thế giới, và nếu tiến quản 
thuận lợi chúng sẽ mở rộng chiến 
tranh. tiễn lên thôn tính Việt-nam. 


Bọn phản động Trung-quốc đã 
thất bại thắm hại, không đạt được 
mục liêu nào, ngoài việc tàn phá 
những cơ sở kinh tế, văn hóa và 
giết hại dân thường một cách rất 


“ 


dã man ở các tỉnh biên giới của 


Việt nam. Đây là thất bại rất to. 


lớn của bọn phản động Trung- 
quốc. có hậu quả rất nặng nề: 
làm cho cuộc đấu tranh giành 
quyền lực trong nội bộ giới cầm 
quyền Bắc-kinh gay gắt thêm: 
anh hưởng trực tiếp đến chương 
trình bốn- hiện đại hóa vốn đã 
øặp nhiều khó khăn trong thực 
hiện, lại gặp khó khăn thêm vì 
chỉ phí cho chiến tranh; chúng 
càng bị cô lập hơn bao giờ hết 
trên thế giới v.v. Thất bại của 
tập doàn phản dộng Bắc-kinh 
cũng là thất bại của sự câu kết 
Trung — Mỹ — Nhật nhằm làm 
suy yếu Việt-nam và kiềm chế 
cách mạng ở Đông Nam Á. Đây 
là thắng lợi rất to lớn của nhân 
dân Việt-nam, đồng thời là thắng 
lợi của các nước xã hội chủ nghĩa, 
của loài người tiến bộ. Sở đĩ có 
được thắng lợi to lớn trên đây là 
do cuộc đấu tranh kiên cường của 
nhân dân Việt-nam, sự giúp đỡ 
kiên quyết, kịp thời, mạnh mẽ của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, sự đồng tỉnh 
và ủng hộ quốc tế rộng rãi, sự 
phản đối của nhân dân Trung- 
quốc đối với cuộc chiến tranh nhi 
nghĩa của nhà cầm quyền Bắc- 
kinlt Nhân dịp này, thay mặt Dáng 
cộng sản và nhân dân Việt-nam, 
chúng tôi xin chân thành cảm ơn 
[ñên-xô, các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, cảm ơn phong 
trào cộng sản quốc tế, cảm 
ơn bầu bạn khắp năm châu đã 
tích cực ủng hộ và giúp đỡ Việt- 
nam chống sự xâm lược của bọn 


phản động Bắc-kinh. 

Hai là, cuộc chiến tranh xâm 
lược này đã phơi bày khá đầy đủ 
bản chất của giới cầm quyền 
Trung-quốc : phản bội, phần cách 
mạng, xâm lược, hiếu chiến. bành 
trướng. Hành động của chúng rất 
dã man tàn bạo. Chúng đã kết 
hợp sự man rợ của Tần-Thủy- 
Hoàng với sự tàn ác của bọn phát 
xít Hít-le, đế quốc Mỹ. Chúng 
thực hiện triệt đề chính sách: 
giết sạch, phá sạch, đốt sạch, biến 
những khu vực chúng buộc phải 
rút đi thành những khu vực hoang 
tàn. Sự bộc lộ của bản chất này 
đã làm cho đông dảo nhân dân 
thế giới hiều rõ hơn bộ mặt giả 
danh cách mạng của những người 
lãnh đạơ Bắc-kinh. Chưa bao giờ 
tập đoàn phản động Bắc-kinh bị 
thế giới công phẫn lên án và bị 
cô lập như ngày nay. 


Qua chiến thắng oanh liệt của 
Việt- nam đối với cuộc chiến tranh 
xâmlược củaTrunø-quốc,chúnglôi 
thấy rất rõ ràng: dất chúng rộng, 
người chúng nhiều, quân chúng 
đông nhưng chúng không mạnh : 
tham vọng quá lớn nhưng thế và 
lực của chúng có nhiều chỗ yếu: 
mặt khác, chúng tôi cũng thấy rõ 
chúng là một nước lớn, có tiềm 
lực nhất định. lại ở sát Việt- nam, 
chúng có thê gây cho chúng tôi 
những khó khăn nhất định. 
Nhưng với đường lỗi chính trị. 
đường lối quân sự đúng đắn, với 
thế trận đã bày sẵn của chiến 
tranh nhân dàn bảo vệ Tô quốc, 
với phương châm «tiêu diệt địch 
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đi đòi với bảo vệ nhân dân, bảo 
vẻ đãi nước », Với sự giúp đỡ của 
[Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, với sức mạnh tông 
hợp của ba dòng thác cách mạng, 
chúng tôi tin tưởng rằng: nhân 
đân Việt nam không những có 
thề đánh thắng 60 vạn quân 
Trung-quốc mà nhất định sẽ 
thắng hàng triệu quân Trung- 
quốc xâm lược nếu chúng liều 
lĩnh mở cuộc phiêu lưu quần sự 
mới. . 


Ba la, đứng trước hành động 
xâm lược của bọn phản động Bắc- 
kinh, toàn thê loài người tiến bộ 
.đã nhanh chóng tập hợp thành 
mặt trận nhân dân thế giới mà 
nòng cối là các nước xã hội chủ 
nghĩa, ủng hộ Việt-nam chống 
Trung-quốc xâm lược. Có thề nói 
đó là sự phản ứng rất nhanh 
chóng. kịp thời, sôi nói, mạnh mẽ 
và sâu rộng khắp thế giới với 
những hình thức rất phong phú, 
mạnh mẽ, thiết thực, đầy hiệu 
lực. Đó là một sự tập hợp mới 
của các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới. Làn sóng 
ủng hộ Việt-nam chống Trung- 
quốc xâm lược đã át đi tiếng nói 
lừa bịp của bọn phản động Bắc- 
kinh, làm cầm họng không ít 
những cái loa của chủ nghĩa đế 
quốc, và thức tỉnh phần nào 
những người còn mơ hồ về bản 
chất của giới cầm quyền Bắc-kinh. 
Trong phong trào thế giới ủng hộ 
Việt-nam chống Trung-quốc xâm 
lược, sự ủng hộ kiên quyết, kịp 
thời và mạnh mẽ của Liên-xô và 
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các nước xã hội chủ nghĩa khác 
nhằm đáp ứng những yêu cầu của 
Việt-nam về tỉnh thân, vật chất, 
kỹ thuật và phối hợp" chặt chẽ 
cuộc đấu tranh trên phạm vi thế 
giới, có tâm quan trọng dặc biệt, 


Bốn là, sau thất bại nặng nề vừa 
qua, bọn cầm quyền phản động 
Bác-kinh vẫn không hề từ bỗ ý 
đồ thôn tính Việt-nam. Chúng 
tiếp tục thực hiện âm mưu ấy 
bằng cách: trong lúc buộc phải 


. tiến hành thương lượng, chúng 


vẫn tiếp tục chuẩn bị chiến tranh 
với quy mô lớn hơn; khiêu khích 
vũ trang, lấn chiếm ở biên giới 
kết hợp với gây bạo loạn trong 
nội địa. Chúng luôn luôn làm cho 
biên piới phía bắc của chúng tôi 
ở trong trạng thái căng thẳng, 
làm cho Việt-nam không được 
yên ôn, khó xây dựng kinh tế, 
đồng thời chúng tích cực chuần 
bị, nếu thuận lợi thì chúng tấn 
công về quân srr đề thôn tính Việt- 
nam. Nếu chúng phát động chiến 
tranh xâm lược Việt-nam lần nữa 
thi quy mô chiến tranh có the lớn 
hơn, hướng tiến công có thê mở 
rộng hơn với nhiều thủ đoạn hơn. 
Vì vậy nhân dân Việt-nam phải 
cảnh giác. Cả nước Việt-nam phải 
sẵn sàng. Đó cũng là bài học 4000 
năm lịch. sử của nhân dân Việt- 
nam chống bọn phong kiến 
phương bắc. 


Năm là, mưu đồ chống Việt- 
nam của bọn phản động Bắc-kinh 
gắn chặt với mưu đồ thôn tỉnh 
Cam-pu-chia và Lào. Trong sảu 
thắng qua, chúng đã chịu ba thất 


bại rất cay đắng: chế độ diệt 
chủng của bọn Pòn Đốt — lêng 
Aa-ry, tay sai của bọn bành 
trướng Bắc-kinh, đã bị cách mạng 
lật đồ ; tàn quản của chúng, niềm 
hy vọng đen tối của Bắc-kinh, về 
eơ bản đã bị tiêu diệt; âm mưu 
gây bạo loạn và lật đồ do bọn 
phản động Bác-kinh xúi giục 
chóng lại chính quyền dàn chủ 
nhàn dân Lào, nhằm biến Lào 
thành một «Cam-pu-chia dân 
chủ» thứ hai đã bị vạch trần. 
Quân và dàn Việt-nam dã đánh 
bại cuộc chiến tranh xàm lược của 
hơn 60 vạn quân Trung-quốc, 
Thắng lợi của nhân dân Việt- 
nam, Lào, Cam-pu-chia đã làm 
thay đôi đột ngột, nhanh chóng 
và sâu sắc lực lượng so sánh ở 
- Đông Nam Á và châu Á. Qua cuộc 
đụng đầu lịch sử này, thế và lực 
_ của cách mạng ba nước Việt-nam 
Lào, Cam-pu-chia mạnh hẳn lên 
so với bất kỷ thời kỷ lịch sử nào 
trước đầy. 


Thưa các đồng chí, 


hân dân Việt-nam đã trải qua ' 


những cuộc chiến tranh rất gian 
khó và lâu dài. Những người 
tuôi như chúng lôi phải sống hơn 
nửa đời người trong chiến tranh. 
Nhiều gia đình có từ hai đến ba 
thế hệ trực tiếp cầm súng dánh 
giặc. Có biết bao người phụ nữ 
tuôi trên 60 đã nhiều lần tiễn 
những người thân của mình lên 
đường chiến đấu: tiến chồng lên 
đường đánh Pháp, tiễn con lên 
đường chống Mỹ, tiễn cháu lên 


` 


đường chống chủ nghĩa bành 
trướng Bắc-kinh. Cho. nên hơn ai 
hết, nhân .dân Việt-nam rất tha 
thiết với hòa bình. Sau khi giải 
phóng miền Nam, cả dân tộc Việt- 
nam lao vào công cuộc xây dựng 
hòa bình, biến cả nước thành một 
công trường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng «cây muốn lặng, 
gió chẳng đừng ». Chỉ có bốn năm 
sau ngày miễn Nam Việt-nam 
được giải phóng, bọn cầm quyền 
Trung-quốc đã tö chức hai cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam. 
Vì vậy nhân dàn Việt-nam lại 
buộc phải cầm súng bảo vệ Tô 
quốc mình. Khảäu hiệu của chúng: 
tôi vẫn còn là : « Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do». 


Nhiệm pụ chiến lược của nhân 
dân Việt†-nam hiện naU là nừa xâu 
dựng chủ nghĩa vã hội. pừa bảo 
Đệ Tô quốc vũ họi chủ nghĩa. llai 
nhiệm vụ đó liên quan chặt chẽ 
với nhau: có xảy dựng chủ nghĩa ˆ 
xã hội, có phát triển kinh tế, 
nhân dân Việt-nam mới có lực 
lượng đề bảo vệ Tỏ quốc; mặt 
khác, có cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu, thì khi kế thù tiến công, 
chúng tôi mới bảo vệ được những 
thành quả cách mạng đã giành 
dược. 


Trong cuộc chiến dấu chống 
chủ nghĩa bành trướng Bắc-kinh, 
chúng tôi tin tướng vững chắc 
vào thắng lợi của mình. Niềm tin 
ấy dựa trên cơ SỞ. sức mạnh của 
dân tộc Việt-nam, sức mạnh của 
khối đoàn kết nhân dân ba nước 
Đông-dương, sức mạnh của Liên- 
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xô, của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, sức mạnh của ba 
dòng thác cách mạng của thời đại. 
Niềm tin ấy không những bắt 
nguồn từ sức mạnh của hiện tại, 
mà còn có nguồn gốc sâu xa của 
lịch sử 4000 năm của dân tộc 
Việt-nam. Trong 20 thế kỷ, nhân 
lân Việt-nam đã đánh thắng hơn 
10 cuộc chiến tranh xâm lược lớn 


của bọn phong kiến phương bắc, - 


và trong lịch sử hiện đại đã giành 
được chính quyền từ tay bọn phát 
xit Nhật, đã đánh thắng hai tên 
để quốc lớn là Pháp và Mỹ, và 
trong cuộc đụng dâu vừa qua, đã 
đánh thắng hai cuộc chiến tranh 
xâm lược của bọn bành trướng 
Trung-quốc. 


Thưa các dồng chí, 


Do sự xuất hiện của chủ nghĩa 
_bành trướng đại đân tộc Trung- 
quốc và sự câu kết của nó với 
chủ nghĩa để quốc và các lực 
lượng phản động khác, cho nên 
trên thể giới đang điển ra sự sắp 
xếp mới giữa lực lượng cách mạng 
và lực lượng phần cách mạng: 
THÓI ben lạ các nước vã hội chủ 
qgha, phong trao đóc lạp dân 
tọc, phong trào đầu tranh của giai 
cấp cảng nhân pà nhân dân lao 
đóng ở các nước tư bạn chủ nghĩa, 
các lực Hrượng đấu tranh cho hòa 
bình ; 0đ một bên là chủ nghĩa đề 
quốc, chủ nghĩa bảnh trưởng đại 
đán lóc Trung-quốc bà các thế lực 
phán động khác do đễ quốc 41f0 
cm (lầu. 


Trước tình hình đó, chúng tòi 
cho rằng các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trên thế giới có nhiệm 
Dụ kiên quuyšt chống chủ nghĩa đề 
quốc do đề quốc Mỹ cam đầu 0a 
các thể lực phản động mà bọn 
theo chủ nghĩa bành trướng đại 
dàn tộc Trung-quốc, đồng mỉính 
của Mỹ là thề lực phản động quốc 
tê lớn nhi. 


Sự sắp xếp mới các lực lượng 
cách mạng và phản cách mạng 
trên thể giới ngày nay, đòi hồi và 
cho phép chúng ta xúc tiến việc 
thành lập 3fát trận nhân dàn thế 
giới chống chủ nghĩa đề quốc do 
đế quốc Äfỹ cầm đầu 0a bọn phần 
động Báắc-kinh, pì hỏa bình, đọc 


-_ láp dàn tộc. dân chủ bà chủ nghĩa 


+ä hội. 


Cuộc sống chứng tó rằng, trong 
tình hình hiện nay, không thê đấu - 
tranh thắng lợi chống chủ nghĩa 
đế quốc, nếu khòng đồng thời 
chỗng bọn phản động Bắc-kinh 
là những kẻ đã nhập bọn với chủ 
nghĩa đế quốc và trở thành đồng 
mỉnh của chúng. 

Cũng do sự xuất hiện của chủ 
nghĩa bành trướng đại dân lộc 
Trung-quốc, cho nèn nhiệm 0ụ 
cấp bách của nhân dân các nước 
ở Dông Nam Á là phải đấu Iranh 
chống chủ nghĩa bình: trướng 
đại dân lộc Trung-quốc 0à các khẽ 
lực đế quốc đang tranh giành 
quyền lợi pà ảnh hưởng ở khu 
oực nàu, nhằm mục liêu [rước 
mút là tạo nên một khu pực hòa 
bình. đọc lập, tự do, frung lập. òn 
định oà phồn bình. Tại nơi nóng 


- bỏng này của thế giới, bọn cảm 
quyền phản động Bắc-kinh đã xử 
sự như một kẻ fhù trực tiếp, nguU 
hiềm của Ynhân dân tất cả các 
nước trong khu vực. Thái độ xảo 
quyệt của bọn phản động Bắc- 
kinh hòng lôi kéo các nước ASE- 
AN chống các ®ước Đông-dương 
chỉ có thê lừa bịp nhất thời một 
số chính khách nào đó, chứ không 
thề đánh lừa được những người 
thức thời có tầm suy nghĩ chín 
chắn. Chúng ta tin rằng, nhân 
dân và chính phú các nước Đông 
Nam Á sẽ ngày càng thấy rõ âm 
mưu bành trướng của bọn phản 
động Bắc-kinh dối với họ và ngày 
càng kiên quyết chống lại chúng. 

Riêng đối với Việt-nam, do 
cuộc xâm ?lược vừa qua của bọn 
cầm quyền Trang-quốc, đã hình 
thành trên thực tế một mặt trận 
thống nhất của nhân dân thế giới 
ứng hộ Việt-nam chống sự xâm 
lược của bọn phản động Trung- 
quốc. Chúng tôi đề nghị các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, tất cả 
các dẳng cộng sản và công nhân 
cùng các lực lượng cách mạng và 
hỏa bình trên thế giới sẽ ngày 
càng tăng cường và mở rộng mặt 
trận ấy bằng những hình HING 
thích hợp. 


Thưa các đồng chỉ, ¬ 


Đê thúc đầy sự nghiệp cách 
mạng và hòa bình tiến lên hơn 
nữa, các nước chúng ta cần triên 
khai cuộc đấu tranh chống bọn 
đề quốc 0à phản động Bác-kùnh 
trên nhiều lĩnh vực. Trohg cuộc 


đấu tranh ấy, chúng ta sẽ phải 
khắc phục nhiều khó khăn, chöng 
trả nhiều sự chống đối và phản 
kích của kẻ thù, trong đó có 
những hoạt động tuyên truyền 


l ^ vi , `^ ` + 
xuyên tạc cua chúng. Đồng thời 


trong nội bộ hàng ngủ phong (rào. 
cộng sản quốc tế, đang tôn tại 
đây đó. những khuynh hướng 
không lành mạnh, rất có hại cho 
cách mạng, có lợi cho kể thù. 
Bởi vậy, trên đà thắng lợi của 
cách mạng hiện nay, cuộc đấu 
tranh trên mặt trận tư tướng và 
lý luận của chúng t a chẳng những 
không hề giảm nhẹ mà trái lại 
càng cần thiết và quan trọng hơn. 

Nắm vững phương hướng phục 
vụ những nhiệm vụ chủ yếu hiện 
nay là: oứữa bảo Đệ hòa bình thể 
giời, liếp lục làm dịu tình hình 
quốc lễ, 0ừa đầu mạnh ba trào 
lưu cách mạng của thời đại. 
chúng tôi nghĩ rằng, cuộc đấu 


-_ tranh tư tưởng. của e húng a hiện 


_ 


nay cần tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ mà hội nghị ở Bu-da- 
pét lần trước đã đề ra, dông thời 
có bộ sưng những khía cạnh mới 
đo tình hình mới đặt ra, đặc biệt 
là những khia cạnh có liên quan 
đến sự phối hợp giữa bọn để quốc 
và bọn phản động Bắc- kinh trong 
việc phá hoại cách mạng và hỏa 
bình thế giới. 

Trong cuộc đấu tranh tư tưởng 
với kẻ thù, chúng ta cần giữ vững 
thể tiến công, bởi vì cuộc sống 
ngày càng chứng tó tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội so với chủ 
nghĩa tư bản rất lỗi thời và phản 
động. 
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Chúng ta cần nêu cao trước 
toàn thế giới những thắng lợi 
loàn hiện của các nước +ã. hội 
chủ nghĩa, chỉ rõ cho mọi người 
thấy chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
giải quyết được những vấn đề 
cơ bản của tiến bộ xã hội, tạo 
điều kiện đề phát triền con người 
mội cách toàn điện ; mới bảo đảm 
những điều kiện thực tế dề thực 
hiện đầy đủ tự do dân chủ và 


quyền con người; mới bảo đảm, 
thực hiện tốt đẹp các yêu cầu về. 


độc lập, chủ quyền và bình đẳng 
giữa tt cả các nước, hơn nữa còn 
góp phản tăng cường tỉnh hữu 
nghị và sự giúp đỡ lắn nhau giữa 
các đản tộc. Bằng những tài liệu 
cụ thê và sinh động, chúng ta 
Liếp tục lên án chủ nghĩa tư bản 
đã gàv nên những tội lỏi đối với 
con người, chỉ rõ chủ nghĩa tư 
bản kim hãm sự tiến bộ xã hội, 
là nguờn gốc cửa tỉnh cảnh,thiếu 
thốn và những đau khô của nhân 
đàn; nó chà đạp lên quyền con 
người ở nước mỉnh, đồng thời 


bóc lột, áp bức tước đoạt tự do - 


của các dân tộc khác. 

Phải làm cho nhân dân thế 
giới phân biệt rõ chủ nghĩa xã 
hội thật và chủ nghĩa xã hội giả : 
đặc biệt, cần vạch trần cái gọi là 
« chủ nghĩa xã hội » của tập đoàn 
phản động Bắc-kinh và những 
người theo chúng, «chủ nghĩa xã 
hội » của bọn Pôn Pối — lêng Xa- 
ry. phóng theo mô hình «chủ 
nghĩa xã hội Bắc-kinh». Chính 
bọn tư sản đang dùng những 
bằng chứng đen tối này đề bôi 
nhọ chủ nghĩa xã hội. 
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(Chúng ta cần kiên quyết chống 
lại chiến dịch « quuền con người » 
đo bọn đế quốc phát dộng. Chúng 
tôi nghĩ rằng trên vấn dẻ này, 
chúng ta hoàn toàn có thè dưa 
cuộc đấu tranh sang trận địa của 
kẻ thủ, bằng cách không chỉ phản 
kích mà còn tiến ®ông thẳng vào 
chế độ chính trị xấu xa của chủ 
nghĩa tư bản. Rõ ràng, về mặt 
này chủ nghĩa xã hội của chúng 
ta có những ưu thế không thê 
chối cãi. được so với chủ nghĩa 
tư bản. 

(Chúng ta cản tăng cường công 
tàc tuyên truyền ủng hộ cuộc đấu 
tranth của nhân dân các rước châu 
Á, châu Phí, châu Mỹ la-linh 
chỏng chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thực dân mới và cũ, chủ 
nghĩa phân biệt chúng tộc, vì độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ: 
xã hội. Cân vạch trần những 
hành động phản bội và phá hoại 
phong trào độc lập dân tộc của 
bọn bành trướng Bắc-kinh, vạch 
trần sự liên minh và ủng hộ của 
chúng đối với những chế độ thối 
nát, đặc biệt là chế độ Pi-nô-chê, 
chế độ Pòn Pót — lêng Xa-ry. 
Cũng cần phê phán đúng mức 
khuynh hướng phản động trong 
một vài nước độc lập dân tộc, 


khuynh hướng dưa đất nước họ 


trở lại quỹ đạo của chủ nghĩa đế 
quốc, trở thành công cụ của chủ 
nghĩa đế quốc chống lại các dân 
tộc khác. Các cơ quan tuyên 
truyền của chúng ta cần giành vị 
trí thích đáng cho việc tuyên 
truyền ủng hộ cuộc đấu tranh của 
phong trào các nước không liên 


kết chống chính sách xâm lược 


và lũng đoạn của chủ nghĩa để: 


quốc, của bọn bành trướng Bắc- 
kinh. Việc phê phán những kẻ 
đang tiếp tay cho chủ nghĩa đế 
quốc và bọn bành trướng Bắc- 
kinh nhằm chia rẽ và hướng 
phong trào không liên kết đi 
chệch mục tiêu đã định, xa rời 
các nước xã hội chủ nghĩa, là việc 
làm cấp thiết không thê thiếu 
được trong điều kiện hiện nay. 
Việc tuyên truyền ủng hộ sự 
nghiệp chính nghĩa của gữai cắp 
công nhân ðà nhảán cân lao động 


các nước tư bản chủ nghĩa phải 


chiếm vị trí quan trọng trong hoạt 
động tuyên truyền đối ngoại của 
các nước xã hội chủ nghĩa. Bằng 
những tài liệu sinh động và có 
tính thuyết phục, chúng ta cô vũ 
cho phong trào ấy trong việc xây 
dựng mặt trận thống nhất rộng 
rãi của các lực lượng lao động và 
dân chủ chĩa mũi nhọn đấu tranh 
vào bọn tư bản lũng đoạn trong 
nước và nước ngoài giành 
quyền dân sính, dân chủ và tiến 
bộ xã hội, bảo vệ độc lập dân tộc 
và bảo vệ hòa bình thế giới, 
giành thắng lợi từng bước, tiến 
lên giành thắng lợi hoàn toàn cho 
chủ nghĩa xã hội. Cô vũ cho 
phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân vả nhân dân lao động 
theo phương hướng trên đây cũng 
có nghĩa là cô vũ phong trào ấy 
đoàn kết chặt chẽ với Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa, đoàn 
kết chặt chè với phong trào độc 
lập dân tộc, kết hợp đúng đắn 
lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế. 


Chúng ta cần giương cao hơn 
bao giờ hết ngọn cờ bảo pệ hòa 
bình, làm dịu tình hình quốc lẽ. 
Bằng cách vu khống chủ nghĩa 
xã hội «de dọa hòa bình», bọn 
đế quốc và các «nhà tư tưởng» 


của chúng muốn biện hộ cho cuộc 


chạy đua vũ trang điên cuồng 
của chúng. Luận điệu «Liên-xô 
đe dọa Tây Âu», «đe dọa thể 
giới » chỉ rõ rằng, mũi nhọn công 
kích của chúng bao giờ cũng chĩa 
vào Tô quốc của Lẻ-nin vĩ đại. 
(ƒ đây chúng ta lại thấy có một 
sự hòa nhịp giữa bọn để quốc và 
bọn phản động Bắc-kinh. Chúng 
ta cần tiếp tục vạch trần tọi ác 
gày chiến, xâm lược của những 
kế thù nguy hiềm ấy, nêu cao 
chính sách và hoạt động đi ngoại 
đúng đắn của các nước xã hội. 
chủ nghĩa 0ì hòa bình 0d tình 
hữu nghị giữa các dân lọc; đặc 
biệt khẳng định trước nhân dân 
tất cả các nước vai trò cực kỳ 
to lớn của Liên-xô trong cuộc 
đấu tranh cho việc làm dịu tình 
hình quốc tế, bảo vệ hòa bình 
thế giới. | 

Tóm lại, mục tiêu cơ bản của 
những hoạt động tư tưởng của 
chúng ta là góp phần tích cực vào 
việc thuyết phục, động viên, tô 
chức nhân dân thế giới trong 
cuộc đấu tranh øì chủ nghĩa xã 
hội, độc lập dân tộc, dàn chủ 0à 
hòa bình thế giới. Muốn đạt mục 
tiêu ấy, chúng ta phải dấu tranh 
kiên quyết chống lại những luận 
điệu phản động, xuyên: tạc của 
chủ nghĩa đế quốc, trước hết là 
đế quốc Mỹ và bọn phản động 
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trong giới cầm quyền Bắc-kinh ; 
phải phê phán những luận điệu 
chia rẽ, xuyên tạc chống các nước 
xã hội chủ nghĩa, chống lại phong 
trào giải phóng đân tộc, chống 
lại phong trào không liên kết 
theo hướng tiến bộ, phải phê 
phán những kể cõ tình bênh vực 
bọn phản động Bắc-kinh và chế 
độ diệt chủng Pôn Pốt — lềng Xa- 
rv;¡ phê phản có lý có tình những 
khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa 
trong phong trào cộng sản quốc 
tế, đẻ bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nm và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, đề tăng 
cường khối đoàn kết giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa và các 
đẳng cộng sản và công nhân, 
hạt nhân của phong trào cách 
mạng thế giới, để củng cố và mở 
rộng sự đoàn kết giữa ba dòng 
thác cách mạng của thời đại. 


Chất lượng và hiệu quả của 
công tác tư tưởng của chúng 
ta phụ thuộc một phản quan 
trọng vào sự hợp tác trong 
công tác nghiên cứu lÚ luận giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa. Đoàn 
Việt-nam rất lán thành chương 
trình hợp tác nghiên cứu giữa 
các cơ quan lý luận của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em đã được 
đềra. Trong tỉnh hình mới, chúng 
tôi đề nghị bồ sung những đề lài 
mới liên quan đến những đặc điềm 
mới của tình hình thế giới. Ví dụ ® 
Sự liên minh giữa chủ nghĩa đế 


quốc và bọn bành trướng Bắc- 
kinh, sự điều chỉnh chiến lược 
của MỸ sau chiến tranh Việt-namm. 
chiến lược làm bá chú thế giới 
và bá chủ Đông Nam Á của giới 
cầm quyền Bắc-kinh, chế độ Pôn 
Pốt - lêng Xa-ry v.v. Các cơ 
quan lý luận của chúng tôi xin 
đóng góp hết sức mình vào việc 


“nghiên cứu các đề tài trên của 


chúng ta. 


Thưa các đồng chí thân mến. 


Ở trên chúng tôi đã vắn tắt 
nêu lên một số vấn đề về tầm 
quan trọng, về phương hướng, 
nhiệm vụ và nội dung cuộc đấu 
tranh tư tưởng và công tác tuyên 
truyền đối ngoại của chúng ta. 
Chúng tôi nghĩ rằng, làm tốt 
những vấn đề ấy sẽ có ích cho 
hoạt động đối ngoại của các đảng 
chúng ta, nhằm tập hợp đông đảo 
nhân dân thế giới đấu tranh cho 
thắng lợi của các mục tiêu cao cả 
của thời đại: hòa bình, độc lập 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


(Chúng tôi rất hoan nghênh việc 
các dảng chúng ta tăng cường 
công tác tư tưởng và phối hợp 
chặt chẽ với nhau về mặt này 
đề nâng cao hiệu quả của cuộc 
đấu tranh tư tưởng, làin cho công 
tác tư tưởng của chúng ta có sức 
thuyết phục mạnh hơn. 


Xin cắm ơn các đồng chí. 


§Ứ( (ÌỀ VỊ (ỦA MỘT BIỀN HÌNH 
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Trung tướng LÊ-QUANG-HÒA 


Mxy năm gần đây, bộ đội quân khu 

4 đã có nhiều cố gắng thực hiện 
nhiệm vụ sẵn sảng chiến đấu và chiến 
đầu. đồng thời tham gia sản xuất, tự 
túc một phần lương thực, thực phầm, 
giảm chỉ phí cho Nhà nước. Một yêu 
cầu chung được đát ra là bộ đội ta 
phải vừa chiến đấu giỏi, vừa sản xuất 
tốt. Và thực tế đã chứng tổ bộ đội 
ta không chỉ chiến đấu giỏi, mà còn 
có thể sẳn xuất tốt. Đoàn 200 ở quân 
khu 4 là một trong những điền hình 
tốt. _ 


Đoàn 200 là một đơn vị thu dung, 
điều dưỡng, giáo dục, phâu công giao 
nhiềm vụ cho thương bình, bệnh 
binh, giải quyết chính sách cho cắn 
bộ nghỉ hưu. Đoàn đã vượt ca 4 chỉ 
tiêu sản xuất lương thực, thực phầm 
trong kế hoạch đã đề ra. Mỗi cán bộ, 
chiến sĩ bình quân đạt 270 kg lương 
thực quy gạo (trong đó dành cho tự 


túc 6 tháng 126kg. dề giống 5 kg,. 


dành tiết kiệm 12 kg, dành cho chân 
nuôi tập trung của Quân khu 75 kg); 
môi người 22 kg thịt (vượt 282), 240 kø 
rau (không kẻ dành cho chăn nuôi) và 
cả đỏ, lạc, vừng (vượt 894). Ngoài 
ra, Đoàn 200 còn đảm nhận xảy dựng 
I trại chăn nuôi chuyên sản xuất lợn 
nải hậu bị, cung cấp cho các đơn vị 
trong quân khu. Yêu cầu của quv mô 
đàn lọn đến năm: 1980 là 2355 con nãi, 


hằng năm xuất chuông 1500 lợn con, 
trong đó có 700 — 800 nái hậu bị. Ch: 
qua Í năm vừa học, vừa làm, Đoàn 
đã xây dựng được 3119m7 công trình 
kiến thiết cơ bản của trại lợn: đèn 
nay Đoàn. đã có l3I1 lọn nái hậu bị và 
kiêm định, 5 đực giống tốt và đã có 
lợn giống xuất chuông. 

Toàn quân khu đang phát động học 
tập, đuôi kịp và vượt. Đoàn 200 trên 
mặt trận sản xuất lương thực, thực 
phầm. Các đơn vị bộ đội trong quản 
khu đang rút ra những bài học cụ 
thề nhưng có. giá trị phô biến của 
Đoàn 200. Những bài học đó rÃt thiết 
thực và cấp bách đối với quân khu 4, 
vì nó giải quyết được những vấn đề 
rất cơ bản và đem lại niềm tin cho 
các đơn vị. Nếu hiều đúng, đặt đúng 
vị trí của sản xuất lương thực. thực 
phầm và có quyết tâm cao, có biện 
pháp tích cực, tỈ mỉ, cụ thề như 
Đoàn 200, thì nhất định thực hiện ˆ 
được các chỉ tiêu sản xuất lương thực, 
thực phầm, tự túc từng bước lương 
thực, thực phầm trong các đơn vị 
bộ đội. 

Hiều đúng Ụ nghĩa, đại đúng 0{ trí 
của sản cuất lương thực, thực phảm 
Đới Irách nhiệm chính trị sâu sắc Đà Ú 
thức tự giác, sau sưa. 

Lúc đầu đặt ra yêu cầu sẵn xuất 
Lự túc từng bước lương thực, thực 
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phầm. Đoàn 200 cũng như nhiều đơn 
vị bộ đội khác không phải không có 
những bàn khoăn. Công việc khân 


trương, khối lượng lớn, tính biến 
động nhiều. Đất đai và thời gian 


đầu ?. Nhàn lực đã sắp xếp chặt chế, 
lấy đầu ra lao dòng? Chiến đấu và 
chuïn bị chiến đấu khần trương như 
vậy, làm sao sản xuất tự túc được ? 


Quan điềm của Bàn thưởng vụ đẳng 
ủy và Bộ tư :ệnh quân khủ 4 trong 
vấn đẻ này là phải bảm sát Nghị 
quyết hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng, nhận thức rõ 
tầm quan trọng của mặt trận nông 
nghiệp đối với tỉnh hình thực tế của 
quản khu. Đối với cả nước, mặt trận 
sản xuất nông nghiệp đã quan trọng, 
thì riêng đổi với quản khu 4. nóng 
nghiệp lại càng có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Ban thưởng vụ đăng Ủv 
và Bộ tư lệnh quản khu luôn luôn xác 
định rằng: trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chú -nghĩa, nếu các nơi khác 
đi, thì quân khu ‡ phải chạy. Nếu 
các nơi khác chạy một; thì quản khu 
4 phải vươn lên với tốc độ gấp hai, 
gắp ba mới kịp. Bởi vì, quản khu 1 là 
mIỘt trong những địa bàn có tiềm nàng 
lớn nhưng chua được khai thác bao 
nhiêu, lại bị chiên tranh tàn phá 
năng nẻ nhất, nên đời sống nhàn đân 
còn nhiều khó khăn. Mỗi kg lương 
thực, thực phầm tăng thêm trên minh 
đất quàn khu † đẻu mang Ỷ nghĩa sâu 
sắc. 


Đoàn 200 thấm nhuận những quan 
điểm cơ bản nói trên, đã đưa nhiệm 
vụ sản xuất lương thực, thực phầm 
vào nội dung, tiêu chuần xem xét đánh 
giả trình độ giác ngộ và sự thực hiện 
của mi căn bộ, dáng viên, chiến sĩ 
đối với hai nhiềm vụ chính trị cơ 
bản của quản đội. Đoàn 200 xác định 
rõ mối quan hệ giữa sản xuất lương 
thực, thực phầm với điều dưỡng 
thương bình, bệnh bình như sau: 
Điều dưỡng thương bình, bệnh bình 
lốt trên cơ sơ sản tuổi tự túc tòi. Sơn 
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turất tự túc tốt đề phục uụ điều dưỡng 
thương binh, bệnh bình tối. Muốn có 
bữa ăn lối, đời sống tối, mọi người 
phúi san xutất tốt, 


Những năm trước, Đoàn 200 là nơi 
đã có chủ trương tích cực như quyết 
tâm sẵn xuất đủ rau ăn cho thương 
binh, bệnh bính, cải tiến sách thu 
mua, vận chuyền, chăn nuôi, hạ giả 
thịt lợn từ 3,5 đồng xuống 2,6 dòng 
đề phục vụ tốt thương bình, bệnh 
bình. Đoàn 200 cũng là nơi có sáng kiến 
phát động cán bộ, chiến sĩ, thương 
binh, bệnh bình tự giác xây dựng 
« điều lệ sản xuất *, duy trì tốt nề nếp 
làm chủ và quản lý của quần chúng. 
Trong tình hình mới, Đoàn 200 quy 
định rõ: Sạn xuất khóng phải là biện 
pháp của cóng tác diều dưỡng, mà là 
một nhiệm Dụ chính trị của đơn Đị. là 
nghĩa Đụ của mọi người. 

Sự giác ngộ ấy được thê hiện rõ 
trong các phong trào tự qun, phong 
trào thï dua nối tiếp nhau. Mọi người 
tự giác làm thêm giờ, nhận thêm việc. 
Cá thương bình, bệnh bình cũng tham 


“gia đảm nhận những công việc phủ 


hợp sức khỏe. Đoàn 200 coi việc dòng 
viên mọi người phát huy cao độ tỉnh 
thần làm chủ và việc hợp lý hóa công 
việc, kiêm nhiệm công tác. điều hành 
lao động khoa học là một thẻ hoàn 
chỉnh đề thực hiện quyết tâm «tự 
làm ra mà ăn, tự xây lên mà ở, tự 
tròng cây thuốc chữa bệnh ®. Bằng 
biện pháp hợp lý hóa công việc, kiê¡n 
nhiệm công tác (v tế, hộ lý, quân v, 
quản lý, quân nhu, nuôi quân, tiêu 
phầm kiêm nhiệm cho nhau, cứ 5 người 
rút bớt một người ra lao động sản 
xuất), chuyền một số việc về đêm de 
dành thời gian ban ngày cho lao động 
đồng áng, Đoàn 200 đã dành thêm được 
hàng vạn ngày công lao động. Riêng 
10 bếp nuôi quân, mỗi bếp rút bớt 3 
người, đã có 10.800 ngày công một 
năm 

Trước âm mưu xâm lược của bọn 
phản dộng Trung-quốc; Đoàn 200 đã 
nhạy bén gắn nội dung chỉnh trị của 


nhiệm vụ sản xuất với yêu cầu sẵn 
sàng đánh thắng quân thủ. Ngay sau 
khi hoàn thành các chỉ tiêu sắn xuất 
cả năm, Đoàn 200 đã phát động mỗi 
người, cả thương binh, bệnh binh 
làm thêm 30 kg lương thực với chủ 
đề *Vị Tô quốc mau mạnh, danh thẳng 
giặc Trung-quốc xâm lược ». 

Thực tiễn ở Đoàn 200 cho thấy rằng, 
khi mọi người đã được phát động tư 
tưởng, giác ngộ sàu sắc nhiệm VỤ, 
thực hiện quyền làm chủ tập thê thì 
khả năng tiềm tàng được khai thác, 
sản phẩm và chất lượng sản xuất 
tăng lên nhanh chóng, Tháng 1Ì năm 
1977, Đảng ủy Đoàn 200 đề ra tự túc 
87 kg lương thực 1 năm đã thấy khó. 
Nhưng khi đưa về cho .cơ sở thảo 
luận, xây dựng chỉ tiêu từ đưới lên, 
thì tất cả các đội đều nâng lên 200, 
250 kg, nhiều đội quyết tâm phấn dấu 
300 kg. Thực tế ấy càng củng cõ quyết 
đâm cho ban lãnh đạo, và đẳng ủy 
Đoàn 200 đã «sửa lại P- dự thảo nghị 
quvết của mình lấy cái mốc 200 kg 
làm chỉ tiêu phấn đấu chính thức. Từ 
chỗ đề ra 87 kg đã thấy khó đến chỗ 
nàng lên 248 kg và thực tế lại đạt 
được 270 kg, nếu không có lòng tin, 
quyết tâm, sự giác ngộ sâu sắc và 
không phát động được quần chúng 
làm chủ, thì không đảm đặt ra và 
không đạt được chỉ tiêu ấy. 

Điện tích í†. 0òng gia nhanh, năng 
suối cao, sản phầm nhiều. 

Tuy có cơ sở thuận lợi là mỗi đội 
thương binh, bệnh bình đều có 3 — 4 
héc ta đất đai đồi núi quanh nhà, 
tiện cho việc canh tác, vận chuyên, 
nhưng so với yêu cầu, thì ruộng vẫn 
cỏn thiếu. Một nửa diện tích lại bạc 
màu, đang trong quả trình “đá ong 
hóa °. Sự hiều biết về kỹ thuật chăn 
nuôi, trồng trọt, cơ sở giống má và 
trang bị kỹ thuật đều Liếu. Trong 
tình hình như vậy, Đoàn 200 đã vừa 
học, vừa làm, học các nông trường, 
` học các địa phương, nghe đâu có thầy 
hay, có cách làm tốt là mởi người tới 
dạy, cử người đến học. 


Nắm vững phương hướng chỉ đạo 
sản xuất là thâm canh, tăng nắng suất, 
Đoàn 200 đã nều quyết tâm phấn đấu : 
& Diện tích ít, quay vòng nhanh, nắng 
suất cao, sản phầm nhiều ® Trên cơ 
sở tính toán các -chỉ tiêu cần đạt về 
bột, thịt, rau, Đoàn đã có những biện 
pháp cu thể vẽ sử dụng, bồi duỡng 
đất, xác định các loại cây lương thực, 
thực phẩm thích hợp, định mức năng 
suất, phân bố cơ cấu các loại cây trông, 
quy dịnh chặt chẽ các vêu cầu về 
phân bón, về các quy trình kỹ thuật. 
Qua mỗi vụ, mỗi đội sản xuất, cấp ủy - 
và bau chỉ huy Đoàn đều có kiềm 
điểm, đánh giá rút kinh nghiệm. Đề 
việc đánh giá chính xác, khách quan, 
tạo cho ai nấy đều thấy rõ mình, học 
tập được đơn vị bạn, Đoàn đã tô chức 
cho các đảng ủy viên, cản bộ phụ 
trách các đơn vị xuống tận đội, ra 
đồng. xem xét kiêm tra tỉnh hình thực 
Lế. Đồng thời, Đoàn rất chú ý làm 
thí nghiệm, làm mẫu; từ mẫu nhân ra 
đại trà. | 


Sau khi cân đối lại đất đai thấy 
thiếu hẳn 1/2 điện tích cần có, một 
mặt Đoàn -200 phát động phong trào 
khai hoang rầm rộ, sôi nồi, một mặt 
ra sức kiên trì phương hướng thâm 
canh, tăng vụ. Với cây lương thực, 
thực phầm ngắn ngày, ở đất có độ 
dốc dưới 10 độ, Đoàn đặt mức cõ 
gùng làm 3 vụ/năm. BRiếng dõi với 
rau, làm † vụ. Hệ số sử dụng đất đạt 
2,2 lần. Các đội 253, 100, 150, 221, cơ 
quan chính trị, tham mưu và ban chỉ 
huy Đoàn đều đã thực hiện ä vụ theo 
công thức phủ hợp ; ngõ xuân + dậu 
tương hè + khoai tây đồng; đậu 
tươug xuân + khoai lang hè + ngô 
đông. 

Đề khắc phục tỉnh trạng đất bị xói 
mòn lớn, bạc màu và đá ong hóa, biện 
pháp cải tạo đất được đặc biệt chú ý. 
Luân canh cây trồng hợp lý, chấm dứt 
tình trạng độc canh (trừ một íL diện 
tích trồng sắn) và thực hiện các quy 
trình chống xói mòn bằng khoanh vùng 
bậc thang, trồng cày làm bờ lò dứa 
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vừa được ăn quả, vừa chống xói 
tnòn... là những biện pháp tích cực. 
có hiệu quả. Việc gieo trồng các loại 
cây họ đậu với 1/6 số diện tích luân 
canh đề cải tạo đất đã trở thành tập 
quán. Đi đôi với luân canh, Đoàn đã 
tích cực áp dụng biện pháp xen canh 
và đã đạt được những kết quả tối. 
Xen canh sắn và lạc vụ đông xuân. 
Đội 213 đạt năng suất bình quân 1 ha 
16 tấn sắn và 1,57 tấn 'lạc. Đội 150 
mượn đất giữa hai hàng cam của nòng 
trường bạn làm dậu tương. 

Bố trí và luân. canh cây trồng hợp 
lý, khoa học là một biện pháp không 
kém phản quan trọng tạo ra vòng 
quay của đãi. Căn cứ tính chất đất, 
đặc điềm thời tiết, tính thích ứng 
của mỗi loại giống và qua thực tiền 
sản xuất, Đoàn 200 đã rút ra được 
những kết luận đúng cho việc Ôn 
định tập đoàn cây trồng. Và qua 
nghiên cứu, Đoàn còn xác định được 
một số công thức luân canh phù hợp 
với điều kiện đất đai tại khu vực đóng 
quản theo cơ cấu 3 vụ Í năm như sau: 

— Ngô lại 9 Xuân + đậu tương hè 
thủ + khoai làng đông. 

— Đậu tương xuân + ngô hè thu + 
khoai tây đông. | 

— Lạc đậu xuân †+ khoai lloàng 
long hè thu + ngô lai 6 đông. 

Trong 3 vụ, Đoàn luôn luôn phấn 
đấu có l vụ trồng cày họ đậu. Đối 
với đất có độ đốc lớn, Đoàn làm 2 vụ: 

— Ngò lai 5 xuân + đậu 
V70 hè thu, 

— Đàu tương V70 xuân + ngô trắng 
hé thu. 


tương 


Lam bà vụ là một quá trình phần 
đấu quyết liệt. Đất ít được nghỉ. 
Người ¡tL được nghỉ, Thời gian gieo 
trong là mệnh lệnh chiến dấu. Yêu 
câu chấp hành quy trình kỹ thuật 
hết sức nghiêm ngặt. Ơ đây, Đoàn 
200 đã rất chú ý xày dựng ý thức 
say sưu, kiên định và tính thần làm 
chủ. Bằng mọi cách, Đoàn kiên quyết 
phấn đấu đạt bằng được ý dịnh này. 
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. chăn 


Năm ngoái. tháng 9 lụt lớn, tháng 
10 vẫn còn mưa to. Đáng lẽ dỗ tương 
DHỊ phải gieo trông từ tháng 9. 
nhưng đến lỗ tháng 10 mới làm được. 
Như vậy thời gian thu hoạch sẽ chậro 
lại. Vào cuối tháng giêng mới làm 
được vụ ngô xuân. Ngô sẽ trồ vào 
lúc có gió Lào, Đoàn 200 liền linh 
hoạt chuyền ngay sang trồng xen 
ngô trước vụ thu hoạch đỗ tương 
một tháng, thu hoạch đỗ tương xong 
là tranh thủ làm có, xới xảo ngay 
cho ngò, tưới luôn 2 lần phân bắc, bón 
thúc đạm u-rẻ theo đúng quy trình kỳ 
thuật. Nhờ vậy, đã khắc phục có hiệu 
quả hiện tượng “chậm đuôi ” trong 
thời vụ. 


Một điều rất quan trọng nữa là 
Đoàn 200 rất chủ ý giải quyết mỗi 
quan hệ nhân — quá giữa trồng trọi 
và chăn nuòi. Có ý kiến cho rằng: 
trong điều kiện lương thực còn thiếu 
thì khó thực hiện được chăn nuôi, 


nuôi chỉ lỗ. Do đó thiếu 
quyết tâm, thiếu biện pháp giải 


quyết tích cực. Thực tiễn ở Đoàn 
200 cũng như ở các đơn vị trong 
quân khu chỉ ra rất nghiêm, túc 
rằng: nếu không giải quyết tốt văn 
đề chăn nuôi. thì khó tạo ra được năng 
suất cao trong cây tròng, khó giải 
quyết được vấn đề lương thực một 
cách cơ bản. Qua thực tế, chúng tôi 
thấy rất rõ, mốa quan hệ nhân — quả 
giữa trồng trọt và chăn nuôi được 
diễn đi, diễn lại trong một chu trình 
liên tục, tác động, hỗ trợ, thúc đầy 
lắn nhau một cách tích cực và có 
hiệu quả, là một cơ chế trong sản 
xuất nông nghiệp. Chăn nuôi tốt — 


lương thực nhiều —lương thực 
nhiều — chăn nuôi tốt — chăn nuôi 
càng tốt lương thực càng tăng... 


Ngược lại, nếu không giải quyết tốt 
mối quan hệ này thì không thể nào 
thoát khỏi vòng luần quần: chăn 
nuôi yếu — lương thực thiếu — lương 
thực thiểu — chăn nuôi yếu.. : 
Đoàn 200 đã quy định cụ thề các 
biện pháp, chỉ tiêu về hệ số độn rác, 


lá, tỷ lệ thành phầm, phân hoại cho. 


mỗi con trâu, bỏ, lợn, xem đó là một 
loại vật tư quan trọng của kế hoạch 
sản xuất. Bình quân mỗi năm một 
con trâu cho 3,75 tấn phân hoai, 1 
đàn trâu 40 con cho 150 tấn phân 
hoai, † đàn lợn 300 con ở các bếp 
cho 396 tấn, đàn bò 70 con cho 126 
tấn. Bò lợn tăng, phân bón tăng, 
đắn đến năng suất lương thực tăng. 
Chịu khó học tập, chấp hành nghiêm 
lc các quụ trình kỹ thuật, các biện 
phá p liên hoàn. 
Làm nông nghiệp mà chỉ mới có 
một cán bộ trung cấp về trồng cây 
ngắn ngày, Đoàn 200 đã thấy rõ chỗ 
yếu.của mình. Nẻn quyết tâm học 
tập đề tự nâng cao trình độ hiều 
biết. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều 
được học tập về kỹ thuật một số cây 
trồng cần thiết như ngô, lạc, sắn, 
khoai lang, đỗ tương. Những cán bộ, 
chiến sĩ ở các đội sản xuất tập trung 
được bồi đưỡng kỹ hơn đề có thê 
đảm nhận được vai trỏ tô trưởng 
sản xuất. Nghe đâu có giống tối, có 
cách làfh hay, Đoản đều cử cán bộ 
tới đó học tập. Những giống tốt như 
đậu tương V70, V 274. ĐH4, ngô lai 
5,6, S†,. sắn Nghĩa Bình, khoai tây, 
khoai lang Hoàng-long đã được mang 
về trồng nhẫm nhanh chóng tạo ra 
một tập đoàn cây trồng ngắn ngày, 
có năng suất cao. Dĩ nhiên, đối với 
mối loại cây trồng, đoàn đều thí 
nghiệm chu đáo, có biện pháp thích 
hợp với điều kiện đất đai, thời tiết 
và rút ra- kết luận cần thiết về các 
quy trình đối với từng loại cây, v.v. 
Đoàn 200 đặt yêu cầu chủ động 
hoàn toàn về giống thành một trong 
những nội dung cơ bản của công tác 
chuần bị. Vì vậy, Đoàn chẳng những 
đủ dùng, mà còn cung cấp cho các 
đơn vị nhiều loại giống tốt: Riêng 
giống đỗ tương, Đoàn đã cung cấp 
cho các đơn vị bạn trong năm 1978 
là 10 340 kg. Ngoài trại lợn tập trung 
cung cấp giếng cho quân khu, Đoàn 
đã chú ý tạo đàn lợn nái, bò đân, 


bảo đảm có đủ giống nuôi thịt trong 
năm, đồng thời đó cũng là biện 
pháp liên hoàn tạo nguồn phân bón 
cho trồng trọt. Bình quân cứ 26 người 
có l lợn nái, 2,3 người có một lợn 
nuôi thịt, và trong năm cử 3,3 người 
có l lợn mồ thịt từ 45 kg trở lên. 
Đội 203 nuôi dưỡng thương bình. 
bệnh binh, cứ 22 người có 1 lợn nái, 
1⁄22 người có l lợn nuôi thịt, bình 
quân 60 kg/lcon. 

Đoàn 200 coi việc chấp hành các 
quy trình kỹ thuật như chấp hành 
mệnh lệnh chiến đấu. Các căn bộ lĩnh 
đạo, chỉ huy của Đoàn luôn luôn đi 
trước trong việc chấp hành và tạo 
mẫu năng suất. Cần bón phân dúng ` 
quy trình, đủ số lượng, cán bộ chỉ 
huy làm trước. Cần chứng mỉnh cho 
kết luận mề năng suất mỗi loại cây 
trồng, cán bộ Đoàn làm -thử trước. 


Tác phong gương mẫu, sát sao, ý 
thức kỷ luật nghiêm túc, rất coi 
trọng khoa học kỹ thuật nông nghiệp 
của cán bộ có tác dụng lớn trong 
việc giải quyết nhận thức, tư tướng, 
tăng niềm tin và tạo ra phong trào 
hành động sôi nồi trong bộc dòi. 
Phân bón là biện pháp hàng đầu của 
thâm canh, nhưng làm phân bón 
phải có tö chức chặt chẽ mới có hiệu 
quả. Có lúc phân đủ tạ, đủ cân, 
nhưng nếu không hướng dàn, kiêm 
tra cụ thề các khâu trong quv trình. 
bón phân thì sẽ kém hiệu quả. Quy 
định ®*không có phân không được 
gieo trồng » và những chiến địch làm 
phân có chỉ đạo chặt chẽ từ khâu 
chế biến, ủ tưới, xáo trộn. là những 
biện pháp rất tích cực của Đoàn 200. 
Phân chuồng dựa vào đàn tràu, bỏ, 
lợn và đi kicm thêm: phân xunh và 
vôi thì phát động quần chúng tự làm. 
Mỗi chỉ đoàn có 1 lò vôi. Phân, được 
(rộn theo từng lớp. ủ thành đống, 
trát bùn, có ống thông hơi. cứ 7 ngày 
lại tưới 1 lần nước tiêu hoặc nước 
phân bắc qua ống cho ngắm vào. 
phân. Tát cá các nguồn phần đều 
được quản lý chặt chẽ. Chế độ bón 
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phân được đưa vào cơ chế bắt buộc : 
mỗi héc ta lạc bón 6 tấn phân chuồng, 
70kg sun-phát, 500kg. lân, 100kg ka-li, 
mỗi héc ta sắn bón § tấn phân chuông, 
80kg đạm u-rê, 200kg lân; mỗi héc 
ta khoai lang bón 15 tấn phân chuông, 
80kg đạm sun-phát, 150kg lân.- 150kg 
ka-li.  ˆ 


Đoàn 200 cũng đã chú ý bỏ công 
sức vào việc nghiên cửu chọn giống, 
cất giữ giống và giáo dục cán bộ, 
chiến sĩ chọn giống một cách còng 
phu, tỉ mỉ. Các loại hạt giống đều 
có thùng phuy, chum vại bảo quản 
kỹ, có trộn lá xoan phơi khô, trẻn 


„mặt được phủ 1 lớp tro bếp, tránh 


được sâu mọt, tỷ lệ nảy mầm cao. 
Đoàn đã qua thực nghiệm chứng 
mình cho bộ đội thấy rõ: hom sẵn 
nếu lấy ở đoạn vừa phải,"*thân dày, 
ruột ít, thì cho năng suất cao hơn 
hẳn lấy ở đoạn quá non hoặc quá 
già. Dây khoai lang nếu cắt ở doạn 
thứ nhất, thứ 2 từ ngọn vào, nắng 
suất tăng gắp 1,2 — 1,4 lần. 


Bằng biện pháp chỉ .đạo thâm canh 
liên hoàn, Đoàn 200 đã tạo ra được 
những năng suất mới khả tiêu biểu: 
ngô lai 5 tăng sản vụ đòng xuân đạt 
hơn 2,8 tấn/ha, đỗ tương V/0 l8 
tấn/ha, khoai lang 21 tấn/hz và khoai 
tây 18 — 20 tấn/ha. 

Qua tính thứ một vài loại cây trông 
trong một vụ ở một số đội, Đoàn cũng 
đĩñ rút ra được một s2 số liệu phục 
vụ cho việc tiếp tục nghiên cứu tăng 
năng suất hơn nữa trong thời gian 
tới. ; 


* 


Những chỉ tiêu mà Đoàn 200 đạt 


"được vừa qua tuy ở trong hoàn cảnh 


có nhiều khó khăn, nhưng chưa phải 
ở mức khó khăn đỏn dập, gay gát. 
Song diều quan trọng nhất là Đoàn 
đã vất vả, gian khô đề tìm ra được 
đáp số đúng của bài toán. Hiện nay, 
mục tiêu phần đấu chung năm 1979 
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của các đơn vị bộ đội trong quân khu 
là tự túc bằng được 6 tháng lương. 
thực (trừ một số đơn vị do điều kiện. 
hoàn cảnh cụ thề có thề tự túc 4 
tháng). Ban thường vụ đảng ủy và Bộ 
tư lệnh quân khu dã hạ quyết tâm 
đến nặm 1980 tiến tới tự túc hoàn 
toàn. Trong điều kiện hiện nay quản 
khu phải báo đảm tốt cả 2 nhiệm ˆ 
vụ chiến dấu và sẵn xuất, quyết tâm 
này có ý nghĩa về nhiều mặt, đòi hỏi 
sự giác ngộ rãi sàu sắc, sự nỗ lực thật 
Loàn diện của mọi người, mọi đơn vị; 
đồng thời cũng phải tiếp tục giải 
quyết những bàn khoăn, lo lắng trong 
đỏ eó eái lo lớn nhất là sản xuất đủ 
lượng thực cho một tập thê nhỏ thì 
còn « xoay xở » được, chứ cho cả một 
quản khu thì rất khó. 

Đúng là khó khăn. thử thách thì còn 
nhiều, nhưng bài học thực tiễn bao 
giờ cũng chứa đựng sức thuyết phục, 
cô vũ tớn. Ngay từ những năm đánh 
Mỹ quyết liệt, các đơn vị trong quân 
khu đều đã thấy rõ giá trị của từng 
kg lrơng thực, thực phầm. Nhiều đơn 
vị ở trong lkoàn cảnh rất khó khăn, 
vẫn tự túc được một phần lương thực, 
thực phầm, như các đoàn 161 phảo 
bình, đoàn Hoa Lư pháo cao xạ, vẫn 
có gạo, lợn, cá, chè, rau xanh sản 
xuất từ hậu cứ chuyên đến, bên trận 
địa vẫn có chuông lợn, vườn rau... 
Đặc biệt bài học của Đoàn 200 lại 
càng thêm sức hấp dẫn như một chiến 
công có tính mở dầu. | 


« Trăm nghe khòng bằng một thấy ®,. 
Một mỏ hình thực tế tương đối hoàn 
chỉnh đã xuất hiện: Bên cạnh đó, lại 
có thêm những điền hình khác như 
cơ quan quân sự huyện Hương-điền, 
Triệu-hải, thành phố Huế.... Đắy là 
những cơ sở thực tế của lòng tin và 
quyết tâm. Trong địp thắm quản khu - 
4 vừa qua, động chí Lê-Duần và đồng 
chí Phạm-Văn-Đông đã àn cần dặn dò, 
nhắc nhở các lực lượng vũ trang quân 
khu 4 là: «Bộ đội không chỉ chiến 


(Xem tiếp trang 43) 


Điêu hành lao động trên địa bàn huyện 
bảo đảm yêu cầu sản xuất và chiến đấu 


Ò chức lại sản xuất tử cơ sở theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa gắn chặt với xây dựng huyện 
nông — công nghiệp là «một vấn đẻ 
rất quan trọng trong toàn bộ công 
tác tô chức lại sản xuất và cải tiến 
quản lý nông nghiệp ». Bởi vì: « Việc 
tô chức lại sản xuất trong khuôn khô 
một hợp tác xã chưa dúũ đề xóa bỏ 
triệt đề tính chất phân tán, phường 
hội của sản xuất nhỏ, chưa tạo đủ 
điều kiện căn thiết đề sản xuất của 
hợp tác xã có thể phát triền nhanh 
với năng suất lao động cao, hiệu quả 
kinh tế lớn.... Vì vậy, tô chức lại sản 
xuất trong hợp tác xã theo hướng sẵn 
xuất lớn, biến hợp tác xã thành một 
tô chức kính tế thật sự xã hội chủ 
nghĩa. (á! yếu phải đi liền Đới lồ chức 


sản tuất 0d quản lý trên phạm Di ` 


huyện » (1). 


Vấn đề đặt ra là tồ chức và phân 
công ở huyện như thể nào? Nghị 
quyết số 33/CP, của Hội đồng Chính 
phủ đã chỉ rõ : * 7ð chức 0à phân công 
lại lao động trên địa bản huyện, bao 
gồm lao động của các hợp tác xã, các 
cơ sở quốc doanh 0à lao động trong các 
thành phản kinh tế khúc ; tích cực 0d 
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chủ động dùng mọi hìnl thức lồ chức, 
thọi phương pháp quan lý 0a điều hành 
lao động đề báo lạm tận dụng tốt nhất 
các nguồn lao động trong huyện, kết 
hợp Đới Diệc chủ động tận đụng mọi 
đất đai 0à tài nguyên khác trên địa 
bàn huyện ». 

Điều hành lao đọng trên địa bản 
huyện là lò chức, phản công lại lựo 
động trên phạm 0Ì toàn huyện nhàm 
sử tụng hợp lj nguồn tiềm năng lao 
động đồi đào. sẵn có, gắn Diệc lò chức 
lao động Đời tò chức lại san vuấi. 

Diệu hành lao động như vày phải 
dựa trên phương hướng kinh tẻ đã 
được xác định theo quy hoạch, kế 
hoạch, trong đó quụ hoạch lao động 
có Dị Irí hết sức quan trọng, phải được 
coi la cái gốc đề thúc đầu phản công, 
lò chức lại lưo động, tăng năng suất 
lao động + hội trong toàn huyện. 

Trong những năm qua, nhất là năm 
1978, mức huy động lao động cho sản 
xuất và chiến dấu khá lớn. Trong khi 
đó, tỶ trọng lao động trong trồng trọt 


(1) Lê-Duần: Về (ô chức lại sản xuất, oà 
cảt tiến quản lý nóng nghiệp. lNhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, !974, trang 47 — 48. 
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tiếp tục giảm xuống, tỷ trọng lao 
động phân bố cho các ngành nghề và 
chăn nuôi tăng thêm. Nhiều địa 
phương vẫn bảo đảm sản xuất phát 
triển toàn diện, dầy mạnh thâm canh 
tăng nhanh diện tích vụ đông, diện 
tích màu, bảo đảm lao động đề khắc 
phục hậu quả lũ lụt và làm tròn 
nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

Ở đồng bằng miền Bắc đã và đang 
mở rộng phân công lao động theo 
công thức 4 +1 + 2+ 3(10Ã lao động 
trồng trọt +10'% chăn nuòi + 205 
ngành nghề và 3025 xây dựng cơ bản) 
hoặc 5 +1 +2+2, v.v. Một số huyện 
giảm lao động trồng trọt xuống trên 
dưới 5025 ; nâng tỷ trọng lao động 
của ngành nghề, thực hiện mục tiêu 
một lao động một héc-ta gieo trồng. 


Đây là những chuyển biến tích cực, 
những mặt tiến bộ rõ nét trong quản 
lý lao động góp phần thúc đầy sản 
xuất, tăng năng suất lao dòng trong 
nông nghiệp. Những huyện làm thử 
của trung ương và địa phương đã 
tiến hành kế hoạch hóa lao động, càn 
đối lao động từ cơ sở đến địa bàn 
huyện đề khai thác mạnh mề hai 
nguồn tiêm năng to lớn : lao động và 
đãt đai. Với hình thức tồ chức lực 
lượng lao động chuyên môn, các đội 
công trình do huyện trực tiếp quản lý 
đã trở thành một lực lượng cơ động 
mạnh, giúp cho huyện có thê chủ động 
điều hành lao động theo kế hoạch tới 
từng vùng, từng cụm đề bảo đảm thời 
vụ và thực hiện dứt điềm các công 
trình thủy lợi, khai hoang. cải tạo 
đất, xây dựng cơ bản (sản kho, trạm, 
trại). Việc điều hành lao động trên 
địa bàn huyện của huyện Thiệu-yên 
([hanh-hóa) giúp hợp tác xã Quý-lộc 
trong 53 ngày thực hiện việc đi dàn, 
chuyên 1600 hộ xã viên về khu đàn 
cư mới, giải phónh gần 500 ha bãi 
trông ngò, đồng thời văn bảo đảm 
thởi vụ gieo cấy tốt nhất và thu hoạch 
một vụ đồng xuân thắng lợi hơn nhiều 
nàm trước, Huyện Thiệu-yên đã diệu 
hanh 20000 lao động khai phá trên 


345 


900 hà đất hoang hóa, trong 15 ngày 
đã đưa vào sản xuất. Huyện Hải-hậu 
(Hà-nam-ninh đã điều hành lao động 
bìo đảm tốt #(thì» và *thục», dây 
mạnh và mở rộng thàm canh tăng 
năng suất, tăng sản lượng lương thực, 
vượt thời gian kế hoạch sản xuất; 
đồng thời khéo kết hợp vào thời điềm 
hợp lý huy động trên 30 000 lao động 
trong ba ngày, nạo vét, mở rộng công 
trình sông Múc với trên 14000m`” đất, 
bảo đảm thời vụ mà không đề ảnh 
hưởng đến đời sống của xã viên và 
các mặt hoạt động sản xuất khác của 
hợp tác xã. - 


Qua diều hành lao động trên địa 
bàn huyện của các huyện nói trên, 
việc tô chức lại lao động từ cơ sở hợp 
tác xã đến huyện đã được xúc tiến 
mạnh mẽ, trình độ quản lý cũng như 
Irìinh độ mọi mặt của + 0uiên Uà cản 
bọ cơ sở được nâng lên. Từ đó đã xuất 
hiện nhiều hợp tác xã tiên tiến, vừa 
giỏi trồng trọt, chăn nuôi, vừa khỏi 
phục. mở mang được các nghề truyền 
thống và các ngành, nghề tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, cải thiện 
được đời sống cho xã viên, đồng thời 
hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà 
nước về các mặt lao động, lương thực, ˆ 
thực phẩm, hàng xuất khầu. Điều nồi 
bật ởcác hợp tác xã tiên tiến này là 
việc tô chức lao động hợp lý theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đã trở 
thành phương hướng và nội dung 
quan trọng của công tác quản lý và 
được thực hiện nghiêm túc. Vị vậy, đã 
tạo cơ sở đề diều hành lao động, kịp 
thời phục vụ nhiệm vụ sản xuất trong 
bất ke tình huống nào, dù là lũ lụt, 
hạn hán kéo dài. Tiêu biều cho các 
đơn vị tiên tiến đó là các hợp tác xã 
Vũ-thắng  CThái-bình),  Định-công, 
(Thanh-hóa): liên tiếp được mùa và 
ngày càng thê hiện rõ nền nếp quản 
lý mớt tiên bộ. 

Trong các nguyên nhàn đẫn đến 
thắng lợi của các hợp túc xã nói trên. 
có phản hỗ trợ tích cực của huyện về 
mặt điều hành lao động nhằm bảo đàm 


thởi vụ gieo cấy, thu hoạch, mở mang 
ngành nghề, thu hút kịp thời lực 


lượng lao động của hợp tác xã đôi ra. 


đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
trên địa bàn huyện. Rõ ràng, việc 
điều hành lao động trên địa bàn huyện 
kết hợp với tồ chức lại lao động ở cơ 
sở bước đầu đã phát huy được khả 
năng của đất đai và tài nguyên thiên 
nhiên để mở rộng sản xuất và xây 
đựng, đảy mạnh quá trình tái sản 
xuất mở rộng và phân bố, tô chức lại 
lao động ở huyện, góp phần vào việc 
phân công mới lao động trên phạm vi 
toàn tỉnh và cả nước. Điều đó chứng 
mính rằng huyện là địa bàn quản lý 
, thích hợp vì chẳng những nó có cơ SỞ 
vật chất, tài nguyên đồi dào, phong 
phú, mà còn có đầy đủ điều kiện để tô 
chức, quản lý và sử dụng. bói dưỡng 
hợp lý mọi nguồn lao động sẵn có 
đẻ xâv dựng thành đơn vị kính tế 
nông — công nghiệp. 


Điều hành lao động trên địa bàn 
huyện là vấn đề mới ; từ thực tiền 
chúng ta có thể rút ra một số kinh 
nghiệm bước đầu: 

{ — Việc điều hành lưo động có nội 
đun hoàn chỉnh 0à được tồ chức thực 
hiện lrên cơ sở tò chức lại sản xuấi 
hợp lụ ở hợp tác xã kRếi hợp uới xàu 
dtr té, hưUện nòng — công nghiệp. Nó 
bao ôm phản bố, tồ chức, sử dụng 0à 
bói lưỡng sức lao động đề không ngừng 
nàng cao năng suất lao động. Nó phải 
bảo đảm phương hướng tô chức lao 
động chuyên mòn hóa tới từng khâu. 
từng ngành trong từng hợp tác xã 
nông nghiệp và hướng vào phục vụ 
nhiệm vụ cơ bản là sản xuất nông 
nghiệp, đồng thời xây dựng cơ sở vật 
chất đề tái sản xuất mở rộng, trên cơ 
sở quy hoạch phát triền kinh tế, văn 
hóa, xã hội của huyện, sát với khả 
năng đặc điểm của từng vùng. Nó gắn 
chăt việc tổ chức lao động với điều 
kiện tô chức sản xuất, từng bước 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
của huyện. Öoø đó, øề thực chãi, điều 
khảnh tạo động là một công tác tồ chức 
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đề thực hiện sự phản công lại lao động 
trên địa bàn huyện, nhưng khỏng tách 
huyện khỏi cơ sở, mà gắn bó mật thiết 
huyện oới cơ sở thành: một thề thông 
nhất : đồng thời gắn huyện với tính 
và cả nước, vì tô chức, phản công lại 
lao động trên địa bàn huyện là nhân 
tổ quan trọng thúc đầy phân công lao 
động trong cá nước, bảo đảm xây 
dựng kinh tế và củng cố quốc phòng. 

Cân dặc biệt chú ý đến các quy luật 
của sản xuất nòng nghiệp màng tính 
thời vụ cao và được vận dụng trong 
điều kiện lao động chủ yếu là thủ công. 
Khi điều hành lao động, cần coi trọng 
những biện pháp tồ chức lao động tiến 
bộ đem lại năng suất cao 0a tiềt Riệm 
nhiều sức lao động. Phải tuần theo 
những nguyên tắc quản lý kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, quan tàm bồi dưỡng 
đi đôi với sử dụng đề tái sẵn xuất sức 
lao động; phải kết hợp với nguyên 
tắc, chế độ phản cấp đề phát huy vai 
trò chủ động của huyện. Không thể 
điều hành lao động theo kiều «chiên 
địch » ô ạt, mà cần phát huy tốt nhất 
bat trò làm chủ tập thề của nhàn đản 
lao động. Phát huy chức năng và trách 
nhiệm của huyện, trong đó coi trọng 
sự kết hợp đông bộ, phát huy vai trò 
và trách nhiệm của các ngành chức 
năng, các bộ môn quản lý trong huyện 
nhằm sử dụng lao động tiết kiệm và 
hợp lý. : 

Chỉ có trên cơ sở cân đối lao động 
một cách vững chắc mới có thể làm 
chủ được sức lao động đề điều hành 
hợp lý đem lại hiệu quả thiết thực. 
Mọi kế hoạch điều hành thiếu căn cứ 
vững chắc, được thực hiện một cách 
mệnh lệnh, gò ép nhất định dân tới 
lãng phí lao động và tiền của của 
nhân đân cũng như của tập thể và Nhà 
nước. 

3— Việc điều hành lao động phải xuất 
phút từ quụ hoạch, kš hoạch phát triền 
sản tuổi, và dựng huyện, phái đại 
trên cơ sở gẩn chải nhiệm ðụ râu 
dựng trước mli tới phát triền 
cơ sƠ tật chảt kỹ thuật làu dạt oa 
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kẽt hợp kinh tế oới quốc phòng. Phải 
trên cơ sở cân đối lao động và tô 
chức lao động từ cơ sở mà xảv dựng 
kẻ hoạch điều hành lao động cho từng 
vụ, từng công trình, trong từng thời 
điềm phủ hợp với tình hình của huyện. 
Kẻ hoạch đó phải sử dụng hợp lý nhất 
mọi nguồn, mọi khả năng lao động, 
trong đó phải tạo thêm công việc làm 
đề tăng thêm thời gian lao động vào 
sin xuất trước mắt, đồng thời điều 
động lao động đi xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật căn thiết trên địa bàn 
huyện, như các công trình thủy lợi, 
khai hoang, lấp biền và những còng 
trình phúc lợi, văn hóa tại địa phương 
huyện hoặc các công trình cúa tĩnh. 


Muốn điều hành có kết quả tốt, 
trước hết phải phát huy đầy đú quyền 
làm chú tập thể của nhân dân lao 
động, nhất là khi thí công các công 
trình Nhà nước và nhàn đàn cùng làm 
trén địa bàn huyện. Giữ vững nguyên 
tắc tô chức lao động theo hướng 
chuyên món hóa, tập Trung hóa cao: 
chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lao động 
nhất là đối với lực lượng trẻ, di đôi 
với giải quyết nghiêm chỉnh các chính 
sách, chế độ đề khuyến khích cải tiến 
tò chức lao động, nàng cao nắng suất 
lìo động, Tạn dụng lực lượng lao 
động tập trung đo huyện quản lý với 
các đội chuyên của hợp tác xã như 
đội thủy lợi chủ lực, đội xày dựng cơ 
bản. đội lao động nghĩa vụ... đề thực 
hiện phần công hiệp tác lao động chặt 
chế từ hợp tác xã đến huyện, giúp cho 
huyện chủ động bố trí, sử dụng lao 
động, bảo đấm tốt “eäe yêu cầu phát 
triển kính tế, tăng cường tiềm lực 
quốc phòng và nàng cao đời sống vật 
chất, văn hóa của nhân dân. Tránh 
khuynh hướng huy động qui mức lực 
lượng lao động trẻ khóe từ hợp tác 
xã lên đề huyện trực tiếp quản lý, 
sử dụng mà không chú ý đây dủ đến 
tô chức lao dòng ở cơ sở, đề ảnh 
lirớng dèn thời vụ sản xuất. Trên 
thực tế, cách điều hành nàv Không 
thể duy trì lầu đài và cũng không thê 
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tiến hành thưởng xuyên; trước mắt 
nó làm cho bộ máy của huyện thêm 
công kênh và gày ra lãng phí lao dộng 
nghiêm trọng. 

liiện nay ở nhiều nơi dang có hình 
thức, biện pháp điều hành lao động 
thích hợp, lấy các đội chuyên của hợp 
tác xã làm nòng cốt. Trên cơ sở cũng 
cố các đội sản xuất, việc tô chức hợp 
lý các đội chuyên môn của hợp-tác xã 
như đội thủv lợi. đội xây dựng cơ 
bản và các đội chuyên khác, kết hợp 
với tô chức các đội lao động tập trung 
của huyện, sẽ tạo ra một cơ cấu lao 
động chuyên môn hóa cơ động, gắn 
huyện với cơ sở. 

Như ta đã biết, điều hành lao động 
có nhiều nội dung gắn bó mật thiết 
với phương hướng phát triển toàn 
điện của huyện nông — cỏng nghiệp. 
Vị thể không thể cần đến dâu thì huy 
động đến dãy, điều lao động từ chỗ 
màv đi chỗ khác mà không có sự chuần 
bị mọi mặt. Phái dựa vào kế hoạch, 
vào đặc điểm thời vụ sản xuất nòng 
nghiệp để có kế hoạch diệu dòng hợp 
lý nhằm bảo đảm thời vụ sẵn xuất và 
giải quyết đứt điềm một số công trình 
lớn ở huyện. 

Một vấn đề quản lý có ý nghĩa 
thiết thực là gắn việc điều hành lao 
động với nhiệm vụ thiết kế, thi công, 
với công tìc chuẩn Dị mặt bằng. điều 
kiện sin xuất, trình độ quản lý thị 
công, quần lý lao động từng lúc, từng 
nơi đề diều hành đến dâu, sử đụng, 
quan Tý tốt đến đó, Huyện nắm chắc - 
nhiệm vụ phát triển kính tế, quốc 
phòng và tình hình lao động của mỗi 
vùng, mi hợp tác xã để bảo đảm kế 
hoạch sản xuất của cơ sở, đồng thời 
cũng báo đảm vêu cầu của huyện 
trong khi diệu hành lao động Cần chú 
ý làm tốt việc chân chỉnh và đưa vào 
nén nếp còng tác tô chức quản lý lao 
động trên các còng trường thủy lợi 
rà xây dựng cơ bản hiện nay. Đặc 
biết phải có định mức lao động. cần. 
đối với tô chức sản xuất mà (ö chức, 
huy đọng lao động lên công trường. 


Thực hiện làm (theo định mức, hưởng 
theo sản phầm làm ra; nghiệm thu 
kịp thời và chặt chẽ; bồi dưỡng hiện 
vật đối với người lao động, chống bớt 
xén, tham ô.. Làm tốt quản lý lao 
động ở công trường đi đôi với tô chức 
tốt lao động ở các hợp tác xã, tránh 
để lãng phí sức lao động và giảm bớt 
sö ngày còng đóng góp của tập thê 
và xã viên. Bỏ4 dưỡng nâng cao trình 
độ quan lý cho cán bộ và trình độ 
kỹ thuật cho lực lượng lao động nòng 
.cốt. Xây dựng và thực hiện các quy 
chế quản lý tiến bộ và mạnh dạn phân 
còng, phản cấp cụ thê giữa huyện và 
cơ sở đề mọi việc được tiến hành chặt 
chẽ. ăn khớp. 


3— Vận dụng tốt nguụén tắc Nhà 
mươc Đa đàn cùng làm trong khí điều 
hành lao động trên địa bàn huyện. 
Đày là vấn đề có quan hệ tới nhiều 
chế độ, chính sách. Chúng ta đã có 
những kinh nghiệm về mặt này. Đề 
làm tốt việc này, cần phải xuất phát 
tử nguyên tắc gắn chặt lợi ích của cả 
Nhà nước, tập thê với lợi ích của 
nhân dàn, đồng thời cũng phải đứng 
trên quan điềm động viên tô chức sử 
đụng đi đôi với bồi dưỡng lao động. 
Cần coi trọng vai trò làm chủ tập 
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nhân dân, và phải thê hiện tỉnh thần 
đó trong các chính sách, biện pháp 
tò chức, quản lý, có kiềm tra nghiêm 
ngáit, không mệnh lệnh. gò ép. Di 
đúng đường lối quần chúng, lường 
đúng sức dân và khả năng thực tế 
của Nhà nước đề xác định quy mô, 
hình thức và phương pháp huy động, 
tö chức. sử dụng sao cho hợp lý, đạt 
hiệu quả kinh tế eao. Đây vừa là mỗi 
quan hệ Nhà nước với nhân dân về 
kinh tế, vừa là quyền làm chủ về 
lao động của nhân đàn và vai trò 
quản lý của Nhà nước, cần thực 
hiện đúng đắn. Trong điều hành lao 
động, mối quan hệ giữa chính quyền 
cấp huyện với tập thề và nhân dân 
là rất khăng khít. Hết sức tránh gây 
ca lãng phí do huy động quả mức, và 


cũng đề phòng tham ô, bớt xén của 
đàn. Người lao động phải đóng góp 
công sức thỏa đáng vào công việc 
chung, đồng thời các cơ quan chức 
năng phải báo đảm đầy đủ các quyền 
lợi vật chất, tỉnh thầu, nhất là các 
tiêu chuần, định lượng mà Nhà nước 
quv định cho dàn. Chống khuynh 
hướng bình quản trong phản phối, 
đãi ngộ, đề khuyến khích thỏa đáng 
người làm nhiều, làm tốt. Việc vận 
dụng chế độ, chính sách, còn phải dựa 
trên tỉnh thần «lấy ngắn nuôi dài?, 
bảo đảm bồi dưỡng trước mắt đề đây 
mạnh nhiệm vụ sản xuất lên từng 
bước cao hơn trên cơ sở động viên 
mọi người làm tốt nghĩa vụ, nâng cao 
chất lượng và hiệu quá lao động từng 
ngày, đề hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch. Từ thực tế vừa 
qua, cần xây dựng chế độ nghĩa vụ 
lao động, xác định ngày công lao 
động «công ích» ở địa phương; và 
nghiên cứu xây dựng quỹ tiền và 
quỹ lương thực theo sự điều hành lao 
động trên địa bàn huyện, đồng thời 
xây dựng các chế độ động viên nhân, 
tài, vật lực khác... đề cho sự chỉ đạo 
thực hiện được thống nhất và chặt 
chẽ. 

4 — Việc điều hành lao động đòi 
hồi phải có những điều kiện 0ê chế dọ, 
chính sách cũng nh Đề lồ chức 
thực hiện. 


Dựa theo phương hướng xây dựng 
huyện đi lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, việc làm quy hoạch và kẻ 
hoạch lao động là điều kiện trước 
tiên có tính quyết định, đồng thời 
cũng là biện pháp quan trọng đề vạch 
ra phương hướng điều hành cụ thê 
nhằm phục vụ kế hoạch chung. 

Trong quy hoạch tông thề và kế 
hoạch sản xuất chung đó, phải coi 
trọng quy hoạch, kế hoạch lao động. 
Làm tốt quụ hoạch lao động là đã tạo 
ra cơ sở đề bố trí hợp lú lao động 0d 
tiết kiệm lao động, 0ậi tư, tiền 0uốn. Từ 
nhận thức đó, trong việc lăng cường 
chỉ đạo công tác quản lý lao động, 
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cần gắn xiệc tô chức lao động với 
việc tò chức sản xuất, xác dịnh rõ 
người quản lý sản xuất kinh doanh 
phải quản lý lao động. Trên cơ sở 
đó, làm tốt chức năng quản lý của 
chính quyền cấp huyện. Mặt khác 
cần phải có biện pháp giải quyết tốt 
trang bị công cụ và chăm lo điều 
kiện làm việc và bảo đảm an toàn 
lao động cho người lao động. nhất 
là lao động nữ đang chiếm tỷ trọng 
lớn. Phải có kế hoạch bảo vệ sức 
khỏe và cải thiện điều kiện lao động 
cho chị em, đồng thời tô chức tối 
việc nuôi dạy con cái và các mặt 
sinh hoạt đề mọi người vừa có thề 
tập trung sức lực vào lao động sản 
xuất, vừa có thì giờ lo việc gia đình 
một cách hợp lý, phù hợp với đặc 
điềm tình hình lao động nông thôn. 


Từng địa phương nghiên cứu và 
vận dụng linh hoạt các chính sách, 
chế độ đã có dưới sự chỉ đạo thống 
nhất của trung ương nhằm phát huy 
tác dụng tích cực và làm phong phú 
thêm các chế độ, chính sách; đề 
phục vụ thẬt tốt việc mở rộng cuộc 
vận động tồ chức lại sản xuất cấp 
huyện. 


Một yếu tố quan trọng nữa là tạo 
cho được phong trào lao động sản 
xuất sôi nỏi trong quần chúng. Làm 
tỐt công tác giáo dục con người mới 
xã hội chủ nghĩa, nâng cao long vêu 
nước. yêu chủ nghĩa xã hội và tự hào 
đân tộc của người lao động, làm cho 
mọi người tích cực thực hiện nghĩa 
vụ và quyền lao động nhằm đầy mình 
sản xuất xây dựng kinh tế, và sẵn sàng 
làm tốt nghĩa vụ quản sự. Đàm sao 
đề mọi người sẵn sàng đi bất cứ đầu, 
làm bất cứ việc gì tô chức cần. 


9 — Điều hành lao động bảo đảm têu 
cầu sửn xuất 0a chiến dấu. 


Tình hình và nhiệm vụ mới hiện 
nav đất ra trước chúng ta một văn 
đề cực kỷ quan trọng là phân bố, tô 
chức, dộng viên lực lượng lao dộng 
to lớn của toàn dân, bảo đảm đánh 
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bại mọi âm mưu, hành động xâm 
lược của bọn bành trướng và bả quyền 
Bắc-kinh trong mọi tình huống, đông 
thời tiếp tục đầy mạnh sản xuất. òn 
định đời sống. 

Hơn lúc nào hết, huyện có vị trí 
cực kỷ quan trọng: vừa là cứ điềm: 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là 
pháo đài của chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tô quốc. Do đó phải phát huy 
vai trò chủ động cản đối và tò chức 
lao động của huyện đề làm tốt nhiệm 
vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu ; còng 
tác quản lý điều hành lao động của 
cấp huyện phải dành ưu tiên cho 
chiến đấu; đồng thời vẫn phải bố 
trí lao động hợp lý đề đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, trước hết là sản 
xuất lương thực, tích cực phát triền 
tiêu còng nghiệp, thủ công nghiệp và 
công nghiệp địa phương. đáp ứng 
yêu cầu tiêu dùng, bảo đảm hậu cần 
tại chỏ và nguồn hàng xuất khầu. 

Đẻ thực hiện nhiệm vụ sản xuất. 
sản sàng chiến đấu và chiến đấu, mỗi 
người lao động, mỗi đơn vị phải thậi 
sự làm chủ lao động. mà nội dung 
chủ yếu là quản lý tốt lao động, sử 
dụng lao động một cách tiết kiệm đề 
đạt hiệu suất và năng suất cao. Cần 
xem xét lại quy hoạch lao động, 
nắm chắc kế hoạch lao động, cân 
đối lao động toàn điện trên địa bàn 
huyện. Điều cơ bản là phải bảo đảm 
cho mỗi người công dân đều làm tròn 
nghĩa vụ quân sự. nghĩa vụ lao động. 
Thực hiện nhanh, gọn, tốt nhiệm vụ 
xây dựng, củng cõ các lực lượng vũ 
trang địa phương, tập luyện quản 
sự... phục vụ chiến đầu và sẵn sàng 
chiến dấu, đồng thời tö chức tốt lao 
động, bảo đảm kế hoạch sản xuất của 
hợp tác xã, xí nghiệp, kết hợp chặt 
chẽ sản xuất với chiến dấu; kinh tế 
với quốc phòng. 

Việc điều hành lao động trên địa 
bàn huyện phải đáp ứng yêu cầu của 
tình hình và nhiệm vụ mới. Nó phải 
bao gôm nội dung sản xuất và chiến 
đấu. Trước mắt, củng cố ngay các 


đội lao động nghĩa vụ, đội xây dựng 
cơ bản. đội vận tải... của hợp tác xã 
đề thực hiện phân công lao động đi 
xây dựng công sự, xây dựng làng 
chiến đấu ; tồ chức những lực lượng 
cơ dộng của địa phương xây dựng 
phỏng tuyến, phục vụ chiến đấu, 
tham gia chiến đấu ở tuyến đầu... 


dưỡng, bảo vệ sức dân. Do dỏ, 
cản tăng cường các biện phắp 
quản lý lao động từ cơ sở, nắm chắc 
công tác xây dựng và thực hiện dịnh 
mức, nghiệm thu, thực hiện đúng đắn 
nguyên tắc phản phối theo lao động. 
thưởng phạt nghiêm minh, đồng thời 
tô chức tốt việc tương trợ trong nhân 


Trong khi rút lao động cho chiến đấu,—~uân. 


cần kịp thời chấn chỉnh, sắp xếp lại 
các đội lao động cơ bản của hợp tác 
xã, các tô sản xuất của xí nghiệp. Kết 
hợp thật tốt việc tô chức đân quản 
tự vệ ở cơ sở với việc tô chức lực 
lượng quần sự thường trực của huyện. 
Tìm những hình thức, phương pháp 
tö chức thích hợp nhằm bảo đảm sự 
điều hành lao động nhịp nhàng giữa 
sản xuất và chiến đấu ngay trong 
từng đơn vị. dê phát huy tốt nhất sự 
phân công và phối hợp chặt chẽ giữa 
hai mặt đó trong mọi hoàn cảnh, kê 
cả khi có chiến sự. Về cơ cấu lao 
động. cần duy trì lực lượng lao động 
kỹ thuật, lao động quản lý nghiệp 
vụ cần thiết cho phảt triền sản xuất, 
xây dựng kinh tế trên địa bàn huyện. 
Trong tỉnh hình mới với những 
nhiệm vụ mới, có nhiều vấn đề mới 
nảy sinh về chính sách, chế độ lao 
động cân được nghiên cứu, chỉ đạo 
thực hiện cho thích hợp trên từng 
tuyến. từng vủng. Trước tiên cần phải 
tö chức quản lý chặt chẽ việc động 
viên lao động thời chiến, trảnh huy 
động ồ ạt. Trên công trường, trên 
chiến trường, quản lý và sử dụng 
lao động với năng suất, hiệu suất 
cao phải đươc coi là kỷ luật nghiêm 
ngại nhằm dùng íL người nhưng 
được nhiều việc; bảo đảm phương 
chảm động viên đi đôi với bồi 


Đặc biệt chủ ý đến chỉnh sách sử 
dụng. bồi dưỡng lao động nữ. Cải tiến 
tô chức gửi trẻ, tô chức tốt việc phân 
phối những nhu yếu phầm. 

Chủng ta cần tăng cường chỉ dạo 
công tác quản lý lao động, gắn việc 
tồ chức lao động sản xuất với việc 
xây dựng lực lượng vũ trang, sẵn 
sàng chiến đấu và chiến đấu, kịp thời 
rút kinh nghiệm, đề xuất ý kiến với 
các cơ quan có trách nhiệm nhằm giải 
quyết nhanh chóng các yêu cầu mới 
về bồ sung sửa đồi chính sách và chỉ 
đạo chung. 


“ ^ .~ + 
Sức cô vũ của... 
(Tiếp theo irang 36) 


đấu giỏi nhất, mà còn có thê sản xuất 
tốt nhất, năng suất cao nhất, nêu 
gương cả trên mặt trận sản xuất nông 
nghiệp *. “Làm đề ăn, không làm đề 
triền lãm ». ® Môi lao động trong bộ 
đội có thể sản xuất nuôi mình và nuôi 
thêm, một hai người nữa »‹ Các đơn vị 
bộ đội quân khu 4 nguyện ra sức thực 
hiện thắng lợi lời căn đặn của đồng 
chí Tông bi thư và đồng chí Thủ 
tướng kính mến, 
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Binh luận 


NHỮNG NGƯỜI RA ĐI 


ỘT số người bồ đất nuớc ra đi: họ là ai, trách nhiệm việc này 
do ai, nên giải quyết vấn đề này như thế nào 2 


Năm 19:5. vào những ngày cuối cùng chiến dịch của 
la giải phóng Sài-gòn, XÍỹ đã tổ chức cho khoảng l5 vạn người Việt- 
nam ra đí, phản lớn là những tướng tả, viên chức cao cấp của ngụy 
quyền, và một số nuười hoảng hốt bị lôi cuốn vào cuộc phiêu lưu ấy. Rồi sau 
đó, trong những năm 1975 — T978. lài rải ra đi một số người vì không thích 
nghỉ được hoàn cảnh khó khăn: điểu này cũng dễ hiểu. vì trong nhiều năm 
nếu tính cả viện trợ quân sự và kinh tế thì miền Nam nhận của Mỹ trung 
bình mỗi năm 2 tỷ dỏ-la nuôi sống mấy triệu người. Nay có một số người 
không chuyển được nghề, từ làm quan, làm lính, đi buôn. chuyền thành nòng 
đân công nhàn, cho nên tìm đường ra dị. Hồi đến 1978 — 1979, ra đi lại chính 
là người Hoa. một phần đo các nhà cầm quyền Báắc-kinh xúi giục, một phần 
vì chính sách gây chiến của Bắc-kinh đối với Việt-nam đặt họ vào một tình 
thế rất khó xứ. Người Hoa ở gần biên giới thì đi thẳng về Trung-quốc, người 
Hoa ở miền Nam thì tìm cách chạy sang các nước Đông Nam châu Á. 


Không cần uyên bác lắm cũng hiều rõ từ đâu mà có tỉnh trạng gay go của 
nước ta, khiến cho một số người khó sông: ai đã đem quản, dem bom đạn 
tàn phá Viêt-nam từ 1939 đến này, Lức trong 40 năm tròn. Xin nhắc lại: Nhật, 
Pháp, Mỹ, Trung-quốc, và không quên các chư hầu của Mỹ là Ủe, Thái-lan, 
Phí-lip-pin, Nam Triểu-tiên, và cũng Không quên năm 1915 chính quân Anh 
chiếm đóng Nài-gòn đã mở cửa cho quân đội Pháp trở lại Đồng-dương. 


Như vậy là chính những kẻ đã gây ra thăm kịch này lại đang la ó nhiều 
nhất, tô vẻ thương Xót những người ra đi nhất, và chính danh thủ phạm la 
Mỹ lại là người lớn tiếng nhất. Thủ phạm thứ hai và trực tiếp làm cho mội 
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triệu rưởi người Hoa ở Việt-nam ngày nay phải ăn ở không yên cũng lại là 
người ngày ngày đồ lỗi cho Việt-nam. 

Sự câu kết giữa để quốc và phản động Bắc-kinh đã thề hiện rõ rệt trong 
nhiêu văn đẻ khác, nay lại càng lộ liễu trong chiến dịch chống Việt-nam lần 
này. Họ nắm tay nhau tập trung sức bôi nhọ nước ta đề làm gì vậy ? 


Những giới hiếu chiến trong phe đế quốc vẫn rất hẳn học về Điện-biên- 
phú, về chiến địch Hö-Chí-Minh: trong lúc các đế quốc đã kéo được mội 
số nước nghẻo vào trong hệ thống kinh tế thực đàn mới của họ, thì Việt-nam 
lại kiên quyết không đẻ cho họ buộc tròng vào cô, nêu một tắm gương về độc 
lập tự chủ cho cả thế giới thứ ba, Muốn uy hiếp thế giới thứ bà này, phái 
làm cho Việt-nam điều đứng. 

Đế quốc cũng rất muốn làm suy yếu hệ thống xã hội chủ nghĩa, kẻ thủ 
lịch sử số một của họ; họ nghĩ rằng Việt-nam chính là khàu yếu trong hệ 
thống này, nay Bác-kinh sẵn sàng cúng cấp lĩnh đánh thuê cho họ, cho nên 
phải nắm lấy thời cơ. 


Việt-nam lại là cái then khóa cửa Đông Nam châu Á trên eón đường bành 
trưởng của phản động Bắc-kinh ; từ nhiều năm nay Bắc-kinh đã làm tất eñ những 
gì dê Việt-nam SUY yếu, buộc phải phục tùng. Chiến tranh xâm lược tháng 2-1979 
cho họ thấy đánh vào Việt-nam không phải chuyện đề, nhân dân Trung-quốc 
cũng không phải đồng tình với nhà cầm quyền Bác-kinh, cho nên 
Liến hành một cuộc xâm lược thứ hai cũng không để đàng gì. Nhưng hẳn học 
thì chưa nguôi, tham vọng văn còn sùng sục, cái mộng đem € đại quản » làm 
to Việt-nam, nói theo Kiểu các triều đại xưa, họ còn nuòi giữ. Chiến dịch 


kả 


tuyên truyền của họ tạo ra Không khí chiến tranh nguội, chuẩn bị cho dư 


ct 
luận đần đân chấp nhàn chiến tranh nống thật sự. 


Vấn đề thứ hai là khía cạnh nhân đạo, làm sao giảm nhẹ nỗi gian khô 
cho những người ra đi. Chúng ta biết rõ trách nhiệm chính không phải ở họ, 
dù họ có bỏ đất nước chúng ta vẫn thông cảm nỗi dần vặt của họ, ta vẫn xem 
họ là đồng bào. Vì vậy Chính phủ Công hòa xã hội chủ nghĩa Vietnam đã 
có một chính sách rõ ràng vẻ việC Hày : 

— Chính phủ khòng buộc ai ra dị, mà cũng không giữ ai lại. Ai muốn 
ra đi chỉ cần làm đơn chính thức với nhà chức trách, 

— Chính phủ Việt-nam đã ký kết với Cao ủy phụ trách những người dị 
cư của Liên hợp quốc. đề trao danh sách những người đăng ký ra di, Cao Ủy 
sẽ tìm những nước nào chịu tiếp nhận, rồi tô chức cho đi. 
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— Người ra đi vẫn tiếp tục được xem như là công đân của Việt-nam, ría 
goài vẫn được các sứ quản Việt-nam xem như công dân Việt-nam. 

Từ trước đến nay, những tồ chức phản động các nước ngoài có môi 
mạng lưới bí mật đưa người đi, gây nhiều khó khăn trong việc bảo đảm an 
ainh, ôn định kinh tế. Mạng lưới này một mặt làm tiền đối với những người 
buôn bản, mặt khác tìm cách lôi kéo một số trí thức; đến những nơi tập 
trung ở Đông Nam châu Á, các nước đế quốc như Mỹ, Pháp chỉ lựa đem về 
các trí thức có trình độ khoa học kỹ thuật cao, bố lại những người khác, bắt 
các nước Động Nam Á gánh lấy hậu quả. Có một số cán bộ, nhân viên Nhà 
nước biển chất lợi dụng tông tiền những người ra di. 

Tất cä những hoạt động tô chức bí mật cho đi bất hợp pháp và lợi dụng 
những người ra đi đều bị nghiêm cắm. 

Aột hội nghị quốc tế đề giúp đỡ Viêt-nam và Cao ủy của Liên hợp quốc 
thực hiện tốt những điều đã ký kết sẽ làm cho tình hình bớt căng thẳng, làm 
eho những người ra đi bớt đau khô, và các nước Đông Nam châu Á nhẹ gánh. 
Chúng ta kiên quyết chống àm mưu dùng thám kịch của những người ra đi làm 
một chiến địch chính trị vn khống Việt-nam, chuần bị chiến tranh. 

Thượng nghị sĩ Mỹ Xác Ga-vơn đã có lần nói: Mỹ đã gàyv ra ở Việt 
nam những vết thương ghê gớm về vật chất và con người. MỸ có nhiệm vụ 
đóng góp giúp Việt-nam hàn gắn những vết thương ấy. Đó là một sự ràng buộc 
vẻ chính trị và cả về đạo lý. | 

Chắc chắn những người Mỹ nào có chút tự trọng cũng phải đồng Ý với 
ông Mác Ga-vơn. Nhất là Chính phủ Mỹ, do tông thống Ních-xơn thay mặt, 
ngày 1-2-1973 đã có công hàm gửi cho Chính phủ Việt-nam hứa giúp 3,25 tỷ đỏ- 
la, và nói rõ, giúp không có điều kiện chính trị nào cá, đề hàn gắn vết 
thương chiến tranh. 3.25 tỷ, so với tàn phá ghê gớm do bom đạn Mỹ gây ra 
chưa phải là nhiều, nhưng đường đường Chính phủ một nước như Mỹ không 
thể nuốt trôi lời cam kết như một tên con buôn ¿ 

Đòi với những tàn phá do chiến tranh gáy ra, đổi với những người lloa 
ra đi, chính phủ Trung-quốc cũng phải nhận lấy trách nhiệm như Mỹ, về mặt 
uy tín chính trị cũng như về mặt đạo lý. 

Chúng ta yêu cầu những người có lượng trí trên thế giớt: 

— liết sức giúp đỡ những người ra đi ön định cuộc sống. 

— llết sức cảnh giác với âm mưu phá hoại và chuẩn bị chiến tranh của 
những giới hiếu chiến trong phe đế quốc câu kết với Bác-kinh. 

— Đòi hỏi các chỉnh phủ Àlỹ, Trung-quốc và các nước đã gây ra chiến 
tranh ở Việt-nam tiếp nhận những người ra đi, không để các nước Đông Nam 


châu Á gánh lấy phần lớn nhất, 
Tạp chí Cộng sản 
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VÌ (ẢI TIẾN TÌ (HỨC VÀ 
(UÂN LÝ tỦN( NGHIỆP 


UẦN lý kinh tế nới chung và quán 
lý công nghiệp nói riêng là một 
trong những lĩnh vực đang có nhiều 
vấn đề cần được nghiên cứu cải tiến 
nhằm thực hiện một sự chuyền biến 
phù hợp với yêu cầu của giai đoạn 
mới. Dưới đây, chúng tôi trình bày 
một số suy nghĩ bước đầu về vấn đề 
cải tiến tồ chức và quản lý công 
nghiệp nhằm đóng góp vào sự nghiên 
cưu đó. 


Đề tiến hành cải tiến quản lý kinh 
tế nói chung và công nghiệp nói riêng 
theo nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng và các nghị quyết của 
Trung ương, vấn đề vừa cơ bản, vừa 
cấp bách là phải xóa bỏ lối quản lý 
hành chính bao cấp, đưa quản lý 
kinh tế, quản lý công nghiệp đi vào 
quỹ đạo sửn xuổit — kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Phương thức quản lý 
sản xuất — kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
là phương thức làm ăn có trách nhiệm, 
có hiệu quả và chất lượng. Phương 
thức này yêu cầu phải vận dụng các 
quy luật kinh tế, các chỉnh sách kinh 


TRƯỜNG-SƠN 


tế, thực hiện nguyên tắc lợi ích vật 


chất, bảo đảm kết. hợp Lối ưu lợi ích: 
cả nhân, lợi ích tập thể với lợi ích. 
toàn xã hội, nhằm tạo ra và duy trì 
động lực của hoạt động kinh tế, làm. 
cho mọi người lao động, mọi tö chức 
kinh tế vì lợi ích của mình mà quan. 
tâm đến lợi ích của toàn xã hội, tư 
giác lao động sảng tạo và sản xuất 
kinh doanh với hiệu quả kiỉnh tế cao, 
nhằm không ngừng nâng cao đởi sống 
nhân dân. Phương thức quản lý sản. 
xuất — kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
phương thức kết hợp sản xuất theo 
kế hoạch với sản xuất có kinh doanh, 
dùng kế hoạch đề chỉ đạo kinh doanh 
và dùng kinh doanh đề bồ sung cho 
kế hoạch. Phương thức dó yêu cau 
phải quán triệt một số nguyên tắc cơ 
bản như: nguyên tắc hiệu quả kinh 
tế, nguyên tắc tự chủ về kinh tế, 
nguyên tắc chịu trách nhiệm vàt 
chất, v.v. 

I— Hiệu quả kinh tế là nguyên tắc 
cao nhất, là yêu cầu cơ bản của quản 
lý sản xuất — kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Nguyên tắc này yêu cảu mọi 
hoạt động kinh tế phải chỉ phí ít nhàt, 
sinh lợi nhiều nhất, phục vụ töt nhất. 
Nguyên tắc hiệu quả kinh tế thê hiện 
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trong mọi khâu của quá trình sản 
xuât mà quan trọng nhất là khâu đâu 
tự, làm sao đầu từ ÍL nhất, nhưng làm 
ra được sản phầm nhiều nhất, 

Nguyên tác hiệu qui kính tế nói ra 
thì đơn giản nhưng lâu nay do chưa 
quản triệt nên chúng tà đã làm ăn 
khong tốt. Trong công nghiệp miền 
Bắc, 1 đông tài sản cố định năm 1965 
làm ra 1,3 đồng giá trị tông sản lượng ; 
đến năm 1975 chỉ làm ra 1,1đ. nguyên 
nhàn chủ yếu là đo đây chuyên sản 
xuất không cân đối, không đồng bộ và 
thiếu nguyên liệu: thế nhưng vừa 
qua chúng ta vẫn chưa coi trọng đầu 
tư chiều sâu và tập trung giải quyết 
văn đề nguyên liệu để khắc phục 
nhược điểm này, trái lại văn còn 
thiên về đầu tư chiều rộng, Cũng 
trong còng nghiệp miền Bắc, ở khu 
vực quốc doanh; 1 đồng tài sản cố 
định chỉ làm ra được hơn Í đồng giá trị 
tông sẵn lượng, trong khi đó khu vực 
hợp tác xã làm ra được 5 đồng, những 
nhiều ngành. nhiều địa phương văn 
thích phát triển quốc doanh, không 
eoi trọng việc sử dụng lực lượng hợp 
tác xã. Nói đến hiệu quả kinh tế 
không thẻ không nói đến năng suất 
và chất lượng, vì năng suất càng cao. 
chát lượng càng tốt thì hiệu quả càng 
lớn. Cho nên muốn bảo đâm hiệu quả 
kinh tế. cần tạo mọi điều kiện, nhất 
là sử dụng khoa học kỹ thuật đề tăng 
năng suất lao động và nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 

Nguyên tác hiệu quả kinh tế đỏi 
hỏi tất cả các tô chức sản xuất —kinh 
doanh phải bảo đảm kết quả hoạt 
động không những bù đắp được chỉ 
phí sản xuất mà còn phải có lãi đề 
rm„"ở rộng sản xuất cho đơn vị mình và 
"góp phần tích lũy cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời cũng bắt buộc những cơ sở nào 
không có lý đo chính đăng mà bị lỗ 
thì không được bủ lỗ và phải chịu 
thiệt. 

2— Nguyên tắc tự chủ pề kinh tế. 
Đề sản xuất — kinh doanh có hiệu 
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qua, cần thực hiện một nguyên tắc 
quan trọng khác là báo đảm quyền tự 
chủ về kinh tế của các ngành sản 
xuất, các địa phương và cơ sở. Dày 
là nội dung chủ yếu của chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, và là 
biện pháp quan trọng đề bảo đảm 
sản xuất — kinh doanh. Quyền tự chủ 
này được thê hiện trong cả quá trình 
sản xuất — kinh doanh từ khâu 
chuẩn bị đầu tư đến khâu tiêu thụ 
sản phảm, từ quyền kế hoạch hóa, 
đặt quan hệ kinh tế ngang, quan hệ 
với thị trường, xuất nhập khầu, đến 
quvẻn quyết định về lao động, vật 
tư, tiền vốn và điều hành sản xuất — 
kinh doanh. Chẳng hạn vẻ mặt sản 
xuất, trên cơ sở bảo đảm chỉ tiêu giá 
trị tông sản lượng và những sản phầm 
chủ yếu, các cơ sở sản xuất có quyền 
đặt kế hoạch sẵn xuất các mặt hàng 
eœđạặ thể và làm thêm các sản phầm 
khác phủ hợp với khả năng và nhu 
cầu. Về mặt nguyên liệu, các ngành 
sản xuất có quyền cùng với các 
ngành, các địa phương hữu quan thỏa 
thuận biện pháp và chính sách cụ thể 
nhằm tạo ra và bảo đảm nguồn nguyên 
liệu cho sản xuất, kê cä việc tô 
chức thu mua hoặc điều chỉnh giá cá 
trên cơ sở bảo đảm lợi ích của cả hai 
bên. Về mặt tiêu thụ, trong trường 
hợp các cơ quan thương nghiệp và 
giá ca không nhận hết hàng, không 
kịp định giá đến mức trở ngại cho 
sản xuất thì ngành hoặc cơ sở sản 
xuất có quyền định giá tạm thời và 
tồ chức tiêu thụ đề giải phóng kho 
tùng và tiền vốn, bảo đảm sản xuất 
được bình thường. Về mặt xuất nhập 
khâu, đưới sự quản lý thống nhất của 
cơ quan ngoại thương về mặt hành 
chính — kinh tế, các ngành và cơ sở 
sản xuất được quyền quan hệ với 
nước ngoài đẻ nhập kỹ thuật, 
nguyên liệu. bản hàng hóa, v.v, 
nhằm gắn sản xuất với thị trường, 
bảo đám việc xuất nhập khầu phù 
hợp với nhu cầu. Mặt khác, các cơ sở 
sản xuất còn được quyền sử dụng 


một phần ngoại tệ thích đáng trong 
kim ngạch xuất khầu của mình đề 
nhập vật tư và nguyên liệu cần thiết. 

Đối với các địa phương, quyền tự 
chủ về kinh tế được the hiện ở chỗ, 
các địa phương có quyền quyết dịnh 
các phương án kinh tế tối ưu, vận 
dụng các chính sách cụ thể, sử 
dụng các biện pháp cần thiết, kẽ cả 
việc hợp tác kinh tế — kỹ thuật, trao 
đồi nguyên liệu và hàng hóa giữa các 
địa phương sau khi hoàn thành nghĩa 
vụ đối với Nhà nước, nhằm phát huy 
mọi khả năng sẵn có và tiềm tàng của 
địa phương đề phục vụ sản xuất và 
cải thiện đời sống cho nhân dân địa 
phương. 

3 ~ Nguyên tắc trách nhiệm ạt chải 
ĐAđ lợi ích Đạt chất. Muốn thực hiện 
nguyén tắc hiệu quả kinh tế, tất yếu 
phái thực hiện nguyên tắc trách nhiệm 
vật chất và lợi ích vật chất. Có thực 
hiện nguyên tắc này mới thúc đầy và 
bắt buộc mọi người, mọi tô chức kinh 
tế quan tâm đến hiệu quả kinh tế. 

Nguyên tắc trách nhiệm vật chất yêu 
cầu mọi tô chức kính tế không những 
chịu trách nhiệm về tỉnh thần mà 
còn phải chịu trách nhiệm vật chất 
trước Nhà nước về mọi hoạt động 
kinh tế của mình. Nghĩa là đơn vị 
nào khỏng quản lý tốt vật tư, lao 
động, tiền vốn trong việc sẵn xuất — 
kinh doanh, không hoàn thành các 
nhiệm vụ sản xuất, nộp thuế, nộp lãi 
cho Nhà nước, trả nợ cho ngân hàng, 
không thực hiện nghiêm túc các hợp 
đồng kinh, tế, v.v. thì sẽ lập tức bị 
ảnh hưởng đến lợi ích vật chất như 
không được cấp vốn, cấp lương, cho 
vay, hoặc phải bồi thường, thậm chí 
có trường hợp bị truy tố trước pháp 
luật. Nguyên tắc này cũng bắt buộc 
mọi cán bộ, công nhân phải chịu trách 
nhiệm vật 
không làm tròn nhiệm vụ thì không 
được trả lương, làm hư hỏng, mất 
mát của công thì phái bồi thường, 
thậm chí có khi bị cách chức hoặc 
buộc thôi việc. 


chất trước đơn vị như. 


Nguyên tác chịu trách nhiệm vật 
chất phải đi đôi với khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất, nghĩa là có phạt 
thì phải có thưởng. Nguyên tác tợi ích 
vật chất yêu cầu phải bảo đảm lợi 
ích vật chất cho mọi người lao động. 
đồng thời, kết hợp hài hỏa giữa lợi 
ich eá nhân, lợi ích tập thê và lợi ích 
toàn xã hội. làm cho mọi người lao 
động vì lợi ích của mình mà quan 
tâm đến thành quả lao động. 


II 


Đề thực hiện phương thức quản lý 
sản xuất— kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
như trên, cần cải tiến một số mặt cụ 
thê trong hệ thống quản lý. 


l — Cải tiền tồ chức sản xuất 0à lồ 
chức quan lú. | 

Trong tình hình công nghiệp hiện 
nay, việc cải tiến tô chức sản xuất 
cản chú ý một số vấn đề sau đây : 

Đối với tiều công nghiệp, thủ còng 
nghiệp, việc tổ chức sản xuất và cäi 
tạo xã hội chủ nghĩa cần linh hoạt, 
thiết thực. Tiêu chuẩn cao nhất không 
phải là đưa hết, đưa nhanh vào tập 
the, mà là ở chỗ có phát triền sẵn 
xuất hay không. Do đó. cần tủy theo 
đặc điểm, tính chất của từng ngành 
nghề ¡mà vận dụng các hình thức tô 
chức thích hợp: hợp tác xã, tô, nhóm 
san xuất, sìn xuất thủ công cá thể, 
nghề phụ gia đỉnh. Những ngành nghề 
và mặt hàng nào mà hợp tác xã thú 
công nghiệp, hoặc thợ thủ công cá thê 
đã làm tốt, đắp ứng được yêu cầu hoặc 
có thể vươn lên dáắp ứng được yêu 
cầu thì nên khuyến khích cá thê và 
giúp đỡ các hợp tác xã tiên hành sản 
xuất, không cần thiết phải đưa cá thê 
vào tập the, hoặc phát triền quốc 
doanh thay hợp tác xã. 

Đối với công nghiệp, hướng tiến 
lên là sẽ tô chức các xí nghiệp liên 
hợp, liên hiệp các xí nghiệp, công tv, 
tông công ty... nhằm dần dần thực 
hiện việc tập trung hóa, chuyên môn 
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hóa, hiệp tác hoa và hình thành các 
ngành kinh tế — kỹ thuật. Nhưng trước 
mắt vấn đề chính là phải tồ chức tốt 
sản xuất ở cơ sở, bảo đảm quyền tự 
chủ sản xuất — kinh doanh của cơ sở : 
còn việc tô chức các liên hiệp xí 
nghiệp thì cần xem xét kỹ, và chỉ 
tiến hành khi có yêu cầu thật sự và 
báo đảm đem lại hiệu quả thiết thực, 


Dễ gắn bó công nghiệp với nông 
nghiệp, tạo điều kiện hình thành cơ 
cầu công'— nông nghiệp, đối với các 
ngành công nghiệp chế biến nòng sản, 
cần nghiên cứu tö chức các xí nghiệp 
liên hợp công — nông nghiệp như xí 
nghiệp liên hợp chè, xí nghiệp liên 
hợp đường, đề gắn nguyên liệu với 
chế biến, kết hợp Qược lợi ích của 
hai bên. 

Ngoài ra, đối với một số mặt hàng 
quan trọng như: cao su, tơ tằm, 
tòm, mực xuất khầu, cần nghiên cứu 
tồ chức các công ty chuyên doanh 
phụ trách từ việc trồng trọt, chế biến 
đến tiêu thụ sản phầm, kề cả xuất 
khầu. Các công ty này có đầy đủ 
trách nhiệm và quyền hạn quyết định 
các vấn đề kinh tế — kỹ thuật của 
ngành nhằm bảo đảm sản xuất kinh 
doanh với hiệu quả cao nhất. 


Trên cơ sở tô chức lại sản xuất mà 
điều chỉnh việc phân công, phân cấp 
giữa các ngành, giữa trung ương, địa 
phương và cơ sở một cách hợp lý. 

Về tö chức bộ máy quản lý, ở trung 
ương các ngành công nghiệp tồ chức 
thành hệ thống hai cấp : bộT— xí nghiệp, 
hoặc ba cấp : bộ T— hiến hiệp xí nghiệp — 
xi nghiệp. 

Bộ hay Tổng cục là cơ quan quản 
lý hành chính — kinh tế; liên hiệp xi 
nghiệp hay công ty vá các đơn vị 


kinh tế cơ sở như xí nghiệp, xí 
nghiệp liên hợp đều là những tồ 
chức sản xuất — kinh doanh theo 


chế độ hạch toán kinh tế. 

Œ tỉnh, thành phó, chưa nên tô 
chức ra nhiều sở, nhiều cấp quản lý, 
và cũng chưa nẻn tô chức các liên 
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hiệp xí nghiệp mà chỉ nên tồ chức 
một sở công nghiệp đề quản lý trực 
tiếp các xi nghiệp thuộc sở và quản 
lý hành chính — kinh tế đối với các 
xỉ nghiệp thuộc, các sở khác hoặc các 
huyện quản lý. ` Sở công nghiệp còn 
có trách nhiệm quản lý cả khu vực 


“hợp tác xã tiều công nghiệp, thủ công 


nghiệp về mặt quy hoạch, kế hoạch. 
Kỹ thuật, nhưng vẫn cần có tô chức 
liên hiệp xã riêng đề làm chức năng 
của tồ chức kinh tế lập thê của những 
người lao động thủ công. 

2 — Đòi mới công tác kẽ hoạch hóa. 

Cần đôi mới cả nội dung và phương 
pháp kế hoạch hỏa. Ngoài các văn đề 
như kế hoạch phải thề hiện đường lõi 
của Đảng, phải xuất phát chủ yếu từ 
lao động. đất đai, rừng, biền và các 
tư liệu sản xuất hiện có đề khai thác 
hết tiêm lực, phải xây dựng từ cơ sở 
lên... cản chú ý một số điềm sau đây : 

— Phải xây dựng kẽ hoạch thật sự 
cân đối. Kế hoạch trước hết phải cân 
đối giữa khả năng và yêu cầu theo 
hướng dựa vào khả năng, tạo ra khả 
năng và 'phát huy tối đa khả năng 
đề đáp ứng yêu cầu. chứ không chạy 
theo yêu cầu. vỉ yêu cầu bao giờ cũng 
lớn hơn khả năng. Chẳng hạn hiện nay 
trong công nghiệp đang eó hai khảu 
mất cân đối lớn: một là, mất cân dõi 
giữa khả năng nguyên liệu với yêu cầu 
sản xuất; hai là, mất cân đối giữa khả 
năng sản xuất với yêu cầu tiêu dùng. 
Vày một kế hoạch cần đối phải là kế 
hoạch chú trọng tạo ra nguồn nguyên 
liệu đề bảo đảm sản xuất, chứ không 
phải nàng về xâv dựng thêm nhà 
máy mới đề đáp ứng yêu cầu, vì nếu 
xây dựng nhiều nhà máy mới mà 
không có nguyên liệu đề sẵn xuất thi 
SẼ gây ra mất cân đối thêm và do đó 
nhu câu cũng không đáp ứng được. 
Cũng như trong xây dựng cơ bản hiện 
nay đang cỏ mắt cân đối nghiêm trọng 
giữa yêu cầu xây dựng ngày cảng 
nhiều với khả năng xây dựng rất có 
hạn. Trước tình hình đó, nếu kế hoạch 
xây dựng cơ bản không chú trọng đầy 


đủ việc tăng cường cơ sở vẬt chất kỹ 
thuật cho ngành xảy dựng, mà nặng 
về øhi thêm danh mục công trình mới 
vào kế hoạch, thì chẳng những không 
thực hiện được kế hoạch mà còn gây 
ra mất cân đối và lãng phí lớn cho 
nen kinh tế. Ngoài ra kế hoạch cỏn 
phải chú ý bảo đảm cân đối giữa số 
lượng và chất lượng, tuyệt đối không 
được chạy theo số lượng và coi nhẹ 
chất lượng như lâu nav. 


— kết hợp kế hoạch với thị trường, 
lầy kế hoạch làm chủ đạo, đồng thời 
vận dụng quan hệ thị trường đề bồ 
sung cho kế hoạch. Nền kinh tế của ta 
đang ở tỉnh trạng sản xuất nhỏ, công 
tác kế hoạch hóa không thề bao quát 
và cân đối hết mọi khả năng, mọi nhu 
cáu, vì vậy, trong việc xây dựng kế 
hoạch, Nhà nước chỉ cân đối kế hoạch 
trong phạm vị cả nước trên một số 
mặt, một số khâu cơ bản nhất của nền 
kinh tế có khả năng cân đối được, 
còn thì đề cho các ngành, các địa 
phương và các cơ sở sử dụng quan 
hệ thị trường đề bồ sung việc lập kế 
hoạch. Có như vày mới phát huy 
được tính chủ động, linh hoạt, sáng 
tạo của quần chúng. mới phát hiện 
được mọi khả năng tiềm tàng của nền 
kinh tế, đáp ứng nhạy bén các nhụ 
cau THUÔN màu, muôn vẻ của nhân dân, 

— Phấn đấu xây dựng sớm các quv 
hoạch và kế hoạch dài hạn. Có kế 
hoạch đài hạn mới tạo ra được lối 
suy nghĩ và làm ăn đài hạn, mới có 
cơ sở đề tồ chức sẵn xuất kinh doanh. 
Có kế hoạch dài hạn mới khắc phục 
được các mặt mất cân đối lớn, mới 
tiến hành hợp tác quốc tế có hiệu quá, 
mới xây dựng được quy hoạch đào 
tạo cán bộ, công nhân, vì kế hoạch 
hàng năm không thề gánh nồi các 
việc đó. Kế hoạch dài bạn đối với 
cônø nghiệp lại càng cần thiết vì có 
những công trình công nghiệp lớn tử 
chuân bị đến hoàn thành phải mất 
hàng chục năm, Lâu nay kế hoạch 
háng năm không thực hiện tốt một 
phần là do thiếu kế hoạch dài hạn, 


vì có nhiều việc không thề đề ra và 
hoàn thành trong một thời gian ngắn 
được. Cần khẳng định mặc dù nền 
kinh tế của ta còn nhiều mặt mất cần 
đối, công tác điều tra cơ bản chưa làm 
đầy đủ, nhưng ta vẫn có những cơ sở 
cần thiết đề dự đoán và lập phương 
ân kế hoạch dài hạn được. Kế hoạch 
dài hạn không yêu cầu phải cân đối 
chặt chẽ mà chỉ cần xác định cho được 
mục tiêu phải đạt, các bước phải đi 
và những việc chính phải làm đề đạt 
được mục tiêu đó, cỏi đến kế hoạch 
trung hạn và hằng năm mới cân đôi 
cụ thê. 


Ngay từ bảy giờ, chúng ta cần tiên 
hành xây dựng quy hoạch kế hoạch 
phát triền các ngành còng nghiệp chủ 
vếu từ nay đến năm 2000, đồng thời 
xây dựng sớm kế hoạch 5 năm 198] = 
1985 và kế hoạch nău: 1980. 


3 — Cải tiến các chỉnh sách 0à chế độ 
quan lÚ. 


Chính sách và chế độ quản lý của 
ta hiện nay nói chung còn nhiều chỗ 
bất hợp lý gày trở ngại cho sản xuất. 
Vi vậy, cần phải soát xét lại đề có sự 
thay đồi, cải tiến cần thiết, Tỉnh thần 
chung mà các chính sách phải quản 
triệt là khuyến khích mạnh việc phát 
triền sản xuất, mở rộng quyền chủ 
động của các ngành, các địa phương 
và cơ SỞ trong sản xuất—kinh doanh, 
làm thế nào cho sản xuất *bung ra» 
đề có nhiều hàng hóa cho xã hội : cần 
kết hợp đúng đắn ba mặt: lợi ích ea 
nhân, lợi ích tập thê và lợi ích toàn 
xã hội, chú ý thích đáng lợi ích của 
người sản xuất, nhất là người sản 
xuất nguyên liệu. 


Về ngujền liệu uà 0uật tư. Đề tạo 
nên nguồn nguyên liệu nông sản cho 
công nghiệp, một mặt, cần nắm vững 
phương hướng phát triền nông nghiệp 
toàn điện của Đẳng, nghĩa là phải tập 
trung vào sản xuất lương thực, nhưng 
không phải bắt mọi nơi phải tự túc 
lương thực một cách máy móc. Trải 
lại, đối với những vùng thích hợp và 


JÍ 


` 


đã quy hoạch trồng cây công nghiệp 
thi phải dứt khoát đành cho cây công 
nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lương 
thực và đầu tư đồng bộ đề xây dựng 
cho được một số vùng cây công nghiệp 
tập trung chuyên canh, thâm canh có 


nĩng suất cây trồng cao và sản lượng. 


hàng hóa lớn. Chẳng hạn đối với huyện 
Tân-phú (Đồng-nai) có khả năng và 
Lập quản trồng đỗ tương thì nên cung 
cấp đủ lương thực đề cho vùng này 
sẵn xuất đỗ tương cung cấp cho nhu 
cầu chung, không nên bát buộc tự túc 
lương thực. ' 


Mặt khác, cân nghiên cứu thực 
hiện chính sách ồn định mức thu 
mui nòng sẵn từ 3 đến 5 năm, đề cho 
các hợp tác xã nông nghiệp chủ động 
bố trí kế hoạch sản xuất và hằng nắm 
sau khi bán đủ mức ôn định, nòng dân 
có thể bản thêm phần còn lại cho Nhà 
nước theo giá thỏa thuận. Ngoài ra, 
cần nghiên cứu 6hàn phối lại tích lũy 
giữa hai khâu nguyên liệu và chế biên 
cho hợp lý như tăng thêm nguyễn 
liệu một cách thỏa đăng, chứ không 
phải làm nhỏ giọt như lâu nay, hoặc 
bản lại cho người làm ra nguyên liệu 
một tỷ lệ sản phẩm nhất định đề 
khuyen khích sìn xuất. 


Chúng ta đang thiếu thịt, và nhân 
dân ta có tập quần ăn da, nhưng vì 
da không có giá trị dịnh dưỡng. do 
đó về làu đài không nên coi da là thực 
phẩm mà chỉ là nguyên liệu, từ đó 
mà chủ ý bảo quản da trong quá trình 
chăn nuôi và có các chính sách thích 
hợp như Không tính trọng lượng đa 
vào tiêu chuẩn cung cấp thịt, định 
gia thủ mua đa cho hợp lý, hoặc thu 
thuế sát sinh bằng da nhằm tận thu 
đa trâu bộ và tiên tới thu mua được 
7U — &0'5 da lợn dưa vào công nghiệp 
thuộc đa, 


Đi với làm sản, hải sản, cũng cần 
eđó những cải tiến cần thiết trong 
chính sách nhằm khuyến khích các 
hợp tác xã và ngư dân, sơn tràng 
khai thác đêcung cấp cho Nhà nước. 
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Đối với phế liệu phế phầm, trừ một 
số đặc biệt do Nhà nước quy định. 
còn nói chung nên giao cho cơ Sở và 
các địa phương toàn quyền quyết định 
trong việc sử dụng, nhường bán, thu 
mua 'với phương thức thuận tiện và 
giá cá thỏa thuận. không có một sự 
ràng buộc nào cả, miễn là tận thu, 
tận dụng được, không đề ứ đọng, 
lãng phí. 


Ngoài ra, cần cải tiến phương thức 
thu mua, cùng cấp nguyên liệu vạt 
tư theo hướng đề cho cơ sở sản xuất 
trực tiếp liên hệ với nguồn cung ứng 
vật tư, kê cá vật tư nhập khảu như 
nhà máy chè trực tiếp thu mua chế 
của nông trưởng và hợp tác xã, nhà 
máy đệt cùng với ngoại thương nhập 
bỏng của nước ngoài và tiền tới 
q@ thương mại hóa » vật tư... nhằm gắn 
sản xuất với thị trường, hạn chế tình 
rang vật từ ứ đọng vì không hợp quv 
cach, 


Vẻ chính sách đầu !® nà tín dụng. 
Gần cái tiên chính sách đâu tư theo 
hướng kết hợp đúng đắn đầu tư chiều 
sâu với đầu tư chiều rộng và trong 
tỉnh hình hiện này, cần hết sức coi 
trọng đầu tư chiều sâu. Đầu tư chiều 
sàu {rước hết là đầu tư đề đồng bộ 
hóa và cân đối các dày chuyển sản 
xuất nhằm tàn dụng còng suất thiết 
bị máy móc hiện có; đầu tư đề phát 
triển và tạo ra nguồn nguyên liệu cho 
còng nghiệp; đầu từ vào khâu eơ khi 
sản xuất phụ tùng và sửa chữa, v.v: 
Nưoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều 
nước, đầu (ư chiều sàu có hiệu quả 
nhất là đầu tư vào Khảu pghiền cứu 
và đào tạo. vì có dầu từ vào nghiên 
cứu mới rút ra được kết luận phải 
làmgi và làm thể nào cho đúng, cho 
LỐI, tránh đi đường vòng; và có 
đào tạo mới báo đmm €eó những người 
thực hiện dúng và tốt những kết 
quá nghiên cứu: 


Về đâu tư chiều ròng, cn đặc biệt 
chủ ý dâu tư cho các ngành giao thông 
vận tải, năng lượng, vặt liệu xày dựng 


và cơ khí, vì các ngành này hiện nay 
mới đáp ứng được 70 — 805 nhu cầu. 


Cùng với việc cải tiến chính sách 
đầu tự, cần đôi mới phương thức dầu 
tư, bảo đầm cho các nưành, các cơ SỞ 
san xuất thàt¿sự làm chủ về đầu tư 
và chịu trách nhiệm vật chất về hiệu 
quả đầu tư. Chẳng hạn Nhà nước có 
thể giao cho các bộ công nghiệp quản 
lý vốn đầu tư toàn ngành trong mội 
kế hoạch 5 năm đề bộ chủ động nghiên 
(ru tính toàn nên xây dựng công trình 
nao lrước, công trình nào sau, và đầu 
(tư cho trung ương hay địa phương 
là hợp lý. Thực hiện rộng rãi việc đầu 
tư qua tín dụng nhằm thúc dầy việc 
xảv dựng và đưa nhanh công trình 
vào sử dụng. 


Ngoài ra, cần nghiên cứu bồ sung 
luật đầu tư nhằm thu hút mạnh vốn 
đầu tư của nước ngoài đề khai thác 
và sử dụng hợp lý khả năng tài nguyên 
và lao động sẵn có của ta. 


Về chính sách khuuên khích san xuất. 
Căn khuyến khích cái tiến mặt hàng 
và làm nhiều mặt hàng mới. Khi giao 
kể hoạch sin xuất, cán giao cả chỉ 


tiêu cái tiến mặt hàng và làm thêm. 


mặt hàng mới cho xí nghiệp và bảo 
đảm các điều kiện cân thiết về vải 
"tư, thiết bị, lao động đề thực hiện. 
Đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật và trang bị các phương 
tiện kỹ thuật cần thiết cho việc 
nghiên cứu và chế thử mặt hàng mới. 
Xét duyệt kịp thời giá cả mặt hàng 
mới. Đối với mặt hàng cải tiến, nếu 
giá thành rẻ hơn mặt hàng cũ thì đề 
cho xí nghiệp được hưởng thêm lãi 
một thời gian nhất định. 


Cân có chính sách khuyến khích 
nàng cao chất lượng sản phầm. Đầu 
tư trang bị các phương tiện nghiên 
cứu, kiêm nghiệm chất lượng nguyên 
Hệu và thành phầm. Tiến hành đăng 
ký nhãn hiệu và có chế độ bảo hành 
sản phầm đối với các mặt hàng cần 
thiết. Mở rộng chênh lệch giá giữa 
hàng tốt và hàng xấu đề thúc đầy cơ 


sở làm nhiều hàng tốt, hàng không. 
đủ Liêu chuẩn thì nhất thiết phái hạ 
giá. Khi xét hoàn thành kế hoạch phải 
coi trọng chỉ tiêu về chất lượng. 

Có chính sách khuyến khích các cơ 
sở sản xuất phụ tùng. phục vụ sửa 
chữa, làm các mặt hàng khó, tốn công 
nhiều, như cải tiến cách tính gia trì 
tông sản lượng hoặc thay đôi giá cõ 
định đề các cơ sở này khỏi bị thiệt vì 
quy mô nhỏ, giá trị ÍL. 

Về chỉnh sách giá cả. tiêu thụ ðd tài 
chính. Cần nghiên cứu điều chỉnh giá 
một số mặt hàng cần thiết nhằm phục 
vụ tốt sản xuất, đời sống, xuất 
khầu và tích lũy. Tiến tới chăm dứt 
Lình trạng bù lỗ và trợ giá không hợp 
lý, Cần sớm thống nhất giả hàng công 
nghiệp trong cả nước. Đối với một số 
mặt hàng khan hiếm không thuộc nhủ 
cầu cơ bản, không thê thỏa mãn cho 
mọi người, nên bỏ việc bán theo giá 
xung cắp mà bán với giá cao đề điều 
chỉnh cung cầu và tăng tích lũy cho 
ngân sách. Nẻn phân cấp rộng rãi cho 
các ngành sản xuất và các địa phương 
quyết định giá đề bảo đảm sản xuất 
phát triển và hạn chế tỉnh trạng hàng 
hóa ứ đọng. Giá hàng giữa các địa 
phương có thể khác nhau tủy theo điều 
kiện sản xuất của từng địa phương 
miễn là tiêu thụ được. 

Việc tiêu thụ hàng hóa nói chung 
phải qua thương nghiệp, nhưng cần 
giảm khâu trung gian đề cho hàng hóa 
tử nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng 
bằng con đường ngắn nhất. Ngoài ra, 
các cơ sở sản xuất được tiêu thụ với 
giá cá thỏa thuận những mặt hàng 
khóỏng do Nhà nước quản lý và cung 
ứng vài tư và những mặt hàng sản 
xưất từ phế liệu. phế phầm, v.v. Việc 
tiêu thụ hàng hóa của tiêu công nghiệp 
và thủ công nghiệp cân tùy theo tính 
chất từng mặt hàng và mức độ cung 
cấp nguyên liệu của Nhà nước mà 
chia làm ba loại: loại tiêu thụ toàn 
bộ qua thương nghiệp; loại tiêu thụ 
một phần qua thương nghiệp và loại 
tự sản tự tiêu. 


›ố 


Thực hiện chính sách các xí nghiệp 
trung ương phải đóng góp một phần 
tích lũy vào ngân sách địa phương, 
nhất là các địa phương cung cấp 
nguyên liệu, và ngược lại các xí 
nghiệp địa phương cũng phải nộp 
một phần tích lũy vào ngân sách 
trung ương đề gắn chặt trách nhiệm 
quản lý theo ngành với quản lý theo 
lãnh thồ. Cải tiến chế độ khấu hao 
nhằm thu hồi nhanh vốn đầu tư vả 
định chế độ thu trên vốn sản xuất, 
nhất là vốn cố định nhằm bắt buộc 
xí nghiệp sử dụng tốt thiết bị máy 
móc, không đề nằm chờ. ứ đọng. 


Về chính sách xuãi khău 0à nhập khầu. 
Nhanh chóng xây dựng một số vùng 
nguyên liệu tập trung chuyên phục vụ 
cho xuất khầu như cao su, cà phê, chẻ, 
thuốc lá, dứa, chuối, lạc, đỗ tương. 
day, tơ tầm. Đồng thời, dành ngoại tệ 
đề nhập bồ sung một sổ nguyên liệu 
cản thiết: ưu tiên dành nguyên liệu 
tối, nguyên liệu hiếm cho sản xuất 
hàng xuất khầu. Nguyên liệu dành cho 
sản xuất hàng xuất khầu được tính 
doanh số và hưởng các quyền lợi 
như đối với hàng xuất khầu. 


Cần đầu tư thích đáng đề trang bị 
kỹ thuật hoặc đôi mới kỹ thuật cho 
các cơ sở sản xuất hàng xuất khầu. 
Trong trường hợp cân thiết nên xây 
dựng một số xưởng hoặc phân xưởng 
chuyên sản xuất hàng xuất khâu. 
Tăng cường công tác nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật mới, 
đào tạo công nhân lành nghề nhằm 
sản xuất được những mặt hàng đủ tiêu 
chuần xuất khầu, và không đề tình 
trạng vì thiếu bao bì mà hàng không 
xuất khầu được hoặc giảm giá trị. 

Có chính sách khuyến khích mạnh 
mẽ làm hàng xuất khău. Chính sách 
giả cả phải bảo đảm làm hàng xuất 
khầu có lợi hơn làm hàng đề tiêu thụ 
trong nước Đối với những mặt hàng 
xuất khầu, có thể thu được ngoại tệ 
mạnh thì cần điều chỉnh giá cả đề đầy 
m:ịnh sản xuất, Từng bước thực hiện 
chính sách lấy xuất bù nhập; địa 


JẲ 


phương nào, ngành nào, cơ sở nào 
xuất được nhiều thì nhập nhiều, xuất 
ít thì nhập ít. Giải quyết đúng đắn 
quan hệ giữa nội tiêu và ngoại tiêu 
theo hướng ưu tiên đành hàng tốt. 
hàng quý cho xuất khâu. 

Phân công rõ ràng và kết hợp chặt 
chế giữa các ngành sản xuất hàng xuất 
khầu với cơ quan ngoại thương. Dưới 
sự quản lý của cơ quan ngoại thương, 
một mặt, các ngành sản xuất được 
quan hệ với thị trường nước ngoài đề 
nghiên cứu nhu cầu, tìm hiều thị 
hiếu, học tập kinh nghiệm nhằm sản 
xuất được các mặt hàng phù hợp với 
yêu cầu; mặt khác, ngành ngoại thương 
được trực tiếp theo dõi, xem xét sản 
xuất. phát hiện và góp những ý kiến 
cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện tốt 
hợp đồng. 


Di đôi với khuyến khích xuất khâu. 
cần hết sức tiết kiệm trong nhập khầu. 
Với khả năng ngoại tệ có hạn, nên 
soát lại cơ cấu nhập khẩu theo hướng 
ưu tiền cho việc nhập nguyên liệu. 
nhiên liệu và phụ tùng. Ngoài ra. 
cần phấn đấu lập sớm kế hoạch sản 
xuất hằng năm và dài hạn đề có cơ 
sở ký hợp đông dài hạn với một số 
nước làm cho việc nhập khâu nguyên 
liệu. máy móc ngàv càng chủ động 
hơn. 

Về chính sách đối với công nghiệp 
địa phương 0d liều công nghiệp, thủ 
công nghiệp. Đề bảo đảm cho công 
nghiệp địa phương phát triển, một 
vấn đẻ rất quan trọng là phải phân 
cấp rõ ràng. hợp lý giữa trung ương 
và địa phương trên cơ sở bảo đảm 
quyền tự chủ về kinh tế của các địa 
phương. Nói chung, trung ương chỉ 
nên thống nhất quản lý đối với mội 
số mặt hàng chính phục vụ cho nhu 
cầu cả nước và xuất khầu. Còn nên 
giao cho địa phương chịu trách nhiệm 
chính về đời sống của nhân dân địa 
phương, được quyền tŠ chức sản xuất 
và lưu thông thuận tiện những mặt 
hàng thông thường bằng nguyên liệu 
trong nước, trong địa phương, và cả 


quyền định giá oác mặt hàng sản xuất 
và tiêu dùng trong địa phương. 

Cải tiến công tác kế hoạch hóa và 
chế độ gia công đặt hàng đối với tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp. Nhà 
nước chỉ nên giao kế hoạch đối với 
một số mặt hàng chính có liên quan 
đến toàn bộ nền kinh tế, còn nói 
chưng nên đề cho các hợp tác xã trực 
tiếp quan hệ với thị trường đề dặt 
kế hoạch sản xuất cho lĩnh hoạt và 
phủ hợp. Đối với những mặt hàng 
không cần gia công thì nên chuyền 
sang chế độ bán nguyên liệu, mua 
thành phầm. Những mặt hàng còn cần 
gia công thì phải cải tiến chế độ gia 
công và điều chỉnh một số giá gia 
công còn quá thấp nhằm phát huy 
tỉnh thần chủ động sáng tạo của các 
hợp tác xã. 

Điều chỉnh, bồ sung mộtL số chính 
sách đối với tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp. Cho vay tín dụng là 
chính, đông thời Nhà nước cũng đầu 
tư qua ngân sách đề xây dựng mỏi số 
cơ SỞ sản xuất hoặc đồi mới kỹ thuật 


mà các hợp tác xã không đủ sức làm.. 


Nhà nước có kế hoạch bán cho hợp 
tác xã một số thiết bị sản xuất và 
phương tiện vận tải cần thiết; cung 
cấp một số nhu yếu phầm bảo đảm 
đời sống bình thường của thợ thủ 
công và gia đình họ, v.v. 

Về chính sách tiền lương, tiền 
thưởng. Cần từng bước cải tiến và 
tiến tới cải cách cơ bản chế độ tiền 
lương theo hướng thực hiện triệt đề 
nguyên tắc phân phối theo lao động, 


Trước mắt, nghiên cứu điều chính 
quan hệ tiền lương giữa các ngành 
nghề, các khu vực nhằm thu hút l¿o 
động vào các ngành nghề và các khu 
vực hoạt động và sinh hoạt có nhiều 
khó khăn như địa chất, khai thác lâm 
san, xây dựng cơ bản, các khu mỏ, 
công nghiệp miền núi, v.v. Trong 
công nghiệp nhẹ, có những ngành 
nghề lao động vất vã và có nhiều phụ 


nữ làm như ngành dệt, cần phải có 
mức lương thích đáng. Mở rộng điên 
trả lương theo sản phầm, theo khối 
lượng gắn với định mức thời gian và 
chất lượng đề thúc đầy mọi người lao 
động vì lợi ích của mình gắn với lợi 
ích tập thề mà đầy mạnh sản xuất, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực biện 
chế độ lương thâm niên đề khuyến 
khích cán bộ công nhân trau đồi nghề 
nghiệp và gắn bó với xí nghiệp, v.v. 


Đối với lao động gián tiếp, cần gắn 
việc quản lý quỹ tiền lương với quan 
lý biên chế. Có thề với biên chẽ và 
quỹ lương đã quy định, nếu đơn «vị 
nào tăng biên chế thì phải giảm lương 
bình quân và ngược lại. Nghiên cửu 
cải cách chế độ tiền lương theo hướng 
gắn tiền lương với sản xuất và công 
việc. Chẳng hạn, trong cơ cầu tiền 
lương nên chia làm hai phần: phần 
lương cơ bản trả theo ngành nghề và 
nghiệp vụ công tác như công nhân 
bậc 2 thì lương bao nhiêu, kỹ sư bậc 
1 thì lương bao nhiêu; phần lương 
biến động trả theo chức vụ và hoàn 
thành vượt mức kế hoạch sản xuất. 
Phần lương này có thê bằng 20 — 305% 
lương cơ bản. Như vậy một kỹ sư khi 
được đề bạt làm trưởng phòng hoặc 
vự trưởng thì lĩnh thêm lương chức 
vụ bao nhiêu và khi khônzg làm tròn 
nhiệm vụ hoặc không giữ chức vụ 
đó nữa thì chỉ được hưởng một phần 
hoặc không được hưởng phần lương 
đó. Đối với công nhân sản xuất, khi 
hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung 
bình thì chỉ được hướng lương cơ 
bản và khi hoàn thành vượt mức kế 
hoạch sản xuất thi được hưởng thêm 
phần lương biến động mấy phần trăm 
tùy theo tỷ lệ vượt mức. 

Cân quy định lại và thực biện rộng 
rãi cac chế độ tiền thưởng, như 
thưởng tiết kiệm nguyên liệu, thưởng 


chất lượng, thưởng tăng năng suät... 


đề khuyến khích công nhân làm tốt 
các công việc này, 
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MANH TẠI CHỎ, 


XÂY DỰNG PHÁO ĐÀI HUYỆN 


UAN và đản các tỉnh biên 
giới phía Bắc nước ta đã 
, , x 
phát huv sức mạnh tông 
hợp tại chỏ, đánh trả kịp 


thời. có hiệu lực, làm thất - 


bại cuộc chiến tranh xâm lược vừa 
qua cửa bọn bành trướng Bắc-kinh. 
Nó chứng mình rằng xây dựng chủ 
nghĩa xã hội phải gắn liền với việc 
bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa, đó 
là quy luật tồn tại và phát triền của 
đất nước tạ. Nghị quyeL Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng chỉ rõ: «Bảo đảm 
cho đất nước luôn luôn sẵn sàng và 
dủ sức đập tan bọn xâm lược... phải 
chủ ý đầy dủ hiện dại hóa lực lượng 
quốc phòng và khả năng phòng thủ 
đầt nước... Nhiệm vụ xảy dựng và 
củng có quốc phòng là nhiệm vụ của 
toàn đàn, toàn quần, của cả hệ thống 


VŨ-ĐỨC-THÁI 


chuyên chính vô sẵn- dưới sự 1ãnh 
đạo của Đăng... ? 

Từ thực tiễn của quá trình phát 
triển cách mạng, chúng ta càng nhận 
thức dầy đủ hơn về chủ trương tăng 
cường cấp huyện, lấy huyện làm địa 
bàn tô chức lại sản xuất, tiến hành 
ba cuộc cách mạng ở nông thôn, kết 
hợp kinh tế và quốc phòng, từng bước 
xây dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế . nòng — công nghiệp, xây dựng 
huyện thành pháo đài vững mạnh, 
phát huy sức mạnh chiến dấu tại chỗ 
đẻ chiến thắng kẻ thủ trong cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc. luyện là một 
khâu quan trọng phát huy sức minh 
tóng hợp tại chỏ để triển khai việc 
tồ chức phòng thủ, kết hợp sản xuất 
và sản sàng chiến đấu. Đó là một nội 
dụng quan trọng của việc xây dựng 
huyện vững mạnh toàn điện. 2 


SỨC MẠNH TẠI CHỖ TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


TRONG CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ TÔ QUỐC 


Qua cuộc chiến đấu ở biện giới 


phía bắc vừa rồi, chúng ta nhận thức 
sầu sắc về âm mưu thâm độc của kế 
thủ và có thêm kính nghiệm tiền hành 
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cuộc chiến tranh bảo vệ Tồ quốc xã 
họi chủ nghĩa trong điều kiện mới. 
Khác với cuộc chiến tranh giải phóng 
trước đây, trong cuộc chiến tranh 


F 


bảo vệ Töỏ quốc. chúng ta phải giữ 
tưng tắc đất, bảo vệ vững chắc vùng 
biên giới, hải đảo, vùng đất, vùng 
trời, vùng biền. Chỉ có thế mới bảo 
vẻ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thỏ của đất nước. Vì vậy, nhiệm vụ 
chiến đấu là phải bám trụ, kiên cường 
tiêu điệt địch, đồng thời phải bảo vệ 
được dân, bảo vệ sản xuất. 

Trong cuộc chiến tranh này, nhân 
dân ta với tư thế của người làm chủ 
toàn bộ đất nước, chiến đấu chống kẻ 
thủ tiên quàn từ ngoài biên giới nước 
ta đánh vào. Với truyền thống cả 
nước chung sức đánh giặc, nhân dân 
ta ở các địa phương đã có đầy đủ diều 
kiện phát huy quyền làm chủ tập thế, 
tăng cường sức mạnh tại chó, cùng 
với sức niịnh tiến công của các bình 
đoàn cơ động, tạo thành sức mạnh 
tỏng hợp đẻ chiến thắng quân dịch. 

Sứ€e mạnh tại chó trên địa bàn 
huyện trong cuộc chiến tranh bảo vệ 
Tò quốc là sức mạnh của nền quốc 
phòng toàn đàn, được xâv dựng trên 
cơ sở phát huy quyền làm chú tập 
thể của nhàn dàn, tăng cường tiềm 
lực tại chỏ, triển khai việc phòng 
thì, xâv dựng hệ thống quản sự ở 
huyện, tạo thành sức mạnh tông hợp 
tai chỗ đề kịp thời đánh trả địch, giữ 
vững chủ quyền, góp phần bảo vệ 
toàn ven lãnh thô của Tô quốc. Năm 
t158, Theo đõi cuộc điển tập bảo vệ 
thành phố Nam-dinh, đồng chỉ Lê- 
Dan đã nói: eRhôỏng có gì nhanh 
bảng người Ở ngày tại chó đã được 
triển khai. làm chủ tại chỏ mà đánh 3, 
Chỉ có sức mạnh tông hợp tại chỗ trên 
địa bản huyện mới có đẩy đủ điều kiện 
đề phát huy ưu thế của bà thứ quản, đủ 
sức mạnh và kịp thời đánh địch, mới 
co khả năng phát huy sức mạnh tông 
hợp của ca hệ thống chuyên chính vỏ 
sản và tiếp thu sự chỉ viên của toàn 
quốc, b 

Troug cuộc chiến tranh xâm lược 
vừa qua, bọn phản động Bác-kinh đã 
huy động trên nửa triệu quân và lực 
lương đân bình tiễn công trên toàn 


tuyến biên giới hơn môi nghìn ki-lô- 
mét. Chúng đã vấp phái lực lượng vũ 
trang nhân dàn tại có của ta đánh 
trả mãnh liệt nơay từ đầu, làm cho 
các bình đoàn chủ lực của chúng bị 
thiệt hại nặng, buớc tiên quân của 
chúng bị chặn lại. [Lực lượng vũ trang 
tại chỗ của ta đã đánh trả kịp thời, 
làm thất bại chiên thuật chui luôn 
phia sau của các sư đoàn Sơn cước 
và các đơn vị biệt kích, thâm báo 
của địch, đánh thắng ngay từ trận 
đâu, chiến đấu liên tục, đánh phá 
việc vàn chuyển tiếp tế sau lưng địch. 
góp phản quan trọng đănh tần quần 
địch ngav từ tuyến đầu của Tô quốc. 
Huyện X ở Lạng-sơn đã nêu khảu 
hiệu “dân quân bám dịch. dân băm 
đất, căn bộ bám đàn, để phát động 
'à hướng dẫn mọi hành động chiên 
đấu tại chỗ của quần chúng. 

Sức mạnh tại chỗ trên địa bàn 
huyện trước hết là sức mạnh tông 
hợp của hệ thống chuyên chính vô 
sạn mà Đẳng là hạt nhân lãnh đạo, 
phát động phong trào toàn dân đánh 
giặc. phát động quản chúng kiên 
cường chiên đấu. Chủ nghĩa anh hủng 
cách mạng đã phát triển mạnh mẽ 
ngày từ ngày đầu của cuộc chiến đấu. 
Bên cạnh những hành động anh dũng 
giết giặc trên chiến trưởng, còn biết 
bao những biều hiện đẹp đề về tính 
thần làm chủ tập thể tại chỗ, chung 
sức chung lòng, kiên quyết chiến đầu 
bảo vẻ Tô quốc. Ý thức làm chủ tập 
thể của nhân dân, Ý chí báo vệ Tỏ 
quốc. bảo vẻ tỉnh mạng và tài sản” 
của nhân đản, tài sàn của Nhà nước 
đã được thê hiện eụw thể trong chiến 
đầu ngày tại xí nghiệp, làng bản, khu 
phó. 

Nrrc mạnh mới trên địa bàn huyện 
bät nguồn từ thành quả của ba cuộc 
cách mạng, từ cơ sở vật chất kỹ thuật 
của nên kính tế quốc dân, từ sư 
trưởng thành của các tô chức trong 
hệ thông chuyên chính vô sản. 

Phát huy thê mạnh tại chó trên đĩa 
bàn huyện là làm cho các huyện trên 


Sứ 


mỗi miền đẤt nước đều phát huy 
được đầy đủ vai trỏ và khả năng của 
mình trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. Do điều kiện địa lý 
tự nhiên của đất nước ta dài và hẹp, 
phần lớn các huyện đều nằm trẻn địa 
bàn trọng yếu, giữ vị trí then chốt 
đối với công cuộc bảo vê Tô quốc, là 
địa bàn tập kết luyện quấn của các 
binh đoàn chiến lược. Hệ thống giao 
thông thủy bộ ngày càng phát triền 
đã liên kết các huyện với nhau, tạo 
những điều kiện thuận lợi trong phát 
triền kinh tế, và thế liên hoàn trong 
việc tô chức phòng thủ. 

Các huyện đồng bằng, vùng trọng 
điềm lúa, đã đi vào phân công theo 
ngành nghề, từng bước hình thành cơ 
cẫu nông — công nghiệp. Vùng đô thị, 
nơi có mật độ dân số đông, tập trung 
đòng đảo giai cấp công nhân. Sự liên 
kết hai vùng nông thôn và thanh thị 
đang tạo ra những điều kiện thuận lợi 
đề phát triền tiềm: lực kinh tế và 
quốc phỏng, cung cấp nhàn, tài, vật 
lực cho mọi miền đãi nước. — ˆ 

Các huyện ven biền và hải đảo 
phát triên kinh tế theo phương hướng 
xây dựng thành các đơn vị kinh tế 
nông — ngư — công nghiệp, đầy mạnh 
công cuộc khai thác nghề biền với hệ 
thông giao thông vận chuyền đang 
được mở rộng, các phương tiện đánh 
bắt, chế biến hải sản ngày càng được 
cai tiến. Đó là những điều kiện thuận 
lợi cho các huyện ven biến và hải 
đảo phát huy thế mạnh tại chỗ, làm 
chủ biên gần, đánh địch từ xa, biến 
môi hòn đảo thành một chiến hạm giữ 
vững vị trí tiền tiêu của Tô quốc. 

Các huyện trung du là những vùng 


liếp giáp giữa đồng bằng và rừng 
núi. Nơi đây, với hệ thống nông 
trường quốc doanh, vùng cây công 
nghiệp đang được phát triền, những 
xí nghiệp, thị trấn đang được Xây 
dựng. là địa bàn cơ động bảo vệ vùng 
đồng bằng, đô thị và tăng cường sức 
mạnh cho các huyện miền núi. 

Các huyện miền núi thường là nơi 
Liếp giáp với vùng biên giới ngày 
càng có vị trí xung yếu trong việc 
xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng. 
Đánh giá vẻ thế mạnh của rừng núi 
trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc, 
Áng-ghen đã viết: «Ngay cả những 
nhà quân sự cũng thường kề đến hàng 
tá tên gọi những con đường mòn ở 
miền núi và khe núi, nơi mà một nhúm - 
người có thẻ dễ dàng chống lại một 
cách có kết quả hàng nghìn bỉnh lính 
khác, tốt nhất... Thành ra lần nào cũng 
vậy, khi những đội quân ít cơ động 
n:uy tiến quân vào những vùng khó đi 
lại thì chắc chắn họ bị kẹt trong đỏ, còn 
những người dân... được trang bị nhẹ 
có dầy đủ khả năng chuyền sang những 
hành động tiến công vận động khéo 
léo hơn, bao vày và cuối cùng chiến 
thắng đối phương của mình ® (1). 

Các huyện đều có những đặc điềm 
vẻ địa lý, tài nguyên, mặt độ phân bố 
đân cư và trình độ phát triền kinh 
tế khác nhau. Nhưng do quá trình đấu 
(ranh cách mạng đã gắn liền lịch sử 
phát triền về chính trị, kinh tế, văn 
hóa xã hội giữa các miền với nhau 
trong cộng đồng của dất nước, và với 
thành quả cách mạng đã đạt được, ưu 
thế chiến đấu tại chỏ của huyện ngày 
càng tăng, sức mạnh tông hợp trên 
địa bàn huyện ngày càng phát triền. 


TRIỀN KHA I TÔ CHỨC PHỎNG THỦ, XÂY DỰNG PHẢO ĐẢI HUYỆN 


TÒò chức phòng thủ trên địa bàn 
huyện là: triển khai công việc chiến 
đầu, chuần bị chiến trường theo 
phương án tác chiến đã được cấp 
_ tĩnh thông qua, xây dựng các cụm 


Nhì 


chiến đấu và cơ sở hậu cần, bảo 
đảm nâng cao chất lượng chiến đấu 


(1) Mác —Ăng-ghen : Toàn tập, tập Ì2, ( uếng 
Nga) trang ÏÍ] — I2. 


của lực lượng “vũ trang và trình độ 
sẵn sàng chiến đấu của toàn dân. 


Trong dịp tồng kết đợt diễn tập 
tác chiến ở các huyện phía nam tỉnh 
Thanh-hóa, đồng chí Văn-Tiến-Dũng 
đã phát biều : « Tác chiến tại chỗ bảo 
vệ từng khu vực là một trong những 
phương thức cơ bản đề chuần bị và 
tiến hành chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tồ quốc, phát buy cao độ sức mạnh 
tồng hợp của toàn bộ lực lượng 
chính trị, lực lượng vũ trang nhân 
dân, phát huy sức mạnh tính thần 
- vật chất một cách kịp thởi, đầy đủ 
nhất... Hình thức tồ chức tác chiến 
tại chỗ bảo vệ từng khu vực là tồ 
chức chiến đấu cơ bản của các lực 
lượng địa phương trên một khu vực 
nhất định... Không có chuần bị ở từng 
khu vực cho thật vững, thật mạnh, 
thật sẵn sàng thì sẽ hạn chế hiệu lực 
tác chiến của các lực lượng cơ động 
tập trung ®. Pháo đài huyện là một mô 
hình về sức mạnh chiến đấu tại chỗ, là 
một bộ phận trên một mặt trận, đảm 
nhiệm một khu vực chiến đấu của tỉnh, 
được sự phối hợp chiến đấu của bộ 
đội tỉnh và-các binh đoàn chủ lực. 


Vấn đề tồ chức phòng thủ, triền 
khai công tác xây dựng cụm chiến 
đấu ở huyện có những điêm khác với 
việc tô chức phỏng ngự của các đơn 
vị tập trung ở chỗ: 

Huyện phải nghiên cứu, bố trí thế 
trận chiến đấu của toàn dân, lấy lực 
lượng vũ trang làm nòng cối, triền 


khai hoạt động của các tồ chức trong: 


hệ thống chuyên chính vô sản cho 


phủ hợp với chức năng của mỗi ngành; 


mỗi cấp. 

Kết hợp chặt chẽ tiêu điệt sinh lực 
địch với bảo vệ sản xuất, bảo vệ 
tính mạng tài sản của nhân đân, tài 
sản của Nhà nước, giữ gìn tiềm lực 
của địa phương, điều chỉnh phương 
án kinh tế cho phù hợp với thời 
chiến. Chiến đấu là yêu cầu cấp thiết, 
trọng yếu bậc nhất, nhưng nhiệm vụ 
sản xuất, bảo đảm mọi mặt đời sống 


của nhân dân là nhiệm vụ cơ bản 
thường xuyên. Ngay trong tình huống 
chiến đấu quyết liệt, vấn đề bảo đảm 


ì sản xuất và chăm lo đời sống của 


nhân dân trong chiến tranh thường 
đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải 
khần trương giải quyết. 

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân 
dân trên địa bàn huyện là phát huy 
tác dụng và sử dụng hợp lý những 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có đề 
tăng cường sức mạnh tông hợp, tạo 
thành ưu thế tại chỗ đề đánh địch với 
hiệu suất cao, là tô chức lực lượng 
gọn với chất lượng tốt, hình thành 
các cụm chiến đấu mạnh, trận địa 
vững chắc, thế bố trí hiềm hóe; là 
lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chỉ huy 
thống nhất, có hiệu lực. 

Trong chỉ đạo tác chiến, phải phát 
huy sức mạnh của quần chúng- làm 
chủ tại chỗ, làm chủ chiến trường đề 
tiêu điệt địch, biết tạo thành ưu thế 
lấy ít điệt nhiều. đánh địch trên thế 
mạnh, kết hợp chiến đấu tập trung 
và phân tán, chiến đấu độc lập và 
hợp đồng binh chủng, kết hợp lực 
lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, 
kết hợp tiêu điệt địch với bảo vệ tính 
mạng, tài sản của nhân dân ở mọi 
nơi, mọi lúc, táo bạo, bí mật, bất nườ, 
tiến công mãnh liệt, bám trụ kiên 
cường. chiến đẫu liên tục trong thế 
cụm điềm tựa liên hoàn, tạo thành 
thế bao vây, tiến công rộng khắp của 
toàn dân giành đi giật lại giữ vững 
từng tấc đất. Phát huy quyền chủ động 
kịp thời đánh kẻ địch từ xa đến cỏn 
bỡ ngỡ. Làm cho mỗi cụm chiến dấu 
đà một cái bảy giương sẵn, địch càng 
lao vào càng bị diệt. 

Cụm chiến đấu là một hình thirc vũ 
trang của toàndân chiến đấu tại chỗ, 
liên kết các đơn vị cơ sở hợp thành mộ4 
cơ cấu thống nhất đề triền khai việc tồ 
chức phòng thủ, làm chủ chiến trường. 
Nó là một thành phần của pháo đài 
huyện, kết hợp với cụm kinh tế, kỹ 
thuật, vùng dân cư đề phát huy sức 
mạnh tông hợp tại chỗ đánh địch, 
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thắng địch trong cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc. 

Sức mạnh đánh địch tại chỗ của ta 
là lực lượng toàn đân được tô chức 
lại, Do đó các tô chức chính 
quyền, các đoàn thê quản chúng, 
các ngành chuyên môn, các đơn vị 
kinh tế đều đặt dưới sự lãnh đạo và 
chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đăng và 
ủy ban nhàn dân, đều được giao nhiệm 
vụ đề phát huy khả năng tại chỗ, 
thực hiện chức năng của mình trong 
chiến đấu. 


Mỗi tô chức cần nắm vững yêu cầu 
Lăng cường khả năng chiến đấu tại 
chó, két hợp chặt chẽ các mặt quân 
sự, chính trị, kinh tế, xăn hóa, làm 
cho mọi lực lượng, mọi tô chức phát 
huy sức mạnh của mình. Phải chuẩn 
bị những điều kiện cần thiết đề bảo 
đản† chiến đấu liên tục. Cần làm cho 
mọi người nhàn thức rõ việc phát huy 
tính độc lập trong chiến đấu của lực 
lượng tại chỗ là ưu thế của chiến 
tranh nhân dân. | 


Đề thực lriện chủ trương vũ trang 
toàn dàn, cần phải: nàng cao nhận 
thức vẻ nghĩa vụ bảo vệ Tö quốc của 
toàn dân trong huyện; tÔÖ chức giáo 
dục, phảt,huv những truyen thống tốt 
đẹp của nhàn dân trong huyện, thông 
nhất phong trào thì đua quyết thắng 
trong sản xuất và chiến dấu, chấp 
hành nghiêm chính Lệnh tông dòng 
viên, thực hiện tốt công tác tuyển 
quân, nàng cao và phố cập kiến thức 
vẻ quản sự trong toàn đàn. 

Việc tô chức huy động lực lượng 
toàn đản để sản sàng đáp ứng được 
yêu câu nhiều mặt trong thời chiên, 


phát huy được nắng lực của từng 
người. từng lứa tuôi, từng ngành 


nghệ, sứ đụng được hợp lý nguồn 
nhân, Lai, vật lực. phái được tiện 
hành từ thời bình, thông qua điện tập 
động viên thứ. phối hợp chặt chẽ giữa 
công tác dòng viên lực lượng Với việc 
động viên phương tiện vật chất kể 
thuật, nhất là sức Kéo. Công tác Xxâv 
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dựng lực lượng dự bị bảo đảm đủ số 
lượng và chất lượng cao phải dựa vào 
việc động viên tại chỗ một cách tương 
đối đồng bộ là chủ yếu. 

Sức mạnh chiến đấu của đàn quản, 
tự vệ đã có bước phát triêền mới vẻ 
chất. Nó gắn liền với sự phát triển 
của cơ sở vật chất kỹ thuật của các 
hợp tác xã, của các ngành công nghiệp. 
địa chất, giao thông vận ti, của các 
nông: trưởng, lâm trường. với sự 
trang bị về vũ khí khí tài ngày càng 
hiện đại và phong phú. Sức mạnh của 
các đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện 
còn được tăng cường do sự tiếp nhạn 
những quân nhân được rên luyện, thứ 
thách trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ cùng với 
lớp trẻ hiện nay hình thành ba thể 
hệ kế tiếp nhau, đã phát huy tác 
dụng mạnh mẽ trong chiến đấu. 

Xây dựng lực lượng phải cân dỏi. 
Bộ đội địa phương huyện phải thái 
mạnh, nó là lực lượng cơ động, là 
quả dấm mạnh của địa phương. Đàn 
quân tự vệ cần được tö chức phủ hợp 
với nhiệm vụ chiên dấu và sản xuât, 
môi địa phương cần tô chức những 
đơn vị tập trung và các đơn vị bình 
chủng như cao xạ, phảo b?nh, đặc 
còng, còng bình, hóa học, thông tin... 
ŒGó như vậy mới bảo đâm tác chiến 
liên tục ròng khắp, làm cho quân dịch 
ở nơi nào, khi nào cũng bị đảnh. 
Trong hệ thống tồ chức lực lương 
quản sự tại chỏ, cần chú ý đầy du 
tới bộ phận làm nhiệm vụ an nình 
trong khu vực tác chiến, nhằm quét 
sạch và trấn áp bọn phản động. lưu 
manh tại chỗ, trừng trị bọn gián điệp 
phá hoại; phối hợp chặt chẽ giữa lực 
lượng an nình, lực lượng vũ trang và 
các đoàn thể quần chúng trong công 
tác này. 

Sức mạnh chiến đấu của pháo đài 
huyện, hav của môi cụm chiến đâu 
được tạo nén trên cơ sở: tô chức chỉ 
huy tốt; con người làm chủ tại chỗ — 
làm chủ bình khi, kỹ thuật; vũ khí 
trang bị mạnh. được bố trí thích hợp; 


địa hình được cải tạo. hệ thống còng 
trình chiến đấu được xây dựng tối, 
phù hợp với cách đánh tại chỏ của 
toàn dân. Sức mạnh chiến đấu và sự 
vững chắc của phảo đài huyện trước 
hết phải được thê hiện trong việc 
xây dựng hệ thống công trình chiến 
đấu và hỏa lực. Hiệu lực đánh dịch 
và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân 
dân trong hai cuộc kháng chiến trước 
đày và cuộc chiến đấu trên tuyến 
biên giới phia bắc vừa qua cho thấy 
rõ tác dụng của hệ thống công trình 
chiến đấu và hỏa lực tại chỏ. 

Lê-nin đã đánh giá vai trò của hệ 
thống hỏa lực như sau: *Trong thời 
dại sử dụng vũ khi bắn nhanh 
c nòng nhỏ, trọng pháo cơ 
giới... thì chẳng có thế lực nào, 
chẳng có hình thức chiến dấu ồ 
ạt, tập trung đông người nào có thê 
đem lại ưu thế được... ø (2) « Kỹ thuật 
quân sự hiện nay không giống như 
kỹ thuật quân sự vào giữa thế kỷ 
XIX nữa rồi. Lấy số đông người mà 
chọi lại đại bác thì thật là ngu 
xuân ® (3). 

Hệ thống công trình chiến đấu của 
pháo đài huyện là cấu trúc nhiều 
loại công sự trên địa bàn đã được 
quy hoạch. Hệ thống công trình đó 
bao göôm: hệ thống công sự, lũy 
chướng ngại, khu phòng thủ kiên cố, 
khu căn cứ, mạng đường sá. 

Hệ thống công sự thường cỏ : hỗ cá 
nhân, hầm hàm ếch, hầm kèo, hầm chữ 
Y, các điềm hỏa lực tạo thành cụm 
điềm tựa của các đơn vị chiến đấu, 
liên kết với các loại công sự của làng 
xã, khu phố, xí nghiệp, tạo thành 
trận địa liên hoàn trong chiến đấu. 

Trong khi xâv dựng các công sự 
chiến đấu, cần lợi dụng địa hình và 
các công trình sẵn có đề tô chức các 
hỏa điềm bí mật, biết tận dụng nơi có 
đất tốt, xây dựng dường hàm kiên cố. 
tạo điều kiện cho từng phản đội nhỏ, 
chặn đánh địch đông. giành giật từng 
căn nhà. góc phố, bất ngờ Lập kích vào 
sườn, vào phía sau lưng địch hav đánh 


thẳng vào cơ quan đầu não, pha những 
bình khí kỹ thuật của địch. Trong 
cấu trúc còng trình, cần chu ý việc 
bao vệ nguồn nước, cất giấu lương 
thực, thuốc men, vũ khí đạn dược dự 


_trữ, bảo vệ thương binh. 


Xây dựng lũy chướng ngại là kết 
hợp địa hình thiên nhiên hiềm trở 
với hệ thống vật cần và các hỏa 
lực đề ngăn chặn chia cắt, giam giữ 
và đánh địch. Tồ chức hệ thống vật 
cìn, dựng lũy chướng ngại phải phủ 
hợp với phương án tác chiến, nhằm 
tạo thế bất ngờ, gày nhiều trở ngại 
khó khăn cho địch, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc triên khzøi chiến 
đấu của ta. 

Khu phòng thủ kiên cố là hạt nhàn 
của hệ thống trận địa, làm bàn đạp 
cho các lực lượng tiên công, là khu 
vực hiêm yếu. có nhiều loại công trình - 
có kháng lực cao, có lũy chướng ngại, 
hệ thống vận tải tỐI, có mạng lưới 
hỏa lực được bố trí chặt, tạo nên thế 
liên hoàn hiềm hóc, tạo điều kiện cho 
ta dù bình lực ít cũng có thề giữ 
được trận địa, chiến đấu đài ngày với 
bình đoàn lớn của địch; địch khó: 
đánh chiếm, khó phá vỡ. Các khu 
phòng thủ thường dựa vào các cao 
điềm, cúc trục đưởng giao thông, có 
thiết bị công sự kiên cố kết hợp với 
công trình dã chiến. 

Khu căn cứ của huyện là địa bàn 
triền khai việc chỉ đạo, chỉ huy. Ơ đó 
có cac kho tàng, xí nghiệp, bệnh viện, 
khu vực tập kết các lực lượng cơ động. 
Khu này thường được xày dựng ở 
nơi có địa hình kín đảo, tiện cơ động, 

Àfang đường sà bao gồm đường cho 
xe cơ giới, xe cải tiễn, dường cho 
người đi (dưởng bộ, đường thủy, 
đường ngầm) bảo đảm thuận tiện, cơ 
động, kín đáo, an toàn, có các bến 


(2)V.I. Lê-nin : Toàn táp, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1965, tập Ö, trang 22. 

(3) Trích Luận oăn quán sự của Mác—Ăng- 
ghen—Lê-nia—Xta-lia, Nhà xuất bản Quân đội 
nhân dân, Hà-nội, 1964, trang 2Ó. 
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vượt, các bãi tập kết. Cần tận đụng 
hệ thống mương máng, ngòi, rạch, 
suối, khe. 


Bố trí hệ thống hỏa lực là kết hợp 
nhiều lơại binh khí kỹ thuật như hệ 
vũ khí bắn thẳng; cối, pháo ; hệ công 
phá sát thương như thuốc nồ, bom 
mìn, thủy lôi...; hệ vũ khí tự tạo của 
nhân dân như giáo mác, hầm chông, 
cvạm bầy được bố- tri thích hợp, sử 
dụng đúng tính năng, phù hợp với 
địa hình. Đó cũng là sự kết hợp các 
loại vũ khí trong cụm chiến đấu yêm 
trợ cho nhau nhằm giam chân địch, 
gây sát thương lớn, tiêu điệt gọn quân 
địch. : 


Theo kinh nghiệm chiến đấu của 
các huyện ở tuyến biên giới vừa qua, 
cấu trúc các hệ thống hỏa lực — công 
binh — căn cứ hậu cần được tô chức 
theo một kế hoạch thống nhất, nhằm 
phát huy sức mạnh, tông hợp của 


chiến tranh nhân dân, tạo thành ưu 
thế tại chỗ đánh thắng địch. Đây là 
những địa bàn dứng chân vững chắc 
của ba thứ quân đề ngăn chặn. chia 
cắt, cô lập, giam giữ quân địch: Đây 
là sự vận dụng những hiều biết, tài 
năng quâr sự và trí thông minh sáng 
tạo của toàn dân, không ngừng cải 
tiến và hoàn thiện những biện pháp 
kỹ thuật quân sự đề bảo đảm yêu cầu 
chiến đấu. - 

Kinh nghiệm của các huyện Hòa-an, 
Trà-lĩnh (Cao-bäng), Mưởng-khương 
(Hoàng-liên-sơn).,. trong cuộc chiến 
đấu chống quản Trung-quốc xâm lược 
vừa qua cũng như kinh nghiệm của các 
huyện Củ-ch¡i « đất thép thành đồng °, 
Hòa-vang * vành đai diệt Mỹ»; Vĩnh- 
linh, Do-cam *đánh bại phòng tuyên 
điện tử *, trong cuộc chiến đấu chống 
đế quốc Mỹ trước đây là những kinh 
nghiệm điền hình về phát huy sức 
chiến đấu tại chỗ, 


KẾT HỢP SẲN XUẤT VÀ CHIẾN ĐẤU, 
TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC CỦA HUYỆN 


Việc kết hợp xây dựng kinh tế với 
củng cố quốc phòng trên địa bàn 
huyện là một bộ phận trong toàn bộ 
công cuộc xâv dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của nên kinh tế quốc dân. Nó 
găn liên với quá trình tô chức lại sản 
xuất, phản công lại lao động trên địa 
bàn huyện. 

Kết hợp sản xuất với chiến dấu ở 
huyện trước hết là sự kết hợp trong 
quy hoạch, kế hoạch, trên mọi mặt 


công tác nhằm làm cho hai mặt sản, 


xuất và chuẩn bị chiến dấu tác động, 
thúc đây lăn nhau cùng phát triển, 
Triển khai những công việc Trước 
mắt để tạo thành qui làu dài, di từ 
những vẫn dê cơ bản đề giải quyết 
những vấn đề cụ thê nhằm chủ động 
đỏi phó với mọi sự phát triên của 
tình hình. Mọi công tác chuần bị chiến 
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đấu cần tiên hành một cách cụ thê, 
thiết thực, khăn trương nhưng phải 
có kế hoạch chính xác. có bước đi 
vững chắc, 

Việc xây dựng cơ sở hậu cần của 
chiến tranh nhàn dân ở địa phương 
đòi hỏi thật sự tăng cường cơ sở vài 
chất — kỹ thuật tại chỗ, biết tập trung 
nhân, tài, vật lực đề đáp ứng yêu cầu 
chiến đấu của sác loại hình chiến dịch, 
nhất là chiến dâu hợp đồng bíunh 
chúng của các bình đoàn lớn. Cơ quan 
quan sự địa phương là người Xây 
dựng kế hoạch kết hợp hậu cần quản 
đội và hạw cần nhàn dân; tạo thành 
một hệ thống cơ sở hậu cần tại chỏ 
rộng khắp, làm cho khả năng cung cấp 
lại huyện ngày càng tầng, giìm bớt 
cóng việc vàn chuyên từ xa đến, 

Những huyện ở các khu vực tác 


1 


chiến trọng yếu thường là những 
huyện có vị trí quan trọng vẻ kinh 
tế đã được quy hoạch theo vùng sản 
xuất tập trung chuyên canh lớn, khu 
kinh tế mới, khu công nghiệp tập 
trung. Những vùng này đẻ trở thành 
trọng điềm đánh phá của dịch. Huyện 
cần có kế hoạch bảo vệ tiềm lực 
kinh tế, bảo vệ sản xuất, nhất là 
bảo vệ khu vực sẵn xuất công nghiệp 
trong địa bàn của mình. 

Trên địa bàn từng huyện, cần tö 
chức tốt lực lượng vận tải hàng hóa 


kết hợp phục vụ chiến trường, bảo 


đảm nhiệm vụ vận chuyên ở các 
trọng điềm giao thòng, trọng điềm 
tác chiến... Cần tập trung lực lượng 
kết hợp phương tiện thô sơ và 
phương tiện hiện đại làm nhiêu loại 
cầu đường, bến vượt khác nhau đề 
phục vụ chiến đấu một cách cơ động 
và nhanh chóng. 


Kết hợp sẵản xuất và chuần bị 


chiến đấu ở cơ sở, trước hết là sự 
"kết hợp ngay trong mỗi người lao 
động, làm, cho môi người vừa sản 
xuất, vừa sản sàng chiến đấu, làm 
chủ vũ khí chiến dấu cũng như làm 
chủ công cụ lao động. Công nghiệp 
địa phương cần tạo ra những cơ sở 
vật chất kỹ thuật phục vụ cho yêu 
cầu chiến dấu tại chỗ, bảo đảm sửa 
chữa được các loại vũ khí, phương 
tiện kỹ thuật hiện đại. Việc hình 
thành một hệ thống xí nghiệp, kho 
tàng, trạm sửa chữa trên địa bàn 
huyện tạo điều kiện cho lực lượng 
vũ trang địa phương giải quvết 
những khó khăn về kỹ thuật trong 
chiến dấu. 

Trong quá trình tô chức lại sản 
xuất, việc phảt triền giao thông nông 
thôn kết hợp với phát triển các còng 
trình thủy lợi, cái tạo động ruộng 
không những phục vụ cho việc phái 
triên kinh tế mà còn Lạo ra một mạng 
lưới đường sa thuận tiện cho việc cơ 
dòng lực lượng vũ trang, cho việc 
triền khai bỉnh khí kỹ thuật, tiếp tế 
lương thực, thực phầm tại chó cho 


chiến dấu. Việc tận dụng phương tiện 
vận tải nông thôn đề vận chuyển vũ 
khí, lương thực, thực phầm. thuốc 
men, cấp cứu thương bình có thê 
bảo đảm được phần lớn yên cầu của 
chiến đấu tại chỏ. Việc bố trí hợp lý 
các bệnh viện, bệnh xá, các đội điều 
(rị cơ động, việc kết hợp giữa quân 
y và dân vy sẽ bảo đảm cứu chữa, 
điều trị kịp thời cả quân và dân tại 
chỗ và hạn chế tình trạng ùn tắc ở 
các tuyến trực tiếp chiến đấu. Việc 
huấn luyện phổ cập về ð loại kỹ 
thuật cấp cứu cho dân quân, tự vệ, 
học sinh: đưa nội dung y học quân 
sự vào chương trình bồ túc và đào 
Lạo Ở các trưởng dân y đã tạo nên 
những bước phát triền mới về công 
tác y tế ở huyện, 

Trong quá trình triền khai việc tô 
chức phòng thủ, như xây dựng cụm 
chiến đấu, hệ thống hóa lực — còng 
trình hậu cần tại chó, nhiều địa 
phương đã huy động những căn bộ 
có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
tham gia, dẫn đến việc kết hợp và bồ 
sung cho nhau giữa kiến thức quản 
sự và kiến thức chuyên môn cửa các 
ngành, như kết hợp kỹ thuật quản 
sự với các ngành khoa học ký thuật, 
kết hợp công bình với xảy dựng cơ 
bản, thông tín quân sự với bưu điện, 
quản y với đân y, quân khí với cơ 
khí dân dụng... - 

Huyện là cấp trực tiếp chỉ đạo cơ 
sở, tô chức sản xuất và chiến dấu tại 
chỏ, là địa bàn phân còng lại lao 
động, là đơn: vị càn dối lao động 
trong các ngành và tô chức, huy động 
sức người, sức của theo kế hoạch cửa 
Nhà nước, điều chỉnh một bộ phận 
lực lượng lao dòng đi xâv dựng các - 
vùng kinh tế mới: Như vậy quả trình 
tỏ chức lại sản xuất, phân còng lại 
lao động trên địa bàn huyện sẽ tạo 
ra những khả năng bảo đìm tuyển 
sinh, tuyên dụng lao động, tuyến 
quản hằng năm. phản bố lại lao động 
trẻn các vùng kính tế, kết hợp kinh 

(Xem tiếp trang 82) 
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Nghiên cứu 


;§Ự RA BÙI (ỦA BÁNG VÀ BƯỜNG LỐI 0IƯ0NG CAI NGỤN (Ừ 
ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


ƯỞỜNG lõi giương cao ngọn cờ độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 

như Đại hôi lần thứ IV của Đẳng ta 

đã chỉ rõ “là sợi chỉ đỏ xuyên suốt 

toàn bộ lịch sử cách mạng Việt-nam 
tử khi có Đăng » (1). 

Nhân dịp chuần bị ký niệm lần 
thứ 50 ngày thành lập Đăng, chúng 
ta cùng nhau tìm hiểu mối hiến hệ 
giữa sự ra đời của Dáng và đường lỗi 
giương cao ngọn cờ độc lập đàn tộc 
và chủ nghĩa xã hội. 


I — Ba yếu tố cấu thành của 
Đẳng — nguồn gốc của đường 
lối giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc ouà chủ nghĩa 
xã hội. 

Như chúng ta đã biết, Đẳng ta ra 
đời không phải chỉ do sự kết hợp 
tiữa hai yếu tÕ là chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin và phong trào công nhân như 
các đẳng cộng sản anh em ở các nước 
tư bản sớm phát triển, mà là từ ba 
yếu tÔ: 

«(hủ nghĩa Mac — Lê-nin Kết hợp 
với phong trào công nhân và phòng 


1 


VĂN-TẠO 


trào yêu nước đã dẫn tới việc thành 
lập Đăng cộng sản Đông-đương vào 
đâu năm 1930 (2). 

Nét đặc sắc là các yêu tố đó, trên 
con đường đi tới gặp gỡ nhau, kết hợp 
với nhau, đều đã trái qua một quá 
trình phát triển vẻ vang. 

1 — Trước hết là phong trào yêu 
nước Việt-nam. Phong trào yêu 
nước Việt nam thời kỳ thành lập 
Đẳng, cũng như các thời kỷ trước đó 
là một truyền thống hết sức quý báu 


_ của đân tộc ta trong suốt lịch sử 1000 


nìầm đấu tranh dựng nước và giữ 
HC. 

Lòng yêu nước nông nàn — như liồ 
Chủ tịch đã nhấn mạnh -— *là mội 
truyền thống quỷ báu của ta. Từ xưa 
đến này, môi khí Tô quốc bị xâm 
làng, thì tính thần ấv lại sôi nồi, nó 
kết thành một làn sóng vô cùng mạnh 
mẽ, to lớn. nó lướt qui mọi sự ngu v 

(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang l83. 

(2) Hö.Chí-Minh : Tuyên tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 768. 


hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả 
lũ bản nước và lũ cướp nước 9 (3). 


Chủ nghĩa vêu nước Việt-nam sở 
dĩ có sức mạnh to lớn như vậy là vì 
nó kết tỉnh từ hai truyền thống quý 
báu của ông cha ta là truyền thống 
đầu tranh dân tộc và truyền thống 
đấu tranh dân chủ. 


Về truyền thống đấu tranh dân tộc, 
không phải ngẫu nhiên mà ngày nay 
nhiều người trên thế giới, trong khi 
ca ngợi *dáng dứng Việt-nam?”, lại 
luôn luôn nhấn mạnh: đến tính trường 
tồn của dân tộc Viẻt-nam do lòng 


yêu nước nồng nàn, chí khí quật 
cường và tỉnh thần làm chủ vận 


mệnh dân tộc cao cả của toàn dàn 
mang lại. 


Mở đầu trang sử đấu tranh chống 
ngoại xâm của đàn tộc ta là chiến 
công đã được thần thoại hóa, thị vị 
hóa của một thiếu nhỉ làng Gióng. 
Bước vào chính sử thì các nữ anh 
hùng Bà Trưng, Bà Triệu lại tiêu biều 
cho tỉnh thần qGiặc đến nhà, đàn bà 
cũng đánh » của cả dàn tộc. Lịch sử 
còn cho thấy, xa xưa ở bên kia biên 
giới phía bắc Việtnam có nhiều 
tộc Việt được mệnh đanh là Bách Việt 
(tức trăm tộc ViệU như Mân Việt 
(Phúc-kiến) Đông Việt (CTriết-giang), 
Nam Việt (Quảng-đồng, Quảng tây), 
Điền Việt (Vân-nam)..., tất cả đều đã 
bị thôn tính và đông hóa, danh hiệu 
bị xóa nhòa trên bản đồ thế giới. 
Nhưng Lạc Việt ta, mà nay là Việt- 
nam, thi văn hiện ngang tồn tại. 


không những chỉ tồn tại, dàn tộc 
Việt-nam còn liên tục phát triền. Từ 
non một triệu dàn hỏi đầu Công 
nguyện lên non 10 triệu hồi thế kỶ 
X, XI và (hoàng 50 triệu hiện nay. 
Không những chỉ trường tồn và phát 
triển, dân tộc Việt-nam còn góp phần 
tích cực vào kho tàng văn hóa chung 
của nhân loại, và bằng việc đánh 
thắng nhiều giặc ngoai vâm có lầm 
-«œ. tH€ Biới, đã cứu văn nhiều nền 


văn minh ở Đông Nam Á khỏi bị tàn. 
phá. 

Nhưng nếu chỉ nói dến tỉnh thân 
đẫu tranh dân tộc thi sẽ không thể 
cắt nghĩa dược rõ ràng bước đường 
phát triỀn từ yêu cầu tự do dân tộc 
lên yêu cầu tự do dân chủ vô sản ở 
đầu thế kỷ này. Bởi vì chủ nghĩa yêu 
nước Việt-nam không phải là một 
thứ phi giai cấp, mà trong lòng yêu - 
nước của mỗi người Việt-nam đều có 
chứa đựng tính chất giai cắp sâu sắc. 

Chủ nghĩa gẻều nước của nhân dàn 
Việt-nam trong lịch sử luôn luôn gản 
bó chặt chẽ với tỉnh thần đấu tranh 
cho dân chủ. Đối với phong kiến ngon 
tộc. khi nhân dân ta. mà chủ yếu là 
nông dân; đấu tranh giải phóng dân 
Lộc thì cũng đồng thời là đấu tranh 
cho dân chủ, giành quyền sống. Còn 
đối với phong kiến dân tộc thì ngay 
trong đấu tranh giải phóng dân tộc, 
nỏng đản cũng đã đòi được một SỐ 
quyền lợi đân chủ nhặt định. Giai cấp 
phong kiến trong nước, khi cần động 
viên nhân đân chồng ngoại xâm đã 
không thể không giảm bớt áp bức, 
bóc lột, cải thiện ít nhiều đời sống 
cho nhàn đân. Tràn-Hưng-Đạo., khi 
khuyêèn vua Trần-Anh-Tôn về kế sách 
giữ. nước, đã nhấn mạnh: ®*Lúc 
thường thì khoan sức cho đân làm 
kế sâu rễ bền gốc». Ngày nay, đồng 
chí Lê-Duän, Tông bí thư của Đẳng 
ta cũng đã kháng định: «Xưa nay, 
một phong trào đàn tộc thật sự báo 
giờ cũng chưa đựng một nội dụng dân 
chủ nhất định » bởi vì bất cứ giai cấp 
nào muốn đấu tranh đề giành lại chủ 
quyền đân tộc hoặc muốn *tự mình 
trở thành dàn tộc”, thì không thê 
không đồng thời thực hiện những yêu 
cầu dàn chủ nào đó đối với quân 
chúng nhân dân, lực lượng quyết định 
thành bại của phong trào đân Lộc » (1). 


(3) Hồ-Chí-Minh: Sách đá dẫn, trang 366. 

(4) Lê-Duần : Dưới lá cờ oẻ oang của Đảng, 
øì đác lập, tự do, ơì chủ nghĩa xá hội, tiến lên 
giành những thắng lợi mới ›, Nhà xuất bản. 
Sự thật, Hà-nội, I976, trang I5. 


Còn đấu tranh dân chủ của nông 
đân Việt-nam chống chế độ phong 
kiến dân tộc thì vô cùng mãănh liệt, 
mãnh liệt không kém đấu tranh chống 
ngoai xâm, chỉ có điều là số lần bùng 
lên to lớn như cuộc khởi nghĩa Tây- 
sơn không nhiều mà thường là âm 1 
bốc cháy. Nếu kề tồng số các cuộc đấu 
tranh của nông dân từ khi phong kiến 
đản tộc giành được độc lập (tức từ 
thế kỷ thứ X) đến ngày thực dân 
Pháp nắm toàn quyền thống trị (năm 
1885), đã có khoảng hơn 500 cuộc, 
trong đó xét về đặc điểm, tính chất 
và vai trò lãnh đạo thì có tới khoảng 
300 cuộc có thê coi là khởi nghĩa nông 
đàn. Những cuộc khởi nghĩa này mang 
tính chất giai cấp rõ rệt. Chiến thẳng 
Đống-đ:( lịch sử chính là thắng lợi 
của cuộc đấu tranh giành độc lập dân 
tộc quyện làm một với cuộc đấu 
tranh giành tự đo đân chủ của nông 
đân trong xã hội phong kiến. 

Nòng dân Việt-nam đã từng làm 
lùng lay, đi tới lật đồ bao triều đại 


phong kiến thối nát, và có thề nói,. 


chính họ đã quyết định sự tồn tại 
cũng như sự sụp đồ của phong kiến 
đương triều. ® Đầy thuyền, lật thuyền 
cũng là đân » — Nguyễn-Trãi đã nói 
như vậy về vai trò làm chủ xã hội 
của nông đân trong thời kỷ phong 
kiến. 

Chế độ phong kiến càng suy tản 
thối nát thì nhịp độ khởi nghĩa của 
nông dân càng cao. Nếu trong 175 năm 
thống trị của nhà Trần chỉ có 15 cuộc 
khởi nghĩa của nông dân, thì trong 
186 năm thống trị của Lê Trịnh đã 
có 82 cuộc, và trong 83 năm thống trị 
của nhà Nguyễn (1802 — 188ã) có tới 
203 cuộc @). | 

Từ khi thực dân Pháp xâm lược 
nước ta (1858), những cuộc khởi nghĩa 
nông dân thởi Nguyễn vừa đánh vào 
bọn thực dân xâm lược, vừa đánh 
vào bọn phong kiến nhà Nguyễn, tay 
sai của chúng. Và đưới ngọn cờ lĩnh 
đạo của đảng của giai cắp công nhân 
Việt-nam, ngọn lửa yêu nước bao gồm 
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cả yêu tố đấu tranh đân tộc và yếu 
tố đấu tranh dân chủ tỏa sáng mãnh 
liệt đã trở thành một chân lý bất điệt : 
œcKhong có gì quý hơn độc lập, tự 
do ». 

Từ dó, chúng ta thấy rõ rằng khi 
chủ nghĩa yêu nước Việt-nam gặp chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin thì nhân tổ quyết 
định việc tiếp thu chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin không phải chỉ là tỉnh thần 
đấu tranh đân tộc mà còn là tính thần 
đấu tranh dân chủ (tất nhiên chưa 
phải là đân chủ vô sản). Hai yếu tố 
này quyện chặt lấy nhau, nhanh 
chóng chuyền từ yêu cầu tự do đân 
chủ lên yêu cầu tự đo đân chủ vô sẵn. 

Cần nhấn mạnh rằng, trong cách 
mạng vô sản Nga, Lê-nin cũng đánh 
gia cao đi sản đấu tranh dân chủ của 
nhân dân Nga mà chủ yếu là nông 
dân. Người kiên quyết bác bỏ những 
lời vu cáo, bịa đặt của những kẻ phản 
bội cho rằng những người cách mạng 
vô sản Nơa dã từ bó di sản®, đã 
đoạn tuyệt với truyền thống dân chủ 
đã quán triệt tất cả những trào lưu 
tiến bộ của tư tưởng xã hội Nga. 
Chính Người đã quan tâm phát huy 
những truyền thông đân chủ zcủa dản 
Lộc Ngựa đề đầy mạnh cách mạng vô 
sản. _ 

Chủ nghĩa yêu nước Việt-nam còn 
bao hàm tính thàn doan kế uêu 
thương, thủy chung, tình nghĩa của 
cuộc sống cộng đồng Việt-nam, 

Những yếu tố tâm lý và đạo lý đó 
của chủ nghĩa vêu nước Việt-nam 
cũng là những cái rất gần với chủ 
nghĩa nhân dạo cộng sản. Nếu chủ 
nghĩa Mác gắn chiến đấu uới tình 
thương thì tỉnh vêu thương, đoàn 
kết và tỉnh thần đấu tranh bất khuảt 
cho độc lập, tự do của nhân đân Việt- 
nam cũng là những vếu tố khiến cho 
nhân đản ta Khi tìm phương Cứu nước. 
đã nhanh chóng tiếp thủ được chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. 


(5) Tư liệu sưu tập của pkh>ng tư liêu — thư 
viện Viện Sử học Việt-nam- 


2 - Phong trào công nhân. 

Giai cấp công nhân Việt-nam sinh ra 
vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 
chậm hơn sự ra đời của giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản sớm phát 
triển. Do đó giai cấp công nhân nước 
ta có những đặc trưng dàn tộc và đặc 
trưng thời đại khác giai cấp công 
nhàn nhiều nước. 

Nói đến đặc trưng đán tộc của giai 
cấp công nhân Việt-nam, trước hết 
phải kề đến tính liên tục lịch sử của 
phong trào đán tộc sà phong trào nông 
dán cũng như mối liên hệ máu thịt giữa 
hai giai cấp công nhân và nông dân. 


Ở các nước mà quan hệ sản xuất 
tư bẳn chủ nghĩa sớm phát triền, đô 
thị công nghiệp và thương mại sớm 
hình thành, công nhân có thê xuất 
thân từ lớp thị dân phá sản. Ở Việt- 
nam, một nước phong kiến lạc hậu, 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
đân tộc chậm phát triền, chủ nghĩa 
thực dân Pháp lại kìm hãm sự phát 
triên đó, khiến cho sự phân hóa hai 
đầu trong nông thôn diễn ra khó khăn, 
Hầu cùng nhưng bế tắc, người nông 
đân Việt-nam chỉ còn biết bán sức lao 
động cho tư bản thực đân Pháp mà 
sống. Do đó đa số công nhân xuất thân 
từ nông dân mà ra. Theo điều tra của 
Sở thanh tra lao động thuộc địa Ở 
Đông-đdương năm 1926 về tỉnh hình 
phu mộ ở 1õ tỉnh Bắc-kỲ, thì trong số 
phu mộ được là 27 505 người, nông dân 
các tỉnh chiếm 27 468 người,tức 99,84 5. 
Ở hai thành phố Hà-nội và Hải-phòng, 
số người đi phu chỉ có 42 người (Hà- 
nội : 4, Hải-phòng : 38), như vậy chỉ 
chiếm có 0,16 số người đi phu. 

Do phần đông công nhân xuất thân 
từ nông dân, cho nên giai cấp công 
nhân Việt-nam có mối liên hệ máu thịt, 
chặt chẽ về nhiều mặt với nông dân. 
Điều đó làm tăng thêm sức mạnh của 
công nhân trong đấu (ranh cách mạng, 

Về đặc trưng thời đại, giai cấp công 
nhân Việt-nam ra đời ở mọt nước 
thuộc địa nửa phong kiến, là sắn phầm 
không phải của chủ nghĩa tư bản dân 


tộc như ở những nước tư bản phát 
triền mà là của chủ nghĩa tư bản thực 
dàn đế quốc. Người công nhân. một 
cỗ ba tròng áp bức, bóc lột : để quốc, 
phong kiến và tư bản. Bản thân họ 
vừa là người dân mất nước, là nô lệ 
cho đế quốc. vừa là người lao động 
làm thuê, nô lệ cho tư bản. Ơ họ, hận 
thủ dân tộc quyện với hận thủ giai 
cấp, đấu tranh dân tộc quyện với đấu 
tranh giai cấp. Có những cuộc đấu 
tranh đầu tiên của giai cấp công nhân 
Việt-nam, mà người ta khó có thề 
phân biệt được đó là đấu tranh giai 
cấp hay đấu tranh đân tộc, bởi vì hai 
Lính chất đó đã gắn chặt với nhau. Ví 
dụ : Ngày 18 tháng 2 năm 1886 công 
nhân làm đoạn đưrờng đèo Hải-vân đã 
giết chết tên chỉ huy công trưởng này 
là Bét-xông, mà theo điều tra của thực 
dân Pháp thì cuộc đấu tranh này có 
chịu ảnh hưởng của phong trào kháng 
Pháp dưới danh nghĩa Hàm-Nghi. 
Ngày 3-4-1892, trên công trường đường 
sắt Lạng-sơn, công nhân đã cùng 


® nghĩa quân tập kích đội quân của tên 


đội Mô-ri-xơ trên đoạn đường từ suối 
Ghềnh đi Bắc-lệ. Trong số hai chiến 
sĩ vẻu nước hy sinh, có một công 
nhân công trưởng đường sắt. Cuối 
nắm 1892 đầu năm 1893, nghĩa quản 
I.anh Pha hoạt động ở vùng mỏ ,Quảng- 
vên phối hợp với công nhân định 
chiếm lại vùng mỏ Đông-triều. Những 
cuộc đấu tranh vừa là của công nhân, 
vừa là của nông dân này có thê được 
coi là sự khởi đầu đẹp đẽ cho cuộc liên 
mình thần thánh giữa công nhân và 
nông dàn trong quá trình cách m:ịng. 


Trên bước đường phát triêền cách 
mạng, giai cấp công nhân kế thừa và 
nâng cao những tỉnh hoa truyền thống 
đấu tranh của phong trào nòng dân. 
Tính liên tục lịch sử của phong trào 
công nhân và phong trảo nông đàn 
cũng như mối liên hệ máu thịt giữa 
hai giai cấp đó chính là tiên đề thuận 
lợi cho giai cấp công nhân thực hiện 
được chỉ thị của Mác:œgiai cấp vô 
sản mỗi nước trước hết phải giành lấy 
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chỉnh quyền, phải tự xây dựng thành 
một giai cấp dân tóc, phải tự mình 
trở thành dân tộc ® (6). “® Tự mình trở 
thành một giai cấp dân Lộc » trước 
hét là phải trở thành giai cấp lãnh 
đạo phong trào nông đàn. STự mình 
trở thành dân tộc ”*, trước hết là phải 
phát huy được những tỉnh hoa truyền 


thống của dân tộc đề nâng phong trào. 


dân tộc lên ngang tầm thời đại — thời 
đại cách mạng vô sản, thời đại quả 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
x hội, 


Rö ràng với sự kết hợp chặt chẽ 
giữa phong trào yêu nước với phong 
trào công nhân dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, dẳng của gia) cấp 
công nhân Việt-nam đã thật sự «trở 
thành dân tộc ®. Cần nhắn mạnh rằng 
giai cập công nhân tuy có mỗi liên hệ 
máu thịt với giai cấp nồng dân, nhưng 
khi đã “trở thành giai cấp dân tộc ® 
thì không phải là hạ mình xuống theo 
lập trường nông dân mà trái lại, kiên 
quyết đứng vững trên lập trường giai 
cấp công nhân đề đìu dắt và lãnh đạo 
giai cấp nỏng đân và nhân dân lao 
động đi theo đường lối lãnh đạo của 
mình. 

IPhong trào công nhân Việt-nam từ 
chỗ hòa mình vào phong trào dân tộc. 
làm nòng cốt cho phong trào dàn tộc, 
đã từng bước củng cố tính độc lập 
của mình, và giai cấp công nhân trở 
thành người lãnh đạo của phong trảo. 
Công nhân vừa tham gia vào các 
phong trào dàu tranh đản tộc, vừa 
Lích cực phát triền những hình thức 
đấu tranh riêng của mình, nhất là 
những cuộc bãi công với yêu sách về 
kinh tế, chính trị de đến những năm 
20 của thế kỷ này, đi tới những bước 
đót biến quan trọng. Các tô chức tiền 
bối của đảng vô sản ra đời, bắt đầu là 
Việt-nam thanh niên cách mạng dòng 
chí hội thành lập năm 1925. Số lượng 
các cuộc đấu tranh của giai cấp còng 
nhân cũng phát triền nhảy vọt: năm 
192? mới cỏ 3ã0 cuộc : năm 1928 có 1900 
cuộc ; năm 1929 có 6000 cuộc : năm 1930 
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lên tới 31680 cuộc. Trong khi đó các 
tô chức tiền bối của Đẳng cũng nhanh 
chóng tạo điều kiện chín muỗi cho sự 
ra đời một đảng cách mạng của giai 
cấp còng nhân. 

3 - Chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Chủ 
nghĩa Mác — Iê-nin, tỉnh hoa của thời 
đại, sản phầm của phong trào công 
nhân quốc tế đã đến với phong trào 
công nhân Việt-nam trong thời điềm 
mà chủ nghĩa tư bẫẵn đã phát triển 
tới giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa Mác đến giai đoạn này eó nét 
phát triển mới về chất, làm nấy sinh 
ra chủ nghĩa Lẻ-nin — chủ nghĩa Mác 
trong thời đại để quốc chủ nghĩa, với 
khầu hiệu *® Võ sản tãt eä các nước và 
các đân tộc bị áp bức, đoàn kết lại !?, 
Chủ nghĩa Lê-nin đã vạch ra cho các 
dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa con 
đường đi tới thắng lợi: đưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, các dân 
Lộc thuộc địa, nửa thuộc dịa có thê 
hoàn thành triệt đề cách mạng tư sẵn 
dân chủ, bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa Lẻ-nin đã đấp ứng được 
khát vọng cứu nước triệt đề của các 
đàn tộc thuộc địa trong thời đại để 
quốc chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa Mác — l.-nin đã được 
đồng chí Nguyễn-Äi-Quốc tức Chủ tịch 
Hò-Chí-Minh kính mền, tiếp thu một 
cách trong súng và trực tiếp và được 
truyền bá nhanh chóng vào Việt-nam. 

Như chúng ta đã biết, những năm 
sau chiến tranh thế giới thứ nhãt, 
phong trào cộng sản quốc tế đã trải 
qua một cuộc khủng hoàng nghiêm 
trọng. Trước sự tiến còng của giai cấp 
tư sản và sự phản bội của các lãnh 
tụ cơ hỏi chủ nghĩa thuộc Quốc tê 
thử HĨ, phong trào cộng sản và còng 
nhàn quốc tế đã bị chia rẽ, phân hỏa 
đến cực độ. Hô Chủ tịch, từ chủ nghĩa 


(6) Mác và Ăng-ghen : Tuyên ngôn của Đăng 
cộng sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1974, 
trang 75. 


yêu nước đi tới chủ nghĩa xã hội đã 
tránh được những mày mủ, nọc độc 
của bọn cơ hội chủ nghĩa quốc tế 
thuộc đủ mọi loại tung ra lúc bấy giờ. 
Đường cứu nước của Người là một 
thực tiền phần ánh đúng chân lý của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Người đã 
chiến thắng bọn xét lại thuộc Quốc tế 
thứ H ngav trên lĩnh vực các vấn đề 
vẻ dân tộc wà thuộc địa. Người đả 
vạch mặt bọn Mác-đô-nan. Văng-đéc- 
ven-đơ, Hen-đéc-xen, Bơ-lum... là bọn 
đã đồng lõa với chính sách đế quốc 
ở thuộc địa và chống lại công cuộc 
_ giải phóng của nhân dân thuộc địa. 
Người dấu tranh bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa- Mác — Lê-nin và nhấn 
manh : «công nhân ở chính quốc phải 
quan tâm đến vấn đề thuộc địa Œ7). 
Người tuyên truyền quan điềm của 
Le-nin về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa nơựav trong phong trào vỏ sản Tây 
Âu và hoạt động tích cực cho sự hình 
thành một: mặt trận thống nhất giữa 
quần chúng nhân dân chỉnh quốc và 
thuộc địa. Hồ Chủ tịch đã truyền bá 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào Việt-nam 
và từng bước tích cực chuẩn bị cho 
việc thành lập chính đăng cách mạng 
của giai cấp công nhân Việt-nam. 

Những chiến sĩ cách mạng Viêt-nam 
từ chủ nghĩa yêu nước đên với chủ 
nghĩa Lê-nin, đã như đại hạn gạp 
mưa. Do công lao to lớn của lồ Chủ 
tịch. họ cũng tiếp thu được một cách 
trục tiếp và trong sáng chủ nghĩa 
\iac — Lê-nin cho nên chú nghĩa 
Mác — Lẻ-nin đã nhanh chóng kết hợp 
ch.! chế với phong trào công nhàn và 
phong trào yêu nước. 2ö chính là 
ngon gốc nảu sinh ra đường lối kết 
hợ pud giơ ng cao ngọn cở đọc làp dan 
tóc 0à chủ nghĩa vả hội ngang từ khi 
f)zng ta mới ru đời. 

II — Sự ra đờicủa Đảng cà 
tháng lợi cúa đường lối 
tương cao ngọn cờ độc lập 
cđẰân tộc tà chủ nghĩa xã hội. 

Sự gặp gỡ giữa ba vếu tổ: Chủ 
nghĩa Mác — [Iê-nn, phong trào 


công nhân, phong trào yêu nước Việt- 
nam đã đưa đến một sư bùng nỗ cách 
mạng vĩ đại. 

Tháng 3 năm 1929, những người 
tích cực trong Việt-nam thanh niên 
cách mạng dòng chí hội ở Bắc-ký đã 
họp hội nghị thành lập chỉ bộ cộng 
sản đầu tiên ở Việt-nam. 

Tháng 5 năm 1929, Viêt-nim thanh 
niên cách mạng đồng chí hội họp tại 
hội đại biêu toàn quốc. Đoàn đại biều 
Bác-kỷỳ tích cực đề nghị thành lập 
ngay Đảng cộng sản. 

Thàng 6 năm 1929, Đông-duơng 
cộng sản đẳng thành lập ở Bác-kỷ, 

Thàng T10 năm 1929, An-nam còng 
sản đẳng thành làp ở Nam-ký. ˆ 

Đâu tháng TÍ năm 1930, Đông-dương 
cộng sản liên đoàn ra đời ở Trung-kỷ, 

Giai cấp còng nhân ở một nước mà 
có ba chính đảng, là một điều trái 
với nguyên lý về tö chức chính dẳng 
cách mạng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
niín. Sự hợp nhất ba chính đẳng tiên 
bối nàv thành Đăng cộng sản Việt- 
nam vừa là tuần thủ một cách nghiệm 
túc những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — lẻ-nin, vừa là phát huy tính 
hoa truyền thòng về chủ nghĩa yêu 
nước, tính doàn kết, thống nhất của 
phong trào đàn tộc và phong trào 
công nhàn Việt-namn, _ 

Với ba vếu tố: Chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin,phong trào công nhàn và phong 
trào véu nước, được Kết hợp chặt chẽ 
với nhau miột cách khoa học, ngày 
3 tháng 2 năm 1930, đẳng của giai cấp 
công nhàn Việt-nanm ra dỜI, 

[Là sản phảm của sự cấu thành ba 
vêu tố ấy và nhờ thiên tài cách mạng 
của Hö Chủ tịch, đăng của giai cấp 
công nhân Việt-nam ngav từ khi ra 
đời, đã có đường lối cách mạng đúng 
đắn, phủ hợp với yêu cầu phát triền 
của cách mạng Việt-nam và của phong 
trào cộng sẵn và công nhàn quốc tẽ. 


(7) Hö-Chí-Minh : Tưyên tập. Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, !960, trang 12. 
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Nét độc đáo trong đường lối lãnh đạo 
của Đảng ta là đã kết hợp nựay từ 
đầu ngọn cở độc lập đân tộc với ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa. 

Chính cương dầu tiên của Đảng đã 
nêu rõ: « làm fưr sản đán quuền cách 
mạng và thồ địa cách mạng đề đi tới 
+aq hội cộng sản 3. Về chính trị, mục 
đích là. 

a) «Đánh đồ để quốc chủ nghĩa Pháp 
và bọn phong kiến. 

b}) Làm cho nước Nam được hoàn 
toàn độc lập. 

c) Dựng ra chính phủ cổng nóng binh2 

d) Tô chức ra quân đội công 
nông » (8). 

luận cương chính trị tháng 10 năm 
1930 của Đăng lại nêu cụ thể hơn là 
cách mạng Việt-nam *sẽ nhờ vô sản 
giai cấp chuyên chánh các nước giúp 
sức cho mà phát triền bỏ qua thời kỷ 
tư bản mà tranh đấu thắng lên con 
đường xã hội chủ nghĩa » (9), 

Đồng chi Lê-Duần đã khẳng định : 
® Đẳng ta đã chủ trương gắn liền ngọn 
cờ đóc lập dân tộc uới ngọn cờ +ä hỏi 
chủ nghĩa ngay trong Cương lĩnh đầu 
tiên của mình. Đó là đường lối chiến 
lược của Dẳng ta. Đó là cội nguồn của 
thắng lợi của cách mạng Việt-nam 
trong 30 năm qua ® (10). 

Đường lối đó, ngay từ những ngày 
đâu lãnh dạo cách mạng, đã tác động 
mạnh mẽ tới cuộc đầu tranh cách 
mạng của nhàn dân ta, đồng thời góp 
phần tích cực vào phong trào cộng sản 
và còng nhân quốc tế. - 

Sự hình thành đường lỗi pgiưrơng cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội đã phủ định mọi đường lõi sai 
lầm của một số nhà cách mạng trước 
năm 1930, giải quyết đến tận gốc sự 
khủng hoảng về đường lối cách mạng 
ở Việt-nam đã điễn ra triền miên suốt 
từ dầu thể kỷ. Tử đó phong trào cách 
mạng Việt nam bước hẳn sang mọi 
giai đoạn mới. 

“Một chính đảng cách mạng thống 
nhất của giai cấp công nhân đã lãnh 
đạo cả một phong trào dàn tộc thống 
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nhất từ Bắc chí Nam. Đồng minh phản 
đế Đòng-dương — một hình thức mặt 
trận đản tộc thống nhất, bước' đầu 
đươc hình thành. Công hội, nông hội, 
tự oệ đỏ được tô chức nhằm thực hiện 
nhiệm vụ đấu tranh cho độc lập dân 
Lộc dưới ngọn cờ vô sản. Hình - thức 
bãi công chính trị có tính chất quần 
chúng rộng rải vốn là hình thức đấu 
tranh của phong trào vô sản đã kết 
hợp chặt chẽ với hình thức đấu tranh 
b0 trang nhàn đân, vốn là truyền thống 
của dân tộc, thành một sức mạnh mới 
có khả năng áp đảo kẻ thù. Chính 
quyền cách mạng đầu tiên được thành 
lập ở một số xã, thôn đã mang hình 
thức xôøiết công nóng...Cuộc đấu tranh 
cho độc lập đàn tộc đã tìm thấy khả 
năng thẳng lợi ở đường lối.lãnh đạo 
dúng dắn của Đẳng, ở sự kết hợp 
chặt chẽ giữa độc lập đản tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Việc xác định đường lối cách mạng 
đúng đắn của Đảng ta đã góp phần 
tích cực vào việc chiến thắng trào lưu 
cơ hội chủ nghĩa trong Quốc tế thứ H. 

Cách mạng Viêt-nam đã bác bỏ 
thuyết *phi thực dàn hóa ® của bọn 
phản bội, tayv sai đế quốc, và đã kiên 
quyết đấu tranh đề giải phóng dân 
tộc khỏi ách đế quốc. Nhiệm vụ * đánh 
đỏ đế quốc chủ nghĩa Pháp và phong 
kiến * đã được Chính cương của Đẳng 
nêu lên hàng đầu. 

Cách mạng Việt-nam cũng không 
chờ khi nào chủ nghĩa tư bản «chin 
muỗi» trẻn toàn thế giới mới Xxày 
đựng chủ nghĩa xã bội ở Việt-nam. 
Luận cương chính trị tháng 10-1990 
của Đẳng đã nêu rõ con đường lên 
chủ nghĩa xã hòi không qua giai đoạn 


() Văn kiện Đảng (từ 27-10-1929 đến 
7-4-1935), Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1964, trang 13. 

(9) Văn kiện đã dán, trang 49. 

(10) Lược ghí bài nói của đồng chí Lê. 
Duän, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương 
Đẳng tại hội nghị cán bộ học tập nghị quyết 
của Bọ chính trị (tại thanh phá Hš-Chi.Minh, 
ngày 28-7-1976). 


phát triền tư bản chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa xã hội ở Việt-nam không thê 


là « quả chín rụng xuống từ chủ nghĩa ˆ 


tư bản» như bọn cơ hội chủ nghĩa 
quan niệm. 

Về giai cấp lãnh đạo cách mạng thì 
lúc đó, bọn cơ hội hữu khuynh men- 
sê-vích cứ khăng khăng cho rằng cách 
mạng tư sản dân chủ nhất thiết phải 
đo giai cấp tư sản lãnh đạo. Công nhân 
chỉ là quân đồng minh của tư sản mà 
thôi. Như vậy thực tế là bọn chúng 
đã rơi vào lập trường chủ nghĩa đế 
quốc. Trong thời đại ngày nay, bất 
cứ giai cấp tư sản dân tộc nào cũng 
không thề lãnh đạo được một cuộc 
cách mạng tư sản dân chủ (triệt đề. 
Trong khi giai cấp vô sản đã có đầy 
đủ năng lực, điều kiện lãnh đạo cách 
mạng, mà nhường quyền lãnh đạo 
cho giai cấp tư sẵn tức là nhường 
trận địa cách mạng cho kể thủ, đề sau 
khi giành thắng lợi chúng quay lại áp 
bức bóc lột mình. Cách mạng Việt-nam 
đã không đi theo con đường như thế. 


Bọn tơ-rốt-kít «tả khuynh» đầu 
lưỡi lúc đó cho rằng chỉ có công nhân 
mới làm được cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Chúng phủ nhận vai trò của 
nông dân, chủ trương lập chính phủ 
công nhân chứ không lập chính quyền 
công nông. Chúng chủ trương đánh 
cả vào phong kiến và tư hữu tài sản, 
coi nông dân là đối tượng của cách 
mạng. Vì coi nông dân là đối tượng 
của cách mạng vô sản và vì nông 
dân chiếm đa số trong dân cư cho 
nên bọn tơ-rốt-kít chủ trương: cách 
mạng vô sản khỏng thề thắng lợi ở 
một nước riêng lễ mà phải được giải 
quyết trên bình điện quốc tế. Những 
khầu hiệu “Liên Âu®, “Liên Á» của 
chúng ra đời từ đó. 

Đường lối của Đẳng ta, trái lại, coi 
nông đản là một trong những động lực 
chính của cách mạng, công nhân và 
nông dân đều là đội quàn chủ lực 
của cách mạng; liên minh công nông 
là nền tăng của Nhà nước cách mạng 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 


nhân, là nguyên tắc cao nhất của 
chuyên chính vô sản như Lê-nin đã nói. 

Đường lối của Đảng ta chủ trương 
hoàn thành triệt đề cách mạng dân 
tộc dân chủ. tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, thực tế đã chống 
lại và chiến thắng hoàn toàn đường 
lổi sai lâm của bọn cơ hội chủ nghĩa 
đủ các màu sắc và đưa cách mạng 
Việt-nam không ngừng tiến lên giành 
thắng lợi. _ 

Thực tiễn cách mạng Việt-nam trong 
ngót nửa thế kỷ nay chứng minh rằng 
sư thành lập Đẳng ta từ ba yếu tố 
nói trên không có nghĩa là Đảng hạ 
thấp phong trào 0ô sản xuống trình 
độ đân tộc chủ nghĩa, mà trái lại, nâng 
chủ nghĩa gêu nước của dân lọc ta lên 
trình độ thời đại — trình độ yêu nước 
+ủ lui chủ nghĩa. | 

Đường lối giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không 
những đã phủ định mọi khuynh hướng 
cơ hội chủ nghĩa trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế ngay 
từ khi nó ra đời mà mỗi thắng lợi của 
nó lại bầi thêm những dòn nặng nề 
vào các bọn cơ hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phần dộng quốc tế, đề hòng cứu văn 
sự thất bại và nguy cơ cô lập của 
chúng, đã và đang tung ra những luận 
điệu phản động, những nọc độc mới 


“như thuyết về ®ba thế giới?°, “ bốn 


thế giới », về mặt trận thế giới 
chống bá quyền »... hỏng làm chệch 
hướng và phá hoại cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân các nước. 

Một mặt chúng ta vạch trần những 
âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chúng, 
mặt khác chúng ta tiếp tục vững bước 
tiến theo đường lối lănh đạo đúng đắn 
của Đảng ta, giương cao hơn nữa 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, quyết đưa sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa của nhân đản ta tiến 
lên giành những thắng lợi mới to lớn 
hơn nữa. 
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Binh luận 
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Diễu hậu đội lóng công 


RONG thời gian gần đây, 
“ những người cầm quyền 

ở Bác-kinh không ngừng 

kẻêu gọi nhàn dàn Trung- 
quốc #kiên trì 4 nguyên tắc về mặt 
tư tưởng và chính trị». Bốn nguyên 
tắc{Ẵ mà họ nèẻu lên đó là: 1. Con 
đường xã hội chủ nghĩa ; 2. Chuyên 
chính vô sản, 3: Đảng cộng sản lãnh 
đạo; 1. Chủ nghĩa Mác — Le-nin. 

Vì sao những người cầm quyền 
Bắc-kinh lại phải làm rùủm beng về 
4 nguyên tác trên dây 2 Tạp chí « /òng 
kỳ”, cơ quan lý luận của Đẳng cộng 
sản Trung-quốc, số 5 — 1979, đã nẻu rõ 
lý do họ phải phát dòng chiến dịch 
tuyên truyền dó: lột mặt, trong 
Đăng còng sản Trung-quốc có những 
người cho ràng việc thực hiện hàng 
loạt phương châm chính sách của 
Trung ương là “không phủ hợp với 
chủ nghĩa Mác — lLẻ-nins., Mặt khác; 
trong xã hội PTrunø-quốc có những 
người &@hoài nghị 1 nguyên lác cơ 
bản ® này. Tờ « hân dàn nhàt báo Ð 
SỐ ra ngày E;-6-19/9 cũng thưa nhàn 
rằng trong Đăng cộng sẵn Trung- 
quốc có những người, kề cả những 
can bộ lãnh đạo «đã danh giá những 
quyết định của Ban chấp hành trung 
ương là xét lại và hữu Khuvnh Ẻ. 

Hỗ ràng bạn lãnh dạo Trung-quốc 
SỞ đĩ phải thẻ thốt trung thành với 


+2 


4 nguyên tắc trên đày chính là vi 
trong Đảng cộng sản Trung-quốc, 
trong nhân dàn Trung-quốc có những 
người đã thấv rằng ban lãnh đao 
Bắc-kinh phán bội những nguyên tắc 
cơ bạn đó. 

Cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam do họ phát động đã bóc trần bỏ 
mặt cách mạng giả hiệu của tập đoàn 
phản động trong giới cầm quyền 
Trung-quốc trước nhàn dân Trung- 
quốc và những người cộng sản chàn 
chính ở Trung-quốc., Trong khi bạn 
lãnh đạo Báec-kinh tuyên bố rằng ho 
đi theo con đường xã hội chủ nghĩa 
thì họ lại phát dòng cuộc tiền còng 
ăn cướp chống nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việtnamy một nước 
mà nhàn đàn đã có một quá trình 
đấu tranh làu đài rất anh dũng chống 
chủ nghĩa đê quốc để giành độc lặp 
đàn tộc và chủ nghĩa xã hội. Họ noi 
họ đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. sao họ lại câu kết với đẻ 
quốc Mỹ dễ đánh phá Việt-nam, tại 
sao trước Khi xâm lược Việt-nam họ 
lại phải đem Kế hoạch tiễn công Việt- 
nam qua Oa-xinh-tơn báo cáo với để 
quốc Mỹ đề để quốc MỸ chuẩn v và 
bạn Kể hoạch phối hợp với họ 3 

Di theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, sao họ lại dùng bọn tav síi 
Đón Đốt — lêng Xa-rv để thực hiện 


chính sách điệt chủng ở Cam-pu-chia, 
tiêu điệt ba triệu người ở Cam-pu- 
chia. dùng bọn Pôòn Pốt — lẻng Xa-rv 
đề tiên công xâm lược Việt-nam. tàn 
sát nhân đàn Việt-nam 3 

Di theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, sao họ lại hoạt động lật đồ ở 
Lao, đùng bọn phỉ Vàng Pao do €.E.A. 
Mỹ lặp ra và các bọn phần động khác 
ở Lào đề chống lại chính quyền dân 
ennt nhân dân Lào 2 

Đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, sao họ lại thực hiện chính sách 
thủ địch chống Liên-xô, nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên, xử sở của Lê-nin 
vĩ đại? Sao họ lại phá hoại nước 
Công hòa nhân dàn Mông-cô, mở 
chiến dịch tuyên truyền điên cuồng 
chòng Cu-ba, cắt đứt quan hệ kinh 
tế và khoa học kỹ thuật với AẨn-ba- 
ni, có thái độ thù địch với tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa chân chính 
khác ? : 

Đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, sao họ lại chống phá sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân các 


nước ẢÁng-gò-la, Mô-dăm-bích, Ê-ti-: 


ô-pi, Nam Y-ê-men, Áp-ga-ni-stan? 
Sao họ lại giúp bọn đao phủ Pi-nô- 
chẻ chống nhân dân Chi-lê, giúp bọn 
-Mỏ-bu-tu chống nhân đân Ùa-i-a. giúp 
bọn Xu-mê-ri chống nhàn đản Xu- 
đăng 2 

Di theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, sao họ lại chống phá phong 
trào công nhân và đân chủ ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, chia rẽ và 
phá hoại các đảng cộng sản và công 
nhân ở các nước trên thế giới 2 


Đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, sao họ lại câu kết với chủ 


nghĩa để quốc và các thế lực phún 
dòng khác đề chống phá ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới 2 Sao họ 
tự cho họ là @NATO phương Đông » 
vì mong muốn được làm hội viên 
của khối quân sự xâm lược Bắc Đại- 
tây-đương 2 Sao họ lại tìm mọi cách 
piít hoại hòa bình và kích đồng chiến 
tranh thế giới ? 


Di theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, sao họ lại không nưừng thực 
hiện chính sách bành trướng dại dân 
tộc và bá quyền nước lớn 2 

Dưới sự kiểm soát của ban lãnh 
đạo Bác-kinh hiện nay, nước Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa trên thực 
tế đã trở thành một khâu trong hệ 
thống thế giới của chủ nghĩa tư bản. 

Trên thực tế, đã từ lâu Trung-quốc 
tử bỏ con đường xã hội chủ nghĩa. 

Cách đây gpản 30 năm, ngày 
1-10-1919, nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa thành lập đánh dấu thắng 
lợi của cuộc cách mạng dân chủ ở 
Trung-quốc. Từ đó cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở Trung-quốc bắt 
đầu. Cũng bát đầu từ đó diễn ra 
cuộc đấu tranh gay gái giữa một bên 
là con đường xã hội chủ nghĩa và 
một bên khác là con đường tư bản 
chủ nghĩa trên lục địa Trung-quốc. 
Trong mười năm đầu, con đường xã 
hội chủ nghĩa giành được ưu thẽ. 
Nhờ đó, những cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đã được tiến hành trong công 
nghiệp và nông nghiệp; những cơ sở 
vật chảt kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội bước đìu được xây dựng; đời 
sông của cỏng nhân và nòng dân lao 
động bước đầu được cai thiện. Nhưng 
sau đó, con đường tư bản chủ nghĩa 
đã tô chức cuộc phản kich và giành 
được ưu thế. Cuộc cách mạng xã hội 
chú nghĩa ở Trung-quốc (lức giai 
đoạn thứ hai của cách mạng Trung- 
quốc) đã thất bại. Cuộc đại nhày 
vọ.? bất chấp quy luật kính tế khách 
quan nhằm xây dựng cơ sở vật chất 
cho chủ nghĩa bành trướng đại dàn 
tộc đã làm cho nên kinh tế Trung- 
quốc sụp đồ và giáng một đòn rất 
mạnh vào đời sống của nhàn đàn 
Trung-quốc. Cuộc ®Đại cách mạng 
văn hóa vô sẵn * là một cuộc đảo chính 
phản cách mạng, xóa bỏ Nhà nước cách 
mạng được lập ra ngày 1-10-1919, giải 
tần Dàng công sản và các đoàn thê 
quàn chúng do Đảng lập ra. «Bốn 
hiện dại hóa» với sự giúp dỡ của 
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Mỹ, Nhật, Fây Đức và các đế quốc 
khác, nhằm xây dựng cơ sở quản sự, 
kinh tế, khoa học, kỹ thuật vững 
chắc hơn đề thực hiện các kế hoạch 
bành trướng đại đân tộc và bả quyền 
nước lớn. 


Bộ máyv Nha nước trên lục địa 
Trung-quöc hiện này là bộ máy Nhà 
nước quan liêu quân phiệt của bọn 
theo chủ nghĩa đản tộc phần động. 
Nuốt hai chục năm qua, bộ máy Nhà 
“nước đó đã thực hiện đường lõi và 

chính sách cực kỷ phần động về đối 
nội và đối ngoại. Ở Irong nước, nó 
thẳng tay áp bức và bóc lột nhân dàn. 
Vẻ chính trị thì đọc tài phát xít. 
Nhân dân không được hưởng chút 
tự do dân chủ nào. Hàng chục triệu 
người đã bị giết. lHiàng chục triệu 
người khác quản quai trong các nhà 
tù, Các đản tọc thiểu số bị tdông hóa 9, 
có đản tộc đang trên đường tiêu điệt 
nhữ dân tộc Ủy-gua ở Tân-cương. Về 
kinh tế thì ưu tiên phát triền các 
ngành sẵn xuất quân sự đề chuần bị 
chiến tranh xâm lược. Đời sống nhân 
đản vì thế mà môi ngày một điêu đứng. 
Về văn hóa thì thí hành chính sách 
nu đân, đóng cửa các trường học, 
xóa bỏ đi sản văn hóa đân tộc và nhân 
loại. Đội với nước ngoài, Nhà nước 
quan liệu quản phiệt đó càu kết với 
bọn để quốc và liên tiếp phát động 
chiến tranh xâm lược chống các nước 
lang giêng: hệt đánh An-độ lại đănh 
Liên-xô rồi đánh Việt-nam. Nó đã 
chiếm đoạt hàng trăm nghìn ki-lô-mét 
vuông đất đại của Mlicn-diện, hàng 
chục nghìn Ki-lô-smét vuông đất đại 
của An-độ. Nó đã chiếm đoạt. đáo 
Hoàng-sa của Việt-nam. Một Nhà 
nước như thế mà là Nhà nước chuyên 
chính vô sẵn ư? Không! Đó là Nhà 
nước độc tài phát xít của bọn theo 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
và bá quyền nước lớn. Chính tạp chí 
« Hồng R)” số 5-1979 cũng đã thừa 
nhận rằng nhiều người Trung-quốc 
cho rằng cải gọi là chuyên chính vô 
san ở Trung-quốc là &@cội nguồn của 


Tmnưỏn vàn tội áe ®, 

Ban lãnh địo Bác-kinh thưởng đem 
cải gọi là “sở hữu toàn dân ®* và« sở 
hữu tập thê? của Trung-quốc đề 
chứng minh ràng Nhà nước của họ 
là Nhà nước chuyên chính vô sản và 
nước của họ là nước xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng luận diệu gian dõi đó Không 
lừa bịp được ai, Sở hữu toàn dân là 
khu vực kinh tẻ của Nhà nước. Đã 
là kinh tế Nhà nước thì gắn chặt vơi 
bản chất của Nhà nước. Nhà nước ở 
lục địa Trung-quốc hiện này là Nhà 
nước phản động của bọn theo chủ 
nghĩa bảành trướng đại đản Lọc và bá 
quyền nước lớn. Cái gọi là sở hữu 
Loàn dân ở Trung-quốc hiện nay là khu 
vực kinh tế quốc doanh của Nhà nước 
phản động đó. Nó không có một chút 
gì là chủ nghĩa xã hội. Cải gọi là œ sở 
hữu tập thê ›— tức còng xã nhàn đàn~ 
ở Trung-quốc hiện nay cũng chỉ là tồ 
chức lao động cưỡng bức theo lôi 
quân sự hóa đặt dưới sự kiểm soát 
của Nhà nước quan liêu quản phiệt. 
Tất cả sản phim thăng dư trong khu 
vực này đều bị tập trung vào trọng 
tay Nhà nước phản động đề Lăng cường 
lực lượng quản sự chunn bị chiên 
tranh xâm lược, Vì vậy, đó cũng không 
phải là khu vực kinh tế xã hội chỉ 
nghĩa. 

Một nền kính tế xã hội chủ nghĩa 
ph: phát triển theo quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội, đỏ ià 
quy luật thỏa mãn ngày càng đầy đủ 
hơn nhu cầu vạt chất và văn hỏa 
không ngừng tĩng lên của tất cả các 
thành viên trong xã hội, Lè-nin đã 
vạch rõ mục đích của chủ nghĩa xã hỏi 
là «tồ chức quá trình sản xuất xã 
hội có kế hoạch đề bảo đảm phúc lợi 
và sự phát triển toàn điện của tât cả 
các thành viên trong xã hội 9 (1). 

Nền kinh tế Trung-quốc chỉ nhằm 
phục vụ mục tieu bành trướng và bá 
quyền nước lớn của tấp đoàn phản 


(1) V.I. Là.nin: Toàn !t4p, tiếng Nga, tập 


24, trang 420, 


đỏng trong giới cầm quyền Trung- 
quốc. Nó không nhằm mục đích nâng 
cao khòỏng ngừng đời sống vật chất 
và tỉnh thần của nhân dân lao động 
Trung-quốc. Vi thế, đó không phải 
là nên kính tế xã hội chủ nghĩa. Hơn 
nữa nén kinh tế Trung-quốc hiện n:tv 
găn chặt với nền kinh tế của hệ thống 
tư bản chủ nghĩa thế giới và là mội 
bỏ phản của hệ thống đó. 

Mặc dù Đăng cộng sản Trung-quốc 
đã bị họ giải tần từ lâu, nhưng đề lừa 
bịp quan chúng, những người lãnh 
đạo ở Bác-kinh luôn liôn vỗ ngực tự 
xưng là Đảng cộng sản. Tự xưng là 
EĐàng công sản, nhưng cải gọi là đẳng? 
đỏ hoàn toàn không tuân theo những 
nguyên lắc xây đựng Đẳng mà Xác 
và Lê-nm đã đề ra. Những nguyên 
tác từ Tường và nguyên tắc tò chức 
của Đang công sản đếêu bị xóa bó. 
Trong “Đẳng ® không hệ có sinh hoạt 
đần chủ, Các đại biều đi dự Đại hội 
Đăng đếêu do chỉ định, Đẳng ủy các 
cap cũng được thành lặp theo lối chỉ 
định. Với quan điểm phản mắc xít 
«tứ nòng súng sinh ra Đang ®, các tập 
đoàn khác nhau trong Đăng cộng sản 
Trung-quoe dùng bạo lực quản sự dẻ 
tranh gianh quyền lực và thành toán 
lần nhau. Tập đoàn nào ngoi lén nắm 
đ:rợc quyền lực thì tự xưng là « Đẳng » 
và gọi tập đoàn bị lật đồ là « giải cấp 
tư sản ở trong Đăng?®. Trên thực tế, 
tất cá các tập đoàn thay nhau cầm 
quvền ở Báec-kinh từ €Đại cách mạng 
văn hóa vô sản » đến nay đều là «giai 
cập tư sản ở trong Đảng công sản » 
và không có tập đoàn nào trong số 
đo là Đăng còng sản chân chính cả. 


Những người lãnh' đạo ở Bác-kinh 
luôn móm thề thốt rằng họ trung thành 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nhưng 
hành động cụ thể của họ đã chứng tỏ 
rằng họ đã phần bội chủ nghĩa Mác — 
I.ê-nin. Sự thật đã chứng tô rằng họ 
là tập đoàn phản bội lớn nhất trong 
lịch sử phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. Họ không đứng trên 
lắp trường của giai cấp công nhàn mà 


đứng trên lập trưởng chủ nghĩa dân 
tộc cua giai cấp tư sản phản đòng. Họ 
phủ nhận sứ mệnh lịch sử toàn thế 
giới của giai cấp vô sản. liọ phủ 
nhận quy luật phát triền của xã hội 
loài người hiện nay là quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vị toàn thế giới. Họ cùng 
với chủ nghĩa đế quốc chống lại chủ 
nghĩa xã hội đề cứu vãn chủ nghĩa 
tư bản thế giới. Họ thực hiện chủ 
nghĩa sô vanh nước lớn chống lại 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. Họ theo 
đuôi giấc mộng bá chủ thế giới: họ 
mưu toàn đem mô hình “chủ nghĩa 
xã hội kiêu Bắc-kinh » mà họ đã thực 
hiện ở nước e@Cam-pa-chia dàn chủ 
đưới thời Pôn Pốt đề áp đặt lên toàn 
thế giới. Thực tế đã chứng tỏ rằng họ 
là kế thủ không đội trời chung của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. | 

Cải gọi là chủ nghĩa xã hội kiểu 
Báac-kinh không hề có hại gì đối với 
chủ nghĩa tư bản cá. Chính bọn đẻ 
quốc phương Tây đã nói lên điều đó. 
Trong cuốn sách Giữa hai thể kụ » 
lở-rê-đin-xkv, cố vấn an nình của 
Lòng thông Mỹ Ca-tơ VvIẾt rằng: « mô 
hình chủ nghĩa cộng sản Trung-quốc 3 
được xây dựng trên #®Ssựư đóng nhất 
có ý thức bản thân nó với những khát 
vọng dân Lộc chủ nghĩa mù quảng 
nhất», rằng không nên xem cải Ê mô 
hình ” không đe đọa gì nên tẳng của 
chú nghĩa tư bản này như “một kiều 
màu của chú nghĩa cộng sản giải 
quyết những văn đề của thời đại ngày 
nay ®3, Sự đánh giá này đặt nền tầng 
cho sir câu kết của đế quốc Mỹ với 
Trung-quốc. 

Những người lãnh đạo ở Bảc-kinh 
tuyên bố rủm beng rằng họ kiên trì 
{ nguyên tác cơ bản, tức con đường 
xã hội chủ nghĩa, chuyên chính vô 
sản, Đảng cộng sản, chú nghĩa Mác — 
Lê-nin. Nhưng trẻn thực tế họ đã 
phản bội { nguyên tắc đó. Sự thật 
chưữag tô rằng họ đang dị theo con 
đường tư bản chủ nghĩa: họ đang 
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BẮC -KINH, HÔM QUA IÀ LỰC LUỢNG HẬU BỊ, 
HM NAY LÀ BŨNG MINH CỦA CHỦ NGHĨA BÉ QUỐC “ 


UỐỘC tiến công phản 
trắc của Trung- 
quốc vào Việt-nam là 
mỘt bằng chứng ni, 
cìng rõ ràng hơng 
chứng tó những kẻ thừa 
kẻ Mao hết sức trợ trao, 
vỏ trách nhiệm đến 
mức nào đồi với Vàn 
mệnh của thể điói, 
chúng tô chúng chà đạp 
lén luật pháp quốc tế 
một cách nưang nhiên 
địv tội ác như thẻ nào, 
kh: chúng tiến hành 
cđướp bóc vũ trang đề 
thoa mãn những tham 
vonzø Đại Hàn cua 
chúng, Ngày hòm này, 
bọn sỏ-vanh Bác-kinh 
đã - chọn -:nước láng 
giêng văn còn chưa kịp 
hàn gắn xorg những 
vết thương chiến tranh 
do bọn xâm lược AIý 
gầy ra, làm vạt hv sinh 
cho những than Vọng 
quá quật cúa chúng và 
nẻu không chặn bàn 
tay chúng lại, ngày mai, 
chúng có thê đi xa hơn 
nủa, có thê đầy toàn 
bộ hành tỉnh của chúng 
ta xuống vực thắn của 
mỌI cuộc chiến tranh 
húv diệt, 


hRhỏng một người có 
lương trí nào, Không 
một nước có chủ quyền 
nào lại có thê thờ ở 
trước hành dòng xâm 
lược của quản đội "iao~ 


ñ{ vào đất nước Việt- 


nam đã chịu nhiều đau 
thương, rước những 
Lôi ae ghẻ tớm đo chúng 
gàyv ra, Chỉ có người mù 
mới Không nhìn thày 
những hàu qua đảm 
máu đầu tiền của VIỆC 
chơi ®*eon bài Trung- 
quoc» chống lại các 
đàn tộc yêu chuông hòa 
bình, mà những Rẻ điện 
cuöng ủng hộ nó ở Oa- 
sinh -tơn, - Tò- Ky -ô, 
Luân-dòn và các thủ 
đỏ khác, chính là Brẻ- 
đin-xki và nhừững kẻ 
tương tự như hắn, cầm 
thủ sự tiên bộ xã hội 
thật sự: Kiên quyết 
giang trả bọn xâm lược, 


xả thân mình để nưuăn: 


chăn bước tiên của bọn 
bành trưởng Trung- 
quốc, nhàn dân Việt- 
nam vêu chuộng tự do 
chẳng những đã làm 
tròn nghĩa vụ dân tọc, 
mà còn làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế một cách về 


vang. Bằng cuộc đấu 
tranh tự hv sính cúa 
mình, nhàn đạn Việt- 
nam đã củng với những 
người bạn, những đồng 
mình trung thành Đón 
phản vào việc - giải 
quyết nhiệm vụ chung, 
chín muỗi của toàn thẻ 
loài người — đó là chìn 
tav bọn chính phúc 
& không gian sInh tồn sc 
c&eä({ khu vực thính 
VHIOCHĐ CHIUNEĐ — THỜI 
xuit hiện, chàn tay 
những kẻ hiện nv vẻ 
thực chi 
vai EFÒ đỘI QuUàn NHUHNỢ 
kích của những thẻ lực 
phần động và xâm lược 
quốc TẾ, 


đang đóng 


thang - ba, 
đồng chí Brẻ-giơ-nep 
tuyên bồi: «...Những 
người cìm quyền hiện 
nay của Bác-kinh đã 
bọc lộ đây đủ trước 
toàn thể thể giới bản 
chất xâm lược, quý 
quyệt của chính sách 
bá quyền nước lớn do 
họ thị hành. Bày giờ, 


Ngày 2 


(#®) Trích dịch bài bình luận 
của Tạp chí Người cộng sản 
(Liên-xô) số 4, tháng 3-1979, 


tẤI cả mọi người đều 
thấy rằng chính sách đó 
đang là nguy cơ nghiêm 
trọng nhất đối với hòa 
bình trên toàn thế giới. 
Bay giờ, hơn lúc nào 
hết, người ta thấy rõ 
tít cả tính chất nguy 
hiểm của bất Rỷ mội 
bình thức tiếp tay nào 
cho chính sách đó 3, 
Cuộc tiên công lo 
xưược, hoàn toàn vỏ cớ 
vào đất nước của đồng 
chỉ Hö-Chi-Minh trùng 
hợp về thời gian với 
việc — Dặng-Tiêu-Bình 
két thúc hội đàm với 
những người cầm quyền 
ởờ Mỹ và Nhật, Nó buộc 
nhản đân thế giới phải 
nhìn nhận sự việc đang 


điển ra một cách bao 
quát hơn, phải hiểu rõ 
được những khía cạnh 
đòi ngoại cơ bản của 
thực tế Trung-quốc đề 
phần biệt được cái chủ 
yêu trong vô số những 
sự kiện xây ra Trong 
một, hai năm gìn đây 
và rút ra được những 
kết luận phù hợp. 


Chủ nghĩa phiêu lưu 
khỏng giới hạn của 
những người theo ÄÍao 
bộc lộ hết sức rõ rệt 
qua những hành động 
kẻ cướp hiện nay của 
Baàc-kinh: nếu tì mất 
cảnh giác, thì những 


hành động này có thể 


là màn đâu cho những 


hành động tiếp theo, 
nơuv hiểm hơn; điều 
đó buộc ta phi rút ra 
những kết luận phủ hợp 
trong khi còn chưa 
muộn. Thái độc giấu 
điểm và công khai dụng 
túng chính sách đe dọa, 
báo lực và dộc tài miio- 
ít của những người hoạt 
động thiên cạn, của 
những người do tính 
toàn ích Ký sẵn sàng 
phót lờ những bài he 
đang buôn vẻ sự “hỏa 
giải» Muv-ních, làm 
cho hơn 50 triệu người 
chết trong chiến tranh 
thể giới thứ hai, cũng 
buộc ta phải rút rà 
những ket luận thích 
đang. 


HỮ nhiều lần đã nêu lên ở các đại 
hội Đăng công sản, ở các cuộc gặp 

gỡ các vị lãnh đạo nhiều đảng anh em 
của các nước :xã hội chủ nghĩa, Bắc- 
kinh, trong khi tiến hành đường lối bả 
quyền nước lớn, ngàng nhiên đi tới 
chó làm cho tình hình quốc tế trở nên 
căng thẳng, sử dụng đủ mọi thủ đoạn 
để phá hoại vị trí của khối cộng 
dòng xã hội chủ nghĩa. của các lực 
lượng cách mạng, các lực lượng 
giải phóng hiện nay. Muốn với tới 
những kho tảng quân sự của khối 
1Ä TO.những người cầm quyền Trung- 
quốc bằng đủ mọi cách quảng cáo thái 
đỏ thủ địch của họ đối với Liên-vô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khảc, 
bệnh vực cuộc chạy đua vũ trang điện 
cung. Công khai khuyến khích, chủ 
nghĩa phục thủ, họ đòi phải xét lại 
những kết quả của chiến tranh thế 
giới thứ hai và của sự phát triền 


trong thời kỷ sau chiến tranh. Chính 
sách này lại càng nguy hiểm ở cho nó 
đang được các giới phần động nhất 
ở các cường quốc đế quốc chủ nghĩa 
ủng hộ. Ban lãnh dạo Trung-quốc 
ngày nay đã không ngần ngạt có 
những hành động bành trướng trực 
tiếp và xÂm phạm toàn vẹn lãnh thồ 
của các nước láng giêng. Những vùng 
lãnh thồ của các nước láng giềng mà 
theo lời Mao, Bác-kinh muốn ®#có 
được ?* vượt quá điện tích của bản 
thân Trung-quốc, điều đó cho thấy 
Bác-kinh thêm muốn xâm chiếm đến 
mức nào. 

Cân phải đặc biệt lưu ý rằng những 
hành động mới đây của Bác-kinh trên 
trưởng quốc tế là sự liếp tục một 
cách lò gích đường lối đối ngoại mà 
ban lãnh đạo Trung-quốc đã trình bày 
tại Đại hội lần thứ XI Đẳng cộng sắp 
Trung-quốc (tháng 8-1977) và tại Hội 
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nghị đai biều nhân dân toàn quốc 
(tháng 2—3-1978). Tại các hội nghị 
và đại hội này, đường lối thủ địch và 
nguy hiềm đối với chủ nghĩa xã hội 
và hỏa bình được tuyên bố là quốc 
sách, còn chủ nghĩa Mao được ghi 
nhận là ngọn cở chỉnh trị tư tưởng 
của Đẳng và Nhà nước. Đường lối dó 
tiếp tục quay sang phía hữu. 

Trong lĩnh vực đối ngoại, vẫn như 
trước dây, Bắc-kinh đặt hv vọng vào 
sự tất yếu của chiến tranh thế giới, 
vào việc phá hoại sự hòa hoãn, vẫn 
đi theo đưởng lối nước lớn chống chủ 
nghĩa xã hội. Bác-kinh tăng cường càu 
kết với các thế lực đế quốc và phản 
động, đông löa với chúng chống lại 
chủ nghĩa xã hội, phong trào cộng sản 
và phong trào giải phóng dân tộc trên 
thế giới. Bọn để quốc có thêm một 
đồng minh — đó là Trung-quốc ngày 
nav. Chủ nghĩa bài Xô của Bắc-kinh 
làm cho Trung-quốc trở thành người 
bạn đường rất hấp dẫn dối với các 
nước đế quốc. Sự hợp tác về kinh tê 
và quản sự ngày càng phát triền của 
các nước trong khối NATO với Trung- 
quốc là nhằm chống lại khối cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa và tất cả các 
lực lượng tiến bộ trên thế giới. Dường 
lối «hiện đại hóa » đất nước có mục 
dích, dựa vào sự giúp dỡ của Mỹ, 
Nhật, Tây Đức và các cường quốc đế 
quốc chủ nghĩa khác, xây dựng một 
cơ sở quân sự, kinh tế và khoa học — 
kỹ thuật vững chắc hơn đề thực hiện 
các kế hoach bành trướng Đại Hán. 

Sự đầy: mạnh hoạt dộng của Bác- 
kinh đề thành lập một Ê mặt trận thống 
nhất » nào đó, sự liên kết công khai 
với các giới đế quốc hiếu chiến nhất 
và bọn phản đòng, sự quân sự hóa 
đất nước được đầy mạnh, đang biến 
Trung-quốc thành nguồn gốc gàyv ra 
tình hình quốc tế căng thắng và lò lửa 
chiến tranh. 

Chính sách đối ngoại của những 
người cìm quvẻn Trung-quôc là nhằm 
đầy Mỹ và các nước trong khối NATO 
tới chó đụng độ “nóng P hoặc * lạnh » 
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với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, chuyền khầu hiệu chính trị 
về việc thành lập một « mặt trận thống 
nhất * sang bình diện hình thành một 
hệ thống các hiệp ước và hiệp định 
quốc tế chống lại cộng đồng xã họi 
chủ nghĩa 

Trong hoạt động quốc tế của ban 
lãnh đạo Trunøg-quốc, đà có sự biến 
đồi về chất mang tính chất phản cách 
mạng. Càng ngày càng vượt ra khỏi 
ranh giới dân tộc, vấn đề Trung-quốc 
hiện nay đã trực tiếp đụng chạm tới 
những lợi ích căn bản của hòa bình 
và an ninh của các dân tộc, đc dọa 
hết thảy. 

— Đối Uởi các nước trong hệ thông 
+ä hội chủ nghĩa thế giới, điều này 
biêều hiện ở chỗ Trung-quốc ngày càng 
tăng cường đối lập công khai và trực 
tiếp với các nước xã hội chủ nghĩa, 
thậm chí âm mưu can thiệp vào công 
việc nội bộ của các nước đó và có 
hành động vũ trane. 


— Đối uới chủ nghĩa tư bản thế 
giới, điều này biêu hiện ở sự câu kết 
công khai của đường lối đối ngoại của 
Bắc-kinh với chiến lược chống cộng 
của giai cấp tư sản độc: quyền, ở sự 
phối hợp hành dòng với những thế 
lực đế quốc và phản động đen tôi 
nhất chống lại chủ nghĩa xã hội thế 
giới và phong trào giải phóng dân tộc. 
chống lại các nước đang phát triền 
theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa, 
ở sự hợp tác toàn diện với bọn đẻ 
quốc để tăng cường tiềm lực kinh 
tế — quân sự của Trung-quốc. 


— Đồi uới các nước đang phải triền, 
điều này biều hiện ở sự giúp đỡ về 
kinh tế, chính trị và quân sự ngày 
càng tăng của Trung-quốc đối với các 
chẻ độ phản động, ở sự thiết lập và 
mở rộng các mối liên hệ với các chế 
độ đó, ở sự chỉ viện cho các thế lực 
phản động bên trong các nước này. 

Chính sách hiện nay của Bắc-kinh, 
về mục đích và phương pháp, không 
khác gì mấy so với chỉnh sách của các 


cường quốc đế quốc chủ nghĩa. Nếu 
một thởi gian trước đảy còn có thê 
chỉ nói tới ý đồ của những người cầm 
quyền Trung-quốc lợidụng những mâu 
thuẫn giữa hai hệ thống thế giới vào 
những mục đích vụ lợi, thì ngày nay 
tỉnh hình đã khác. Sự chuyên hướng 
từ đấu tranh về tư tưởng chống lại các 
nước xã hội chủ nghĩa sang đấu tranh 
vẻ chính trị, kinh tế và thậm chỉ cả 
quản sự, sự phối hợp thực tế hành 
động với bọn đế quốc trên trường 
quốc tế đã chứng tö rằng về nội dung 
giai cấp của chính sách đối ngoại, 
Trung-quốc đã trở thành một khâu 
của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
` giới. 

Như vậy là xuất hiện mội ¡iinh thế 
mới trong quan hệ quốc tế, khi những 
người lãnh đạo Trung-quốc tuy tuyên 
bố rằng nước họ là xã hội chủ nghĩa, 
nhưng trên thực tế lại tiến hành một 
chỉnh sách bành trướng, thực dân mới, 
đế quốc chủ nghĩa, đồng löa với thế 
giới tư bản. 


ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI 


Bác-kinh mở rộng mặt trận tiến 
cóng các nước trong cộng đồng +äã hội 
chủ nghĩa, tiến hành chính sách phân 
hóa các nước đó mội cách linh ðí hơn, 
không ngần ngại có những hành động 
bảnh trưởng trực tiếp. Vì pảu uãấn đề 
Trung-quốc trực tiếp đụng chạm tới 
lợi ích của tấi ca các nước +ä hội chủ 
nghĩa. của toàn bộ hệ thống +xã hội 
chủ nghĩa thế giới nói chung, Ú nghĩa 
củi nó trong cuộc đấu tranh của chủ 
nghĩa tũ hội oởửi chủ nghĩa tư bản 
nưyaug, cũng tạng. 

Trong thời kỷ «cách mạng văn 
hóa ®%, ban lĩnh đạo Trung-qguốc có 
một lập trường thủ địch thực tế với 
tất cả các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới. trừ An-ba-ni. Từ 
đầu những năm 70. Bắc-kinh bắt đầu 
phát triên dần đần quan hệ với từng 
nước xĩ hội chủ nghĩa theo trình tự 


chọn lựa, và đến nay thái độ phân 


hóa đã trở thành nguyên tắc chủ yếu 
trong quan hệ của Trung-quốc với 
các nước xã hội chủ nghĩa. 


Sau khi tuyên bố phe xã hội chủ 
nghĩa «không còn tồn tại?, ban lãnh 
đạo Trung-quốc đối xử có phân hóa 
nhiều mặt với các nước trong hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới. Thê theo 
“lhuyết ba thế giới ®, họ chia rẽ các 
nước xã hội chủ nghĩa, phân chia các 
nước ấy theo các «thế giới » khác 
nhau. Ngay cả trong nhóm các nước 
xã hội chủ nghĩa bị xếp vào «thế 
giỏi» «thứ hai?* và «thử ba», họ 
cũng mưu toan phản hóa, điều ấy biều ' 
hiện ở ý đồ tách nước này với nước 
khác, đối lập một nước với tất cả các 
nước khác, nhằm làm suy vếu các nước 
đó và buộc các nước đó phải phụ 
thuộc vào Trung-quốc. 


Muc dích chủ yếu của sự phân hóa 
này là nhằm chia rẽ các nước trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
đối lập các nước đó với Liên-xô, phá 
hoại sự phối hợp hành động của các 
nước và các đảng anh em. 


Như bảo chỉ nước ngoài đã đưa tin, 
mùa thu năm 1978, Bộ chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Trung-quốc đã thảo luận chuyên 
để tăng cường chỉnh sách phân hóa 
các nước trong hiệp ước Vác-sa-va. 
Vì vậy người (ta thấy Trung-quốc đã 
đầy mạnh hoạt động trong công tác 
tuyên truyền, ngoại giao và đặc biệt 
là trong việc tiếp xúc, trao đồi về 
kinh tế, khoa học — kỹ thuật, văn hóa, 
xã hội. 

Trong công tác tuyên truyền, điều 
đó thê hiện ở chỗ Bắc-kinh tập trung 
công kích Liên-xô, bớt công kích các 
nước xã hội chủ nghĩa kháe, trừ Cu- 
ba, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam và Cộng hòa nhân đàn Mông-cồ. 
Ban lãnh đạo Trung-quốc âm mưu lợi 
dụng bất kỷ một khó khăn nào, mà 
đôi khi các nước xã hội chủ nghĩa gặp 
phải, đề phá hoại quan hệ của họ với 


79 


Liên-xô. Đồng thời sự phát triền các 
quan hệ chính trị và kinh tế — thương 
mi của một nước aình em nào đó với 
phương Tây đếêu được ca tụng là biều 
hiện cửa khuvnh hướng độc lập» và 
ctư chủ”, Họ không ngừng ầm mưu 
Lúc động tới dừư luận xã hội của các 
nước xã hội chủ nghĩa thco tỉnh thần 
chong Liên-xỏ, tỉnh thần đản tộc chủ 
nghĩa và đang tím kiểm những con 
đường nh hướng tới tâm trạng của 
giới trí thức và thành niên. 


Hoạt động ngoại giao của Trung- 
quốc được đdâv mạnh ở nhiều nước 
xñ hội chú nghĩa, với một chiến thuật 
xio quyệt hơn, Các dại điện của Đác- 
kính hiện nayv dang làm ra vẻ tránh 
không áp đặt kinh nghiệm của mình, 
và thàm chí còn tô ra quan tâm tới 
việc ®nghiên cứu» kinh nghiệm của 
các nước Khác, nhưng đồng thời bằng 
mọi cách nhân mạnh các đặc điềm đàn 
Lòc và những nét đặc thủ của nước 
nay hay nước khác. Song song với 
cái đó, Bác-kinh lại thẳng thừng trả 
đũa một số nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Một ví dụ rõ ràng là cuộc tiến 


công ăn cướp vào Việ[I-nam, những 
hành động phá hoại Cộng hòa nhân 


-đân ÄMlòng-cô, Cu-ba và các nước xã 
hòi chủ nghĩa khác. Những người 
lãnh đạo Trung-quốc ngày càng trắng 
trợn ủng hộ các ầm mưu của bọn phục 
thú Tây Đức đối với Cộng hòa dân 
chủ Đức, Họ nhat đi nhai lại luận 
điệu *®vấn dè nước Đức chưa dược 
đini QquUYết», tung ra những trò bịa 
đặt có tính chất khiêu khích khác. 
Tát cả những cái đó không phải là 
cải gì khác mà chính là sự xâm phạm 
trực tiếp tới những lợi ích căn bản 
của khối cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
tới chủ quyền của Công hỏa đân chủ 
Đức. 

Dac-kinh LÔ ra {ng đường các quan 
hệ Kinh tế và Khoa học — kỹ thuật với 
InỘC SỐ nước trong cộng đồng xã hỏi 
chủ nghĩa, nhằm làm cho các nước xã 
họi chủ nghĩa, trong lĩnh vực này, 
xuất phát trước hết từ những lợi ích 
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buôn bán nhất thời, chứ không tuản 
theo những tư tưởng chính trị có tính 
nguyên tác. Trong khuvnh hướng 
chung của Trung-quốc hướng về 
phương Tày, các nước xã họòi chủ 
nghĩa đường như được họ dành cho 
vai {rò người bạn hàng kinh tế — 
thương mại dự bị. Hơn nữa, ban lĩnh 
đạo Trung-quốöc mong muốn sao cho 
ngày càng có thêm nhiều nước ngừng 
chỉ trích chính sách cúa Bắc-kinh, 
không chống trả lại sự còng kích cúa 
Bác-kinh đổi với Hội đồng tương trợ 
kinh tế và Hiệp ước Vaác-sa-va, bộ 
qua những lời cáo buộc vụ không 
của Bắc-kinh đổi với Liên-xô, Việt- 
nam và Cu-ba, 

Các đẳng anh em hieu rõ rằng, khi 
chủ động mở ròng quan hệ giữa các 
nước, giới chóp bu Trung-quốc trưrớc 
hết theo đuồi mục đích chia rẽ của họ. 
Những bước đầy mạnh quan hệ kinh 
tế — thương mại và khoa học — kỹ 
thuật của Trung-quốc với các nưrớc 
xã hội chủ nghĩa, trong khi Bác-kinh 
không phát triền các quan hệ đó với 
[.iên-xô và càng tăng cường đường löi 
chống Liên-Xxỏ, rõ ràng là nhằm chứng 
tö hiệu lực của chính sách phân hóa. 

Chính sách này là một phản của 
đường lỗi toàn cầu chống chủ nghĩa 
xã hội của Bác-kinh. Nó phù hợp với 
chính sách của các tập đoàn ở phương 
Tây đang âm mưu làm sống lại tỉnh 
than €chiên tríinh lạnh ®, 

.Vguyên tác cơ bản của sự hợp tác 
của các nước +ả họi chủ nghĩa nhân 
bảo đảm thắng lợi trong công Cuộc 
bảo ệ lợi ích chung, cũng như lợi 
ích pà phầm giá của từng nước (nh 
em tlä ðqd pản ld nguyên lắc của chủ 
nghĩa quốc tế +ä hội chủ nghĩa. Việc 
đặt lợi ích chung lên hàng đầu, sự 
phối hợp các có gáng đã cho phép các 
đang ảnh em giảnh được nhiều thẳng 
lợi trên trường quốc tế, Rinh nghiệm 
đầu tranh thắng lợi của Cu-ba trong 
việc chống lại sự bao vây của đế quốc, 
kinh nghiệm ủng hộ Việt-nam. lào 
trong chiến tranh chống các bọn xâm 


lược đế quốc chủ nghĩa, kinh nghiệm 
chung sức đảu tranh nhiều năm đề 
Công hòa dân chủ Đức được công nhận 
về mặt pháp lý quốc tế, việc tồ chức 
phong trào đoàn kết với Ăna-gò-Ìa 
và Ê-ti-ô-pi, những cuộc đấu tranh 
chung về các vấn đề giải trừ quân bị, 
cấm dùng vũ khí nơ-tron v.v., tất cả 
những cái đó là một tấm gương sáng 
chói về tính hiệu qui cao của chính 
sách đối ngoại có phối hợp của các 
nước trong cộng đông xã hội chủ 
nghĩa. Kinh nghiệm tích lũy được Lao 
ra khả năng đấu tranh thắng lợi 
chống chính sách phân hóa của Bắc- 
kinh đổi với các nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Điểm nội bật của chính sách đồi 
ngoại hiện nay của Bác-kinh trong 
quan hệ với các nước trong hệ thống 
vũ hội chủ nghĩa thế giới là công khai 
đối chọi với một số nước ngày càng 
nhiều. Nếu cho đến gản dày Bác-kinh 
tiên hành «cuộc đấu tranh lấy nhọn 
chống nhọn ? dưới dạng còng khai, kề 
ca Xung đột quản sự, chủ vếu chống 
Liên-xô, Cộng hòa nhân dàn Mòng-eô, 
thì hiện nay họ đi đến chó xảm lược 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 
gày tỉnh hình căng thắng ở biên giới 
[.ào. tùng gián điệp vào lãnh thô Lào, 
thực hiện một chiến dịch chính trị 
điên cuông chống lại Cu-bai, cùng như 
cát đứt quan hệ kính tế và khoa 
học — Kỹ thuật với An-bii-ni, 


Những người cầm quyền Trung- 
quốc coi nước Việf-nưmn xã hội chủ 
nghĩa hủng cường, thực hiện mìột 
chính sách độc lập đối với Bắc-kinh. 
nhằm phát triền tình hữu nghị và hợp 
Llácđ với ELiên-xô, với toàn bộ: cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. là một Erong 
những trở ngại chính trên con đường 
tực hiện những âm mưu bành trướng 
của họ ở Đông Nam Á. Vì vậy, họ đã 
và đang ra sức bằng đủ mọi cách gây 
khó khăn và kim hầm công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Cộng hòa 
xñ hội chủ nghĩa Việt-nam, cô lập Việt- 
nam ở Đông-dương và Dòng Nam Á. 


Đồng thời với việc tiến công Việt- 
nam, họ còn đe dọa Lảo và Cam-pu- 
chía., nơi mà lực lượng của chủ nghĩa 
xã hội và dân chủ đã piành được 
thắng lợi. 


Cói (-ba là một vàt chưởng ngài 
nguy hiểm trên con đường thực hiện 
chủ nghĩa bá quyền của Trung-quốc 
trong khu vực giải phóng dân tộc, 
Bác-kinh không ngần ngại xúi giục 
(Oa-sinh-tơn tiến hành một chính sách 
cứng rắn hơn đối với nưóc này, Những 
nguời lĩnh đạo Trung-quốc âm mùu 
làm mất uy tín của Cu-ba trong việc 
Gu-ba viên trợ theo tính thân quốc 
tế chủ nghĩa cho các dân Lộc châu Phi 
và châu ÄTÿ là tính, âm mưu cô lặp 
và thậm chí gạt Cu-ba ra khói phong 
trào không liên kết. Họ cũng dùng 
một chiến thuật tương tự như vày 
trong phong trào không liên Kết đổi 
với Viet-nam. 


Đối với Afỏong-ceồ, những nguời 
"ầm quyền Trung-quốc không từ bỏ 
các kế hoạch thòn tính. Song song vỏi 
việc tiếp tục gàyv sức ép chiến lược — 
quản sự ở biển giới Mỏng-eö, họ dây 
mạnh các hoạt dòng biệt Rích phả 
hoi. 


Lập trường của các đang nh em Ở 
các nước vũ hội chủ nghĩa Trung 
thành ớt nghĩa pụ quốc tế của mình 
là đồng nhất. Các đang địth em kháng 
định Tình đoạn Kết không gL lau 
chuuèn nồi 0pới nhàn đán Việl-<nain, 
Lào, Cam-pu-chida, Cu-baœ ðà Mỏng-eô, 
đang kiên quuềt bảo øệ quyền bài 
khả xdin phạm lãnh thô. dọc Tạp, 
quyền thực hiện chính sách cách munng 
0q và đựng chủ nghĩa vã hội Ở nước 
mình không có sự cản PrƠ, đe dọa Đa 
giàu sức ép từ bèn ngoài. 


Các đăng anh eịn đang thí hành 
những biện pháp thực tiên để ủng hộ 
Viêt-nam về chính trị và kinh tế. Cài 
đó thề hiện một phần ở việc họp 
thức hóa quan hệ giữa các nước VỚI 
Việt-nam về mặt hiệp ước — pháp lý 
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†iiệp ước hữu nghị và hợp tác ký kết 
giữa Liên-xô và Cộng hỏa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam tháng 11 năm 19/8 đã 
có tiếng vang lớn trên thế giới. Đó là 
một văn kiện có tầm quan trọng lịch 
sử với đầy đủ ý nghĩa của nó. Những 
ke thù của Việt-nam, những kẻ đang 
hy vọng gây tình hình căng thẳng, 
chia rẽ khối cộng đông xã hỏi chủ 


Phát huy sức 


(Tiếp theo trang 63) 


tê với quốc phòng, sử dụng hợp lý 
các lực lượng lao động của cả nước 
và các địa phương. 

Sức người, sức của tại chỗ rất lớn, 
nhàn đân ta bao giờ cũng sản sàng 
đóng góp sức mình đề xây dựng và 
chiến đấu thẳng lợi. Cần xây dựng 
một kế hoạch thống nhất, tuần thủ 
những nguyên tắc sử dụng hợp lý, 
chính xác, tiết kiệm, kết hợp sứ dụng 
và tích lũy. làm cho tiềm lực tại chó 
ngày càng tăng. Kết hợp sản xuất và 
chiến đấu nhằm bảo đảm cho chuẩn 
bị chiến đấu và chiến đầu tỐCt, nhưng 
không vi thế mà làm cho sản xuât 
định trê hoặc kém phát triển. 


Tăng cường sự lãnh đao của Đẳng 
là nhân tổ có bìn quyệt định thắng 
lợi trong sự nghiệp xây dựng và 
chiến đấu trẻn địa bàn huyện. Kinh 
nghiệm vừa qua cho thấy, những 
huyện chiến đấu giỏi, tiêu diệt được 
nhiều quàn Trung-quốc xâm lược, bảo 
vệ tốt tính mạng và tài sẵn của nhàn 
đàn là do sớm xác định chính xác 
nhiệm vụ chiến đấu của đẳng bộ, 
khai thác được khả năng tiềm tàng, 
phát huy được sức mạnh tông hợp 
của huyện, phát động được quần 
chúng đề giải quyết một cách có hiệu 
quả các yêu cầu chiến đấu tại 
chỗ. Làm được như vậy, mỗi đơn 
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nghĩa, dù muốn hay không, đều phải 
tính tới tính hiện thựccủa bằnHiệp ước 
đỏ. một bản hiệp ước phục vụ lợi ích 
của tÃt cả các nước xã hội chủ nghĩa. 
củng cố lập trưởng quốc tế của các 
nước này. Các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em đang ủng hộ Việt-nam, tăng 
cường giúp đỡ Việt-nam về chính trị. 
kinh tế và các mặt khác. 


mạnh tại chỗ... 


vị cơ sở và cá huyện sẽ trở thành 
pháo đài vững chắc chôn vùi quân 
Trung-quốc xâm lược, bảo vệ vững 
chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Diều hâu đội lông công 
(Tiềp theo trang 73) 


thực hiện nên độc tài phát xít của 
Nhà nước quan liều quản phiệt phản 
động và hiếu chiến; họ đang áp đặt 
sự kiểm soát của tập đoàn phán động 
theo chủ nghĩa bành trướng đại dân 
tộc và bá quyền nước lớn; họ đã phản 
bội hoàn toàn chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Chủ nghĩa xã hội, chuyên chỉnh vô 
san, Đăng cộng sản, chú nghĩa Mác — 
[.e-nin, đó là 4 chiếc lông công tuyệt 
đẹp. Con diều hãu ở Bắc-kinh đem 4 
chiếc lông công đó buộc vào đuôi của 
nó đề lửa bịp nhân đân Trung-quốc và 
nhân dân thế giới. Nhưng thủ đoạn 
gian đói đó không lừa bịp được ai. 
Vậy có thơ rằng: 
Diệu hâu mà đội lông công, 
Lựa người chẳng đăng, mình trông 
lại mình : 
Chao ôi! Di tướng dị hình ! 
Công này chính hiệu Bác-kinh : 
công — điều. 


TRẦN-QUỐC-TỦ 


Y-Ê-MEN - 
TRÊN (ŨN BƯỪNG PHÁT TRIẾN (ÁCH MẠNG 


-Ê-MEN xưa là «A-rập 
hạnh phúc ». Dó là đất 
nước của nữ hoàng 
truyền thuyết xứ XNa-ba 
và của nữ hoàng A-roa 
thật sự, lừng đành lịch 
sử Ả-rập Hồi giáo, ngàng thời nhà LÝ 
ở nước ta, nắm 322 tuôi thay chỏng 
nắm quyên bính và từ đó 55 năm liền 
trị vì một nước Y-ê-men thống nhàt, 
hùng cường và văn mình. Đó cũng là 
nơi có vịnh A-đen nỏi tiếng, ở một vị 
trí địa lý xung véu từ châu ÂU sang 
Đông Phi và Nam A, đã từng được 
gọi là cái øœ chốt» chân ngang « cuống 
họng P của Biền Đỏ, lại có đảo Pẻ-rim 
ân ngữ lõi ra vào Biên Đó và đảo Xô- 
cô-tơ-ra kiểm soát đường từ Biền Á- 
rập thông sang An-độ-dương. Cho đến 
cách đây chưa dày 20 năm còn tòn 
tại ở đây một hai cng đồng thời cũng 
là một quân cảng đỏ số, với tên gọi 
là A-đen, một pháo đài xung yếu trong 
hệ thống chiến lược thê giới của để 
quốc Anh nhằm không chế cả môi 
vũng trời biến bao 1a. 


l.à một người làm công tác sử học, 
Lôi đến thăm Y-ê-men không khỏi ít 
nhiều ngóng đợi vang bóng của những 
thời oanh liệt cũ. Dấu tích những 
ngav qua vẫn còn dày, ở viện bảo 
tang khảo cô học tại khu Ta-oa-hi, Ở 
viện bảo tàng dân tộc học tại khu 
Crê-tơ, ở những thành quách và những 


PHAÀI-HUY-THÔNG 


hỏ nước bạc thang kiên cố thời trung 
cỏ cheo leo trên đỉnh núi và sườn 
đôi, ở những khu đàn nghèo với 
những túp lều ghép bàng những mình 
tôn, văn đấp điểm tỏi tàn chưa thanh 
toán được hết, ở những hỗ bom đạn 
của những neày khỏi nghĩa còn hàn 
nhiều vết tích ở khu phố dặc biệt, khu 
lao động màng tên -Viên quan trướng 
Ót-man... thành phố A-đen qua là một 
bảo tàng sống, 

Nhưng nỞi nét ngày này là mọi 
cuộc sóòng khác, Một cuộc sòng quen 
thuộc, gàan 6ú Việt-nam chúng tì vô 
củng, rmrặc dù cảnh vặt và €On người 
đều thật khác. Vì Y-ê-men đang tiền 
hành một cuộc đấu tranh cách mìịing 
gay go và quyết liệt nhằm thông 
nhất hai miền Nam Bắc của đắt nước, 
trong khi song song phần đâu bước 
đầu xảy dựng chủ nghĩa xã hội Ó 
miền Nam Y-ê-men tiền bộ — nước 
Công hòa dân chủ nhân đân Y-ê-men. 

300000 ki-lô-mét vuông, 1600000 đản. 
Diện tích Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Y-ê-men như thế là rộng gấp rưỡi 
Cộng hòa A-rập Y-ê-men, tức Bắc Y- 
ê-men, nhưng số dân chỉ bảng môi 
phần tư. Đất rộng nhưng phần lớn là 
sa mạc. Tuy nhiên lực lượng hai bên 
không phải là chênh nhau lắm. Ở cả 
hai bèn, tới nay, đến chưa tìm thấy 
đâu mô. Nếu ở miền Bắc những õc 
đảo Y-ê-men có mật độ số dân cao 
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hơn đã cho phép này nở, xưa kỉa, 
một nền văn mình nòng nghiệp cô 
điện, nav ngừng trẻ, thì miễn Nam 
đã tiệp xúc với phương Tây sóm hơn, 
biước vào cuộc sống văn mình hiện 
sâu sắc hơn. Mầm mông công 
nghiệp sẵn có thời thực đân Anh 
thông trị, nay đang được cải tạo và 
phát triển, càng làm lớn rộng ở À- 
đen và quanh A-den hàng ngũ một giai 
cìp công nhân có giác ngộ khả cao. 


đại 


Cách mạng dân tộc đân chủ nồ ra, 
đã lật đô chẻ độ quân chủ llIồi giáo 
nøày 26-9-1962. Cách mạng càng được 
phát huy mạnh mẽ từ ngày 11-10-1965, 
sau khi A-den đứng dày. chĩa mũi 
nhọn đấu tranh vào thực dân Anh. 
tu Van công nhân trong số 25 vạn 
dàn ở A-den làm nòng cốt cho Mặt 
trận đân tộc thống nhất thành lập 
thang 6 năm 1965, đã tiến hành đấu 
tranh anh đũng và dưa đến thắng lợi 
ngày 30-11-1967. Với thắng lợi này, 
chế độ đân chủ nhân dàn được thiết 
lập ở miền Nam. Bọn để quốc văn 
còn giữ lấy phần miền Bắc, để cai 
quản hơn, và chúng mong dùng chính 
quyền ở đây de ảnh hưởng đến miền 
Nam, 

Nữay ở miền Nam, thắng lợi của 
cách mạng đân tộc đân chủ cũng chưa 
có nghĩa là chính quyền đã thật sự 
về tay nhân đàn. Những người cách 
mạng tích cực đã chủ trương phát 
động quản chúng rộng rãi, lòi cuốỗn 
nông dân liên kết với công nhàn. Do 
đó. đã tiến đến «ecuðöe biển đồi » ngày 
22-0-1969, gạt bộ số người lãnh dạo 
eơ hội hữu khuvnh lúc bấy giờ. mỡ 
đường cho những cải cách dân chủ 
mạnh mẽ. «@Tô chức chính trị thống 
nhất của Mặt trận dân tộc? đã lãnh 
đạo nhân đân tiễn hành thắng lợi 
việc XâY đựng và thực hiện kế hoạch 
ba năm chuyên tiếp, rồi kế hoạch 
năm năm đâu tiên, sẽ kết thúc cuối 
HIH HaV, 

(iữa năm 19/8. những lực lượng 
phản động quốc tế giá danh tiến bộ, 
liên kết với chủ nghĩa để quốc hoành 
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hành ở khắp mọi nơi, bắt đầu xâm 
nhập Y-ê-men. Đến ]ượt những nhà 
cách mạng Y-ê-men phải thanh toán 
nhóm cơ hội *tả khuynh », muốn bát 
tav những kề, trên trường quốc tế, 
phô trương danh nghĩa cách mạng 
những lại chồng Liên-xô*và hệ thõngư 
xã hội chủ nghĩa, chỗ dựa của cách 
mang Y-ê-men?! Tháng 11-1976, những 
người mác-xít chàn chính Y-e-rmnen 
thầy đã đến lúc cần chính thức 
thành lập đẳng cách mạng kiêu mới, 
đứt khoát lấy chủ nghĩa xã hội khoa 
học làm cơ sở lý luận. Mùa xuân 
năm nay, Đăng xã hội chủ nghĩa 
Y-ê-men ra đời. công bố tồ chức và 
hành động theo những phương châm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. đã có 
sảng kiến tô chức một cuộc « Hội thảo 
quốc tế về công tác tư tưởng cách 
mạng 3, mời những đẳng anh em thản 
thiết và tín cậy nhất cử những nhà 
nghiên cứu đến thủ đô A-đen, cùng 
những nhà nghiên cứu hai miền Y- 
ẻ-men trao đôi ý kiến về cách màng 
Y-e-men. 

Hòi nghị đã hoàn toàn nhất trí với 
những quan điểm và mục tiêu phần 
đấu của cách mạng Y-ê-men dưởi sự 
lãnh đạo của Dáng xã hội chủ nghĩa 
Y-ê-men, như các đông chí lãnh đạo 
và cán bộ của Đang đã trình bày, 


* 


Điều eơ bản được khẳng định ở Hội 
nghị, là sự cần thiết phải có một đẳng 
lãnh đạo sáng suốt và trung kiện, 
được vũ trang bằng hệ tư tưởng Mác — 
Lẻ-nin, nắm vững tình hình thế giới 
đang biển chuyền theo ba dòng thác 
cách mạng của thời dại, và có Ý chí 
dựa đạn tộc tiến lên con đường cách 
màng xã hội chủ nghĩa. Đẳng xã hội 
chủ nghĩa Y-ê-men đã được thành 
lặp. Đang lãnh dạo Nhà nước cách 
mạng ở Nam Y-ê-men. Trường Đẳng. 
mềm hy vọng và ước mơ của nhân 
đản. dược giới thiệu với khách nước 
ngoài với một nhiệt tỉnh kỷ lạ: hiện 
trụ sở và trường lớp, với một nhà 


bảo tàng Lê-nỉn, được tạm đặt tại cung 
diện tiêu vương A-den cũ, nhưng 
trưởng đang được khăn {trương xây 
dựng hiện dại và rộng lớn, với sự hào 
hứng cách mạng của đảng viên, cản 
bộ, công nhàn, thanh niên, và với sự 
giúp đỡ tích cực của Liên-xô, và sẽ 
khánh thành vào dịp ký niệm một 
năm ngày thành lập Đẳng, 


Nhận thức thông nhất của những 
nhà nghiên cứu thuộc các đẳng anh 
em dự Hội thảo ở A-đen là mọi thắng 
lợi của cách mạng Y-ê-men gắn liên 
với sự lãnh đạo của Đảng xã hội chủ 
nghĩa Y-ê-men. Nhiệm vụ lịch sử hiện 
nay của nhàn dàn Y-ê-men là ra sức 
thực hiện đường lối cách mạng đã 
được Đảng đề ra, với hai mục liều 
lớn : thống nhất đãi nước 0à vàu đựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Đăng đã kết luận rõ ràng cuộc tranh 
luận vẻ quan hệ giữa hai mục tiêu 
này, Đồng chí Áp-đun Phát-ta 1-xmaii, 
Tông bí thư Đẳng xã hội chủ nghĩa 
Y-e-men và Chủ tịch Hội đồng cách 
mạng tối cao nước Cộng hòa dàn chú 
nhân đân Y-ê-men, đã một lần nữa 
#ông bố rằng hai nhiệm vụ cách mạng 
đó không màu thuần nhau, không 
chăng chéo căn trở nhau, mà trái lại 
hỗ trợ nhau. Không phải thống nhất 
rồi mới xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
mà chính việc xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Cộng hòa dàn chủ nhân dàn Y- 
-men sẽ tăng cường thực lực và nâng 
co v thế của cách mạng miền Nam, 
thúc đầy sự nghiệp thống nhàt Tô 
quốc. Ngược lại, cũng chớ nghĩ rằng 
chỉ có hoàn thành được cách mạng xã 
họi chủ nghĩa ở miền Nam rồi, thì 
mới (thực hiện thông nhất đất nuóc. 
Càng sai nếu cho rằng thống nhất dất 
nước rồi, thì khó xảy dựng được chủ 
nghĩa xã hội ở cả nước, hoặc có chủ 
nghĩa xã hội ở một miền. thì khó thực 
hiện thống nhất, đất nước... *SGiữa 
hai cuộc cách mạng dàn tộc dân chủ 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa, không 
có một vạn lý trường thành nào ngàn 
cach ®, 


Cả hai miền đắt nước đều chưa 
kinh qua giai doạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa. Trong tình hình ngày này, 
với khoa học và kỹ thuật hiện dại, 
với sự giúp đỡ của các nước anh em, 
mỗi bộ phận của dàn tộc và cả dân 
Lộc, tuy còn lạc hàu, đều có thẻ tiền 
thẳng lên chú nghĩa xã hội. Miễn là 
có dường lôi dũng dân. Miễn là dòng 
viên được nhàn dàn. Miễn là có chiến 
lược và sách lược thích hợp trong 
(thể giới A-rập rất phức tạp hiện nav 
và trước những mưu đồ quá quật của 
bọn đế quốc và của những lên tayv sai 
phản động ở trong và ngoài nước. 


Gắn liên hai mục tiêu phần dấu của 
cách mạng Y-é-men, Đăng xã hội chú 
nghĩa Y-ê-men coi việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Nam Y-ê-men chính 
là động lực chủ yếu sẽ dưa sự nghiệp 
thống nhất ea nước đến thành công, 
Nhưng Đáng không chút coi nhẹ những 
yếu tố khác. Daàng chủ trương Hiện Kẻ 
và phối hợp chặt chẽ với Mạt trận 
đàn tộc đân chủ ở miễn Bắc. Alät trận 
này dược thành lạp trong lòng Công 
hòa Ả-rập Y-ê-men. thể hiện ý chí 
thống nhất và nguyện vọng dồi đời 
của nhân đàn Bắc Y-ê-nmen, bấy lâu 
bị chía cắt và bị áp bức, bóc lột, 
Mật trận giáo dục quản chúng ròng 
rãi trong tính thần « độc lặp, tiến bộ, 
thòng nhất và hòa bình». Xlặt trận 
cũng tập hợp đông đáo các tầng lớp 
quản chúng đấu triinh đòi chính quyền 
Bắc Y-ê-men phải chấp nhận và thực 
hiện những cái cách dàn chú dềễ rà 
trong cương lĩnh của Mặt trận (ở vùng 
đất này, kinh tế chàm tiến và tò chức 
xã hội còn khá lạc hàu. như tàn tích 
của bộ lạc vẫn còn đai đăng), Bản thân 
chính quyền Nam Y-ẻ-men cũng đổi 
chính quyền Bắc Y-ê-men phải thẻ 
theo nguyện vọng của đân Lọc, xúc 
tiến việc thống nhất dãt nước. 

Điều quan trọng bạc nhất là phái 
ảnh giác trước muôn nghìn mừứu ma 
chước quý của bọn để quốc. cùng 
những đồng minh và tay sai 
chúng. Bọn dế quốc vận dụng ở dày 
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chính sách cô truyền «chia đề trị?, 
chia Y-ê-men thành hai quốc gia, 
chúng còn Xúi giục những nước Ä-rp 
làng giếng phản động như Á-rập Nẻ- 
út và O-iman, khuây rối biên giới và 
can thiệp vào Nam Ý-ê-mien, gày máu 
thuận giữa hai nước Y-ẻ-men. Chính 
trong những ngày tháng 6 năm 1969 
ngay khi lực lượng tiến bộ Y-ẻ-men 
nắm chính quyền ở A-đen, thì Nam 
Y-ê-men đã phải đương đầu với mội 
cuộc can thiệp quàn sự vó Lính chất 
nàn gàn. xâm lược, của A-rập Xê-út, 
có ÀÍÿ tiếp sức. Từ đó, biên giới luôn 
luôn bị quấy nhiều. Và gần đây, thăng 
23 năm nay, ở ngav đường phân ranh 
giới giữa Nam và Đắc Y-ê-men, xây 
ra những cuộc xung đột. 


Quốc trưởng của Nam và Bắc Y-ê- 
men đã gặp nhau hội đâm, và tháng 
4. hai bên thông báo sẽ cùng nhàu 
bàn cách thông nhất trong vòng bốn 
tháng. Sự nghiệp thống nhất đất nước 
nàv. giằng co bấy làu, để gì giải 
quyết ôn thỏa được trong vòng bốn 
tháng, bằng một cuộc nói chuyện! 
Đăng xã hội chủ nghĩa Y-ê-men và 
nhân dân Y-ê-men không có chút ảo 
tưởng nào về vấn đề này. Nhất là trong 
khi hai bên đang thương lượng, thì 
Mỹ hối hả tuôn rất nhiều vũ khi vào 
Bắc Y-ê-men bao göm đại bắc, xe 
tầng, máy bày chiến đấu trị giá 390 
triệu đỏò-la trong một thời gian ngắn ; 
đồng thời đốc sức trang bị cảng Hô- 
đâyv-đa ở Bắc Y-ê-men. vừa để tiếp 
nhận viện trợ của để quốc, vừa đề 
cạnh tranh và hạn chế việc phục hồi 
cảng A-đden ở Nam Y-ê-men. Nhưng 
việc bàn bạc đẻ thực hiện thống nhất 
vẫn được chấp nhận và tiếp tục được 
tiến hành. Ít ra nó cũng có tác dụng 
khẳng định rằng dân tọc Y-ê-men là 
một, nước Ỳ-ê-men là mỏi, việc thông 
nhất Y-ê-men do người Y-ê-men 
giải quyết, những người A-rập khác 
không được can thiệp vào, không phí 
là người A-rập thì càng không được 
can thiệp vào. 

Dòn bầy chủ yếu của sự nghiệp đấu 
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tranh thống nhất hai nhà nước Y-ê- 
nen, chính là công cuộc xâu dựng chủ 
nghĩa vã hội ở Công hòa dân chủ nhân 
đàn Y-ê-men đã bắt đầu từ khi dựng 
nước, này được tiến hành kiện quyết 
dưới sự lĩnh dạo của Đảng xã hội chủ 
nghĩa Y-ê-men. 

Đang dẻ ra đường lôi cải lạo xã 
hội chủ nghĩa và từng bước xây dựng 
cơ SỞ vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời với việc tIẾPp 
Lục hoàn thành cách mạng dân tộc 
đàn chủ. Vừa hoàn thành cải cách 
ruỏng đất, Y-ê-men dân chủ đã dđị 
nữa vào con đường hợp tác hóa 


nòng nghiệp. Hàng trầm hợp tác xã 
mỏng nghiệp, chân nuôi, đánh ea, 


củng hàng chục nông trường quốc 
doanh đã được thành lặp khắp noi. 
Một chương trình thủy lợi hóa to lớn 
đã dược phác họa, trước hết là đào 
giếng rãi sâu. Điện tích trồng trọt 
cần được mở rộng, vì chính ŸJ những 
vũng có đủ độ âm để làm nòu nghiện, 
hiện chưa đâu có được trung bình một 
phát đạn (200m) mỗi đầu người, 
chưa đầu lương thực được. bảo đảm, 
Tuy nhiên, việc trồng cây ïn quả 
(chà là, chuối, đu đủ...) tròng cày 
thuốc lá, trồng cà phê, trông bỏng, 
việc chăn nuôi cửu, đẻ, lạc đà, được 
Sản 


đầy mạnh. THải (ôm, cua, cá, 
mực...) vốn tử lâu là một nguồn lợi 
lớn, nay được tích cực Khai thàc, 


hàng loạt những nhà máy đóng tàu 
thuyền đánh cá, làn đồng lạnh. đó 
hộp... đang được xây dựng, nhằm 
phục vụ yêu cầu này. 


Đồng thời, hàng loạt nhà máy chế 
biển nòng sản : dàu ăn, bia, thuốc lạ... 
cũng được xây dựng và sắp hoàn 
thành. Công nghiệp nhẹ phục vụ tiêu 
dùng và xuất khầu, dược quan tâ¡ 
nhiều. RKhấp A-den, nhiều nhà mãy 
được xây dựng rất Khần trương, nhàn 
sớm đưa vào sản xuất, VỚi sự 8iúp 
đỡ chủ vếu của các nước xã hội chủ 
nghĩa — giúp đờ vỏn, giúp đỡ kỳ 
thuật, giúp đỡ ca nhân công Irong 
những trường hợp cần thiết. Có 


những khoảng đất còn hoang vu đang 
được chuần bị đề trở thành những 
khu nhà máy. Những nhà máy cơ khi. 
hóa chất, làm đồ nhựa, làm diêm... 
cỡ vừa. nhưng trang bị hiện đại, 
đang được thiết kế. thi công. Alột nhà 
máy dệt lớn vừa được xây lắp xong, 
có tới 1500 còng nhân. đang được mở 
rộng đề nay mai có thê nâng tới 2000 
công nhân. Riêng ngành công nghiệp 
có cơ sở lớn nhất của Anh trước đảy, 
là công nghiệp lọc và chế biến dầu mỏ. 
thì hiện nay lại đang bị đình trệ,vì bọn 
đế quốc cần trở việc tiếp tế nguyên 
liệu, vật liệu. Như vậy không có nghĩa 
là ở Y-ê-men hoàn toàn chưa có điều 
kiện cho công nghiệp nặng bước đầu 
phát triền. Tài nguyên khoáng sản 
chưa được thăm dò kỹ, nhưng bốc- 
xít đã bất đầu được khai thác. 

A-đen, tử một cảng thuộc địa, một 
thành phố mà tư sản mại bản cùng 
dàn nghẻo vong bản đều sống bảm 
vào để quốc, phục vụ lính tràng và 
buôn đi bán lại linh tỉnh. nay đang 
trở thành một trung tâm sán xuất 
công nghiệp có bề thé. Mặc dù bọn đế 
quốc âm mưu bóp nghẹt cảng A-den, 
ngày nay cảng này vẫn rất quan trọng 
với tàu buôn cập bến, rời bến ngày 
đêm. chứ không phải là chiên hạm. 
tàu ngầm như trước nữa. Y-ê-men 
đang thành công trong việc phấn đầu 
nâng con số tàu bè ra vào càng lên 
cao hơn nữa. Các ngành giao thông 
vận tải đường không và đường bộ 
cũng đang được mở mìng. 

Toin bộ cơ sở kính tế của bọn thực 
đàn và tư sản trước kia nay đã được 
quốc hữu hóa. Nhà nước mới ra sức 
xàảv dựng nhiều nhà máy mới. nhiều 
trung tâm khoa học và kỹ thuật. Khu 
vực kinh tế quốc doanh nay đã đóng 
vai trỏ chủ đạo. 

Cùng với cuộc cách mạng về quan 
hệ sản xuất, cuộc cách mạng tư tưởng 
và văn hóa và cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật được tiến hành đồng 
thời, đang làm thay đồi sâu sắc bộ 
mặt đất nước Nam Y-ê-men. Nạn mù 


chữ đang được tích cực thanh toán. 
Nửa triệu học sinh ở các lứa tuồi khác 
nhau được cắp sách đến trường. Xiội 
SỐ trường cao dẳng và dại học dạy 
bằng tiếng A-rập thây cho tiếng Anh 
Tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa 
học ngày càng trở thành từ tưởng chủ 
đạo trong đời sống chính trị và tỉnh 
thần của nước Cộng hòa đàn chủ nhân 
đân Y-ê-men Những nhà khoa học xà 
hội nghiên cứu và biêu dương văn 
hóa và lịch sử dân tộc; văn nghệ 
dân gian cũng như văn thơ cô kim 
được sưu tầm, công bố, và chính Thủ 
tướng A-li Nát-xe Mô-ha-mét đã đề 
tựa khen ngợi tác phảm nghiên cứu 
khảo cô học đầu tiên của Y-ê-men, 
nói lên niềm tự hào của người Y-ê- 
men ngày nay đối với nền văn mình 
Nam A-rập ở thời các vương quốc cồ 
đại, ở thời hưng thịnh của Hồi giáo. 
Đời sống còn thiếu thốn, khó khăn 
nhiều mặt, nhưng đang được cải 
thiện không ngừng. Trẻ em được đặc 
biệt chăm sóc. Người già cũng vày. 
Một đạo luật về nhà cửa được ban 
hành, phân phối lại nhà ở cho cán bộ 
và nhân dân Nhà nước đang cho 
xây thêm nhà mới nhằm thanh toàn 
những xóm dân nghèo còn đang quả 
gieo neo. Nhân dân chữa bệnh đã 
không phải trả tiên thuốc cũng như 
tiền chữa bệnh. Nhiều bệnh viên to 
lớn và hiện đại đang được xây dựng, 
trong đó có những bệnh viện chuyên 
khoa như viện bảo vệ bà mẹ và trễ 
em có đến 300 giường. Y-ê-men dân 
chủ cũng là nước A-rập đầu tiên có 
luật hôn nhân và gia đình tiến bộ. 
quy định chế độ gia đình một chồng 
một vợ. Người phụ nữ Y-ê-men hàng 
nghìn năm bị trói buộc trong lễ giáo 
phong kiến và đạo giáo, giờ đây đã 
được giải phóng, đang sánh vai cùng 
nam giới xâv dựng đất nước. Cuộc 
sống có phầm giá và ngày càng 
tươi đẹp cửa người dân Y-ê-men đang 
tiếp tục phát triền theo đà phát triền 
thắng lợi của cách mạng Y-ê-men. 
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Cách mạng Y-ê-men dưới sự lãnh 
đạo của Đảng xã hội chủ nghĩa Y-ê- 
men, là một cuộc cách mạng có tính 
giai cấp và tính nhân dân sâu sắc. 
Cách mạng Y-ê-men thê hiện rõ nét văn 
đẻ phân biệt dứt khoát phải trái, 
bạn thủ. Đẳng xã hội chủ nghĩa Y-ê- 
men kiên quyết đi con đường của lLè- 
nn và Gách mạng tháng Mười Nga, 
khiêm tốn và nghiêm túc rút kinh 
nghiệm hoạt động cách mạng của các 
nuớc xã hội chủ nghĩa anh em. đặc 
biệt biều đương trước cán bộ và nhàn 
đân gương đầu tranh của Việt-nam. 
Không phải nuẫu nhiên mà eon đường 
chính dưa vào khu các đại sứ quản 
mang tên Bác Hồ ; tiên trên con đường 
thẳng tấp, cây có xanh tươi đó, khác 
hản những đường phố khác, người đi 
luôn luôn thấy trước mắt lá cờ đỏ 
so Vàng của đại sứ quản ta dang 
pháp phới tung bay... 

Cần bộ cũng như nhàn đần. người 
trẻ, người già, đều thiết tha và trần 
trọng tìm hiểu kinh nghiệm của chúng 


ta, kinh nghiệm đầu tranh thống nhất, 


Töỏ quốc, kinh nghiệm tiến hành song 
song hai cuộc cách mạng đần tộc đân 
chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
kinh nghiệm đương đầu với chủ neohĩa 
để quốc. Với những tỉnh cam trìu mến, 
thần mặt và nhún nhường, các bạn 
Y-¿-men, kế cá các đồng chí lĩnh dạo, 
đều coi Viêt-nam cũng là nước anh 
em thân thiết của mình... Trước tình 
hình bọn bành trướng Trung-quốc 
mù oan xâm lược nước ta một lần 
nữa, các đồng chỉ lãnh đạo Đẳng và 
Nhà nước Ÿ-ê-men đã chân thành nói 
rõ với chúng ta rằngs tuV XI này CÓ 
quan hệ với Trungz-quốc, nhưng Y-ê- 
men không thể làm ngơ không lên 
an nhà cầm quyền phần động Bắc- 
kinh tiên công xâm lược Viêt-nam. 
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đù cho có vì thế mà quan hệ này phỉi 
xâu đi. 


Đồng chí Áp-đun Phát-ta l-xmai, 
lnh tụ tối cao Y-ê-men tiếp trưởng 
đoàn đại biêu nước ta đến dự cuộc 
trao đồi ý kiến về công tác tư tướng 
tách mạng ở Y-ẻ-men, xúc động hoàn 
nghéenh Viêt-nam "đáp ứng lời mời 
cửa Y-e-men, và nêu rÕ: « Đảng, Chính 
phủ 0à nhân dân nước Cộng hòa đàn 
chủ nhân dàn Y-ê-men đúnh giá cao 
những kinh nghiệm đâu tranh cách 
Trạng của Đăng cộng 'sản ViệtL-nam, 
coi (t2 là những kinh nghiệm thiết 
thực. đói Đới cuộc đầu tranh hiện nữ 
của nhận đìn Y-ẻ-men, pả là mọt sự 
đọng gðp hết sức to lớn nào kho tạng 
Ñ(th nghiệm cách mạng phong phú của 
cúc (vn tộc trên thề giới. Đang. Chỉnh 
phú 0d nhàn đàn nước Cộng hóa đdnchủ 
nhân đìn Y-ê-men chúng tôi Nhảm phục 
những tháng lợi ÐĐẸ dại mã nhàn dán 
Việ!-ndưm (đa giình tưược dưới sự lĩnh 
đo của Đảng cộng sản Việt-nain Erond 
cuộc đầu Tranh chống đề quốc 1g bà 
thông nhất đặt nước. Đồng thời. chúng 
Lôi hoàn toàn tín Hưởng rằng, Đới truyyèn 
thông cách mạng Kiên cường của mìnH, 
nhất định nhàn đàn Việt nam sẽ thàng 
Irong cuộc chiến đầu hiện nay chống 
bọn Trung qtốc Vd1n lược. Trên cƠ sƠ 
của mối quan hệ chiến đấu thân thiết 
giữa hai Đăng pà ha Vhà nước chúng 
la, chúng tòi đã Đà sẽ liễp lục tìng hộ 
cuộc đấu tranh chính nghĩu của các 
đồng chỉ s. 


Với những lời nói đó vang động 
bén tai — những lời nói chí tình của 
người đại điện cho một dàn tốc dang 
đứng vào hàng ngũ những dân tộc 
tiền phong trên thể giới —, LÒI rởi Á- 
đen ra về, tín chắc ở tương lài rực 
rỡ của cách mạng Y-ê-men., 
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BO/ICTB€HHBIG H BOCHHbie HV2K,Ul, TOA1AIEIHITFAPHII:— O rex, Kto HOKEH- 
HVI pO/UIHV, BX „/ThÌk TXAH. — Paaninan coỂernainbe  €1l1n. 
IIDGBDATHTb YGA/L 8 KpeHocrb, IVOALAXEHTADIHHI. & t II KVON Tà — 
/ÍCrp€ØhI IO/L THHIIOI Tân1H1H4., 


REVIEW OEF COMMUNISM 
N°7—-1979 

[ditorial— Pay dục attention to developing the Party and perfecting 
and” consolidating 1s organi⁄zallon. Specch by Comrade To Hiưu, head 
GŸ the Vietnamese delegation to the Conferenee of Seeretaries of ParLvy Cen- 
trai Commiiftees held in Berlin from 3 to 5 July 1979. LÊ-QU.1VG-HOAL — The 
inspiration from an exemplar. LẺ-CHẢN-PHƯƠNG — Regulation of manpo- 
wer in œ district with a view to mecting the requirements oŸ production and 
coi bat, Commentaries —-Those who leave, VỂ-ĐI“G-T1HHI ẤT — Develop on-thie- 
spot forees, build the đdistriet into a fortress. Commentaries X*T7HhV-QUỐC- 

7U — The hawk in borrowed plumes. 
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REVUE DU COMMUNISME 
N° 7—- 1979 

Éditorial — Veiller à anrmenter Leffectif du Parti, à améliorer et renforeer 
se Orgunisations, Alloecution du camarade To Hiuu, chef de là délcgaton 
vietnamienne äà là eonférenee des Secrétnires du Parti, tenue à Berlin du 3 au 5 
juilct 1979. LÊ-QU/LVG-HOA1 — Foree de rayonnement đun bon exempIle. 
LEẺ-CII.VY-PHEƠXYG — Lorganisation dụ travaila Véebelle đe đistriet, garante 
decla produetion c(L du e€eombat Commentaire — Ccux qui partcnl. 
VẺ-DÚCG-TH-ẤI — Faire valoir  les potenlialtées loeales, édifier le 
đistrietL en uc forleresse. Commentaire — Quand le faucon se parc du 
plumae đu paon. 


REVISTA DEL COMUNISMO 
NÑN° 7-1979 


Editorial — Velar por el aunmento de là militaneia đei Partido, consolidar 
ÿy mejorar sự organización. Informe đeT eompanero To Huu, jefe đ- là delegaecion 
vietnamita en la Confereneia de Seecretưrio dđel Comité Central del Partido 
reunida en Berlin del 3 alõ de julio dc 197%, LÊ-QU1VG-HÓA — ELimpaeto 
cxhortatorio đe an modelo, LÊ-CHA{V-PHUƯƠỢNG — Organizar là maàno de obra 
en terreno đel đistrito cần đirccciỏn las exigenecias de la produección v eÌ 
combale. Comentario — Los quc toman là salida. VỮ-DÚC-TIHIÁI — 
Convertir el đistrdo en un baluarle ý poner en alto juego la fuerza de là 
localidad. Comentario 7 ÄV-QUỐC-TÚ — Buitre con pÏlumaje de pavo real, 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN TRỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP : 


1, Nguvẻn-Thượng-Hièn, Hà-nội 


Số 7 
Dây nói: 52061, 52062 
1979 - - | 
NĂM THỬ XXYV (283) TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG THỦ 


TẠI MIỄN NAM: 


40, Trần - Cao-Vân, 'FP Hò-Chi-Minh 


Dây nói: 20060, 25768 


MỤC LỤC 


Xã luận — Chăm lo công tác phát triền Đẳng và kiện toàn, củng cố tồ 
chức Đảng 


Bài phảt biều của đồng chí Tô-Hữu, Trưởng đoàn Việt-nam ở Hội 
nghị các bí thư Trung ương Đảng họp tại Béc-lin từ ngày 
3 đến 5-7-1979 


LÊ-QUAAG-HÒA — Sức cô vũ của một điền hình 


LẺ-CHÂN-PHƯƠNG ~ Điều hành lao động trên địa bàn huyện bảo đảm 
yêu cầu sản xuất và chiên dấu 


Bình luận — Những người ra di 
TRƯỜNG-SƠN ~ Về cải tiễn tô chức và quản lý công nghiệp 


VŨ-ĐÚC-THÁI — Phát huy sức mạnh tại chỗ, xây dựng pháo đài 
huyện 


Nghiên cứu W VAV-T.ẠO — Sự ra dời của Đẳng và đường lỗi giương 


cao ngọn cờ độc lặp đân tòc và chủ nghĩa xã hội 
Bình luận %w 7R41V-QUOC-TỦ — Diều hầu đội lông công 


#* —Bác-kinh, hôm qua là lực lượng hậu bị, hỏm nay là đồng mình 
của chủ nghĩa đẻ quốc 


PHI AM-IIUY-T HÔNG — Y-€-men trên con đường phát triền cách mang 
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Sửa lại — Tạp chí Cộng sẵn, số 6-1979, trang 67, cót 2, động 21 xin đọc: 


Nguj đôi oớởi những người bị bát giữ, những người bị dựa ra xẻL từ 
trước lòu án, hoặc trước họi đồng KkỦ luai 0L bị coi là ðí phạm pháp luài... 


Digitized by Coosle 


Từm đọc: 


= Nguyện vọng thiết tha của nhân dàn Việt-nam : 
đọc lặp, tự do, hòa bình, hữu nghị 


—= Vẫn đề biên giới giữa Việt-nam và Trung-quốc 


— Tháng lợi oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta 
chống bọn Trung-quốc xâm lược 


— Thất bại thảm hại của quân Trung-quốc xâm lược 
Ù 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


la tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲN Chì s6: 12651 


Giá: ai 


9.1979 “ 
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Xã luận 


NẮM VỮNG (HỦ TRƯƠNG (ỦA ĐẢNH 
VỀ CẢI (ÁCH (IÁU DỤC 


AI hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản ViệI-nam 
đã pạch ra đường lỗi chung 0ề cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. « Đó là quá trừnh nắm pững chuuên chính uô sản, phát huụ 
qujền làm chủ tập thê của nhàn dân lao động, đầu mạnh ba cuộc 
cách mạng : cách mạng pề quan hệ sản cuối, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật 0à cách mạng tư tưởng 0à păn hóa, trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chối. Đó là quá trình hình Lhành từng 
bước chẽ độ làm chủ lập thê ta hội chủ nghĩa, nền sơn xuất lớn 
hội chủ nghĩa, nền oăn hóa mới ðà con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Ba cuộc cách mạng nói trên phái được tiền hành đồng thời, gắn bó 
chặi chẽ uới nhau, túc động sảu sắc lẫn nhau ». (1) | 
Trong thời gian lịch sử tương đốt ngắn, uới sự giúp đỡ của các 
nước anh em, chúng !a phát hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa 
nước nhà, tạo ra một nên sản vuất lớn xã hội chủ nghĩu, đồng thời 
câu dựng mội-rã hội 0ăn mình pà hạnh phúc. Hồ Chủ tịch nói: 
« Muốn ~xâu dựng chủ nghĩa vũ hội, trước hẽt! cần có những con 
người rã hội chủ nghĩa ». Điều đó nói lên 0ai trò lích cực của công 
lúc đào tạo lớp người. mới đồi 0ới công cuộc xá dựng chủ nghĩa 
Tñ hội. 
Nhiệm 0ụ của giáo dục trong giai đoạn mới của cách mạng là giáo 
dục thế hệ trẻ từ lúc mới lọt lòng đến lúc trưởng thành đề trở nên 


_ (1) Nghị quyết Đại hội đai biêu toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng sản 
Việt-nam, Tạp chí Học tập, so 12-1976, trang 27, cột 2. 


những con người lao động mới, làm chủ lập thề oà phái triền loàn 
điện, là phồ cập những kiến thức oăn hóa, khoa học 0à kỹ thuật trong 
nhân dân lao động 0à đảo tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật phù hợp 
UƠơi sự phản công lao động mới. 


Đề thực hiện được nhiệm bụ ấu, sự nghiệp giáo dục hiện nuụ đa 
có cơ sở thuận lợi to lớn : đó là sự phái triền trên quụ mô lớn của tài 
cả các trường lớp, từ nhà trẻ, mẫu giáo, đền phồ thông, chuuên nghiệp 
Đa đạt học ; đó là những kinh nghiệm quú báu của nhiều đơn 0ị tiên 
liền cho phép chúng ta có thề, phát triền giáo dục oà nâng cao chãi 
lượng giáo dục trong hoàn cảnh kinh tế còn thấp; đó là mạng lưới 
trường sở phát triền khắp nơi 0ởi một đội ngũ giáo oiên đông đủẻo ; 
đó là bộ máu tồ chức quản lÚ của ngành giáo dục hình thành lừ mãu 
chục năm naụ 0uới một đội ngũ cán bộ quản l có kinh nghiệm; đó là 
sự giúp (lỡ 0ê 0uật chất cũng như 0ề kinh nghiệm của thế giới, nhất là 
của các nước +ä hội chủ nghĩa anh em. 


Tuụ nhiên, so 0ới đường lối quan điềm giáo dục của Đảng 0à những 
đòi hỏi của cách mạng, công lác giáo dục còn có nhiều nhược điềm 
và thiểu sót. 


— 


lệ thống giáo dục hiện nau chưa bồi dưỡng đúng mức cho thế hệ 
Irẻ những phầm chất 0à năng lực của con người mới, chưa chuần bị 
đầu đủ cho học sinh tham gia sự nghiệp cách mạng xâu dựng chủ 
nghĩa +ã hội 0à bảo 0ệ Tồ quốc, đi uào sản xuất lớn rã hội chủ nghĩa 
Đ⁄ì CHỘC sống mới xã hội chủ nghĩa. Còn nhiều trẻ em chưa học hết 
cấp l, cấp II phô thông. Kiến thức 0uăn hóa không được 0ững chắc, 
lại lạc hậu so uởi sự phái triền của xã hội oà của khoa học, trÍ thông 
minh sáng tạo của học sinh chưa được phát huụ. Học sinh không được 
hướng dẫn trong lao động sản xuấi có kỹ thuật. Phương pháp giáo 
đục côn nặng tính chất thụ động. Về tư tương 0à đạo đức, trong th 
hệ trẻ còn có nhiều biều hiện không phù hợp uới cuộc sống mới bỏ 
nền sản cuấi lớn xã hội chủ nghĩa như: chưa thật hăng húi học lập 
khoa học, j Lhức tồ chức nà kỷ luật uyều, Hnh thần trách nhiệm chung 
0à thái độ lao động còn kém... Về sức khỏe, cần quan tâm bồi dưỡng 
ba rẻn luyện hơn nữa đề tạo ra mội lớp người mới có thân thề cường 
trắng 0à cân đối. 


Hệ thống giáo dục hiện nau chưa bảo đảm oiệc hình thành đói 
nụũ lao động mới có Ú chí cách mạng kiên cường, có trình độ kiến 
thức, tác phong công tác 0à lối sống phù hợp uớởi uèu cầu của nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong đột ngĩ lao động, còn thiếu nhiều 
công nhân lành nghề, cán bộ kỹ thuật biết chỉ: đạo sản xuấi, cán bộ 
quản lú kinh tế oà những cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình dộ cao, 
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Hệ thõng giáo dục hiện nau chưa bảo đản ugêu cầu học tập thường 
xuuên 0à rộng rãi của đông đảo nhân dân lao động. Trình độ oăn hóa 
0à - kỹ thuật của người lao động 0à của cán bộ t†q côn quá thấp, troing 
khi đó mạng lưới học lập tại chức thì hẹp, phương pháp 0à hình thức 
học lập còn đơn gian. 


Những thiều sót của công lác giáo dục có nguyên nhân trong những 
khó khăn khách quan do chiến tranh 0à nền kinh tế kém phát triền gâu 
nên, cũng như có nguyên nhân Irong những quan điềm lệch lạc 0ề 
giáo dục còn tồn lại Irong nhân dân. Nhưng nguuên nhân quan trọng 
là chỉnh bản thân hệ thống giúo dục hiện naụ, Đề nội dung 0à phương 
pháp giáo dục. Đề cấu trúc trường lớp, đều có nhiều điềm yếu kém 0à 
không hợp lý. Do dó, đề phái triền 0à nâng cao sự nghiệp giáo dục, 
phút huy những ưu điềm 0d kinic nghiệm thành công bà khắc phục 
những thiếu sói, Hến lên đáp ứng dược những yêu cầu của giai đoạn 
cách mạng mới, Đại hội lần thứ TV của Đảng ta đã nêu ra nhiệm pụ 
phúai «( tiền hành một cuộc cải cách giáo dục rộng lớn lrong cả nước. 
lam cho giáo dục quốc dân gắn chặt hơn nữa 0ới sự nghiệp cách mạng 
+ä hội chủ nghĩa. » _ | 


* 


Nghị quuẽt của Bộ chính trị Trung trợ ng Đảng đã đề ra cho cải 
cách giáo dục làn nà ba mục tiêu lớn - 


Một là, làm lối piệc chăm sóc Đà giáo dục thể hệ trẻ ngau từ tuồi 
thơ ñu cho đến lúc trưởng thành, nhằm tạo ra cơ sở ban đầu rất 
quan trọng của con người ViệI-nam Tới, người lao động làm chủ tập 
thề bà phái triền toàn diện, kế tục sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta. hét lòng lao động xà dựng chủ nghĩa vã hội 0à sẵn sảng chiến 
đấu bảo oệ Tò quốc. 


Hai là, thực hiện phồ cập giáo dục trong toàn dân, góp phần 
xáu dựng quên làm chủ lập thề của nhân dàn lao dọộng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho 0iệc tiến hành ba cuộc cách mạng. 


Ba là, đào tạo 0à bôi dưỡng 0ởi quy mô ngày cảng lớn đói ngũ 
lao động mới, có phầm chất chính trị nà đạo đức cách mạng, có 
Irinh độ khoa học. kỹ thuật ða quản l phù hợp với têu cầu phân 
công lao động trong nền sẵn tuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Thực hiện được những mục tiêu đỏ sẽ tạo ra ở mưrớc †qa một cục 
diện hoàn toàn rmới mẻ 0è 0ăn hóa giáo đục do cuỗồi thế RỤ nàu, dào 


lạo một lớp người mới 0à một đội ngũ lao động mới rã hội chủ 
nghĩa, phồ cập trình độ ăn hóa phồ thông trong nhân dân tao 
động, góp phần xâu dựng nèn ăn hóa mới 0à một xã hội 0ăn nủ rrh, 
hạnh phúc. 


Đề đạt được những mục tiêu trên, hệ thống giáo dục mớt phải 
thấu suốt hơn nữa nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. Àguy/yên. 
l giáo dục nàu là quy luật cơ bản chỉ phối toàn bộ hệ thống gido dục 
mới. Học đi đôi với hành. phát triền toàn diện con người học sinh 
Đề tư tưởng, tình căm, trí tuệ nà thề lực, nâng cao khả năng tư du 
trừu tượng 0à khả năng 0uận dụng thông mình những điều đã học vào 
Điệc giải quuết những oấn đề phái sinh trong thực tiễn. Vì lao động 
sản xuất là hoạt động thực tiền chủ yếu của vã hội mới, cho nên sự kết 
hợp giáo dục với lao động sản xuất là nội dung cơ bản của sự Kết 
hợp học 0uới hành. Sự kết hợp ãy cũng không ngoửi mục đích nâng 
cao chất lượng qgiáo dục toàn diện 0à chất lượng đào tạo người ao 
động mới. Tùy theo nhiệm pụ của từng trường 0à đặc điềm của từng 
lửa tuôi, mà tiến hành sự Rết hợp giáo dục ới lao động sản xuối 
cho thích Rợp. Ở trường phồ thông. lao động sản xuất phải có tính 
chất kỹ thuật lồng hợp, nghĩa là gắn khoa học 0à kỹ thuật oới sản 
tuấit, dạu cho học sinh những hiều biết phồ thông 0ề các ngành sản 
xuất, các nguyên liệu 0à Đật liệu thông dụng, các công cụ 0à mắu rnóc 
phồ biến, cách lồ chức lao động 0à quản lý kinh tế. Ở các trường 
chuyên nghiệp 0à đạt học, lao động sản xuất phải gần uởi ngành 
nghề, uởới nghiên cứu 0à thực nghiệm khoa học. Nhà trường gắn liền 
với xã hội cũng là một phương điện rất quan trọng của sự kết hợp 
học Đuới hành, một mặt giúp cho giáo 0iên 0à học sinh tham gia các 
hoạt động +ä hội bởi mức độ thích hợp 0à được giáo dục qua các 
hoạt động đó ; mặt khác, tồ chức các lực lượng xã hột tham gia xâu 
dựng giáo dục, tạo ra một môi trường thuận lợi cho Uiệc giáo dục con 
"rời mỚI. | 

Trong quá trình quán triệt nguyên Lj giáo dục ảo công lác giáo 
dục, cần khắc phục triệt đề lối dạu 0à học lj thuyết suông, tách rời 
thực tiễn, có tính chất nhồi so của nhà trường cũ; đồng thời cũng 


cần ngăn ngừa khuunh hướng thực dụng dân tới hạn chế sự phút 
[riền của tri tuệ. 


* 


liệ thống giáo dục mới của rnurớc !a là một thè thông nhất và 
hoàn chinh, Öao gôïn : giáo dục mầm non, giáo dục phồ thông, giáo 


P ẽ 


dục chuuên nghiệp 0à giáo dục đại học ; mạng lưới trường lớp tập 
trung 0à mạng lưới trường lớp không thoát lụ sản xuất uà công lúc. 


Cải cách cơ cấu của hệ thồng giáo dục nhằm mục đích chăm 
sóc 0à giáo dục tốt hơn ihẽ hệ trẻ, đào tạo ouà bồi dưỡng tối hơn đội 
ngũ lao động uà đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật 0à quản lÚ cho 
nước nhà, 0à mở racon đường học lập thường xuụên thuận tiện cho 
nhân đân lao động. Giáo dục mầm non bao gồm nhà trẻ »à lớp mẫu 
giáo có nhiệm ð»ụ gâu dựng những mầm mống của con người mới 
trong lứa tuồi từ 2 tháng đền 6 tuôi. Nhí đồng 0à thiếu niên từ 6 tuồi 
tron đến 15 — 16 tuồi được giáo dục trong trường phô thông cơ sở 
9 năm. được phái triền toàn diện oà chuần bị đi ào đào tạo nghề 
nghiệp. Sau đó, các em sẽ tiếp tục học theo các hướng : hoặc. học bậc 
phò thông trung học 3 năm dưới nhiều hình thức. nhằm hoàn thành 
đảo tạo phồ thông, chuần bị học lên đại học hoặc ào các trường dạu 
nghề 0à các trưởng irung học chuuên nghiệp, hoặc ra tham gia tao 
động 0à 0ửa làm 0pừa học. Hệ thống các trường dạu nghề 0à trung 
học chuuên nghiệp sẽ phát triền mạnh nhằm đào tạo đội ngũ công 
nhân 0à kỹ thuật piên có trình độ taụ nghề giỏi, có hiều biết cần thiết 
Đề băn hóa 0à kỹ thuật, oà có giác ngộ chính trị tối. Hệ thống các 
trường đại học uà cao đẳng sẽ được phản hóa pề mục liêu đào tạo đề 
đáp ứng têu cầu đào tạo các loại kỹ sư có chức năng khác nhau 0à 
có cơ cấu ngành nghề khác nhau, theo yêu cầu của công cuộc xâu 
dựng kinh tế 0à 0uăn hóa. Chúng ta sẽ tăng cường hệ thống bồi dưỡng 
sau đại học 0à đào tạo trên đại học đề đào tạo được nhiều cán bộ 
khoa học 0à kỹ thuật có trình độ cao. Bên cạnh mạng lưới trường 
lớp lập trung, một mạng lưới trường lớp đào tạo tại chức 0à bồ túc 
ăn hóa sẽ phái triền lrên qu mô lớn. Ngoửi ra, còn phát triền cả 
những cơ sở 0ăn hóa khác có tác động trực tiếp đến công lác giáo 
dục như câu lạc bộ păn hóa, thư piện, trạm phô biến kỹ thuật, 0.0. 


Nội dung giáo dục sẽ được cải cách nhằm nâng cao chất lrợng 
giáo dục toàn diện, tạo ra lớp người mới làm chủ tập thề. Cần tăng 
cường giáo dục chính trị, tư tưởng 0à đạo đức cách mạng thông qua 
0iệc học tập chỉnh trị 0à lụủ luận có hệ thống cũng như tắt cả các 
hoạt động giáo dục khác. Việc giáo dục chủ nghĩu Mác — Lâ-nin, TÚ 
lrởng cộng sản chủ nghĩa, đường lỗi chính sách của Đang, những 
truyền thống tốt đẹp của dân lộc 0à đạo đức mới phái nhàm hình 
thành oà cũng cố thế giới quan khoa học bà nhàn sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa, tình cảm cách mạng pà nếp sống 0ăn mình. Hiện đại hóa 
chươ ng trình học tập oăn hỏa. khou học 0à kỹ thuật là một phương 
hurtớng rãi quan trọng trong 0iệc cải cách nội dung giáo dục làn nàụ. 
xự phát triền mạnh mẽ của khoa học. kỹ thuật còi hỏi chúng la phải 


: bì 


kra chọn những kiến thức cơ bản. hiện đại, sát oới thực tế Việt- nain 
(đè đưa 0ào chương trình học mới, đồng thời phải thau đồi cách dạu. 
cách: học làm cho năng lực tư du 0à-năng lực tự học của học sinh 
phát triền, chuần bị cho học sinh khả năng 0à nhu cầu luôn luôn tự 
mình hoàn thiện kiến thức. Giáo dục thầm mỹ cũng là một mặt phái 
quan tâm cdi cách, 0ì tác dụng giáo dục tư tưởng 0à tình cdmn 
cách mạng của nó rất lớn, nhất là đổi uới thế hệ trẻ. Cần chăm lo 
+âu dựng thói quen giữ gìn 0pệ sinh 0à rèn luuện thân thề từ bé. Đối 
UỚi những học sinh lớn, 0iệc luuện tập quân sự là nhằm chuần bị 
cho các em có Ú thức oà năng lực sẵn sàng chiến đấu bảo oệ Tồ quốc 
Tä hội chủ nghĩa. " 


Cải cách phương pháp giáo dục đi đôi 0ới cải cách nội dưng 
giáo dục là một phương hướng cần tiiếi, 0Ì có phương pháp 
gido dục đúng dắn thì mới biến nội dung giáo dục mới thành nhàn 
cách của con người. Phương pháp giáo dục mới phải thực hiện tôi 
Uiệc kết hợp hữu cơ qudú trình giáo dục con người 0ới quá trình cải tạo 
+ä hội 0à cúi tạo thiên nhiên, phát huu U thức làm chủ lập thê, tinh 
tự giác 0à chủ đọng, trí thông mính 0à sáng tạo, tình cảm trong sảng 
bà thói quen lành mạnh trong học sinh. Trong các trường phồ thông, 
_cần KkếI hợp khéo léo tắt cả các hoạt động giáo dục như, học lập, lao 
động sản xuấi, thực nghiệm khoa học, hoạt động +ã hội, sinh hoạt 
đoàn thề, 0ui chơi giải trí, 0.0. Trong các trường chuuên nghiệp 0d 
đạt học, cũn đp dụng tốt phương pháp giảng dạu, học tập kết hợp 0uớỡi 
lao động sản xuất theo ngành nghề, 0ới thực nghiệm 0à nghiên cứu 
khoa học. Trong các trường dạu nghề, cần coi trọng phương phéứp 
kết hợp thực tập ta nghề uới sản xuấi ra của cải oật chất. Cần tăng 
cường sự hợp lác chặt chẽ giữa nhà trường 0ới gia đình uà rã hội, 
giữa nhà Irường 0ới các cơ sở sản xuất 0à các cơ quan nghiên cứu 
khoa học. 


Đề báo đảm có mội sự đồi mới rõ rệt nà có chất lượng cao 0ề hạ 
thống, cơ cầu, nội dung, phương phúp Irong nền giáo dục nước †q, cần 
ra sức thực hiện những biện pháp mà Nghị quuết của Bộ chính trị 
Trung ương Đăng đã nêu ra: xâu dựng oà phải triền đội ngũ giáo 
viên rũ hội chủ nghĩa 0à cân bộ quản lý giáo dục + hội chủ nghĩ ; 
cải liền chương trình giáo dục 0đ soạn sách giáo khoa mới ; (ăng Cườ ng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của các irường học; kiện toàn tò chức bà 
tăng cường công tác quản lý của ngành giáo dục; đầu mạnh công 
tác nghiên cứu khoa học giáo dục. 


* 


Cải cách giáo dục là một cuộc vận động lớn trong quá trình tiền 
hành cách mạng tư tưởng và văn hóa ở nước ta. Cdi cách giáo dục 
không phải là đơn thuần tha đồi một chươ ng trình giáo dục, mà là câu 
đựng một hệ thống quan điềm mới 0ề giáo dục trong nhân dân 0à cán 
bộ, làm Ihau đồi tất cả các nhân tố có ảnh hưởng đn sự hình thành 
con người mới, từ trong gia đình đến ngoài xã hội.. 


Do đó, Nghị quuết của Bộ chính trị Trung ương dang đã xác 
định lính chất phức tạp của cuộc 0oận động nàu, coi đâu là một cuộc 
đấu tranh rộng lớn trên lĩnh pực tư tưởng 0uà ăn hóa, trên lĩnh ực 
lồ chức, uà là mội công cuộc xâu dựng mới trong giáo đục. Đdo tạo 
con người mới làm chủ tập thề là một oăn dè phức tạp, gắn uới toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng, đồng thời lại đòi hỏi cả một hệ Lhống tô chức 
pà hoại động riêng, tôn trọng những qu luật phát triền riêng của 
con người. 


Do đó, cần phát động toàn Đảng, toàn dân tham gia tiến hành 
cải cách giáo dục dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Tên cơ $Ở 
những quan điềm cơ bản của Trung ương Đdng oề cải cách giáo dục, 
cần phê phán những nhận thức oà biều hiện lệch lạc oề công tác ( giáo 
dục, như : coi thường công tác giáo dục, không thấu hề ú nghĩa của 

nó đối uới sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa vã hội ; hạ thấp chất lượ ng 
giáo dục, chỉ Lhấu kiến thức mà không coi trọng sự phát triền toàn diện 
của con người ; học oàd dạu đề lấu bằng cấp, không các định rõ mục 
liêu là đào tạo người lao động mới làm chủ tập thê; đơn giản hóa 
phương pháp 0d PHNUDg tiện giáo dục, chỉ dùng lối dạ ðd học truyền 
khâu, U.0. 


Trong từng gia đinh, trong lừng thôn xóm 0à khu phố, cần phái 
huu sức mạnh tồng hợp của ba cuộc cách mạng đề tạo ra một môi 
trường +ã hội thuận lợi cho sự hình thành con người mởi : Các đoàn 
thề nhân dân giáo dục cho đoàn 0iên 0à hội 0iên nắm 0i†ng 0à quán 
triệt đường lõi quan diềm giáo dục của Đảng ; các cơ sở sản vuối, các 
cơ quart nghiên cứu khoa học pà tất cả các ngành tùu theo chức năng 
của mình tích cực đóng góp 0ào sự nghiệp giáo dục chung ; anh chị em 
trí thức tham gia râu dựng những chương trình học ouà những sách 
giúo khoa hiện đại ; tất cũ những người có hiều biết nề khoa học, kỹ 
thuật uà nghệ thuật tham gia công tác giáo dục thế hệ trẻ nà phô cập 
kiến thức ăn hóa trong nhan cân lao cộng. 


Các đảng bộ cơ sở cần lãnh đạo đảng 0uiên, cán bộ bà nhàn dàn 
từng bước triền khui cải cách giáo dục, trước mắt là đầu mạnh phong 
trảo thì đua « dạu tốt, học tối » theo gương các đơn 0Ì liên liền Đề 
giáo dục. 


Các cấp chính quuền cần có kế hoạch phát triền giáo dục hàng 
năm 0à dài hạn, chấp hành tối những chẽ độ chính sách mà Hội đồng 
Chính phủ sẽ ban hành nhằm khuuền khích giáo niên, học sinh oà nhàn 
dân làin theo cải cách giáo dục, có những biện - pháp đầu tr thích 
đáng bề lài chính, biên chẽ, pà oật tư hỗ trợ cho phong trào quần 
chúng xâu dựng giáo dục. thực hiện quuền làm chủ tập thê đồi oới sự 
nghiệp giáo dục. Trong chỉ đạo, cần có những biện pháp kịp thời 
phái huụ những nhân tö mới làm cơ sở cho sự chuuền biến từ hệ 
thống giáo dục hiện nau sang hệ thống giáo dục mới. 


(2di cách giáo dục là một biện pháp rất trọng yếu nhằm thực hiện 
mục liêu 0ĩ đại, mà Đại hội lần thứ TV của Đăng đã đề ra : « xât, dựng 
chẽ độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, xâu dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, váu dựng nền ăn hóa mới, tâu dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa ». Đó cũng là nguuện 0ọng thiết tha mà Hồ (hủ 
lịch kinh yêu hằng fp ủ trong suối cuộc đời hoạt động cách mạng 
của Người. Toản Đang. toàn dân fa quuếi tâm khắc phục khó khăn, 
phát huy thuận lợi oà sảng tạo, nhất định sẽ hoàn thành lốt củi cách 
gido dục, góp phần lớn trong piệc đảo tạo những thế hệ con người 
Việt-nam mới vũ hội chủ nghĩa. làm cho nước fa trong tương lại 
không ta. ừa phát triền 0oề kinh tế, hùng mạnh 0oề quốc phòng, Dừa 
có một nền ăn hóa cao đẹp. mội cuộc sống oăn mình pà hạnh phúc. 


TIẾP. 


TỤC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN 


DI CHÚC THIÊNG LIÊNG - 


CỦA HỒ 


Ö Chủ tịch kính yêu, 
lãnh tụ vĩ đại của Đảng 
ta, của giai cấp công 
nhân và dân tộc Việt- 
nam ta, qua đời đến 
nay vừa đúng mười năm. Mười năm 
qua cũng là mười năm toàn Đẳng, 
toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn 
đấu thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Người, đưa sự nghiệp cách mạng 
nước ta tiếp tục tiến lên giành những 
thắng lợi vô cùng rực rỡ. 

Thắng lợi nồi bật của cách mạng 
Việt-nam trong mười năm qua là, dưới 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đẳng. quân 
và dân ta đã vượt qua muôn vàn gian 
khồ hy sinh, “quyết tâm đánh giặc 
Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn», thực 
hiện trọn vẹn lời căn đặn cuối cùng 
của Hồ Chủ tịch. Đế quốc Mỹ đã cút 
khỏi nước ta, Tô quốc ta đã độc lập 
và thống nhất, đồng bào Nam — Bắc 
đã sum họp một nhà. Chúng ta có thê 
vui mừng báo cáo đề Bác yên lòng 
rằng Đảng ta và nhân dân ta đã làm 
đúng những điều Người căn dặn tr ỚC 
lúc đi xa. 


ĐẤt nước ta vừa hoàn toàn giải 
phóng thì tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh, với âm mưu 
bành trướng đại dân tộc và bả quyền 
nước lớn, lại câu kết với chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động khác, 


CHỦ TỊCH 


điện cuồng chống phá cách mạng nước 


-ta. Nó sử dụng bọn tay sai Pôn Pốt— 


lêng Ãa-ry gây chiên tranh xâm lược 
ở biên giới tây — nam nước ta, và ngày 
17-2-1979 nó ngang nhiên huy động 60 


-van quân trực tiếp tiến hành chiến 


tranh xàm lược nước ta. Tập đoàn 
phần động Trung-quốc hy vọng rằng, 
sau hơn 30 năm chiến đấu gian khó 
ác liệt chống Pháp và chống MỸ, dân 
tộc ta còn gặp nhiều khó khăn, sẽ 
không thề đương đầu nồi với sự xâm 
lược của nó. Nhưng thấm nhuần sâu 
sắc lời dạy của Hồ Chủ tịch *“Khòng 
có gì quý hơn độc lập tự do »,« Ghúng 
ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, khòng chịu 
làm nô lệ”, «Hễ còn một tèn xàm 
lược trên đất nước ta thì ta còn phải 
tiếp tục chiến dấu quét sạch nó đi ® 
đân tộc ta một lần nữa lại tiếp tục 
vượt qua mọi khó khăn thử thách. 
sản sàng bước vào cuộc chiến đâu 
mới chỏng quản thù. Chỉ trong vòng 
ở tháng dâu năm này, quản và dàn ta 
đã đánh thắng hai cuộc chiến tranh 
xâm lược của tập đoàn phản động 
Trung-quốc và tay sai của nó chống 
nước fa. 


Thắng lợi của nhân dân ta trong các 
cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 
và bọn bành trưởng Trung-quốc dã 
chứng tỏ rằng Đẳng ta và nhân dân 


ta tuyệt đối trung thành với Hồ Chủ 
tịch, quyết tâm đi theo con đường mà 
xgười đã vạch ra. 

Chúng ta đã đánh thắng một bước 
quan trọng Âm mưu xâm lược của tập 
đoàn phản động trong giới cầm quyền 
Trung-quốc. Song với bản chất cực kỳ 
phản động, tập đoàn này vẫn đang 
tiếp tục đe đọa chiến tranh, hỏng thôn 
Lính nước ta. thôn tỉnh các nước Đông- 
đương đề tiến lên thực hiện giấc mộng 
bá chủ Đông — Nam châu Á. Thực hiện 
Di chúc và những lời đạy của Hồ Chủ 
tịch, noi gương chiến đấu cách mạng 
triệt để của Người, toàn Đăng, toàn 
quân, toàn dân ta cần luỏn luôn 
mài sắc cảnh giác cách mạng, đoàn 
kết triệu người như một, nâng cao ý 
chí quyết chiến quyết thắng. sẵn sàng 
đập tan mọi mưu đồ xâm lược và 
phá hoại của kẻ thù, bảo vệ vững chắc 
độc lập và thống nhất của TồỒ quốc 
thân vêu. 


Hoài bão lớn nhất của Hồ Chủ tịch 
là Tồ quốc được giải phóng. nhân dân 
được hạnh phúc. Người nói : « Tôi chỉ 
có một sự ham muốn. ham muốn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 
toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn, Áo mặc, ai cũng được học hành” (1), 
Trong Di chúc, Người viết: «Đẳng 
cần phải có kế hoạch thật tốt đề phát 
triền kinh tế và văn hóa, nhằm không 
ngừng nảng cao đời sống của nhân 
dân ®. | 

Thực hiện lời đạy của Hồ Chủ tịch, 


mưởi năm qua, Đảng ta và Nhà nước. 


ta đã có nhiều cố gắng to lớn trong 
việc chăm lo đời sống của nhân dân 
ta. Ngay trong những nărn chiến tranh 
ác liệt chống để quốc Mỹ, mặc dù phải 
tập trung mọi lực lượng, khai thác 
mọi tiêm năng phục vụ yêu cầu của 
nhiệm vụ chống MỸ, cứu nước. đời 
sống của nhân dàn ta về cơ bản vẫn 
được ôn định, nhân dân ta vẫn có ăn 
eó mặc, vẫn tiếp tục được học hành, 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc 
thắng lợi, nước nhà độc lặp và thống 
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nhãt, Dại hội toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã đề ra kế hoạch phát triền 
kinh tế và văn hóa 5 năm lầnthứ hai 
1976 — 1980 nhằm từng bước xây đựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước, khắc phục nghèo 
nàn và lạc hậu, nânỳ cao đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân ta. = 


Trong khi toàn Đảng, toàn đân ta 
đang hăng hái phấn đấu thực hiện 
Nghị quyết của Đại hội, thì tập đoàn 
phản động trong giới cầm quwveền 
Trung-quốc và tay sai của nó liên tiếp 
phát động hai cuộc chiến tranh xâmm 
lược nước ta. 

Chiến tranh lại gày cho nhân dàn 
ta những tồn thất về người và của, 
làm đảo lộn nhiều hoạt động kinh tế 
của chúng ta và đặt ra trước Đảng 
ta, nhân dân ta những vấn đề phức 
tạp mới. Cùng với việc tiến hành 
chiến tranh và đe dọa chiến tranh, 
kẻ thù còn điên cuồng phá ta về nhiều 
mặt. Âm mưu của bọn phản động 
Bắc-kinh trong việc cưỡng ép hàng 
chục vạn người Hoa đi Trung-quốc 
và âm mưu của chúng câu kết với bọn 
để quốc và các thế lực phản động 
khác trong vấn đề người Việt-r+armwa 
đi ra nước ngoài, là sự phá hoại thâm 
độc của chúng đối với nước ta cà và 
chính trị và kinh tế, hỏng phá hoại 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hi 
của nhân đân ta. Rõ ràng là, những 
khó khăn cũ chưa được khắc phục. 
chúng ta lại gặp thêm nhiều khó khiin 
mới. Một số năm qua, nhân dân ta 
còn phải chịu đựng những thiệt hai 
nặng nề do thiên tai khắc nghiệt gây 
ra. không những thế, đứng trước nguy 
cơ xâm lược của tập đoàn phần động 
Bắc-kinh, Nhà nước ta lại phải dànhh 
một phần ngân sách cho việc xây dựng 
quân đội và tăng cường quốc phònœ 
dễ bảo đảm cho nhân dân ta có dù 
sức mạnh sẵn sảng đánh thắng kẻ thủ 


` 


(1) Hồ-Chí-Minh: Về quan điềm quần 
chúng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1974, 
trang 32. , 


xâm lược trong bất kỳ tỉnh huống 
chiến tranh nào. Tình hình đó làm 
cho nền kinh tế của chúng ta vốn thấp 
kém càng khỏ khăn thêm. Cho nên, 
mặc dù được Đảng và Nhà nước hết 
sức quan tâm. đời sống của nhân dân 
ta không tránh khỏi những khó khăn 
thiếu thốn, nhất là ở các thành phố, 
các vủng công nghiệp. 

Mặt khác, chúng ta cũng có những 
khuyết điềm, những mặt non kém 
trong hoạt động kinh tế. Trong cải tạo 
xã hội chủ nghĩa cũng như trong xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, trong nòng 
nghiệp cũng như trong các lĩnh vực 
công nghiệp, giao thông vận tải, xây 
dựng cơ bản, trong sản xuất cũng như 
trong lưu thông phân phối, nhiều cấp 
ủy Đảng và chính quyền chưa nắm 
vững đường lối, quan điềm của Đảng. 
Những hiện tượng trì trệ, tiêu cực, 
những khuyết điềm về tô chức và 
quản lý kinh tế chậm được khắc phục 
và sửa chữa. Nhiều chính sách và 
biện pháp kinh tế không còn phù hợp 
với yêu cầu mới chưa được bồ sung 
hoặc thay thế... Những khuyết điềm, 
nhược điềm đó làm cho nền kinh tế 
của ta chưa có bước chuyền biến 
mạnh mẽ, và đó cũng là một nguyên 
nhân làm cho những khó khăn trong 
đởi sống kéo dài. 

Thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, 
Đảng ta, Nhà nước ta và nhân đânta 
cần nỗ lực phấn đấu vươn lên hơn 
nữa. Chúng ta hãy phát huy tỉnh thần 
làm chủ tập thê, đầy mạnh ba cuộc 
cách mạng, tẬp trung trí tuệ và mọi 
cố gắng của mình vào việc thực hiện 
những mục tiêu của kế hoạch Nhà 
nước 5 năm lầnthứ hai (1976 — 1980).Yêu 
cầu cấp bách nhất của nhiệm vụ kinh 
tế hiện nay là tập trung sức cố gắng 


của toàn Đảng, toàn dân vào việc đầy. 


mạnh sản xuất nông nghiệp, trước 
hết là sản xuất lương thực, thực phầm, 
đầy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng. 
Sản xuất và đầy mạnh mọi mặt sẵn 
xuất, đó là con đưởng duy nhất đề 
giữ vững và từng bước nâng cao đời 


sống của nhân dân. Thực tiễn đã chứng 
minh, ngay trong những điều kiện 
hiện tại, nhiều địa phương và cơ sở 
do nắm vững đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, có 
ý chí phẩn đấu cách mạng kiên cường 
và bước đầu biết phát huy quyền 
làm chủ tập thê của quần chúng, vẫn 
đạt được những kết quả rất đáng 
phấn khởi trong sẳn xuất và chăm lo 
đời sống của nhân dân. Cần phê phán 
và khắc phục những biều biện tiêu 
cực như bị quan, thụ động, cam chịu 
bó tay trước khó khăn, thiếu ý chí 
phấn dấu vươn lên, không có tỉnh 
thần trách nhiệm đầy đủ đối với đời 
sống của quần chúng. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Người, Hồ Chủ tịch luôn 
luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng. 
Là người sáng lập, giáo dục và rên 
luyện Đảng ta, Hồ Chủ tịch hằng quan 
tâm và dày công xây dựng Đảng ta 
thành một khối đoàn kết thống nhất 
vững mạnh. Người thường nói: “Sức 
mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất 
trí..». Trong DỊ chúc, Người nói 
trước hết 0ề Đảng và Người viết: 
® Đoàn kết! là một truyền thống cực 
kỷ quý báu của Đẳng và của dàn ta. 
Các đồng chỉ từ Trung ương đến các 
chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết 
nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình ®. 

Trong Đẳng ta, sự đoàn kết, thống 
nhất về tư tưởng dựa trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin và đường lối 
chính trị của Đảng, trên cơ sở sự giác 
ngộ của toàn thề đảng viên về lý 
tưởng, mục đích và những nhiệm vụ 
mà Đảng đã vạch ra. Sự thống nhất 
về tư tưởng được bảo đảm bằng sự 
thống nhất về tồ chức dựa trên nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 

Những năm qua, đội ngũ can bộ, 
đảng viên chúng ta, mặc dù trải qua 
những thử thách lớn, những bước 
ngoặt lớn của cách mạng, văn luôn 
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng 
suốt của Ban chấp hành Trung ương 
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Đăng đứng đầu là đồng chí Lê-Duän, 
giữ vững sự thống nhất về đường lỗi 
lãnh đạo của Đẳng và đã có những có 
găng hết sức to lớn trong việc thực 
hiện đường lõi của Đẳng. Thắng lợi 
vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước, thống nhất Tô quốc, thắng lợi 
của hai cuộc kháng chiến chống Trung- 
quốc xâm lược và tay sai, thẳng lợi 
trong công cuọc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủnghĩa xã hội, 
thắng lợi trong việc thực hiện đường 
lối đối nội và đường lỗi đối ngoại, 
làm nghĩa vụ quốc tế...; đó là thắng lợi 
của sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo 
của Đảng ta, là thắng lợi của sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng. 

Với truyền thống đoàn kết hết sức 
quý báu của Đảng, những người cộng 
sìn Việt-nam chúng ta cần tiếp tục 
phát huy tỉnh thần đoàn kết nhất trí, 
luôn luôn «giữ gìn sự đoàn kết nhất 
trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình» như Hồ Chủ tịch đã 
căn đặn. Công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc của 
nhân đân ta tuy đã giành được những 
thắng lợi hết sức to lớn nhưng cũng 
đang eó những khó khăn, phức tạp. 
Srr lãnh đạo của Đẳng là nhân tố quyết 
định mọi thẳng lợi của cách mạng. 
Hơn bao giờ hết, chúng ta cần nâng 
cao lòng tỉn tưởng tuyệt đối vào đường 
lối lãnh đạo đúng đắn của Đăng. doàn 
kết toàn Đảng thành một khối thống 
nhất, một ý chi duy nhất, làm cơ sở 
cho sự đoàn kết toàn đàn, phấn đấu 
hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới. 

Cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch 
là một tắm gương chói lọi vẽ tỉnh 
thần chiến đấu cách mạng, một tàm 
gương vô cùng trong sáng về đạo đức 
cách mạng cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư. Người luôn luôn chăm lo 
giáo dục đạo đức cách mạng cho.cán 
bộ, đăng viên và nhân dân ta. Trong 
Di chúc, Người căn dặn: «Đảng tà là 
một đăng cầm quyền. Mỗi dáng viên 
và cán bộ phải thật sự thấm nhuần 
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dạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân 3®, 

Thực hiện lời đạy của Hồ Chủ tịch. 
những năm qua, hầu hết cán bộ, đẳng 
viên ta đã tỏ rõ phầm chất cách mạng 
cao quý của người đẳng viên cộng sản 
và đã có những cống hiến hết sức Lo 
lớn cùng với toàn dân đưa sự nghiệp 
cách mạng nước ta tiếp tục tiến lên 
mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, 
số đông cán bộ, đẳng viên vẫn tiếp 
tục giữ vững phầm chất cách mạng. 
không ngừng nâng cao ý chí chiến 
đấu, miột lòng một dạ vì sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, vì đời sống ấm 
no hạnh phúc của nhân dân. 

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới 
của cách mạng, do thiếu tu dưỡng và 
rên luyện, do không được sự quan 
tâm giáo dục của tồ chức Đẳng, trong 
một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng 
bộc lộ những sa sút về phầm chất cách 
mạng. | 

Đáng chú ý là những hiện tượng 
như: không chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về kinh tế; quan liêu, cửa 
quyền, vô trách nhiệm; tham ô, hủ 
hóa, xoay xở, lợi dụng, xâm phạm 
tài sản của Nhà nước, của tập thề; 
vi phạm quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng, không quan tâm đến đời 
sông của quần chúng. Thậm chí một 
số cản bộ, đảng viên đã trở thành hư 
hỏng, thoái hóa, biến chất. Những 
khuyết điềm ấy đã ảnh hưởng không 
i( tới việc thực hiện các nhiệm vụ 
cách mạng của Đảng, ảnh hưởng đến 
uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, 
đến việc củng cố mối quan hệ giữa 
Đảng và quần chúng. Đẳng ta đã nhiều 
lần phê phán nghiêm khắc những hiện 
tượng không lành mạnh ấy nhưng một 
số cấp úy Đảng và chính quyền vẫn 
chưa quan tâm đầy đủ đến việc đấu 
tranh khắc phục những khuyết điềm 
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Thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, 
các cấp ủy Đáng, các tô chức Đẳng, 
tồ chức chính quyền và cán bộ, đảng 
viên chúng ta cần đấu tranh kiên 
quyết nhằm khắc phục những hiện 
tượng nói trên. Chúng ta phải luôn 
luôn giữ vững những phầm chất tốt 
đẹp của người đẳng viên cộng sản, 
không ngừng rèn luyện và trau đồi 
phầm chất cách mạng, sửa chữa 
khuyết điềm, nâng cao ý chí chiến đấu, 
nâng cao trình độ và năng lực công 
tác, giữ gìn Đẳng ta trong sạch và 
vững mạnh. Những cán bộ: đẳng viên 
ở các cương vị lãnh đạo, phụ trách. 
càng phải giữ gìn phầm chất cách 
mạng làm gương cho các đẳng viên 
khác noi theo. Các tồ chức Đảng, 
các cơ quan Nhà nước cần tiến hành 
đều kỷ các đợt tự phê bình và phê 
bình trong tö chức Đảng và trong cơ 
quan, đẫu tranh khắc phục kịp thời 
những hiện tượng tiêu cực, nhất là 
phải có những biện pháp quản lý. 
giảm sát chặt chẽ nhằm chủ động ngăn 
ngừa cán bộ, đảng viên phạm sai lầm. 
Những cán bộ, đảng viên mắc sai lầm, 
khuyết điềm lớn phải được xử lý 
thích đáng, kịp thời. Nghiêm khắc 
phê phán và xử lý những hiện tượng 
dung túng, bao che những sai lầm, 
khuyết điềm cho nhau trong cán bộ. 
đảng viên. : 


IÍồ Chủ tịch chẳng những là nhà 
yéẻu nước vĩ đại mà cỏn -là chiến sĩ 
lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc 
tế, người bạn thân thiết của các dân 
Lộc trên thế giới đang đấu tranh cho 
độc lập, tự do. Người dạy chúng ta 
phải phấn đấu làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế. Người căn dặn toàn Đang, toàn 
dân ta phải tích cực góp phần khôi 
phục sự đoàn kết giữa các đẳng anh 
em trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và chủ nghĩa quốc tế vô sẵn. ra 
sức góp phần vào cuộc đấu tranh của 
nhân đân thế giới vị hòa bình. độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 

Mười năm qua, Đăng tí và nhân 
dân ta đã làm đúng những lời dạy 


của Hồ Chủ tịch. Cùng với việc hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc, tiếp tục công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Đăng ta và nhân dàn 
ta đã có những cống hiển to lớn 
trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc 
tế. Với tất cả những tình cảm quốc 
tế trong sáng, chúng ta đã hết lòng 
giúp đỡ nhân dân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chiai anh em trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc và bảo vệ Tö 
quốc. Ngày nay, cũng như nước ta, 
nước Cộng hòa đân chủ nhân đân Lào 
và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu- 
chia đã giành được những tháng lợi 
vô cùng rực rỡ, giải phóng hoàn toàn 
đất nước, trở thành những nước thật 
sự độc lập tự do và đang tiến lên 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. 


Những năm qua, Đảng ta, nhân đân 
ta đã luôn luôn nêu cao tình đoàn 
kết hữu nghị với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, góp phản tích cực 
vào việc bảo vệ và tăng cường hệ 
thống xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
cũng luôn luôn đồng tình, úng hộ sự 
nghiệp đấu tranh chính nghĩa của 
nhân dân các nước vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, đân chủ và tiến bộ xã 
hội. Đặc biệt tử khi bọn phản động 
Trung-quốc công khai câu kết với 
chủ nghĩa đế quốc và các thể lực 
phản động khác chống phá cách mạng 
các nước và tiến hành chiên tranh 
xâm lược nước ta. Đảng ta đã liên 
tiếp vạch trần bản chất cực kỷ phản 
động, giả danh cách mạng và những 
âm mưu thâm độc của chúng chống 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống chủ 
nghĩa gã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
phá hoại ba dòng thác cách mạng của 
thời đại và phá hoại hòa bình thế 
giới. Đảng ta coi cuộc đấu tranh của 
nhân dàn tà chống chủ nghĩa bảành 
trướng bá quyền nước lớn Bác-kinh 
vừa là nghĩa vụ dân tộc vừa là nghĩa 
vụ quốc tế nhắm bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. bảo 
vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và 
thiết thực góp phần thúc đầy quá 


lä 


trình tiến Tên của cách mạng thế 
giới. 

Mặt khác, những năm qua, nhân 
dân ta cũng đã nhận được sự đồng 
tỉnh, ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý 
báu của Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, của các Đẳng 
anh em và bầu bạn khắp nơi trên 
thế giới đối với sự nghiệp cách mạng 
cao ca của mình. 

Trung thành với những lời đi huấn 
của Hồ Chủ tịch, trước tỉnh hình mới, 
nhiệm vụ mới hiện nay, Đẳng ta, 
nhân dân ta nguyện đoàn kết và hợp 
tác chặt chẽ hơn nữa với Liên-xô và 
các nước xi hội chủ nghĩa anh em 
khác, tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế của mình với nhân dân Lào và 
nhân đân Cam-pu-chia aình em, tiếp 
tục đoàn kết với các Đảng anh em, 
tích cực ủng hộ sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng của nhàn dân các nước, 
đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác 
hữu nghị với tắt cả các nước trên 
thể giới. 


Hồ Chủ tịch đã cống hiến tron đời 
mình cho sự nghiệp cách mạng của 
Đẳng, của dân lộc, cho độc lập thống 
nhất của Tô quốc, cho những lý 
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tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản, làm rạng rỡ 
non sông ta, đất nước ta. Đảng ta 
và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công 
ơn trời biền của Người. 

Hò Chủ tịch đã vĩnh biệt chúng tị. 
nhưng tên tuôi và sự nghiệp của 
Người, tư tưởng và đạo đức của 
Người mãi mãi là niềm tự hào của 
người Việt-nam chúng ta, là ngọn 
đèn chiếu sáng đường đi của cách 
mạng Việt-nam. Những lời căn dặn 
cuối cùng của Bác trong Di chúc vừa 
là những tình cảm, vừa là niềm tin 
của Bác đối với chúng ta ngày nav và 
các thế hậ mai sau: 


Toàn Đảng, toàn quản, toàn đân ta 
nguyện đem hết tâm hồn và nghị lực. 
đoàn kết thành một khối, phấn đảu 
quên mình, tiếp tục phấn đấu thực 
hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch. xây 
dựng nước ta thành một nước xã hội 
chủ nghĩa giàu mạnh, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân thể giới. 


Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ-Chỉi- 
Minh oï đại ! 


Höò Chủ tịch sống mỗi trong sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta ¡ 


RA SỨC THỰC HIỆN (ẢI (ÁCH GIÁO DỤC BỂ BÀU TẠU NHỮNG 
THẾ HỆ CÔN NGƯỜI MỨI VIỆT- NAM XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


"' 

HỰC hiện một chủ trương lớn 
của Đại hội lần thứ IV, Bộ 
chính trị Trung ương Đảng đã ra 
Nghị quyết về cải cách giáo dục. 
Trên cơ sở dự kiến sự phát triền 
của xã hội Việt nam từ nay đến 
cuối thế kỷ này và phân tích những 
thành tựu và kinh nghiệm đã đạt 
được trong lĩnh vực giáo dục, Bộ 
chính trị Trung ương Đảng đã vạch 
ra một mô hình mới của hệ thống giáo 
dục quốc dân cùng các biện pháp bảo 

đam thực hiện mô hình đó. 


Trong quá trình lãnh đạo nhân dàn 
Việt-nam vừa kháng chiến chống ngoại 
xảm, vừa xây dựng đất nước theo chủ 
nghĩa xã hội, Đảng ta luôn luôn coi 
trọng văn đề giáo dục những thế hệ 
người Việt-nam mới và phồ cập giáo 
dục trong toàn dân. Ngay từ năm 1945, 
Hồ Chủ tịch đã chỉ ra nhiệm vụ phải 
đấu tranh chống giặc dốt cũng quan 
trọng không kém nhiệm vụ đấu tranh 
chống giặc đói và giặc ngoại xâm. 

Dưới sự lãnh đạo ehặt chẽ của Đẳng, 
sự nghiệp giáo dục ở nước ta đã có 
nhiêu biến đôi sảu sắc và những thành 
tựu to lớn, mặc 'dù hoàn cảnh phát 
triền có nhiều khó khăn do nền kinh tế 
thấp và chiến tranh liên tục gây nên. 

Trên miền Bắc, nền giáo dục xã hội 
chủ nghĩa đã hình thành và không 
ngừng phát triền. Nhân dân lao động 
từ chó số đông mù chữ nay đang phắn 
dấu phò cập văn hóa cấp I. Thiếu 
niên, nhỉ đồng từ chỗ chỉ có 20% được 
đi học nay đã có trên 90X theo học 
trưởng phô thông ; ngoài ra còn gần 
2 triệu châu bé được -gửi vào nhà trẻ 


TỔ - HỮU 


- 


và lớp mẫu giáo. Số lượng học sinh 
các trường dạy nghề, các trường trung 
học chuyên nghiệp và các trường đại 
học từ chỗ chỉ có vài ba nghìn học 
sinh nay đã lên tới hàng trăm nghìn. 
Việc phồ cập giáo dục đã làm thay đồi 
bộ mặt văn hóa của xã hội miền Bác. 


Sau ngày giải phóng miền Nam và 
thống nhất đất nước, hệ thống giáo 
dục phần động của Mỹ — ngụy đã bị - 
nhanh chóng xóa bỏ, và ngay từ năm 
học đầu tiên 1975 — 1976, chế dộ giáo 
dục mới đã được thiết lặp, mang tính 
chất xã hội chủ nghĩa. Chỉ trong hai 
năm, số đông nhân dân lao dòng đã 
thoát nạn mù chữ. Các trường phô 
thông được khôi phục và phát triển 
mạnh mẽ. Các trưởng đại học và 
chuyên nghiệp được mở rộng và phân 
bố lại dều khắp các tỉnh, thành. Hàu 
hết giáo viên còng tác dưới chè độ cũ 
vẫn tiếp tục nghề nghiệp cao quý cửa 
mình trong nhà trường cách mạng. 


Trên đất nước ta hiện nay, một 
mạng lưới trường học trải ra rộng 
khắp ; trong năm học 1978 — 1979, có I 
triệu cháu bé được gửi vào nhà trẻ ; 
1,2 triệu cháu theo học lớp mẫu giáo. 
11 triệu thiếu niên, nhỉ đồng học ở nhà 
trưởng phỏ thống, hơa 1 triệu người 
lao động đang học thêm về văn hóa; 
các trường dại học có 115 nghìn học 
sinh, các trường trung học chuyen 
nghiệp có 110 nghìn học sinh, các 
trường dạy nghề tập trung và Kèm 
cạp ở xí nghiệp có tới 400 nghìn học 
sinh. Trong các trường học, có 30 
nghìn giáo viên, chưa kề 12 nghìn cô 
nuỏi dịạv trẻ. 


Trong phong trào thí đua dạy ĐóIt. 
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học tốt», đã xuất hiện nhiều điền 
hình tiên tiến, tiêu biều cho tất cả 
các loại trường lớp, có cả những địa 
phương tiên tiến về mặt xây dựng và 
phát triền giáo dục. Công tác tông kết 
kinh nghiệm được coi trọng và xúc 
tiến, do đó đã rút ra nhiều bài học 
quý báu.cho phép chúng ta có thê 
phát triên mạnh mẽ sự nghiệp giáo 
dục và nàng cao chất lượng giáo dục 
toàn điện trong hoàn cảnh của mội 
nước đang chuyền biến từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 

Tuy nhiên, những thành tựu rực 
rờ vẻ giáo dục đã đạt được, cũng 
không đủ đề thỏa mãn những yêu cầu 
to lớn của sự nghiệp xây dựng chú 
nghĩa vã hội trong vòng 15—20 năm tới. 

Đạt hội lần thứ ]V của Đăng đã nêu 
ra nhiềm vụ xây dựng nước Việt-nam 


ta trớ thành một nước xã hội chủ. 


nghĩa eó kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, văn hóa và khoa học, kỹ 
thuật. tiên tiến, quốc phòng vững 


mạnh, có đời sống văn mình và hạnh - 


phúc. 

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta diễn ra trong lúc cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trên 
thế giới phát triền mạnh mẽ. Chúng 
ta phải tiếp thụ và vận dụng những 
thành tựu mới nhất của khoa học và 
kỹ thuật đề nhanh chóng phát triển 
kính tế và văn hóa, theo kịp bước 
tiến chung của thời đại. | 

Trong sự nghiệp cách mạng chung, 
sự nghiệp đào tạo những thế hệ con 
người mới Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
có Ý nghĩa quyết định thắng lợi. Hồ 
Chủ tịch đã dạy: @qMuôn xày dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có 
những con người xi hội chủ nghĩa ®. 
Con người Việt-nam mới phải kết 
tỉnh những phầm chất cao quý của 
nhân loại và những truyền thống töi 
đẹp của đân Lộc Việt-namm. Nó có những 
đặc trưng nồi bật chung cho mọi con 
người xã hội chủ nghĩa: tỉnh thần 
làm chủ tập thê, tỉnh thần sáng tạo 
trong lao động, lòng yêu nước và Vẻu 
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chủ nghĩa xã hội. tỉnh thần quốc tế 
vô sản. Nó phát huy chủ nghĩa nhân 
đạo trên lập trưởng của giai cấp công 
nhân và từ đó có lòng yêu thương 
sâu sắc đối với người lao động. Nó 
tiếp thu tỉnh hoa văn hóa của nhân 
loại, hình thành nên thế giới quan 
khoa học, nâng cao ý thức và nàng 
lực làm chủ đối với xã hội, thiên 
nhiên và bẳn thân. Người Việt-nam 
mới phải có ý chí cách mạng kiên 
cường và tỉnh thần sáng tạo đề mau 
chóng đưa đất nước ra khỏi tình 
trạng lạc hậu về kinh tế và văn hóa 
và luôn luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. 
Đồng thời, người Việt-nam mới phải 
thẻ hiện đạo đức «mỗi người vì mọi 


người, mọi người vì mỗi người *®, tạo” 


ra cuộc sống tập thề phong phú; cuộc 
sống gia đình hòa thuận và cuộc sống 
éá nhàn lành mạnh. Người Việt-nam 
mới lại phải có sức khỏe bền vững, 
thân thê cường tráng, có ý thức giữ 
gìn vệ sinh và rèn luyện thể lực... 

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta đòi hỏi công tác giáo 
dục phải phấn đấu thực hiện những 
mục tiêu sau đây: 

1 — Làm tốt việc chăm sóc và giáo 
dục thế hệ trẻ ngay từ tuôồi thơ ấu 
cho đến lúc trưởng thành, nhằm tạo 
ra cơ sở ban đầu rất quan trọng của con 
người Viêt-nam mới, người lao động 
làm chủ tập thề và phát triền toàn diện, 
kế tục sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta, hết lòng lao động, xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 

2 — Thực hiện phồ cập giáo dục 
trong toàn dân, gớp phần xây đựng 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc tiền hành ba cuộc cách mạng' và 
công cuộc bảo vệ Tô quốc Phấn đấu 
làm cho tất cả mọi người được hưởng 
đãy đủ quyền học tập, từng bước đạt 
trình độ văn hóa phô thông trung học. 

3 — Đào tạo và bồi dưỡng với quy 
mô ngày càng lớn đội ngũ lao động 
mới, bao gỏm công nhân, nhân viên 
kỹ thuật và nghiệp vụ, cân bộ quản 


> 


lý, cản bộ khoa học, kỹ thuật và 
nghiệp vụ, có phầm chất chính trị và 


đạo đức cách mạng, có trình độ nghề 


nghiệp và cơ cấu ngành nghề phủ hợp 
với yêu cầu phân công lao động trong 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
. —— Dưới ảnh sáng của đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của Đại hội 
lần thứ IV của Đảng và những yêu 
cầu mới của cách mạng đối với công 
tác giáo dục, chúng ta thấy rõ hơn 
những nhược điềm và thiếu sót 
của công tác giáo dục và của hệ thống 
giáo dục hiện hành. 

Hệ thống giáo dục hiện nay chưa 
bòi dưỡng đúng mức cho thế hệ 
trẻ những phàm chát và năng lực 
của con người mới, chưa chuẩn bị 
đầy đủ cho học sinh tham gia sự nghiệp 
gây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. đi vào sản xuất lớn xã hội 
_ chủ nghĩa và cuộc sống mới xã hội 
chủ nghĩa. Do ảnh hưởng của xã hội 
-cũ và do chưa được giáo dục đầy đủ, 
thanh niên và thiếu niên ta còn có 
những thiếu sót phồ biến như: giác 
ngộ lý tưởng cộng sản còn thấp, chưa 
thật say mê học tập khoa học, kỹ 
thuật; ý thức lao động đề phục vụ 
TÔ quốc, phục vụ nhân dân chưa sâu 
sắc; ý thức tồ chức kỷ luật và- bảo 
vệ của công còn yếu; trong nếp sống 
văn minh còn nhiều điềm chưa được 


giáo dục thành thói quen. Một bộ phận , 


thanh niên chịu ảnh hưởng của chủ 
nghĩa thực dàn mới và của chế độ xã 
hội cũ đã Liêm nhiễm những thói xấu 
như : lưởi biếng, ích kỷ, ăn bám, lêu 
lồng, đua đỏi ăn chơi, v.v. 

Hiện nay, còn rất nhiều cháu bé 
chưa được chăm sóc tốt từ lúc mới 
lọt lỏng. Có nhiều thiểu niên, nhất là 
ở miền Nam và miền núi. chưa đến 
trường học. Các trưởng phô thông 
không chuần bị cho học sinh sẵn sàng 
tham gia lao động có kỹ thuật và đi 
vào đào tạo nghề nghiệp. Nội dung 
giáo dục lạc hậu so với sự phát triền 
của xä hội và của khoa học; phương 
pháp giáo dục ở nhiều trưởng còn tách 


rời học với hành, giáo đục với lao 
động sản xuất, một cách nghiêm trọng. 
Lối dạy «nhồi sọ», học œvẹt? còn 
năng. Sự kết hợp giữa nhà trưởng, 
gia đình và xã hội không được chặt chẽ. 


Hệ thống giáo dục hiện nay chưa 
bảo đảm việc hình thành đội ngủ 
lao động mới có ý chí cách mạng kiên 
cường. có trình độ kiến thức, có tác 
phong công tác và lối sống phủ hợp 
với nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Hệ thống giáo dục đại học và 
chuyên nghiệp còn thiếu những 
trưởng lớp đào tạo công nhân lành 
nghề, cán bộ thực hành sản xuất, cân 
bộ quản lý kinh tế, cán bộ có trình 
độ khoa học cao. Hệ thống giáo dục 
phô thông chưa gắn chặt với hệ thống 
giáo dục chuyên nghiệp, không chuẩn 
bị tốt cho việc đào tạo nghề nghiệp. 

Mạng lưới của nhiều trường trung 
học chuyên nghiệp và đại học chưa 
phù hợp với cơ cấu kinh tế của di 
nước và tửng địa phương. Giữa nhà 
trường và cơ sở sản xuất, cơ sở 
nghiên cứu khoa học, thiếu sự hợp 
tác chặt chẽ trong việc đào tạo lao 
động và cán bộ. Phương tiện học tập 
và thực tập của nhiều trường học còn 
quá thiếu thốn, lại không được sử dụng 
hợp lý. Trình độ văn hóa và nghiệp 
vụ của đội ngũ giáo viên còn yếu. 


Do đó, chất lượng đào tạo nói chung 
chưa đạt yêu cầu của mục tiêu đào 
tạo. lọc sinh tốt nghiệp các trường 
chuyên nghiệp còn yếu về kiến thức 
khoa học, kỹ thuật và khả năng thực 
hành. Học sinh tốt nghiệp các trường 
đại học có íL khả năng nghiên cứu 
khoa học và hướng dẫn thực hành ; 
trình độ ngoại ngữ thất cũng hạn 
chế khả năng tự học. Về đạo đức cũng 
còn có nhiều biểu hiện của người sản 
xuất nhỏ và những tàn dư của xã hội 
cũ, như: tránh công việc khó khăn, 
lo thu vén cá nhân, thiếu ý thức tồ 
chức và ký luật chặt chẽ... 

Hệ thống giáo dục hiện này chưa 
bảo đảm yêu cầu học tập thường 


tz 


xuyên và rộng rãi của nhân dân 
lao đọng. 


Nhu cầu học tập văn hóa và chiöyêu 
môn trong cán bộ và nhân dân lao 
động rất lớn, song quy mô của phong 
trào bỏ túc văn hóa và nghiệp vụ 
còn rất hẹp; nội dung học thường 
khuôn theo chương trình của trường 
chính quy cho nên không thiết thực và 
không thích hợp với người học. Nghĩa 
vụ học tập trong cân bộ và nhân đân 
chưa được đặt thành chế độ và chưa 
được thực hiện có nền nếp. 


Chúng ta không thề khắc phục 
những thiếu sót trên đây bằng các 
biện pháp rời rạc, vụn vặt, chắp vá, 
vì có những nguyên nhân nằm ngay 
trong hệ thống giáo dục và trong nhận 
thức tư tưởng của nhiều người trong 
xã hội. Vì thế, cần tiến hảnh một 
cuộc cải cách giáo dục toàn điện 
bao gồm tất cả các ngành học, và 
một cuộc vận động rộng lớn trong 
xã hội ở tất cả các cấp, các ngành 
đẻ thực hiện cuộc cải cách giáo dục này. 


II 


Cuộc cải cách giáo dục lần này có. 


nhiệm vụ xây dựng một hệ thống giáo 
dục quốc dân mới, eó cơ cấu tô chức, 
nội dung giáo dục và phương pháp 
giáo dục, đủ sức đáp ứng những yêu 
cầu củ: giai đoạn cách mạng mới đối 
VỚI sỰ nghiệp giáo dục. 

Muốn thế, trước hết phải làm cho 
giáo dục thấu suốt hơn nữa nguyên 


lý học đi đói với hành, giáo dục. 


kết hợp với lao động sản xuất, 
nhà trường gắn liền vời xã hội, 
Nguyên lý này chỉ phối toàn bộ tô chức 
và hoạt dòng của hệ thống giáo dục, 

Theo quan điềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. con người mới vừa là 
chủ thê có ý thức của lịch sử, vừa là 
sản phầm chính của sự phát triền xã 
hội. Vì thể. muốn hình thành còn 
người mới, phải sử dụng kết quả 
tông hợp của chế độ làm chủ tập thề 
và của -ba cuộc cách mạng, phải 
thông qua hoạt động thực tiền, thòng 
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qua lao động và đấu tranh của bản 
thân từng người. 

Công tác giáo dục là một hoạt động 
có mục đích, có tô chức nhằm hình 
thành những phầm chất của con người 
một cách có hệ thống, vững chắc và 
nhanh chóng. Trong công tác giáo 
dục, không thể đề con người trưởng 
thành một cách tự phát mà phải có 
sự hướng dẫn có tô chức, song quá 
trình hướng dẫn đó không thề tách 
rời hoạt động thực tiễn và cuộc sõng. 
Một mặt phải tồ chức cho người học 
chủ động tiếp thụ những giá trị văn 
hóa của loài người và của dân tộc; 
mặt khác phải tồ chức cho người học 
tham gia theo mức độ thích hợp với 
lứa tuôồi vào hoạt động thực tiền 
trong xã hội. 

Học đi đói với bành là nguyên 
tác chung của nền giáo dục xã hội 
chủ nghĩa, nhằm đào tạo con người 
mới và thực hiện mục tiêu đào tao 
của từng trường học. Nó phát Lriền 
nhân cách xã hội chủ nghĩa của họe 
sinh, phát triền cả trí tuệ, tình cảm 
và thê lực, nâng cao ý thức, hiều 
biết và thực hành, trau đồi khả năng 
vận dụng thông minh những điều đã 
học vào việc giải quyết những vấn 
đề thực tiễn, biến kiến thức thành 
niềm tin chỉ đạo hành động. 


Giáo dục kết hợp với lao đọng 
sản xuất là nội dung cơ bản của sư 
kết hợp học với hành trong nhà 
trường xã hội chủ nghĩa vì trong xã 
hội mới, lao động sản xuất là hoạt 
động thực tiễn chủ yếu của con người. 
Sự kết hợp này phải nhằm đào tạo ra 
người lao động kiều mới, biết gắn 
lý thuyết với thực tiễn, có thái độ 
lao động cộng sản chủ nghĩa, có hứng 
thú lào động vì lợi ích chung của 
chủ nghĩa xã hội, có hiều biết và có 
kỹ năng lao động có tồ chức, có kỹ 
thuật và eó năng suất cao. - 

Trong trường phô thông, lao động 
sản xuất phải có tính chất kỹ thuật 
tòng hợp, nghĩa là gắn khoa học. 
kỹ thuật với sẵn xuẤt, đạy cho học 


sinh những hiều biết phồ thông về nền 
sản xuất hiện đại, về những công cụ, 
máy móc và nguyên liệu, vật liệu thông 
dụng, biết cách tô chức lao động khoa 
học ; đồng thời có hướng dẫn học sinh 
lựa chọn nghề nghiệp, Trong các 
trưởng chuyên nghiệp, lao động sản 
xuất phải gắn với ngành nghề, với 
rèn luyện tay nghề. Trong các 
trưởng đại học, lao động sản xuất 
phải gắn với nghiên cứu khoa học, 

Nhà trường gắn liền với xã hội 
là một điều kiện đề hình thành nhân 
cách xã hội chủ nghĩa của học sinh ; 
thông qua đó, một mặt, nhà trường bồ 
sung những kiến thức giảng dạy trên 
lớp, phát huy vai trỏ trung tâm văn 
hóa mới, tác động đến sự sinh hoạt 
chính trị và văn hóa của xã hội. Mặt 
khác, xã hội bao gôm gia đình, các đoàn 
thề, các cơ sở sản xuất, các cơ quan 
nghiên cứu khoa học, các ngành kinh 
tế và văn hóa...góp phần xây dựng giáo 
dục, giúp đỡ trường học Liến hành giáo 
dục học sinh, cùng nhà trường tạo 
ra một môi trưởng xã hội thuận lợi 
cho sự hình thành con người mới. 

Nguyên lý giáo dục mà Đảng ta đề 
ra quyết định toàn bộ hệ thống giáo 
dục quốc dân, nhằm thực hiện tốt 
nhất những mục tiêu về phát triền 
cũng như về chất lượng đào tạo của 
tất cả các loại trường lớp. 

Nguyên lý giáo dục thề hiện qua 
những phương hướng cải cách lớn về 
hệ thống trường lớp, về nội dung giáo 
dục và về phương pháp giáo dục: 

1 — Cơ cấu tò chức của hệ 
thống trường lớp bảo đảm chăm 
sóc giáo dục thế hệ trẻ liên tục từ 
lúc lọt lòng đến lúc trưởng thành ; phù 
hợp với tồ chức lao động xã hội và 
cơ cấu kinh tế của đất nước và của 
từng vùng ; tạo cho mọi người lao 
động có cơ hội không ngừng học tập. 

.2— Nang cao chất lượng giáo 
dục toàn diện, cụ thề là : tăng cường 
giáo dục tư tưởng, chính trị và đạo 
đức cách mạng; hiện đại hóa một 
cách vững chắc chương trình học tập 


văn hóa, khoa học và kỹ thuật; tìng 
cường giáo dục thầm mỹ và nghệ thuật, 
xây dựng ý thức và thói quen giữ gìn 
vệ sinh và rèn luyện thân thê; rèn 
luyện ý thức và kỹ năng chiến dấu 
bảo vệ Tô quốc. 

3— Cải cách phương pháp giáo 
dục theo hướng gắn quá trình giáo 


dục con người với quá trình cải tạo 


tự nhiên và cải tạo xã hội ; phát huy 
ý thức làm chủ tập thể, tính tự giác 
và chủ động sáng tạo của người 
học trong học tập và rên luyện ; kết 
hợp cá nhân với tập thê, nhà trường 
với gia đình và xã hội ; sử dụng những 
phương tiện thông tin và giảng dạy 
hiện đại. 
IH 


Hệ thống giáo dục mới là một thề 
thống nhất bao gồm giáo dục mầm 
non, giáo đục phò thông, giáo dục 
cuuyên nghiệp, giáo dục đại học, và 
giáo dục tại chức không thoát ly công 
tác và sản xuất. 

Giáo dục mầm non được tiến 
hành liên tục trong nhà trẻ và lớp 
mẫu giáo cho các cháu bé từ 2tháng đến 
6 tuồi nhằm hình thành những mầm 
mống của con người Việt-nam mới xã 
hội chủ nghĩa. Phấn đấu thu hút tất 


-eä các cháu bé vào nhà trẻ và lớp mẫu 


giáo, và dựa vào nhân dân mà thực 
hiện sự chăm sóc của xã hội đối với 
các cháu một cách bình đẳng. Cần 
tìm tòi nội dung và phương pháp giáo 
dục mới nhằm phát triền nhanh về thề 
lực, tình cảm và trí tuệ của các cháu. 
đồng thời nâng cao tiềm lực phát triền 
về mọi mặt ở lứa tuồi này. 

Giáo dục phò thông được tiến 
hành trong hệ thống trường phồ thông 
cơ sở 9 năm và trường phô thông 
trung học 3 năm, nhằm: cung cấp cho 
học sinh những hiểu biết cơ bản về 
tự nhiên và xã hội ; xác định thế giới 
quan khoa học và đạo đức cách mạng ; 
bồi đưỡng những hiều biết về kỸ năng 
lao động có kỹ thuật, phát triền tư 
duy khoa học và tư duy kỹ thuật; 
nâng cao trình độ thầm mỹ và nghệ 
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thuật ; trau dồi những hiểu biết và 
rẻn luyện thói quen giữ øin vệ sinh, 
rèn luyện thân thẻ, luyện tập quân sự. 

NóI tóm lại, một thanh niên tốt 
nghiệp trường phô thông là một người 
được chuần bị tốt để đi vào dào tạo 
nghề nghiệp và học lên nữa, sản sàng 
sống cuộc sống mới xã hỏi chủ nghĩa, 
có đầy đủ tư cách của người lao dộng, 
người công dân và của người chiến sĩ, 
có khả năng tiếp tục phát huy sở 
trường của mình đề cổng hiến nhiều 
hơn cho Tô quốc. : 

Do đặc điểm tâm lý và sinh lý của 
lứa tuôi, cho nên hệ thông trường ph 
thông được phản làm hai bậc : 

Bạc phò thông cơ sở 9 năm 
eo nhiệm vụ giáo dục toàn điện cho 
nh đồng và thiểu niên từ 6 đến lộ — 
16 tuôi, chuẩn bị cho học sinh có thê 
tham gia các loại lao động phỏ thông 
và có ý thức lựa chọn nghề nghiệp, 
mau chóng thích ứng với đào tạo nghề 
nghiệp. Bạc học này được phô cập bắt 
buộc đổi với tất cả thiểu niên. Nau 
khi tốt nghiệp bậc học này, học sinh 
có thể lên thắng bậc phô thông trung 
học, hoặc đi vào các lớp dạy nghệ và 
“HỘI SỐ trường trung học chuyên 
nghiệp. Nếu học sinh tham gia lao 
động ngày thì các cơ sở sản xuất và 
kinh doanh phải chăm lo bồi dưỡng 
cho các em về nghề nghiệp. 

Bạc phò thông trung học dành 
cho những thanh niên từ 15 đến 18 tuôi. 
Nó có nhiệm vụ hoàn thành đào tạo các 
em về văn hóa phô thỏng, chuän bị cho 
các em lao động có kỹ thuật hay học 
lén bậc cao đẳng và đại học hoặc trung 
học chuyên nghiệp. Sẽ có nhiều hình 
thức phô cập trường phô thông trung 
học, trong đó có trường vừa học vừa 
làm. Do nhu cầu chuản bị trực tiếp 
cho phân công lao động, bạc phỏ thông 
trung học sẽ được phản ban hợp lý, 
nhằm phát huy sở trưởng của học 


sinh trên cơ sở giáo dục toàn điện. 
Ngoài ra, cần đặc biệt chăm lo đến 


việc giáo dục các cháu có khuyết tật 
hay chậm phát triển. Giáo đục phô 
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thông còn là một quả trình phát hiện 
và bỏi dưỡng nhân tài cho đất nước. 
vị thế cần mở những trường lớp 
bỏi dưỡng những trẻ em có năng 
khiếu đặc biệt. Đối với lứa tuồi hoc 
phô thông, chúng ta cũng sẽ thực hiện 
dần chế độ xã hội chăm sóc và giáo 
đục các cháu, bảo đảm cho tất cá nhì 
đồng và thiếu niên được phát triền 
một cách bình đẳng. 

Ngoài trưởng phô thông ra, thế hệ 
trẻ sẽ được giáo dục thêm trong các 
tô chức văn hóa và xã hội khác như: 
câu lạc bộ thiếu niên, thư viện, các tồ 
hoạt động ngoại khóa v.v. 

Trong hệ thống các trường 
chuyên nghiệp, các trường lớp 
dạy nghề sẽ phát triền nhanh chóng 
đề kịp thời đào tạo một đội ngũ còng 
nhân và nhân viên nghiệp vụ. giác 
ngộ vẻ chính trị, thành thạo về tay 
nghề, có vốn văn hóa và kỸ thuật 
ngày một nâng cao, xứng đàng là chủ 
lực của sự nghiệp công nghiệp hóa 
đất nước và cơ sở xã hội của chuvén 
chính vò sản. Hệ thống này còn có 
nhiệm vụ phố biển những kiên thức 
kỹ thuật trong thể hệ trẻ và trong 
nhàn dân lao động. Phương hướng 
chủ vếu của việc cải cách đào tạo 
nmuhe nghiệp là tăng cường rèn luyện 
tay nghề trên cơ sở nàng cao không 
ngừng trình độ hiểu biết vẻ chính trị 
và khoa học, KÝ thuật. 

Các trường trung học chuyên 
nghiệp giữ một vai trỏ quan trọng 
trong việc xảy dựng đội nưũ cán bộ 
kỹ thuật đảo tạo những kỹ thuật 
viên, những căn bộ trung học về 
nghiệp vụ có thẻ trực tiếp chỉ 
đạo một tạp thể lao động thực 
hiện dúng những quy trình, quy 
phạm đã dịnh. Tùy theo tính phức 
tạp về Kỹ thuật của từng ngành nghề 
mà tuyên chọn những người có trình 
độ phô thông cơ sở hay phồ thông 
trung học vào học các trường trung 
học chuyên nghiệp. Phương hướng 
chủ yếu của cải cách giáo dục trung 
học chuyên nghiệp là nàng cao khả. 
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nắng thực hành của kỹ thuật viên 
trên cơ sở giáo dục toàn diện, nhằm 
đào tạo người kỹ thuật viên thành 
thao trong chỉ đạo sẵn xuất cũng như 
trong thực hành nghiệp vụ. 

Hệ thống các trường đại học 
và cao đẳng sẽ được cẢi cách nhằm 
mục đích đào tạo có chất lượng đội 
ngũ trí thức mới xã hội chủ nghĩa, 
trung thành với Tö quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa, có ý chí và năng 
lực vươn tới những đỉnh cao về khoa 
học kỹ thuật, có sức giải quyết các 
vấn đề khoa học, kỹ thuật do thịrc 
tiễn xâv dựng đất nước đặt ra. Trong 
cuộc cải cách giáo dục này, cần phái 
huy chức năng nghiên cửu khoa học 
của các trường:đại học. TÔ chức 
trường lớp đại học sẽ được phân hỏa 
đề có thê đào tạo những cán bộ khoa 
học. kỹ thuật và kinh tế có trình độ 
nghiệp vụ thích hợp với nhu cầu sử 
dng trong thực tiễn sản xuất và 
công tác. Các trường cao đẳng có 
nhiềm vụ đào tạo những cán bộ có 
trình độ nghiệp vụ tương dương với 


đai học, thiên về chỉ đạo sản xuất, ˆ 


kịp thời đáp ứng như câu về loại cán 
bô này cho các địa phương và 
cho các cơ sở sản xuất. Cần mở rộng 
hơn nữa hệ thống bồi dưỡng sau đại 
hoe và đào tạo trên đại học. 

Chất lượng đào tạo của các trường 
đại học và cao đẳng sẽ được nâng 
cao theo hướng : tăng cường giáo dục 
tư tưởng Mác —Lê-nin và đạo đức 
cách mạng; hiện đại hóa kiến thức 
khoa học, kỹ thuật và quản lý, nàng 
cao trinh độ nghiên cửu khoa học và 
tự học; đầy mạnh sự kết hợp giảng 
dav. học tập với lao động theo ngành 
nghề, với nghiên cứu khoa học. Cải 
tiến chế đỏ tuyên sinh vào các trường 
đại học theo đúng đường lỗi, chính 
sách căn bộ và đào tạo nhân tài của 
Đăng cũng là một biện pháp quan 
trọng đề nâng cao chất lượng đào tạo. 

Trong cải cách giáo dục lần này, 
bền cạnh hệ thống các trường lớp tập 


trung sẽ mở rộng mạng lưới trường, 


lớp bồ túc văn hóa và đảo tạo tại 
ehứe, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập 
thường xuyên của nhân dân lao dộng 
trước sự phát triên nhanh chóng của 
cách mạng khoa học và kỹ thuật. 
Can xác định nội dụng học tập 
thích hợp với đặc điềm tâm lý và 
nhu cầu học tập của người học. Đối 
với những lao động trẻ tuồi còn có 
sức học, cần biên soạn những chương 
trình học có hệ thống nhằm nâng cuo 
trình độ văn hóa cơ bản hav nghiệp 
vụ tương đương với hệ thống giáo 
dục tập trung. Đối với những người 
lao động đã có tuôi, cần tô chức những 
chuyên đề khoa học và kỹ thuật có 
liên quan đến nghề nghiệp của họ. 
Trong những đối tượng cần học, phải 
rất coi trọng những căn bộ lãnh đạo 
và quản lý, những đẳng viên và thanh 
niền ưu tú, giúp họ tiếp tục phát huy 
vai trò tiền phong trong việc quản 
lý nên kinh tế và xã hội mới. Chúng 
La sẽ tô chức nhiều hình thức học tập 
lính hoạt và sử dụng tất-cả các 
phương tiện thông tỉn vào mục đích 
phô cập khoa học, kỹ thuật có hệ 
thống trong xã hội. 
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Dê xây dựng được hệ thống giáo 
dục mới, cần tiến hành một số biện 
pháp chính mà Nghị quyết của Bộ 
chính trị về cai cách giáo dục đã chỉ ra: 

1 — Xây dựng và phát triển đội ngũ 
giáo viên xã hội chủ nghĩa và căn 


- bộ quản lý giáo dục xã hội chủ nghĩa. 


2— Cải tiến chương trình học và 
soạn sách giáo khoa mới. 

3 — Tăng cường cơ sở vật -chất và 
kỹ thuật của cúc trường học. 

{ — Kiện toàn tô chức và tăng cường 
công tác quản lý của ngành giáo dục. 

5 — Đầy mạnh công tác nghiền cứu 
khoa học giáo dục. 

Trong các biện pháp trên đầy, vấn 
đề xây dựng +à phát triền đội ngũ 
giáo viên và cán bộ quản lý giáo 
dục mới là một vấn đề có tính quyết 
định sự thành công của cải cách giáo 
dục. Phát huy truyền thống ham học 
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trong thầy của nhân đân ta, Dáng ta 
rất coi trọng người giáo viên xã hội 
chủ nghĩa. Đó là « những chiến sĩ cách 
mạng trên mặt trận tư tưởng và văn 
hóa *, những kỹ sư tâm hồn của thế 
hệ trẻ ?, Cần khắc phục quan niệm coi 
giáo viên chỉ là người truyền thụ kiến 
thức, người “làm nghề gõ đầu trẻ ®, 


Chức năng của người giáo viên là. 


« có trách nhiệm truyền bá trong thế 
hệ trẻ lý tưởng và đạo đức cách mạng 
của giai cấp công nhân, tỉnh hoa văn 
hóa của dân tọc và của loài người, 
khơi dậy và bồi dưỡng trong học sinh 
những phảm chất cao quý và những 
năng lực sáng tạo của con người lao 
động mới ®. Đề hoàn thành được chức 
năng đó, người giáo viên xã hội chủ 
nghĩa cìn có những tiêu chuần cao về 
Lài năng và đạo đức * có tâm hồn cao 
thượng, có kiến thức cân thiết, có 
nhân cách xã hội chủ nghĩa, thiết tha 
yêu nghề, yêu trẻ, vì tương lai của 
thê hệ trế mà phấn đấu 3. 


Đối với học sinh, giáo viên có trách 
nhiệm giáo dục ca về trí tuệ, tình 
cảm và đạo đức; và đề có tác dụng 
giáo dục tốt, người giáo viên cần 
nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật, 
nắm vững môn học mà mình phụ 
trách, đóng thời ngày càng đi sâu 
vào khoa học giáo dục con người và 
vận-dụng nó một cách sáng tạo như 
là một nghệ thuật. Là cô nuôi đạy trẻ 
hay là giáo sư đại học, người giáo viên 


luôn luòn có ý thức lấy gương bản thân , 


làm một nhân tố giáo dục mạnh mẽ. 


Các trường sư phạm sẽ được cải 
cách trước tiên nhằm: đào tạo ra thế 
hệ giáo viên mới ; đồng thời công tác 
bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 
lỷ giáo dục phải được tăng cường, đặt 
thành chế dộ khiến cho mọi giảo viên 
và căn bộ giáo dục đều có khả năng 
tiến bộ không ngừng. Hiện nay, chúng 
ta phải cố gắng rất lớn về mặt này 
vì đội ngũ giáo viên của chúng ta còn 
yếu về nhiều mặt. Chúng ta sẽ phấn 
đấu nâng cao trình độ chính trị và 
văn hóa, trình độ đạo đức và sư phạm 


⁄ 


của hơn 100 nghin giáo viên các cấp 
cho đạt tiêu chuần, và kịp thời bồi 
dưỡng cho anh chị em những điềm 
mới bồ sung vào chương trình cải 
cách của các trường học. Nhà nước 
cũng sẽ ban hành những chế độ, chỉnh 
sách khuyến khích nghề giáo viên. 
Các đảng bộ và chính quyền các cấp 
cùng với nhân dàn cần nàng cao địa 
vị xã hội của giáo viên và hết lòng 
giúp đỡ giáo viên cải thiện điều kiện 
sinh hoạt và còng tác. 

Chương trình học và sách giáo 
khoa thề hiện nội dung và phương 
pháp giáo dục đối với từng trường 
học, lớp học. Những chương trình học 
đúng dắn và những sách giảo khoa 
tốt là những vũ khí cần thiết cho 
giáo viên, và là những công cụ cho 
người học tiếp thự nội dung giáo dục 
một cách thuận lợi. Vì thế Bọ chính 
trị đặt thành một biện pháp quan 
trọng việc huy dộng những cán bộ 
giỏi về khoa học, kỹ thuật, nghệ 
thuật, lý luận cách mạng, v.v. vào 
công tác biên soạn này, 

Cơ sở vật chát và kỹ thuật của 
các trường học là một diều kiện 
rất quan trọng đề nâng cao chất lượng 
giáo dục. Chúng ta không thể giúp học 
sinh nắm vững kiến thức, tiến hành 
lao động có kỹ thuật, nghiên cứu khoa 
học, rẻn luyện thân thề hay học tập 
nghệ thuật, nếu không có những 
phương tiện cần thiết như thiết bị thí 
nghiệm, công cụ lao động, dụng cụ 
thề thao và âm nhạc, v.v.: hơn nữa 


. đần dần cần có cả những phương tiện 


thông tin hiện đại như vỏ tuyến 
truyền thanh, vô tuyến truyền hình. 

Về việc xây dựng trưởng sở và chế 
tạo thiết bị, cần phối hợp giữa nhân 
dân và Nhà nước. Chính quvền nhân 
dân các địa phương cần dại vấn đề 
xây dựng trường sở vào vị trí ưu tiên 
trong kế hoạch xây dựng cơ bản, sau 
cơ sở vật chất và kỹ thuật cho sản xuất. 
Cần dựa vào nguyên liệu và vật liệu 
sẵn có ở địa phương và vận động nhân 
đân cùng thầy trò làm gạch ngói mà 


tiến hành xây dựng trưởng sở. Đồng 
thời Nhà nước sẽ xây dựng những 
công trình trọng điềm đúng tiêu chuần 
hiện đại thuộc tất cả các ngành học. 
Đối với các trưởng đại học và chuyên 
nghiệp, cần sử dụng hợp lý những 
thiết bị của cơ sở sản xuất và của 
từng trường học. 


Một điều kiện quan trọng nữa đồng 
thời là một mặt yếu của công tác giáo 
dục hiện nay là vấn đè tò chức 
và quản Ìý ngành giáo dục. Công 
tác giáo dục là một công tác vận 
động quần chúng rộng rãi Lrên quy 
mô cả nước, từ thành thị, nông thôn 
đồng bằng đến vùng núi, và là một 
công tác khoa học phản ánh kịp thời 
sự phát triền của khoa học kỹ thuật 
và của xã hội. Công tác giáo dục lại 
là một công tác tô chức. tỉ mỉ, nói 
đến cùng, nhằm tác động đến sự phát 
triền của từng học sinh. 


Vi thế cần tăng cường bộ máy quản 
lý ngành giáo dục, nhất là ở cấp 
huyện, đủ sức chỉ đạo phong trào toàn 
đân đi học, gắn với cơ cấu kinh tế của 
.từng vùng, nhất là trên địa bàn 
huyện. Toàn bộ tồ chức bộ máy phải 
phục vụ trường học là đơn vị cơ sở của 
ngành giáo dục, làm cho trưởng học 
hoạt động đúng quy chế, hoàn thành 
tốt chức năng nhiệm vụ của nó. Trong 
các trưởng học và ở cơ sở, cần có 
cơ chế tồ chức bảo đẩm quyền làm 
chủ của giảo viên và học sinh thông 
qua các đoàn thê của họ như Công 
đoàn giáo dục Việt-nam, Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, Đội thiếu 
niên tiền phong Hồ-Chíi-Minh. Cần 
tiêu chuần hóa cán bộ quản lý và 
những tập thê cán bộ quản lý ở từng 


trường, từng cấp bảo đảm khả năng - 


chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo 
- dục toàn điện. 


Căn cải tiến lề lối làm việc của bộ 
máy tô chức ngành giáo dục, coi trọng 
các mặt thông tín, thanh tra, thống 
kê kế hoạch, chỉ đạo điểm và diện, 
đúc kết kính nghiệm tiên tiến và 


nghiên cứu khoa học giáo dục. Trong 
từng trường học, cũng phải cải tiến lề 
lối sinh hoạt sao cho hoạt động của 
nhà trường tập trung vào The vụ 
dạy và học. 


Cuối cùng, đày mạnh nghiên cứu 
khoa học giáo dục nhằm giải quyết 
những vấn đề trước mắt cũng như 
những vấn đề cơ bản trong công tác 
giáo dục con người mới là điều kiện 
cần thiết đề quyết định những biện 
pháp cụ thề thực hiện cải cách giáo 
dục có hiệu quả tốt. Con người vốn là 
một thế giới phức tạp; con người 
mới hình thành trong một chế độ xã 
hội tự do chân chính như chủ nghĩa 
xã hội, giữa một thời đại sôi nồi 
những biến động về chính trị cũng 
như về khoa học, kỹ thuật,.thì lại 
càng phức tạp hơn. Chúng ta cần kết 
hợp những thành tựu mới nhất của 
khoa học giáo dục thế giới với những 
kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục 
của nước ta, tiến hành điều tra, thề 
nghiệm, tìm ra những biện pháp giáo 
dục tốt nhất. Về mặt tồ chức, cần 
củng cố các Viện nghiên cứu khoa 
học giáo dục, tiến tới thành lập một 
Viện khoa học giáo dục Việt-nam và 
xây dựng một đội ngũ cán bộ khoa 
học giỏi về mặt này, đủ sức giải 
quyết những vấn đề lớn trong sự 
nghiệp giáo dục của nước ta 


V 


Như Nghị quyết của Bộ chính trị đã 
xác định, cải cách giáo dục là « một 
cuộc vận động lớn trong quá 
trình tiến hành cách mạng tư 
tưởng và văn hóa ở nước ta», 
Chúng ta không phải chỉ thay đồi 
chương trình giáo dục, mà là xây dựng 
cả một hệ thống quan điềm mới về việc 
giáo dục con người trong nhân dân ta, 
làm cho đường lối quan điềm giáo dục 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin chiến 
thắng trong xã hội, phát huy tẮC ca 
những nhân tố giáo dục vào một mục 
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đích: hình thành thế hệ con người 
Việt-nam mới, xã hội chủ nghĩa. 
Đây là cuộc đấu tranh rộng lớn 
trên linh vực “tư tưởng và văn 
hóa. Chúng ta phải gạt bồ những quan 
điểm giáo dục lệch lạc còn tồn tại từ 


xã hội phong kiến, thực dàn cũ và”. 
mới, như học tập vì địa vị và cá nhàn; 


coi thường việc học văn hóa; học đẻ 
thoát ly lao động và sản xuất; học 
sách vơ dơn thuần, học lý thuyết 
suông, v.V, 

Đây là môi cuộc đấu tranh rộng lớn 
trên linh vực tò chức. Do quán 
“triệt nguyên lý học đi đôi với hành, 
giáo dục kết hợp với lao động sản 
xuất, nhà trường gắn liền với xã hội 
nên tö chức trường học cũng khác 


trước; mạng lưới trường học phải 
gắn với cơ cấu kinh tế của địa, 


phương; quản lý trường học phải 
đề cao vai trò làm chủ của quần chúng 
và sự tham gia các cơ sở sản xuất. 
I.è lối quản lý đương nhiên phải thay 
đồi, thực hiện được sự kết hợp giữa 


cơ quan chỉ đạo với phong trào quần: 


chúng, giữa Nhà nước với nhân dân, 
giữa học tập trên lớp với giáo dục 
ngoài lớp: linh hoạt, kịp thời phủ 
hợp với sự phát triền của khoa học 
kỹ thuật, của xã hội, và của thế hệ trẻ. 

Hơn nữa. đây còn là một công 
Cuộc xây dựng mới trong giáo 
dục. Từ dường lỗi quan diễm đến 
những biên pháp giáo dục cụ thề có 


tác dụng đến sự phát triền của học, 


sinh là ca một quá trình nghiên cứu, 
thẻ nghiệm thận trọng và tỈ mỉ. Trong 


lĩnh vực đào tạo con người, không - 


cho phép làm tùy tiện, không có căn 
cứ khoa học ; một biện pháp sai lãm 
SẺ ga V Ta một sự chậm trẻ hay mội 
chiều hướng lệch lạc trong sự phát 
triển của nhàn cách. Đồng thời, khi 
đưa ra một biện pháp đúng, lại phải 
tính đến những điều kiện thực hiện, 
trước hết là người giáo viên, 

Vị tính chất phức tạp như vậy, cho 
nên eäi cách giáo dục phải được toàn 
Đảng, toàn dân thực hiện dưới 
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sự lãnh đạo của Đảng. Không thề 
coi đó là việc riêng của ngành giáo 
dục, tuy rằng các cán bộ giáo dục 
vẫn là lực lượng nòng cốt. 


Các cấp ủy Đảng và các tồ chức 
Dàng cơ sở cần nắm vững đường lòi, 
chủ trương của Đẳng về giáo dục, thu 
thập ý kiến của nhân dân, tồng kết 
kinh nghiệm tiên tiến ; trên cơ sở đó, 
đánh giá đúng tình hình công. tác 
giáo dục ở địa phương. quyết định 
những chủ trương và biện pháp đầy 
mạnh công tác giáo dục trong thời 
gian tới, chuần bị tốt cho việc chuyền 
sang hệ thống giáo dục mới. 


Các cắp chính quyền cần định ra 
quy hoạch phát triền giáo dục, đặc 
biệt coi trọng các vấn đề giáo viên 
và cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm 
chỉnh những chế độ, chính sách của 
Nhà nước ta đối với ngành giáo dục, 
có biện pháp động viên nhân dân 
tham gia xây dựng giáo dục. giúp 
cho ngành giáo dục kiện toàn tồ chức 
bộ máy và trường học. 

Quàn chúng nhân dân trước hết là 
giảo viên và học sinh phải đứng lên 
làm chủ sự nghiệp vĩ đại này không 
những đề hỗ trợ cho hệ thống giáo 
dục mới mà đề chinh bản thân từng 
người, từng gia dình, từng tập thề 
phấn đấu làm theo đường lối quan 
điềm giáo dục của Đẳng, biến mỏi tồ 
chức, mỗi tập thẻ thành một tồ chức 
giáo dục con người mới. Thông qua 
các doàn thẻ quần chúng như Công 
đoàn giáo dục Việt-nam, Đoàn thanh 
mẻn cộng sản Hiồ-Chi-Minh và Đội 
thiếu niên tiền phong Hồ-Chi-Minh, 
thỏng qua các tô chức quần chúng 
khác như Hội cha mẹ học sinh. mà 
phát huy sự đóng góp của quần chúng 
vào Việc xây dựng giáo dục. Quyền 
học tập của nhân dân lao dòng và 
những dòi hỏi hợp lý như tham gia 
quản lý trường học, được giúp đỡ đề 
mau chóng xóa bộ sự chênh lệch về 
văn hóa giữa các vũng và các dân tộc,.. 


(Xem tiếp trang 54) 


Hiến pháp và quyền làm chủ tập thể 
của nhân dân lao động - 


HÃN đân lao động là người sàng 
tạo ra lịch sử. IÍo chiếm số động 
trong xã hội và làm ra toàn bộ của cải 
vạt chất và tính thân. Họ là động lực 
thức đầy quá trình tiễn lên không 
ngừng của xã hội loài người. Mọi thành 
tựu, mọi thay đôi lớn lao trong xã hội 
đều. do quần chúng lao động xảy dựng 
lên hoặc đóng vai trò quyết định. Lê 
ra, đương nhiên họ là người chủ của 
xã hội. Song dưới chê độ chiếm hữu 
nô lệ cũng như dưới chế độ phong 
kiến, những người lao động nô lệ và 
nông nô không những không được các 
“Nhà nước chiếm hữu nô lệ và phong 
kiến thừa nhận địa vị xã hội xứng 
đảng của họ, mà ngược lại còn bị đỏi 
xư rất làn bạo. Về mặt pháp lý, Nhà 
nước chiếm hữu nó lệ coi nô lệ Không 
phải là người, mà là vật thuộc quyền 
sở hữu hoàn toàn của chủ nô như mọi 
đỏ vật khác. Người nỏ lệ không có một 
chút quyền øi ca và không được cóoi là 
còng đàn của Nhà nước đó, Ngược lạt, 
Nhà nước này công nhận cho chủ nô 
không những có quyền buộc nô lệ phải 
lao động cho chúng, có quyền đánh 
đập, mua bán nô lẻ, mà thậm chí còn 
cỏ quyền giết họ như giết súc vàt nữ. 
ha nước phong kiến coi nòng nô 
nhì một vật phụ thuộc vào ruộng đắt 
và đo đó, vẻ mặt pháp lý, xúc định họ 
thuộc quyền sở hữu không hoàn toàn 
của chúa đâu. Địa vị của föng nỏ trên 
thực tế chỉ khác rất í với địa vị của 
nộ lệ trong xà hội chiếm hữu nỏ lẻ, 


ð 


XUÂN - THỦY 


Trong chế độ phong kiến, chỉ các chúa 
phong kiến là có đủ mọi quyền hành, 
còn nông nô thì không có quyền gì cả. 
Người nông nô buộc phải làm việc cho 
chúa phong kiến và chỉ có thể lao 
động một số ngày nhất định cho mình. 
trên miếng đất mà chúa phong kiến 
giao cho họ. Trong các xã hội chiếm 
hữu nô lệ và phong kiến, người làm 
chủ không phải là những người lao 
động (nô lệ và nông nỏ), mà là thiểu 
số bóc lột cầm quyền: chủ nô hoặc 
chúa phong kiến. Dương nhiên, trong 
các xã hội này, không thẻ có Hiến 
pháp. Bởi vì nói đến Hiến pháp là nói 
đến chế độ pháp lý thông nhất cho 
toàn thể nhàn đản một nước trong 
đó mọi người đeêu có quyền tự do bình 
đẳng như nhau, đều có quyền lợi và: 
hghĩa vụ như nhau, và Nhà nước về 
nguyên tíc, phải do nhân dân cử ra 
đẻ thay mặt nhân dân mà quản lý xã 
hội. Không bạo giờ bọn chủ nô hoặc 
bọn phong kiến thống trị lại chịu bạn 
hành Hiển pháp để thực hiện những 
diệu đó, vì lẽ làm như vậy có nghĩa 
là bọn chúng tự mình thủ tiêu những 
đạc quyền đặc lợi giai cấp của mình. 

Hiến pháp chỉ ra đời từ chế độ tư 
bán chủ nghĩa. Giai cấp tư sẵn, khi 
làm cách mạng đề lật đồ chế độ quân 
chủ chuyên chế phong kiến, giành 
chinh quyền vẻ tay mình, đã đưa ra 
nhữn € khâu hi*u: ctự đo, bình đẳng, 
bác ái», «echúủ quyên thuộc về nhàn 
đàn”; “nhân dàn là nguồn gốc của 
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chính quyền?, v.v, nhằm tập hợp 
quần chúng lao động theo mình làun 
cách mạng tư sản. Sau khi giành được 
chính quyền, giai cấp tư sản ban hành 
Hiến pháp đề củng cố những thắng lợi 
đã đạt được. Hiến pháp tư sản không 
ngớt lời hoa mỹỸ công nhận nào là ® tất 
cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân 
dân », nào là # nhân dân làm chủ Nhà 
nước », v.v. và xác định nhiều quyền 
tự do dân chủ cho công dân, Hiến 
pháp tư sản còn định ra nhiều hình 
thức có vẻ như đề bảo đảm cho « dân 
làm chủ ? như : nghị viện nhân dân do 
nhân dân bầu ra đề thực hiện quyền 
lực, chế độ tuyền cử phô thông và 
bình đẳng, việc trưng cầu ý kiến nhân 
dân về các vấn đề quan trọng của đất 
nước, các quyền tự do bình đẳng của 
công dân v.v. Nếu tin ở những lời 
hoa mỹ đó thì tưởng chừng như dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, đúng là nhân 
dân đã được làm chủ rồi. Nhưng, 
như mọi người đều biết, đó chỉ là 
những thủ doạn my dân. Nền dân chủ 
tư sản chỉ là hình thức, trên giấy tở 


thì công nhận quyền làm chủ của nhân. 


dân, còn trên thực tế thì lại bảo đảm 
cho giai cắp tư sản giả danh nhân dân 
mà sử dụng quyền lực Nhà nước. Đó 


~ 


® 


là vì Hiến pháp tư sản công nhận í£ 


quyền tư hữu tài sản, coi nó là thiêng 
liêng, bất khả xâm phạm, và điều này 
có nghĩa là phân chia xã hội thành 
các giai cấp đối kháng nhau vềquyền 
lợi : kế bóc lột và người bị bóc lột. Sự 
bất bình đẳng về kinh tế dẫn đến sự 
bắt bình đẳng về chính trị : người làm 
chủ thật sự ở đây là giai cấp tư sản 
nắm quyền lực chính trị và kinh tế 
trong tay. Còn đối với nhân dàn lao 
động, bị bóc lột và nghẻo khö, thì « chủ 
quyền », “quyền lực » và các quyền tự 
do dân chủ này khác chỉ là những chiếc 
“bánh vế? mà nhân dân lao động 
không thê có điều kiện đề sử dụng và 
hưởng thụ được. Như vậy, Hiến pháp 
tư sẳn tuy có xác định quyền làm 
chủ của nhân dân, nhưng chỉ là giả tạo 
vì nó không phù hợp với thực tế. 
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Chính vì vậy mà Lê-nin đã nói các 
cuộc cách mạng tư sản rốt cuộc chỉ là 
quá trình kiến lập một chế độ lập 
hiến, chứ không có gì hơn ». (1) 


Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tiến hành thắng lợi mới thật 
sự đem lại quyền làm chủ cho nhân 
dân lao động. Trong điều kiện của 
chủ nghĩa xã hội, chuyên chính vô 
sản ra đời ở nước ta đã giải phóng 
nhân dân lao động thoát khỏi chế độ 
áp bức, bóc lột của các giai cấp địa 
chủ và tư sản. Quyền lực chính trị từ 
nay không nằm trong tay thiều số bóc 
lột nữa, mà thuộc về toàn thề nhân 
dân lao động. Các tư liệu sẳản xuất 
chủ yếu được xã hội hóa, chế độ người 
bóc lột người bị xóa bỏ, mọi sự áp 
bức về kinh tế,chính trị, xã hội v.v. 
không còn nữa. Lợi ích xã hội và lợi 
ích cá nhân về cơ bản là nhất trí. Mọi 
người đều làm chủ tập thể xã hội và 
Nhà nước, và có quyền lợi, nghĩa vụ 
như nhau. Quyền làm chủ tập thê trên 
thực tế của nhân dân lao động trong 


xã hội ta phải được Hiến pháp, đạo 


luật cơ bản của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam, phản ánh và 
bảo đảm. Quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân phải được Hiến pháp gác 
định thành thê chế, thành chế độ cơ 
bản của Nhà nước. nếu không thì Hiến 
pháp không có ý nghĩa và sẽ không 
đáp ứng được những yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Hiến pháp sẽ mất cái cốt lõi 
chủ yếu của nó và sẽ thiếu sức sông 
mạnh mẽ, VÌ vậy, Hiến pháp có nhiệm 
vụ phải biến đường lỗi chính sách cơ 
bản của Đảng thành thể chế của Nhà 
nước, phải quy định quyền làm chủ 
lập thề xã hội chủ nghĩa của nhân 
đân lao động dựa trên cơ sở liên minh 
công nông dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân theo tỉnh thần của Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng, và 


(I) Là-nin: Toàn tp, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, !975, tập Ì2, trang 26. 


bảo đảm cho quyền làm chủ ấy thực 
hiện được đầy đủ và đúng đắn. Đó là 
tỉnh thần và nội dung cơ bản nhất của 
bản dự thảo Hiến pháp mới. 


* 


Dự thảo Hiến pháp mới đã thè chế 
hóa quyên làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động như thế nào ? Như Nghị 
quyết Đại hội IV của Dảng đã xác 
định, chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa thê hiện một cách tập trung 
ở sự làm chủ tập thẻ của nhân đân 
lao động (mà nòng cốt là liên mỉnh 
công nông), chủ yếu bằng Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng tiền phong của giai cấp công 
nhân. Do đó, đề xây dựng chế độ làm 
chủ tập thề nói trên, dự thảo Hiến 
pháp mới đã quan tâm trước hết đến 
việc quy định một hệ thống các quan 
hệ đúng đắn giữa Dẳng, Nhà nước và 
. nhân dân. 

Dự thảo xác định : ở nước ta, người 
làm chủ tập thề là nhân dân lao động 
bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp 
nông dân tập thê, tầng lớp trí thức xã 
hội chủ nghĩa và những người lao 
động khác, mà nòng cốt là liên mỉnh 
công nông. Đó là những người dã được 
giai phóng khỏi ách áp bức, bóc lội 
éủa bọn đế quốc, thực dân, phong kiến 
và giai cấp tư sản trong nước, từ nay 
vĩnh viễn làm chủ xã hội ta. Sự làm 
chủ ở đây là làm chủ tập thê, tức là 
người làm chủ không phải chỉ là một 
cá nhân, mà cả cộng đồng xã hội, cả 
tập thề nhân dân lao động có tồ chức. 
Cộng đồng nhân dân này cùng phấn 
đầu cho chủ nghĩa xã hội, củng theo 
hệ tư tưởng Mác — Lê-nin và cùng 
chịu sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân. Trong cộng đồng này, mọi người 
đều làm chủ như nhau, không có sự 
phân biệt địa vị và thành phần xã 
hội, không có sự phân biệt nam hay 
nữ, dân tộc đa số hay dân tộc thiều 
số. Giữa các tầng lớp xã hội. giữa các 
dân tộc với nhau có sự nhất trí về 
chính trị và tính thần, về mục 


tiêu hành động. Quan hệ hợp tác, 
tương trợ nảy sinh giữa các thành 
viên trong xã hội nhằm cùng nhau 
sát cánh xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Cộng đồng 
xã hội xã hội chủ nghĩa này làm chủ 
Lập thê toàn điện : làm chủ về các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; 
làm chủ trong phạm vi cả nước, từng 
địa phương, từng cơ sở; làm chủ xã 
hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản 
thản. Nhà nước có trách nhiệm phải 
bảo đảm khỏng ngừng hoàn chỉnh và 
củng cố chế độ làm chủ tập thê ấy. 


Nhân đân làm chủ tập thề một cách 
tẬp trung và có hiệu quả nhất là làm 
chủ bằng Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Nhà nước là công cụ đề nhân dân thực 
hiện sự thống trị của mình đối với 
thiêu số bóc lột và xây dựng một xã 
hội mới trong đó mọi người đều sống 
tự do, hạnh phúc. Do đó, Nhà nước 
phải là Nhà nước chuyên chính vô 
sản. Sứ mạng lịch sử của nó đã được 
dự thảo Hiến pháp mới nêu rõ là thực 
hiện quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động, động viên và tồ chức 
nhân dân tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
then chốt ; đập tan mọi sự phản kháng 
của bọn phản cách mạng và mọi hành 
động xâm lược của kể thù bên ngoài ; 
xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, 
tiến tới chủ nghĩa cộng sản. 

Dưới chế độ ta, Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa không tách rời các đoàn 
thẻ của nhân dân. Nhân dân lao động 
làm chủ tập thề không những bằng 
Nhà nước mà còn bằng các tö chức 
quần chúng. Dự thảo lHiiến pháp mới 
đã coi Mặt trận Tô quốc Việt-nam, bao 
gồm các chính đảng, Tông công đoàn 
Việt-nam, Hội liên hiệp nông dàn tập 
thê Việt-nam, Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chi-Minh, Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt-nam và các thành viên khác 
của Mặt trận là chỗ dựa vững chắc 
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của Nhà nước. Các đoàn thể nhân đàn 
là trường học xã hội chủ nghĩa của 
quần chúng. Một mặt, các đoàn thề 
giảo dục và động viên nhàn dân đề 
cao ý thức làm chủ tập thê, ra sức thi 
đua xây dựng chú nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc; mặt khác bảo đảm 
cho quần chúng tham gia xây dựng 
và củng cố chính quyền nhân dân, 
giảm sát công việc của Nhà nước, 
thực hiện quyền làm chủ tập thê của 
mình. Hai mặt làm chủ bằng Nhà 
nước và làm chủ bằng các đoàn thê 
kết hợp và bồ sung cho nhau bảo đảm 
cho nhân dân lao động làm chủ tập 
thê được đầy đủ. Do đó, dự thảo 
Hiến pháp mới xác định vị trí của 
Mặt trận và các đoàn thê nhân dân. 
và mối quan hệ của các tô chức này 
với Nhà nước khiến cho nhân dân 
thực hiện được tốt quyền làm chủ tập 
thẻ của mình. Đây là lần đầu tiên, 
vị trí, vai trò và trách nhiệm của 
Mặt trận và các đoàn thề nhân dân 
trong xã hội ta được nêu thành thê 
chẻ trong Hiễn pháp. 


Nhân dân lao động chỉ eó thể làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa dưới sự 
lĩnh đạo của giai cấp công nhân 
thòng qua đội tiên phong cúa nó là 
Đăng công sản. Nếu không có sự lãnh 
đạo của Đăng thì nhân dân không thê 
làm chủ vận mệnh của mình và không 
thẻ xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Đảng thực hiện sự 
lãnh dạo của mình đối với xã hội 
thông qua Nhà nước và các đoàn thê 
nhân dân. Dự thảo Hiến pháp xác 
nhận. Đẳng cộng sản Việt-nam là lực 
lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, 
lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu 
quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam. Vị trí và vai trò lãnh 
đạo của Dảng trước dây được xác 
định trong lời nói đầu của Hiến pháp 
nầm 1959 thị nay được nêu thành điều 
khoản trong nội dụng của dự thảo 
Hiến pháp mới. ` 

Như vậy, cơ chế làm chú 
của nhàn đân lao động bao 


Lập thẻ 
gòm ba 
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mặt Đăng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý trong hệ thông 
chuyên chính vô sản ở nước ta. được 
ghỉ rõ ngay ở chương dầu tiền của 
dự thảo Hiến pháp mới. ˆ- 

Một vấn đề quan trọng nữa 
được đặt ra là: trong nước ta, nhận 
đân làm chủ tập thề Nhà nước. Nhà 
nước chỉ là công cụ đề nhân dân sử 
dụng nhằm xây dựng chế độ mới, nêu 
kinh tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới. bảo đám cho mọi người 
một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vậy 
thì phải tổ chức Nhà nước như thể 
nào đề Nhà nước thật sự là của dàn, 
do dân, vì dân? Dự thảo Hiến pháp 
mới nói rõ là : Trong nước Cộng hòa 


xã hội chủ nghĩa Việt-nam. tất cả 
quyền lực thuộc về nhàn dàn. 
hân dân sử đụng quyền lực Nhà 


nước thông qua Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân cắc cấp do nhân dàn bầu ra 
và chịm trách nhiệm trước nhân dàn. 


Quốc hội và Hội đồng nhân đàn các 
cấp là cơ sở chính trị của Nhà nước 
ta. Các cơ quan này thay mặt nhân 
dân mà sử dụng quyền lực Nhà nước. 
Mọi cơ quan Nhà nước khác đều do 
Quốc hội và Hội đồng nhân đân trực 
tiếp hoặc gián tiếp cử ra, phai báo 

cao, chịu trách nhiệm và chịu sự điảm 
sát của các cơ quan quyền lực. Nhà 
nước đó. Dự thảo Hiến pháp mới đã 
quan tâm đến việc nàng cao vị trí 
của Quốc hội và Hội đồng nhàn dân 
như Nghị quyêt của Đại hội Đảng lần 
thứ TỶ đã quyết định. Quốc hội được 
xác định là cơ quan đại biều cao nhất 
của nhân dân, là eơ quan quyền lực 
NHa nước cao nhất. là cơ quan duy 
nhất có quyền lập hiến và lập pháp. 
Quốc hói quyết định những chính sách 
cơ bản về đối nội và đối ngoại. những 
mục tiêu phát triển kinh tế và văn 
hóa, những quy tắc chủ veu về 
hoạt dòng của công dân, về tô chức 
và hoại động của bộ máy Nhà nước. 
Quốc hội thực hiện quyền giảm sát 
tối cao đối với toàn bộ hoạt động của 
Nhà nước. Còn Hội đồng nhân dân là 


cơ quan quyền lực Nhà nuớc ở địa 
phương, Hội đóng nhân đản quyết 
định và thực hiện các biện pháập nhậm 
xấy dụng địa phương vẻ mọi mặt: 
Nhiệm vụ và quyền hạn của lội động 
nhân đân được quy định cụ thẻ, rõ 
ràng hơn đề bảo đảm cho Hội dòng 
nhìn đản thật sự là cơ quan nắm 
quyền lực Nhà nước ởđía phương, 
thao luận và quyết định những văn 
đẻ quan trọng ở địa phương Và giản 
sát các cơ quan Nhà nước của địa 
phương và của cấp trên hoạt động Ở 
địa phương mình. 


Nhân đân không phải chỉ sử dụng 
quyền lực Nhà nước một cách giản 
tiếp thông qua Quốc hội và Hiòi động 
nhản dân các cấp, mà còn có thê trực 
tiếp sử dụng quyền lực đó. Không 
những Quốo-hội và Hội dông nhân dàn 
phải chíu trách nhiệm trước nhân dân, 
mu tát cả các cơ quan Nhà nước khác 
cũng đẻu phải hết lòng hết sức phục 
vụ nhân đâần, liên hệ chặt chẽ với nhân 
dàn, làng nghe Ý kiến và chịu sự giảm 


sát của nhàn dân. Tất cá các căn bỏ,. 


nhàn viên Nhà nước đều là œ@đầyv tớ 
của nhản dân ®, cũng phải hết lòng hết 
sức phục vụ nhàn đản và chịu sự piầm 
Sảt của nhân đàn, Nhân đản còn có 
thẻ giảm sát hoạt động của Nhà nước 
thòng qua Mặt trận Tô quốc và các 
đoàn thề quần chúng như Tông công 
đoàn, Hội liên hiệp nóng dàn tập thê, 
Hi liên hiệp phụ nữ Việt-nam. Đoàn 
thanh niên cộng sản Hö-Chí-Minh, v.v. 
Các đoàn thê này đại diện cho các giới 
quản chúng có quyền trình những dự 
ân luật có quan hệ đến lợi ích chung 
hoặc đến lợi ích của từng giới quần 
chúng ra trước Quốc hội. Ở các đơn vị 
cơ sở như cơ quan, xí nghiệp, hợp tác 
xä, khu dân cư, v.v., tập thề nhân dân 
lao động được trực tiếp tham gia các 
còng việc chung : thảo luận, giải quyết 
và kiêm tra công việc Nhà nước và 
công việc xã hội, tham gia xây dựng 
kế hoạch phát triền kinh tế và văn 
hóa. thực hiện thí đua xã hội chủ 
nghĩa; bảo vẻ. của công, giữ gìn an 


nình chính trị và trật tự an toàn xã 
hòi; tỏ chức đỏi sóng còng cộng ở địa 
phương. 

Mọi biều hiện xa rời quần chúng, 
ví phạm quyện làm chủ tập thể của 
nhàn đàn như : quan liều, mệnh lệnh, 
hách dịch, cứa quyền v.v. đều bị 
nghiêm cằm, 

Như vậy dự thảo lHiển pháp mới 
hết sức quan tàm đến việc bảo đảm 
cho nhân đàn thật sự là người chủ, 
là chủ thể cúa Nhà nước, và trong 
bát cứ trường hợp nào, dù là gián 
tiếp hoặc trực tiếp, nhân dân văn có 
thể sử dụng quyền lực Nhà nước của 
mình. Äloi quyền hành trong bộ mảy 
Nhà nước đều bắt nguồn từ nhàn dàn, 
đều do nhân dàn ủy nhiệm và kiềm 


_SOät sao cho bộ máy này toàn tàm 


toàn phục vụ nhàn dân, phục vụ 
chủ nghĩa xã hội. | 
Quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân biều hiện không chỉ ở chỗ nhàn 
đàn nắm quyền lực chính trị, mà còn 


ở cho nhàn đân nắm quyền lực 
kinh tế. Nhàn dân Không thẻ làm 
chủ xã hội được, nêu không làm 
chủ các từ liệu sản xuất và mọi 


tài nguyễn trong Xã hội như ruộng 
đất, hăm mô, rừng núi, v.v. và do đó, 
làm chủ về lao động, Xẻ sản xuất và 
phản phối. Đưới chế dò từ bản chủ 
nghĩa HHiến pháp từ sản nói là: quyền 
lực Nhà nước thuộc về nhàn đân. Song 
đó chỉ là lời nói trên giấy tờ, bởi vì 
trên thực tế, kẻ thật sự làm chủ. 
không phải là nhàn dân, mà là bọn 
tư bản nấm trong tav các tư liệu 
sản xuất chủ yếu của xã hội. Mục tiêu 
của quyền làm chủ tập thê về kính 
tế của nhàn dân là xây dựng nền sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa nhằm đưa 
nước ta từ một xã hội mà nên kinh 
tế còn phô biến là sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lén chủ nghĩa xã hội" bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
và trên cơ sở đó thỏa mãn ngày càng 
tốt hơn nhu cầu vật chất và văn hóa 
ngày càng tăng của toàn thẻ nhân 
dàn. Quyền lực kinh tế và quyền lực 
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chính trị có mối quan hệ khăng khít, 
chúng bồ sung cho nhau và nhất trí 
với nhau, bo đảm cho nhân dân lao 
động thật sự làm chủ và thực hiện 
được ý chí của mình trong việc tồ 
chức và quản lý xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Trên ý nghĩa đó, dự thảo Hiến 
pháp mới xác định mục Liêu và đường 
lối xây dựng kinh tế theo tỉnh thần 
nghị quyết của Đại hội Đẳng lần thứ 
IV và thề chế hóa quyền làm chủ tập 
thề về kinh tế của nhân dân, làm cho 
sự nghiệp phát triền kinh tế thật sự 
là sự nghiệp của toàn dân. Việc thê 
chế hóa này thể hiện trên nhiều 
mặt: cải tạo xñ hội chủ nghĩa nhằm 
xóa bỏ chế độ người bóc lột người, 
xác lập và củng cố chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất 
dưới hai hình thức sở hữu toàn dân 
và sở hữu tập thề của nhân đàn lao 
động; quy định tài sản nào là của 
chung, của toàn dân; xác nhận độc 
quyền của Nhà nước về ngoại thương 
và về mọi quan hệ kinh tế khác với 


nước ngoài ; bảo hộ quyền sở hữu cá. 


nhân của công dân về tư liệu sinh 
hoạt như thu nhập hợp pháp, của cải 
đề dành, nhà ở, v.v. và quyền thừa 
kế tài sản của công dân: xác định 
kinh tế quốc doanh giữ vai trò lãnh 
đạo trong nền kinh tế quốc dân được 
Nhà nước bảo đảm phát triền ưu 
tiên; quy định việc xây dựng nền 
khoa học — kỹ thuật của nước nhà; 
định rõ lao động là nhân tố quyết 
định nhất đề phát triền kinh tế và 
nâng cao đời sống của nhân dân và 
nêu rõ chính sách tiết kiệm, chính 
sách kết hợp giáo dục chính trị và 
tư tưởng với khuyến khích bằng lợi 
_ ¡ch vật chất đề đầy mạnh phong trào 
thi đua xã hội chủ nghĩa của Nhà 


nước ta; quy định nguyên tắc phân - 


phối theo lao động; định rõ những 
nguyên tắc quản lý và kế hoạch hóa 
nền kinh tế quốc dân trên cơ sở tồ 
chức nền sản xuất xã hội theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, v.v. 
Như vậy dự thảo Hiến pháp mới chú 
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ý quy định đầy đủ quyền làm chủ 
tập thề về kinh tế của nhân dân. 

Với việc thể chế hóa chế độ làm 
chủ tập thề về kinh tế, dự tháo Hiiến 
pháp mới không những ghỉ nhận và 
củng cố những thành quả mà nhân 
dân ta đã đạt được trong lĩnh vực 
này, mà còn nêu rỗ phương hướng 
xây dựng và phát triền nền kinh tế 
nước ta, làm cơ sở vững chắc cho 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. 

Một mặt quan trọng khác của 
quyền làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động mìà dự 
thảo Hiến pháp mới quan tâm thề 
chế hóa là quyền làm chủ tập thề vẽ 
văn hóa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
có trách nhiệm mang lại cho nÌầần 
đàn một đời sống không những ngày 
càng dầy đủ về vật chất mà còn ngày 
càng phong phú về tỉnh'- thần. Nhà 
nước thực hiện và đầy mạnh cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, ra 
sức xây dựng nền văn hóa mnới và 
con người mới. Văn hóa giáo dục là 
một bộ phận của chế độ xã hội chủ 
nghĩa góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới và con 
người mới. Hồ Chủ tịch đã dạy: 
« muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết 
cần có những con người Kã hội chủ 
nghĩa ». 

Dự thảo Hiến pháp mới đã đành 
riêng một chương đề thề chế hóa vấn 
đề văn hóa, giáo dục. Chủ nghĩa Mác— 
[.ê-nin là hệ tư tưởng chỉ đạo sự phát 
triền của xã hội Việt-nam. Sự nghiệp 
xây dựng nền văn hóa mới và con 
người mới là của toàn đân, và 


toàn dàn được hưởng những thành 


tựu văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta và 
của các dân tộc trên thế giới. Dự thảo 
đặc biệt chú trọng đến sự. nghiệp 
giáo dục nhằm xây dựng con người 
mới làm chủ tập thê, chăm lao động, 
quý trọng của công, có kiến thức 
khoa học kỹ thuật, có sức khỏe, có 
tỉnh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa 
và tỉnh thần quốc tế vô sẵn. Con 


người mới hình thành trong quả 
trình thực hiện cuộc cách mạng xã 


hội chủ nghĩa cũng là người xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và là người chủ - 


của xã hội mới, chăm lo cho cuộc 
sống tập thề ngày một tốt đẹp hơn 
theo lẽ sống: *mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người }. 


Đi đôi với việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhân dân ta còn có quyền và 
nghĩa vụ làm chủ tập thề trong việc 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Xây dựng đất nước phải đi đôi 
với bảo vệ đất nước, nhất là trong 

-tình hình hiện nay bọn đế quốc và 
bọn bành trướng Bắc-kinh: đang mưu 
mô cấu kết với nhau hòng phá hoại 
và thôn tính nước ta. Chúng ta phải 
tăng cường cảnh giác, ra sức xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, sẵn 
sàng đánh bại bất cứ kể thù nào liều 
lĩnh xâm lược nước ta. Đường lối 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
kết hợp với đường lõi xây dựng kinh 
lế. Nền quốc phòng toàn dân, toàn 
điện và hiện đại của nước ta được 
xây dựng trên cơ sở kết hợp xây 
dựng TÔ quốc với bảo vệ Tô quốc, 
kết hợp sức mạnh của lực lượng vũ 
trang nhân dân với sức mạnh của 
toàn dân, kết hợp sức mạnh truyền 
thống chống ngoại xâm của dân tộc 
với sức mạnh của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Sức mạnh quốc phỏng của ta 
là sức mạnh tông hợp, toàn diện. Nhà 
nước phải chăm lo xây dựng nên 
quốc phỏng toàn dân vững mạnh, xây 
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng 
còng nghiệp quốc phòng, ra sức hiện 
đại hóa lực lượng quốc phòng và củng 
cô khả năng phòng thủ của đất nước. 
Các lực lượng vũ trang là lực lượng 
nỏng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ những thành quả của cách 
mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thô và an 
ninh của Tô quốc, bảo vệ tự do, hạnh 
phúc và lao động hòa bình của nhân 
dân, Nhiệm vụ xây dựng và củng cố 


quốc phòng còn là nhiệm vụ của toàn 
thề nhân dân, của hệ thống chuyên 
chính vô sản dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản Việt-nam. TẤI cả các 
cơ quan Nhà nước, các tô chức xã hội 
và công dân đều phải làm đầy đủ 
nhiệm vụ quốc phòng mà Hiến pháp 
và pháp luật quy định. Như vậy, 
củng cố quốc phòng, giữ gìn và bảo 
vệ Tö quốc xã hội chủ nghĩa là một 
mặt rất quan trọng của chế độ làm 
chủ tập thê của nhân đân lao động 
được dự thảo Hiến pháp mới thề chế 
hóa trong một chương riêng mà Hiến 
pháp năm 1959 không có. 


Quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động không 
hề gạt bỏ cá nhân, không hề xóa bỏ 
các quyền và tự do của cá nhân như 
bọn bồi bút của giai cấp tư sản thường 
xuyên tạc, mà ngược lại, kết hợp hài 
hòa lợi ích của tập thề với quyền 
lợi chính đáng của cá nhân. Giữa lập 
thê và cá nhân, bao giờ cũng có mỗi 
quan hệ gắn bó, hữu cơ, bởi vì không 
có cá nhân thì cũng không có tập 
thê. Vì vậy, xây dựng mối quan hệ 
dúng dắn giữa cá nhân và tập thê, 
giữa công dân và Nhà nước là một 
nội dung rất quan trọng của việc xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa. Mối quan hệ này được thê 
hiện trong dự thảo Hiến pháp mới 
bằng các quyền lợi và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân. Quyền lợi và nghĩa 
vụ cơ bản xác định vị trí pháp lý 
của công dân đối với Nhà nước và xã 
hội. Vị trí đó bắt nguồn từ địa vị làm 
chủ tập thẻ của nhân dân lao động. 
Do địa vị này, công dân làm chủ về 
quyền lợi đồng thời làm chủ cả về 
nghĩa vụ. Trong điều kiện của chủ 
nghĩa xã hội, các tư liệu sản xuất chủ 
yếu đều được .xä hội hóa, nạn người 
bóc lột người bị xóa bỏ, sự áp bức 
về chính trị, kinh tế, xã hội, sự bất 
bình đẳng giữa các dân tộc và giữa 
nam và nữ không còn nữa, mọi công 
dân, nữ cũng như nam, dân tộc thiêu 
số cũng như đân tộc đa số đều làm 


ỏÍ 


chủ tập thê Nhà nước và xã hội như 
nhau. không hề có sự phân biệt. Cũng 


vì vậy mà lợi ích của xã hội và lợi 


ích.của cả nhân là cần bản nhất trí: 
quyền lợi của công dân không tích 
rời nghĩa vụ của công dân. Dưới chế 
độ ta, có những quyên lợi dồng thời 
là nghĩa vự như quyền lao dòng, 
œ(vẻn học Lập, có nghïa vụ đồng thời 
là quyên lợi như nghĩa vụ bảo vẻ Tô 
quốc, Công đân làm tròn nghĩa vụ 
thí đồng thời cũng là sử dụng quyên 
lợi của mình, Công dân có làm dãy 
đủ nghĩa vụ đòi với Nhà nước và xã 
hội thì mới ¿to ra những điều kiện 
căn thiết đề hưởng những quyền lợi 
của mình. Nhà bảo đảm cho 
công đản được hướng quyền lợi và 
đòi hỏi công dân phi! làm tròn nghĩa 
vụ. Quyền lợi và nghĩa vụ là hài mặt 
của một thể thống nhất nói lên vị trí 
làm chủ của người lao dòng trong xã 
hội mới. Sau nữa, lợi ích chúng cúa 
Nhà nước và xã hội là cơ sở để thỏa 
mãn và không ngừng nàng cao lợi 
ích riểng của cá nhân. Do đó, lợi ích 
của Nhà nước và xã hội cao hơn lợi 
¡ch của eá nhân, Việc sử dụng các 
quyên lợi của công đàn phải phù hợp 
với lợi ích chung của Nhà nước và 
xã hội. Rhông ai được lợi dụng các 
quyền tự do dàn chủ dể xâm phạm 
đến lợi ích đó, Nhà nước có trách nhiệm 
bảo đảm các điều kiện vật chất và 
tỉnh thần đề công đân ngàv càng được 
hưởng đây đủ các quyền lợi của mình. 


"¬ 


HƯỚC 


Tình thần cơ bản nói trên được 
phan ảnh trong chương «Quyền lợi 
và nghĩa vụ cơ bản của còng dân , 
Số với Hiến pháp năm 1959, dự thảo 
Hiến pháp mới đã có những điều bồ 
sung mới. Ching hạn nhĩ quyền tham 
gia quần lý Nhà nước, quyền có nhà 
ở, quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền 
được ưu đãi di với thương bình, 
gia đình liệt sĩ, những người và những 
gia đình có công với cách mạng, nghĩa 
vu bảo vệ an nĩính chính trị và trật 
tự an toàn xã hội, nghĩa vụ tham gia 
lao động công ích, v.v. Việc quy 
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định dàv đủ hơn và mở rộng các 
quyền và nghĩa vụ của công dân trong 
dự tháo Hiến pháp mới không những 
nhằm phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân đản, phát huy tính chủ 
động và óc sáng tạo của nhản đán 
rong việc xàv dựng và bào vệ Tô 
quốc. mà còn góp phần rên luyện con 
người mỏi xã hội chú nghĩa đề quản 
lý xã hội mới theo tính thần lời đạv 
của Ang-ghen là «việc tiên hành sản 
xuất tập thể bằng lực lượng của toàn 
xã hỏi và sự phát triên mới của nên 
sản xuất đo việc đó mang lại, sẽ cần 
đến những con người hoàn toàn mới 
và SẼ lao nên những €OI nH®ITỜI THỞ) 
đó » C). 

Như vậy, tông quát lại, dự thảo 
liiển phập mới đã chú trọng thể chè 
hóa các mặt làm chủ eơ bản nhất của 
chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa của nhàn đàn lao động nước ta. 


* 


Cuộc thìo luận đự thảo Hiện pháp 
mới trong toàn đàn sẽ có tác dụng 
quan trọng đối với việc thể chế hóa 
quyền làm chủ tập thể của nhàn đân 
lao động trong Théên pháp mới. Nó 
làm cho THên pháp thật sự là của 
nhần đân, do nhân đản tham gia xây 
dựng. Nhàn dân thao luận và góp v 
kiến xây dựng lIiễn pháp là trực tiếp 
tham gia xây dựng và củng cố Nhà 
nước chuyen chính vô sản, xây dựng 
và hoàn thiện chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nehĩa, 

Cuộc thảo luận chẳng những có ý 
nghĩa to lớn trong việc xày dựng Hiến 
pháp, ma còn làm cho cần bộ và nhân 
đân ta nàng cao nhận thức về chế độ 
xã hội chủ nghĩa, vẻ Nhà nước và 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, về quyền 
lợi và nghĩa vụ của công đân. Do đó 
sẽ có ảnh hưởng tích cực đến việc 
thi hành Hiển pháp sau này. 


(2) Ăng-ghen : Những nguuén lý của chả 
nghĩa công sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1971, trang 26 — 2?. 


Xây dựng Iiiễến pháp được tốt, phản 
ảnh được đúng đán Ý chí của giai cấp 
công nhân và nguyện vọng của nhân 
đàn lao động mới là một mặt, còn 
mặt khác quan trọng và lâu dài hơn 
mà chúng ta cần quan tâm. đó là việc 
thì hành Hiện pháp sau khi nó được 
chính thức thông qua. Những quv 
định của Hiến pháp. dù có đúng đàn 
và hoàn hảo đến đâu chăng nữa. nều 
không được chấp hành nghiêm chỉnh 
thì cũng chỉ nằm trên giấy tờ mà thôi. 
Vị vậy, "gay từ bây giờ, cần phái 
nghĩ đến việc tô chức thi hành Tiiến 
pháp sau này sao cho có hiệu quả đề 
xây dựng thẳng lợi chủ nghĩa xã hỏi. 
Hiện pháp là hình thải pháp lý thể hiện 
chế độ làm chủ tập thể của nhân dân. 
Nếu Hiển pháp được thí hành tốt thị 
cũng có nghĩa là quyền làm chủ tập 
thể của nhàn đàn được quan tâm thực 
hiện trong đời sông xã hội ta, 


De bảo đảm cho Hiến pháp được 
thí hành đúng đắn, dự thảo đã đề 
thành trách nhiệm cho tất cá các cơ 
quan Nhà nước và tô chức xã hội, các 
nhàn viên Nhà nước và công dân đều 
qphái nghiêm chỉnh chấp hành liiển 
pháp và pháp luật, kiên quyết dấu 
tranh để phòng ngừa và chống cúc 
tội phạm và việc làm ví phạm Hiện 
pháp và pháp luật». Công dân còn 
có nghĩa vụ « tuân theo Hiển pháp và 
pháp luật». Dự thảo cũng định rõ: 
« Quốc hội có quyền giám sát LỐIi cao 
việc tuân thủ Hiến pháp và pháp 
luậạt?*, và Hội đồng Nhà nước có 
“quyền đỉnh chỉ việc thi hành và sửa 
đồi hoặc bãi bỏ những nghị định. nghị 
quvết của Hội đồng Bộ trưởng trải 
với Hiến pháp, luật và pháp lệnh ». 
Đề những quy định này đạt được tác 
dụng mong muốn. vẫn đề đạt ra là 
phải chủ trọng tổ chức chặt chẽ việc 
giam sát thí hành Hiến pháp dễ Hiến 
pháp được triệt để tôn trọng, chòng 
mọi hành động vị phạm xảy ra. 

Sau nữa với tính chất của đạo luật 
cơ bản, Hiến pháp không quy định 
tỈ mỉ, chỉ tiết về một lĩnh vực nhất 


định nào, mà chỉ quy định những điều 
khoản, có tính nguyên tắc và bao 
qưát chung về những văn đề lớn. 
Những điều khoản ấy cần được cụ thể 
hóa bằng những văn bản pháp luật 
đề vận dụng trong thực*tế. Do đó, 
các cơ quan Nha nước, tủy theo quyền 
hiìn của mình, có trách nhiệm chuẩn 
bị sản sảng những văn bản cân thiệt 
để khi Hiền pháp được chính thức 
thông qua thì bạn hành nhằm góp 
phần vào việc phát huy tác dụng của 
Hiến pháp. Mặt khác, cắc, cơ quan 
Nhà nước và nhàn viên Nhà nước 
đều phải nghiêm chỉnh thì hành và 
bảo vệ Hiển pháp, phái hoạt động 
theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ 
mà THiển pháp đã quy định cho mình, 
phải thật sự tòn trọng và phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân, 
bảo đảm cho Hiển pháp có tác dụng 
trong mọi mặt hoạt động của xã hội. 

Trong điều kiện Đăng lãnh đạo 
Nhà nước, các tồ chức của Đăng và 
các dàng viên muốn lãnh đạo tốt thì 
phải gương máu trong mọi việc. Các 
tö chức của Đẳng, như dự thìo Hiến 
pháp mới đã nói rõ, phải hoạt động 
trong khuôn khô của Hiến pháp. Các 
đảng viên đều có nghĩa vụ tôn trọng 
và chấp hành Hiển pháp như mọi cắn 
bộ và công dàn khác. Nghiêm chỉnh 
chấp hành THiến pháp, pháp luật Nhà 
nước là một kỷ luật của Đăng đối với 
tât cá các tô chức Đăng, các cần bộ, 
dàng viên của Đáng, và là một trong 
những nhiệm vụ của đảng viên được 
ghí ở điều 2 Điều lệ Đăng, 

Cuối củng, cần chú trọng đẻn việc 
giáo dục cần bộ, bộ đội và nhân dân 
thấm nhuần tính thần và nội dung 
của Hiến pháp và nâng cao ý thức 
làm chủ, ra sức tôn trọng và bảo vệ 
Hiển pháp. Cần làm cho mọi người 
thầy rõ: Hiến pháp là của nhân dân, 
do nhàn đàn xáâv dựng lên nhằm thể 


chế hóa quyền làm chủ tập thề của 


nhàn dân, vì vậy mọi ngườt không 
trừ một ai, đếu có trách nhiệm từ 


(Nem tiếp trang 4327 
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CHIẾN LƯỢC BÁ QUYỀN VÀ 
BÀNH TRƯỚNG CỦA BẮC-KINH 


Ừ khi thành lập đến nay, nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa 
đã tròn 30 tuôi. 30 năm là khoảng 
thời gian rất ngắn so với lịch sử của 
một đân tộc cũng như lịch sử quan 
hệ quốc tế. Trong thời gian ngắn đỏ, 
thế giới đã chứng kiến những thay 
đồi.rãt cơ bản, rất sâu sắc, rất đột 
ngột trong chiến lược toàn cầu của 
Bắc-kinh. Từ trong hàng ngũ các lực 
lượng cách mạng chống chủ nghĩa đẽ 
quốc, Bác-kinh đã trở thành đồng 
mình của chủ nghĩa đế quốc và các bọn 
phần động khác chống lại nhân dân 
thế giới. Bài này nhằm mục đích cố 
gắng tìm hiểu thực chất những biến 
đòi dó và chiến lược của Bảc-kinh 
trong tương lai. 


THỰC CHẤT CỦA VIỆC 
BÁC-KINH LẬT NGƯỢC LIÊN 
- MÌNH, THAY ĐÔI BẠN THÙ 


Trong 30 năm qua, Trung-quốc từ 
một nước tuyên bố là xã hội chủ nghĩa 
với những lời lẽ kiên quyết chống chủ 
nghĩa để quốc, ủng hộ mạnh mẽ phong 
Lrào cách mạng thế giới chuyển thành 
lực lượng cực kỷ phản động, câu kết 
chặt chẽ với bọn đế quốc, phản động, 
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điên cuồng chống lại các nước xã hội 
chủ nghĩa, chống lại phong trào độc 
lập đân tôc, chống lại phong trào cộng 
sản quốc tế, kích động và tuyên 
truyền chiến tranh thế giới chống lại 
nguyện vọng hòa bình của các đân 
tộc. Trong những năm 50, Trung-q uốc 
coi Liên-xỏ là đồng mỉnh chiến lược, 
coi Mỹ là kẻ thủ không đội trời chung 
và cho rằng bản chất đế quốc của Mỹ 
không bao giờ thay đôi. Từ cuối 
những năm 60, Bắc-kinh coi Liên-xò 
là kẻ thù nguy hiềm nhất và coi đế 
quốc Mỹ là đồng minh chiến lược của 
mình. Trên cơ sở sắp xếp Liên-xô và 
Mỹ là kẻ thủ và bạn hoặc ngược lại, 
Bắc-kinh sắp xếp tất cả các lực lượng 
khác ; những lực lượng cách mạng từ 
chỗ là đồng minh của Trung-quốc trở 


. thành kẻ thù, và những lực lượng 


phản đông từ chỗ là kẻ thù trở thành 
bạn của Bắc-kinh. - 

Dê giải thích những thay đồi dđhiến 
lược về bạn và thù, Bác-kinh đã đưa 
ra những luận điềm và học thuyết 
khác nhau trong một thời gian ngắn. 
Từ 1903 đến 1973, trong vòng 10 năm. 
họ ba lần thay đôi quan điềm về phân 
tích mâu thuẫn cơ bản và về sắp xếp 
lực lượng trén thế giới Năm 1963. 
trong bản kiến nghị 25 điềm về đường 


lối chung của phong trào cộng sản 
quốc tế, Bắc-kinh phân tích 4 mâu 
thuẫn của thời đại, tuy có điềm còn 
khác nhau nhưng về cơ bản phù hợp 
với các nghị quyết của Hội nghị các 
Đảng cộng sản và công nhân thế giới 
năm 1957 và 1960. Sáu năm sau, nắm 
1069, với nghị quyết của Đại hội 9 của 
Đảng cộng sẵn Trung-quốc, họ phủ 
nhận sự tồn tại của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, coi Liên-xô cũng 
như đế quốc đều là kẻ thù và coi Liên- 
xô là kế thủ nguy hiểm nhất, 
họ coi các nước xã hội chủ nghĩa châu 
Âu cũng như các nước tư bản chủ 
nghĩa là những nước thuộc chế độ 
cần phải xóa bỏ. Chỉ có Trung-quốc 
và vài nước đồng minh gần gũi với họ 
-_ là xã hội chủ nghĩa. Đầu những năm 70, 
họ đưa ra học thuyết. « ba thế giới ». 
Theo học thuyết này, toàn bộ cuộc 
đấu tranh của nhần dân thế giới chốn3 
bọn đế quốc chỉ là cuộc tranh giành 
bá quyền giữa hai siêu cường quốc 
Liên-xô và Mỹ và chỉ là cuộc đấu 
tranh chống lại bá quyền của hai siêu 
cường quốc này Bắc-kinh không còn 
nói đến cuộc đấu tranh giai cấp trên 
thế giới trong thời kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
nữa. Họ chỉ nói đến chủ nghĩa dân 
Lộc.-: Họ tự coi mình thuộc thế giới 
thứ ba. Họ kêu gọi thế giới thử ba, 
bao gồm các nước vừa, nhỏ và nghèo, 
đoàn kết với thế giới thứ hai, bao 
gồm các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
như tư bản chủ nghĩa vừa, nhỏ và 
giàu, hợp tác với một siêu cường là 
Mỹ thành một mặt trận thế giới chống 
Liên-xô. 


Nói đúng ra, luận điềm của họ đưa 
ra năm 1969 đánh dấu bước ngoặt cơ 
bản về chiến lược của họ, học thuyẻt 
về qba thế giới" đưa ra đầu những 
năm 70 là thề hoàn chỉnh của luận điểm 
đưa ra từ năm 1969. Văn đề cơ bản 
nhất là họ từ bỏ lập trường giai cấp 
và rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa 
đân tộc tư sản. Họ không còn phân 
biệt chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa để 


quốc, coi Liên-xô là kẻ thù và coi Mỹ 
là đồng minh. Họ không còn phân 
biệt các nước Á, Phi, Mỹ la-tinh đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc. chủ 
nghĩa thực dân với chính quyền phần 
động tay sai của chủ nghĩa đế quốc 
ở các nước Á, Phi, Mỹ la-tinh. Họ từ 


-bỏ mục tiêu chống đế quốc và đưa ra 
luận điềm chống bá quyền. Họ cho 


rằng những cuộc đấu tranh trên thế - 


- giới là sự tranh giành bá quyền giữa 


hai siêu cường quốc. Với chiêu bài 
chống bá quyền của Liên-xô, họ câu 
kết với đế quốc, ủng hộ các thế lực 
phản động chống lại phong trào cách 
mạng ở Á, Phi, Mỹ la-tinh. Từ năm 
1973, họ đã trắng trợn ủng hộ bọn độc 
tài Pi-nô-ehê chống lại nhân dân Chỉ- 
lê, ủng hộ bọn phân biệt chúng tộc 
Nam Phi và bọn phản động chống lại 
cách mạng Ăng-gô-la, ủng hộ Mô-bu- 
tu ở Da-ia, ủng hộ chính quyền Xô- 
ma-li chống lại cách mạng Ê-ti-ô-pi-a, 
ủng hộ chính quyền Ai-cập chống lại 
nhân đản A-rập và nhân dân Pa-le- 
xin, ủng hộ tên bạo chúa Pa-lê-vi 
chống lại nhân dân [-ran, ủng hộ bọn 
phản động chống lại cách: mạng Âp- 
ga-ni-xtan, ủng hộ tên độc tài Xô-mò- 
xa ở Ni-ca-ra-goa. Họ ngang nhiên sử 
dụng bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry bị cả 
loài người lên án chống lại nhân dân 
Cam-pu-ehia và nhân dân Việt-nam, 
và đỉnh cao là họ đã tiến hành chiến 
tranh xâm lược Việt-nam. Xàm lược 
nước Việt-nam, biều tượng của cuộc 
đấu tranh vì độc lập và tự do, lương 
tri của loài người, bọn phản động 
Bác-kinh đã tự lột mặt nạ cách mạng 


-giả hiệu và hiện nguyên hình là bọn 


phản động cực kỷ nguy hiểm chống 
lai sự nghiệp hòa bình, độc lập đản 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội của 
nhân đân thế giới. Chúng xàm lược 
Viêt-nam làm cho nhiều người bất 
ngờ và sửng sốt. Nhưng nếu đặt cuộc 
xàm lược của Bắc-kinh trong khung 
cảnh chung của việc Bác-kinh lạt 
ngược liên minh trên thế giới thì đó 
lại là điều có thê hiều được. 
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Chẳng những Bác-kinh đã lật ngược 
chính sách liên minh của họ trẻn thế 
giới, họ cũng đã làm như vậy trong 
các cuộc tranh giành quyền lực ở 
trong nước họ. 


Từ năm 1955 đến năm 1977 sự thanh 
trừng lắn 'nhau, lật đồ nhau đề tranh 
giành địa vị trong ban lãnh đạo Đẳng 
cộng sẵn Trung-quốc diễn ra liên tục 
và gay gát. Và hiện nay, chúng ta 
chưa thấy có cơ sở gi đề dự đoàn rằng 
chính sách lât ngược liên mình đã 
chăm dứt. 

Chính sách liên minh của giới cầm 
quyền Bác-kinh luôn luôn thay dđầi. 
nhưng mục tiêu chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng của họ khòng hề thay 
đôi. Trong 30 năm qua, bọn cäm quyền 
Bằc-kinh ra sức thực hiện mục tiêu 
chiến lược không thay đồi đó là chủ 
nghĩa bà quyền và bành trướng. Trong 
8 năm dầu, kề từ khi nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa thành lập, mưu 
đỏ bá quyền và bành trướng của Bặc- 
kinh chưa thê hiện đầy đủ và rõ ràng. 
Lúc đó họ đưa ra luận điềm: con 
đường của cách mạng Trung-quốc là 
con đường của các nước Á, Phi, Alv 
la-tỉĩnh sẽ đi theo. Hiếng đối với Việt- 
nam, chủ nghĩi bả quyền và bảnh 
trướng của họ đà bộc lộ chân tướng 
ruột cách rõ ràng. Sau chiến thắng 
Điện-biên-phủ, nhân dân Việt-nam có 
khả năng giải phóng hoàn toàn Việt- 
nam và nhân dân bà nước Đồng- 
dương có khả năng giải phóng bá 
nước Đòng-dương. Pháp có nguy cơ 
bị đánh bại vì thực dân Pháp đã kiệt 
quê và Alÿ đã quyết định không cam 
thiệp bằng lực lượng quân sự, Trong 
những năm cuối cùng của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, Trung- 
quốc là nguồn cùng cấp vũ khí rãi 
quan trọng đổi với Việt-nam. Trong 
tình hình đó, Pháp đàm phản trực 
tiếp với Trung-quốc ở Hội nghị Giơ- 
ne-vơ năm 1954 về một giải pháp có 
lợi cho cả Pháp và Trung-quốc và 
khong có lợi cho Việt-nam và cho cả 
ba nước Đông-dương. Về Việt-nam, 
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Pháp và Trung-quốc đã thỏa thuận giải 
pháp theo kiều Triều-tiên là ngừng 
bán, chia cắt Việt-nam thành hai miền, 
glữ nguyên trạng chính trị ở hai miền, 
nghĩa là chia cắt lâu dài Việt-nam. 
Hai bẻn cũng dã thỏa thuận công nhận 
chính quyên Vương quốc suào và 
Vương quốc Cam-pu-chia, nghĩa là 


xóa bỏ những thành quả cuộc kháng 


chiến của nhân đân Lào và nhân đản 
Khơ-me. Sau khí đã thỏa thuận với 
Trung-quốc về những vấn đề cơ bản, 
Pháp mới đàm phán với Việt-nam về 
các điều khoản cụ thề của Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ năm 1954. Bác-kinh không 
muốn lực: lượng cách mạng Việt-nam 
và Đong-dương thắng lợi hoàn toàn 
và lớn mạnh, không muốn thực đân 
Pháp đã suy yếu rút khỏi Đông- 
dương và Àlÿ, tên đế quốc đầu số, vào 
thay thế Pháp ở Đông-dương. Âm mưu 
của Bắc-kinh là duy trì những lực 
lượng không mạnh và chống đối nhau 
ở Đông-dương. 

Cuối những năm 50 và đầu những 
năm 60, Bác-kinh đưa ra những luận 
điệu * kiên quyết * chống Mỹ và triệt 
đề «chống xét lại? nhằm hạ uy tín 
của Liên-xô đồng thời tuyên (ruyền 
rầm rộ « Trung-quốc là trung tâm cách 
mạng thế giới». Đi đôi với âm mưu 
về chính trị, họ đưa ra kế hoạch đầy 
tham vọng «đại nhảy vọt? nhằm đưa 
Trung-quốc vượt Mỹ trong một thời 
ð1an ngắn. 

Từ giữa những năm 60, Bác-kinh 
lớn tiếng tuyên truyền tư tưởng Mao- 


- trạch-Đông là đỉnh cao của chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin, là chủ nghĩa Mác trong 
thời đại diệt vong của chủ nghĩa đề 
quốc và thắng lợi của cách mạng vô 
sản. Họ thúc đầy sự thành lập trên 
thế giới các tô chức theo Bắc-kinh 
nhằm áp đặt chủ nghĩa Mao lên phong 
trào cách mạng thế giới đồng thời 
nhằm chống phá các đẳng cộng sản ở 
Cc nước. 

Từ đầu những năm 70, Mỹ sa lầy 
trong chiến tranh xâm lược Việt-nam 
và suy vếu nghiêm trọng, trong khi 


Liên-xô đã tăng cường mạnh mìẽ lực 
lượng kinh tế và quốc phòng của 
mình, phong trào cách mạng trên thế 
giới đã có những bước phát triền mới, 
đặc biệt là ở Trung Cận Đông và Mỹ 
la tỉnh. Yêu cầu chiến lược cấp bách 
của Nich-xơn là rút quân Mỹ ra khỏi 
Việt-nam mà vẫn giữ được chế dộ bù 
nhìn của Mỹ ở miền Nam Việt-nam 
dỏng thời làm suy yếu Liên-xô và 
chống phá phong trào cách mạng thế 
giới. Lợi dụng vị trí quan trọng của 
họ trong quan hệ giữa Liên-xô và Mỹ 
cũng như trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ của nhân dân Việt-nam, 
Bắc-kinh vì lợi ích bá quyền và bành 
trướng của họ đã dùng con bài chống 
Liênxỏ và ép Việtnam nhận một 
giải pháp phù hợp với yêu cầu của 
Ních-xơn. Nich-xơn chơi con bài 
Trung-quốc đề thực hiện những yêu 
cầu chiến lược của Mỹ. Do đó hình 
thành hòa hoãn Trung — Mỹ, và 
Trung-quốc đã xuất hiện trên vũ đài 
quốc tế với tư thế một trong ba cường 
quốc thế giới, xóa bỏ thế hai cực được 
hình thành sau chiến tranh thế giới 
thứ hai và xác lập thế ba cực trên thế 
giới. Đông thời Bắc-kinh ký với Mỹ 
và Nhật-bản điều khoản về chống 
bá quyền. Ai cũng biết rằng Mỹ và 
Nhật-bản là những nước đế quốc đã 
lừng xâm lược và thống trị các nước 
và bản chất đế quốc của chúng không 
hề thay đồi. Cùng với việc ký dó, Bắc- 
kinh kêu gọi Mỹ không rút quân khỏi 
châu Á. Rỡ ràng là việc Bắc-kinh ký 
với các nước đế quốc điều khoản về 
chống bả quyền, thực chất là câu kết 
với chúng đẻ duy trì nền thống trị 
của chúng chống lại phong trào cách 
mạng, trước hết là chống nhân dân 
các nước châu Á. 


Tử năm 1975, Bắc-kinh đề ra mục 
tiêu xây dựng Truủàg-quốc thành 
cường quốc vượt các cường quốc khác 
vào cuối thế kỷ này và tử năm 1978, 
hợ đề ra kế hoạch “bốn hiện đại 
hỏa ? đề đạt mục tiêu trên. 


Cùng với việc xây dựng kinh tế, 


Bác-kinh đã ra sức xây dựng lực 
lượng hạt nhân chiến lược ngay tử 
năm 1953 và riêng ngành công nghiệp 
vũ khí hạt nhân là ngành duy nhất 
mà cách mạng văn hóa không được 
đụng cham đến đã phát triền mạnh 
mẽ trong thời kỷ cách mạng văn hóa. 
Trung-quốc đã có bom nguyên tử 
năm 1964, có bom khinh khí năm 
1967 và phóng vệ tỉnh đầu tiên nàm 
1970. Hiện nay, Trung-quốc là cường 
quốc châu Á duy nhất có lực lượng 
hạt nhân chiến lược nếu không kề 
Liên-xô. 


Trong lúc ra sức xây dựng lực 
lượng kinh tế, quân sự và cổ vươn 
lên thành cưởng quốc thế giới về 
chính trị, Bác-kinh đưa ra những yêu 
sách về lãnh thồ: họ coi biên Đông 
với ranh giới mở rộng tới sát vùng 
biền của Việt-nam, In-đô-nê-xi-a và 
Phi-lip-pin là thuộc Trung-quốc, họ 
đưa ra những đòi hỏi về lãnh thồ đối 
với hầu hết các nước láng giềng. họ 
xảm chiếm đảo Hoàng-sa của Việt- 
nam, và những nước ở Đông Nam Á 
trước đây là chư hầu của các hoàng 
đế Trung-quốc nay bị coi là vùng ảnh 
hưởng của họ. 


Những tham vọng bá quyền và 
bành trướng của Bắc-kinh hiện nay 
là sự tiếp tục chủ nghĩa bá quyền và 
bành trướng từ mấy nghìn nắm của 
phong kiến và gần dây của giai cấp 


- tư sản Trung-quốc. 


Chính sách liên minh của giới câm 
quyền Bác-kinh trên thế giới chỉ là 
công cụ, phương tiện đề thực hiện 
mục tiêu chiến lược bá quyền và 
bành trướng của họ. Tham vọng bá 
quyền và bành trướng ấy là những 
mục Liêu chiến lược không thay đồi, 
chính sách liên minh của Bắc-kinh 
phải thay đồi đề phục vụ tốt nhất 
cho việc giành được các mục 
tiêu chiến lược đó. Liên minh với lực 
lượng cách mạng hoặc liên minh với 
bọn đế quốc, phản động, điều đó 
không quan trọng đối với Bắc-kinh. 
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Điều quan trọng nhất đối với họ là 
chủ nghĩa dân tộc nước lớn. 


NHỮNG NGUYÊN NHÃN 
ĐƯA ĐẾN VIỆC BÁC-KINH 
LẬT NGƯỢC LIÊN MINH 


Nhìn chung trong 30 năm qua, 
chính sách liên minh của các nước về 
cơ bản không thay đòi, trừ những 
nước có thav đồi về chế độ và đo đó 
thay đôi về mục tiêu chiến lược đổi 
ngoại. Chính sách liên mình của Liên- 
xô từ 60 năm qua không thay đồi, đó là 
chính sách liền mình với các lực lượng 
cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc. 
Chính sách liên mình của Alÿ trong 30 
năm qua là liền mình với các nước đẻ 
quốc và lực lượng phản động chống lại 
Liên-xô và lực lượng cách niạng trên 
thế giới, Hiệng chính sách liên mình 
của Bắc-kinh trong 30 năm qua là có 
nhiều biến đồi rất sâu sắc. Đó là do 
những nguyên nhân sau đây : 


Mọi là, lợi ích bá quyền và bành 
trướng của Bác-kinh về cơ bản và lâu 
đài mâu thuẫn với lợi ích của tất cả 
các loại nước. Nhưng trong 
khoảng thời gian nhất định, lợi ích 
đó có thể tạm thời phủ hợp với lợi 
ích một số nước và trái với lợi ích 
của một số nước khác. Do đó Bác- 
kinh không thê có dóng mình làu dài 
mà chỉ có đồng mình tạm thời, Trong 
những năm 50, khi chủ nghĩa bá 
quyen và bành trướng còn chưa chiếm 
ưu thế trong đường lối đối ngoại của 
họ, lợi ích của giới cảm quyền Bắc- 
kinh về cơ bản phủ hợp với lợi ích 
của các lực lượng đồng minh của họ 
là các nước xã hội chủ nghĩa và lực 
lượng cách mạng thể giới; ngược lại 
lợi ích của họ vẻ cơ bản mâu thuàn 
với lợi ích của chủ nghĩa để quốc là 
kể thủ của Trung-quốc. Tử cuối những 
năm 50, chủ nghĩa bá quyên và bành 
trưởng đã trở thành xu hướng chính 
trong đường lối đối ngoại của Hác- 
kinh, thì lợi ích của họ trở nèn màu 
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từng 


thuẫn với lợi ích của các lực lượng 
cạch mạng đồng minh của họ. Từ cuối 
những năm 60, chủ nghĩa bá quyền 
và bành trướng của Bắc-kinh đã phát 
triền mạnh mẽ thì lợi ích của họ máu 
thuẫn sảu sắc với lợi ích của đöng 
mình và ngày càng phát triền. đi đòi 
với lợi ích của chủ nghĩa để quốc. Từ 
cuối những năm 70, lợi ích bá quyền 
và bành trướng của Bác-kinh đà 
chống đối mạnh mẽ lợi ích của nhân 
dân thế giới và gắn chặt với lợi ¡ích 
của đế quốc. 


Hai là, tham vọng bá quyền và. 
bành trướng của Bắc-kinh quá Tớn so 
với khả năng kinh tế, chính trị, quản 
sự rất hạn chế của- bản thân Trung- 
quốc. Màu thuẫn rất lớn này không 
thể giải quyết trong một thởi gian 


.ngắn. Tham vọng quá lớn của Bắc- 


kinh bắt nguồn từ những điều kiên 
lịch sử đặc biệt của Trung-quốc - 
Trung-quốc là một trong mấy cái nội 
của văn mìỉnh loài người; trong mấy 
nghìn năm, phong kiến Trung-quốc 
văn coi Trung-quốc là trung tâm của 
thế giới và đã thực hiện chỉnh sách 
bá quyền và bành trướng đối với 
châu Á và những đất đai chung quanh 
Ấn-độ-dương ; số dân: Trungø-quốc 
chiếm một phần tư loài người : Trung- 
quốc là cường quốc châu Á đuv nhất 
có lực lượng hạt nhân chiến lược ; 
thẳng lợi của cách mạng Trung-quốc 
là nguồn cò vũ mạnh mẽ đối với các 
nước Á, Phi, Mỹ la-tinh. Nhưng khả 
năng của Trung-quốc có nhiều bạn 
chế : tiềm lực kinh tế rất lớn, nhưng 
nền kinh tế rất lạc hậu; Trunøg-quốc 
là cường quốc thứ 7 trên thế giớa về 
tông sản phầm xã hội và đứng vào 
hàng ngũ cúc nước đang phát triền 
về tông sản phầm xã hội tỉnh theo đầu 
người; vẻ chính trị, Trung-quốc luòn 
luỏn bị chia xẻ vì những cuộc tranh 
giành quyền lực ; lực lượng quản sư 
của Trung-quốc chỉ có khả năng phòng 
thủ, còn khả năng tiến công với quy 
mở lớn của nó ra ngoài biên giới thì 
bị hạn chế. Cá về mặt kinh tế và quản 


tí 
„ Ẩtung-quốc cỏn thua kém Liên-xô 
Ì Ăÿ khá 'sa. Tham vọng thì quá 
lớn,nhưng Trung-quốc không thề dựa 
vào lực lượng bản thân mình là chính 
đề thực hiện tham vọng đó. Bắc-kinh 
phải triệt đề lợi dụng những thời cơ 
thưận lợi trên thế giới đề thực hiện 
âm mưu bá quyền và bành trướng của 
họ. 

Ba là, Bắc-kinh triền khai chiến 
lược bá quyền và bảnh trướng trong 


tỉnh hình thế giới đã hình thành hai : 


hệ thống thế giới và thế hai cực là 
.hai nước lớn Liên-xô và Mỹ với lực 
lượng kinh tế và quân sự vượt xa 
Trung-quốc.- Trong tình hình không 
có chiến tranh thế giới, Trung-quốc 
hoàn toàn không có khả năng 
thực hiện tham vọng vượt Liên-xô và 
Mỹ cuối thế kỷ này. Tham vọng ấy 
chỉ có thê thực hiện trong điều kiện 
xảy ra chiến tranh giữa Liên-xô và 
MỸ phá hủy nặng nề hầu hết lực 
lượng kinh tế và quân sự của hai 
nước không lồ này; Bác-kinh lợi 
dụng đứng ngoài cuộc chiến tranh đề 
Trung-quốc nhanh chóng trở thành 
cường quốc số một trên thế giới. Bắc- 
kinh rất thù địch với xu hướng hòa 


hoãn giữa Liên-xô và Mỹ và ra sức, 


phả hoại quan hệ giữa hai nước này. 
Bắc-kinh đưa ra luận điềm rằng toàn 
bộ sự phát triền trên thế giới là sự 
tranh giành bá quyền giữa Liên-Xxô và 


Mỹ. chiến tranh lớn giữa hai nước đó: 


là điều không thê tránh khỏi và ngày 
cảng có nhiều nguy cơ nỗ ra cuộc 
chiến tranh thế giới thứ ba. 


Trong những năm 50, Bác-kinh liên 
minh với Liên-xô chống Mỹ. Trước 
hết là do Mỹ tiến hành một chính sách 
thủ địch với Trung-quốc, bao vậy 
Trung-quốc về quân sự và kinh tế, cô 
lập Trung-quốc về chính trị. Băc-kinh 
cán phải liên minh với Liên-xò đề bảo 
vẻehỏa bình và an nỉnh của Trung- 
quốc và tranh thủ sự giúp đỡ của 
Liên-xõ đề xây dựng lực lượng kinh 
tế va quốc phòng của họ. Liên-xô luôn 
luôn tranh thủ có nhiều đồng minh 


trong cuộc đấu tranh làu dài chồng. 


chủ nghĩa đế quốc vì lợi ích của chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô và trên thế 
giới. Bác-kinh hy vọng đi với Liên-xô 
và đội lốt cách mạng đề tập hợp lực 
lương Á, Phi, Mỹ la-tinh dưới quyền 
lãnh đạo của Bác-kinh. Bắc-kinh cũng 
hy vọng đi với Liên-xỏ chống Mỹ 
nhằm phá hoại quan hệ Ãô — Mỹ, 
khoét sâu mâu thuẫn giữa Liên-xô và 
Mỹ. Trong khi đi với Liên-xô chống 
Mỹ, Bác-kinh văn tìm cách hòa hoãn 
với Mỹ. Bắc-kinh thỏa thuận với Mỹ 
ngừng bắn và chia cắt lâu dài Triều- 
tiên. Từ giữa những năm 50, Bắc-kinh 
và Mỹ tiến hành đăm phán ở Vác-xô- 
vi. Đồng thời Bắc-ldinh ngăn chặn 
Việt-nam và Lào tiến hành đấu tranh 
vũ trang ở miền Nam Việt-nam và 
Lào vì không muốn có chiến tranh 
chống Mỹ ở sát biên giới Trung-quốc. 


Từ cuối những năm 60, đế quốc Àfÿ 
bị sa lày trong chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, bị suy yếu ở trong nước 
và trên thế giới. Từ đầu những năm 
70, chủ nghĩa tư bản bước vào một 
cuộc khủng hoàng kinh tế trầm (trọng, 
kéo dài và không có lối thoát, Liên- 
xô tăng cường mạnh mẽ lực lượng 
của mình và phong trào cách mạng 
thế giới phát triền mạnh mẽ ở khắp 
nơi. Mỹ cân chơi con bài Trung-quốc 
đề giữ vững chế độ bù nhìn ở miền 
Nam Việt-nam, chống phong trào 
cách mạng thế giới, làm suy yếu Liên- 
xô, đồng thời hy vọng rằng thị trường 
bao la của Trung-quốc có thề giúp 
giải quyết một phần quan trọng cuộc 
khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản. Trong những năm 50 và đến 
giữa những năm 60, Bắc-kinh đã thất 
bại trong âm mưu dùng cách mạng 
giả hiệu giành quyền lãnh đạo phong 
trào cách mạng thế giới, nhất là 
phong trào ở Á Phi, Mỹ la-tinh. 
Phong trào cách mạng thể giới từ 
cuối những năm 60 phát triên mạnh 
mế và đe dọa trực tiếp lợi ích bá 
quyền và bảnh trướng của Bắc-kinh 
trên thể giới. Đồng thời Bác-kinh 
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cũng muốn lợi dụng cuộc khủng hoảng 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản d€ đầy 
mạnh việc xây dựng Trung-quốc theo 
"mục tiêu bốn hiện đại hóa?, Rö 
ràng là Bác-kinh và đế quốc Mỹ có 
nhiều lợi ích đi đôi với nhau, mà 
trên hết là lợi ích chống phong trào 
cách mạng thế giới và chống Liên-xô. 
Bắc-kinh còn có lợi ích là việc đi 
với Mỹ chống Liên-xô sẽ góp phần phá 
hoại quan hệ giữa Liên-xô và Mỹ. 
Trong khi đi với Mỹ chống Liên-xô, 
Bảc-kinh văn giữ quan hệ với Liên-xô 
và dùng con bài cải thiện quan hệ 
với Liên-xò đề gây sức ép với Mỹ 
trong quan hệ với Bắc-kinh. 


Bón là, Bác-kinh triền khai chiến 
lược bá quyền và bành trướng trong 


tình hình ba dòng thức cách mạng - 


phát triền rất mạnh mẽ từ sau chiên 
tranh thế giới thứ hai. Hệ thống xã 
hội-chủ nghĩa thế giới đã hình thành, 
ngày càng phát triền mạnh mẽ và 
phát huy tác dụng quyết định đối với 
sự phát triền của xã hội loài người. 
Phong trào giải phóng dàn tộc phát 
triền khắp ba châu Á, Phi, Mỹ la-tinh 
đã làm sụp đồ chủ nghĩa thực dân 
cũ và đang làm cho chủ nghĩa thịre 
dân mới khủng hoảng nghiêm trọng. 
Ba đòng thác cách mạng là lực lượng 
đông minh của Liên-xô và là chỗ mạnh 
của Liên-xô trong cuộc đấu tranh 
chống MỸ. Đồng thời ba dòng thác 
cách mạng là chỏ yếu của Mỹ, Từ 
giữa những năm 50 và (trong những 
năm 60, Bae-kinh ra sức giành quyền 
lãnh đạo phong trào cách mạng thế 
giới, tạo cho mình một thế mạnh trên 
thế giới, làm suy yếu Liên-xô, chống 
phá quan hệ giữa Liên-xô và Mỹ và 
dùng phong trào cách mạng thế giới 
làm con bài mặc cả với Mỹ vì lợi ích 
của Bác-kinh, Năm 1971, họ đã tiến 
hành cuộc buôn bán phản bội này với 
Mỹ trên lưng nhân dân Việt-nam. Sư 
phần bội Việt-nam của Bác-kinh đã 
đưa họ lên vị trí cường quốc thứ ba 
và hình thành thế ba cực, xóa bỏ thế 
hai cực trên thế giới, Sự phản bội 
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của Bác-kinh đã làm cho Mỹ ngoan cố 
trong cuộc đàm phán với Việt-nam 
kéo dài đến năm 1973 và đã khuyến 
khích Mỹ phong tỏa cảng Hải-phòng 
và ném bom thủ đô Hà-nội bằng máy 
bay chiến lược B.52 năm 1972. Nhưng 
Bác-kinh đã thất bại trong việc giành 
quyền lãnh đạo phong trào cách mạng 
thế giới vì lợi ích bả quyền và bành 
trướng của Bác-kinh mâu thuẫn với 
lợi ích của nhân dân thế giới, vì lợi 
ích của nhân đản thế giới là đoàn kết 
với tất cả các lực lượng cách mạng 
trên thế giới chống chủ nghĩa đế quốc. 
nhưng Bic-kinh lại muốn gạt L.iẻn-vô, 
chia rẽ phong trào cách mạng thế giới 
đề nắm độc quyền lãnh đạo. Sự phản 
bội Việt-nam của Bắc-kinh tuy có gây 
ra nhiều khó khăn cho nhân đân Việt- 
nam, nhưng không thê ngăn cản nhân 
đàn Việt-nam giải phóng hoàn toàn 
đất nước năm 1975, xóa bỏ một trong 
những cơ sở thỏa thuận giữa Mỹ và 
Bắc-kinh. 


Sự phát triên của tình hình thế giới 
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
đến nay có đặc điểm nồi bật là nhịp 
độ phát triển rất nhanh chỏng và 
chất lượng biến đôi rất sâu sắc nếu ' 
so sảnh với sự phát triền của tình 
hình thể giới 30 năm trước chiến 
tranh thế giới thứ hai. Sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, Mỹ trở thành 
tên để quốc mạnh nhất, mạnh hơn 
tất cả các nước để quốc khác cộng 
lại, chiếm một nửa sản xuất công 
nghiệp của toàn thế giởi và nắm độc 
quyền hạt nhàn. Nhưng chỉ trong 20 
năm sau, dế quốc Mỹ đã suy yếu 
nhanh chớng và đã bị đánh bại trong 
một cuộc chiến tranh cục bộ, chiến 
tranh của Mỹ xâm lược Việt-nam. 
Phong trào cách mạng đã phát triền 
mạnh mẽ ngay cả ở sân sau của chủ 
nghĩa để quốc, Lực lượng đối sánh 
đã thay đồi có lợi cho lực lượng cách 
mạng và không có lợi cho bọn phản 
cách mạng. Chẳng những Bắc-kinh 
không còn khả năng nắm phong trào 
cách mạng thế giới làm con bài mặc 


cả với đế quốc Mỹ, mà phong trào 
cách mạng thế giới đã phát triền đến 
quy mô ức dọa lợi ích bả quyền và 
bành trướng của Bắc-kinh, nhất là 
sự phát triền của cách mạng châu Ắ 
trong những năm 70. Chính vì lẽ đó, 
Bắc-kinh đã tiến hành mội chỉnh sách 
hoàn toàn thủ địch chống Việt-nam 
ngay sau khi nhận dân Việt-nam 
giải phóng hoàn toàn đất nước và 
thống nhất nước nhà. Bắc-kinh và 
Mỹ có những lợi ích đi dôi với nhau 
trong việc chống lại phong trào cách 
mạng thế giới. Bắc-kinh đẩ sử 
dụng con bài chống cách mạng, 
chống Liên-xô, chống Cu-ba, chống 
Việ-naam đề tranh thủ đế quốc 
trong việc thực hiện “bốn hiện đại 
hóa ®. Điều đó giải thích vì sao Bắc- 
kinh kêu gọi Mỹ không rút quân khỏi 
châu Á. Năm 19Ÿ9 đánh đấu một bước 
thất bại của sự câu kết giữa Bắc-kinh 
và Mỹ. Sự câu kết đó đã không cứu 
nồi bọn Pôn Põt — lêng Xa-ry, không 
cứu nồi sự sụp đồ của tên bạo chúa ở 
[-ran, của Xô-mô-va ở Ni-ca-ra-goa, 
không giúp cho Ca-tơ thành công 
(rong âm mwu hòa bình riêng rẽ ở 
Trung Cận Đông cũng như trong giải 
pháp thỏa. hiệp ở Nam phần châu 
Phi v.v. 


Năm lả, việc lật ngược liên mình 
thế giới gắn liên với những cuộc đấu 
tranh khốc liệt và đẫm máu trong nội 
bộ Trung-quốc. Những cuộc tranh 
giành quyền lực trong nước gắn liền 
với việc đây mạnh chính sách bá 
quyền và bành trướng của Bắc-kinh ở 
ngoải nước. 

Trong những năm 50, chính sách 
liên minh của Bác-kinh trên thế giới 
là phủ hợp với xu thế của cách mạng 
thế giới. Ở trong nước, tỉnh hình 
chính trị về cơ bản là ôn định và Dại 
hội thứ VIII của Đẳng cộng sẵn Trung- 
quốc đã eó một số biện pháp chống 
sủng bái cá nhân Mao-Trach-Đông. 
Rhắc với diều lệ được thông qua ở 
Đại hội thứ VĨI năm 194ã, điều lệ của 
Đại hội thứ VI năm 1956 không ghi 


tư tưởng Mao-Trạch-Đông là cơ sở tư 
lưỡng của Đảng. Trong thời gian này, 
lợi ích của nhà cầm quyền Bắc-kinh 
là phù hợp về cơ bản với lợi ích của 
cách mạng thế giới, vì lúc đó đế quốc 
Mỹ tiến hành một chính sách hoàn 
toàn thủ địch và cô lập Trung-quốc, 
đồng thời diễn ra hai cuộc chiến 
tranh ở biên giới Trung-quốc, chiến 
tranh Triều-tiên và chiến tranh Đông- 
dương. Tuy vậy lúc đó cũng đã có 
biều hiện của chủ nghĩa nước lớn trong 
chính sách của Bắác-kinh. Sau chiến 
thắng Điện-biên-phủ, Bắc-kinh đã thỏa 
thuận với Pháp trên lưng Việt-nam, 
Lào và Cam-pu-chia đề ngăn chặn cách 
mạng ở Đông-dương thắng lợi hoàn 
toàn, duy trì thế lực của Pháp đề 
ngăn chặn Mỹ vào Đông-dương, đồng 
thởi lạora một tỉnh hình ở, Đông- 
đường có lợi cho Bắc-kinh là duy trì 
ở đó những lực lượng yếu chống 
đối lẫn nhau. Ở Triều-tiên, Bắc-kinh 
có một triệu quân chỉ nguyện Trung- 
quốc tham chiến, nhưng rốt cuộc cùng 
nhận lấy một cuộc ngừng bắn ở vĩ 
tuyến 538, công nhận nguyên trạng 


- 


chính trị mà không có một điều khoản - 


nào về thống nhất Triều-tiên, nghĩa 
là vẫn chia cắt lâu đài Triều-tiên. 


Từ cuối những năm 50, Bắc-kinh 


“tiến hành “đại nhảy vọt?® với tham 


vọng vượt Mỹ trong thời gian ngắn. 
Củng với đại nhảy vọt» ở trong 
nước, Bác-kinh đưa ra những lời nói 
« cách mạng ®, kêu gọi triệt đề “chống? 
Mỹ và chống *xét lại * đến cùng nhằm 
tập hợp lực lượng trên thế giới, hạ 
uy tín của Liên-xô, hòng giành quyền 
lĩnh đạo cách mạng thế giới, biến 
Trung-quốc thành trung tâm của cách 
mạng thể giới. 


Từ năm 1965 đến 1969 ở Trung-quốc 
diễn ra cuộc cách mạng văn hóa”, 
thực chất là một cuộc tranh giành 
quyền lực cá nhân rất khốc liệt và 
đăm máu. Trong những năm 1967, 
1968, ở nhiều tỉnh ở Trung-quốc đã 
xảy ra những cuộc xung đột vũ trang 
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kéo đài, sử đụng cả vũ khi nặng, máy 
bay, tàu chiến, xe tăng. Cuộc đảo 
chính quân sự này, theo tin phương 
Tây, đã làm cho 5 triệu người chết, 
hàng vạn cán bộ lãnh đạo cao cấp của 
Đảng, Chính quyền và Quân đội bị 
bắt giam, Đẳng cộng sản và các tô 
chức quần chúng tủa Đảng bị giải tán. 
Bằng cuộc đảo chính quân sự này, 
tập doàn phản động trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh đã cướp được chính 
quyền ở Trung-quốc, loại trừ những 
ngưởi cách mạng và những người 
chống đối. Đồng thời trên quốc tế, 
` Bắc-kinh thúc đây việc thành lập các 
nhóm phản động thân Bắc-kinh điện 
_ euöng chống phá các đảng cộng sản ở 
các nước, nhất là ở các nước phương 
Tây và thúc đầy các đảng thân Bắc- 
kinh tiến bành dấu tranh vũ trang ở 
Cam-pu-chia, “Thái-lan, Ma-lai-xi-a, 
Miến-điện, Phi-líp-pin với khầu hiệu 
chính quyền trên miệng súng. Đảng 
chú' ý là năm 1965 họ hỗ trợ cho đẳng 
thân Bắc-kinh làm đảo chính quân sự ở 
In-đô-nê-xi-a. Hậu quả của cuộc “cách 
mạng văn hỏa? của Trung-quốc là 
Đẳng cộng sản Trung-quốc bị xóa bồ 
_ Và phong trào cộng sản quốc tế đã bị 
chia rẽ, 


Cuộc «cách mạng văn hóa” đánh 
dấu một bước ngoặt trong đời sống 
chính trị của Trungø-quốc, mở ra một 
thời kỳ khủng hoàng chính trị sâu 
sắc, kéo đài trong nhiều năm ở Trung- 
quốc, đồng thời cũng đánh dấu một 
bước ngoặt trong chiến lược đối ngoại 
của Bác-kinh: chuyền Liên-xô từ 
- đồng minh chiến lược thành kẻ thủ số 
l và chuyên Mỹ từ kẻ thù chủ yếu 
thành đồng mình rất quan trọng của 
Bắc-kinh. Rõ ràng là sau khi xóa bỏ 
Đẳng cộng sản Trung-quốc, gây ra 
hón loạn về tư tưởng và chính trị ở 
trong nước, phá hoại phong trào còng 
sản trên thế giới, giới cầm quyền Bàoc- 
kinh mới tiến hành việc lật ngược 
liên mình của họ trên thế giới. 

Cái chết của Mao đã dưa đến việc 
loại trử enhóm bốn người » và việc 
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phục hồi Đặng-Tiêu-Bình và những 
cán bộ cao cấp bị bắt giam trong *® cách 


mạng văn hóa *. Từ năm 1978, Bắc-kinh- 


đề ra mục tiêu “bốn hiện đại h2a? 
đồng thời đầy mạnh thêm một bước 
chính sách câu kết với Mỹ, chống 
Liên-xô, chống phong trào cách mạng 
thế giới nhằm tranh thủ vốn và kỹ 
thuật của Mỹ và phương Tây. Đường 
lối phản động của nhóm cầm quyền 
mới ở Bắc-kinh, sau khi Mao chết, 
cho ta thấy rõ rằng những người chủ 
chốt trong nhóm cầm quyền ở Đắc- 
kinh chống đối nhau là đề tranh giành 
quyền lực cá nhân và họ chỉ khác 
nhau về mức độ trên chiến lược bá 
quyền và bành trướng. 


(Cỏn nữa) 


Hiến pháp và quyên... 
(Tišp theo trang 33) 


giác chấp hành và nhắc nhở người 
khác chấp hành cho tốt. Trong vấn 
đề này. Mặt trận Tô quốc Việt-nam 
và các đoàn thê nhân dân có trách 
nhiệm quan trọng trong việc tuyên 
truyền, phô biến và giáo dục quần 
chúng nắm vững Hiến pháp đề thi 
hành cho đúng, đồng thời giảm sát 
việc thi hành Hiến pháp của các cơ 
quan Nhà nước và nhân viên Nhà 
nước. 

Việc xây dựng và thi hành Hiến 
pháp là nhiệm vụ chung của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân, của toàn 
bộ hệ thông chuyên chính vô sản ở 
nước ta. Hiến pháp được xây dựng 
và thực hiện tốt, sẽ tạo nên một khi 
thể mạnh mẽ trong quần chủng, nàng 
cao nhiệt tỉnh vêu nước và véu chủ 
nghĩa xã họi, phát huy tỉnh thần trách 
nhiệm và tính sang tạo của nhàn đần 
trong sự nghiệp xảv dựng và báo vẻ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


(0N BƯỜNG TRAU DỒI PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG VÀ KHỦA HỘC 
(ỦA NGƯỜI CHỦ TẬP THÍ TRỂ TUỔI VIỆT-NAM 


ẢNG đi sâu vào trận tuyến của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta càng 
hản hoan trước khí thế vươn lên 
hào hùng củng những cống hiến xứng 
đáng, thê hiện rực rỡ phầm chất cách 
mạng 0à khoa học của lớp người trẻ 
tuỏi tràn đây sức sống đang phát 
huy tỉnh thần làm chủ tập the, dũng 
căm vượt qua gian khô, khó khăn, 
phấn đấu hoàn thành thắng lợi những 
nhiệm vụ cách mạng của nước nhà 
trong giai đoạn mới. Bác Hồ kính 
yêu đã đi vắng xa nhưng tiếng nói 
ấm áp, tỉn yêu của Bác vẻ thế hệ trẻ 
còn vang lên động viên, cô vũ chúng 
ta mãi mãi: *SVới một thế hệ thanh 
niên hãng hái và kiên cường, chúng 
ta nhất định thành còng trong sự 
nghiệp bảo vẻ miền Bác, giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tö quốc. 

Vị vậy, Đác rất tự hào, sung sướng 
và thấy như mình trẻ lại, tương lai 
của đân tộc ta vô cùng vững chắc và 
về vang » (Ï). ' 

Cách mại Pa khoa học là những 
đặc tính tiến biểu cho phiưm chà! tốt 
đẹp của người chủ tập thẻ trẻ thôi 
Việt-nam ngày này, 

Nói dến at học là nói đếén hà 
thống hiểu biết của €ón ngướt về tự 


¬~ 


VŨ - THANH 


nhiên. xã hội và chính mình ; là nó› 
đến việc nhàn thức của con người về 
những quy luật của sự phát triêền 
khách quan. Mục dích cao quý của 
khoa học, chính là giúp cho con ˆ 
người làm chủ được xã hội, thiên 
nhiên và bản thân; là đem lại hạnh 
phúc cho con người. 

Nói đến cách mạng là nói đến sự 
đồi mới một cách căn bản, triệt đề; 
đôi mới về bản chất; đồi mới theo 
hướng tiến bộ nhất, phù hợp với vêu 
cầu phát triên theo quy luật của xã 
hội. Vì vậy, khoa học (khoa học tư 
nhiên và khoa học xã hội) dính liền 
với cách mạng và cách mạng muốn 
thành côn#, không thê thiếu vai trò 
của khoa học. 


Cách mạng nà khoa học luôn luôn 
gắn- bó với nhau. Nhưng trong -các 
chế độ có áp bức bóc lột giai cấp, 
khoa học ở troäg tay các giai cấp 
thống trị, đã trở thành công cụ để 
chúng kiểm lợi nhuận tối da, tăng 
cường bóc lột, p hức nhàn dân lao 


đọng. 


(1 *Huăn thị của Hỗ Chủ tịch tại buổi 
lẻ kỷ mềm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn ». 
Thenh niên. cới chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Nhà xuất bản Thanh niên, Hà-nội, Í968, 
trang 22, 
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Trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì, 
trái lại, cách mạng uà khoa học thại 
sự gắn bó chặt chẽ 0ởới nhau 0à thúc 
(đầu nhau phát triền hẽi sức mạnh rnẽ. 
Tầm vóc vĩ đại của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin bách chiến bách thắng chính 
là ở chỗ đã kết hợp nhuần nhuuễn 0à 
chặt chẽ hai đặc tính cách mạng 0à 
khoa học làm mội, cả Đề mặt lụ thuuết 
Uà mặt thực tiền. Bảo cáo chính trỊ 
của Ban chấp hành trung ương Đảng 
tại Đại hội IV đã khẳng định: «Đảng 
ta sở đĩ lãnh đạo được nhân dân làm 
nên những srr nghiệp vĩ đại ấy, trước 
hiểt là nhờ nắm vững chủ nghĩa Mác — 
IL.ê-nin, tuyệt đối trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Đẳng nắm chủ 


nehĩa Mác — Lê-nin không phải trên 


câu chữ mà từ trong thực chất cách 
tạng pả khoa học vốn là hai đặc 
tính căn bản kết hớp làm một trong 
bẩn thân chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Đăng biết quản triệt đặc tính căn 
bản ấy của chủ nghĩa Mác — I.ê-nin 
trong hoạt động chính trị, tư tướng 
và tô chức của mình, trong đường 
lối cách mạng và phương pháp cách 
mạng, trong toàn bộ cuộc đấu tranh 
của Đảng ở Ất cả các thời kỷ ® @). 


* 


Cúch mạng Đà khoa học là những 
đặc tính tiêu biều cho phầm: chất tối 
đẹp của thế hệ trẻ Việt-nưm, con đễ 
của đản tóc Việt-nam anh hùng, kết 
tình công lao giáo dục của Đìng ta 
và Hồ Chủ tịch. Không nên hiều và 
vận dụng một cách máy móc, cát 
rời theo kiều œsơi tóc chẻ tư P* hoặc 
ngộ nhận rằng có thể tách rời và có 
sự đổi lập giữa cách mang và khoa 
học, Thật ra “khoa học là một động 
lực thúc đầy lịch sử tiến triển, là 
một động lực cách mạng ® €3). Ngày 
nay, nếu như chính bản thân thế hệ 
trẻ không có trí thức, không có những 
hiểu biết về khoa học xã hội, về 
khoa học tự nhiên đề thực hiện những 
nhiệm vụ cụ thể của sự nghiệp xây 
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dựng và bảo vệ Tồ quốc xă hội chủ 
nghĩa thì làm sao có thê nói là họ có 
phầm chảt cách mạng dúng với Ý 
nghĩa đầy đủ của nó được? Và nếu 
không có năng lực hoàn thánh những 
nhiệm vụ cụ thề của mình đề thực 
hiệp lý tưởng cách mạng thì bản thân 
lý tưởng cách mạng đó cũng sẽ trở 
thành một thứ lý tưởng trừu tượng, 
chung chung, nếu chúng ta không 
muốn nói là «không tưởng?. Đồng 
chí Lê-Duần đã nhắc nhở chúng ta: 
(Có tỉnh thần làm chủ chưa đủ, còn 
phải có trỉ thức khoa học nữa thì 
mới làm chủ được xã hội và thiên 
nhiên, mới hoàn thành được sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội... Xây" 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa là vận 
dụng tông hợp mọi trỉ thức khoa học — 


_ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên 


và kỹ thuật — nhằm đạt tới đỉnh cao 
của nền văn mình. Vì vậy, con người 
xã hội chủ nghĩa phải là con người 
có trình độ văn hóa, khoa học và kỹ 
thuật tiên tiến, hiều biết và vận dụng 
được các quy luật của xã hội và tự 
nhiên, kế thừa và phát triền sảng 
to mọi thành tựu văn hóa và khoa 
học mà loài người đã tích: lũy được 
bằng tính lực của hàng ngàn thế 
hệ » (4). 

Việc nàng cao tỉnh thần cách niịng 
và trình độ khoa học của thế hệ trẻ 
xuất phát từ yêu cầu ðoàc nhiệm Dụ của 
ttrrtg thời kh cách mạng, trong những 
điều kiện lịch sử cụ thề nhất định. Như 
này nay trên mặt trận nông nghiệp. 
không phải chúng ta chỉ sản xuất có 
lương thực, thực phầm trên mảnh đất 


_({2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hai đạt biều toàn 


quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1977, trang l82, 


(3) C. Mác —F. Ăng-ghen: Tuyền tập, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập HH, 
trang 199. 

(4) Lê-Duần: Dưới lá cờ pẻ oang của 
Đảng, ðì độc lập tự do, oì chủ nghĩa xã hội, 
tiến lên giành những thắng lợi mới, Nhà suất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1972, trang 90, 


làm ăn riêng lẻ manh mún với chiếc 
cày qchia vôi ® và năng suất thấp 
như trước kia, hoặc rẻn luyện, chiến 
dấu bảo vệ Tô quốc chỉ bằng vũ khí 
thô sơ như súng kíp, gậy tầm vông, 
giáo ®búp đa * của những ngày đầu 
kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Được Đảng và Hồ Chủ tịch tồ chức, 
giáo dục và lãnh đạo, các lực lượng 
vũ trang nhân dân anh hùng đã lớn 
mạnh nhanh chóng, đánh thắng những 
kẻ thủ hung ác, lập nên những chiến 
công oanh liệt như trong chiến dịch 
Điện-biên-phủ (1954), trong trận Điện- 
biên-phủ trên bầu trời thủ dô (1972), 
trong chiến dịch Hồ-Chíi-Minh (1925), 
trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
chống quân Trung-quốc xâm lược làm 
rạng rỡ truyền thống vẻ vang «quyết 
chiến, quyết thắng ®. Từng bước đi 
lên, sự nghiệp cách mạng đòi hỏi thế 
hệ trẻ phải không ngừng nâng cao 
tỉnh thần cách mạng và trình độ khoa 
học. Vai trò tích cực, chủ động, làm 
chủ tẬp thê của thế hệ trẻ trong cách 
mạng chính là ở chỗ dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, đem hết nỏ lực chủ 
quan rẻn luyện, nâng cao phầm chất 
cách mạng và trình độ khoa học, tö 
chức đội ngũ mình lại, phát huy đầy 
đủ tiềm năng, hạn chế và xóa bỏ 
những nhân tố tiêu cực, tạo nên sức 
mạnh to lớn về mọi mặt, đáp ứng kịp 
thời yêu cầu ngày càng cao của cách 
mang. Đồng chí Lê-Duàn đã nói : «Sự 
nghiệp cách mạng rất to lớn, rất khó 
khăn, lại luôn luôn phát triển, luôn 
luôn đồi mới, nếu không có lớp thanh 
niên đông đảo trẻ trung hăng hái tiếp 
thu cái mới, tích cực thực hiện cái 
mới thì không thể đầy mạnh cách 
- mạng tiến lên được ? @ì 


* 


Phầm chải cách mạng 0à khoa học 
của thế hệ trẻ Việt-nam bắt nguồn từ 
đường lối cách mạng khoa học và sảng 
tạo của Đảngthà và được hình thành, 
phát triền, nâng cao trong quá trình 


ba 


dấu tranh cách mạng. Với tỉnh thần 
€ Vị lợi ích mười năm thì phải tròng 
cây, vì lợi ích. trăm năm thì phải trồng 
người ®, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã 
coi sự nghiệp giảo dục, đào tạo thế hệ 
trẻ Việt-nam là nhiệm vụ cách mạng 
có ý nghĩa chiến lược, là nhiệm vụ 
chính trị quan trọng, làu dài của toàn 
Đảng. Vấn đề cơ bản trong sự nghiệp 
cao ca đó là giáo dục, đào tạo thế hệ 
Irẻ trở thành thế hệ thanh niên mới 
phát triền toàn diện, xứng đáng là 
người chủ tập thê không chỉ của hiện 
tại mà còn cả của tương lại. Cách 
mạng 0d khoa học chính là nét đặc 
trưng tiêu biêu của thế hệ thanh niên 
mới đó. Việc đào tạo thế hệ thanh 
niên mới được tiến hành khần trương, 
chu đáo là đề tạo ra một lực lượng xã 
hội có đây đủ khả năng thực hiện 
đường lõi cách mạng của Đảng, tạo 
điều kiện bảo đảm hoàn thành thắng 
lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. 

Trong suốt nửa thế kỷ qua, được 
Dàng ta và Hồ Chủ tịch tô chức, lãnh 
đạo, giáo dục, Đoàn thanh niên cộng 
căn Hồ-Chí-Minh — hạt nhân đoàn kết 
toàn bộ thế hệ trẻ nước ta, — đã xây 
đựng nén truyền thống cách mạng 
vỏ củng Lốt đẹp, Phản chất cách mạng 
bà khoa học của thế hệ trẻ Việi-nam 
ngàu ngu Kết tỉnh từ truyền thống đỏ. 

“Mặt khác, đó cũng là kết quả của sự 
kš thừa truyền thống tốt đẹp, tình hoa 
của dân lộc ta qua lịch sử bốn nghìn 
năm dựng nước Đà giữ nước. Dần 
tộc ta chẳng những chỉ giữ gìn mà 
còn phát huy truyền thống, tỉnh hoa 
của dân tộc mình mỗi ngày một cao 
hơn — truyền thống tốt đẹp đó truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác cho 
tới thế hệ trẻ của chúng ta ngày nay 
kết tính lại trong tính cần củ, trí 
thông mình, tài sáng tạo; truyền 
thống yêu nước, bất khuất, mưu trí, 


(5) Lê-Duän : Thanh niên oới cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà- 


nội, 1966, trang 24. 


kiên cường, không sợ gian khô hy 
sinh chống ngoại xâ¡n bảo vệ độc lập, 
chủ quyền của đất nước, biết cách 
chiễn đẫu và chiến thắng Chính cuộc 
đăt tranh lâu dai, bền bí đó đã lạo nên 
bản lĩnh cách mạng 0à Khoa học của 
dân !ộc od thế hệ trẻ Viêf-narn ta. 


Cách mạng nước ta bước sang giai 
đoạn mới đòi hỏi mọi người, (rước 
hết và đặc biệt là thế hệ trẻ sẵn sàng 


xa thân bảo vệ Tô quốc và phấn đấu _ 


hết sức xây dựng đất nước thân yêu 
của chúng ta. Đề thế hệ trẻ chúng ta 
. eó đầy đủ khả năng hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử của mình, bên cạnh việc 
tạo điều kiện phút huy đầy đủ phầm 
chất cách mạng và khoa học, — là 
mặt cơ bản của họ, — cần giúp đỡ họ 
“khắc phục tính thụ động, sự thiếu 
bên lòng vững chí trong lao động sáng 
tạo : đồng thời khắc phục những nhân 
tổ Tiêu cực và những mặt còn vếu kém 
thể hiện ở từng nơi, từng lúc cũng 
như ở từng bộ phản, tầng lớp nhất 
định của thế hệ trẻ, Những nhược 
điểm đó cần được nhìn nhận, xem xét 
với thái độ khách quan, phân tích một 
eách khoa học đề thấy rõ nguyên nhân 
phát sinh và tồn tại. Những nhược 
điểm đó phải được khắc phục bằng 
sự nó lực vươn lên với tỉnh thần 
cách mạng tiến công của chính bản 
thân thể hệ trẻ và sự giúp đỡ đàảy 
tình thương yêu và có hiệu lực của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chí-Minh, 
các đoàn thể quần chúng khác và 
toàn xã hội trong tính thần cộng 
đồng trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ 
dưới sự lãnh đao của Dẳng. - 


* 


Nghị quyvét Đại hội lân thứ IV của 
Đảng đã đề ra đường lối chung của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây đựng nền kinh tế xã hôi chủ 
nghĩa của nước ta trong giai doạn mới. 

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm của 
mình đôi với hiện t:ủ và tương lại của 
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đất nước như Báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương Đảng tại 


“Đại hội IV đã chỉ: « Tiền đồ rạng rờ 


của Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa nằm trong tay thanh niên. 
thiếu niên pà nhí đồng » (6), thể hệ trẻ 
Việt-nam quyêt tâm rèn luyện. không 
ngừng nâng cao phầm chất cách nang 
và khoa học, phấn đầu trở thành mội 
khối thép được tôi luyện trong lò-lửa 
đấu tranh của sự nghiệp xây dựng và 
báo vệ Tò quốc xã hội chủ nghĩa. 
Trong cuộc đấu tranh chỉnh phục 
thiên nhiên, cải tạo xã hội cũ và xây 
dựng xã hội mới dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, thế hệ trẻ chỉ xứng đáng 
là đội quân xung kích cách mạng 
trung thành và xuất sắc khi chính bản 
thần họ vừa có nhiệt tình và tỉnh thần 
cách mạng tiến công lại vừa có trình 
độ khoa học tự nhiên và khoa học xã 
hội cùng năng lực tô chức thực hiện. 
Và phầm chất cách mạng, bản lĩnh 
khoa học đó chỉ có thề hình thành, 
phát triền, nâng cao qua rên luyện 
bên bỉ trong thực tế đấu tranh cách 
mang, ®cũng như ngọc càng mài càng 
sáng, vàng cảng luyên càng trong ® (7). 
Chính vì thế, trong giáo dục, đào tạo 
thể hệ trẻ, Đăng ta coi việc dưa họ 
vào thực tiền hoạt động cách nìing 
đề rèn luyện là biện pháp giáo dục 
quan trọng bậc nhất. Những phong 
trào hành động cách mạng như “ 8a 
sẵn sảng» và œXăin xung phong » 
sáng chói chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng đã đi vào lịch sử phong trào 
thanh niên Việt-nam như những thiền 
anh hủng ca bắt hủ, là trường học 
rộng lớn bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ 
trẻ không chỉ về tỉnh thần cách mạng 
kiên cường mà ca vẽ năng lực hoàn 
thành bất kỷ nhiệm vụ `nào mà Tôồ 
quốc giao pho. Các phong trào đó đã 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hànAh 
trung ương Đảng tại Đại hại đạt biều toờn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 


nội, 1877, trang 156. 


(7) Hà Chủ tịch bàn nề giáo dục, Nhà xuất 
bảa Giáo dục, Hà-nội, 1962, trang 210. 


tập hợp dưới ngọn cở lãnh đạo quang 
vinh của Đăng hàng triệu thanh niên 
thuộc đủ mọi tầng lớp, sẵn sàng đi 
bất cử đâu, làm bất cứ việc gì Tồ 
quốc cần đến, xung phong vào những 
nơi khó khăn, đảm đương những mũi 
nhọn mở đường ra tiền tuyến, vận 
chuyền vũ khí, gia nhập các lực lượng 
vũ trang, chiến đấu, sẵn sàng chiến 
đấu, góp phần đắc lực làm nên chiến 
thẳng lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân 
tộc. Phong trào « Ba zung kích làm 
chủ lập thề? do Trung ương Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh 
phát động từ đầu năm 1978 với việc 
tồ chức đực tượng thanh niên xung 
kích xâu dựng ðà bảo oệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa, đáp ứng đúng yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng và nguyện 
vọng của thế hệ trẻ trong tình hình 
mới, chỉ trong một thời gian ngắn 
thu hút gần tám triệu thanh niên (tới 
cuối 1978), đã thật sự trở thành trường 
học cách mạng rộng lớn bồi dưỡng 
thế hệ trẻ nước ta về tỉnh thần và 
năng lực làm chủ tập thê, tạo cho thế 
hệ trẻ có điều kiện thuận lợi nhất đề 
cống hiến và rèn luyện, trưởng thành 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Phong trào 
đó đang tiếp tục phát triền thành cao 
- trào cách mạng, nhất là từ sau ngày 
17-2-1979 khi bọn phần động trong giới 
cảm quyền Bác-kinh phát động chiến 
tranh xâm lược nước ta, tàn sát dã 
man đồng bào ta, phá hoại và cướp 
bóc tài sản của nhân dân ta 


Trong rèn luuện, nâng cao nhiệt 
tình oà tình thần cách mạng Hiến công, 
thế hệ trẻ cần xây dựng và củng cö 
tỉnh thần làm chủ tập thề, không sợ 
gian khô hy sinh, sẵn sàng cống hiến 
tất cả sức lực, tài năng, một lòng 
một dạ phục vụ Tô quốc, phục vụ 
nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách 
mạng ; rèn luyện tỉnh thần bền bỉ táo 
bạo, dám nghĩ đám làm, đám phụ 
- trách trước công việc, dũng cẩm khắc 
phuc khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, 
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không chùn bước, nản chí trước khở. 


. khăn chồng chất ; bồi dưỡng tinh thần 


hợp tác xã hội chủ nghĩa trong nghiên 
cứu tim tòi, phát huy sức mạnh tập 
thề đề phục vụ lợi ¡ch của cách mạng. 


* Lửa thử vàng, gian nan thử sức », 
thời gian qua trong giữ gìn trật tự 
an ninh, sẵn. sàng chiến đấu và chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc, trừng trị bọn 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry xâm phạm biên 
giới tây — nam nước ta cũng như 
trong việc đánh bại quản Trung-quốc 
xâm lược ở phía bắc, đã xuất hiện 
trong thế hệ trẻ hàng trăm hàng 
nghìn tấm gương tập thê và cá nhản 


sáng chói chủ nghĩa anh hùng cách 


mạng. Đí quuết chiến thẳng của họ là 
Uửa có tinh thần quuết chiến quuết 
thắng cao, uửa có bản lĩnh uững uàng, 
biết đánh oà biết thắng trong chiến 
đấu. Đó là những gương tuyệt vời của 
anh hủng liệt sĩ Lê-Đinh-Trinh ; của 
Đặng-Hồng-Quân mới 20 tuôi đời, chỉ 
trong bai ngày đêm với một khầu 
đại liên, đã một mình diệt 32 tên 
giặc; của thanh niên tự vệ khu phố 
Duyên-hải, thị xã Lao-cai, chỉ trong 
mấy ngày đêm chiến đấu đã diệt 300 
lên địch, bắn cháy 4 xe tăng; của 
thiếu úy Dàm-Trung-Hồng, trợ lý 
thanh niên của lực lượng công an 
nhân dân vũ trang Cao-băằng, chỉ 
trong một trận chiến đấu ở đồn biên 
phòng Tà-lùng đã bắn gục † xe tăng 
giặc, diệt gần hai chục tên địch ; của 
6 dân quân dân lộc Dao Tiền, huyện . 
Hòa-an nồi tiếng về thành tích chủ 
động xuống núi tìm địch, mưu trí, 
dũng cảm, dùng vũ khí thô sơ đánh 
úp địch, diệt hơn 40 tên, lấy súng đạn 
của giặc trang bị đủ cho cả lực lượng 
dân quân trong bản; của eác chiến 
sĩ đồn biên phòng Pặc-nậm-cúm (I.ai- 
châu) tuy bị địch bao vây, đã mưu 
trí, kiên cường. anh dũng đánh địch, 
có mũi chiến đầu chỉ 3 chiến sĩ đánh 
Suốt một ngày ròng rã dđiệt tới lão 
tên giặc... Trên thao trường chăm chỉ 
rẻn luyện thì ngoài mặt trận sẽ đạt 
hiệu suất chiến đấu cao. “luyện hay 
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tắt đánh giỏi », lò-gích này lại một 
lần nữa thề hiện rõ trong cuộc đọ 
sức với quân Trungøg-quốc xâm lược. 
Như trung đội trưởng Dương-Trung- 
kiên, đại đội 3 bộ đội địa phương 
I.ao-cai, do tập luyện tốt, sử dụng 
thành thạo nhiều loại vũ khí bị 
thương gãy chân phải còn tựa người 
vào thành công sự nã tiêu liên vào 
quân giác và nhanh tay bất thủ pháo 
giác liệng vào, ném trả tiêu diệt chúng; 
như chiến sĩ trẻ Nguyễn-Văn, đại đội 1, 
bộ đội Lạng-sơn, bắn xuyên táo rất 


giỏi, với íU đạn mà tiêu điệt được 
nhiều địch, có trận chỉ bằng bắn 


xuyên táo đã tiêu diệt hàng chục tên 
giác; như nữ đoàn viên tự vệ Phạm- 
Thị-Thanh-Thủy, vốn là học sinh ở 
An-hải, Hải-phòng, tình nguyện đi xây 
dựng kinh tế ở lâm trưởng Móng-cái, 
trong chiên đấu vừa làm y tá, vừa 
chuyển đạn, vừa nẫu ăn cho đơn vị 
tự vệ trên chốt, vừa sử dụng tốt súng 
trường bắn tỉa từng tên khi giặc cho 
lực lượng nhỏ vào trình sát, vừa dùng 
súng AKE quét từng loạt đạn khi chúng 
ao ạt xung phong, khi pháo thủ ta bị 
thương lại đã cùng đại đội phó sử 
dụng cối 60 bắn cấp tập vào từng 
cụm địch; như liệt sĩ [loàng-Thị- 
Ilồng-Chiêm, nhân viên cửa hàng bách 
hóa Po-hèẻn (Quảng-ninh) sau khi sơ 
tản hết hàng, đã cùng chiến đấu với 
cñn bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cả 
ngày 17-2-1979, bản thản dùng tiêu 
liên, súng ngắn, lựu đạn diệt hơn 20 
tên giặc, góp sức củng các đồng chí 
cỏng an nhân dân vũ trang giữ vững 
trận địa chót và đã anh dũng hy 
sinh, v.vV. 


Trên mặt trận sản xuất công nghiệp, 
trong năm 1978, phát huy phẩm chất 
cách mạng và khoa học, thanh niên 
công nhân, mặc dù gặp khó khăn rất 
lớn vì thiếu vật tư, đã nêu cao tỉnh 
thần tự lựưe tự cường, khắc phục khó 
khăn, tìm nguyên liệu, vật liệu, phụ 
tùng thay thế, nhận khâu vêu, Việc 
khó về mình, lao động sắng tạo, hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước. Chỉ riêng 
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(8) Lê-nnn : 


Hà-nội, Hải-phòỏng, Đắc-thái, Vĩnh- 
phú, Quảng-ninh. Hà-nam-ninh đã có 
4 262 tập thê chỉ đoàn, phân đoàn và 
118171 cá nhân đoàn viên và thanh 
niên hoàn thành kế hoạch cả năm 
trước thời hạn tử 10 ngày tới 6 tháng, 

Thế hệ trẻ cần hãngsay và bền bỉ học 
tập, nghiên cứu đề nắm vững những 
quy luật của thiên nhiên và xã hội, 
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ;rẻn 
luyện nàng cao những phầm chất, kỹ 
năng mới, trình độ tö chức, quản lý, 
trình độ làm chủ các tư liệu sẳn xuất 
và quy trình công nghệ mới, các 
phương pháp kỹ thuật hiện đại Cần 
rên luyện tính thân, thải độ, phương 
pháp, tác phong khoa học; xây dựng 
tầc phong đại công nghiệp, khắc phục 
những thói quen do nền sản xuất nhỏ 
lâu đời đề lai còn ảnh hưởng vào thế 
hệ trẻ chúng ta như cách làm ăn tản 
mạn, thiếu đầu óc tô chức, bảo thủ 
không cải Liến, luận quản với lối suy 
trzh1 và cách làm ăn cũ kỹ... 

Với tính cách là một lực lượng sản 
xuất, người lao động bao giờ cũng là 
đại diện trung tâm của khoa học và 
cách mạng trong mọi thời đại như Lê- 
nin đã nói: * Lực lượng sản xuất hàng 
đầu của toàn thề nhân loại là người công 
nhân, là người ldo động ” (§). Thế hệ 
trẻ Việt-nam với tư cách là người chủ 
của xã hội hiện tại và là người chủ 
tương lai của đất nước có trách nhiệm 
và quyền lợi học tập đề nâng cao 
năng lực, bản lĩnh của người làm chủ 
Lập thẻ, nâng cao phầm chất cách mạng 
và khoa học đề chiến thắng nghèo nàn 
và lạc hậu, bảo vệ vững chắc TÔ quốc, 
xảy dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và tiễn lên xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản, thực hiện lý tưởng cách mạng cao 
đẹp của minh. Học tập phải trở thành 
bản năng cách mạng của thế hệ trễ nước 
ta. Hơn ai hết, thế hệ trẻ phải ra sức 
học tập vì là lớp người đang ở vào 


Toàn tập, Nhà xuất bản sự thật, 
Hà-nội, 1971, tập 29, trang 414. 


tuỒi có thê học được nhiều, ở vào 

tuồi học rồi còn có nhiều thời gian đề 

ÁP dụng những gì mình đã học, cống 
biến cho sự nghiệp cách mạng. Đồng 
chí Lê-Duần đã căn dặn thế hệ trẻ: 
* Thanh niên Việt-nam ta phải ra sức 
phăn đấu đề tiến lên đỉnh cao của khoa 
học kỹ thuật hiện đại trong vòng hai 
ba Inươi năm tới. Thanh niền phải 
làm cho kỷ được nhiệm vụ đó và phải 
tín tưởng rằng nhất định chúng ta có 
thể làm được như thế ® (9), 


Phong Lrào « tuôi trẻ sáng tạo, luyện 
\a5 thehe thi thợ giỏi® tác động trực 
tiếp vào việc nâng cao trình độ khoa 

học kỹ. thuật của thanh niên công nhân, 
là mộ t P hong trào quần chúng có tính 
cách mm :ang và khoa học cần tiếp tục 
phát tritền. Trên 22000. sáng kiến cải 
tiến k$#ˆ thuật, hợp lý hóa sản xuất có 
Hlẩ trị của thanh niên, nảy sinh tử 
phong trào, đä được áp dụng trong 
sẵn xuz £ t „ làm lợi cho Nhà nước hàng 
chục f rã €u đồng. Ba vạn thợ giỏi trẻ 
tỔI €#@ xí nghiệp được công nhận 
rong waš%w m 1978 qua phong trào luyện 
lay ngš Ea © thi thợ giỏi thu hút gần một 
triệu tF»ainnh niên, là những kết quả 
tích cwxr«> dáng biều đương, cồ vũ. Việc 
xuất Ầ im nhiều thợ giỏi trẻ tuồi dã 
khẳng <† ï nh tiềm năng to lớn, khả năng 
vệ 20 lêm của tuồi trẻ trong việc làm 
chủ ke thuật tiên tiến, mở ra triên 
van tỐt đẹp mới chẳng những góp 
phẩm? tích cực hoàn thành kế hoạch 
Nhà  trỚc, nâng cao năng lực làm chủ 
tập thề của thế hệ trẻ mà còn tích cực 
69P phần tăng cưởng đội ngù giai cấp 
côn YAhan, Trên mặt trận sản xuất 
bưu tra Chiệp, những hoạt động của 
ti n † rong năm 1978 như làm 4200 
Kế TA Tì£@ tăng sản và cánh đồng kiều 
những : Kiiện tích 100000 héc-ta... là 
n5 0hinie *Gat động thâm canh có tính 
khích.” "g và khoa học rất đáng khuyến 
0ý Tev TN hững mũi tiến công vào 
trinh là *.‹ khai hoang với 6000 « công 
lợi? và “ảnh niên xung kích làm thủy 
xufñg 1% Ì 242«công trình thanh niên 
©Slh khai hoang» nói lên tỉnh 
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thần cách mạng tiến công, khí phách 
làm chủ tập thê, cách làm ăn mới của 
thế hệ trẻ cần được cô vũ và giúp đỡ 
phát triền. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta có khả năng phát huy đầy đủ phầm 
chất cách mạng và khoa học của thế 
hệ trẻ. Dưới sự lãnh đạo của các cấp 
bộ Đảng, các tô chức chính quyền, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh và các thành viên khác trong hệ 


. thống chuyên chính vô sản phát huy 


chức năng và thực biện vai trỏ, trách 
nhiệm trực tiếp của mình, cùng nhau 
phối hợp, tích cực lạo cho thế hệ trẻ 
những điều kiện thuận lợi nhất đề 
phat huy phầm chải cách mạng Đả 
khoa học, đáp ứng lỏng mong muốn 
của Đăng như Hồ Chú tịch đã địn lại 
trước kìui Người đi xa: “Bồi dưỡng 
thế hệ cách mạng cho đời sau là một 
việc rất quan trọng và rất cần 
thiết? (10). 


* 


Thể hệ trẻ Việt-nam được Đẳng ta 
và Hồ Chủ tịch vũ trang lý tương 


_ cách mạng bách chiến bách thắng và 


thưởng xuyên rên luyện nâng cao 
phầm chất cách mạng và khoa học, 
đã tỏ ra xứng đáng với lòng tín cậy 
đó như đồng chí: Lê-Duần đã đánh 
giá : qHiện nay, trên khắp nẻo đường 
của đất nước, trên mọi trận tuyển 
cách mạng, hàng triệu thanh niên 
đang lao vào những nơi khó khăn 
gian khô nhất, mang hết nhiệt tình 
của tuổi trẻ cống hiến cho Tô quốc 
và chủ nghĩa xã hội Ð* (11). Ngày nay, 
trong giai đoạn mới của cách mạng, 


(Xem tiếp trang 88) 


(9) Lê-Duần : Thanh niên sới cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, nhà xuất bản Thanh niên, Hà- 
nội, 1966, trang 136-127. 

(10) Di chúc của Hồ Chủ tịch. 

(11) Lê-Duần: Dưới lá cờ dẻ oang của 
Đảng, ơì độc lập tự do, ơì chủ nghĩa xá hội, 
tiến lên giành những thẳng lợi mới, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1975, trang 190, 
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PHÚNG TRẦU THỊ BUA BUỔI KỊP VÀ VƯỢT 
HP TÁC XÃ VŨ-THẲNG Ủ TỈNH THÁI-BÌNH 


HÁI-BÌNH là một tỉnh 
trọng điềm về sản xuất 


cả nước, tỉnh đầu tiên đạt 


5 tấn, rồi 6 tấn, 7 tắn thóc/ha... 


Vũ-thắng là sản phầm của phong 
trào hợp tác hóa và đầy mạnh sẵn 
xuất nông nghiệp của Thái-bình theo 
đường lối phát triền nông nghiệp của 
Đẳng. Có sẵn phầm ấy là dơ sự nỗ 
lực của đẳng bộ và nhân dân Vũ- 
thắng, sự lãnh đạo của tỉnh ủy. huyện 
ủy, sự đóng góp của các cấp, các 
ngành, và có sự tác động của còng 
nghiệp. Vì vậy, trước hết Thái-bình 
phải biết sử đụng những kính nghiệm 
quý báu của Vũ-thẳng để mau chóng 
đưa các hợp tác xã trong tỉnh tiến 
lên đuôi kịp và vượt hợp tác xã Vũ- 
thắng. Đông thời phải tiếp tục xây 
dựng Vũ-thắng, tạo ra mô hình của 
một đơn vị tiến bước vững chắc lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp, đề rút kinh nghiệm cho 
các hợp tác xã nông nghiệp trong 
tỉnh. 

Từ những chặng đường phát triền 
nông nghiệp của điền hình Vũ-thẳng 
trong 14 năm qua, nhìn lại tình hình 
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lúa và chăn nuôi lợn của. 


PHẠM-NGỌC:-ĐÁP _ 


phát triền nông nghiệp của Thái-bình 
trong năm năm gần đây, chúng tôi 
thấy : 

Từ năm 1974 đến năm 1978 năng 
suất lúa toàn tỉnh thường không ồn 
định. 

— 1974 = 70,20 tạ/ha 

— 19/5 = 53,08 tạ/ha 

— 1976 = 65,21 tạ/ha 

— 1977 = 18,62 tạ/ha _ 

— 1978 = 58,00 ta/ha 

Tính bình quân trong 9 năm chưa 
đạt được mức 6tấn/ha một cách ồn 
dịnh vững chắc: Treng khí đó, hợp 
tác xã Vũ-thẳng đã vuợt mức 6 tấn 
năm 1960 và qua dược mốc 7 tấn từ 
năm 1967. Năm 1973 đạt mức 9 tấn, 
năm 1974 đạt 10 tấn, hiện nay đang 
phấn dấu dễ đạt 11 — 12 tấn héc-ta. 
Năm 1978 trong toàn tỉnh Thái-bình, 
đạt năng suất lúa 61 tạ trở lên có 8ã 
hợp tác xã, dạt năng suất 50 tạ — 64 
tạ có 130 hợp tác xã, dưới 90 tạ còn 
62 hợp tác xã. 

Số đầu lợn trên I hẻc-ta gieo trồng 
của toàn tỉnh trong 5 năm qua, năm 
cao đạt 2,5 con/ha, năm thấp nhất 
chỉ đạt 1,9 con/ha, với trọng lượng 
xuất chuông khoảng 40 kg; còn đàn 


lợn Vũ-thắng đạt bình quân 2,8 
con ha, với trọng lượng xuất chuồng 
khoảng 60kg, năm 1977 đạt 6,2 
lơn/l la gieo trồng 


V\ũ-thắng tuy chưa tăng diện tích 
gieo trồng được bao nhiêu nhưng do 
chuyền dân đi xây dựng vùng kinh 
tế mới, sinh để có kế hoạch, và phân 
bố lao động làm chăn nuôi và phát 
tricn ngành nghề, cho nên đến năm 
19:8, đã đạt 0,65 ha/1 lao động, trong 
kÌU bình quân chung của tỉnh chỉ 
được O.44 ba/1 lao động. 


Sàn lượng lương thực bình quân 
đầu mØ trời của tỉnh . Thái-binh năm 
được rmna ta đạt 400kg, năm bình thường 
đạt khoảng 350 kg, năm thời tiết 
không thuận chỉ đạt 300 kg. Còn hợp 
tác xã Vi-thắng đã vượt mức 300 kg 
tử IGf3„ mức 400kg trong những năm 
1366 — 1969 và từ 1970 đến nay đạt 
BỨC :3OO kg rồi 600kg. 
kệ xrà ức cung cấp sản phầm cho 
Nhà ra trớc, tính bình quân trên 1l ha 
canh tzae ở Thái-bình năm cao mới 
đạt 1 tấn thóc/ha và khoảng 1 tạ 
thị lhzke- Còn Vũ-thắng đã đạt 2 tấn 
thóc € raša m cao 2,4 tấn) và 3 Lạ thịt lợn 
(năm ˆ &aa tới 35 ta) tính trên Ì 
. hec-taa.. 

Đa t 
ngax 
phấn 
chắc. 
han, 


€ược những thành tích như 
Tayv, hợp tác xã Vũ-thắng đã 
clấu từng bước đi lên vững 
Sau khi giải quyết được úng và 
lớp tác xã Vũ-thắng đã đạt Š 
bờ thóc/ha vào năm 1965. Bước sang 
CN An hai (1966 — 1969) Vũ-thắng 
le hoệu . cải tạo đồng ruộng, đưa 
\v S TP n Gà vào nền nếp, đạt năng suất 
chắc. + tui lên : tấn/ha một cách vững 
ồn địn Tô ng: cơ sở giải quyết mộit cách 
rhift: D. vững chắc vẫn đề lương 
.ba (I0 tì-thắng bước vào giai đoạn 
lo đấy © — 1976), tiến hành phân công 
trot, ca & một cách hợp lý giữa trồng 
v 2ö cha am nuôi và ngành nghề, đi sâu 
mở rò *> X»ên môn hóa và hiệp tác hóa, 
Noo sà 18 ứng dụng khoa học kỹ thuật 
Ẩ> xuất, trên cơ sở đó Vũ-thắng 


_ chức cho 


nâng cao đời sống cho xã viên, tạo ra 
sản phầm hàng hóa ngày một nhiều, 
táng nhanh mức đóng góp cho Nhà 
nước. Trong khi đó trình độ phát 


'triền kinh tế nông -nghiệp của Thái- 


binh hiện nay mới ngang mức mà Vũ- 
thắng đã đạt được từ năm 1966 đến 
năm 19607. Vi vậy, việc phát động, tồ 
các hợp tác xả trong toàn 
tỉnh học tập, đuồi kịp và vượt hợp 
tác xã Vũ-thắng là biện pháp cần 
thiết giúp cho Thái-binh tiến nhanh 
trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, 
tạo cơ sở cho việc chuyền biến mạnh 
mẽ tình hình kinh tế chung của tỉnh, 


Đối với Thaân-bình, Vũ-thắng không 
chỉ là niềm (tự hào, mà còn là phương 
hướng hình động, là tương lai gần 
gũi cho toàn tỉnh vươn tới. Vì vậy 
tỉnh ủy Thái-bình chúng tôi xác định ˆ 


. phong trào thi đua học tập, làm theo, 


đuôi kịp và vượt hợp tác xã Vũ-thắng 
phải quản triệt ý nghĩa và mục đích 
sau đây : 


1— Đủ là một phong trào cách 
mạng rộng lớn ðøà sâu sắc pề nhiều 
mặt: Rinh tế, +ả hội, chính trị, tư. 
tương nhằm xoa chuuền tình hình 
kinh tế của tỉnh, biến đồi tình hình 
nông nghiệp 0d nóng thôn Thai binh 
trong những năm tới. 


Cuộc vận động học tập, thị đua 
làm theo Vũ-thắng, thực chất là cuộc 
vận động cách mạng sâu sắc, triệt đề, 
đưa nông nghiệp và nông thôn tiến 
lên toàn diện, tạo ra một cơ cấu kinh 
tế mới, một nông thôn mới xã hội chủ 
nghia. 


Những bài học ở Vũ-thắng đã 
chứng minh: muốn đưa nông nghiệp 
tửng bước tiến lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa phải chú trọng phái 
triền tãi cả các mặt, thực hiện đồng 
thởi ba cuộc cách mạng ở nông thôn. 
Phải xây dựng quan hệ sẵn xuất mới, 
xâv dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và 
đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa. | 


hÃi 


Thỉ đua với Vũ-thắng, đuồi kịp và 

vượt hợp tác xã Vũ-thắng, là thi đua 
đuồi kịp cả về kinh tế, xã hội, cũng 
như về chỉnh trị, tư tưởng. TâI cả 
1œ hợp tác Xã nôïfữg nghiệp trong 
tỉnh đều thí đua theo hưởng đỏ, 
nhằm góp phần xoay chuyển tình 
hình kinh tế của Thái-bình, làm biến 
đồi tình hình nông nghiệp và nông 
thôn Thải-bình trong những năm tới. 
Vị thể phong trào thí đua này không 
đứng riêng mà nằm ngay trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đẳng 
bộ và nhân dân Thái-bình ; mọi ngành, 
mọi cấp, mọi cán bộ, đẳng viên Ở 
Thái-bình đều có vị trí và trách nhiệm 
trong cuộc vận động này, nøơay trong 
công tác hằng ngày và bằng các hoại 
động thường xuyên của mình. Thực 
tiên phong trào thi đua học tập, làm 
theo Vũ-thẳng của Thái-binh trong 
năm qua đã chỉ rõ, những hợp tác xã 
như Quỷỳnh-trang; Thụy-chính, Thái- 
sơn, v.v. có những chuyên biến mạnh 
mẽ chính là nhờ cấp ủy, cân bộ, dẳng 
viên và nhân dân ở đây đã nhận 
thức rõ được mục đích, ý nghĩa này 
của việc họe tập, làm theo diên hình 
Vũ-thắng, họ không chỉ học tập 
những bài học kinh nghiệm của Vũ- 
thắng về mặt sản xuất mà còn tháo 
luận học tập những bài học về tô 
chức đời sống, xây dựng nông thôn 
mới, xày dựng Dàng, chính quyền và 
các đoàn thể quần chúng, những bài 
học vẻ tĩnh thần cách mạng tiến công, 
ý (hức tự lực tự cương, tình thần 
chủ động sáng tạo của đảng bộ và 
nhân dân Vũ-thắẳng, 


Song cũng trong phong trào thị 
đua với Vũ-tháng còn có khá nhiều 
cấp ủy từ huyện đến cơ sở vì chưa 
nắm vững ý nghĩa và mục đích của 
cuộc vận động cho nén còn đừng Tại 
ở công tác tuyên truyền, hò hào 
chung chủng, chưa làm cho  mìụọoi 
ngành, mọi người thật sự thấu suối 
những bài học kinh nghiệm của Vũ- 
thẳng, Có những cấp ủy chưa quán 
triệt những bài học toàn điện của Vũ- 
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thắng, cho nên khi chỉ đạo vận dụng 
thiếu phương hướng toàn diện, chưa 
huy động được các ngành dưới quyền 
mình đi vào cuộc vận động này, thiếu 
những chỉ tiêu, biện pháp cụ thề đối 
với từng loại tồ chức cơ sở, đề họ 
biết rõ phải thi đua học tập, đuôi 
kịp hợp tác xã Vũ-thắng như thế 
nào và bằng cách nào? 

2— Lãnh đạo, chỉ đạo thị đua học 
lập, làm theo điền hình Vũ-thẳng là 
một phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 
quan trọng của các cấp, các ngành. 
làm cho đói ng cản bộ đảng piên, 
qiaa cuộc oận động nàu trưởng thành 
hơn lên, tăng thêm năng lực công tức. 
tồ chức thực hiện thẳng lợi đường 
lối, chính sách của Đảng. 


Phong trào có được chỉ đạo sâu sát, 
đúng đắn và có kết quả hay không, 
qua phong trào, trình độ kiến thức và 
nàng lực chỉ đạo thực hiện của cản 
bộ, có tăng lên hay không, điều đó 
phụ thuộc một cách quyết định vào 
chỏ người lãnh: đạo có biết nằm điền 
hình, rút kinh nghiệm của điền hình, 
và nhân điền hình hay không. Chúng 
ta thưởng tự hỏi: vì sao đường lối, 
chú trương thì đúng, nhưng khi thực 
hiện thị đạt kết quả kém? Có nhiều 
nguyên nhân, nhưng một nguyên 
nhân quan trọng là do trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, ta không biết nắm 
và rút kinh nghiệm của điền hình 
tiên tiến đề nhân điền hình ra điện. 
Vì vậy mà kiến thức cụ thề trong tồ 
chức thực hiện của ta nghèo nàn. 
không sinh động, sự chỉ đạo mang 
Lính chất chung chung, thiếu cụ thề, 
những kinh nghiệm hay, việc làm tỐi 
không được nhân ra, chủ trương 
đường lõi của Đảng không biến 
thanh hiện thực được, 

Vì vậy, một trong những cát đích 


. mà cuộc vận động thi đua với Vũ- 


thắng ở Thái-bình lần này là phải cải 
biến tác phong lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp, các ngành, dồn công sức 
lãnh đạo chỉ đạo của mình hướng về 
cơ sở, đốc sức dốc lòng vì cơ sở.. 


Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo lần 
này của chúng tôi là nắm vững điền 
hinh, tồng kết kinh nghiệm của điện 
hình, và nhân điền hình đề tạo 
ra năng lực mới trong việc tồ chức 
thực hiện các chủ trương đường lối: 
của Đảng. Các cấp ủy, nhất là huyện 
uy củn mắm vững những bài học kinh 
nghiệm của Vũ-thẳng, đích thân đi 
vào chỉ đạo cuộc vận động này 


Trong quá trình chỉ đạo phong trào 
(th? đua trong nông nghiệp, sẽ dựa vào 
§ chỉ tiêu kinh tế (10 tấn thóc/ha canh 

tắc, G6 con lợn/ha gieo trồng, 1 lao 
động làrm 1 ha gieo trồng, 600 kỉ lò 
gam lương thực/đầu người {1 năm, 
! 00 đồng cho 1 lao động) đề phân cúc 
hợp tác xã thành ba loại khá, trung 
bình, w€u kém. Từ đó có chủ trương, 
G xé hướng thi dua cho từng loại, 
VÌ ca ciẫn cách vận dụng làm theo 
RArbipooobe- cho từng loại. Trong việc 

“><> xân dụng những bài học kinh 
nghiệmre của Vũ-thắng, cần giúp cho 
lửng Ïc»zai hợp tác xã không chỉ vận 

dụng xe Ta ng bài học kinh nghiệm tồng 
quái,  zxaà còn phẩi biết vận dụng 
nhữn œ tĐbài học kinh nghiệm cụ thề ở 
tỨnE @8zai đoạn trong quá trình tiến 
Bến hông Vũ-thắng. Giai đoạn một của 
tàng 'À* 1Ø áp dụng cho những hợp tác 
bm vã €*wx cém còn nhiều khó khăn. Giai 
SG h hai của Vũ-thắng áp dụng cho 
ng ợp tác xã trung bình. Còn giai 
Sho na của Vũ-thẳng thì áp dụng 
phấn s.. sẽ hợp tác xã khá hiện đang 
v" và đề đến năm 1980 đuồi kịp 

PNN: t hợp tác xã Vũ-thắng. — 
x Ây v xoe kinh nghiệm này đã được 
Hợp Tiệp bước đầu ở huyện Thái-thụy. 
hợp TNG xã Thụy-chíỉnh thuộc loại khả, 
bình xã Thái-sơn thuộc loại trung 
yếu ké Bpp hợp tác xã Mỹ-lộc thuộc loại 
Vũ-thă& %<Š Quá trình học tập, làm theo 
Dước Kong. của các hợp tác xã này đã 
chứng ta có kết quả tốt. Kết quả đó 
x1 cần trtảnh rằng, từng loại hợp tác 
nghiệy, Cần dụng những bài học kinh 
cách k†\ của hợp tác xã Vũ-thắng một 
€ nhau cho phủ hợp với điều 


kiện thực tế của mình. Gó làm như 
vậy mới có tác dụng thiết thực trong 
học tập, vận dụng những bài học kinh 
nghiệm của Vũ-thắng. 


Sau khi đã chỉ ra nội đung, phương 
pháp cho từng Toại hợp tác xã thì đua 
với Vũ-thẳắng, huyện ủy cần xây dựng 
ở những loại hình hợp tác xã khác 
nhau một hợp tác xã làm điềm chỉ 
đạo của mình, đề từ trong thực tiễn 
rút kinh nghiệm nhân điền hình của 
từng loại, dứt điềm từng khâu. Có 
như vậy việc nhân điền hình mới đại 
kết quả rõ rệt ở từng nơi, từng hợp 
tác xã. 


3— Việc học tập, tàm theo điền hình 
Vñũ-thẳng cần gửữn liền oới uiệc xâu 
dựng huyện 0à tăng cường cấp huyện. 


Cuộc vận động thí đua với Vũ- 
thắng thực chất là cuộc vận động tồ 
chức lại sẵn xuất,-cải tiến quản lý 
nông nghiệp từ cơ sở đến huyện, gắn 
cơ sở với huyện thành một cơ cấu 
kinh tế nông — công nghiệp. Bước đi 
lên của các hợp tác xã theo điền hình 
Vũ-thắng đề ra yêu cầu cấp bách đầy 
mạnh xây dựng cấp huyện và tăng 
cường cấp huyện theo chỉ thị của Bộ 
chính trị và nghị quyết của Hội đồng 
Chinh phủ. : 


Trước hết các huyện nấm và sắp 
xếp đội ngũ cân bộ dưa đi học tập 
chương trình 7 bài về tồ chức lại sản 
xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp 
và những bài học kinh nghiệm của Vũ- 
thắng. Tủy theo từng đối tượng. 
những cân bộ này được đến học ở 
trường đẳng tỉnh (nếu là huyện ủy 
viên, bí thư và ủy viên thường vụ 
đẳng ủy xã, trưởng ngành, - giới 
ở huyện), trưởng nòng nghiệp tỉnh 
(nếu là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và 
cân bộ các ban chuyên môn trong các 
hợp tác xã), trường đẳng huyện (nếu 
là bí thư chỉ bộ, chỉ ủy viên, đội 
trưởng các đội sản xuất), trường đăng 
xã (nếu là đẳng viên thường ở các xã) 
đề đến hết năm 1979, toàn huyện đã 
có đội ngũ cán bộ đòng đão có kiến 


le, 
ự ở 


thức và kinh nghiệm về tÖ chức lại 
sản xuất, cải tiến quản lý, và nắm 
được những bài học kinh nghiệm của 
Vũ-thắng. 

Đồng thời huyện iãy quy hoạch sản 
xuất cúa minh làm cơ sở cho việc xác 
định phương hướng sản xuất và phân 
công lao động của từng hợp túc xã, 
từng bước xây dựng các cơ sở vậi 
chất kỹ thuật phủ hợp với quy hoạch 
chung trên địa bản huyện mà từng 
hợp tác xã không làm được, hoặc nếu 
làm thì hiệu quả kinh tế thấp. 

Hiện nay Thái-bình đã xâyv dựng 
quy hoạch sơ bộ của các huyện và đang 
giải quyết một bước việc phân cấp 
quản lý các cơ sở vật chất kỹ thuật 
trên địa bàn huyện, cho tất cả 8 
huyện, thị xã trong tỉnh. Trong năm 
1979 các huyện phải thật sự quản lv 
các cơ sở đó. và đi vào làm quy 
hoạch cụ thể các vùng nhỏ trong 
huyện, sắp xếp và hình thành các cụũm 
kinh tế kỹ thuật, dùng hệ thống đó 
mà tác động và giúp đỡ các hợp tác 


xã trong huyện học tập và làm theo 
Vũ-thắng. Các ngành của tỉnh xây 
dựng bộ máy và tăng cường công tác 
chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện 
giủi quyết nhanh và kịp thời những 
yêu cầu của cơ sở và cấp HUYỆN đặt 
ra đöi với tỉnh. 


Với ý nghĩa sâu sắc và rộng lớn 
của nó, phong trào thi đua với Vũ- 
thắng đòi hỏi phải phát huy sức mạnh 
tồng hợp của toàn tỉnh. Các tô chức 
Đảng và chính quyền, các tồ chức 
công đoàn, thanh niên, phụ nữ, đều 
tập trung sức vào việc phục vụ nông 
nghiệp. giúp cho các hợp tác xã nômg 
nghiệp có thêm điều kiện vươn lên 
nhanh chóng. Từng ngành trong tỉnh 
đều phải thi đua cải tiến công tác và 
lề lối làm việc của mình, phát huy 
sáng kiến phục vụ tốt nhất cho nông 
nghiệp. Thái-bình phấn đấu đến năm 
1980 không còn hợp tác xã yếu kém 
như hiện nay, và có nhiều hợp tác. xã 
Liến lên đuồi kịp và vượt hợp tác xã 
Ÿũ-thẳng. 


Ra sức thực hiện cái cách giáo dục... 


(Tiếp theo trang 24) 


cần được luật pháp bảo đảm và biến 
thành những mục tiêu DHNR đẫu của 
toàn thê xã tiết: - 


Đề tiến hành sự nghiệp cải cách 
giáo dục, trước mắt chúng ta dàng có 
nhiều khó khăn do chiến tranh lâu 
đài đề lại, đo nền kinh tế nghẻo nàn, 
do thiên tại, dịch họa gày nên. Song 
trong giai đoạn mới của cách mạng, 
thuận lợi rất to lớn, nền kính tế sẽ 
từng bước phát triền, các mặt văn 
hóa, xã hội ngày càng tiến bộ, quan 
hệ giữa nước ta với các nước xã hội 
chủ nzhT7a anh em và loài người tiến 
bộ trên thể giới đang được Lăng cường. 
Hơn nữa, sự nghiệp giáo dục ở nước 
La ngày này đã đạt tới một trình đò 
phát triển đáng kế khiến cho chúng 
ta có thể vươn tới một trình độ cao 
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hơn trong tương lai. Chúng ta đã có 
một hệ thống giáo dục phát triền ròng 
khắp bao gồm mọi ngành học cần 
thiết, một đội ngũ giáo viên và căn 
bộ quản lý giáo dựục đông đảo tận 
tụy với sự nghiệp và có kinh nghiệm, 
phong trào nhân dân xày dựng giáo 
dục đã thành truyền thống, v.v Đặc 
biệt là những kinh nghiệm tiên tiến 
đã được tông kết, những điền hình 
tiên tiến về giáo dục đang mở ra 
những con đường độc đảo đề phát 
triển và nâng cao chất lượng giáo 
dục, đề vận dụng những thành tựu 
hiện đại của khoa học giáo đục thế 
giới cha phủ hợp với thựơ tiền cách 
I1ìnỡ của nước ta,: 

Cùng với tháng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
công cuộc cải cách giảo dục nhất định 
sẽ thành công: 


NGHỀ RỪNG 
trér địa bàn huyện 


bu 

'VRÊN địa bàn huyện, việc xây dựng 
ceœơ cấu kinh tế được thẻ biện 

dưới Các dạng nông — công 
nghiệp, raông — lâm — công hay lâm — 
nông — cỏng nghiệp, hoặc nông — 
"§ư— la ra — công nghiệp, v.v. Điều đó 
đôi hỗöši rỗi huyện, dù ở vùng nào, 
rụng Cz3 xa xem xét những đặc điềm tự 
nhiên, €z © nên tiềm năng vật chất của 
đơn vẽ Teuyện, trong đó tính chất lâm 
nghiệp laay là tiềm năng nghề rừng, 
thẻ hixa cụ thể trong những mặt nào, 
với mwEF€ «lộ giá trị ra sao. Từ đó, xác 
_dịnh đ vã xeg mức vị trí, vai trò của nghề 
rừng <tắầrag như mối quan hệ hữu cơ 
giữa Ìa raa nghiệp với các mặt nông, 
ngư, CC xa nghiệp trong cơ cấu kinh tế 
tồng hp của huyện. Có như vậy 
chún# ta mới chỉ ra được những nội 
dung 5o©at động và điều kiện cần thiết 
lờ PP tuy hết giá trị của nghề rừng 
tin đao TA năng kinh tế chung, tủy 
so THỂ: điềm riêng của từng huyện 
co cô%à k 
thề Vhoa 


N tính chất lâm nghiệp trong 
*'nh tế của một huyện không 
Hiện lạc ra khỏi những yếu tố tự 
bàng *ìh tế, kỹ thuật, dân sinh, văn 
huyện sec Si và quốc phòng, v.v. của 
xem Xét - Đối với từng huyện, cần 
mặt đó, s. `à cân nhắc: tất cả những 
riêng Sh **© cho phù hợp với đặc trưng 
yêu cầu ** mỗi huyện và gắn chặt với 
n0 gẽ Xây dựng kinh tế chung ca 
thề, tinla "Trên địa bàn từng huyện cụ 
© hất lâm nghiệp quan trọng 


LÂM-CÔNG-ĐỊNH 


đến mức độ nào, là tủy thuộc vào cả 
hai mặt. Äfỏ/ là, tùy thuộc vào yêu 


cầu của ngay bản thân huyện đó đối 


với nghề rừng. Hai ld, tùy thuộc vào 
giá trị rừng của huyện ấy đối với yêu 
cầu chung của vùng kinh tế hoặc của 
Cả nưỚC. 

Một huyện ở miền núi cao, như 
Mường-tè (tỉnh Lai-châu) chẳng hạn, 
có thể núi lớn, 95% diện tích là đồi 
núi, lại ở vị trí chỉ phối trực tiếp đầu 
nguồn sông Đà. Chỉ riêng điều kiện 
tự nhiên đó cũng đã nói lên tầm quan 
trọng tuyệt đối của tính chất lâm 
nghiệp ở huyện này. Ở đây, rừng 
không những quyết định thẻ sống lâu 
đài của nhân dân trong huyện (dựa 
vào nghề rừng đề xây dựng kinh tế 
phồn vinh), trà còn quyết định một 
phần an toàn cho sản xuất và đời sống 
(trước hết cho nông nghiệp về mặt 
phòng chống lũ lụt; xói mòn, khô hạn) 
của đồng bằng Bắc-bộ. Việc phát triền 
kinh tế ở Mưrờởng-tẻ, do đó, không thê 
không lấy kinh tế rừng làm cơ sở, đề 
tận dụng tiềm năng tự nhiên của gần 
1⁄2 triệu héc-ta đất núi đốc lớn. Hiện 
nay, Mườởng-tẻ chỉ còn khoảng 40 000 
héc-ta rừng, trong đó chỉ có độ 1000 
hée-ta rừng thật sự có giá trị kinh tế. 
Như vậy, vốn tự nhiên làm nên thế 
mạnh của nghề rừng ở đây hầu như 
đã kiệt. Muốn thật sự biến huyện này 
thành một đơn vị kinh tế lâm — nông— 
công nghiệp không có cách nào khác 
là tập trung sức phát triền nghề rừng. 
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Nhắt là trong điều kiện rừng đã kiệt 
nà hiện nay, rõ ràng quả trình xây 
dựng kinh tế huyện ở đây phải đồng 
thời là quả trình xây dựng lại vốn 
rừng trên quy mô lớn, trải rỡng trên 
00—705% tông sẽ đất đai của huyện. 
bằng những biện pháp cơ bản như: 
bảo vệ và duy trì bằng được vốn 
rừng quá ít ỏi hiện còn sót lại, và 
trồng thêm rừng mới theo tốc độ cao 
một cách có hiệu quả. 


Alột huyện ở vùng trung du, như 
Tàn-lạc (tỉnh Hà-sơn-bình) chẳng hạn, 
đồi núi chiếm 63Ã điện tích của huyện. 
Trong đó chỉ có khoảng 21 diện tích 
chuyên làm nông nghiệp, và có đến 
72% diện tích đề phát triên rừng. Về 
mặt giao lưu kinh tế, huyện này có 
quan hệ trao đồi hàng hóa (nhất là 
củi, tre, gó, các lâm sản khác) với các 
địa phương khác ở đồng bằng. Về mặt 
tự nhiên, hệ thống khe nguồn Írong 
huyện đồ nước vào sông Đà, và hệ 
thống rừng của 'huyện góp phần điều 
tiết khí hậu, giữ độ ầm cho đất đai 
nỏng nghiệp những vùng tiếp cận. 
Hiêng những đặc điềm ấy cũng đã cho 
La thấy rÃ tiềm lực kinh tế tông hợp 
của huyện này do rừng quyết định 
một phần quan trọng. Rừng ở đây 
không chỉ góp phần làm cơ sở cho sự 
phát triền kinh tế trong huyện, mà 
còn có tác dụng tích cực đối với yêu 
cầu phát triền kinh tế, đầy mạnh sản 
xuất, và phòng, chống lũ lụt, xói mòn, 
khô hạn cho miền xuôi. Nhưng vốn 
rừng hiện nay của Tân-lạc đã giảm 
sứt nhiều về mặt điện tích, và nghèo 
về mặt phầm chất. Muốn xây dựng 
Tân-lạc thành huyện nông— lâm —công 
nghiệp thì phải có sự đầu tư toàn 
diện về vốn, lao động, phải trang bị 
kỹ thuật tương xứng với tính chất 
làm nghiệp nói trên, đề vừa đầy mạnh 
việc bảo vệ, tu bồ. cải tạo, trồng rừng 
nhằm tăng nhanh vốn rừng, vừa tận 
dụng mọi giá trị lâm nghiệp của huyện 
bảng cách khai thác nguồn nguyên 
liệu tại chỗ do rừng sinh ra đề làm 
ra nhiều sẵn phầm hàng hóa. Có như 


vậy mới phát huy được toàn bộ tiềm 
năng đất, nước, rừng ở dđảy dẻ xảy 
dựng và phát triền công nghiệp địa 
phương, đồng thời góp phảầu vào việc 
phòng và chống thiên tai, cải thiện 
mỏi trường sống, tạo điều kiện thuận 
lợi cho sản xuất, đời sống của nhân 
đân trong huyện cũng như nhân dân 
nhiều tỉnh đông bằng. 


Một huyện ở vùng đồng bằng, như 
Lý-nhân (tỉnh Hà-nam-ninh) chẳng 
hạn, có L1 514 hée-ta đất canh tác, 3 136 
héc-ta đất ở và tha ma, liễãI héc-ta 
ao đầm, 1701 héc-ta đấătL bệ thống 
thủy lợi, giao thông, 206 héc-ta đất 
xây dựng cơ bản. Qua 16 năm (từ 1960 
đến 1976) thực hiện phong trào trồng 
cây theo lời Bác Hồ dạy, cả huyện dã 
trồng được gần 18 triệu cây (gồm 1212: 
đai chắn gió với gàn 8 triệu cây bảo 
vệ cho 85%⁄4 diện tích ruộng đất, gần 
90 vạn bụi tre làm thành hệ thống 
bảo vệ đê dài 62 km, trên 6;6 triệu cây 
lấy gỗ. và trên 1 triệu cây lấy quả). 
Bình quản mỗi người có 123 cây; 
riêng năm 1976 đã trồng trên 1,6 triệu 
cây, binh quân 11,5 cây/đầu người. 
Với vốn mới tạo ra đó, Lý-nhân đã 
khai thác được 1174000 cây gỏ, hàng 
triệu cây tre. Với số gỗ và tre đỏ, 
huyện đã làm mới và sửa chữa được 
13 856 ngôi nhà với 62 785 gian (trong 
đó có 2558 gian trường học, 1212 gian 
nhà trẻ và mẫu giáo, 806 gian bệnh xá, 
trụ sở, 756 gian chuồng chăn nuỏi, 
9620 gian nhà chế biến phân, 710 gian 
nhà kho) và đóng được 8620 bộ bàn 


_ ghế học sinh, làm 59000 bắp cày, 200 


khung đệt thảm đay; ngoài ra cỏn 
cung cấp được 19 153 tấn củi chơ nhân 
dân địa phương. Huyện Lý-nhân thu 
được 10 triệu đồng do trồng cây đem 
lại, và thu nhập ngày công tròng cây 
của các hợp tác xã là 3,95 đồng. Rõ 
ràng ở đây không có đất lâm nghiệp, 
nhưng với vốn cây xanh do mình tạo 
nên, Lyý-nhân đã thật sự phát huy 
được tiềm năng lâm nghiệp, góp phần 
làm giàu thêm cho huyện. Trên cùng 
một vốn đất, nhờ biết làm ăn. không 


những tăng được năng suất nông 
nghiệp, bảo vệ được mùa màng, mà 
còn có thêm nhiều gỗ. tre, mây. củi, 
hoa quả ; điều đó chứng mình tiềm 
năng nông — lâm nghiệp của ngay cả 
những huyện đồng bằng cũng rất lớn. 
Ýe mặt lâm nghiệp, tiềm năng ấy 
được phát huy qua những phong trào 
trông cây xanh, theo đúng ý nghĩa dầy 
đủ của « Tết trồng cây » như Bác Hồ 
dạy. Hệ thống cây xanh trồng ở vùng 
đồng bằng không xâm phạm đát canh 
tác nòng nghiệp, hơn nữa còn phát 
huy tại chó hai tác dụng cơ bắn của 
rừng là “cung cắp » và ®phòng hộ ». 
Lam được như vậy là do Lý-nhàn 
biết tận dụng tiềm năng tự nhiên, chủ 
- yeu theo chiều đứng: bên trên cây 
vươn lên cao tận dụng các tầng không 
khi và ánh sáng mặt trời, bên dưới rệ 
cây đâm sâu tận dụng những tầng đất 
đưới mà nông nghiệp không dùng đến. 
(iá trị làm nghiệp trong một huyện 
đồng bằng, chính là giá trị của hệ 
thống cây xanh được tạo nên. Phát 
huy giá triấy sẽ làm cho tiềm lực 
kinh tế nông — công nghiệp huyện 
cảng thêm phong phú. 


Một huyện miền ven biến. như 
huyện Cà-mau (tính Minh-hải) chẳng 
hạn, có một phần lãnh thồ quan trọng 
dang còn là rừng ngập mặn, gồm các 
cày đước, vẹt, mọc trên đất sinh lây 
ngàm nước biền hoặc nước thủy triều 
lén xuống hằng ngày. Rừng ấy là 
nguồn cung cấp lớn về gỏ. củi, 
than, v.v, cho đồng bằng sông Cửu- 
long, đặc biệt cho thành phố Hồ-Chí- 
Ninh, đồng thời cũng là địa bàn tự 
nhiên phái triên phong phú nguồn 
lợi sinh vật : bên trên là ong mật, bên 
dưới là hải sẵn. Như vậy, rõ ràng giá 
trị kinh tế tông hợp ở đây là vừa từ 
rừng, vừa tử biển mà tích lũy nên, 
Mặc dù là vùng ven biến, nhưng tính 
chát lâm nghiệp trong nội dung kinh tê 
ở vùng này là không thề thiếu được và 
càng không được xem nhẹ. Vốn rừng 
ngøạp mặn là một tiềm năng tự nhiên 
quý, góp phần đáng kề vào nên kinh 


tế lâm—ngư~nông nghiệp. kết hợp 
chặt chẽ với công nghiệp chế biến 
hải sản, lâm sản của vùng. Đầu tư 
đúng mức vào việc phát triền lâm 
nghiệp ở đây thì sẽ lợi dụng được 
điều kiện tự nhiên thuận lợi đề tận 
dụng và phát huy. tiềm năng nhiệt đới 
phong phú, độc đáo của nước, đất, 
sinh vật ở nơi đang luôn luôn trong 
thế lấn biên này. 

Thực tế nói trên chỉ ra rằng trong 
hoàn cảnh nước ta, ở nhiều nơi, các 
mặt nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và công nghiệp thường quyện 


vào nhau, giúp đỡ nhau cùng phát 
.triên. Đối với từng huyện cụ thể, dù 


ở miền núi, miền đồng bằng hay miền 
ven biền. khi xét đến nội dung xây 
dựng cơ tấu kinh tế nông — công 
nghiệp, cần tìm rõ và xác định đúng 
mức tính chất lâm nghiệp trong tông 
hợp đó, nhằm tận dụng tiềm năng 
của tự nhiên. : 


- * 


Các huyện có thể rất khác nhau về 
đặc điềm tự nhiên và yêu cầu kinh tế, 
nhưng quá trình phát triển nghề rừng 
của từng huyện không ra ngoài chức 
năng cơ bản của rừng là « phòng hộ » 
và “cung cấp». Phát huy chức năng 
đó là phát huy đến mức cao nhất vai 
trò sinh thái và tiêm lực vật chất to 
lớn của rừng. thiết thực phòng và 
chống thiên tai, địch họa và bảo vệ, 
cải thiện môi trường sống, cung cấp 
Hên tục nhiêu lâm sản (chủ yếu là 
gỗ, ngoài ra là những sản phầm của 
động vật sống ở rừng, những loại chất 
bột, chất đầu, hoa qui, v.v.) mà đất 
rừng có thê sản sinh ra theo phương 
thức sản xuất nòng — lâm kết hợp. 
Trên địa bàn huyện, hi mục tiêu ấy 
được cụ thể hóa trong có hai mặt, 
tức là vừa thỏa mãn nhu cầu thiết 
yếu của bản thân dịa phương, vừa 
phục vụ lợi ích chung trên quy mô 
rộng của cả một vùng kinh tế hoặc 
của cả nước. VỆ dụ. việc bảo vệ rừng 
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va trồng rừng ở một huyện miền núi 
trước hết nhằm lợi ích thiết thân là 
giữ nước, giữ đất cho sản xuất và 
đời sống của huyện đó; đồng thời 
tăng thêm cơ sở tự nhiên vững chắc 
cần thiết cho yêu cầu phòng và chống 
lũ lụt, khô hạn cho miền xuôi. Một 
khu rừng khai thác gỗ xuất khầu của 
trung ương trên lãnh thồ huyện, 
đồng thời có thề và nên kết hợp giải 
quyết một phần nhu cầu củi, gỗ nhỏ 
cho huyện, bằng cách tận dụng cúc 
loại cành, ngọn, v.v. theo chế độ 
Nhà nước đã quy định. Việc phát 
triền hệ thống cây xanh ở những 
huyện đồng bằng, trước hết là nhằm 
phục vụ lợi ích phòng và chống gió 
bão. thiên tại, bảo vệ sẵn xuất trên 
đòng ruộng, trực tiếp cung cấp tại 
chỗ củi, tre, mây... cho nhu cầu hằng 
ngày ¡ động thời dó cũng là biện pháp 
eơ bản thiết thực nhất đề miền dòng 
bằng góp phần tích cực bảo vệ rừng 
ở miễn núi, do bớt phải chặt quá 
_ nhiều cây rừng đưa về miền xuôi làm 
đồ dùng. chất đốt. 


Diều hành công việc phát triền 
kinh tế rừng trên địa bàn huyện theo 
đúng những mục tiêu trên thì sẽ tránh 
được màu thuẫn giữa lợi ích cục bộ 
của địa phương và lợi ích chung của 
cả nước. Tuy nhiên, trong điều kiện 
cụ thê từng huyện, yêu cầu cung 
cấp » và “phòng hộ » mỗi nơi có khác 
nhau. Do đó, phương thức tận dụng 
tiềm năng tự nhiên đề đạt những mục 
tiêu ấy, lại phải tủy nơi mà chọn cho 
sát hợp. Ví dụ: huyện còn rừng tốt 
phải trên cơ sở bảo đâm duy trì và 
phát triền vốn rừng tốt ấy bằng mọi 
biện pháp quản lý, bảo vệ, tu bồ, cải 
tạo, tái sinh và trông rừng, mà xây 
dựng công nghiệp khai thác, chế biến 
làm sẵn thích hợp nhắm làm ra được 
nhiều hàng hóa có giá trị cao. Ngược 
lại, huyện đã hết rừng, hoặc huyện 
không có nguồn cây xanh, trước hết 
phải dầy mạnh sự nghiệp trồng rừng, 
trồng cây, đề từ vốa gây dựng mới 
đó mà có tiềm lực phát triên dần các 
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ngành nghề liên quan đến sản phầm 
do rừng trồng và cây xanh đem lại. 


Thực hiện những mực tiêu nói trên 
của nghề rừng, mỗi huyện cần xây 
dựng và giữ vững một vốn rừng èn 
định trên lãnh thồ do mình phụ trách. 
Rừng nói chung, cây xanh nói riêng. 
là vốn cơ bản đề phát triền nghề rừng. 
Tiềm lực kinh tế rừng của một huyện 
mạnh hay yếu, trước hết là do vốn 
rừng và vốn cây xanh nhiều hay ít. 
Một huyện miền núi, dù đất rộng nủi 
nhiều với tính chất lâm nghiệp tuyệt 
đối, nhưng nếu đã kiệt rừng. trọc 
cây, chắc chắn tiềm lực nghề rừng 
không thề sánh được với một huyện 
đồng bằng. tuy không có đất rửng, 
nhưng lại đã biết lợi dụng tiểm 
năng tr nhiên tông hợp tạo nên một 
hệ thống cây xanh phong phú có tác 
dụng vừa điều tiết môi trường sống, 
vừa làm nguồn đự trữ cung cấp gó. 
củi, tre, mây... tại chỗ cho nhu cầu 
sản xuất và đời sống hằng ngày. 
Mặt khác, vốn rừng, vốn cây xanh 
của miột huyện là một thành phần 
cấu tạo nên hệ thống rừng và cây 
xanh hoàn chỉnh của cả nước. Nây 
dựng và giữ vững vốn rừng Ôn định 
trên từng địa bàn huyện, chính là cơ 
sở đề hình thành và giữ vững hệ 
thống vốn rừng chung của cả nước. 
Do đó, đối với bất cứ huyện nào, 
hoạt động có ý nghĩa cơ bản nhất về 
mặt lâm nghiệp, là bảo đẳm xày dựng . 
và duy trì được một vốn rừng và cây 
xanh đủ diện tích, đúng tỷ lệ, hợp 
thành phần, chất lượng tốt, đủ khả 
năng trước mắt và lâu dài đáp ứng 
được mục tiêu * phòng hộ ®* và #cung 
cấp" của nghề rừng. Ơ những huyện 
có đất quy hoạch dành riêng cho lâm 
nghiệp, cần nhanh chóng tiến tới ồn 
định vốn rừng băng cách giữ vững 
số rừng hiện còn, phòng và chống các 
nạn phá rừng. trước hết là phòng và 
chống cháy rừng định kỳ, chấm đứt 
nạn chặt bửa bãi, giảm dần, đi đến 
thanh toán hẳn nạn đốt nương rẫy 
du canh; dòng thời tạo thêm rừng 


mới, đủ diện tích,' chất lượng tốt 
bằng cách tu bồ, cäi tạo và trồng rừng. 
Từ vốn đất, vốn rừng đã được ồn 
định lâu dài đó, tiến lên từng bước 
tim cách bồi đưỡng, nâng cao chất 
lượng rừng, làm cho mỗi đơn vị héc- 
la rừng ngày càng cũng cấp được 
nhiều sản phầm tốt hơn, có giá trị 
cao hơn, đến mức cao nhất mà tiềm 
năng tông hợp của đặc điềm khí hậu, 
tính chất đất đai, đặc tính loài cây 
cho phép đạt được ở mỗi nơi nhất 
định. Ở những huyện đồng bằng, 
không có đất danh cho lâm nghiệp, 
có thẻ triệt đề lợi dụng những phần 
đất đai không dùng cho canh tác và 
xảy dựng, trồng thành hệ thống cây 
xanh, biến mỗi bờ đường, bờ đê, bở 
mương, bờ rảo. mỗi góc đất thừa 
thẹo.... thành một vốn cây cho gỗ, 
củi, quả, đầu, hoa nuôi ong. che mát 
chắn gió, phòng độc, v.v. 


Mỗi huyện cần nhanh chóng phát 
triền những ngành nghề liên quan đến 
làm nghiệp, xây dựng công nghiệp 
địa phương trên cơ sở tận dụng và 
phát triền những loại nguyên liệu do 
vốn rừng, vốn cây xanh tại chỗ sản 
sinh ra, biến thành hàng hóa có giá 
trị Lâm sản đưa ra thị trường có 
hai đạng: đạng nguyên hình nguyên 
chất như gỗ súc, tre cây, hoa quả, hạt, 
củ, lá tươi, v.v. và dạng đã chế biến 
thành sản phầm công nghiệp như gỗ 
lạng, bàn ghế đóng sẵn, đồ đan bằng 
tre, mày, tỉnh dầu, tỉnh bột, v.v. Tận 
dụng vốn nguyên liệu rừng; nếu chỉ 
đừng lại ở sehỗ khai thác rừng lấy gỗ. 
củi, tre,.. dưới đạng nguyên hình 
đưa thẳng về nơi tiêu thụ như lâu 
nay, thì hiệu quả sử dụng nguyên liệu 
SẺ thấp, giá thành cao, giá trị sẵn 
phầm kém, công sức bị lãng phí, năng 
suất lao động thấp, thu nhập thấp. 
Do đó, từng huyện cần có những cơ 
SỞ gia công, chế biến lâm sản phù 
hợp với khả năng và đặc điềm vốn 
rừng trong huyện. Ví dụ, huyện có 
nhiều rừng tre trúc, cần phát triền 
nghề đan lát các loại hàng xuất khầu, 


và có thề tồö chức ngành sản xuất 
bột giấy hoặc giấy nếu điều kiện cho 
phép. Huyện có vốn gỗ quý, nên phát 
triên ngành mỹ nghệ gỗ xuất khầu 
hoặc ngành đồ mộc tỉnh xảo. Huyện 
có nhiều loại cây cho đầu cần tồ chức 
ngành chế biến tỉnh đầu. Huyện có 
vốn rừng cho quả, hạt ngon và bồ 
(như dẻ Trùng-khánh ở Cao-bằng), 
cần nghĩ đến việc sản xuất tỉnh bột 
có giá trị cao, v.v. Nhìn về lâu dài, 
tiềm năng lâm nghiệp trong một 
huyện có mang lại hiệu quả kinh tế 
cao hay không là còn tùy thuộc khá 
lớn vào khâu gia công: chế biến lâm 
sản thành hàng hóa công nghiệp có 
được chú ý xây dựng và phát triền 
phù hợp với những loại lâm sản mà 
huyện có ưu thế hay không. Một trong 
những biện pháp đề còng nghiệp hóa 
nghề rừng trên địa bàn huyện, có thề 
là tử các mặt sẵn xuất tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp đó mà đi dần lên, 
vừa phù hợp với trình độ kỹ thuật 
và nhu cầu đời sống hiện tại, vừa tạo 
điều kiện tích lũy đề trang bị ngày 
càng nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật 
hiện đại cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa nghề rừng. 


Là một đơn vị hành chính trong 


_ bộ máy Nhà nước, huyện có trách 


nhiệm quản lý tốt và bảo đảm duy 
trì, phát triền vốn rừng trong phạm 
vi huyện. Về mặt này, huyện cần phải 
luôn luôn đứng trên lợi ích chung 
của Nhà nước, thay mặt Nhà nước 
thực hiện trách nhiệm và quyền hạn 
quản lý rừng trong địa bàn mình phụ 
trách. Huyện không được lấy lợi ích 
cục bộ của mình đối lập với lợi ích 
chung của Nhà nước. Vị dụ: huyện 
không thê tự ý đề rừng chỗ này, bỏ 
rừng chỗ nọ. Việc đó do Nhà nước 
quyết định. Việc quản lý rừng của 
các huyện phải theo đúng chế độ, 
pháp luật mà Nhà nước đã ấn định. 
dưới sự hướng dẫn và kiềm tra trực 
liếp của tỉnh (eơ quan thay mặt là ty 
lâm nghiệp), và theo đúng điều lệnh 
của Chính phủ (mà ngành đại diện là 
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Bộ làm nghiệp). Vốn rừng trong huyện 
là vốn chung của cả nước. Huyện là 
cấp thay mặt Nhà nước quản lý vốn 
rừng của Nhà nước trên địa bàn cụ 
thể từng huyện. Quyền chủ quản của 
Nhà nước đối với rừng là tập trung, 
việc phân cấp quản lý cho huyện là đề 
Nhà nước sát rừng và giữ được rừng 
trên từng địa bàn cụ thề, hoàn toàn 
không phải là giao rừng cho huyện 
sử dụng theo lợi ích cục bộ của minh. 


Là một đơn vị ké hoạch, huyện có 
trách nhiệm và quyền hạn tô chức 
và quản lý mọi hoạt động sản xuất 
theo sự phân cấp cho huyện. Tuy 
nhiên, riêng trong vấn đề sử dụng 
vốn rừng, huyện phải tuân theo một 
nguyên tắc cơ bản vẽ quản lý rừng 
tiến bộ, tức là chỉ được phép sử dụng 
số lượng gỗ và lâm sản hằng năm 
trong chừng mực khả năng sinh sản 
của rừng cho phép, tuyệt dối không 
được ăn phạm vào vốn rừng, hơn thế 
nữa, còn phải tích lũy thêm cho vốn 
đó. Ví dụ: một loại gỗ tốt phải mất 
60 năm mới hình thành được giá trị 
sử dụng. Muốn có được một cây gỗ tốt 
như vậy (tức là đủ 6U tuôồi) đề khai 
thác đều đặn hằng năm thì bắt buộc 
phải có đủ một. . cây nối tiếp 
nhau từ tuôi !, 2. 3, v.v. đến tuôi 58, 
919, Tông số Tài cây từ tuôi 1 đên 
tuồi 59 đang còn tiếp tục lớn lên ấy, 
là vốn rừng. Vốn rừng gồm cả vốn 
đất bên dưới và vốn cây rừng bên 
trên cho gó, lâm sản, được liệu, kề 


cả những chỉm thú sinh sông trong: 


đó. Mục tiêu quản lý rừng tiến bộ là 
duy trÌ và phát triền được mãi 
những vốn quý ấy, nghĩa là không 
đề cho những hành động trái quy 
luật tự nhiên của rừng làm mất độ 
phi nhiêu của đất rừng. làm mất giống 
cây quý và con thú quý, làm mất cân 
bằng sinh thái tạo nên giá trị môi 
sinh của rừng. Từ giá trị của vốn dất, 
vốn cây, vốn con ấy, mà tìm cách lợi 
dụng tông hợp tiềm năng tự nhiên 
bằng cách phát triển sản xuất theo 
phương thức nông — lâm kết hợp, tạo 
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- nông — lâm, nhằm 


ra nhiều sản phầm thỏa mãn các nhu 
cầu ăn, ở, mặc, học, xuất khâu, làm 
giàu cho huyện, theo nguyên lý duụ 


trì rừng lối đề nuôi dưỡng đất lối, 


nuôi dưỡng đãi lõi đề phát triền sản 
+uất nông — lâm nghiệp kẽi hợp. oởi 
năng suất cao. Đó là con đường đi 
lên của nghề rừng được tö chức lại 
trên cơ sở khoa học, với tiền bộ kỹ 
thuật phù hợp với đặc điềm của rừng. 


Phát triền sản xuất nòng — lâm 
nghiệp két hợp trên địa bàn huyện. 
trước hết cần làm -ốt quy hoạch 
bảo đảm phân 
chia đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp 
được đúng đắn, dạt hiệu quả kinh tế 
cao nhất ngay trên từng địa bàn 
huyện. Do đặc điềm tự nhiên, vị trí 
địa lý, mối quan hệ trong mòi sinh, 
có những loại đất mang tính hướng 
lâm, những loại đất mang tính hưởng 
nông, và những loại đất mang tính 
chuyền tiếp giữa hai loại đó. Cách 
làm hợp lý nhất là, sử dụng đất 
hướhg nông theo phương thức thâm 
canh nông nghiệp là chủ yếu, có kết 
hợp thêm làm nghiệp trong những 
trường hợp cần thiết: sử dụng đất 
hướng lâm theo phương thức lâm 
nghiệp là chủ yêu. có kết hợp thêm 
nông nghiệp trong những trường hợp 
có khả năng. Đất chuyền tiếp thi 
nông — lâm nghiệp lưôn luôn liên 
két chặt chẽ. Như vậy, trên địa bàn 
phân cho lâm nghiệp đề xây dựng 
vốn rừng, phát triền nghề rừng là 
chính, nhưng văn tận dụng khả năng 
nông nghiệp cho phép. Và trên địa 
bản phân cho nông nghiệp chuyên 
canh cũng cần coi trọng việc tàn 
đụng giá trị lâm nghiệp tại chỗ. 

Ngoài ra, những vấn đề về trang 
bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho nghề 
rừng, tề chế độ, chính sách, thề lệ 
quản lý rừng và nghề rừng toàn điện, 
về tô chức chuyền trách lâm nghiệp 
ở huyện, cần được giải quyết một 
cách có hiệu lực và có sự lãnh dạo 
trực tiếp của cấp ủy an và chính 
quyền huyện. 


TRUYỀN THỐNG CHỐNG XÂM LƯỢC 
TRONG TRUYÊN THUYẾT 
DÂN GIAN VIỆT -: NAM 


RUYỀN thuyết dân gian Việt-nam 
là một bộ phận quan trọng trong 
kho tàng văn học dân gian Việt-nam, 
phản ánh tập trung và sâu sắc những 
truyền thống dựng nước và giữ nước 
của nhân dân ta. Chủ đề đánh giặc 
giữ nước, chiến đấu cho nền độc lập 
của đân tộc là chủ đề lớn nhất trong 
(ruyên thuyết dân gian Việt-nam. Có 
thể nói chúng ta có một hệ thống 
truyền thuyết đản gian chống xâm 
lược hay hệ thống Iruyên thuyết dân 
gian gêu nước, mà điềm nồi bật là 
những truyền thuyết chống bành 
trưởng bá quyên Trung-quốc. 
Truyền thuyết dân gian cho chúng 
la biết ngay từ thời kỷ Nhà nước 
Văn-lang mới ra đời, nhân dân ta đã 
phải liên tục chống lại các thế lực xâm 
lược Trung-quốc. Thánh-Gióng là một 
thiên anh hủng ca mà không một 
người Việt-nam nào không biết. Song 
trước Thánh-Gióng và cùng với 
Thánh-Gióng, còn biết bao nhiêu 
những tấm gương hào hùng khác nữa. 
Đó là Thạch-Linh tướng quân (Tiên- 
lát, Việt-yên, Hà-bắc), Thạch-Cương 
tướng quân (Đồng-ky, Tiên-sơn, Hà- 
_bác), hai anh em Rắn và Đất (Vĩnh- 
ninh, Thanh-trì, Hà-nội), hai anh em 
Dực vàMinh (Hà-lỗ,Đông-anh, Hà-nội), 


NGUYỄN-ĐÌNH-BƯU 


CỐI-Tung tướng quân (Hạ-lôi, Mê-lĩnh. 
Hà-nội)... đã đánh tan bọn giặc Mùi- 
đỏ. Đó là những người anh hùng đã 
giao chiến với giặc Ân nhiều trận rồi 


- hợp quản với Thánh-Gióng giành lấy 


thắng lợi cuối cùng như hai anh em 
Dực và Minh, Cốt-Tung tướng quân, 
Lý-Tiến (nội thành Hà-nội, trại Tiên- 
ngư). năm anh em làng Nưa (thị xã 
Bác-ninh, Hlà-bắe}. Đó là những người 
dàn thường một lòng theo Thánh- 
Gióng lập nên chiến công như : ngtưrời 
đi càu, người thợ săn, lũ trẻ chăn 
trâu ở làng Hội-xá (Gia-lâm. Hà-nội), 
người nòng dân đập đất trên cánh đồng 
Gênh (Gia-lâm Hà-nội), chàng Tràu 
làng Phủ-dực, ông Trấn-Quốc làng 
Phù-đồng, tướng Bạch-Sam thôn Hiệp- 
phủ đều ở vùng quê Thánh-Gióng, và 
hai anh em làng Ngườởm (Nghiêm-xá, - 
Quẽ-võ, Hà-bắc), ba mẹ con Hồng-Thị 
(Đại-than, Gia-lương, Hà-bắc) v.v. 

Hình tượng Thánh-Gióng là hình 
tượng kỷ vĩ nhất, tập trung sức mạnh 
và ước mơ của nhàn dân Văn-lang 
muốn quét sạch kẻ thủ ra khói bờ cõi 
nước nhà. Tuy nhiên. hình tượng 
Thánh-Gióng không phải là hình tượng 
anh hùng duy nhất, và hơn nữa càng 
không phải là người anh hùng chiến 
dấu đơn độc. Những truyền thuyết 
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thời kỷ này đậm màu sắc thần thoại 
nhưng tư tưởng uêu nước thương nòi, 
tinh: thần đoàn kết đánh giặc đã sớm 
được xác định, đề cao. Không phải 
ngẫu nhiên các truyền thuyết đều 
vạch rõ từ bọn giặc Mũi-đó, Ô-lư, Ma- 
lòi. Hò-quảng đến bọn giặc Ấn đều từ 
phương Bắc tràn xuống. Trong ý thức 
của nhân đân ta, những chiến công 
của Nhà nước Văn-lang có ý nghĩa 
mở đảu cho truyền thống đánh giặc 
hàng nghìn đời sau của con châu vua 
Hùng : những chiến công của Nhà nước 
Văn-lang luôn luôn có sức cô vũ to 
lớn đối với các thể hệ tiếp theo mỗi 
khí dàn tộc đứng trước nạn ngoại xâm. 


Nếu như chiên công của người anh 
hùng làng Gióng gắn bó với từng cảnh 
đồng, bụi trc, bởờ chuôm, bên sông, 
bãi cái, miệng giếng, sườn đồi, ngơọn 
nủi vùng đồng bằng và trung du Bắc- 
bộ thì sự tích những người anh hùng 
khác cũng ghi sảu trong trí nhớ nhân 
đân., sống mi trong đời sống văn hóa 
tỉnh thần của làng xóm, để lại nhiều 
dấu tích không thể nào phải mờ trên 
quê hương đất nước. Hội làng phản 
ánh nhiều về truyền thống sinh hoạt 
văn hóa. phong tục tập quản của nhàn 
dân ta. Nhưng chủ đề yêu mước là chủ 
đề chính trong hội làng và gản với 
chiến tích các vị thần anh hùng của 
làng. với truyền thống anh hùng của 
làng. Dân gian muốn hiểu và cần hiều 
như thể. Chúng tá có thể kẻ đến Thịiịch- 
(ương tướng quân — còn gọi là đức 
thanh làng Cời — dẹp tan lù giặc 
Mũii-đỏ trong một trận đánh đữ dội. 
Chiến công của tướng quân vang dội 
như tiếng sắm nhà trời, và do đó hội 
làng tưởng niệm người anh hùng là 
hội thị pháo lớn nhất của vùng đong 
bảng trung du Bắc-bộ, và có lẽ cả 
nhiều vùng khác nữa. Ngày hội mồng 4 
tháng giêng hàng năm của làng Đồông- 
kv là ngày hội rước pháo, thí pháo, 


tồ chức thí đấu vật không những giữa. 


các chàng trai trong làng mà còn giữa 
các bộ lão trong làng, một hội vật 
rất độc đáo trong sinh hoạt văn hóa 
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dân gian, đầy tính thần thượng vỏ. 
Năm anh em làng Nưa cùng nhau đánh 
giặc Ấn nhưng chưa thành công, họ 
liền hội quân với Thánh-Gióng. Thắng 
trận trở vẻ, năm anh em chia ra ở hai 
làng Y-na và Pò-sơn. Đời đời hai làng 
ấy kết chạ với nhau, tồ chức sinh 
hoạt ca hát quan họ đằm thắm, nồng 
đượm tình người. Chiến tích chàng 
Trâu là niềm vui chung của ba làng 
Phù-dực, Lệ-chi,Phù-ninh. Chàng Trâu 
đi thuyền sắt đánh giặc lrên sòng 
Giặc tan, cả đoàn quân chỉa nhau ăn 
chung cùi dừa, uống chung nước dừa 
cho đỡ cơn khát, Từ đấy, hội làng 
hằng năm tô chức cho các chàng trai 
đua sức cướp một qud dừa (rên cột cao 
rơi xuống đề cùng nhau ôn lại chiến 
thắng của ông cha thuở xa xưa. Cũng 
trên đồng sông ấy,ba mẹ con Hồng- Thị: 
bảo nhau gọi các cô gái làng ra ngăn 
sông. tát cạn nước đề doàn quân khắp 
vùng lội qua, theo cho kịp ngựa sàt 
của Thánh-Gióng giết giặc lập cỏng. 
truy kích bọn giặc Ấn rút chạy tán 
loạn. Hội lang cũng là ngày hội của 
những cò gái, bà mẹ — những người 
phụ nữ giàu lòng yêu nước, góp công 
sức xứng đáng vào kỹ tích anh hùng 
bậc nhất trong sự nghiệp cửu nước 
thời dại các vua Hùng. 


Truyền thuyết dân gian thời kỳ 
Văn-lang đã khắc họa tỉnh thần đánh 
giặc dữ phương Bắc'thật hào hùng, 
sỏi nồi, Tỉnh thần ấy là: giặc đến lả 
đánh, (anh nhất định thẳng. Đoàn quân 
này dánh không thắng thì đoàn quân 
kia đánh tiếp, nhiều đoàn quân các 
nơi tập hợp lại cùng đánh. Kỷ lạ và 
đẹp để biết bao khi truyền thuyết đân 
gian của ta đã phác họa ra những 
đường nét chiến tranh của toàn dàn 
trong thời kỳ dựng nước, giữ nước : 
già, trẻ, gái, trai cùng đánh giặc, cả 
đân tộc cùng đoàn kết đánh giặc. Từ 
em bé chăn trâu đến các bà mẹ, chàng 
(rai, cô gái đều bằng cách này, cách 
khác góp phần vào chiến thắng chung. 
Họ đi dánh giặc rất tự nhiên, không 
một chút suy tính: tre chăn tràu, 


người đi câu, người đi săn, người đập 
đất, thấy đoàn quân đi qua liền gia 
nhập ngav. Những chàng trai đang 
đảnh cá trên sông thấy đoàn thuyền 
chàng Trâu lướt sóng, liền buông 
chài nhảy lên thuyền theo đi. Những 
cô gai đang làm việc trên đồng thấy 
đoàn quân đuôi giặc tới, liền tay tiếp 
lay tát nước, nối đôi bờ cho các 
dũng sĩ vượt qua. Truyền thuyết miêu 
tả nhàn dân nô nức đi đánh giặc như 
đi trầy hội vậy. Họ đánh giặc bằng 
bất kỳ vũ khí gì có trong tay. Người 
thợ thủ công nó lực làm ngựa đá, gậy 
đá cho Thạch-Linh tướng quân đánh 
giặc Mũi-dỏ. Họ cũng làm ngựa sắt, 
nón sắt, roi sắt cho Thánh-Gióng lên 
đường dẹp giặc Ân, làm thuyền sắt, 
trùy sắt cho chàng Trâu phù Gióng... 
Người nông xlân đập đất cầm ngay 
chiếc vồ có sẵn, người thợ sản vác 
ngay chiếc nỏ trong tay, người đi câu 
cảm luôn cần câu làm roi xông ra 
chiến trường. Roi sắt bị gãy, Thánh- 
Gióng liền nhồ tre đánh vào mặt giặc, 
chàng Trâu văng mất trùy sắt, liền 
cầm xác giặc quật lên đầu giặc. Hơn 
nữa, hầu như truyền thuyết đân gian 
nào cũng có chỉ tiết: oua Hùng phải 
cho sứ đi tìm người anh hùng trong 
làng quê róm uắng. Thạch-Linh tướng 
quần, Thạch-Cương tướng quân hay 
Thánh-Gióng, chàng Trâu đều là con 
em dân thường. Những người anh 
hùng đó thật gần gũi với cuộc sống 
của người nông dân Việt-nam. Nếu 
như trước khi đi đánh giặc, Thánh- 
(ióng ăn cơm với cà mà lớn bồng lên 
thì sau khi đẹp giặc, chàng Trâu cùng 
bạn bẻ nấu nồi cơm độn khoai ăn cho 
đỡ đói. Truyền thuyết dân gian thời 
kỷ Văn-lang nêu bật tính thần khắc 
phục mọi khó khăn gian khô đánh 
Biặc cứu nước đã thấm sâu tới mọi 
nhà. Hai anh em Dực và Minh, hai 
anh em Rắn và Đất, năm anh em làng 
Nưa, hai anh em làng Ngườm. ba mẹ 
con Hồng-Thị. phải chăng là những 
gia đình tiêu biều đã góp nhiều sức 
người vào những cuộe kháng chiến 


lịch sử mà tư tưởng chủ đề của truyền 
thuyết dân gian muốn khẳng định ? 
Chắc chắn đề bảo vệ lãnh thồ trong 
những ngày đầu dựng nước, các vua 
Hùng dã phải tồ chức nhiều cuộc 
chống ngoại xâm và việc đó trở nên 
vô cùng cấp bách đối với vận mệnh 
nước Văn-lang non trẻ. Do đó, không 
riêng gì Thánh-Gióng, các nhân vật 
trong truyền thuyết dân gian thời kỷ 
này thường là những con người vụt 
lớn lên không lồ từ những đứa trẻ 
thơ ngây và khi đánh giác xong, hoàn 


ˆ thành nghĩa vụ thiêng liêng của người 


dân Lạc-Việt thì họ liên bay lên trời 
hay biến vào núi non. sông nước của 
quê hương. Những con người đó hầu 
như sinh ra chỉ đề làm nhiệm vụ giữ 
gìn bờ cõi, biên cương khi nước nhà 
có giặc ngoại xâm. Đó là một dặc 
điểm chung của truyền thuyết vẻ các 
anh hùng giữ nước ở thời kỷ này, và 
tỉnh thần ấy đã trở thành một truyền 
thống của dân tộc ta, 


Nước Âu-lạc bị rơi vào tay Triệu- 
Đà. Sai lầm của An-Dương-Vương 
trong quan hệ riêng tư đã dân đèn 
chỗ nước mất, nhà tan, mặc đù nhà 
nước Âu-Ìạc có những tướng giỏi 
như Nöi-Hâu, Cao-Lỗ và có œ@nỏ thân ® 
linh thiêng. Truyền thuyết ca ngợi 
nhân dân ta thời kỷ này đã đảy lui 
nhiều đợt xàm lược của quản Triệu: 
Đà. Đánh mãi không được, Triệu-Đa 
thương lượng câu hòa, An-DĐương- 
Vương dòng ý- Nhưng An-Dương- 
Vương đã mất cảnh giác, không thấy 
rõ bạn chất của quân xâm lược, đến 
nỏi mắc mưu Trieu-Đà, đưa gián điệp 
(Trọng-Thủvy) vào nắm bí mật quốc 
gia, che nên *eơ đồ đấm biền sâu 9. 
— Một nehin năm bị phong kiến 
phương Bác đò hộ là một nghìn năm 
nhàn dân tà dấu tranh chống xâm 
lược, chống chủ nghĩa bá quyền 
phong kiến Trung-qguốc Truyền 
thuyết dân gian đã ca ngợi những 
người con anh hùng của dàn Lộc mỏi 
lòng hy sinh vì nẻn đọc lập nước 
nhà. Họ là những người ít thấy ghì 
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tên tuôi trong sử sách, nhưng sống 
mãi trong ký ức của nhân dân. Ý thức 
dân tộc ở những con người anh hùng 
này ngày càng sâu sắc hơn. Tỉnh thần 
chiến đấu by sinh của họ hòa làm 
một với sưc sống mạnh mẽ, bền bỉ 
dẻo dai của làng quê Việt-nam, đân 
tộc Việt-nam. Nôi bật trong lịch sử 
chiến tranh giải phóng của dân tộc 
vào thế kỷ I là cuộc khởi nghĩa của 
Hai Bà Trưng Sử sách thường chỉ 
ghỉ sự tích Hai Bà Trưng, còn trong 
dàn gian thì lại ghỉ nhớ rất nhiều 
những vị tướng của Hai Bà chống 
giác Tô-Định và Mã-Viện. Sơ bộ 
thống kê, riêng ở Hlà-nội sưu tầm 
được sự tích 27 vị, ở Hà-bắc 4l vị, 
trong đó số nữ tướng là 27 vị. Tương 
truyền từ đấy, nhân đân ta có câu tục 
nơữ:«eGiäc đến nhà, đàn bà cũng đánh›. 


Qua truyền thuyết, chúng ta còn 
thấy bên cạnh hai chị em bà Trưng 
là ba anh em ruột họ Đào (gồm hai 
anh tru Hiền-Hưu, Quý-Minh và một 
cỏ em gái là Phương-Dung), ba anh 
em, €ô châu ruột. Quách-Lãng, Định- 
B:ich- Nương, Địình-Tĩnh-Nương, ba 
anh em: Đô, Hiền, Lương, hai anh em 
Đống và Hưựu, vợ chồng Đào-Kỷ —~ 
IPPhương-ÙDung, vợ chỏng DĐoäãn-Công — 
Đào- Nương, hai anh em Thúy-Hải — 
Dăãng-Giang, ba anh em Đòng-Quân, 
hai cậu cháu Thánh-Thiên, hai mẹ 
con Diệu-Tiên, Pháp- Hải. chị em Á- 
Tác, Á-Di. chị em Á-Lã, Rồng-Nhị v.v. 
Truyền thuyết đân giìn còn nói về 
sự tích hai anh em Bà Tiiệu đánh 
“giặc Ngô, hai anh em Trương-Hống, 
Trương-Hát đánh giặc Lương. ba 
anh em Phùng-Hưng, Phùng - Hải, 
IItùng-Đĩnh cùng ba chị em người 
cháu danh giác Đường, hai chị 
em llỏng và Quế dánh giác Tổng, 
hai eh{ em Bào và Ngọc đánh giác 
Nguyen; hat anh em Đương-Trực, Tò- 
Quang dánb „giác Minh, hai chị em 
cô gái làng” Quan-nhân đánh giặc 
Thanh v.v. Không phải ngu nhiên 
truyền thuyết dân gian kẻ về hàng 
loạt những gia đình như thế. Và điều 


'Ủ4 


: hàng nước v.v. 


đó rãi bình thường, rất dễ hiều với 
nhân dân ta mỗi khi đất nước có giặc 
ngoại xâm, cả nhà đi đánh giặc, cả 
làng, cả nước đánh giặc. Truyền 
thống này càng thấy rõ trong những 
năm kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ. chống bọn bành trướng Bắc-kinh 
vửa qua. 

Những người anh hùng trong truyền 


thuyết thuộc đủ các tầng lớp 
trong xã hội: Nôöi-Hầu là thợ thủ 


công nặn nồi đất, Nguyễn-Tam-Trinh 


làm nghề dạy học, Vĩinh-Huy làm 
mướn, Nàng-Tía làm ruộng, Hỏng- 


Nương và Quẽ-Nương chăn tắm, dệt 
vải, cô gái làng Đào-đặng làm nghề 
hát ä đào, bà lão làng Chuế-cầu bản 
Ở Kha-làm (Kiến- 
an, Hiai-phòng) còn có truyền thuyệt 
Vua Vó đại vương, đánh xong giặc 
Nguyên lại trở về với.công việc chài 
lưới hằng ngày, sống với bà con đân 
làng cho đến trọn đời. Những tên 
Luỗi hiền lành, bình dị như Thủnh- 
(ióng, chàng Trâu (Gia-lâm, Hà-nôi) 
hay Cây Nhội đại vương. Vua Vỏ dại 
vương, Chàng-Út đại vương (Kiến-an, 
Hải-phòng) v.v. thật gần gũi với nhân 
đân, với làng xóm quê hương. Những 
ai có công lao trong sự nghiệp chống 
ngoại xâm, nhân dân đều ghỉ nhớ 
không quên. 

Truyền thuyết Trương-Hỗng, 
Trương-Hàit —hai vị tướng giúp Triệu- 
Quang-Phục— còn lưu giữ ở hơn 300 
làng suốt hệ thống sông Cầu, sông 
Thương, nơi tưởng vọng hai ông lại 
là nơi xuất xứ bài thơ bất hủ của Lvự- 
Thường-Kiệt trên chiến tuyến sông 
Cau lịch sử hơn 500 năm sau. 

Truyền thuyết hai chị em Hồng- 
Nương, Quê-Nương giúp Tràn-Luục- 
Tích. một vị tướng câm quân đánh 
giác Tống đời ILê-Dại-Hành, được diễn 
lại trong ngày hội hàng năm ở làng 
Nghè (Từ-Hêm, Hà-nội) Đoàn quân 
vượt qua nơaã ba sông Tô-lịch và 
sông Thiên-phủ bằng chiếc cầu đo đân 
quanh vùng vất tre, gỗ xuống. Chính 
chiếc cầu ấy ngăn sóng dữ đưa đoàn 


quản kịp thời đánh đuôi giặc phía 
‹ỏng Hồng. Hào khí đánh giặc giữ 
nước đã tạo nên sức mạnh kỳ lạ. Về 
sau đề tưởng nhớ sự tích này, môi lần 
lẻ rước sang bãi Cơm-thi, dân làng 
không kề già trẻ lớn bé vừa hò reo 
vừa vứt cành rào, ngọn cây lấp một 
đoạn sông tạm thời làm cầu, gọi là 
cảu Cốn. 

Cuộc kháng chiến chống Tóng lần 
thứ hai ở thời Lý cũng có nhiều 
truyền thuyết đọc tuyến sòng Cầu, 
Sang thời Trần. ba lần dánh quân 
Xguyên, nhân đân quanh vùng ngã ba 
Hạc-trì C(Vĩnh-phú), Ba-vì (Hà-nội) có 
truyền thuyết ông Lân-Hồ dánh giặc 
nôi tiếng « Nam phương tráng khí, 
Bắc khấu hàn tâm ?® (khí thế m:ịnh 
mẽ của phương Nam khiến bọn giặc 
phương Bắc run sợ đến lạnh cả người). 
nhân đàn quanh vùng Hà (Lục-ngan. 
Hà-bắc) mở hội trận diễn lại quả trình 
một trận tập kích quản Xguyên của 
lướng Vũ-Thành, trận đánh bất ngờ 
mang lại thắng lợi to lớn cho quân 
dân nhà Trần. Nhân dàn vùng Đa- 
mai (Bắc-giang, Hà-bắc) còn ghỉ nhớ 
còng lao hai chị em Bảo-Nương, Ngọc- 
Nương thà hy sinh thân mình, không 
chịu ô nhục, đánh đám thuyền giết 
tướng giặc, tạo thời cơ cho quân ta 
tiêu điệt đạo quân địch trên sông 
Thương. Các truyền thuyết đó tô đẹp 
thêm những trang sử dân tộc thế kỷ 13. 


Trong hai mươi năm giặc Minh đô 
hộ nước ta (1407—1427), nhân dân ta 
ghỉ sâu tội ác của chúng và cảnh cáo 
những kẻ đầu hàng làm tay sai cho 
giặc : *Muốn sống sót đi ần rừng, ần 
.rủ, muốn chết rũ ra làm quan triều 
Ngô ®, Ở làng Đào-đặng, tỉnh Hưng-yên 
(Hải-hưng) hay làng Chuế-câu tỉnh 
Nam-định (Hà-nam-ninh), có chuyện 
người con gái hát ä đào và bà hàng 
nước dũng cảm mưu trí dùng túi thíit 
chặt miệng đề giết bọn giặc Minh. Dân 
làng Lỗ-khê (Đông-anh, Hà-nội) 
truyền tụng anh em Dương-Trực và 
Tô-Quang-Duyên tồ chức nhiều trận 
phục kích giặc Minh, trừ điệt cả một 


đạo quân ky mã thiện chiến của địch, 
góp phần đáng kê vào chiến thắng 
Chi-lăng, chém chết tướng giặc Liễu- 
Thăng trước trận tiền. Ơ làng Sất 
(Tiên-sơn, Hà-bắc) có truyền thuyết 
bà Tân-Thị- Thắm cầm quân đánh giặc 
Minh thay chồng, lập được nhiều công 
lao. Nhàn dân địa phương còn ca ngợi 


- bà trong câu ngạn ngữ « Gan Săặt, mặt 


Báng, đáng Phủ-lru® cái đẹp ở dày 
là cải đẹp đũng cảm đánh giặc, giữ 
nước. và nó còn đẹp hơn cả vẻ đẹp của 
khuôn mặt, hình dáng các cỏ gái làng 
Báng, làng Phù-lưu CTiên-sơn. Hà- bắc). 

Trên đất nước ta, địa phương nào 
cũng có truyền thuyết dàn gian chống 
bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc trong mọi thời kỷ lịch sử. Có 
thê nói hầu như không có một cuộc 
xâm lược nào của bọn phong kiến 
phương Bắc vào nước ta là không bị 
rơi vào vòng vậy của cuộc chiến tranh 
toàn đân thần kỳ. Bọn xàm lược đi đến 
đâu cũng vấp phải sức sống chống trả 
quyết liệt. 
sông, khe núi đều có thế trận đánh 
địch, diệt địch. Những chiến thắng 
oanh liệt chống ngoại xâm trong lịch 
sử đân tộc ta không thẻ tách rời những 
đóng góp phi thường của nhân dân 
mà truyền thuyết dân gian là một kho 
tàng trừ bắt diệt, giữ gìn, truyền lại, 
nhắc nhở muôn đời con cháu về sau. 
Truyền thuyết đân gian Việt-nam đã 


Khắp các neo đường, dòng 


+, 


tồn tại một cách sinh dòng nhì chính - 


cuộc sống của nhân đân Viât-nam. 


Tiếp tục truyền thống chiến dấu 
chống ngoại xâm cực kỷ oanh liệt và 
về vang của dân tộc được thê hiện 
một phần trong truyền thuyết dàn 
gian, nhân dân ta ngày nay, dưới sự 
lãnh đạo của Đăng ta. dang doàn kết 
triệu người như một, nêu cao tỉnh 
thần cảnh giác, ra sức chuẩn bị chiến 
đấu và chiến đấu dũng cảm chống chủ 


nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá 


quyền nước lớn của tập đoàn phản 
động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc, đề bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta. 
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Thảo luận 


II VĂH HÚA MỨI XÃ HỤC CHỦ NGHI 


PHẤN ĐẤU (CHÚ MỘT LỐI $SỐNG TỐT ĐỊP NHẤT 
(ỦA (0N NGƯỜI LÀM CHỦ TẬP THÍ 


“ 


_ ÁCH mạng tư tưởng và văn 

hóa trên đất nước ta 
đang cùng với cách mạng về quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học kỹ 
thuật đầy mạnh sự phát triền về mọi 
mặt của xã hội ta. Trong quá trình 
ấy, một lối sống mới đang hình thành, 
vừa là động lực thúc đẩy ba cuộc 


cách mạng, vừa là kết quá của bac 


cuộc cách mạng ấy. 


Lối sống được hình thành trên cơ 
sở của những điều kiện kinh tế — xã 
-họội nhất định nhưng không phải hình 
thành một cách tự phát. Trong lịch 
sử loài người, clc giai cấp thống trị 
luôn luôn chủ động xây dựng một lỗi 
sống xã hội phù hợp với lợi ích của 
mình. Vì thế, môi cuộc cách mạng xã 
hội đều đẫn đến một cuộc cách mạng 


trong lối sống. Dấu tranh giai cấp,, 


cũng vì thế, luôn luôn diễn ra trên 
lĩnh vực Lư tưởng chung quanh những 
vấn đề của lõi sống. Không phải ngắu 
nhiên mà lối sống đang là vấn đề 
được bàn cãi hàng ngày trong thế 
8!ở! ngày nay. 

Trong các nước xã hội chủ nghĩa, 
trên cơ sở những thành tựu ngày một 
to lớn về kinh tế và văn hóa, giới lý 
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luận đang hướng về tương lai cộng 
sản chủ nghĩa, dự báo về một lối sống 
phù hợp nhất với những con người 
của ngày mai. 

Trong các nước tư bản, trước sự 
sụp đồ tất yếu của xã hội bất còng 
và thối nát, các nhà lý luận tư sản 
cũng đang bàn rất nhiều về lôi sống. 
nhằm bào chữa cho lỗi sống hiện hành 
ở nước họ và xuyên tạc lõi sống mới 
trong các nước xã hội chủ nghĩa. 

Trên đất nước ta, nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đang được 
thực hiện rộng khắp. Cái đẹp đang 
đi vào cuộc sống hằng ngày. Những 
đặc điềm của văn hóa mới, con người 
mới đang ngày một rõ nét, Vấn đề 
lổi sống vì thế đang lôi cuốn sự quan 
lâm của tất cä mọi người. 

Vậy lối sống là gì, theo quan điềm 
của chúng ta ? Và làm thế nào đề xây 
dựng trên đắt nước ta một lỗi sống 
đẹp nhất? 

2T— Dưới ảnh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và bằng thực tiễn cách 
mạng của mình, chúng ta duyệt lại 
những quan điềm khác nhau về lối 
sống trên thế giới ngày nay và làm 
sắng tỏ những quan điềm cơ bản của 


Đẳng ta chung quanh những vấn đề 
về lối sống. 

Đã từ lâu các nhà lý luận tư sản 
đã làm lẫn lộn khái niệm Mức sống 
và khải niệm Lối sống. Họ đánh giá 
mức sống của một nước căn cứ vào 
giá trị sẵn lượng hàng tiêu dùng tính 
theo đầu người. Lối tỉnh toán đó đã 
xóa mờ ranh giới các giai cấp trong 
một xã hội, chc giấu mức thu hoạch 
hết sức chèẻnh lệch giữa một nhà tư 
bản và một người công nhân. 

Trong những năm gần đây, khái 
niệm chất lượng sống lại được dùng 
rất nhiều, và được đồng nhất với 
khái niệm lối sống. Các nhà lý luận 
tư sản thường do chất lượng sống 
bằng số lượng những phương tiện sử 
dụng hằng ngày như diện tích nhà 
ở, thực phầm, xe hơi, máy thu hình, 
tủ lạnh, v.v. 


Các nhà lý luận của các nước Xã 
hội chủ nghĩa đã phê phán những 
quan niệm ấy về chất lượng sống, 
và khẳng định chất lượng sống của 
con người không thề chỉ hạn chế ở 
những nhu cầu vật chất. Chất lượng 
sống còn phải được đánh giá ở mặt 
thỏa mãn những nhu cầu văn hóa và 
tỉnh thần của con người, đặc biệt là 
những vấn đề học tập, phát triền tải 
năng và nhân cách, xây dựng những 
quan hệ tốt đẹp giữa người và người. 
Tuy nhiên, khái niệm chất lượng sống 
vẫn có những hạn chế nhất định 
không thê thay thế cho phạm trủ lối 
sống. LỐi sống là một phạm trù xã 
hội học rộng lớn hơn, hoàn chỉnh hơn 
đề chỉ ra toàn bộ xu hướng, thái độ 
và hành vi của con người trong cuộc 
sống hằng ngày. Chính vì -thế mà 
chúng ta cần đi sâu vào phạm trủ lối 
sống và gắn liền lỗi sống với toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của chúng ta, 
đề chủ động xây đựng lối sống trên 
cơ sở khoa học. 

4— Lối sống của chúng ta là lỗi 
sống của con người làm chủ tập thề. 
Lâm chủ tập thê là một khái niệm 
triết học vô cùng sâu sắc và phong 


phú mà Đẳng ta đã đặc biệt nhấn 
mạnh trong Đại hội lần thứ IV của 
mình. Làm chủ tập thề là đặc diềm 
cơ bản nhất của con người mới, con 
người chiến đấu cho lý tưởng “ không 
có gì quý hơn độc lập, tự do”, sẵn 
sàng xả thân vì Tô quốc và chủ nghĩa 
xã hội, con người đã đứng lên xóa 


_ bỏ mọi xiềng xich đề từ người nô lệ 


trở thành người làm chủ toàn bộ cuộc 
sống cúa mình Con người mới cũng 
là con người đã dứt bỏ những € nghĩ 
và tình cảm nhỏ bé của chủ nghĩa cá 
nhân đề sống với tâm hồn rộng lớn, 
tràn đầy tình yêu thương, hỏa mình 
vào vận mệnh chung của giai cấp. của 
đân tộc, của toàn thể nhân dàn lao 
động. Làm chủ tập thể là xu hướng 
tất yếu của nhân loại, là tiêu điểm 
cao nhất của chủ nghĩa nhân đạo còng 
sản chủ nghĩa. Lối sống mới vì thẻ 
phải là lối sống của eon người sống 
với niềm kiêu hãnh chính đáng. với 
trách nhiệm vẻ vang, với ý thức và 
năng lực đầy đủ của con nguời làm 
chủ tập thề. Lối sống ấy được toàn 
thể nhân dân ta xây dựng mót cách 
tự giác, sẽ đem lại sức mạnh vô tận - 
thúc đầy sự phát triền nhanh chóng 
của cả xã hội ta. Tuy nhiên lôi sỏng 
mới của chúng ta không phải dễ dàng 
một mai một chiều hình thành và 
hoàn thiện được. Quá trình đây mạnh 
ba cuộc cách mạng cũng là quá trình 
từng bước hình thành lỗi sống mới 
trong xã hội ta, lối sống của con 
người làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
xã hội và làm chủ bản thân. 


4 — Cách mạng về quan hệ sẳn xuất 
triệt đề xóa bỏ sự chiếm hữu tư nhân 
về tư liệu sản xuất, đặt nền tảng mới 
cho sự gắn bỏ mật thiết giữa người 
và người trong xã hội ta. Chủ nghĩa 
cá nhân, sản phầm của chế độ chiếm 
hữu tư nhân sẽ ngày một tàn lụi và 
lui dần về quá khứ. “Mỗi người vì 
mọi người, mọi người vì mỗi người », 
lẽ sống ấy sẽ ăn sâu vào ý thức của 
nhàn dàn ta, tạo nên vinh dự và 
niềm vui cao nhất của con người là 
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gắn bó với tập thê, là hiến đâng trí 
tuệ, tài năng cho Tô quốc và nhân 
loại, là đấu tranh cho hạnh phúc của 
mọi người và của môi người. Lễ sống 
ấy sẽ tạo ra một kiều người hoàn 
toàn đổi lập với kiều người phô biến 
trong xã hội tư bản, kiều người chỉ 
sống cho bản thân mình, kiêu người 
đang ngày một lún sâu xuống vũng 
bùn của cô đơn và tuyệt vọng. 

Cách mạng về khoa học và kỹ thuật 
đang là then chốt đề biến đôi toàn bộ 
xã hội ta, cũng là then chốt đề biến 
đôi mối quan hệ giữa con người và 
thiên nhiên. Lao động đã trở thành 
nghĩa vụ, vinh dự và niềm vui cao 
nhất. Từ lao động làm thuê đến lao 
động làm chủ, từ sản xuất nhỏ dến 
sản xuất lớn, từ lao động thủ công 
đén lao động cơ giới, con người trong 
xã hội ta đang tiếp thu nhanh chóng 
những thành tựu mới nhất của nhân 
loại, đản dân làm chủ kỹ thuật, làm 
chủ thiên nhiên. Tác phong còng 
nghiệp và hiện đại không chỉ di vào 
lao động mà còn nồi lên trong toàn 
bộ cuộc sống hằng ngày. Tất cả những 
lối làm ăn cũ kỹ, thái độ lẻ mề, bảo 
thủ, tác phong quan liêu sẽ bị quét 
đi một cách kiên quyết và triệt đề, 
nhường chỗ cho một lối sống khần 
trương, hoạt bát, khoa học và sảng 
tạo. 

Cách mạng tư tưởng và văn hóa 
đang mạnh mẽ xóa bỏ những thành 


kiến mê tín, lỗi suy nghĩ cũ kỹ trong 
đầu óc con người, tạo điều kiện cho 
toàn thề nhân đân không ngừng nâng 
cao trình độ kiến thức, phát triển 
mọi năng khiếu của cá nhân, thay dđöi 
lại toàn bộ tư tưởng và tình cảm. trở 
thành những thành viên xửng đáng 
của xã hội mới, đồng thời là những 
chủ thề có ý thức đối với toàn bộ đời 
sống cá nhân của mình. Trên cơ sở 
của sự phái triền cá nhân về mọi mặt. 
con người đang tìm thấy lẽ sống và 
niềm vui. 

5 — Lỗi sống mà chúng ta đang xây 
dựng chính là lối sống của con người 
mang bản chất chàn chính nhất của 
con người; là tình thương, lao động 
và sảng. tạo. Tự do, hạnh phúc và 
vinh dự của con người gắn liền vời 
lối sống ấy. Nhân dân ta đang lao 
động quẻn mình đề nhanh chóng xảy 
dựng lại đất nước, đem lại cho mình 
một đời sống vật chất và tính thần 
ngày càng tốt đẹp. 

Trải qua những ngày gian khô. 
vượt qua muôn ngàn thử thách, chúng 
ta văn tràn đầy. tin tưởng và lạc 
quan, bởi tâm hồn chúng ta chỏi ngời 
lẽ sống chân chính của con người, 
chúng ta vươn tới lối sống cực kỷ 
phong phú của tình thương. lao động 
và sáng tạo, lối sống ấy đang ngày 
một rõ nét trong sự nghiệp cách mạng 
vĩ đại của nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng. 


Đưa cái đẹp vào cuộc sống 


bu Ng ÁC nhà nghiên cứu thầm 
mỹ thế giới thưởng hay 
nhắc đến. câu nói bất hủ 
của Mác về đặc trưng của 
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hành động con người. « Động vật nhào 
nặn vật chất chỉ phù hợp với kích 
thước và nhu cầu của giống loài mà 
nỏ thuộc vào, trong khi đó con người 


biết sản XAifít theo kích thước của bất 
kỹ giỏng lOài nào, và ở khắp nơi họ 
biết áp đụng cho đối tượng một kích 
thước phù hợp ; do đó con người nhào, 
nặn vật chất cũng theo cả những quy 
luật Của cái đẹp nữa !® (1). 

Qua Ý của Mác, chúng ta có thề hiều 
rằng trong mỗi loài, mỗi đối tượng, 
sự Vật, có một *kích thước 9®, một 
“thước đo» khách quan, nội tại, hình 
thành nên bởi sự vận động của sự 
vậi đợc tồ chức theo một mục đích 
bên trong, mà chỉ có con người mới 
năm được trong quá trình đồng hóa 
thế giới. Đó chỉnh là quy luật điều 
khiên tmnOoi sự hài hòa, phát triền, mà 
có là ra chủ được chúng thì con người 
mỚI €Ïi vào vương quốc của chân lý, 
CUã SựŒ sáng tạo và cái đẹp. 

Theo từng bước tiến của lịch sử, 
C01 Tmrg#ười phát hiện dần chân lý và 
f4! đẹp, và trong khi cải tạo thiên 

mhiềm và xã hội, trong đó có cả bản 
Hot Iuwinnh, con người cũng nâng cao 
dân trình độ của chân lý và cái đẹp. 
Nhưngg cho đến nay, con ngưởi gặp 
rat IahiGa trở lực. Trong các chế độ ấp 
bứC bóc lột cũ, con người, tuy có tiếp 
cận tầr với các quy luật của cái đẹp, 
củl268 kiao có được điều kiện đề áp 
du965 tl›eo như mong muốn. Hoặc nếu 


. người phát hiện hay sàng 
tạ đưcy«š những cái đẹp nào đó, thì 
ẨÀTE cl>š đề cho một tầng lớp đặc 
TH h ta ưởng thụ. Cái đẹp — lúc nào 
SH Su nhân dân tạo nén — bấy giờ 
thiết tạ một cái gì quá xa xỉ, không 
": \trc và cũng quá tầm tay sử 
nhữnc. t4 con người lao động. Do 


lỏi Tàn Sự bất công và hành động bóc 
bấy g§ sẻ Biai cấp thống trị, cho nên lúc 
năm) cái xấu thống trị trong xã hội. 
đi Nhn chế độ xã hội chủ nghĩa, với 
vắng ` ‹cđiều kiện kinh tẾ, xũ hội ngày 
*¬\ [ray >hát triển, đời sống cua nhân 
Tủ: Sinh W cảng được nâng cao cá về 
THÁI CN m 
nữ, về 
đẹp, 


đi, cái đẹp ngày càng nịv 

r ` S .— 

€©®on nưướởi nữàv càng hiểu cái 
Lan ˆ si : ` “ 

` mơ tạo thêm cái đẹp và hường 


vật chất và tỉnh thân, cái xâu- 


thụ cái đẹp. Cái đẹp, một phẩm chất 
của cuộc sống mới, đã trở thành một 
như cầu của đời sống nhân dân như 
cai có Ích — cái đẹp và cái có Ích đã 
trở thành đôi bạn chí thân. Không chỉ 
là nhu cầu cho đời sống văn hóa. cái 
đẹp còn là một đỏi hỏi của lao động, 
sản xuất và chiến đấu. Vì vậy mà một 
trong những nhiệm vụ của chúng ta là 
không ngừng đưa cái đẹp Vào Cuộc 
sống. làm cho cuộc sống ngày càng 
tươi dẹp mãi lẻn... 

Cái đẹp của chúng ta ngày nay là 
những giá trị tỉnh thân, văn hóa. hình. 
thành bằng sự kết tỉnh những truyền 
thống thầm mỹ ưu tú của đất nước. 
được phong phú hóa trong quá trình 
hấp thụ những tỉnh hoa thầm mỹ của 
nhân loại, của thời đại. ° 

Đưa cái đẹp vào cuộc sống. cụ thê 
là như thế nào ? Chúng ta không nghĩ 
rằng có thể tiêu chuần hóa cái đẹp 
thành những quy phạm cố định, mà 
mọi người phải theo, bất chấp những 
đòi hỏi uyên chuyên khách quan của 
thực tiễn. Chúng ta cũng không thề 
chỉ lấy ý muốn chú quan đề đặt ra 
phong tục, tập quản. lề lối ứng xử. Sự 
phát triển của cuộc sống sẽ tìm kiêm 
những hình thức mới, chúng tu cần 
theo đối sự phát triển đó, nắm được 
sâu sắc các biến đổi tâm lý xã hội. 
khải quát được những hình thức mới 
mà cuộc sống đem lại, Tất nhiên ở 
đày. eó sự lãnh đạo và uốn nắn của 
hệ tư tưởng cách mạng cúa giai cấp 
công nhân, đối với mọi lệch lạc, hoặc 
bảo thủ, khép kín hoặc quá trớn. Đưa 
cải đẹp vào cuộc sống là văn đề ròng 
lớn và phức tạp. Tuy vày, chúng ta 
có thề nêu lên mội số lĩnh vực và biện 
pháp eó tính chất đặc trưng sau đàầy: 

— Có một kế hoạch giáo đục thầm 
mỸ sâu rộng nhằm mục đích giáo dục 
quan niệm về cái đẹp mới của dàn 
Lộc, giáo dục lý trởng thâm mỹ Mác — 


(1) C. Mác va F. Ảng ghen: Từ những tác 
phầm thời bù đầu (bản tiếng Aga), ÌNha xuất 
bản Máit-xcơ-va, 1256, trang 200, 


lL¿-nin và những thị hiếu thầm mỹ 
đúnz¿ đắn cho mọi tầng lớp nhàn dân, 
nhất là đổi với thế hệ trẻ. Lĩnh vực 
cải đẹp là lĩnh vực của sự tự do cắm 
thụ, của những xúc cảm sâu kín, và 
chỉ khi mỗi người có nhận thức thầm 
m\Y dúng hướng, thì mới có hành động 
tỏ†. 


Việc giáo dục thầm mỹ này đòi 


hỏi xây dựng một hệ thống tô chức, 
cơ quan, Và có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa gia dình, vườn trẻ, trường học, 
xã hội, đoàn thể. dưới sự lãnh đạo 
của Đăng và sự chỉ đạo của Nhà 
nước. Trong khi xảy dựng những thị 
hiểu: thầm mỹ mới, tích cực, cần 
minh mẽ và 
tích văn hóa và thầm mỹ phong kiến, 
tư sẵn, tiêu tư sẵn và thực đản mới. 

— Thông qua việc đầy mạnh thực 
hiện nếp sóng mới văn mình, mà 
xảv dựng những tập quán mới tốt 
đẹp trong quan hệ đổi xử, trong lời 
an tieng nói, cách xưng hộ, cách ăn 
mạc, đi dứng, vui chơi và làm việc. 
tan xây dựng và hướng dẫn noi theo 
nhìng gương mẫu về cái đẹp mới 
trong cạc lĩnh vực trên, nhưng không 
biến chúng thành những khuôn mẫu 
cứng nhắc, cố định, cũng không dẻ 
quan chúng chạy thco các «mốt ® 
luôn thay đồi như ở các nước tư bản. 
Cần có sự nghiên cửu thích đang tàm 
lý và thị hiểu của lứa tuôi thanh 
niền, kết hợp cái đẹp và cái có ích, 
vài đẹp và đạo dức xã hội chủ nghĩa, 
tạo điều Kiện cho nhàn dàn tiếp xúc 
với cái đẹp của thế giới, của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, hết sức 
tranh bảo thủ, chủ quan, đồng thời 
tranh lại căng, lõ lắng và xa xí. 

Nép lao động khoa học, có kế 
hoạch. có phương pháp, có năng suất 
cao và sáng Lạo chính là cái đẹp cao 
cả của phầm chất con người. Nó 
cũng có tác dụng rên luyện ý chí 
của con người làm chủ tập thẻ. 

— Phát triển mỹ thuật cong nghiệp, 
tang thêm sự chú ý của những cơ 
quan chuyên trách về văn để thầm 
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kiên trì chống các tàn: 


mỹ trong lao động sẵn xuất (kề 
cả ở lĩnh vực nóng nghiệp). Các 
nhà mỹ thuật cố gắng kết hợp những 
hình thức hiện đại nhất! với những 
truyền thống về tạo dáng, tạo hình. 
về màu sắc — đặc trưng cái đẹp Việt- 
nam — thiết lập một thế giới đỏ vật 
Việt-nam, hài hòa, đẹp đẽ. 


_— Về việc làm đẹp cho cơ thê con 
người, thì ngoài tác động của lao 
động hợp lý, cũng cần nhấn mạnh 
đến các hoạt động thê dục, thê thao, 
những hoạt động này khi phát triền 
cao cũng trở thành một loại hình 
nghệ thuật (thê thao nghệ thuật) đạt 


.đến những động tác tài ba, đồng 


thời làm cho cơ thê con người phảt 
triên hài hòa, đẹp đề, đem lại sức 
khỏe dẻo dai cho con người. 


— Cần chú ý đến các hoạt động du 
lịch, tham quan với chức năng thỏa 
mãn nhu cầu của nhân dân được 
hưởng thụ cái đẹp của đất nước, 
thiên nhiên và những công trình tiêu 
biêu cho bàn tay lao động sáng tạo 
của con người, trên Tô quốc ta. và 
nếu có điều kiện thì trên thế giới 
nữa. Việc tiếp xúc này giúp phát triển 
ý thức thầm mỹ của con người, mở 
rộng tầm mắt và giáo dục những 
phầm chất nhân đạo chủ nghĩa rộng 
lớn, tỉnh yêu đất nước, yều thiếp 
nhiên, tỉnh thần đoàn kết quốc tế. 


— Phát triển một nên văn nghệ co 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chả! 
dân tộc, có chất lượng cao. trên que 
mô rộng lớn là biện pháp rất quap 
trọng đề đưa cái đẹp vào đời sống 
tỉnh thắn, tư tưởng và tỉnh cảm của 
quan chúng nhân dân. 


Tóm lại, bản chất hành động của 
con người là vươn tới cái đẹp, vk 
không một lĩnh vực nào của cuộc 
sống hiện tại mà không có cái đẹp. 
khỏng một nơi nào, một địa bàn. 
nhóm cư dàn nào lại không có nhụ 
cầu và quyền được hương thụ cải 
đẹp, đề cđi đẹp tô điềm cuộc sỗng vá 
tác động tích cực đến mọi hoạt động 


xây dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 


(ong việc này hết sức phức tạp vả 
khó khin, những biện pháp cũng hết 
sức TIÊN. đ:ịng và phong phú. Và công 
VIỆC 4Ÿ cũng sẽ mãi mãi tiếp diễn 
vị sử hoàn thiện của con người, và 


` 


CŨ MỘI NỀN VĂN HÚA XÃ. 


TR ƯỚC Cách mạng tháng Tám, ảnh 

___ Sng của nền văn hóa xô-viết 
đã tỞtrợc một số chiến sĩ cộng sản 
THƯỚC. †a tiếp thụ và bí mật truyền về 
nư ở. Người Việt-nam dầu tiên từ 
đất ratrcyc của Lê-nin vĩ đại đem ánh 


sân ÃW _ vẽ cho nhân dân ta chính là. 


Hỗ Chủ 
“Ngày nay, Việt-nam là“ một thành 
vi€T Củza cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 
NỀT Vi ra hóa mới Việtnam là mội 
BE ƯA vệ, của nền văn hóa xã hội chủ 
nề nh t đế giới. Sự tác động qua lại và 
vi TY B Toong phú lẫn nhau của nền văn 
Am TẾ nước xã hội chủ nghĩa (1) đã 
thạng "` XRh một quy luật của cuộc cách 
xây ñ ÁN aš hội chủ nghĩa. Cho nên, để 
the Đo) rag một nền văn hóa mới Việt- 
tính *? nội dung xã hội chủ nghĩa và 
Bpliie nộ Thất dân tộc, việc tìm hiều, 
hỏi " cứu nên văn hóa các nước xã 
kiến sa. tt nghĩa anh em là một điều 
- lưu s- ` Lòng thề thiếu dược. Việc giao 

ch” trao đôi văn hóa theo cả hai 
nhiện w ạ Ẩ#Ẩtọc lập và đóng góp là một 

xụ tất vếu. 

l2àn vẽ vấn đề dân tộc, [.ẻ-nin 

ra luận điềm nồi tiếng về hai 
*văn hóa. Người khẳng định : 
T\f: mỏi nền văn hóa dân tộc, đều 


tịch kính yêu. 


ứ Trcy 


cải đẹp cũng không có giới hạn. 
Không ngừng tìm cách thỏa mãn nhu 
cầu về cái đẹp, chính là cái bước cao 
nhất của việc xây dựng con người 
mới toàn điện, con người xã hội chủ 
nghĩa, và xây dựng lối sống mới, 
xây dựng xã hội Lốt đẹp nhất mà tâm 
hồn và trí tuệ ta mơ ước. 


HỘI CHỦ NGHĨA THÍ tiứI 


PHONG - CHÂU 


có những yếu tố văn hóa dân chủ và 
xã hội chủ nghĩa, — dù rằng những 
yếu tô ấy iL phát triên đến đâu chăng - 
nữa, — bởi vì trong mỗi dân tộc, đều 
có quần chúng lao động và bị bóc lột 
mà những điều kiện sinh hoạtL tất 
nhiên phải làm phát sinh ra một hệ 
tư tưởng dân chủ và xã hội chủ 
nghĩa ®, (2) Phong trào cách mạng 
càng lên thì yếu tổ văn hóa dân chủ 
và xã hội chủ nghĩa ấy càng phát 
triên. Nhưng phải đợi đến cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thắng lợi, vếu tổ ấy 
mới giành dược địa vị thống trị trong 
xã hội và phát triển thành một nền văn 
hóa mới, xñ hội chủ nghĩa. 

Về nền vấn hóa xã hội chủ 
nghĩa thế giới, có thể chia ra làm hai 
thời kỷ: — Thời kỷ 1917 — 1945, nền 
văn hóa xô-viết hình thành và phát 
triền mạnh mẽ, đặt nền móng cho 
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa thế 
giới sau này. Lần đầu tiên trong lịch 
sử loài người, ở Liên-xô, nhìn dâu 


(1) Cuấi tháng 12-1978, ở Ma'-xcơ-va, có 
một hội nghị văn hóa của các nước gã hội chủ 
nghĩa thảo luận về chuyên đề này. 

(2)V.LL¿-nin : Hàn oề păn học oà ng hệ thuật, 
Nhà xuất bản Sự thật, 1960, Hà-nội, trang 
171. 


lao động đứng lên làm chủ tập thề 
nên văn hóa, xây dựng cho mình một 
ciộc sống ấm no, hạnh phúc, một nền 
văn hóa mới có tính đẳng vô sản và 
tính nhân dân sâu sắc. 


— Thời kỷ từ 194ã đến nay: hàng loạt 
nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở châu 
Âu, chàu Á, châu Mỹ, châu Phi. Vườn 
hoa văn hóa xã hội chủ nghĩa thêm 
nhiều hoa đẹp với hương, sắc mới. 
Nền văn hóa ở các nước này đang 
lớn mạnh trong sự tác động lẫn nhau, 
trong sự hợp tác tích cực, giúp đỡ lẫn 
nhau. Khải niệm *“nền văn hóa xã 
hội chủ nghĩa thế giới? chỉ những 
nền văn hóa trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa bắt đầu thông dụng. 


Trong nhiều năm nay, bằng nhiều 
con đường. văn hóa các nước Xã hội 
chủ nghĩa anh em đã đến khắp miền 
đất nước Việt-nam và đã được sự chú 
ý của mọi người. Bạn đọc Việt-nam 
rất yêu thích những tác phầm văn 
học tiêu biều của Liên-xÔô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác. Chúng ta đã 
làm quen với ô-pê-ra và ba-lê Liên-xô, 
điện ảnh Cộng hòa dân chủ Đức, 
Ba-lan, múa rối Tiệp-khắc, xiếc ngựa 
Moỏng-cô, kiến trúc Cu-ba, điệu khắc 
Bun-ga-ri, Hung-ga-ri... 

Ngược lại. ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anhem, nhiều người cũng thích 
nghe tiếng đân bầu, dàn tơ-rirng, đánh 


giá cao nghệ thuật tranh lụa, tranh . 


sơn mài của Việt-nam... Những bài thơ 
trong €® Nhật ký trong tủ » của Hồ Chủ 
tịch, những bài thơ của Tõ-llữu... 
được nhiều người ca nượi. 


Sinh ra trong lò lứa cách mạng, 
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa luòn 
liôn rực rỡ ánh sảng của cách mạng. 
Đó là ánh sáng của chủ nghĩa Mác — 
Lêẻ-nin, cửa chân lý thời đại, của tư 
tưởng nhân đạo vô sản, của tình hữu 
nhị giữa các đàn tộc. Nhàn vật trung 
tâm cúa những tác phầm văn nghệ 
không còn là những ỏòng vua, ỏng 
hoàng, bà chúa, bọn giàu có, mà là 
_ những người lưo động. Nhiều còng 
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trình sáng tạo nghệ thuật đã miêu tả 
lao động như một nhu cầu chân chính, 
một lẽ sống của con người, đã ca ngợi 
sức mạnh cải tạo và niềm vui trong 
lao động, đồng thời lên án lõi sống 
ăn bám, bóc lột, chủ nghĩa cá nhân, - 
phê phán tệ tham ô, ăn cắp của còng, 
thói bàng quan ích kỷ đối với người 
khác... Nền văn hóa xã hôi chủ nghĩa 
không đơn giản là một phức hợp hiện 
tượng phản ánh thụ động các quá 
trình hiện thực mà còn là một sức 
mạnh tích cực ảnh hưởng tới đời sống 
xã hội, tới nội tâm con người. Nó có 
đầy đủ khả năng, sức mạnh, tư cách 
công bố thái độ mới đối với trật tự 
xã hội, đối với thế giới và đối với 
con người. Lịch sử hơn 60 năm nay của 
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa thế 
giới, từ khi Cách mạng tháng Mười 
Nga thắng lợi, chứng minh hùng hồn 
rằng các nền văn hóa được sự lãnh 
đạo của các đảng cộng sản chân chính, 


“đều đã góp phần quan trọng vào việc 


xây dựng nhiều thế hệ con người 
mới sống theo phương châm: Mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì 
môi người, và biến đồi xã hội cũ thành 
xã hội mới trong đó người với người 
là dòng chí, là bạn. Nen văn hóa xã hội 
chủ nghĩa không những giải thích 
thế giới mà còn góp phần to lớn vào 
việc cải tạo thế giới. 


Nên văn hóa nào cũng được xảy 
dựng trên một cơ sở kinh tế xã hội nhất 
định, trong những điều kiện lịch sử 
nhất định. Tình hình phát triền kinh 
lế xã hội và điều kiện lịch sử ở các 
nước xã hội chủ nghĩa không giống 
nhau. Do đó, nền văn hóa ở mỗi nước 
có những đặc sắc đản tộc khác nhau 
và có những chức năng. nhiệm vụ 
chính trị khác nhau phù hợp với tình 
hình thực tế của môi nước. Việc học 
hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trên lĩnh vực 
văn hóa can thực hiện có kế hoạch. 
xưất phát từ tình hình cụ thê và yêu 
cầu của từng nước, trên nguyên tắc 
bình dẳng, tin cậy lẫn nhau. độc lập, 
tự chủ và tự nguyện tự giác. Mọi 


biều hiện của chủ nghĩa dân tộc tư 
sản sở vành nước lớn cũng như mọi 
khuynh hướng bắt chước mù quáng 
NHÀ ngOài đều xa lạ đối với chúng 
a. 
Cơ: SỞ thuận lợi và có tính nguyên 
tác cCủ"a việc học hỏi lẫn nhau giữa 
các nên Viên hóa trong cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa là tính thông nhất về 
thế giới ‹iuan của những người xây 
dựng Chủ nghĩa xã hội: lấy hệ tư 
tưởng Xác — Lê-nin làm nên tẳng, 
lấy việc thực hiện chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản làm mục dích, lấy 
VIỆC xâYy dựng con người mới xã hội 
chủ nghña làm mục tiêu, lấy phương 
pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa làm 
HP hêuu „ pháp biêu hiện chính. Tinh 
nước xã hội chủ nghĩa không hạn chế 
tính đặc sác của nền văn hóa của từng 
dân tỘC, không làm cho nền văn hóa 
của ttYFra£ diân tộc nghèo nàn, mất bản 
SắC CŨ xwình. Mỗi nền văn hóa đều có 
những -truaayền thống tốt đẹp và độc 
đáo V& cả hai mặt nội dung tư 
(ƯỜI& Vì hình thức biều hiện, đó là 
nhữ7# giá trị hình thành và phát triền 
tron6®É (itz+ trình lịch sử của mỏi dân 
tỘC €:Ó xahững giá trị tỉnh thần đặc 
sắểẴ Vượ ra khỏi biên giới của một 
nước Và trở thành tỉnh hoa của nền 
văn hóa @ hề giới, 


Muốn đọc tập và đóng góp vào nên 


lệnh hÔz* xã hội chủ nghĩa thế giới, 
6 taa phải tiếp cận với nèn văn 


Sử: tiêu I>hải làm quen với các (ác giả. 
nhà te ch hoạt động văn hóa, nhĩng 
ướt » nghệ sĩ nồi tiếng của các 
những ø *th em, phải làm quen với 
thuật TÊ NhiG) phầm, những sáng tạo nghệ 
điên JỶ=. nhiều lĩnh vực như văn học, 
khác, — sân khấu, hội họa. điêu 
đoẽ, ng vụ, Ảnh độ thầm mỹ của người 

: ti nghe, người xem cũng cần 


"16 nhãit của các nền văn hóa các - 


được luôn luôn bồi dưỡng. nâng cao. 
Những nhà hoạt động văn hóa, nhà 
văn, nghệ sĩ của chúng ta hơn ai hết 
phải đầy mạnh công tác nghiên cứu, 
súng tác. Chúng ta căn có kế hoạch lâu 
đài trong sự hợp tác và tương lrợ giữa 
các nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa về nhiều mặt : từ việc thông tín 
văn hóa, trao đôi văn hóa đến việc 
đào tạo cán bộ văn hóa, giúp đờ những 
phương tiện, kỹ thuật về văn hóa. 
Trong những năm qua, đã có nhiều 
hình thức sáng tạo: phối hợp biên 
địch. xuất bản và phát hành những tác 
phảm văn hóa, văn nghệ có giá trị, 
trao đöi những đoàn ca, múa, nhạc, 
thê dục, thể thao, tô chức liên hoan 
điện ảnh, trưng bày tranh, ảnh giới 
thiệu nén văn hóa các nước anh em, 
mở hội nghị hằng năm trao đôi kinh 
nghiệm của các cơ quan văn hóa, các 
viện nghiên cứu, v.v. Giới thiệu nền 
văn hóa của Liên-xô và các nướcxã hội 
chủ nghĩa anh em khác cho nhân dân 
ta rõ ràng là một. việc làm cần thiết. 
Ngược lại, việc giới thiệu nẻn văn 
hóa Việt-nam với các nước anh em, 
cũng cần được quan tàm hơn nữa. 


Sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa về mặt văn hóa có 
một ý nghĩa đặc biệt trong tình hình 
thế giới hiện nay. Nó nêu cao tỉnh 
thần quốc tế vô sản, giáo dục cho mọi 
người các quan điềm quốc tế chủ 
nghĩa. Nó tạo nên một mặt tràn văn 
hóa văn nghệ xã hội chú nghĩa quốc 
tế, thống nhất về tư tưởng Mác — Lê- 
nin, phong phú, đa dạng vẻ tính dân 
tộc, đấu tranh vì hạnh phúc của 
những con người chân chính trên 
trái đất, đồng thời chống lại tất cä 
những gì là phản cách mạng, phản 
văn hóa, loại trừ những nọc độc 
của các nền văn hóa tư sẵn và phản 
động trên thế giới. 
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Sinh hoạt tư tưởng 


CHỌN MẶT 


Bàu cử các cấp ủy vốn là một vấn 

đề quen thuộc trong sinh hoạt 
của Đảng. Đại hội lần này của đẳng 
bộ các cấp từ cơ sở đến huyện, tỉnh 
eó tầm quan trọng đặc biệt, Trung 
ương Đảng đã có chỉ thị hướng dẫn 
việc tô chức Đại hội các cấp. Theo 
chỉ thị của Trung ương Đẳng và với 
những kinh nghiệm trong các lần bầu 
cử trước, chúng ta cần hết sức quan 
tâm đến việc chọn người bầu vào các 
cấp ủy Đảng đề tránh những thiếu 
sót, khuyết điềm về mặt này hay 
mặt khác. 

Thực tiễn cho thấy, qua mỗi nhiệm 
kỷ công tác, trong mỗi cấp ủy đều có 
những đồng chí dày dạn thêm kinh 
nghiệm lãnh đạo, có thê tiếp tục phát 
huy tác dụng của mình trong cấp ủy 
khóa sau. Song, cũng có những đồng 
chí vị lý do này hoặc lý do khác, 
không phát huy được tác dụng, Ít 
được tín nhiệm, thậm chí tỏ ra bất 
lực hoặc có những biêu hiện sút kém 
về phàm chất, cần được thay thế. 
Cuộc sống và phong trào cách mạng 
lại không ngừng phát triền, mỗi thời 
kỳ mới của cách mạng đòi hỏi ở 
những người được lựa chọn vào cấp 
ủy những phầm chất chính trị mới. 
Có người khỏa trước tuy làm được 
việc. nhưng trước những yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị mới, có thề không 
cần thiết ở lại khóa sau. Việc thay 
đồi một số đồng chí trong cấp ủy cũ 
là việc làm hợp với quy luật phát 
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triền của Đảng; là 'rất cần thiết nhằm 
không ngừng tăng thêm chất lượng 
lãnh đạo của cấp ủy, làm cho cấp ủy 
luôn luôn đủ trí tuệ và sức mạnh 
lãnh đạo phong trào cách mạng 
không ngừng phát triền ở địa phương. 
Điều đó, ai cũng thấy. Song, khi thực 
hiện, thì nhiều khi lại có những mắc 
mứu. 

Cỏ người tuy biết rằng một số 
đồng chi trong cấp ủy cũ không đảm 
đương tốt nhiệm vụ, nhưng lại nghĩ 
đù sao những đồng chí đó cũng đã có 
quá trình thế này thế khác, nay nếu 
đề ra khỏi cấp ủy thì không những 
bản thân mình có phần nuối tiếc 
mà cỏn có thề làm cho các đồng chí 
đó thắc mắc, ảnh hưởng đến đoàn 
kết nội bộ. Cách nghĩ như vậy 
là không đúng. Việc tham gia 
hay không tham gia cấp ủy là chuyện 
bình thường trong sinh hoạt của 
Đảng. Tham gia cấp ủy là đề trực 
tiếp góp phần vào công việc lãnh đạo- 
tập thẻ của đảng bộ, đâu phải đề 
q thăng quan, tiến chức *. Biết đồng 
chí mình không thê làm tốt nhiệm vu 
nhưng vì sợ đồng chí phiên lòng, 
muốn giữ lại một cách gượng ép, tức 
là đã vì những tình cảm nhỏ hẹp mà 
quên lợi ích chung. Điều đó vừa gây 
khó khăn cho công tác lãnh đạo chung 
của cấp ủy, vừa gây khó khăn ngay 
cho đồng chí mình, bởi vì, phải tiếp 
tục một nhiệm vụ mà mình không 
đảm đương nồi thì khó trãnh khỏr 
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những vấp váp, những khuyết điềm 
trong công lác. Cách-giải quyết tối nhất 
cho dòng chỉ mình trong trường hợp 
này là, tập thể nên sắp xếp một công 
tác thích hợp đề đồng chỉ ấy tiếp 
tục cống hiến được tốt hơn. Đối với 
những đồng chí trong cấp ủy cũ, khi 
sức làm việc đã không ngàng tâm 
nhiệm vụ, hoặc có những mặt hạn 
ché khác, thì tự nguyện ra khỏi cấp 
uy, dành chỗ cho lực lượng mới là 
một điều cần thiết. Điều đó biêu hiên 
trách nhiệm, nghĩa vụ và bản lĩnh 
của người cán bộ của Đảng. Càng có ` 
qua trình công tác lâu năm, có trình 
đỏ nhận thức cao, thì càng cần chăm 
lo cho lợi ích của Đảng, thật lòng 
vun vén cho những người có thể thav 
thế aninh, đề suốt đời trọn nghĩa, vẹn 
tỉnh với Đẳng. 


Một số đồng chí tuy thấy việc thay - 


mỏt số cấp ủy viên cũ là cần thiết, 
song do khôrrg quản triệt những yêu 
cầu của nhiệm vụ chính trị đang đặt 
ra trong công tác lãnh đạo ở địa 
phương. không nắm vững cơ cấu cần 
thiết đề bảo đảm sự lãnh đạo toàn 
diện của cấp ủy, cho nên cũng dễ lạc 
hướng khi chọn người để bầu vào 
cấp ủy. Những đồng chỉ này thường 
muốn chọn những người đã có quá 
trình công tác, có những cống hiến 
nào đó đề đưa vào cấp ủy, ngại ngàn 
không muốn chọn những cản bộ trẻ, 
những cán bộ nữ, những cán bộ khoa 
học kỹ thuật, lo rằng những cán bộ 
này chưa được thử thách vững vàng, 
hoặc chưa có kinh nghiệm lãnh đạo. 


Thậm chí có người còn nghĩ rằng đề - 


cân bộ trẻ và cản bộ nữ lãnh đạo thì 
*® không tiện *. Nghĩ như vậy là khòng 
đúng. Đẳng ta đã nhiều lần phê phán 
tư tưởng phong kiến, bảo thủ của một 
số đồng chí trong việc nhận xét, đánh 
giá cản bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ 
khoa học kỹ thuật. Với tất cñ sự chân 
thành, chúng ta khẳng định rằng 
những đồng chí có quá trình công tác 
lầu năm, đã có cống hiến, là những 
vốn quý của Đảng, rất xứng dáng 


được. chúng ta kính trọng, tin yêu. 
Song. không phải tắt cá các đồng chỉ 
đó đều có kiên thức cần thiết, nhất 
là những kiên thức về khoa học kỹ, 
thuật, về tô chức, quản lý kinh tế. 
quản lý xã hội đề làm tốt trách nhiệm. 
Một số không ít đồng chí sức khóc 
kém. Nếu không có những đồng chí có 
kiến thức, có năng lực đề lãnh dạo, 
chỉ đạo những mặt công tác quan 
trọng trong lĩnh vực tô chức, quản 
lý kinh tế, khoa học kỹ thuật, Lô chức 
đời sống, v.v. thì thử hỏi cấp ủy làm 
sao lãnh đạo được toàn bộ phong trào 
cách mạng ở địa phương? 

Có nơi, có người lại nghĩ rằng * đất 
đâu, anh hủng đãy », công tác lãnh 
đạo ở từng địa phương phải do cán 
bộ ở địa phương dó gánh vác, có thế 
mới sát. Thế rồi, họ chỉ chọn đề dưa 
vào cấp ủy những đông chí ở dịa 
phương, gác ra một bên những đồng 
chí ở địa phương khác có dù phim 
chất, trình độ và năng lực, kề cả 
những đỏng chí đã cùng họ công tác, 
chiến đấu làu năm. Đương nhiên trong 
công tác lãnh đạo, mỗi cấp ủy phải 
hiều sâu sắc tình hình thực tế mọi 
mặt của địa phương. Song, giữa công 
tác lãnh đạo của từng địa phương với 
công tác lãnh đạo chung trong cá nước 
©óÓ mỗi quan hệ chặt chẽ, thê hiện 
mối quan hệ giữa cái chung và cái 
riêng. Việc trao đôi, bồ sung, tăng 
cường cản bộ cho nhau giữa các cấp, 
các địa phương là cần thiết để làm 
giàu cho trí tuệ lãnh đạo tập thê. 
Những căn bộ đã kinh qua cấp ủy Ở 
nơi khác, nay mang những kinh 
nghiệm tốt ở các nơi đó góp sức với 
các đồng chí tại chỗ xây đựng sự lãnh 
đạo ở địa phương mới, chắc chân sẽ 
mang lại nhiều lợi ích thiết thịrc cho 
phong trào, bớt cho phong trào những 
bước đường vòiig vỏ ích. Hơn nữa, Ở 
địa phương mà không sắng mắt, sáng 
lòng thì cũng khỏng thể sảu sát tình 


- hình, thậm chỉ có khi vì khoảng không 


gian nhỏ hẹp của mìah mà quên mất 


(Xem liếp trang 83) 
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LŨN BƯỜNG NNG NGHIỆP BUN-GA-RI ĐI TỪ SẢN XUẤT NHỦ 
LÊN $ÁN XUẤT LỨN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
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ƯN-GA-RÏI đi lên chủ nghĩa 
xả hội tử một nén kinh 
tế tư bản chủ nghĩa kém 
phát triển Năm 1939, 
công nghiệp chủ vếu là công nghiệp 
nhẹ chiếm 24X⁄ giá trị tông sản lượng 
công — nòng nghiệp. Nông nghiệp là 
nền kinh tế tiêu nông: chủ nghĩa tư 
bản bước đầu phát triển trong nông 
nghiệp. 

Xuất phát từ tình hình đó. sau ngày 
cách mạng thắng lợi (9-1911). Đăng 
cộng sản Bun-ga-ri, đứng đầu là đồng 
chí Đi-mi-trốp. (tại Đại hội thứ V— 
1948) đề ra đường lỗi xày dựng chủ 
nghĩa xã hội trong đó nhiệm vụ công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hợp 
Lác hóa nòng nghiệp được đặt vào vị 
trí chủ yếu. Đảng khẳng định trước 
hết phải dựa vào sức của chính mình, 
khai thác có hiệu quả tiêm lực của đất 
nước, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ 
và hợp tác quốc tế, dặc biệt là với 
Liên-xô đề tiền hành công nghiệp hóa 
và hợp tác hóa nòng nghiệp. Trên cơ 
sở đó, Đảng .chủ trương tiến hành 
nga hợp tác hóa nông nghiệp không 
chờ xây dựng xong công nghiệp rồi 
mới hợp tác hóa mà kết hợp hợp tác 
hóa nông nghiệp 0ởi công nghiệp hóa, 
kết hợp phát triển công nghiệp 
với phát triền nòng nghiệp từ thấp 
đến cao và cùng tiến lên sản xuất lớn 
hiện dại. 

Hợp tác hóa nông nghiệp. 

Quá trình hợp tác hóa nông nghiệp 
ở Bun-ga-ri tiến hành từng bước từ 
thấp đến cao trên cơ sở lòn trọng sự 
lự nguyện của nóng dàn, tôn Trọng 
nguyên tác bảo đảm lợi ích uat chất và 
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dựa ào sự giúp đỡ có hiệu lực Đề mọi 
mặt của Nhà nước. Đăng chủ trương 
không quốc hữu hỏa ruộng đãi của nông 
dân mà đề nòng dân tự nguyện đưa 
ruộng đất vào hợp tác xã đề kinh 
đoanh tập thể. Trên cơ sở ruộng đất 
Lập trung, lao động tập thề. và trong 
quá trình tô chức lại sản xuất, áp 
dụng kỹ thuật mới, phát triền sản 
xuất mà cải biến đần chế độ sở hữu. 
Sau khí nòng dân gia nhập hợp tác 
xã. quyền sở hữu ruộng đất của họ 
vẫn được đuy trì, — điều đó thê hiện 
ở mức hoa lợi cố định được chia căn 
cứ vào điện tích và chất lượng ruộng 
đất của nòng dân đưa vào hợp tác xã. 
Trong quá trình tô chức lại và phát 
triền sản xuất với sự giúp đỡ của Xhà 
nước, tài sản của hợp tác xã ngày 
càng tăng, do dỏ làm giảm tương đối 
phần tài sản do xã viên đóng góp lúc 
đầu ; đồng thời thu nhập của hợp tác 
xã ngày càng tầng, phần phân phối 
theo lao động ngày càng lớn, đo đó 
làm giảm tương đối phần chia theo 
ruộng đất. Đến một trình độ nhất định 
thì việc chia hoa lợi theo ruộng đất 
màt hết ý nghĩa của nó và đo đỏ quyền 
sở hữu ruộng đất của cả nhân cũng 
không còn nội dung thực tế nữa. Lúc 
đầu mức hoa lợi chia theo ruộng đất 
chiếm 30 tông thu nhập của hợp tác 
xã, sau đó giảm đần; 22,7 năm 1951 ; 
15,9% năm 1953; 9,35 năm 1956; 5.8% 
năm 1957 và 1,9% năm 1958. Từ năm 
1960 trở đi. nòng dân tr nguyện xóa 
hẳn phần thu nhập theo ruộng đất, và 
hoàn toàn thực hiện nguyên tắc phân 
phối theo lao động. Chế độ sở hữu tập 
thẻ xã hội chủ nghĩa được xác lập 
hoàn toàn, trên cơ sở tự nguyện và 


bảo đảm lợi ích của nông dàn. Việc 
xã hội hóa sở hữu ruộng đất trở 
thành tất yếu do chính quá trình xã 
hội hóa sẵn xuất nông nghiệp quy định. 

Quá trình hợp tác hóa như vậy tất 
nhiên phải tiến hành từng bước từ 
thấp dến cao. Trong những năm đầu, 
người ta tập hợp đông đảo nông dân 
cá thẻ vào các hợp tác xã mua bán, 
nhằm đấu tranh xóa bỏ quan hệ lũng 


đoạn và bóc lột của tư bản thương: 


nghiệp, thiết lập mối quan hệ giữa 
nông dân với Nhà nước trong lĩnh vực 
lưu thông hàng hóa, hướng dẫn và 
giúp đỡ nông dân đi vào sản xuất theo 
yêu cầu của Nhà nước. Trên cơ sở 
những bợp tác xã mua bản, đần dần 
xuất hiện các tồ chức sản xuất tập 
thề với ruộng đất và vốn do nông dân 
góp lại đề kinh đoanh chung: khi có 
đủ điều kiện, các tô chức này tách ra 
và trở thành hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. Việc xây dựng các hợp tác xã 
sản xuất nòng nghiệp trong những 
năm đầu được tiến hành như vậy 
nhằm rút kính nghiệm, chuẩn bị cho 
việc triền khai việc hợp tác hóa trên 
phạm vi rộng lớn. Cuối năm 1944, có 
110 hợp tác xã, đến năm 1918 có 1100 
hợp tác xã được thành lập. thu hút 
11,2% tồng số hộ nông dân và 6% diện 
tích canh tác. Từ năm 19419, khi các 
điều kiện đã được chuần bị, việc xây 
dựng hợp tác xã được tiến hành rộng 
rãi, trước hết là ở vùng dồng bằng 
sản xúất lương thực. Đến năm 1952, 
cả nước có 2793 hợp tác xã, thu hút 
'52Ã tông số hộ, 60,5% diện tích canh 
tác. Riêng ở vùng đồng bằng, việc xây 
dựng hợp tác xã căn bản hoàn thành. 
Tiếp đó, việc hợp tác hóa được đầy 
mạnh ở miền núi. Đến năm 1958, 
việc tập thê hóa nông nghiệp trong 
cả nước hoàn thành với 3290 hợp 
Lác xã, bao gồm 97% tông số hộ. 93.2% 
diện tích canh tác của nông dân. 

Quá trình xây dựng các hợp tác xã 
nông nghiệp ở Bun-ga-ri là quá trình 
tô chức lại nông nghiệp, bước dâu lập 
trung hóa sản xuất. Đương nhiên khi 
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cơ sở vật chất kỹ thuật còn non yếu, 
trình độ quản lý còn thấp, thì - quy 
mô tập trung sản xuất không thề vượt 
quả giới hạn cho phép. Vì vậy, các 
hợp tác xã được xây dựng trong giai 
đoạn này có quy mô điện tích canh tác 
trung bình là 4034 héc-ta (trồng một 
vụ trong năm các loại cây trồng cạn) 
với 533 lao động, tương đương với số 
dân một làng (trung bình trên 200 
hộ). Cơ cấu tồ chức sản xuất của hợp 
lác xã mang tính chất tông hợp bao 
gôm các ngành trồng trọt, chăn nuôi, 
chế biến nông sẵn, công nghiệp phục - 
vụ. Sau khi các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp được củng cố vững chắc 
thì người ta sáp nhập các hợp tác xã 
mua bán, hợp tác xã thủ công nghiệp 
(vốn gắn liền với nông nghiệp) vào 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ; các 
xướng công nghiệp nhỏ được giao cho 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp quản 
lý, nhằm kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp, sản xuất với lưu thông 
ngay lại cơ sở. 


Bên cạnh kinh tế hợp tác xã, có 
kinh té phụ của gia đình xã iên, Diện 
tích đất dành cho kính tế phụ gia đình 
xã viên chiếm 9,1Ã tông diện tích 
canh tác. Trung bình mỗi hộ có 0,5 
héc-ta, chưa kê đồng cỏ. Trong' nền 
nông nghiệp hợp tác hóa, kinh tế phụ 
của gia đình xã viên đóng vai trò 
không kém phản quan trọng : khai 
thác những đổi tượng sản xuất phản 
tán không thề và không cần tập trung 
sản xuất, đồng thời sử dụng hết thời 
gian lao động trong năm của xã viên 
và mọi khả năng lao động của gia 
đình xã viên mà sẵn xuất tập thê 
không thê nào sử dụng hết. 

Trong việc thiết lập quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa ở nòng thôn 
và xây dựng nền nông nghiệp sẵn xuất 
lớn, khu vực kinh tế Nhà nước trong 
nông nghiệp có vai trò dặc biệt quan 
trọng. Truớc hết là hệ thống nóng 
(rường quốc doanh được xây dựng 
trên cơ sở quốc hữu hóa các eơ sở 
kinh doanh nông nghiệp eúa Nhà nước 
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tư sản và phần đất tịch thu của giai 
cấp bóc lột không chia cho nông đân. Ơ 
miền nứi, nơi điều kiên sản xuất khó 
khăn đòi hỏi vốn đầu tư lớn và trang 
bị kỹ thuật hiện đại, việc xây dựng 
các nông trường được mở rộng trên cơ 
sở thu hút các hợp tác xã nông nghiệp 
và nông dân vào nông trưởng. Đến 
năm 1957, các nông trưởng trong cả 
nước hợp nhất lại thành 49 nông 


trưởng, bình quân mỗi nông trưởng. 


có 3426 héc-ta đất canh tác và 698 lao 
động. Các nông trường quốc doanh 
chỉ chiếm 135 tồng diện tích đất canh 
tác cả nước, song đỏ là những trung 
tàảm kính tế quan trọng ở nông thòn. 
Đối với các hợp tác xã, đó là kiều 
mẫu về tô chức nông nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa hiện đại. Khối 
hrợng sản phảm của các nông trường 
chỉ chiếm tỷ*lệ nhỏ so với khối lượng 
sản phầm của các hợp tác xã, song đó 
lại là phần rất quan trọng trong khối 
lượng nông san hàng hóa cung ứng 
cho như cầu của Nhà nước. 


Thành phần kinh tế Nhà nước 
trong nông nghiệp còn có hệ thống 
các trạm máu kéo 0à mdu nông nghiệp. 
Với sự giúp đỡ của Liên-xỏ và việc 
nhập khâu máy móc, từng bước tự 
chế lạo máy móc trong nước, các 
trạm máv kéo và máy nông nghiệp 
đã được xây dựng nhanh chóng. 
Trước cách mạng, lun-ga-ri chỉ œó 
3350 máy kéo, trong quá trình tồ 
chức lại nông nghiệp, số lượng máy 
kéo đã tăng lên: 5 231 máy kéo năm 
1918, rồi 12995 máy kéo năm 1952, 
đến năm 1928, khi xây đựng xong các 
hợp tác xã, có 21265 máy kéo, Trung 
bình mỗi hợp tác xã có 7 máy kéo 
(lỗ CV) phục vụ. Các trạm máy kéo 
và máy nông nghiệp đóng vai trò là 
những trung tâm kỹ thuật trong nông 
nghiệp, là điểm tựa của Nhà nước đề 
tiến hành tö chức lại nòng nghiệp 
trên cơ sở máy móc. So với tông diện 
tích canh tác, năm 1952, khi diện tích 
ruộng đất hợp tác hóa chiếm 60,5% 
thì điện tích cày bừa bằng máy 
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chiếm 61,55; năm 1956 khi điện tích 
ruộng đất hợp tác hóa chiếm 77.4% 
thì diện tích cày bừa bằng máy chiếm 
84,6%. Quá trình chuyền biến từ sản 
xuất cá thê lên sản xuất tập thê gắn 
liền với quá trình chuyên biến từ 
sản xuất thủ công lên sản xuất cơ khí 
hóa trong nông nghiệp. 

Vào cuối thời kỷ hợp tác hóa, Nhà 
nước đã nâng giá mua các loại nông 
sản. Đồng thời Nhà nước bãi bỏ chế độ 
thu mua nông sản theo nghĩa vụ đỏi 
với hầu hết cáe loại nông sản và thay 
vào đó là chế độ mua nông sản theo hợp 
đồng. Sr thay đồi về chính sách giá 
và chính sách mua nông sản có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đối với việc thiết 
lập mối quan hệ mới giữa Nhà nước 
và hợp tác xã trên cơ sở kinh tế, đem 
lại lợi ích cho hợp tác xã và cho toàn 
bộ nền kinh tế quốc dàn. 

Dề khắc phục tình trạng lưu thông 
hàng hóa qua nhiều khẩu trung gian. 
gày ra lộn xón, Nhà nước tồ chức lại 
mạng lưới thương nghiệp. Ơ các địa - 
phương, tö chức thương nghiệp là 
chất kết dính các đơn vị sản xuất với 
nhau và với Nhà nước, là một khảu 
hết sức quan trọng trong quá trình tải 
sản xuất nòng nghiệp và kết hợp công 
nghiệp với nóng nghiệp. 


Tập trung hóa và chuyên 
môn hóa nông nghiệp. 

Sau khi cải tạo nền nông nghiệp cả 
thề thành nền nông nghiệp tập thề, 
bước đầu tập trung sẳản xuất đưới 
hình thức các đơn vị hợp tác xã, mội 
vấn đề mới đặt ra là thực hiện (áp 
(rung hóa bà chuuên môn hóa sản xuất. 
Tại Đại hội thứ 8 của Đảng cộng sản 
Bun-ga-ri (1960), đồng chí Tò-đo Gip- 
cốp. Bí thư thử nhất Ban chấp hành 
trung rơng Đẳng, đã chỉ ra phương 
hướng tiến lén của nền nông nghiệp 
sau khi hợp tác hóa: *liiện nay, ở 
nước chúng ta. những điều kiện đề 
giải quyết một vẫn đề cơ bản khác 
của nông nghiệp đã chín muôồi, đỏ là 
vấn đề tập trung hóa và chuyên môn 


hóa nông nghiệp ». Đẳng coi đớ là vấn 
đề có tỉnh quy luật đề thực hiện xã 
hội hóa sản xuất nông nghiệp đi đôi 
với hiện đại hóa nông nghiệp, hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở nông thận. | 

Quá trình tập trung hóa nông 
nghiệp diễn ra dưới bình thức hợp 
nhất các hợp tác +ä sản xuất nông 
nghiệp nhỏ thành các hợp tác +xä sản 
xuấi nông nghiệp quy mô lớn và đạt 
tới trình độ cơ khí hóa cao. Trong 
vòng hai năm 1959 —.1960, 3290 hợp 
tác xã nhỏ đã hợp nhất lại thành 932 
hợp tác xã lớn có quy mô diện tích 
canh tác bình quân là 4300 héc-ta. Sự 
hợp nhất các hợp tác xãä nhỏ thành 
_ hợp tác xã nông nghiệp lớn cho phép 
tập trung lực lượng về kinh tế và tài 
chính, mở rộng quy mô sản xuất, tạo 
điều kiện cho việc xây dựng cơ sở kỹ 
thuật mới quy mô lớn. Với số vốn 
của mình, các hợp tác xã lớn mua lại 
máy kéo và máy nông nghiệp của 
Nhà nước và tự mình quản lý lấy. Các 
trạm máy kéo của Nhà nước được giải 
tán hoặc chuyền thành các cơ sở sửa 
chữa máy móc nông nghiệp. Số thợ 
máy của các trạm máy kéo chuyền 
sang làm việc trong các hợp tác xã 
Nhà nước cỏn tăng cường cán bộ 
quản lý có trình độ cao và chuyên 
viên kỹ thuật cao cấp cho các hợp 
tác xã này. 

Kết quả của sự tập trung đó là kết 
hợp một cách hợp lý các yếu tố sản 
xuất: đất — máy — lao động, phát 
triền mạnh mẽ các lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp, mở rộng quy mô 
sản xuất kinh doanh và áp dụng có 
hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào nông nghiệp. 

Quá trình tập trung hóa sản xuất 
đi đôi với quá trình chuyên môn hóa 
nông nghiệp theo oùng 0à theo đơn oị 
sản xuất dựa trên sự phân công lao 
động trên lãnh thô. Trong những năm 
_ØU, các vùng sản xuất trên lãnh thỏ 
đi vào chuyên môn hóa sản xuất một 
số cây trồng hoặc chắn nuôi một số gia 


súc nhất định: Trong các hợp tác xã 
lớn với cơ cấu sản xuất nhiềủ ngành, 
việc chuyên mòn hóa thề hiện ở sự 
phát triền mạnh mẽ của những ngành 
sản xuất chính phù hợp với phương 
hướng chuyên môn hóa sẳn xuất của 
vùng. 

Trên cơ sở tập trung hóa và chuyên 
môn hóa sản xuất, nông nghiệp chuyên 


. tử phát triền theo chiều rộng sang 


phát triền theo chiều sâu, thực hiện 
thâm canh hóa. Vốn cố định của nông 
nghiệp tăng từ 1,94 tỷ lê-va(®) năm 1960 
lên 3 tỷ năm 1965 và 4,35 tỷ năm 1970. 
Số lượng máy kéo (15CV) tăng từ 
40309 cái năm 1960 lên 66 424 cái năm 
1965 và 100 000 cái năm 1970. Các quá 
(rình sản. xuất thuộc các ngành chính 
được cơ khí hóa toàn bộ. Phân hóa 
học tăng từ 156000 tấn năm 1960 lên 
639 000 tấn năm 1970. Công tác nghiên 
cứu khoa học nông nghiệp và ứng 
dụng vào sản xuất của 60 viện và trạm 
nghiên cửu đạt tới trình độ tiên tiến 
của thế giới. Số cản bộ kỹ thuật và 
quản lý được đào tạo nhanh chóng: 
năm I960 mới có 7493 cán bộ cao cấp, 
đến năm 1970 đã có 15709 người. 
Những thành tựu mới về sinh học 
được áp dụng rộng rãi tạo nên năng 
suất cao trong trồng trọt và chăn nôi. 

Trong vòng iÍ năm (từ 1956 đến 
1967) trong khi tông sản lượng nòng 
nghiệp của thế giới tăng 43ÃX, của 
các nước xã hội chủ nghĩa tăng.67%, 
thì của Bun-ga-ri tăng 925. Sản lượng 
lương thực bình quân đầu người năm 
1970 đạt 8/2 kg, thịt 67 kg, sữa 194 kg. 
Giá trị nông sản xuất khầu (cả chế 
biến và tươi sống) tăng từ 496 triệu 
lề-va nắm 1960 lên 1 tỷ lê-va năm 1970. 


_Š§o với năm 1960, năng suất lao động 


nông nghiệp năm 1970 Lăng gấp đôi, do 
đó số người làm nông nghiệp so với 
tông số lao động xã hội từ 51.7% năm' 


'1960 giảm xuống còn 35.25, năm 1970. 


Dựa trên sự phát triền của nòng 


(®) Lê-va là đơn vị tiền tệ của Bun-ga-ri 
tương đương với đồng Rúp của Liên-xõ. 
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‹ nghiệp và sự phân công hợp tác quốc 
tế, công nghiệp phát triền với tốc độ 
nhảy vọt. So với năm 1939, sản lượng 
công nghiệp năm 1960 tăng gấp 12 lần. 
năm 1967 tăng gấp 27 lần. Từ một 
nước nông nghiệp. Bun-ga-ri đã trở 
thành một nước có công nghiệp biện 
đại, nông nghiệp hiện đại; tỷ trọng 
giữa công nghiệp và nông nghiệp 
thay đồi một. cách căn bản: từ chỗ 
trước đây công nghiệp chiếm 24,7%, 
nông nghiệp 75,3X. nay công nghiệp 
chiếm 75,7%, nông nghiệp 21,3%. 


Liên hợp nông — công nghiệp. 


Từ năm 1970, một văn đề mới được 
đặt ra đối với sự phát triền cao hơn 
nữa cúa nông nghiệp Bun-ga-ri. phủ 
hợp với bước tiến của cách mạng khoa 
học kỹ thuật và công cuộc xây dựng 
chú nghĩa xã hội phát triền là sự liên 
kết nòng nghiệp với công nghiệp 
trong một cơ cấu thông nhất. 

Vào cuối năm 1970, cac hợp tác xà lớn 
Và các nóng trường đã được hợp nhất 
thành 120 Tô hợp nông — cóng nghiệp, 
(AIPK) trung bình môi tộ hợp có từ 
206 0U đèn 30 000 héc-ta đất canh tác và 
6 200 công nhân nông nghiệp thường 
xuyên, Gác tô hợp nòng — công nghiệp 
lúc đầu được tô chức theo nguyên tắc 
lên kết các đơn Vị sản Xuất nòng 
nghiệp trên lãnh thỏ khớp với một 
đơn Ví vùng nhỏ, Đó là sự liên Kết 
heo chiêu ngàng, Trong tÔ hợp 
nòng — công nghiệp, lúc đầu các đơn 
vị tô chức thành viên văn giữ nguyên 
tính độc lạp về pháp lv. Song do tập 
trung lực lượng sản xuất trên quy mô 
lớn trong từng tö hợp cho nén sản 
xuất được chuyên môn hỏa cao hơn, 
Mỗi tô hợp nòng — còng nghiệp tùy 
theo điều kiện tự nhiên và kinh tế tập 
(rung sắn xuất Vào TmIỌ( số đồi tượng 
san xuất chính theo vùng. Trong mỗi 
tö hợp hình thành những khu lớn 
chuvên canh từng loại cây với quy 
nộ hàng nghìn héc-tat và những trại 
lớn chăn nuôi hàng vạn con lợn. Các 
tô hợp nòng — cóng nghiệp, với quy 
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mô tập trung lớn, trang bị ký thuật 
eao và chuyên môn hóa sâu, cho phép 
sử dụng hợp lý với hiệu suất cao các 
mảy móc nông nghiệp và cho phép 
sử dụng cả những máy móc có công 
suất lớn và máy bay trong địa bàn 
của mình. Đồng thời phương pháp 
công nghiệp, phương pháp tiêu chuän 
hóa các biện pháp kinh tế — kỹ thuật 
và chất lượng sẵn phầm có điều kiện 
đề được áp dụng rộng rãi. 

Trong buồi đầu, các tô hợp nông — 
công nghiệp có quan hệ hợp đồng với 
các Liên hợp kinh tế của Nhủ nước 
(DCO) là những tô chức thống nhất 
quản lý theo ngành trên quy mô cá 
nước, đảm nhận việc mua nguyên 
liệu nông sản, chế biến và tiêu thụ, kẽ 
cả xuất khẩu. Thông qua các Liên hợp 
kinh tế, Nhà nước đầu tư và trang 
bị kỹ thuật mới cho các tồ hợp 
nông — còng nghiệp. 

Trong quá trình đi lên, các tô hợp 
nông — công nghiệp không ngừng 
lớn lên, các xí nghiệp chung của tö 
hợp được xây dựng, các đơn vị thành 
viên trong tô hợp đạt tới trình dò 
phát triền ngang nhau và có quan hệ 
kinh tế với nhau ngày càng chặt chẽ. 


- Trong điều kiện đó, các tộ hợp nông — 
-công nghiệp dân đần trở thành đơn 


vị kinh tế thống nhất về pháp lý. 
chuyên từ tô chức sản xuất theo lãnh 
thồ sang tô chức sản xuất theo ngành. 
Quá trình đó tạo điều kiệncho việc thực 
hiện sự liên kết theo chiêu dọc giữa 
nỏng nghiệp và công nghiệp. thống 
nhất các tô hợp nông — công nghiệp 
với liên hợp kinh tế của Nhà nước 
trong từng ngành thành một tồ chức 
thống nhất là Liên hợp nông — cóng 
nghiệp toàn quốc. 

Năm 1975 sau khi thực hiện sự liên 
kết nông — công nghiệp trông một có 
cấu thống nhất, lao động nông nghiệp 
chiếm 86,2%, lao động. công nghiệp 
chế biến 10,1%. lao động thuộc các 
ngành còng nghiệp phục vụ 3.4X 
Cơ sở vật chất — kỹ thuật của các 
lö hợp nòng -công nghiệp tiíng 


lén nhanh chóng trên cơ sở công 
nghiệp hóa nông nghiệp.. Vốn cố định 
tính cho một lao động nông nghiệp 
năm 1970 là 2876 lẻ-va, đến năm 19/4 
là4 204 lê-va, Cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trong nông nghiệp được thực 
hiện rộng rãi trong các lĩnh vực kỶ 
thuật, công nghệ và tô chức sản xuất. 

Lao động nông nghiệp đã trở thành 
lao động kiều công nghiệp. Hai hình 
thức sở hữu -về tư liệu sản xuất— toàn 
dân và tập thê ¬ hòa nhập thành một 
hình thức sở hữu duy nhất: sở hữu 
toàn dân. 

Trên cơ sở những thành tựu đó, 
mới đây. Hội nghị Ban chắp hành 
trung ương Đảng cộng sản Bun-ga-ri 
đã ra quyét định về việc hoàn thiện 
ng tác quản lý liên hợp nòng — 
công nghiệp toàn quốc phù hợp 
với yêu cầu của điều kiện kinh tế 
mới. Theo quyết dịnh đó. Liên đoän 
nông — công nghiệp toàn quốc được 
thành lập, thay thế vai trò của Bộ 
nông nghiệp và công nghiệp thực 
phầm nay giải tán. Hội-dồng trung 
ương các liên đoàn là cơ quan Nhà 
nước và xã hội hình thành qua bầu 
cử. Chính phủ giao cho Hội đồng 
trung ương của Liên doàn chức năng 
và quyền hạn Nhà nước mà trước đó 
do Bộ nông nghiệp và công nghiệp 
thưc phầm thực hiện. Việc thành lập 
Liên đoàn nông-còng nghiệp toàn 
quốc là nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho việc phát triền cơ cầu liên 
hợp nông — công nghiệp toàn quốc, 
phát huy tính tích cực chủ động sáng 
tạo của các tô chức kinh tế. 

_Hệ thông nông thôn mới hình thành 
trên cơ sở cơ cấu nông — cỏng nghiệp 
trở thành một tÔ chức kinh tế — xã hội 
thống nhất theo đơn vị vùng dàn cư. Hệ 
thống nòng thôn mới tạo điệu Kiện cho 
sự phát triền tập trung hóa và chuyên 
môn hóa sản xuất theo lãnh thô và 
theo ngành, cho việc kết hợp chặt 
chẽ giữa quản lý theo ngành và quản 
lý theo lãnh thô. Hanh giới của tồ 
hợp nông — công nghiệp phù hợp 0ởi 


ranh giới của hệ thống nông thôn mới, ` 
tạo nên sự thống nhất giữa công tác 
lãnh đạo nòng thôn và công tác lãnh. 
đạo các tö chức nông nghiệp, thống 
nhất về hoạt động sản xuất và hoạt 
động xã hội và giao thông trong mỗi 
vùng dân eư, do đó khả năng phát triền 
nền kinh tế nỏng thôn và xây dựng 
đời sống phong phú, dồng đều giữa 
các vùng đã được mở ra, 
: * 

Quả trình đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa đồng thời 
là quá trình ray dựng nỏng thôn mới 
wã hội chủ nghĩa. Ngày nay, nông 
thôn Bun-ga-ri đã có sự đồi mới về 
mọi mặt. Từ chỗ lao động nòng thôn 
chiếm trên 8055 lao động xã hội, ngày 
nay lao dòng nòng nghiệp chỉ còn 
chiếm 29,6% lao động xã hỏi, 2 phần 
3 lao động nông thôn đã chuyen sang 
làm còng nghiệp ở thành: thị. Người 
nông dân cá thể trước đây đã trở 
thành người nông dân tập thê và 
ngày nay dang trở thành công nhân 
nông nghiệp, không khác gì công 
nhàn trong công nghiệp. Trình độ 
văn hóa và khoa học kỹ thuật của 
người lao động nóng nghiệp được 
nâng cao. Những người lao động 
nông nghiệp trẻ tuổi đều đã qua giáo 
dục trung học và được huấn luyện 


` về nghề nghiệp ; một bộ phận có trình 


độ đại học, như những kỹ sư và 
chuyên viên cao cấp hình thành lớp 
trí thức ở nông thôn. Các làng ở nông 
thôn được xây dựng hại theo kiều đồ 
thị; hệ thống đường nòng thôn rất 
phát triển, phản lớn là rải nhựa; 
gần 1005 dân eư nòng thôn có điện 
thắp sáng và nấu bếp, có nước mây. 
Hệ thống dịch vụ thương nghiệp phái 
triển rộng khắp ở nông thòn, làng nào 
cũng có các cửa hàngăn và giải khát, 
cứa hàng bách hóa, cửa hàng thực 
phiẩm,hiệu giặt là, cất tóc, phòngtắm... 

Mức thu nhập và đời sống của dân 
cưữ nòng thôn ngàng với mức của 
đàn cư thành thị; thu nhập bình 


"ở 


quân mỗi nhân khầu nông thôn là 1240 
lê-va so với thu nhập bình quần chung 
của dàn cư là 1246 lê va (1975). Sau 21 
năm, (1952 — 1973), quÿ tiêu dùng cá 
nhân ở Bun-ga-ri tăng gấp 4,5 lần 
(trong khi quy tích lũy chiếm 30% 
"thu nhập quốc dân). Sản phẩm tiêu 
dùng tỉnh theo đầu người năm 1975 
đạt tới mức khá cao: 220kg bánh mì 
và các loại bánh ; 56,5 kg thịt và sản 
phầm từ thịt; 18 kg dầu, mỡ; 142 lít 
sữa ; 1i quả trứng, 31 kg đường, 118 
kg quả các loại; 26,5 mét vải bòng, 4,9 
mét len... Những phương tiện sinh 
hoạt trong gia đình như máy thu 
thanh, máy thu hình trở thành phô 
biến, năm 1976, cứ 5.Í người dân ở 
nông thôn có một máy thu hình, nhiều 
gia đình có ô tô du lịch riêng. 

Đi đỏi với việc nâng cao mức tiêu 
dùng cá nhân, Đẳng và Nhà nước Bún- 
pa-ri đặc biệt quan tâm đến việc 
phát triển quỹ tiêu dùng xã hội. 
Trong vòng 21 năm (1952 — 1973) quỹ 
xã hội ở nông thôn tăng 11,5 lần. Quỹ 
xã hội được dùng vào việc chăm sóe 
trẻ em và trợ cấp cho phụ nữ khi 
sinh đẻ, trả phụ cấp hưu trí, trợ cấp 


cho người già hoặc người mất sức 
lao động, thương tật, xây dựng mạng 
lưới y tế, vệ sinh phỏng bệnh. tô 
chức nghỉ dưỡng sức, du lịch, nghỉ 
mát... Các cơ sở văn hóa như thư 
viện, rạp chiếu bóng, nhà hát, các 
đoàn nghệ thuật phát triền rộng rài 
ở nông thôn. Việc tăng nhanh quỹ 
phúc lợi xã hội đã có tác dụng to lớn 
trong việc khắc phục sự chênh lệch 
vẻ mức sống giữa các cá nhân và 
củng với việc tăng nhanh quÿ tiêu 
dùng cá nhân đã đựa mức sống của 
nông thôn lên ngang với thành thị. 

Trải qua 35 năm, tử một nước nòng 
nghiệp lạc hậu, ngày nav, Bun-ga-ri 
đã trở thành một nước tiên tiến trên 
thế giới. Những thành tựu rực rỡ vẻ 
xây dựng nền nông nghiệp lớn và 
xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn 
Bun-ga-ri nồi bật lên như một *“sự 
Lích thần kỷ ", Đảng cộng sản Bun-ga- 
ri đã vận dụng một cách sáng tạo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ 
thề của Bun-ga-ri vạch mỘt con 
đường đúng đắn đưa nông nghiệp tử 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, và đưa 
nòng thôn tiến lên chủ nghĩa xã hỏi. 


Chọn mặt gửi vàng 


(Tiếp theo trưng 273) 
ceanit trời cao biên rộng! Ngược lại, 
từ nơi khác đến, nếu có tầm nhìn, 
cách nưhĩ đúng, thì sau một thời gian 
công tác văn có thể nhanh chóng nắm 
chắc tỉnh hình địa phương. Thực tế 
đã nhiều lần chứng minh điều đó. Lối 
phân biệt kể cư người quản ”® trong 
việc chọn người đưa vào cấp ủy không 
những sẽ gạt bỏ những tài năng, không 


nâng cao được nàng lực lãnh đạo cúa. 


cấp ủy, mà còn có thể tạo ra bệnh 
biệt phái, hẹp hồi, địa phương. không 
Hình manh, Một khía cạnh: khác của 
đầu óc địa phương trong việc chọn 
người đưa vào cấp ủy còn biêu hiện 
ở chỏ muốn cho một số đồng chỉ ở 
địa phương mình được bầu vào cấp 
uv, đề trong còng tác lãnh đạo có thể 
đành ® tru tiên ® về mặt này, mặt kháe 
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cho người « đồng hương ». Chẳng nói. 
chúng ta đều biết đó là một tư tưởng 
hết sức sa] trải. 

Một điều rất cơ bản nữa trong việc 
lựa chọn người đưa vào cấp ủy là 
việc đánh giả con người sao cho đúng. 
Can tránh tỉnh trạng yêu nên tốt, ghét 
nên xấu, thích ai thì chỉ thấy những 
mặt mạnh, những ưu điềm, những 
thanh tích, không thích ai thì chỉ thầy . 
những mặt yếu, những khuyết điềm. 
Đồng thời cân chống cách lựa chọn 
người không theo tiêu chuần, thiếu 
cần cứ khoa học, chỉ theo cäm tính 
chỉ quan, Với những cách lựa chọn 
hồ đỗ ấy thì bố sót những người có đủ 
tiêu chuẩn thật sự xứng dáng, và đưa 
vào cấp ủy những người vếu, kém, 
là chuyện khó tránh khỏi. 

TRUNG-THÀNH 


\ 


SƑ' SUY YẾU (ỦA (HỦ NGHĨA BẾ QUỐC 
THỪI KỲ -SAU VIỆT- NAM › 


Ệ thống tư bẳn chủ nghĩa 
thế giới đang suy yếu 
không thề nào cưỡng 
nồi. Quá trình này diễn 
ta nhanh chóng, toàn 
diện và sâu sắc sau khi Mỹ tên đế 
quốc đầu số, bị thất bại nặng nề 
trong chiến tranh xâm lược Việt-nam. 
Từ tỉnh hinh thực tế đó đã hình 
thành khái niệm thời kỳ ®*Sau Việt- 
nam» được nhân dân thế giới xác 
nhận như một cải mốc thời gian 
đánh dấu hướng phát triền mới ngày 
càng mạnh mẽ của ba dòng thác 
cách mạng trên thế giới, và hướng 
đi gần vào đêm tối trong buồi chiều 
tà của chủ nghĩa đế quốc. Thời kỳ 
« Sau. Việt-nam ®, chủ nghĩa đế quốc 
đứng trước những tai họa gì ? 


Thời kỳ «Sau Việt-nam » là 
_ thời kỳ cơ sở kinh tế của chủ 
nghĩa đế quốc bị lung lay và 
rối loạn nghiêm trọng. Nếu di 
ngược trở lại lịch sử, ta thấy 
rắng, từ năm 1950 đến năm 1966, 
nghĩa là trước khi Mỹ phát động 
chiến tranh xâm lược Việt-nam, nhờ 
có một số nhân tố kích thích tạm 
thời như cuộc cách mạng khoa học — 


NGUYÊN-VĂN-THỌ 
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kỹ thuật hiện đại, sự can thiệp của 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà 
nước vào đời sống kinh tế và một 
khối lượng lớn tiền viện trợ và tư 
bản xuất khầu của Mỹ, v.v., nền 
kinh tế của thế giới tư bản chủ nghĩa 
tạm thời phát triền tương đối nhanh 
và ồn định. 


Thế nhưng, thời kỳ «Sau Việt- 
nam », tỉnh hình đã khác hẳn. Cả thế 
giới tư bản chủ nghĩa bị ngập sâu 
vào những cuộc khủng hoảng nghiêm 
trọng. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 
sâu sắc những năm 1973 — 1975, chưa 
bao giờ các nước tư bản chủ nghĩa 
lại phải trải qua một giai đoạn phục 
hồi dai dẳng và gian khồ như hiện 
nay. Tử giữa năm 1975, sản xuất công 
nghiệp của các nước tư bản chủ nghĩa 
chủ yếu đã bắt dầu tăng trở lại 
và các nước tư bản chủ nghĩa phải 
cần từ l4 đến 36 tháng mới dần dân 
chuyền sang giai đoạn phồn vinh. 
Cho đến đầu năm nay, nghĩa là đã trên 
5 năm, sản xuất công nghiệp ở Mỹ so 
với mức cao nhất trước khủng hoàng 
mới tăng được 11,5%, Ý tăng 7,1%, 


Tây Đức tăng 6,1%, Nhật-bản tăng ` 


4,1%, Anh tăng 1,2%, còn Pháp thì 
hầu như giảm chân tại chỗ, 


Nếu so với các chủ kỷ kính tế 
trước dày thì hoạt động kinh tế trong 
giai đoạn phôn vinh hiện nay thật 
yếu ớt. Sản xuất lúc tăng, lúc giảm, 
lúc đỉnh trệ và tình bình đó đã trở 
thành phồ biến: và thường xuyên. 
Cao trào đầu tư vào tư bản cố định 
và tăng nhanh chỉ phí tiêu thụ là hai 
yêu tố quan trọng thúc đầy sản xuất 
phát triền trong các giai đoạn phôn 
vinh trước kia thì hiện nay đã không 
xuất hiện. Nhịp độ phát triền mậu 
dịch quốc tế chậm lại rõ rệt, phản 
ảnh thị trường tiêu thụ của thế giới 
tư bản chủ nghĩa có hẹp lại một cách 
tương đối. 


[am phát và thất nghiệp là hai văn 
đề gay gát nhất trong giai đoạn phôn 
vinh hiện nay. TỶ lệ lạm phát bình 
quân của các nước từ bản chủ nghĩa 
thuộc tô chức hợp tác và phát triển 
kinh tế (OECD) vẫn trên 8Ấ, đặc biệt 
nghiêm trọng ở Mỹ, Pháp, Ý, Ca-na- 
đa và Anh. v.v. Độ: quản thất 
nghiệp hoán toàn súa các nuióc từ 
bản cuủ nghĩa tăng lên tới trên 17 
triệu người. nhiều gấp hai lần con 
số tát nghiệp trong giai đoạn phôồn 
vinh năm 1972 — 1973, thậm chỉ Ở 
nhiều nước Tây Âu và Nhật-bản còn 
cao hơn ceẩ thời gian khủng hoảng 
những năm 1973 — 1975. Lạm phát và 
thất nghiệp đã làm mất hiệu lực của 
các biện pháp cần thiệp, diều chỉnh 
kinh tế của các Nhà nước tư bản 
lũng đoạn. 

Cuộc khủng loáng cơ câu, đặc biệt 
là khủng hoảng năng lượng lạt đang 
bùng lên đừ đội gây những tác động 
manh làm sôi động thế giới tư bản 
chủ nghĩa. Đây cũng là mội chứng 
bệnh kinh tế hiểm nghèo chưa từng 
xây ra trong lịch sử của chủ nghĩa 
tư bản. Hiên nay tình trạng thiểu đầu 
mô ở các nước tư bản chủ nghĩa 
ngày càng trầm trong. Trong năm 
1978 tiêu thụ đầu mở cửa thế giới tư 
bản chủ nghĩa tầng 3X nhưng khai 
thác đầu mồ của các nước này lại bị 
(rì trệ. riêng các nước Ả-rập giảm 
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4,9%. Theo tính toán của ủy ban Thị 
trường chung châu Âu thì trong 6 
tháng đầu nắm nay nhu cầu về dầu 
mỏ vượt cung: cấp 9Ã và trong 
6 tháng cuối năm tình hình nàv còn 
căng thắng hơn. 


Đề bủ vào những tồn thất đo lạm 
phát ở các nước tư bản chủ nghĩa gây 
nên cho tô chức các nước xuất khầu 
dầu mỗ (OPEC) (năm 1977 là 17 tỷ đò- 
la, năm 1978 20 tỷ đô-la), nên từ cuối 
năm ngoái đến nay tô chức các nước 
này đã nhiều lần tăng giá dầu mỏ 
xuất khầu cửa mình: ngày 1-1-1979 
tăng 59%, ngày 1-4-1979 tăng 9,05 và 
ngày 1-7-1979 lại còn tăng lên. Trên 
thực tế các nước nói trên còn nâng 
giá đầu mỏ xuất khầu của mình lên 
cao hơn nhiều so với mức giả quy 
định chính thức. Păng giá dầu như 
vậy càng làm gay gắt thêm nạn thiếu 
dầu mổ ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật-bản 
và Ô-xtrây-H-a. Niu-Di-lơn, DŒ@ luận 
báo chí và các cơ quan nghiên cứu 
ở phương Tây đều cho rằng cuộc 
khủng hoảng năng lượng biện nay sẽ 
kéo đài và trầm trọng hơn nhiều so 
với năm 1974. Đứng trước tình hình 
đó, các nước tư bản chủ nghĩa buộc 
phải vội và hạn chế khắt khe việc 
tiêu thụ đầu mô bằng hai cách: rnột 
là, tăng giá dâu nội địa, đặc biệt, ở 
Mỹ, tông thống Ca-tơ đã đề nghị 
quốc hội hủy bỏ chế độ kiềm soát 
giá dâu nội địa làm cho giá đầu nòi 
dịa trước đây là 5,8 đô-la/thùng sẽ 
tăng dần lên ngang mức giá dầu của 
tỗ chức các nước xuất khầu đầu mô 
(OPI.CG) Hai là, thí hành các biện 
pháp cưỡng bức hạn chế cung cấp 
xăng cho người tiêu thụ cũng như bạn 
chế sử dụng năng lượng. Ơ Mỹ nhiêu 
trạm bán xăng dầu đã phải đóng cửa 
và giảm giờ bản xăng dầu, các công 
(ty hàng không đã phải giảm các 
chuyển bay quốc tế. Nhật-bản và Tây 
Âu giảm sử dụng xe ô Lô, thang máy, 
hạn chế tốc độ öô tô, tiết kiệm các 
phương tiện thắp sáng, giảm giờ 
phát vô tuyến truyền hình. Ô-xtrây- 
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li-a thí hành chế độ phân. phối xăng 
đau theo định suất, v.v.. 

Tình hình trên gày nhiều khó khăn 
cho các ngành sản xuất, làm tặng thêm 
lạm phát, tìng số hụt trong cán cản 
màu địch và cán cân thanh toán, tăng 
thêm tỉnh trạng không ôn định trên 
thị trường tiên tệ. rốt cuộc sẽ thúc 
đầy cuộc khủng hoảng kinh tế sớm 
nỗ ra. Theo nhận định của cơ quan 
kế hoạch Nhật-bản ngày 10-7-1979 thì 
qdo cuộc khủng hoàng năng lượng 
hiện nay, các nước tư bản chủ 
nghĩa phương Tàv sẽ lâm vào Linh 
trạng trì trệ về kinh tế gắn liên 
với lạm phát triển miễn? (AFP 
I0-7-1979). 


Ca thế giới phương Tây đang đứng 
trước nguy cơ của một cuộc khủng 
hoảng kinh tế mới. Trong 1 tháng đầu 
năm nay sản xuất công nghiệp của 
6 nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu 
chỉ tăng có 0,74 so với 2,7X cùng 
thời gian này năm 1978. Tình hình ở 
Mỹ là đen tối hơn cả. Theo- dự kiến 
của Nhà trắng, năm 1979 tốc độ phát 
triên kinh tế của Mỹ sẽ giảm 0,5% sơ 
với năm ngoái, lạm phát tăng lên 
I0,6% và tỷ lệ thất nghiệp sẽ vượt 
6,6%. Do đó, không phải ngẫu nhiên 
mà từ đầu năm lới nay, giới cìm 
quyền Mỹ đã nhiều lần phải thú 
nhận : «Nước Mỹ đang ở bên miệng 
hố khủng hoàng». Cái gọi là «kỷ 
quan kinh tế” dã lui vẻ quá khứ. 
Những thuyết kinh tế tư sản như 
“chủ nghĩa tư bản mới », e€chủ nghĩa 
tư bản nhân dân», echủ nghĩa tư 
bản không có khúng hoảng» đã bị 
thực tế làm cho phá sản hoàn toàn, 
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« Thời kỳ «Sau Việt-nam » là 
thời kỳ đế quốc Mỹ bị suy yếu 
nhanh chóng kéo theo toàn bộ hệ 
thống tư bản chủ nghĩa thế giới 


vào những chứng bệnh kinh tế 
hiềm nghèo, những mâu thuän 
gây gắt. Mặc dù đế quốc Mỹ có tiềm 
lực kinh tế và quản sự lớn mạnh nhất 
trong các nước tư bản chủ nghĩa, 
nhưng Mỹ đã tổ ra không thể chịu 
đựng nồi những tồn phí không lồ và 
những hiệu quả do chiến tranh xâm 
lược Việt-nam gàv ra. Nên kính tế 
và xã hội Mỹ bị rối loạn sâu sắc. 
Nhiều kế hoạch trong chiến lược toàn 
cầu phần cách mạng của Mỹ bị đảo 
lòn nghiêm trọng. 


Trước đây, trong cuộc chiên tranh 
thể giới thứ hai, nhờ dóng vai trò 
một tên lái súng quốc tế. đế quốc À1ÿ 
đã lợi dụng chiến tranh mà làm giàu 
và những năm sau đó vẫn còn phát 
tài to do bán được nhiều lương thực, 
thiết bị và hàng hóa khác cho các 
nước tư bản chủ nghĩa Tây Âu và 
Nhật-bắn. Mỹ trở thành trung tâm 
kinh tế, tiền tệ, màu dịch và trung 
tàm phần động của thế giới tư bản 
chủ nghĩa. Với mộng tưởng làm bá 
chủ thế giới, đế quốc Mỹ đã phát triền 
nền kinh tế của nó theo.hai khuvnh 
hướng rô rệt: chạy dua vũ trang, 
quản sự hóa nên kinh tế và diễn 
cung bành trướng thế lực kính tế 
ra ngoài. Trong thời kỷ những năm 
90, Mỹ cung cấp viện trợ, vốn dầu tư 
và thiết bị kỹ thuật rất quan trọng 
cho các nước tư bản chủ nghĩa. Dó là 
một trong các yếu tố chủ yêu giữ cho 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thế 
giới tạm thời chưa có những xáo 
động lớn. 


Ngược lại, những khó khùn nghiêm 
trọng hiện naụ ở XMƒj lại là những tai 


_họa lớn cho thế giới tư bản chủ nghĩa. 


Thời kỷ «Sau Việt-nam ®, Mỹ bị suy 
yếu nhanh chóng, trở thành nơi phát 
sinh ra nhiều chứng bệnh kinh tế hiềm 
nghẻo không thê cứu chữa nồi và 
đang làm lung lay cơ sở kinh tế của 
chủ nghĩa đế quốc. 


Chiến tranh xâm lược của Mỹ ở 
Việt-nam đã làm bùng lên nạn lạm 
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phát vốn âm ỉ ở Mỹ và nhanh chóng 
lan khắp thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Khác nào con nhặăng truyền đi những 
bệnh hiềm nghèo, nạn lạm phái ác 
tính và cỏ tỉnh chất quốc tế này đã 
sinh ra nhiều hàu quả nghiêm trọng, 
làm phá sản mọi hiện pháp và chính 
sách kinh tế của các Nhà nước tư 
-bản lũng đoạn. Không phải ngáu 
nhiên mà giới cầm quyền các nước 
tư bản chủ nghĩa đã phải công khai 
thú nhận “lạm phát là một chứng 
bệnh ung thư đang hủy hoại cơ thê 


kinh tế của thế giới tư bản chủ' 


nghĩa». Trong ba tháng đầu năm 
nay, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ lại tăng lên 
trên 132, đã gây nên mối lo ngại 
mới trong các nước tư bản chủ nghĩa. 


Cuộc khủng hoảng sâu sắc của đồng 
đô-la đã đưa thị trưởng tiền tệ thế 
giới tư bản chú nghĩa vào tình trạng 
hỗn loạn khủng khiếp, rốt cuộc chế 
độ bản vị vàng bối đoái do đồng đô- 
la Mỹ làm trụ cột đã bị sụp đô. Vị 
trí độc tôn của đông đò-la hiện nay 
không còn nữa, nhưng các nước tư 
bản chủ nghĩa vẫn còn phải chịu đựng 
những hậu quả do nó đẻ lại. Từ năm 
1975 trở lại đây, đồng đô-la Mỹ lại 
càng bị suy yếu nhanh chóng hơn các 
đồng tiền chủ yếu kháe, làm cho tỷ 
giả giữa các đồng tiền rất không ồn 
định, gây nhiều khó khăn cho các 
nước tr bàn chủ nghĩa khác và ảnh 
hưởng rất xắu đến việc phát triền các 
quan hệ mậu dịch, tiền tệ và hệ 


thống tín dụng trong thẻ giới tư bản 


chủ nghĩa, 

Trong 83 năm, mậu địch Mỳy có 
truyền thống xuất siêu rất lớn. phần 
ảnh ưu thế kinh tế và kỹ thuật của 
Mỹ trên thị trường thế giới, nhưng 
thời kỷ «Sau Việt-nam», Mỹ lại trở 
thành nước nhập siêu lớn nhất trong 
thế giới tư bản chủ nghĩa. Cán cân 
mậu dịch của Mỹ năm 1976 bị hụt 6 tỷ 
đô-la. năm 1977 hụt 26 tỷ đô-]a và năm 
1978 lại hụt tới 28,5 tỷ đô-la. Thời kỷ 
hàng Mỹ là tốt nhất và rẻ nhất đã 
qua rồi. Thị trường thế giới tư bản 
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chủ nghĩa ngày trước bị Mỹ lũng đoạn 


nav phân liệt thành ba trung tâm 
mậu dịch (Mỹ, Tây Âu và Nhật-bản) 
cạnh tranh gay gắt với nhau. Đứng 
trước nguy cơ bùng nồ những cuộc 
chiến tranh mậu dịch khốc liệt, gây 
tồn thất lớn cho tất cả các bên, các 
nước tư bản `\chủ nghĩa đã phải có 
những thỏa thuận sgdùủng thương 
lượng thay cho cạnh tranh®. The 
nhưng làm sao mà tránh được cạnh 
tranh — một quy luật kinh tế khách 
quan của chủ nghĩa tư bản. 

Trong cuộc cạnh tranh sống mái đó, 
Mỹ đã dẫn đầu thi hành các biện pháp 
bo hộ và đã làm cho chủ nghĩa bảo 
hộ mậu dịch trên thế giới tư bản chủ 
nghĩa ngóc đầu dậy — đây là một hiềm: 
họa đối với mậu dịch quốc tế và kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa bo 
họ mậu dịch là một trong các nguyên 


_ nhân làm cho mậu dịch quốc tế phát 


triển chậm lạj rõ rệt. Năm 1976 khối 
lượng hàng hóa lưu thông trên thị 
trường thế giới so với năm trước tăng 
10,2%, năm 1977 giảm xuống chỉ còn 
tìng 42⁄4, năm 1978 lại chỉ còn 3,51%. 
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Thời kỳ «Sau Việt-nam » là 
thời kỳ đói sánh lực lượng trên 
thế giới thay đòi nhanh chóng, 
có lợi cho các nước xã hội chủ 
nghĩa và không có lợi cho các 
nước tư bản chủ nghĩa. Trong khi 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước 
ngày càng tỏ ra bất lực trong việc can 
thiệp vào đời sống kinh tế thì các 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa vận dụng 
được đúng đắn các quy luật kinh tế 
khách quan, do đó nền kinh tế các 
nước xã hội chủ nghĩa đã phát triền 
òn định và với nhịp độ cao, thề hiện 
rö rệt tính hơn hẳn của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Trong vòng 20 năm từ 

năm 195! — 19/0, nhịp độ tăng sẵn 
xuất công nghiệp của các nước tư bản 
chủ nghĩa chỉ bằng một nửa so với 
các nước xã hội chủ nghĩa nhưng trong _. 


 Hằm gần đây, từ năm 1971 — 1977, 
lại giảm xuống chỉ còn bằng một phần 
bà (27/396). Các nước xã hội chủ nghĩa 
hội viên FÄội đồng tương trợ kinh tế 
(COMEC€@XN)hiện nay đã sản xuãi trên. 
một phầm ba tồng giá trị sản lượng 
công ngĩih iẹp của toàn thế giới. 
MỸ đã thua kém Liên-xô về sản 
lượng m Ea ï ®u mặt hàng quan trọng như 


than, đã sa mỏ, quặng sắt, thép, gang, 


mày kéœ„ máy liên hợp gặt đập, dầu 
114Y xe lưtra, gia công gỏ, xi-măng. vải 
bông, lexa dđệt, dầu ô liu, v.v. 
Thời <«% Sau Việt-nam ®, hệ thống 
“x Kuài © hủ nghĩa thế giới càng bị chia 
Hàm xe R›eảäy, nội bộ lục đục và quyền 
lợi xt®1®££ đột sâu sắc, nhất là trên lĩnh 
vực li€Ềra tệ và mậu dịch. Ngược lại 
CáC "NKF€y€> xã hội chủ nghĩa ngày càng 
đoàn kết và nhất trí trong Hội đồng 
tương t mœ kinh tế. Trên cơ sở những 
n6UX©Za tắc của chủ nghĩa Mác — Lè- 
HP Všề Chủ nghĩa quốc tế vô sản, tồ 
chức cXâaza*w đã lớn lên nhanh chóng cả 
lào TẾ SỐ lượng và chất lượng. Số 
nước Ÿằ€s¡ị viên đã tăng từ 6 lên 10 
nước ‹ TXâ® ØOài ra còn có một số nước 
thà! Kšãa với tư cách quan sát. viên. 
j JƠm = mhững năm đầu, hoạt dộng 
chủ X€€ta của nó là hợp tác trong lĩnh 
VỰC Š*ằX% xuất và trên cơ sở đó. năm 
19:1, tìnạ hành chương trình tông hợp 
TY uU và cải thiện hơn nữa việc 
Thằng TM hóa kinh tế xã hội chủ nghĩa 
t Bình S3 wra sự phân công lao động quốc 
tăng ! ©¡ chủ nghĩa lên mức cao hơn, 
lý vẽa _Xờng mối quan hệ nội tại hợp 
kính Tàn định, tạo nên một cơ cấu 
là me SS hiện đại có hiệu quả cao. Đây 
cho ®§ ` nhân tố rất quan trọng làm 
hệ ty —m lực kinh tế và kỹ thuật của 
tăng "ng xã hội chủ nghĩa thế giới 
—--. nhanh chóng. 
_ Tmặt chính .trị và xã hội, trong 
bị r€$ “> ã bộ các nước tư bẳn chủ nghĩa 
òi bời chưa từng có và khó gỡ 
*Ầ ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
mg vật chất và tỉnh thần của 
““SẰân không ngừng được nâng cao. 
S> ngày càng được củng cố vững 


chắc, gia trị về đạo đức và nhân 
phầm cao quý của con người ngày 
càng được tòn trọng và phát huv 
mạnh mẽ. 

Đối sánh lực lượng thay đôi không 
có lợi cho các nước tư bản chủ nghĩa, 
còn được biêu hiện Pa ngày càng rõ 
rệt trong lĩnh vực tiềm lực quàn sự. 
Theo Tuần báo Mỹ Tin ÄFg uà Thế qiới 
ra đầu tháng 11-1977 thì Mỹ đã thua 
kém Liên-xô về nhiều loại vũ khí 
chiến lược cũng như vũ khí thông 
thưởng. 

Năm 1972, Mỹ phải chấp nhận chính 
sách bình thường hóa quan hệ Đông 
Tây, đánh dấu sự phá sản hoàn toàn 
của chiến lược bao vây kinh tế của 
các nước đế quốc chủ nghĩa dối với 
các nước xã hội chủ nghĩa từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. Mỹ đã phải 
ký hiệp ước hạn chế vũ khi tiến còng 
chiến lược với Liên-xô đợt 1 (ngày 
26-5-1972) và đợt 2 (ngày 18-6-1979), 
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Thời kỳ «Sau Việt-nam » là 
thời kỳ phá sản ngày cảng 
nghiêm trọng của chủ nghĩa thực 
dân mới, thời kỳ bão táp cách 
mạng ngày càng sôi sục ở châu 
Phi, châu Á và châu Mỹ la-tinh. 

Thời kỷ «Sau Việt-nam ? chủ nghĩa 
đế quốc tiếp tục bị đầy lùiở nhiều 
nơi trên thế giới, ngay cả ở những 
nơi là “sân sau» của nó. Hàng loạt 
nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi. 
chàu Mỹ la tỉnh đã vùng lên giành 
độc lập, trong đó cách mạng ở những 
nước như Áng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ê- 
ti-ô-pi-a, Nam Y-ê-men, Áp-ga-ni- 
xian... đã phát triền theo hướng tiên 
lên chủ nghĩa xã hội, Cách mạng ở 
[-ran đã giảng một đòn năng nề vào 
chủ nghĩa đế quốc ở Trung — Càn- 
Đông. Cách mạng thắng lợi ở Ni-eca- 
ra-goa làm cho tỉnh thế ở châu Mỹ 
la-tinh thay đôi sàu sắc. Trong cao 
trào cách mạng đó, các thuộc địa 
nhỏ bé Ở các quản đảo “Thai-binh- 
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đương cũng đã lần lượt giành được 
quyến độc lập dàn lọc. 

Trên đà thắng lợi của Lô chức các 
nước xuất khảu dầu mỏ (OPEC) năm 
1973, các nước đang phát triền càng 
đoàn kết chặt chẽ trong các tò chức 
khu vực và quốc tế, thông nhất hành 
động, kiên quyết dấu tranh đòi xóa 
bỏ mọi hình thức bóc lột và cướp 
đoạt của chủ nghĩa thực đản cũ và 


mới, tiên lên thiết lập trật tự kinh tế" 


quốc tế mới, dựa trên nguyên tắc bình 
đẳng cùng có lợi trong quan hệ kinh 
tế quốc tế, 

Vi quyền lợi ích kỷ của mình, chủ 
nghĩa dế quốc, đứng đầu là đế quốc 
Mỹ, đã tìm cách phá hoại, cẩn trở 
cược đấu tranh của các nước đang 
phát triển, Nhưng tình hình *Sau 
Việt-<nam ® đã không cho phép nó làm 
đảo ngược hoặc ngàn chặn thể tiến 


công của phong trào giải phóng dân „ 


lọc, 

Phạm ví bóc lột và cướp đoạt Ở 
nước ngoài của chủ nghĩa để quốc 
dang có hẹp lại nhanh chóng, khiến 
cho chủ nghĩa để quốc càng bị suy yếu 
toàn điện và khủng hoàng sàu sắc. 
Đó là một xu thế phát triển khách 
quan của thời dại. Đó là kết quả tất 
yếu của sự phát triền của các mâu 
thuận sẵn có trong lòng chủ nghĩa tư 
bản, đồng thời cũng là kết quả của 
thẻ tiến cóng cách mạng trên toàn 
Ihể giới mà điền hình là thắng lợi vĩ 
dại của nhàn dân Việt-nam đã đánh 


bại cuộc chiến tranh thực dân vòcùngS 


đã màn và tàn khốc của tên để quốc 
đâu số lloa-kỳ, 


* 


Trong khi chủ nghĩa để quốc bị 
suy yéu như vàyv thì tập đoàn 
phản động trong giới cầm quyền 
Bác-kinh lại câu kết chặt chẽ với 
các nước tư bản chủ nghĩa đề 


chống lại chủ nghia xã hội vả 
phong trào cách mạng hòng thực 
hiện âm mưu bành trướng và bá 
quyền của chúngở Đông Nam Á và 
trên thế giới. Chúng giả danh chú 
nghĩa xã hội đề chống phá chủ nghĩa 
xã hội, nấp dưới chiêu bài chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin dê chống chủ nghĩa 
Mác —Lẻ-nin Chúng là kẻ phản bội 
lớn nhất của thời đại. 

Nhưng dù tập đoàn phản động Bắc- 
kinh tổ ra là đồng mình trung thành 
đến mấy của chủ nghĩa đế quốc thi 
cũng không cứu văn nội sự suy vếu 
nhanh chóng và toàn diện của chủ 
nghĩa đế quốc. Và dù chủ nghĩa đế 
quốc có hà hơi tiếp sức cho tập đoàn 
phản động Bác-kinh thì giấc mòng 
bành trưởng và bá quyền của bọn 
mày cũng không bao giờ thực hiện 
được. Đó là quy luật khách quan của 
thời đại. 


Con đường trau dồi... 
(Tiếp theo trang 49) 


thể hệ trẻ Việt-nam. với lòng tin 
tưởng vô bờ bên vào Đảng cộng sản 
Việt-nam vĩ đại và Kinh vêu của 
mình, càng quyết tâm rên luyện, biến 
phầm chất cách mạng và khoa học 
của tuôi thanh xuân thành sức mạnh 
«q đào núi, lấp biên”, góp phần tích 
cực làm cho cả nước ta và mỗi địa 
phương, môi đơn vị, đâu đâu cũng 
«tràn ngập khí thế cách mạng tiến 
công, tràn ngập chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng » (12) trong sự nghiệp xây 
dựng và báo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩn. 


(12) Nghị quuết Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nòi, 
1277, trang 94, 
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Xã luận _ 


9JI HUÁT HN TIỂI DỈNG VÌ PHÁT THÊ 
(ÍJ? I\IIIP BỊ PlU ——MÍT II lÍ 
___ MMW TẾ BẬP HH VÌ JUMM THỤM 


LNH quan trọng cấp bách của sản xuất hàng tiêu dùng 0à 
công nghiệp địa phương thề hiện ở chỗ : có phát triền hàng 
tiêu dùng mới củi thiện được đời sống nhân dán, tải sản 
+tuấi sức lao động, góp phần thực hiện túi sản xuất mở 
rộng, đầu mạnh xuất khâu, tăng nhanh tích lũ oốn cho công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Có phát triền công nghiệp địa phương mới 
Lhúc đâu được kinh lẽ địa phương phái triền, giải quuết hậu cần lại 
chỏ, góp phần xâu dựng chủ nghĩa rã hội 0à bảo oệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa. | 


Do kẽi quả thực hiện các nghị quušt của Đảng, cho đến naụ, công , 


nghiệp. hàng tiêu dùng 0à công nghiệp địa phương trong cũ nước đã 
có gần 200 xí nghiệp trung ương, 1700 xí nghiệp địa phương, 3000 
hợp tác xã, 7000 tồ sản xuấi bà nhiều hộ cá thề liều công nghiệp, thủ 
công nghiệp bao gồm 2 triệu lao động. Đền năm 1978, giá trị sản lượng 
hàng tiêu dùng đã chiếm hơn 60 % giá trị sản lượng công nghiệp, giá 
trị san lượng công nghiệp địa phương còn lớn hơn giá trị sản lượng 
công nghiệp trung ương. Công nghiệp hàng liêu dùng 0à công nghiệp 
địa phương đã sản xuất được nhiều mặt hàng thông thường thiết 
UJéu phục nụ đời sống, sản xuất, chiến dấu 0à xuất khâu. 

Cần khẳng định rằng trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc 
hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, làm được như trên là một 
thành lích to lớn. Điều đó chứng tỏ đường lỗi, chủ trương của Đảng 
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Đề phát triền công nghiệp hàng tiêu dùng pà công nghiệp địa phương 
là dụng, đồng thời cũng thề hiện sự cố gắng của tất cả cán bộ, công 
nhàn oà hàng triệu người lao động trong các ngành sär xuất hàng liêu 
dùng oà công nghiệp địa phương. ” 

` 


Tuụ nhiên, so 0ới yêu cầu 0à khủd năng thì ouiệc phát triền hàng 
tiêu dùng 0à công nghiệp địa phươ ng còn nhiều nhược điềm 0à khuyšl 
điềm. Tốc độ phát triền sản xuất còn chậm. liàng xuất khầu còa ÍI. 
Mặt! hàng bà chất lượng nói chung còn kém. Công suất thiết bị, múụ 
móc chỉ được sử dụng khoảng 50 — 60%. _ 

Khó khăn lớn nhất của công nghiệp hàng liêu dùng pà công 
nghiệp địa phương hiện na là thiếu nguyên liệu. Vguy0ên liệu trong 
nước phát triền chậm. Nguuên liệu nhập khầu ngàu càng bị hạn chẽ. 
Việc Phu hồi, xử dụng phê hiệu phố phầm nói chung làm chưa lốt. 


(húng †a thừa nhàn rằng, trong điều kiện nông nghiệp còn độc 
canh pà sản tvuật nhỏ, công nghiệp nặng còn nhỏ bé, chưa cung ứng 
được nhiều nguyên liệu, nàng lượng, thiết bị, thì công nghiệp hàng tiêu 
đừng 0d công nghiệp địa phương chưa thê phát triền 0ới tốc độ cao. 
Nhưng mặt khác, cần phải thà rằng, có những mặt hàng thông 
thường thiết yếu, ta có khả năng sản xuất được hoặc phái triền nhành 
hơn, những lại dề thiếu kéo dài thì không thề bảo là tại khách quan 
được, mà phải Lhắu rõ những khuuẽt điềm của chúng 1a. 


Vð lĩnh dạo 0d chỉ đạo, chúng †a nắm không 0ữửng 0à thực hiện 
chưa tôi đường lỗi của Đảng pề vâu dựng kinh lẽ, phát triền hàng 
tiêu cìng ød công nghiệp địa phương ; các ngành, các cấp còn coi 
nhẹ công nghiệp hàng tiêu dùng, đạc biệt là rãi coi nhẹ thủ công 
nghiệp 0d liều công nghiệp, chưa thấu rõ 0aL trỏ của công nghiệp địa 
phương tron sản uất hàng tiêu dùng, 


Sản xuất hang tiêu từng ba công nghiệp địa phương có liên quan 
đến nhiêu ngành, nhiều cấp. nhưng các ngành, các cấp, từ trung trơng 
đến địa phương da cơ sở, chưa đứng trên lợi ích chung mà thực 
hiện sự phản công bà hợp lúc vã hội chủ nghĩa đề giải quuẽt đồng 
bộ 0à Triệt đồ. 


Mguuên liệu là bắn đê sống còn đối pới sạn xuất hàng tiêu dùng 
bà công nghiệp địa phương những chưa được đặt ra đứng mức 0ù 
giải quyềt đền nơi đến chốn. 


Cóng tác kế hoạch hóa chưa tcuất phát từ thực liền, chưa phải 
huu được hai thẻ mạnh của fa là lao động 0à tài nguyên, phản: nảo 
còn Ủ lại nào bên ngoài. Kẽ hoạch còn tập trung quan liêu, chưa #ếi 
hợp được kế hoạch hóa uới sử dụng quan hệ thị trường, chưa dính 
toán đầu đủ đến khú nàng thực lẽ. 
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Chỉnh sách, chế độ nói chung côn gò bó, cứng nhắc, không có 
tác dụng thúc đầu sản xuất. Trong chính sách giá cả, thu Imud,0.Đ. có 
những chỗ bất hợp lú hoặc lạc hậu nhưng chưa được điều chỉnh, bồ 
sung kịp thời. 

Phương thức quản lý côn nặng oề hành chính bao Ti dẫn diẽn 
lình trạng làm ăn không lính toán, không chịu trách nhiệm 0ề hiệu 
quả kinh tế. Việc phân công, phản cấp chưa thật rõ ràng, hợp TỦ, nội 
ng kết- hợp quản lỦ theo ngành 0ới quản TỦ theo địa phương Đà 
pùng lãnh thô chưa được vác định cụ thề. Việc tồ chức hệ thống quản 
lÚ công nghiệp chưa thật phù hợp, bộ máu quản lú cồng kènh. kém 
hiệu lực. 


* 


Đường lỗi kinh lẽ của Đảng đã vác định vị trí và chức năng của 
công nghiệp hàng tiêu dùng /d : bdo đản nh cầu đời sống nhân dàn 
Đà quản đội, góp phần lăng mặt hàng cuất khâu nà lăng tích lũu ; 
Lhoòng qua chế biến, làm tăng thêmn giá trị sử dụng ad giả †rị của nông, 
lảm, hải sản. cùng 0ới nông nghiệp. làm cơ sở cho 0iệc «tu tiên phái 
triền công nghiệp nặng một cách hợp lÚ ». | 

Đường lối kinh tế của Đúng cũng xác dịnh rõ vai trò quan 
trọng của công nghiệp địa phương Íd: (ận dụng mọi nguồn tài 
nguyên 0d lao động ở các địa phương, sản xuất ra nhiều hàng hóa 
phục nụ nhu cầu từng địa phươ nụ, góp phan phục 0ụ nhủ cầu cd ñáirỚc 0à 
Tuất khau ; kết hợp nga từ đầu 0d từ cơ sở giữa công nợ hiệp 0à nông 
nghiệp, giữa kinh tế nà quốc phòng, góp phần làm cho kinh tế trong 
cq rước phát Iriền đông đèu, miền núi mau tiền Kịp miền xuôi, nông 
thôn rthích lại gần thành thị, thực hiện tôi chính sách Hiến mình công 
nông, chính sách dân lộc 0à đường lối quốc phòng toàn dàn pà chiến 
tranh nhân dân của Đăng. 

Từ đường lỗi của Đúng, các ngành công nghiệp hàng tiêu dùng 
pà công nghiệp địa phương phải nâng eao ý chỉ tự lực tự cường, 
. phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề của công nhân và lao động, 
khai thác triệt đề những tài nguyên trong nước, ra sức làm tròn 
nhiệm vụ phục vụ đời sống, xuất khầu và tích lũy cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, phục vụ sản xuất, chiến MNG sản 
sảng chiến đấu, bảo vệ Tò quốc. ⁄ 

(ông nghiệp hàng tiêu dùng nói chung phát phát triền toàn diện 
niưm tạo nên một cơ cấu hoàn chỉnh, bao gồm các ngành chẽ biền 
(trơng thực, thực phầm, khai thác Đà chế biền hai sản, sản vui chè 


_ Đà các loại nước giải khát, dược phầm, dệt da mau mặc, giấu, gỗ. sành 
sử thủu tính, kim khí tiêu đùng, gia công cao su 0à nhựa, ăn hỏa 
phầm... Nhưng trong thời gian trước mắt, cần lập trung sức phái 
triền những ngành có nhu cầu cấp bách hoặc nguyên liệu tương đối 
đẻ khai thác ; đồng thời phát triền một số mặt hàng xuấi khủu chủ 
lực như lôm, mực, chè, đứa, cà phê, cao su, lơ tằm, hàng dệt. 4U 
mặc, hàng thủ côn 1nD nghệ 0.0. 


Phải tận dụng củ ba thành phần kinh tế : quốc doanh, tập thè 
và cá thè; kế! hợp các quự mô lớn, oừa, nhỏ; kỹ thuật thủ công, nửa 
cơ khí pà cơ Khí; kết hợp trung tương 0ới địa phương 0à cơ sở ; lận 
dụng mọi lực lượng lao động +ã hội, mọi nguồn tài fguyên của đãi 
nước Đà mọi năng lực sản xuất của các ngành kinh tš, uăn hóa, quốc 
phòng đề sản xuất hàng tiêu dùng. - ` 


(ông nghiệp địa phương phải phái triền trong cơ cấu kinh tế địa 
phương, gắn chặt uới các ngành kinh tễ địa phương, nhất là nông. 
nghiệp, đề hợp thành cơ cầu công — nông nghiệp của từnh, thành phố 
Đà cơ cãu nòng — công nghiệp của huyện. Mặt khác, công nghiệp địa 
phương phải phát Triền gắn chặt 0ói công nghiệp trung ương, hình 
thành các ngành kinh tế — kỹ thuật thông nhất cả nướa. - 


Trong từng địa phương, công nghiệp địa phương phảẩiL hết sức có 
gắng tận dụng mọi khả năng, đáp ứng nhiều nhu cầu, nhãt là như 
cầu 0ề đời sông, nhưng khóng phái 0ì thề mà phát triền lãi cả các 
ngành 0à các loại hàng theo hướng khép kin, tự túc, tự cấp; trái lại 
cần có sự phản công hợp lác hợp lỤ giữa các địa phương, giữa các 
tỉnh oà thành phố nhằm phát huy thể mạnh 0ề tài nguyên, lao động 
kỹ thuật của từng địa phương đề đạt hiệu quả kinh lễ cao nhất. 

Công nghiệp địa phương cần được phát triền ròng khắp trong cả 
nước, sp tới chú trọng phát triền ở các tỉnh miền Nam, TâU-nguUên, 
các tỉnh miền núi 0à Diên giới phía bắc, đặc Diệt chủ Ú phát triền ở 
thủ đô Hà- nội bà thành phố HIồ-Chỉ-Iinh. 

Vẽ phát triền công nghiệp hàng liên dùng cũng nh công nghiệp 
địa phương, cần chủ Ú kết hợp sử dụng cơ sở cũ 0uởi xâu dựng cơ sở 
mới, nói chung chỉ xâu dựng cơ sở mới khi đã sử dụng hết năng lực 
sản xuấi của cơ sở cũ; kết hợp số lượng: uởi chải lượng, luuệt đối, 
không dược làm bừa, làm âu, ảnh: hưởng đến fiêu dùng +#ã hội, qâu 
lãng phí nguyên liệu 0à tạo thối quen Tàu Đề lâu dải. 

Mục tiêu phãn đầu trong 5 — 7 năm lới của công nghiệp hàng 
tiêu cừng bà công nghiệp địa phương là uề ăn, bảo đảm đủ khầu phần 
Hrơng thực, trong đó có màu dược chế Diễn tốt ; tăng thêm chất đạm, 
đủ nước giải khát cho người lao động năng nhọc. Về mặc, bảo đảm 
tiêu chuần oải từ + đến 5 mét một người, đáp ứng dù nhủ cầu 0è chiếu, 


—_ ãï đề cơ bản sau đâ : 


chăn, màn, dép, mũ, nón làm bằng nguyên liệu trong nước. Về ở 0à 
đò dùng trong nhà, đầu mạnh sản xuất pật liệu vâu dựng của lừng 
địa phương đề giải quuẽt! nhà ở cho nhân dân ; bảo-đảm cung ứng cúc 
đồ dùng thiết yêu làm bằng nguyên liệu trong nước : đồ sành sứ, thủ 
tinh. đồ gỗ thông dụng ; cố gắng sản cuấãi đáp ứng một phần nhu cầu 
Đề quạt điện, đồng hồ bàn, máu thu thanh, 0.0. Về đi lại, tăng thêm 
phương liện di lại công cộng ở các thành phố, khu công nghiệp; đâu 
mạnh sản xuất xe đạp, nhấi là phụ tùng. Về văn hóa, giáo dục, bảo 
đảm giấu 0iết uà các đồ dùng học tập thông thường cho học sinh các 
(trường phồ thông ; cổ gắng trang bị các phương liện giảng dạu, thí 
nghiệm cho các trưởng cấp 3 0à trường dạu nghề, đáp ứng một phần 
quan trọng dụng cụ 0ề Lhề dục, thề tao ; cðö gắng có đủ đồ chơi thông 
{hưởng cho các cháu bé. Về y tế, đầu mạhh 0iệc trồng câu thuốc, sản 
cuất dược liệu oà chế biến thuốc, Bảo đảm đủ thuốc chữa cức chứng 
bệnh thông thường 0v một số thuốc bồ cho nhân dân. 


- Về tư liệu sản xuất, bdo đảm nhụ cầu của địa phương tề công cụ 
lo động 0à mội số máu móc, thiết bị thông thường, 0ật liệu xâu dựng 
thông thường, sửa chữa máu móc, thiềt bị của kính tế địa phương. 

_ Về xuất khàu, đâU mạnh sản xuất hàng xuất khầu đề bảo đảm 
nhập đủ nguyên liệu 0d thiết bị cần thiết cho công nghiệp hàng tiên 
dùng 0à công nghiệp địa phương, đồng thời bảo đảm một phầñ nhụ 
cầu nhập khầu của nền kinh lẽ. 


* 


Đề thực hiện các nhiệm oụ chủ yều kề trên, cần giải quuết một số 

Một là, ((cft cực giải quuết 0ăn đề nguyên liệu vật tư (heo hưởng 
oừa (hầu mạnh sản xuất trong nước là chính, oừa tranh thủ nhập 
khầu các loại nguyên liệu cần thiết, ừa sử dụng hợp lú oà tiết kiệm 
các nguồn nguuên liệu chính, nừa lận thu, tận dụng các loại RỢHUSP 
tiệu thứ uều, phš liệu, phẽ phầm. 


Vấn đề cấp bách là phải quụ hoạch pà đầu tư đồng bộ đề câu 
dựng mọi số bùng câu công nghiệp tập trung chuuên canh, thâm canh, 
có năng suất cao, sản lượng hàng hóa lớn. Phát triền mạnh chăn 
nuôi, sớm đưa chăn nuôi cân đối oớt trồng trọt đề cung cấp ngà cảng 
nhiều Lhịt. sữa, trứng, da... cho công nghiệp chế biến. 


Về làm nghiệp, phái có kế hoạch Irông rừng cho các nhà mẻ 
giấu, cung cấp đủ gỗ tròn bà tận dụng gỗ cảnh ngọn cho sản xuất lồ 


RỒ 


mộc, bảo đảm mây, tre, nứa. lá cho chẽ biến hàng liêu dùng nà hàng 
tuät khâu. 


Từng bước khai thúc, sản cuải, cung cấp các loại nguyên liệu 
khoáng sản, kim loại, nguyên liệu hóa học 0à các hóa chất cơ bản, 
Irrớc hết là sợi hóa học cho ngành dệt, 0à các loựi H00 chất thau cho 
nguyên liệu nháp khảu. : 


Các địa phương pà cơ sở sản xuất phải tìm mọi cách khai thác, 
stt dụng các loại nguyên liệu có sẵn trong địa phương, các loại nội 
(tr đọng, tận thu, tận dụng đến mức e€eao nhất các loại phẽ liệu phế 
phầm, các loại bao bì cũ phát sinh trong quá trình sản xuấi, lưu † hông 
0à liêu dùng, tuyệt đối không đề ứ đọng hoặc hủu hoại. 


Hai là, cái liên các chính sách kinh tế nhằm khuuến khích đầu 
mạnh sản xuấi. Phải tập trung giải quyết bốn loại chỉnh sách quan 
trọng là chính sách nguyên liệu, chính sách xuất khầu, chính sách 
đối 0ới công nghiệp địa phương, liều công nghiệp, thủ công nghiệp, 
tỘI số chính sách 0ẻ lưu thông — phân phối. Tỉnh thần chung mà 
các chính sách phái thâu suốt là tàn dụng tốt các thành phần kinh 

kết hợp đúng dắn lợi ích toàn + hội, lợi ích tập thề ðà lợi ích 
của cá nhàn người lao động, mở rộng quuên chủ động cho các ngành, 
các (địa phương Dd cơ sở trong sản vuất — kinh doanh, làm thế ndo 
cho sẵn xuất bung ra» theo đúng đường lỗi của Đăng 0à phương 
hướng của kẽ hoạch Nhà nước đề có nhiều hàng hóa cho xã hội, 
đồng thời bảo đảm cho Vhả nước làm chủ thị trường. thu mua được 
hàng hóa. 


Cung cấp đủ lương thực cho các pùng trồng câu công nghiệp lập 
trung. chuyên canh, đồng thời nghiên cứu phân phối lại tích lũu giữa 
hài khảu san xuất nguyên liệu 0â chế biền sạn phám cho hợp lý như 
lăng thêm gi nguyên liệu một cách thỏa đáng, bán lại cho người 
trong cày nguyên liệu một tỷ lệ sản phám thích đáng, ồn định mức 
bán nguyên liệu trong một Phời hạn nhất định pà cho lưu thông tự do 
phan còn lại đò NhuUẽn khích hợp lác vã 0â nóng dàn trồng 0à bán 
nhiều nguyên liệu cho công nghiệp. 

Đề khuyến khích làm hàng xuất khâu, chính sách giá cả phải 
bảo dam cho các cơ sở làm hàng vuất khâu không những không bị 
thiệt mà còn có lợi hơn làm hàng Dán trong nước. Xàt khác, cho các 
€ơ sơ sản vuấi, các ngành, các địa phương được sử dụng một phần 
ngoại lệ trong Rùm ngạch xuất Rhaủu của mình ào iệc nhập nguyên 
liệu, bạt tr cần Thiết, | 

( hính sách quan trọng nhất đòi 0ới công nghiệp địa phương là 
trên cơ sở đường lỗi, chính sách của Đang oà Kế hoạch Nhà nước, các 


địa phương được lựa chọn 0à quuết định các phương án kinh lẽ Fƒj 
thuật, vâu dựng các chính sách cụ thề, sử đụng các biện pháp củn 
thiết, kè cả 0iệc định giá cả, hợp tác kinh tế giữa các địa phương 
nhằm. khai thác mọi khả năng của địa phương, cải thiện đời sống 
nhân dân địa phương 0à góp phần làm giàu cho dất nước. 


Đối uới tiều công nghiệp nà thủ công nghiệp, đi đôi 0ới 0iệc phú 
huụ tình thần tự lực tự cường của các hợp tác +ã, Nha nước cần 
quan tâm 0à có chính sách thỏa đáng 0ề các mặt đầu Iư, tín dụng, 
trang bị kỹ thuật, cung cấp ạt tư, cải tiến chính sách thuế 0à giá cá, 
cải tiến chế độ gia công đặt hàng... nhằnÍ tạo điều kiện thuận lợi cho 
các hợp lác xã phái triền sản xuất, phục pụ tiêu dùng. 


Ba là, cải tiến tò chức sản xuất và tò chức quản lý. 7ô chức sản 
quất hàng tiêu dùng oa công nghiệp địa phương phải thật rộng râi, 
lử công nghiệp frung trong đền công nghiệp địa phương, từ tỉnh 
thành, huuện, xã đến cơ sở, từ công nghiệp lớn uới kỹ thuật hiện đi 
đến công nghiệp nhỏ, thủ công nghiệp 0ới Kỹ thuật thô sơ. từ các tí 
nghiệp quốc doanh đến các hợp tác xã, tô sản xuấi, thợ thủ công cả 
thề oà nghề phụ gia đình. Trên nguyên tác lâu thành phần kùnh tế 
quốc doanh làm chủ đạo, phải rất coi trọng phát triền kinh tế lập thề 
bà chú trọng sử dụng kinh tế cá the. Cái gì quốc doanh chưa có điều 
kiện làm hoặc chưa thê làm Lồt Phì đồ cho hợp tác vã làm, không nèn 
Đội 0àng phát triền quốc doanh dò Pha thể. Cát gì lập thê (hợp lác 
œä hoặc lồ sản xuấãi ) chưa có điều kiện làm hoạc chưa thề làm loi 
Ihì đề cho cả thô làm, không nhất thiết phái dưa na cá thê náo lặp 
thè. Đối uới địa phương cũng 0ậU, cái gì địa phương làm được th) 
giao cho địa phương làm, trung trơng không nên giữ.  - 


4 

Trong tồ chức sản vuải, băn đề chính là phải lồ chức Lôi sản 
xuấi ở cơ sơ : tô sản vuät, hợp tác vã, xí nghiệp, ví nghiệp liên hợp, 
bảo đđin quuên tự chủ sản cuối — Kinh doanh của cơ sở. 


Về tồ chức quản lý. ăn đề cơ bản nhàit là phải Lhau đồi phương 
Lhức quản lú : vóa bé phương Lhức quận TÚ hành chính bao cấp. thực 
hiện phương thức quản dd hinh doanh vã hội chủ nghĩa nhàm bái 
buộc mọi người, mọi tô chức làm ăn phải lính toán hiệu quả kinh lẽ, 
phi chịu trách nhiệm bề 0ạt chất. Phải cải Hiền công tác kế hoạch 
hóa theo tỉnh thần cách mạng bà khoa học, kề hoạch phúi nươn lèn 
đáp ứng đến mức cao nhàit các nhí cầu, những không 0ì thš mà thoát 
Ilụ khá năng thực lề; trái lại, phải cuất phát từ thực tế, cân đối khủ 
năng 0à nhu cầu 0Đới lính thân tích cực 0à 0ững chắc. Kẽ hoạch phải 
két hợp 0à sử dụng lốt các Uẽếu lỗ lao động, tài nguyên 0à phương 
liện kỹ thuật đề làm ra nhiều hàng hóa cho xã hội. Trung ương cÍủ 


` 


nên cản đối một số chỉ Hiều cơ bản, một số mặt hàng chủ uẽều có ảnh 
hurở nụ quyết định đến toàn bộ kinh lẽ oà đời sống, còn nói chung nên 
giao cho các địa phương 0à cơ sở, kề cả quốc doanh, lập thề uà cá thê, 
chủ động cân đối đề giải quụuết các nhu cầu, các mặt hàng thông 
Thường, thứ tễu nhằm đáp ứng nhu cầu muôn hình muôn 0ẻ của đời 
sống nhân dân. 


Cai tiến 0iệc phân công, phân cấp quản lý hàng tiêu dùng pà công 
nghiệp địa phương nhằm phát huụ quuền chủ động của các ngành 
sản uất, các địa phương bà cơ sở. Thực hiện đúng đẳn nguuê¡t tắc 
quan lý theo ngành kết hợp 0uới quản lý theo địa phương pà Đùng 
lãnh thô. Tò chức lại hệ thống quản lỦ từ trung ương đền cơ sở mỌội 
cách hựp lụ, bảo tản quan lệ từ dưới lên, từ trên tuống một cách 
nhanh chong, kịp thời, chính xác 0à có hiệu lực. : 


Bón là, có quỷ hoạch nà kế hoạch đào tạo đồng bộ, cân đối các 
loại cân bộ, công nhân cho các ngành công nghiệp hàng tiêu dùng 0à 
công nghiệp dịu phương. Về cán bộ, cần đào tạo một cách đồng bọ 
các cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ khoa học kỹ thuật oà cán bộ nghiệp 
0ụ. Trước mút, cần thua thế nga những cán bộ không làm được 0iệc. 
lựa chọn oà bồi dưỡng gấp một số cán bộ có năng lực, có triền ọng 
phụ trách các công tụ, các liên hiệp + nghiệp sản xuổi các mặt hàng 
quan trọng. Hết sức coi trọng đào tạo công nhân kỹ thuật đề sớm có ` 
tột đội ngũ công nhân lành nghề cho các ngành công nghiệp nhẹ. 


* 


Táng cường sự tãnh đạo của Đảng, pai trò quản lỦ của Nhà nưrước 
0d phát huu quuền làn chủ lập the của nhân dân là nhân tố quuết định 
thăng lợi của piệc phát triền công nghiệp hàng tiêu dùng »à công 
110 hiệp th phường. 

hat tăng cường lãnh đạo tr tưởng, làm cho cán bộ các cấp. các 
ngành tháu suốt đường lỗi chính sách pà nghị quyết của Trung ương 
Đáng bề phát triền công nghiệp hàng tiêu dùng 0à công nghiệp địa 
phương, chú khác phục những khuuụnh hướng, tư lưởng sai tầm 
nút coi nhẹ công nghiệp hàng tiêu dùng, coi nhẹ công nghiệp địa 
phương. Hiều công nghiệp ðaà Phủ công nghiệp, không lìm mọi cách 
R.hui thác nguyên liệu trong nước, trong địa phươ ng (Ìô sảnt xuất hàng 
tiêu dùng ; Ù lại, trông chờ 0ào nguyên liệu 0à 0ật tư nhập khầu ; cục 
bọ, bạn Dị, địa phương chủ nghĩa, không xuất phát từ lợi ích kinh 
lề chung, Í! quan tàm đến yêu cầu chung của đất nước. xe 


h) 


Phút đặc biệt coi trọng lãnh đạo chính sách oà cải Hến quản lú. 
Soúi xét lại đề thau đồi kịp thời những chính sách oà chế độ NHnn lú 
hiện hành; chống quan liêu, báo thủ. 


Các cấp ủu địa phương. trước hẽt là các tỉnh ủu, thành ủu, 
phải tăng cường lãnh đạo công nghiệp địa phương, kẽt hợp chặt chẽ 
công nghiệp địa phương uới nóng nghiệp, làin cho hai ngành na 
lhậi sự gắn bó chặt chẽ uới nhau ngau từ đầu, thúc đầu nhau cùng 
phát triền. Phải làm cho mọi người nhất FrÍ bề 0ai trò bà 0ị trí của 
liều công nghiệp 0à thủ công nghiệp, từ dó mà có chủ krương 0à Lhái 
độ (lúng đán đối uới liều công nghiệp 0à thủ công nghiệp, ra sức phái 
(riền tiều công nghiệp, thủ công nghiệp uới löc độ cao. 


Các đăng ủụ rỉ nghiệp ðà hợp tác rã phải tăng cường giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho công nhân pà vã Diên; chăm lo công lác xât 
dựng Đảng, đồng thời lãnh đạo tốt pà kiềm tra chặt chẽ mọi mặt hoại 
động của đơn Dị, bảo đảm cho đơn bị hoàn thành lối kế hoạch ÁN hà 
nước. : 


- 


Phai kiện toàn ban công nghiệp trung tơng bà tồ chức ban công 
nghiệp ở các thành phò 0à các tỉnh có nhiều cơ sở công nghiệp đề 
giúp Trung ương-0à các cấp ủụ nghiên cứu chính sách, kiềm tra tình 
hình 0à quản lý cán bộ trong các ngành công nghiệp hàng tiêu dùng 
pà công nghiệp địa phương. 


Các cơ quan quản lý Nhà nước phải căn cứ nào nghị quuẽi của 
Trung ương đề xâu dựng những chính sách, chẽ độ cụ thề, những 
phương án kinh tế — kỹ thuật đầu đủ. Đặc biệt đối bởi ấn đề chính 
sách phải làm thật khần trương, THIỆN lúc, Đới tình thần trách 
nhiệm đầu đủ. | 


Các bộ 0à tồng cục có sản xuất hàng tiêu dùng, phải nắm chắc 
bn khâu : nguyên liệu, sản xuất ðd liêu thụ, tăng cường các mặt quản 
tÚ, làm tròn trách nhiệm dối 0ới địa phương bà cơ sở, từ đó mà thực 
_hiện tốt nhiệm oụ phục pụ đời sống, cuất khâu pà tích lũu của công 
nợ hiệp sản xuất hàng liêu dùng. 


Tài cả các ngành từ Pheo chức năng của mình mà góp phần lích 
crc Đảo Điệc phát triền hàng tiên chìng bà công nghiệp địt phường. 
(ác ngành nong nghiệp, làm ng hiệp phái phát triền pa cũng cấp ngjàU 
cảng nhiều nguyên liệu nòng sản, làm sản cho công nghiệp. Các ngành 
công nghiệp nặng phúi có kế hoạch 0à biện pháp báo đảm 0Uêu cầu 
bề nguyên liệu. năng lượng 0d trang DỤ RỤ thuật. Các ngành lưu 
¡hông — phân phối phải phối hợp chặt chẽ oới các ngành sản xuất 
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hàng Tiêu dùng, làm cho hưu thông gắn oởới sản xuất, thật sự thúc đầu 
sản xuất phát triền. 


Phải thái sự phát huu quuèn làm chủ lập thề của quần chúng bàng 
cách âu dựng kš hoạch từ cơ sở lên, đồi mới quản lỦ oà chính sách 
nhằm bảo đảm quyền chủ động của quần chúng, chú Ú thích đáng đến 
lợi ích của người sản xuấi. Đồng thời, phải lãnh đạo, giáo tục quần 
chúng chãp hành đúng đường lối chính sách của Đảng oà Nhà nước, 
đắu tranh, phê phán, vử lý nghiêm khác những oiệc làm không chính 
đng, những hành 0í sai trái Đới pháp luậi, các tệ tham. ó, lãng plhử... 


* 


Sản xuất hàng tiêu dùng 0à phát triền công nghiệp địa phương 
là một nhiệm pụ cấp Bách 0à quan trọng. Tuy trước mắt còn nhiều 
khó khăn nhưng khd năng phút triền rất lớn. Nếu coi trọng đúng 
mútc Đai Erô của công nghiệp hàng tiêu dùng pà công nghiệp dịa 
phương, giải quUêt tôi các ấn đề pề chính sách oà quản lý thì nhái 
định chúng ta sẽ tạo ra được một sự chuuên biến mạnh mẽ, đà mạnh 
phái triền sản uất, đáp ứng như cầu của đời sống pà xuất khâu, 
tụng cưởng năng lực chiến đầu 0d sẵn sàng chiến đấu, góp phaần tích 
cực bảo sự nghiệp vàu dựng chủ nghĩa vã hội öà báo 0uệ Tô quốc. 


` 


MẤY VẤN ĐỀ 
VỀ KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 


Ử sản xuất nhỗ tiến lên 
# sản xuất lớn xã hội chủ 
: nghĩa, cùng một lúc 
chúng ta phải thực hiện ba nhiệm 
vụ chiến lược, đáp ứng ba yêu 
cầu cơ bản: cải thiện đời sống 
nhân dân; củng cố quốc phòng. 


bảo vệ Tổ quốc; xây dựng cơ sỞ4 


vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. 

Làm thế nào đề trong điều kiện 
chưa có đại công nghiệp cơ khí, 
có thề bắt đầu thực hiện quy luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội: trỏa niãn — cố nhiên còn Ở 
mức tối thiều — nhu cầu ăn, mặc, 
Ở, học hành, đi lại và các nhu 
cầu khác của người lao động; giữ 
vững độc lập, tự do và lãnh thô 
toàn vẹn của đất nước ; đồng thời 
thúc đầy được sự ra đời của đại 
công nghiệp cơ khí, của sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa phủ hợp với 
cách mạng khoa học kỹ thuật 
ngày nay 2 | 


# 
` - 


LÊ - DUÂN 


Đó là bài toán kinh tế tông quát 
nhất, cơ bản nhất và khó khăn 
nhất đặt ra cho chúng ta. 

Không thê gạt bỏ hoặc tạm gác 
lại bất kỳ nhiệm vụ nào trong ba 
nhiệm vụ chiến lược này, là 
những nhiệm vụ không phải do 
ý muốn chủ quan đặt ra, mà được 
quyết định bởi chính cuộc sống, 


bởi bản chất của chế độ, bới. 


những điều kiện và dặc điềm của 
đất nước, bởi quyền lợi và nguyện 
€ọng sâu xa của nhân dàn lao, 
động. 

Khi câu hỏi do chính cuộc sông, 
chính nền kinh tế đặt ra, thì lời 
giải đáp cũng nằm ngay trong quy 
luật của cuộc sống, trong quy 
luật phát triên của nền kinh tế từ 
sản- xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Vấn đề là phát 
hiện và nắm vững những quy luật 
ấy, định đường lỗi kinh tế và cách 
làm kinh tế hợp lý, kết hợp được 
việc thực hiện các nhiệm vụ với 
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nhau, phát huy được sức mạnh 
tông hợp của các lực lượng. 

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã 
vạch ra đường lõi đó trên những 
nét chính. Đó là đường lỗi mang 


tính cách mạng triệt đề và tính - 


khoa học sâu sắc, mà nội dung 
chủ yếu là: nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng; xây dựng cơ 
cấu kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng một cách hợp lý 


trên cơ sở phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ ; 


vừa xây dựng kinh tế trung ương 
vừa phát triền kinh tế địa phương, 
kết hợp kinh tế trung ương với 
kinh tế địa phương trong một cơ 
cấu kinh tế quốc dân thống nhất ; 
kết hợp phát triền lực lượng sản 
xuất với hoàn thiện quan hệ sản 
xuất; kết hợp kinh tế với quốc 
phòng; kết hợp phân công lao 
động (rong nước với phân công 
-_ và hợp tác guốc tế, 


ứng về cơ cấu tông quát mà 
nói, toàn bộ nên kinh tế sẽ lớn 
lên dựa trên hai khâu then chốt; 
một là, các ngành kinh tế — kỹ 
thuật thống nhất cả nước; hai là, 
kinh tế địa phương. 

Hai khâu then chốt này không 
tách rời nhau, mà kết hợp chặt chẽ 
với nhau, thâm nhập vào nhau, 
nương tựa lẫn nhau đề phát 
triền. | 

Là tô chức cơ bản của sản xuất 
lớn hiện đại, các ngành kinh tế — 
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kỷ thuật có vai trò cực kỳ quan 
trọng là chuyên lao động thủ 
công thành lao động cơ khí, tạo ra 
máy móc, công cụ và vật liệu mới, 
thúc đầy chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp “sản xuất, nâng 
cao trình độ khoa học, kỹ thuật, 
lăng năng suất lao động, làm ra 
sản phầm với chất lượng và hiệu 
quả ngày càng cao. Tích cực và 
chủ động xây dựng sớm các ngành 
kinh tế — kỹ thuật là một chủ 
trương chiến lược trước mắt và 
lâu dài. 

Các ngành kinh tế — kỹ thuật 
ra đời trong một quá trình bao 
gồm hai mặt: một là, phát triền 
nông nghiệp (trồng trọt và chăn 
nuôi) theo hướng sản xuất lớn; 
phân công lại lao động nông. 
mghiệp đề sử dụng hết đất. rừng, 
biên và các tài nguyên khác; mở 
mang ngành, nghề làm hàng tiêu 
đùng phục vụ đời sống và xuất 


;'khầu ; hình thành các ngành còng 


nghiệp chế biến nông sản. Hai là, 
xây dựng các ngành công nghiệp 
nặng then chốt, tiêu biều nhất cho 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
đủ sức trang bị kỹ thuật mới cho 
toàn bộ nên kinh tế quốc dân. 
Hai mặt của quá trình này quan 
hệ hữu cơ với nhau, vì việc ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng 


` phải dựa trên cơ sở phát triền của 


nông nghiệp và công nghiệp nhẹ ; 
các cơ sở công nghiệp nặng phải 
gắn liền với nòng nghiệp và công 
nghiệp nhẹ thành một cơ cấu, 
nhằm trước hết thúc đầy nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ tiến 
lên. _ 


“Rỉnh lf trung ương cũng như 
kinh tế địa phương đều gồm có 
công nghiệp nặng, công nghiệp 
nhẹ và nông nghiệp. Song, kinh 
\È trung rơng chủ yếu là những 
CØ sở quan trọng nhất trong các 
ngành công nghiệp, nòng nghiệp. 
đặc biệt là hệ thống then chốt 
trong công nghiệp nặng ; còn kinh 
lẻ địa phương chủ yếu là nông 
nghiệp và công nghiệp hàng tiêu 
dùng, đính liền với lao động, tài 
nguyễn và ngành, nghề ở địa 
phương. Kinlrtế trung ương được 
xảy dựng lớn mạnh. các ngành 
kinh tế — kỹ thuật được hình 
thành nhanh chóng, thì kinh tế 
địa phương càng có điều kiện 


phát triền mạnh. Và phát triền 
mạnh kinh tế địa phương là nhằm 
bảo dâm đời sống nhân dân, đồng 
thời góp sức xây dựng kinh tế 
[rung ương. 

Các quá trình kinh tế nói lrên 
là những tất yếu khách quan hợp 
quy luật, đồng thời là những khả 
năng thực tế do có chế độ làm 
chủ tập the xã hội chủ nghĩa ; chế 
độ này cho phép thực hiện sớm sự 
tập trung lực lượng trên quy mô 
lớn đề xây dựng các cơ sở kinh 
tế then chốt, đồng thời mở rộng 
quyền dân chủ, phát huy sức chủ 
động, sảng tạo của cặc địa phương 
trong việc phát triên sản xuất, 
xây dựng cơ cấu kinh tế mới. 


| — VAI TRÒ CỦA KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 


Trong toàn bộ sự vận động của 
cơ cấu kinh tế tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, vai trò chiến 
lược của kinh tế địa phương thê 
hiện trơng những điểm chính sau 
đày : 

1 — Có phát triền mạnh kinh tế 
địa phương, mới dùng được hét 
lao động, đất, rừng, biền và mở 
mang được ngành, nghè, bởi vì, 
lao động cũng như tài nguyễn tồn 
tại trên từng địa phương, gán bó 
trước hết với việc phát triền sản 
xuất, mở mang ngành, nghề của 
từng địa phương dựa trên đường 
lỗi và quy hoạch chung của cả 
nước, Đi tử nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 
nà ưu tiên phát triền công nghiệp 


nặng một cách hợp lý thì tất yếu 
phải thừa nhận rằng địa phương 
là địa bàn quan trọng đề tô chức 
sản xuất, phàn công lao động, 
khai thác các nguồn tài nguyên 
của đất nước, tăng nhanh năng 
suất lao động xã hội. Thông qua 
việc nắm vững, bảo vệ và sử dụng 
hợp lý đất, rừng, biên cùng những 
nguồn của cải thiên nhiên khác, 
kính tế địa phương góp phân giữ 
gìn, cải tạo và tô điềm môi trường. 
sống của nhân đân từng địa 
phương và của cả dàn tộc. 

Sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa 
chỉ có thê ra đời khi tích lũy được 
một khối lượng lớn tiền đủ biến 
thành tư bản đề mua tư liệu sản 
xuất và sức lao động, sản xuất 
ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. 
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Khối lượng tiền tệ đó có được là 
do kinh doanh thương nghiệp, 
tước đoạt nông dân, cướp bóc 
thuộc địa, thôn tính trong cạnh 
tranh tự do, đúng như Mác nói 
chủ nghĩa tư bản ra đời mình đầy 
«máu và bùn ». 

những nước đã trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
đại công nghiệp cơ khí do lịch sử 
đề lại, là «cơ sở vật chất», là 
chỗ dựa cơ bản đề chuyên lên 
chủ nghĩa xã hội. Còn ở nước 
la, một nước sẵn xuất nhỏ là 
phô biến, cơ sở vật chất — kỹ 
thuật thấp kém, muốn tiến lên 
sản xuấi lớn xã hội chủ nghĩa 
trong một quá trình vừa phát 
triền sản xuất, vừa bảo đảm đời 
sống nhân dàn, thì ở trong nước 
không có chỗ dựa cơ bản nào khác 
. ngoài lao động tập thè. Dó là cải 
vốn quý đồi dào nhất, đồng thời 
là lực lượng sản xuất to lớn nhất 
hiện nay. Vì vậy, ngay từ đầu, phải 
nắm vững lao động, nhanh chóng 
tô chức và phản công lại lao động, 
đề lạo ra lực lượng sản xuất mới 
và năng suất lao động cao, nhằm 
khai thác tài nguyên, mở mang 
ngành. nghề, làm ra nhiều của 
cải. Bằng mọi cách, kết hợp cho 


được và sử dụng cho hết, càng: 


sớm càng tốt, lao động và đất, 
rừng, biên, mở mang nhanh 
ngành, nghề; đó là chìa khóa mở 
ra thế mới ve kinh tế, đưa sản 
xuất xã hội vượt qua những « cửa 
ải» ban đầu, tạo ra sư cần đối 
mới, tích cực, giữa sản xuất và 
tiêu dùng, giữa liêu dùng và tích 
lũy. Trong điều kiện công nghiệp 
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lớn chưa phát triền thì địa phương 
là địa bàn hợp lý đề kết hợp lao 
động với tài nguyên, đặc biệt là 
với đất, rừng, biên. Vì vậy, phái 
triên kinh tế địa phương trở 
thành một khâu mấu chốt trong 
việc sử dụng lao động và tài 
nguyên, từng bước đưa sẵn xuất 
nhỏ lên sắn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa không những tiêu biều cho 
quan hệ sản xuất mới, mà còn là 
một lực lượng sẵn xuất vô cùng 
quan trọng. nhất là tronøg điều 
kiện kỹ thuật thủ công. Thirc tế 
của Định-công và của nhiều điền 


_hỉnh tiên tiến khác cho phép kết 


luận: với lao động thủ công là 
chính, nếu biết làm chủ tập thê, 
biết tô chức và phân công lại lao 
động, đồng thời có sự đầu tư cần 
thiết. thì thông qua việc đầy mạnh 
kinh tế địa phương gắn liền với 
các cơ sở sản xuất, có thề tThàm 
canh trồng trọt, phát triền chăn 
nuôi. mở mang ngành, nghề, vừa 
cải thiện được đời sống nhân dân. 
vừa xây dựng được cơ Sở vật 
chất — kỹ thuật mới, bước đầu 
tạo lập một chế độ mới thật sự. 
chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa. 

2 — Kinh tế địa phương chính 


là nơi công nghiệp và nông 


nghiệp gắn bỏ với nhau từ đầu 

thành eơ cấu nông — công nghiệp 

(huyện) hoặc cơ cấu công — nông 

nghiệp (tỉnh). Nắm vững và xây 

dựng tốt kinh tế địa phương thì 

khác phục được sự tách rời giữa - 
công nghiệp và nông nghiệp, giữa 

thành thị và nông thôn, 


Không có sự phát triền trước 
hết của xông nghiệp, sản xuất 
được\ nhiều lương thực, thực 
phàm và nguyên liệu nông sản 
vi công nghiệp không thê phát 
triên, Nhưng không có tác động 
Cua công nghiệp thì sản xuất nông 
nghiệp không thê trở thành sản 
xuất lớn, hiện đại. Theo kinh 
nghiệm của các nước phát trièn, 
phải có hàng trắm ngành công 
nghiệp phục vự nông nghiệp; số 
lao động trong các ngành công 
nghiệp phịc vụ nông nghiệp 
nhiều hơn hẳn số lao động trực 
tiếp làm nông nghiệp. 

C nước ta, chúng ta chủ Irương 
kết hợp công nghiệp với nông 
nghiệp thành một cơ cấu ngay tử 
buöi dầu xây đựng kinh tế. Đề 
"a chủ trương đó, chúng ta xuất 
phát từ sự tông kết kinh nghiệm 
của bản thân nước ta và các nước 
anh em, tử những thành tựu mới 
của thế giới về xây dựng kinh tế 
và phát triền khoa học, RKŸ thuật, 
từ chế độ làm chú tập thẻ đối với 
cả cônđ nghiệp lắn nông nghiệp, 
từ khả năng thực tế của nên kinh 
lÉ nước ta. Do gán với công 
nghiệp. nông nghiệp có thẻ thâm 
canh, mở rộng diện tích, áp dụng 
thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên 
tiến, nâng cao năng suất lao động 
nông nghiệp, phát triền cần đöi 
giữa trồng trọt và chăn nuòi, mở 
mang nhiều ngành, nghẻ. Do gắn 
với nông nghiệp, công nghiệp có 
cơ sở về lao động và lương thực, 
thực phầm cho người lao dòng, 
có nguồn vốn đề nhập thiết bị, 
vật tư, €ó nguyên liệu và thị 


trưởng, có hướng phục vụ lợi 
nhất, vì phục vụ nông nghiệp phát 
triền chính là tạo điều kiện đề mở 
rộng công nghiệp hơn nữa. 

Sự kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp thành cơ cấu được 
thực hiện trong toàn bộ nền kinh 
lẾ quốc dân, song trực tiếp là 
trong kinh tế địa phương, trên 
địa bàn tỉnh, huyện. 

j¿— Kinh tế địa phương là một 
khâu tích tụ và tập trung sản 
xuất, thúc đầy hình thành cơ cấu 
kinh tế của sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Kinh tế địa phương 
tàng phát triền thì càng có điều 
kiện mở rộng tích tụ sản xuất, đo 
đó càng có điều kiện' tập trung 
và cung cấp cho [rung ương nguön 
lập trung ngày càng lớn. Phát 
triên mạnh kinh tế địa phương. 
mở nhanh sản xuất trên từng địa 
bàn, thì càng bảo đảm được nhiều 
nhụ,eäu đời sống, và trung ương - 
càng có thê đành một phần quan 
trọng lực lượng của cả nước đề 
xây dựng những công trình lớn, 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
(hen chối. Đó là cách đi hợp lý 
phủ hợp với quá trình phát triền 
của sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa diễn ra mội 
cách khách quan vừa ở từng địa 
phương, vừa trong phạm vi cả 
nước. Với sự phát triền của lực 
lượng sản xuất, quy mô kinh tế 
trong từng dịa phương không 
ngừng lớn lên, mà quy mô kinh tế 


- trong cả nước cũng khỏng ngừng 


mớ rộng, Nó khác hẳn quá 
trình sản xuất nhỏ phát triển 
thành sản xuất lớn tư bản chủ 
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nghĩa. vì quá trình này diễn ra 
trước hết chỉ trong từng địa 
phương, sau đó mới hình thành 
thị trường dân tộc bao trùm cả 
nước; và trải qua «tự do cạnh 
tranh» trong một thời gian lịch 
sử dài mới dẫn đến sự tập trung 
có tỉnh độc quyền. 


Ở vào vị trí bẫn lề của nền 
kính tế quốc dân, kinh tế địa 
phương, thông qua hoạt động tích 
tụ và tập trung, vừa giúp cho cáo 
đơn vị cơ sở phát triền mạnh mẽ, 
vừa thúc đầy hình thành các 
ngành kinh tế—kỹ thuật. Như 
vậy, phát triền kinh tế địa phương 
một cách đúng đắn, là tạo điều 


kiện thuận lợi làm này nở sản. 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


4- Dựa vào lao động, tài 
nguyên và ngành, nghề sẵn có, 
kinh tế địa phương là một nguồn 
xuất khàu quan trọng, đặc biệt 
trong giai đoạn hiện này, Khi 
nguồn xuất khảu chủ yếu của ta 
là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, 
nông sản đã chế biến và hàng 
tiêu dùng. Nhà nước cần có những 
quy định thỏa đáng, khuyến khích 
và bắt buộc các địa phương phải 
làm xuăt khầu, phải kết hợp sự 
phần công lao động trong nước 
với sự phân công, hợp tác và Irao 
đồi quốc tế, nhằm trực tiếp xây 
đựng và phát triển kinh tế ở địa 
phương, đồng thời đóng góp vào 
sự nghiệp công nghiệp hóa nước 


nhà. 


Xanh bạo thực hiện điều này 
là mơ ra những khả năng mới 
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cho hoạt động kinh tế của các 


.địa phương, buộc mỗi địa phương 


phải tính toán khả năng xuất 
khẩu và nhập khầu của mình, 
phải phát huy hết các năng lực 
sản xuất và nâng cao chất lượng 
mặt hàng; tạo thời cơ cho các 
địa phương tiến bộ nhanh qua sự 
Hếp xúc với thị trường thế giới, 
với nền kinh tế, kỹ thuật của các 
nước. 

Thời đại mà sản xuất nhỏ có 
thề tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội, bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, là thời đại mà 
đặc điềm nồi bật là chủ nghĩa xã 
hội đã trở thành hệ thống thế 
giới, một cộng đồng quốc tế nắm 
trong tay một khối lượng lớn 
công nghiệp hrện đại và khoa học, 
kỹ thuật tiên tiến, và lực lượng 
sản xuất đã vượt ra khỏi khuôn 
khô một nước, hình thành vỏ số 
mỗi quan hệ kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật giữa nhiêu nước, hình thành 
thị trường chung toàn thế giới. 
hai hệ thống thị trường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
cùng các thị trường khu vực. 

Đó chính là những điều kiện 
khách quan thuận lợi mà không 
có nó, sản xuất nhỏ không thề 
tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội. 
Vị vậy, mở rộng kinh tế đối ngoại, 
trước hết và chủ yếu với Liên- 
xô và Hi đồng tương trợ kinh 
té, phải là bộ phận hợp thành của 
dường lỗi của chiến lược 
kinh tế là chỗ dựa cực kỷ quan 
trọng đề đưa nền kinh tế nước 
ta tiến nhanh lên sản xuất 
lớn, hiện đại; phải đưa một phần 


lao động và tài nguyên của nước 
ta tham gia vào sự phân công, 
hợp tác kinh tế trong cộng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa, tiếp 
xúc và mở rộng trao đôi với thị 
trường thế giới. Xuất khâu và 
nhập khầu là vấn đề chiến lược 
đối với mọi nền kinh tế, càng trở 
nên bức thiết đối với việc phát 
triền kinh tế ở nước ta. 

Đề thực hiện cho được quyết 
định đúng đắn là dành hàng triệu 
lao động, hàng chục vạn héc-ta 
đất và nhiều tài nguyên khác 
phục vụ cho xuất khâu, phải có 
một loạt chủ trương mạnh mẽ tử 
kế hoạch hóa, chính sách đến tô 
chức, trong đó, một hướng rất 
quan trọng là đày mạnh xuất 
khầu từ kinh tế địa phương. 


'ñ — Chăm lo đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân đân, từ việc 
ăn, ở trước mắt đến hạnh phúc 
Lương lai của mọi người. là trách 
nhiệm chung cửa trung ương và 
địa phương, của tất cả các ngành, 
các cấp. Về sản xuất, đi đôi với 
phát triền sẵn-xuất trên từng địa 
phương, phải hết sức coi trọng 
phát triền các ngành kinh tế— kỹ 
thuật vừa đi sâu vào chuyên môn 
hóa, vừa mở rộng hiệp tác, sớm 
đạt trình độ khoa học, kỹ thuật 
hiện đại, đạt năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao. Còn về 
phân phối của cải vật chất, thì 
trung trơng phải thông qua địa 
phương, lấy địa phương làm 
địa bàn trực tiếp thực hiện. 
Có như vậy mới sát nhu cầu 
liêu dùng nhiều mặt của các 


tầng lớp nhân dân, mới thỏa mãn 
dược đời sống chung của xã hội 
cũng như đời sống riêng của từng 
gia đình, từng người. Kinh tế địa 
phương là một bộ phận của sản 
xuất xã hội, của cơ cấu kinh tế 
công = nông nghiệp thống nhất 
cả nước, đồng thời là đơn vỉ 
cơ bản của trung ương đề phân 
phối của cải vật chất nhằm 
thỏa mãn nhu cầu đời sống nhân ' 
dân, là nơi kết hợp chặt chế 
sản xuất với phân phối, thê hiện 
sáng tỏ mục đích của các hoạt. 
động kinh tế trong xã hội ta. 
Chính trên địa bàn từng địa 
phương và từng cơ sở, chúng ta 
có điều kiện thực hiện một sự 
phân phối thề hiện rõ chế độ làm 
chủ tập thê, một sự phân phối 
của dân, do đân và vì dân, gắn 
bó riêng với chung, cá nhân với 
tập thê ; không chỉ phân phối theo 
giá trị mà điều cơ bản là phân 
phối giá trị sử dụng; không chỉ 
thông qua tiền lương hoặc thu 


_ nhập cá nhân mà còn coi lrọng 


phúc lợi tập thê và phúc lợi xã 
hội. Sự phân phối như vậy có lác 
dụng thúc đầy mạnh mẽ đối với 
sản xuất, trở thành một động lực 
cả về vật chất và tỉnh thân. 

6 — Theo quy luật chung của 
lịch sử, chủ nghĩa xã hội ra đời 
sau khi đã có lực lượng sản xuất 
phát triền cao, nhằm giải quyết 
mâu thuẫn giữa tính chất xã hội 
của sản xuất và tính chất tư nhân 
của chế độ chiếm hữu và phân 
phối của cải. Còn nước ta tiên lên 
chủ nghĩa xã hội và xây dựng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
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trong khi lực lượng sản xuất còn 
thấp kém. Do đó, phải két hợp 
làn một ngay từ đầu VIỆC Xây 
đựng quan hệ sản xuất mới với 
việc phát triên lực lượng sản xuất. 
Cải tạo quan hệ sản xuất không 
chỉ vi bản thân quan hệ sản 
xuất, mà chính là đề phát 
triên lực lượng sản xuất. Muốn 
thế, phải tìm hình thức và 
bước đi thích hợp, áp dụng linh 
hoạt những hỉnh thức cải tạo có 
tác dụng duy trì và thúc đầy sẵn 
xuất, kiên quyết gạt bố những 
hình thức cải tạo có ảnh hưởng 
tiêu. đực đối với sản xuất. 
Trong việc cãi tạo quan hệ sản 
xuất và tô chức lại sản xuất, phải 
tùy từng đối lượng mà áp dụng 
những hình thức thích hợp. Prong 
tông nghiệp, cần xác định hợp lý 
trình độ và quy mô của hợp 


lác xã, gín hợp tác xã 
với huyện và đứng trên địa 


bàn huyện đề tö chức lại sản 
xuất nông nghiệp. Bên cạnh sản 
xuất tập thê là hình thức sản 
xuất chính, cần tạo điều kiện cho 
kinh tế gia đình phát triền đúng 
hướng nhắm tận dụng lao động 
nhàn rỗi, lao động phụ. tăng thêm 
củi cải cho xã hội, Trong công 
nghiệp, bén canh những xỉ nghiệp 
quốc đoanh và công tư hợp 
doanh, cần phát huy năng lực 
của các hợp tác xã và tập đoàn 
sìn xuất, đồng thời tàn dụng kinh 
tế cá thê của thợ thủ công và của 
tư nhân, liên kết các đơn vị lớn, 
vửa và nhỏ, các thành phần Kinh 
tế thành hệ thống, thành tö chức 
sản xuất hợp lý, Cách làm đó cho 
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phép khai thác hết mọi khả năng, 
đi sâu vào chuyên môn hóa lao 


động đề phát triền sản xuất với 


chất lượng và hiệu quả cao, 


Muốn củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới, không 
những phải củng cố chế độ sơ 
hữu, cải tiến chế độ quản lý và 
phân phối, mà còn phải ra sức 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, đây ¡mạnh sẵn xuất, tăng 
thêm của cải và thu nhập của 
người lao động. Ngược lại, muốn 
phát triền lực lượng sản xuất, 
không những phải mở mang xây 
dựng cơ bản, áp dụng khoa học, 
kỹ thuật tiên tiến, mà còn phải 
không ngừng cải tiến chế độ 


- ká , ` ^ ve ` , 
quản lý và phân phối nhàm kích 


thích người lao động hăng hai 
sản xuất, quản lý tốt lao dòng, 
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máy móc, vật tư, tiền vốn đẻ làm 
ra nhiều của cái với chỉ phí ít 
nhất. 


Sự kết hợp chặt chẽ giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất phải được thực hiện trong 
toàn bộ nên kỉnh tế quốc dân, 
trên phạm vi cả nước cũng như 
Irong từng ngành, từng địa 
phương và từng cơ sở, Kinh tế 
dịa phương có dủ các yếu tỔ cơ 
bản của lực lượng sản xuất và: 
quan hệ sản xuất, gồm các khầu 
sìn xuất, phân phối, lưu thông, 
tiêu dùnø, là nơi quan hệ sản 
xuất và lực lượng sản xuất quyện 
chặt với nhau một cách trực tiếp 
theo quan hệ nhân — quả hai 
clieu, là nơi các thành phần quỏc 
doanh, hợp tác xã và cá thê đính 


[lên với nhau theo một sự phân 
công hợp lý, bảo đảm vai trò chủ 
đạo của kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời phát huy được mọi khả 
năng kinh tế — kỹ thuật và quản 
lý của các thành phần khác. Như 
vậy, kinh tế địa phương là một 
khâu thê hiện cụ thê mối quan hệ 
qua lại giữa lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất; phát triền 
kinh tế địa phương thì làm cho 
lực lượng sản xuất được bung 
mạnh ra, và quan hệ sản xuất 
mới được tò chức hợp lý, được 
củng có vững chắc. : 


+ — Kinh tế địa phương là một 
trong những địa bàn quy tụ và 
thẻ hiện quyền làm chủ tập thè 
về kinh tế của nhân dản lao động. 
Cả ba cấp cơ bản làm chủ tập 
thẻ 4) gặp nhau trong kinh 
tế dịa phương, bằng sức mạnh 
từ dưới vươn lên, sức mạnh 
tử trên tỏa xuống, và sức mạnh 
bung ra ngay tại chố. 


Kinh tế địa phương là một khâu 
bao đảm sự nhất trí giữa lợi 
ích toàn xã hội với lợi ích 
của tập thê và lợi ích cá nhân 
người lao động, giải quyết dúng 
đắn mối quan hệ giữa giá trị sử 
dụng và giá trị, kết hợp tốt kế 
hoạch hóa với vận dụng thị 
trường. 


Sản xuất nhỏ phát triền thành 
san xuất lớn tư bản chủ nghĩa là 
kết quả tự phát của quá trình 
theo đuôi mục đích lợi nhuận. 
Còn chúng ta dưa sản xuất nhỏ 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
là nhằm thỏa mãn nhu cầu vật 


chất và văn hóa của nhân dân, 
và những nhu cầu ấy chỉ có thề 
thỏa mãn bằng giá trị sử dụng. 


Không nắm vững mục đích đó, - 
không thấy rõ tác dụng cơ bản 
của giá trị sử dụng trong chế độ 
ta, không tìm hiều kỹ các nhu 
cầu của nhân dân đề cố gắng đáp: 
ứng bằng cách tạo ra nhiều giá 
trị sử dụng thích hợp, mà chỉ đơn 
thuần tính toán lời lỗ một cách 
hẹp hòi theo lối kinh doanh của 


tư nhân, thì sẽ đi đến hạn chế 


sản xuất, làm rối loạn cơ cấu 
kinh tế và cơ cấu mặt hàng, trái 
với quy luật kinh tế eơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. 

Tuy nhiên, trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội và trong 
cả giai đoạn xã hội chủ nghĩa, giá 
trị và quy luật giá trị là một tôn 
tại khách quan, có vai trỏ quan 
trọng trong việc xây dựng và 
quản lý kinh tế. Đó là thước đo 
tính toán, công cụ kiêm tra và 
đòn bầy kích thích có hiệu lực. 
Được vận dụng đúng dắn trong 
hệ thống các quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội, quy luật giả 
trị có tác dụng tích cực, bồ sung 
cho quy luật kinh tế cơ bản và 
quy luật: phát triền có kế hoạch 
nền kinh tế quốc dân, gắn liên 
với quy luật phân phôi theo lao 
động. Trên tỉnh thân đó, tài chính, 
ngân hàng, tiền tệ, giá cả, Liền 
lương là những đòn bầy mạnh 
mẽ và nhanh, nhạy đề t6 chức 


(1) Ba cấp cơ bản làm chủ tập thê : 
cả nước, địa phương và cơ sở. 


lao động và khai thác tài nguyên, 
thúc dây sản xuất phát triền. Coi 
thường tính toán giả trị, không 
chú trọng hiệu quả kỉnh tế, coi 
thường lợi ích vật chất của người 
lao động, không giải quyết đúng 
các vấn đề giá ca. tiền lương, 
thu mua, khen thưởng và xử phạt 
vật chất, không bảo đảm nhất 
trí giữa lợi ích chung với lợi ích 
riêng, sẽ gây hậu quả xấu đối với 
tỉnh thần hăng hái của người lao 
động, gày tâm lý ý lại, dung thứ 
thái độ chảy lười, vỏ-trách nhiệm. 


Trong nền kinh tế của chúng 
ta, giá trị sử dụng và giá trị không 
tách rời nhau, càng không đối lập 
nhau, mà thống nhất làm một, và 
đều nhằm mục đích thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và văn hóa của 
nhân dân. là địa bàn gắn liền 
sản xuất với phân phối một cách 
Irực tiếp, kinh tế địa phương có 


điều kiện thè hiện đày đủ mới 


quan hệ đúng đán nói trên giữa 
giá trị sử dụng và giá trị. 


Sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất 
lớn tư bản chủ nghĩa là quá trình 
tự phát, vô chính phủ, thông qua 
sự điều tiết của thị trường và 
quy luật giá trị. Còn sản xuất nhỏ 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa là quá trình tự giác, có tô 
chức, có kế hoạch. Do đó, kế 
hoạch trở thành công cụ chủ vếu 
của tô chức và quản lý kinh tế. 

Trong từng thời kỷ, phải tủy 
theo trình độ phát triền của quan 
hệ sản xuất và lực lượng sản 
xuất mà xác định nội dung, phạm 
vi và phương pháp kế hoạch hóa 
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thích hợp. Trong giai đoạn hiện 
nay của chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, phải thực 
hiện nghiêm chỉnh chế độ kế 
hoạch hóa ba cấp cơ bản (trung 
ương, địa phương và cơ sở). 
Trung ương. phải nắm mội 
số cân đối cơ bản và chỉ tiêu 
chủ yếu đề điều khiên nền kinh 
tế quốc dân phát triền theo kế 
hoạch. Đó là quyền tập trung của 
trung ương về kinh tế mà cơ chế 
quản lý của Nhà nước phải bảo 
đảm, và mọi ngành, mọi cấp phải 
tòn trọng. Trên cơ sở nắm vững 
quyền tập trung ấy, cần mạnh 
dạn mở rộng quyền hạn và tăng 
thêm trách nhiệm cho các địa 
phương và các cơ sở, bảo đảm 
cho các địa phương làm chủ được 
kinh tế và đời sống của mình, chủ 
động thực hiện cân đối sản xuất 
và tiêu dùng trong khuôn khô 
phương hướng, mục tiêu chung 
của kế hoạch Nhà nước; bảo đảm 
cho các cơ sở phát huy hết năng 
lực sản xuất, chủ động được 
trong sản xuất và kinh doanh, 


Trong công tác kế hoạch (xây 
dựng, thực hiện, kiềm tra, đánh 
giả). phải sử dụng rộng rãi các 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ, hình 
thành kế hoạch hiện vật đi đôi 
với kế hoạch giá trị, trong đó kế 
hoạch hiện vật là cốt lõi. Phải 
khéo kết hợp công cụ kế hoạch 
là chính với công cụ thị trường 


_như là những bộ phận hợp thành 


của cơ chế quản lý, đề vừa giữ 
vững tính thống nhất, vững chắc 
của kinh tế, vừa bảo đảm tỉnh 


linh hoạt, nhanh nhậy và đa dạng 
của sẵn xuất và đời sống xã hội. 
Ôm đồm, tập trung quan liêu, 
biến công tác kế hoạch và quản 
lý kinh tế thành những công việc 
hành chính đơn thuần, muốn kế 
hoạch hóa tất cả mọi hoạt động 
sản xuất và kinh doanh trong xã 
hội, không mạnh dạn sử dụng. 
trong một mức độ nhất định, sự 
tự điều chỉnh của xã hội thòng 
qua hoạt động của thị trường, là 
xa rời thực tế kinh tế của nước 
ta hiện nay, gò bó khả năng sản 
xuất, kìm hãm lài năng sáng tạo 
của đông đảo quần chúng, làm 
khó khăn thêm việc thỏa mãn 
những nhu cầu thiết yếu hằng 
ngày của nhân dân. 


Cần thấy rằng chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa không 
phủ định các quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ, thị trường, mà đem lại 
cho chúng những nội dung mới 
nhằm thỏa mãn nhu cầu của 
nhân dân, tạo cho chúng một 
phương thức vận dộng mới : có tô 
chức, có kế hoạch. Chúng ta 
không đề cho thị trường chỉ phối 
sản xuất một cách tự phát như 
trong chủ nghĩa tư bản, mà phải 
làm chủ thị trường, hiều rõ nhu 
cầu xã hội đề tác động vào sản 
xuất, làm chủ sản xuất và phân 
phối. 


Tö chức và xây dựng các quan 
hệ thị trường kiều mới là một bộ 
phận hợp thành của việc xây 
dựng nền kinh tế mới, là tạo một 
đòn bầy mạnh mẽ thúc đầy sự 


ra đời và phát triền của nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
cả nước cũng như trên từng địa 
phương. 


Về cơ cấu thị trường, một nặặt, 
phải ra sức xây dựng thị trường 
cả nước, nối liền các ngành sản 
xuất và kinh tế các địa phương 
thành nền kinh tế quốc dân thống 
nhất. Mặt khác, phải chủ động 
mở rộng các thị trường địa 
phương, bộ phận hợp thành của 
kinh tế địa phương. nõi liền sản 
xuất với đời sống, thúc đầy sự 
phân công và hiệp tác trong địa 
phương và giữa các địa phương 
với nhau trên cơ sở phương 
hướng và kế hoạch kinh tế của 
trung ương. 


Trong một thời gian khá dài, 
bên cạnh thị trường có tô chức, 
có kế hoạch, còn tôn tại một cách 
khách quan thị trường ngoài kế 
hoạch. Về sản xuất, đã có sản 
phầm phụ do xí nghiệp quốc 
đoanh chủ động làm thêm sau 
khi hoàn thành kế hoạch Nhà - 
nước, có kinh tế phụ gia đình của 
nòng dân xã viên trên đất 5% và 
các nghề phụ trong nông thôn, có 
sản xuất của thủ công nghiệp cá 
thề ở thành phố, v.v. thì tất nhiên, 
về lưu thông cần có thị Irường 
ngoài kế hoạch. Thị trường đó bồ 
sung cho thị trường có kế hoạch 
và do thị trường có kế hoạch 
chỉ phối về tính chất và quy mô 
phát triền. 


Trong việc xây dựng và quản 
lý thị trường, một công tác cực kỷ 
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quan trọng và cấp bách hiện nay 
là tập trung sức thực hiện cho 
được hợp đồng hai chiều giữa 
Nhà nước và nông dân, kết hợp 
làm một mua với bán, trao đồi 
trực tiếp giữa hàng hóa, vật tư 
của Nhà nước với sản phầm của 
nông dân. Đồng thời, kiên quyết 
đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu, 
thắng tay trừng trị những phần 
tử phá hoại thị trường, làm rỗi 
loạn giá cả, nhất là ở miền 
Nam. 


^ 


Phát triền kinh tế địa phương 
là xây dựng quyền làm chủ của 
địa phương đối với sản xuất và 
thị trường, tạo điều kiện bảo đản 
nhủ cầu của nhàn dân một cách 
vững chắc và chủ động, loại trừ 
hiện tượng bấp bênh, vô tô chức 
trong đời sống, tạo nên sự phấn 
khởi và củng cố lòng tỉn của quần 
chúng. 


8 — Kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tế 
là một chủ trương chiến lược lâu 
đài, càng nội bật lên trong tỉnh 


hình hiện nay của đất nước. Sự - 


kết hợp này diễn ra trên phạm vi 
cả nước, trong từng địa phương 
và tỪngữ cơ sỞ, 


Là địa bàn sản xuất và đơn vị 
tö chức dời sống xã hội, kỉnh tế 
địa phương cần được phát triên 

"` K4 ` › ^ *A 
mạnh đề trợ thành cơ sở hậu cần 
trực tiếp tại chỗ của quốc phòng. 
Phải biến mỗi địa phương thành 
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một đơn vị kinh tế giàu mạnh. 
đồng thời là một pháo đài vững 
chắc ; kết hợp nghĩa vụ lao động 
với nghĩa vụ quân sự, sản xuấi 
với chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu; kết hợp xây dựng kinh 


^~“ ˆ^ ^ ˆ^ LẰ NG 
tế, xây dựng Tô quốc với 
bảo vệ kinh tế, bảo vệ Tô 


quUỐC. 


9 — Kinh tế địa phương vừa là 
kết qui,của ba cuộc cách mạng. 
vừa là eứ điềm thúc đày ba cuộc 
cách mạng đồng thời phát triền. 
Ba cuộc cách mạng là hoạt động 
hằng ngày của mọi ngành. mọi 
cấp, nhưng nơi diễn ra cụ thê, 
sôi nồi nhất là ở các cơ sở và các 
địa phương. Mọi cơ sở sản xuất 
và kinh doanh (của địa phương 
cũng như của trung ương) đều 
đặt tại địa phương; nơi hằng 
ngày NHà nước trực tiếp với 


nhàn dân là địa phương; vì vậy, 


địa phương là địa bàn diễn ra mọi 
hoạt động cách mạng nhằm xây 
dựng cuộc sống mới, thực hiện 
làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên và làm chủ bản thân. Chế 
độ mới, nền kinh tế mới, nền văn 
hóa mới và con người mới xuất 
hiện cụ thê trước hết trong từng 
cơ sở và từng địa phương. Đầy 
mạnh xàảy dựng kinh tế địa 
phương chính là đẩy mạnh ba 
cuộc cách mạng một cách sinh 
động và cụ thê :trên từng địa 
phương, tạo cơ sở cho việc phát 
huy quyền làm chủ tập thê của 
nhàn dân lao động cả về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội. 


U 


ÌTnNHIỆM VỤ VÀ PHƯƠAG HƯỚNG 
PHÁT TRIỀN CỦA KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 


Nền sẳn xuất lớn xã hội chủ 


nghĩa tất yếu phải có cơ sở vật” 


chất — kỳ thuật phù hợp với nó 
là đại công nghiệp cơ khí. Xây 
dựng đại công nghiệp cơ khí là 
trách nhiệm chung của cả trung 
ương lẫn địa phương. Phát triền 
mạnh kinh tế địa phương vửa 
nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống 
của nhân dân địa phương, vừa 
góp phần xây dựng các công trình 
kinh tế then chốt do trung ương 
trực tiếp quản lý. 


Kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương cùng nằm trong cơ 
cấu thống nhất của nền kinh tế 
quốc dân. Không có cơ sở nào 
trực thuộc trung ương lại không 
năm trên một địa phương nhất 
định. do đó lại không có những 
quan hệ kinh tế nhất định với 
kinh tế địa phương. Ngược lại, 
các cơ sở kinh tế trực thuộc địa 


phương đều nằm trong ngành này. 


hay ngành khác, đều gắn liền với 
các cơ sở kinh tế trực thuộc trung 
ương thành những ngành kinh 
lế — kỳ thuật thống nhất cá nước. 
Mỗi bước tiến lên của kinh tế 
địa phương cũng là một bước tiến 
lên của các ngành, và mỗi bước 
tiến lên của các ngành cũng là 
một bước tiến lên của kinh tế địa 
phương. Kinh tế địa phương càng 
lớn mạnh thì càng tạo điều kiện 
phát triền cho kinh tế trung ương. 
và kinh tế trung ương càng vững 


chắc thì càng tạo được nền tẳng , 
cho kinh tế địa phương lớn lên 
nhanh chóng. 


Là một bộ phận hợp thành 
khăng khít của nền kinh tế quốc 
dân, kinh tế địa phương vừa là 
của địa phương, vừa là của cả 
nước, do trung ương (Hội đồng 
Chính phủ và các bộ) cùng địa 
phương xây dựng và quản lý, theo 
sự phân công, phân cấp hợp lý. 
Không nên cho rằng kinh tế địa 
phương chỉ là của riêng địa 
phương, chỉ thuộc quyền hạn và 
trách nhiệm của địa phương. Phải 
thấy rằng, chính quyền địa 
phương, người trực tiếp xây dựng 
và quản lý kinh tế địa phương, là 
một tö chức không chỉ của nhân 
dân địa phương, mà còn là của 
Nhà nước trung ương tại địa 
phương. Nó xây dựng và quản lý 
kinh tế địa phương không chỉ vi 
lợi ích riêng của nhân dân địa 
phương mà còn vì lợi ích chung 
của nhân dân cả nước, thề hiện 
quyền làm chủ tập thê vừa trong 
cả nước, vừa trong từng địa 
phương. | 


"Nhiệm vụ của kinh tế địa 
phương là : 


1 — Ruộng đất, tư liệu sản xuất 
chủ yếu của nông nghiệp, đều nằm 
ở các địa phương; sản lượng nông 
nghiệp của cả nước chủ yếu do 
các địa phương làm ra. Do đó, 
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địa phương là người đại diện đầy 
đủ nhất của trung ương về nông 
nghiệp, có trách nhiệm trực tiếp 
đối với sản xuất nông nghiệp. Đề 
phát triền sản xuất nông nghiệp, 
cần kết hợp xây dựng với cải tạo, 
đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa ; tö chức và phân 
công lại lao động nông nghiệp; 
sử dụng tốt dất đai; phát triền 
cần đối trồng trọt và chăn nuôi; 
kết hợp nộng nghiệp với lâm 
nghiệp và công nghiệp; đầy mạnh 
thâm canh, tăng vụ đi đôi với mở 
rộng diện tích. 


2 — Phát triền công nghiệp địa 
phương, nhất là công nghiệp hàng 
tiêu dùng đề phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, bảo đảm nhu cầu 
của đời sống và của xuất khầu. 


3— Tỏ chức tốt lực lượng xây 
dựng và phát triền mạnh vật liệu 
xây dựng, nhằm bảo đảm xây 
dựng các cơ sở kinh tế, nhà ở, các 
công trình văn hóa, giáo dục, y tế, 
phúc lợi công cộng ở địa phương, 
và góp sức xây dựng một số công 
trình cửa trung ương đặt tại địa 
phương. 


4 — Xây dựng và bảo dưỡng hệ 
thông giao thông ở địa phương, 
T1 , ` , ^” 
tö chức và quản lý tốt lực lượng 

ˆ^ "„ © k kv ^ *À 
vận tài, bao dam vận chuyên 
hàng hóa và hành khách phục vụ 
MA : ^ -_Ð + ° - ° ° 
san xuất và đời sống ở địa 
phương, và đảm nhận một phần 
công việc vận chuyên cho nhu cầu 
của fruũng ương, | 


Đ— Ady dựng hệ thống thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, tô chức 
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và quản lý tốt thị trường địa 


_ phương, nhằm phục vự sản xuất 


và đời sống ở địa phương, đồng 
thời làm đầy đủ nhiệm vụ thu 
mua, chủ yếu bằng hợp đồng hai 
chiều, bảo đảm cho trung ương 
nắm được số lượng nông sản, hải 
sản và lâm sản cần thiết. 


6 — Vận dụng các công cụ ngàn 
hàng, tài chính, giá cả, nhất là tín 
dụng, đề tô chức lao động, phát 
triên sản xuất, đầy mạnh xuất 
khầu và nhập khẩu của địa 
phương. 


7— Tô chức tốt đời sống vật 
chất và văn hóa, thỏa mãn nhu 
cầu của nhân dân địa phương, 
đồng thời làm tốt nghĩa vụ đóng 
góp cho cả nước. Phải thông qua 
hoạt động và thành quả cụ thê của 
kinh tế địa phương, thề hiện rõ 
mối quan hệ khăng khít giữa 
trung ương và cơ sở, giữa Nhà 
nước và nhân dân, làm cho mỗi 
người đân đều thấy rõ mình thật 
sự là người làm chủ tập thê. 


Dê thực hiện những nhiệm vụ 
ấy, mỗi địa phương cần có một 
cơ cấu kinh tế thích hợp bao øgöm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, công nghiệp (nhất là công 
nghiệp hàng tiêu dùng), xây dựng, 
giao thông vận tải và lưu thông. 
phân phối, trong đó bộ phận nòng 
cốt có tính phô biến là nông 
nghiệp và công nghiệp địa 
phương. Sản xuất nông nghiệp, 
dịa phương nào cũng có; ngoài 
việc tuân theo quy hoạch chung, 
môi địa phương cần căn cứ vào 


điều kiện đất đai, lao động, khí 
hậu, thời tiết... của mình mà đặt 
ra và giải quyết vấn đề sản xuất 
nông nghiệp cho phủ hợp. Địa 
phương nào cũng cần có công 
nghiệp với cơ cấu ngành, nghề 
thích hợp, đề tác động vào sản 
xuất nông nghiệp, đề làm hàng 
tiêu dùng _ phục vụ đời sống và 
xuất khẩu. 


Trên địa bàn của mỗi địa 
phương, ngoài kinh tế địa phương 
ra, còn có những cơ sở kinh tế 
lớn của trung ương. Từ những cơ 
sở đó, đặt ra những yêu cầu về 
lao động và nguyên liệu, tỏa ra 
sức hút về kinh tế, kỹ thuật và 
quản lý tạo nên những mỗi quan 
hệ về phân công, hợp tác sản 
xuất và lưu thông, phân phối, 
làm xuất hiện những khả năng 
mới đề phát triền kinh tế địa 
phương, có khi làm thay đồi hẳn 
bộ mặt của kinh tế địa phương. 


Đề phát triền kinh tế địa 
phương, phải ra sức củng cố các 
cơ sở trong địa phương, làm cho 
mỗi cơ sở (hợp tác xã, xí nghiệp, 


nông trường làm trưởng, 
công trường, cửa hàng) thật 


sự là một tö chức kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, một đơn vị hạch 
toán kinh tế ; phải mỡ rộng quan 
hệ kinh tế giữa địa phương này 
với địa phương khác về phản 
công và hợp tác sản xuất, vẻ cung 
ứng nguyên liệu cho nhau và tiêu 
thụ sản phầm của nhau, phải kết 
hợp địa phương với ngành; găn 
liền kinh: tế địa phương với kinh 
tế trung ương. - 


Đề khuyến khích các địa 
phương tích cực sản xuất, phát 
huy mọi khả năng sáng tạo, chúng 
la không chủ trương cào bằng 
mức sống giữa các địa phương, 
mà địa phương nào sản xuất giỏi 
hơn có thê có mức sống phong 
phú hơn; nhưng mỗi địa phương 
phải làm thật tốt nghĩa vụ đối với 
toàn xã hội, góp phần lớn nhất 
của mình vào việc thỏa mãn nhu 
cầu đời sông của nhân dân cả 
nước, bảo vệ vững chắc Tö quốc 
và tiền hành công nghiệp hóa 
nước nhà. Phải chống triệt đe lỗi 
tập trưng quan liêu, mệnh lệnh, 
độc đoán, gò bó, hẹp hòi; đồng 
thời kiên quyết đã phá tư tưởng 
cục bộ, địa phương chủ nghĩa, 
thái độ biệt phái, Không nghĩ đến 
sự nghiệp chung của cả nước. 


Kinh tế địa phương ở mỗi tỉnh. 
huyện có cơ cấu cụ thẻ, phủ hợp 
với điều kiện lao động, tài nguyên 
và ngành, nghề của môi địa 
phương. Điều đó có nghĩa là, 
ngoài nông nghiệp "và những cơ 
Sở công nghiệp mà địa phương 
nào cũng cần có, môi địa phương 
phải đồn sức phát huy thế mạnh 
kinh tế của mình, không nên rải 
ra cái øi cũng làm đề có đủ ngành. 
nghề, tự Lúc một cách sai làm theo 
kiêu cát cứ, kìm hãm kinh tế trong 
vòng sản xuất nhỏ, manh mún; 
kết quả là hại cho mình và cho 
cả HƯỚC, 


Phải đặc biệt chú trọng xây 
dựng kinh tế ở các tỉnh, huyện 
biên giới, ở miền núi Việt-bäc, 
Tây-bắc và Tây-nguyên, là nơi 


- 
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của đồng bào các dân tộc thiêu 
SỐ sinh sống, là những địa bàn 
chiến lược về kinh tế và những 
vửng xung yếu về quốc phòng. Ù 
những nơi đó, cần đầy mạnh sản 
xuất lượng thực phù hợp với điều 
kiện đất đai, phát huy khả năng 
phong phú về chuyên canh cây 
cỏng nghiệp, về chăn nuôi đại gia 
súc đi liên với mở mang lâm 
nghiệp và khai thác lâm sản, vừa 
đáp ứng nhu cầu của địa phương. 
đưa kinh tế và đời sống của đồng 
bào miễn núi tiến nhanh, vưa 
tạo nguồn xuất khầu lớn, góp 
phần quan trọng vào nên kinh tế 
cả nước. Muốn mở mang kinh tế 
địa phương. các tỉnh, huyện vùng 
biên giới và miền núi phải cố 
găng vươn lên mạnh mẽ, đồng 
thời phải phát huy cho được sự 
giúp đỡ của trung ương, của các 
nganh và các địa phương khác, 
trước hết là tiếp thu tốt nhân lực 
bỏ sung tử đồng bằng lên. theo kế 
hoạch phân bố lại lực lượng lao 
động trong phạm vỉ cả nước. 


Thủ đo Hà-nội là trung tầm 
chinh trị, kinh tế, văn hóa của cả 
nước, là khu vực tập trung nhiều 
cơ SỞ sản xuất có kỳ thuật cao, 
làm ra sẵn phiẩm cho cả nước và 
cho xuất khaảu. Xây dựng và phát 
triên cơ cấu kinh tế của thủ đô, 
cung ứng lương thực, thực phầm 
và nguyên liệu, bảo đảm việc 
làm và đời sống cho nhân dàn thú 
đỏ, là nhiệm vụ trực tiếp của 
đảng bộ và chính quyền Hà-nội, 
đồng thời là nhiệm vụ chung của 
các ngành trung ương, của các 
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địa phương trong cả nước, trước 
hết là của các tỉnh ở miền Bắc. 


Thành phó Hò-Chi-Minh là một 
thành phố lớn, một trung tâm kinh 
tế có sức tỏa rộng rãi và sức hút, 
mạnh mẽ, tiếp xúc với thị trường 
nhiều nước, là một đầu mối lưu 
thông quan trọng đối: với trong 
nước cũng như giữa nước ta với 
nước ngoài. Xây dựng và phái 
triền kinh tế của thành phố Hồ. 
Chí.Minh, bảo đảm đời sống của 
nhân dân thành phố, là nhiệm vụ 
trực tiếp của thành phố, đồng thời 
là nhiệm vụ của các ngành trung 
ương, của các tỉnh miền Tây, và 
miền Đông Nam-bộ. 


Thủ đô Hà-nội và thành phố 
Hồ-Chi-Minh phải có những quan 
hệ hai chiều về sản xuất và lưu 
thông rất phong phú với các tỉnh. 
phải phát huy khả năng công 
nghiệp của mình, cùng các ngành 
trung ương, tích cực giúp các tỉnh 
phát triền kinh tế theo một sự 
phân công hợp lý, vừa có lợi cho 
kinh tế từng tỉnh, vừa có lợi cho 
sự phát triền của hai thành phố 
và cho toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. : 


Do địa lý kinh tế của nước ta. 
nhiều tỉnh và nhiều huyện vừa 


“có đất ruộng ở đồng bằng, vừa 


có rừng và có biên. Đó là điều 
kiện đặc biệt thuận lợi đề phát 
triền kinh tế địa phương mội 
cách phong phú, đa dạng. 

Từ hơn mười năm nay, chúng 
ta đã mỏ mẫm, thử nghiệm đề xác 
định các địa bàn kinh tế địa 


phương với quy mô và nội dung 
thích hợp. Đó là tỉnh, thành phố 
còng — nông nghiệp chừng vài 
ba triệu dân và huyện nông — 
công nghiệp chừng 20 vạn dân. 


Tỉnh, thành phố phải ra sức 
phấn dấu xây dựng cơ cầu kinh 
tế công — nông nghiệp; đi đôi 
với coi trọng mặt trận nòng 
nghiệp, phải nắm vững nhiệm 
vụ phát triền công nghiệp, động 
viên mọi khả năng của công 
nghiệp phục vụ đắc lực cho việc 
đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn 


xã hội chủ nghĩa; phải tập trung - 


sức cùng các ngành trung ương 
xây dựng nhanh các huyện. 


Nhiệm vụ cơ bản quan trọng 

nhất của huyện là đày mạnh sản 
xuất nông nghiệp, xây dựng mội 
nền nông nghiệp sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, thâm canh, chuyên 
canh, trồng trọt và chăn nuội cân 
đối, và xay dựng nông thôn mới. 
Đề phục vụ và thúc đầy sản xuất 
nông nghiệp, một mặt, phải dựa 
vào sức công nghiệp của trung 
ương và của tỉnh, thành phố ; mặt 
khác, phải xây dựng ngay một số 
cơ sở công nghiệp nhỏ và vừa, 
gần liền với nông nghiệp đề hình 
thành từng bước cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp. 


Năm vững đường lối kinh tế 
ưu tiên phát triềên công nghiệp 
nặng một cách hợp lý trên cơ sở 
phát triền nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, gắn công nghiệp với 
nông nghiệp thành cơ cấu ngay 
từ đầu, thì tất yếu đi đến nhận 


thức về vị trí quan trọng của 
huyện, về vai trò lịch sử của đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp 
huyện. ¬- 


Huyện là địa bàn trực tiếp kết 
hợp nông nghiệp với công nghiệp. 
sở hữu toàn dân với sở hữu tập 
thề, địa bàn trực tiếp xây dựng 
nền văn hóa mới và con người 
mới. Như vậy, huyện là mô hinh 
sản xuất lớn ở nông thôn, mô 
hình xây dựng đời sống mới trên 
cơ sớ chế độ làm chủ tập thê. 


Mỗi huyện là một đơn vị kính 
tế cơ bản bao gồm nhiều tô chức 
sản xuất và kinh doanh hạch toán 
độc lập, nhưng liên kết với nhau 
thành một cơ cấu, làm nền móng 
cho kính tế tỉnh và trung ương. 


Huyện là nơi thê hiện trực tiếp 
quyền làm chú tập thê về chính 
trị, kinh tế, vấn hóa, xã hội của 
nhân dàn. Trong từng cơ SỞ và 
trên địa bàn huyện, người lao 
động có thê nhận thấy bằng hoại 
động sản xuất và phân phối, bằng 
việc xây dựng và sử dụng các 
công trình văn hóa, giáo dục, y 
tế và phúc lợi công cộng. bằng cả 
cuộc sống của mình, sự gắn bó 
giữa lợi ích riêng với lợi ích 
chung, giữa cá nhân và tập the, 
làm cho mình và làm cho nhau, 
nghĩa vụ gắn với quyền lợi. 


Vị những lẽ nói trên, ra sức xâyv 
đựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp là một nhiệm 
vụ chiến lược góp phần mang lại 
nhiều đồi mới sâu xa trong nên 
kinh tế quốc dàn, thiết thực đưa 


nông nghiệp từng bước tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, tạo 
ra chế độ mới và cuộc sống mới 
ở nông thôn. - 


Bắt tay ngay xây dựng kinh tế 


của từng huyện, gắn liền với xây 
dựng cơ cấu công — nông nghiệp 
tính và các ngành kinh tế — kỹ 
thuật, kiện toàn và củng cố ngay 
bộ máy lãnh đạo và quản lý của 
từng huyện, đó là một công tác 
then chốt trên mặt trận kinh tế 
hiện nay. Nội dung xây dựng kinh 
tế huyện bao gồm những gì ? Xây 
dựng huyện gắn với xây dựng 
hợp tác xã như thế nào ? Những 
vấn đề đó đã được trình bày tương 
đổi Kỷ trong chỉ thị số 33 của 
Bộ chính trị. Đề biến nghị quyết 
thành hiện thực, các ngành và các 


Ii. CẢI TIỀN QUẦN LÝ 


Là những bộ phận hợp thành 
của một tông thẻ, kinh tế dịa 
phương cũng như kinh tế ngành 
và từng đơn vị cơ sơ đều chịu 
ảnh hưởng của tình hình quản lý 
kinh tế nói chung. Vì vậy, cải tiến 
quản lý kinh tế địa phương trước 
nhất và cơ bản nhất có nghĩa là cải 
tiến quản lý toàn bộ nền kính tế 
trong cả nước. Đồng thời, trong 
khuôn khô chung ấy, cần tiến 
hành một số công việc cải tiến 
quản lý riêng dặt ra — và do dó, 
có tác động trực tiếp nhất — dối 
với kinh tế địa phương. 
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địa phương, tùy theo chức năng 
và nhiệm vụ của mình, phải có 
chương trình, kế hoạch và biện 
pháp cụ thê, phải tích cực, chủ 
động lao vào việc, hết sức tránh 
hò hào chung chung. Thông 
thường đối với một việc lớn và 
mới như việc xây dựng huyện, 
trong lúc đầu không tránh khỏi 
vấp váp, khó khăn, không tránh 
khỏi có những điều cụ thê chưa 
thật rõ. Nhưng đề giải quyết tỉnh 
hình đó, không có cách nào khác 
hơn là dựa vào những phương - 
hướng lớn đã được vạch ra chính 
xác, hãy bắt tay làm đi, sự vật 
sẽ cho chúng ta biết thêm », hãy 
lăn xả vào mà làm thì mới sáng 
tỏ hơn, mới giải đáp được những 
khúc mắc Irong thực tiễn. 


KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG: 


Như chúng ta đều biết, có nắm 
vững được nội dung xây dựng 
cơ cấu kinh tế sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, có thấu suốt được 
phương hướng, nhiệm vụ kinh 
tế trong từng thời kỷ, mới tạo 
được nên tảng vững chắc, vạch 
rõ được quỹ đạo đúng cho các 
hoạt động quản lý kinh tế, cho 
việc giải quyết chỉnh xác các vấn 
dẻ kế hoạch hóa, chỉnh sách kinh 
tế, bộ máy và cán bộ. 

Nói một cách tông quát, 
những khuyết điềm của chúng 
La về lãnh đạo và quản lý kinh 


tê có thê quy về ba điềm sau 
đầy: 

Một là, chưa nắm vững đường 
lối chung và đường lõi kinh tế của 
Đảng. Một số vấn đề trong đường 
lối như xây dựng chế độ làm chủ 
tập thẻ, xây dựng cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp, xây dựng 
kinh tế trung ương đồng thời 
phát triền kinh tế địa phương, v.v. 
chưa được nhận thức sáng tỏ 
trong nhiều cán bộ, đảng viên. 


Hai là, chưa nắm vững thực tế 
_ c{ủa nền kinh tế nước ta về các 
mặt lao động, tài nguyên, ngành, 
nghề, thiết bị, máy móc... về khó 
khăn và thuận lợi, về những mặt 
trì trẻ cũng như những nhân tố 
tí:h cực. 


Ba là, chưa từ sự thấu suốt 
đường lối mà vạch rõ được đây 
đủ và cụ thề những chủ trương 
đúng đắn về phát triên kinh tế 
của từng ngành, từng địa phương 
và tửng cơ sở. Thiếu những biện 
pháp thực hiện có hiệu lực, trong 
đó quan trọng nhất là biện pháp 
về tô chức, về các chính sách 
kinh tế. Trong cơ chế tô chức và 
quản lý, có nhiều sai sót: hành 
chính quan liêu, gò bó cứng nhắc ; 
chưa biết kết hợp kế hoạch hóa 
với vận dụng thị trường; tö chức 
bộ máy không dựa trên yêu cầu 
của cơ cấu kinh tế; đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế, cán bộ khoa 
học kỹ thuật và công nhân lành 
nghe chưa được đào tạo, bồi 
dưỡng đồng bộ, chưa được bố trí 
tốt đề phát huy hết năng lực ; chế 


độ thực hiện quá lỏng lẻo, kém 
kỹ luật, thiếu trách nhiệm. 


Vì vậy, việc cải tiến quản lý 
kinh tế phải được đặt ra một cách 
toàn diện và đồng bộ. _ 


Nhiệm vụ cơ bản của quản lý 
kinh tế là trên cơ sở vận dụng 
đúng đắn các quy luật kinh tế, 
quy luật xã hội và quy luật tự 
nhiên, nắm vững các khả năng về 
lao động, tài nguyên và ngành, 
nghề, xác lập chế độ làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động ở ba 
cấp cơ bản, xây dựng cơ cấu kinh 
tế hợp lý trong cả nước cũng như: 
trong từng ngành và từng địa 
phương, phù hợp với quá trình 
tiến tử sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Phải áp 
dụng những hình thức tô chức, 
phương thức quản lý và chính 
sách, chế độ thích hợp, đề đạt 
cho được mục đích sử dụng tốt 
lao động, đất, rừng, biên, thiết 
bị, máy móc và các năng lực sản 
xuất khác; mở mang các ngành 
nghề, gắn công nghiệp với nông 
nghiệp; kết hợp ngành, địa 
phương với cơ sở; tận dụng khả 
năng của các thành phần kinh 
tế ; bào đảm sự nhất trí giữa lợi 
ích của xã hội, của tập thê và của 
cá nhân ; đầy mạnh công tác khoa 
học, kỹ thuật ; kết hợp phân công 
lao động trong nước với phân 
công và hợp tác quốc tế ; kết hợp 
kế hoạch hóa với vận dụng thị 
trưởng, giải quyết tốt các vấn đề 
giá cả, tiền lương; đạt năng suất 
lao động và hiệu quả kinh tế cao. 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
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kinh tế cơ bản: cải thiện đời sống 
nhân dân, cúng cố quốc phòng, 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. 


Về phương thức quản lý, phải 
bảo đảm sự ăn khớp nhất quán 
giữa đường lối của Đảng với kế 
hoạch và chính sách kinh tế của 
Nhà nước; khần trương khắc 
phục những mặt lỗi thời trong kế 
hoạch hóa và chính sách kinh tế. 


Quan trọng nhất là phải thực 
hiện đúng chế độ kế hoạch hóa 
ba cấp cơ bản, xây dựng kế hoạch 
từ cơ sở, xuất phát từ lao động, 
đất, rừng, biền và các thiết bị, 
máy móc, các năng lực sẵn xuất 
hiện có; khéo kết hợp kế hoạch 
hóa với vận dụng thị trường ở quy 
mô toàn bộ nền kinh tế, trong 
- từng ngành, từng địa phương và 
trong từng cơ SỞ. 


Các chính sách kính tế phải 
thật sự có tác đụng thúc đầy sản 
xuất, gầy được lòng hãng hái, 
phấn khởi của từng người lao 
động, øin bó làm một lợi ích riêng 
với lợi ích chung, cá nhân với lập 
thê, mạnh đạn mở rộng quyền 
hạn, trách nhiệm và khuyến khích 
lợi ích của người lao độnơ, của 
cơ sở, của địa phương và của 
ngành. 


Về tò chức quản lý, phải xúc 
định cho được cách tô chức và 
chế độ làm việc đúng giữa Đảng 
lãnh đạo, nhàn dân làm chủ và 
Nhà nước quản lý, làm cho hệ 
thông tö chức quản lý sát quân 


, 
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chúng, sát thực tế, có sức mạnh 
tổng hợp lớn và có hiệu lực 
cao. 


Bộ máy quản lý kinh tế của Nhà 
nước phải được chấn chỉnh và 
kiện toàn một cách cơ bản, dựa 
trên yêu cầu của các quy luật 
kinh tế, xuất phát từ cơ cấu kinh 
tế, tử tö chức sản xuất và phục 
vụ cho sản xuất. Phải cắt bỏ 
những bộ phận thửa, giảm nhẹ 
những bộ phận quá nặng, phân 
biệt rõ và kết hợp chặt giữa quản 
lý hành chính — kinh tế với quản 
lý sẵn xuất — kinh doanh, phản 
công hợp lý giữa các bộ chuyen 
ngành và tông hợp, phân cấp 
mạnh dạn giữa trung ương và địa 
phương, mở rộng quyền cho đơn 
vị cơ sở được tự chủ về tài chính. 
thực hiện hạch toán kính tế. 


Vẻ công tác cán bọ, phải đôi 
mới việc lựa chọn, sắp xếp. bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo 
và quản lý kinh tế, cán bộ khoa 
học, kỹ thuật và nghiệp vụ. Không 
quả câu nệ vào tuôi tác, lương 
bậc hay chức vụ trong quả khư. 
mà căn cứ chủ yếu vào phầm chát 
và năng lực thực tế hiện hành. 
đề tạo nguồn cán bộ mới, mau 
chóng Kiện toàn đội ngũ cán bộ 
quản lý chủ chốt của các ngành. 
các địa phương. các cơ sở, theo 
một cơ cấu đồng bộ, gỏm những 
người đáp ứng được các tiêu 
chuẩn cụ thẻ của từng vị trí. Phải 
tạo ra một nền nếp bình thường 
là cân bộ « có lên, có xuống », làm 
được thì đề, không làm được thi 
thay thế. 


Vè chế độ công tác. phải đề cao 
trách nhiệm cá nhân, xiết chặt kỷ 
luật, tắng cường kiềm tra, thưởng 
phạt nghiêm minh và kịp thời đối 
với bất cử ai. 


Đi đôi với những chủ trương, 
biện pháp chung về quản lý toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, phải đi 
sâu nghiên cứu, kiện toàn tô chức 


và cải tiến công tác của các ngành: 


tông hợp giữ vai trò rất quan 
trọng, như: kế hoạch. tài chính. 
ngản hàng, vật giá... phải tìm ra 
cách tÖ chức và quản lý thích hợp 
đối với từng ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, xây dựng, giao 
thông, thương nghiệp... đối với 
từng địa phương tỉnh, thành phố, 
huyện, quận... 


Phải hết sức coi trọng cải tiến 
tồ chức và quản lý các loại đơn 
vị eơ sở ; hợp tác xã nông nghiệp, 
hợp tác xã tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp, các tập đoàn 
sản xuất, các loại xí nghiệp quốc 
“doanh, công ty, liên hiệp xí 
nghiệp... Quản lý tốt các cơ sở là 
nền tảng đề quản lý tốt các địa 
phương, các ngành và toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân. 


Riêng đối với kinh tế địa 
phương, một hướng cải tiến quản 
lý vừa cơ bản vửa cấp bách là 
Trung ương phải quy định rõ 
quyền hạn và trách nhiệm của 
cấp tỉnh, thành phố về các mặt: 
kế hoạch hóa, hợp tác sẵn xuất 
và trao đôi sản phẩm giữa các 
địa phương, xuất khầu và nhập 
khẩu, quản lý lao động, vật tư, 


tiền vốn, điều hành sẵn xuất. tô 

chức thị trường và quvết định 
giá cả có tính chất địa phương, 
bảo đẫm việa làm và đời sống - 
cho toàn bộ dàn cư trong địa 
phương. 


Các cơ quan lãnh đạo của Đảng 
và Chính phủ, mỗi ngành trung 
ương, mỗi tỉnh, thành phố đều 
phải coi việc xay dựng huyện và 
kiện toàn cấp huyện là công tác 
trung tâm trước mắt của mình. 
Phải làm sáng tỏ nội dung và 
phương pháp công tác của ngành 
mình, cấp mình trên địa bàn. 
huyện, thông qua việc phục vụ, 
giúp đỡ, chỉ đạo, kiềm tra các 
huyện và các cơ sở, mà xây dựng . 
cơ cấu hợp lý và cách thức quản 
lý tốt nhất của ngành mình, cấp 
mình. Phải thấy rằng xây dựng 
được các đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp huyện là tạo lập 
được nền móng cho cơ cầu 
kinh tế tỉnh, thành phỏ và cả 
nước; xây dựng được chế độ 
mới ở từng huyện là tạo lập 
được nền móng của chế độ 
mới trong cả nước. 


_Đề cải tiến quản lý kinh tế địa 
phương, các cơ quan trung ương 
(Hội đồng Chính phủ và các bộ) 
có trách nhiệm giúp các địa 
phương về những mặt chủ yếu 
như sau: 


l — Xây đựng quy hoạch phát 
triền từng ngành kinh tế — kỹ 
thuật trong cả nước, và cùng với 
từng địa phương, xây dựng quy 
hoạch phát triên kinh tế địa 
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phương. T rong các quy hoạch đó, 
đề bảo đảm hiệu quả kinh tế cao 
nhất, phải vạch rõ mỗi ngành xây 
dựng những cơ sở gì ở những địa 
phương nào, mỗi địa phương xây 
dựng những cơ sở ơi thuộc những 
ngành nào, và mỗi cơ sở phải 
trực thuộc cấp nào, cấp trung 
ương, cấp tính hay cấp huyện? 
Chậm trễ trong việc làm quy 
hoạch là kéo dài tỉnh hình nhập 
nhằng, khỏng rõ ràng, thậm chí 
lộn xộn, vướng mắc, giữa ngành 
_Ö với địa phương, cũng như giữa 
các địa phương với nhau. 


2 — Tò chức eơ cấu sản xuất 
và tiêu dùng ở địa phương, củng 
cố và kiện toàn các cơ sở, thiết 
lập các mỗi quan hệ kinh tế đúng 
đắn với các địa phương khác và 
với các ngành' kinh tế — kỹ 
thuật. 


J — Xây dựng và thực hiện 
kế hoạch kinh tế của địa phương 
(bao gôm phần trực thuộc địa 
phương và phần nhiệm vụ của 
địa phương đối với các cơ SỞ [rung 
ương đặt tại địa phương), chú 
trọng xây dựng cho được kế hoạch 
từ cơ sở, ôn định cho được 
quan hệ hai chiêu giữa trung 
ương và địa phương, trong đó xác 
dịnh số lượng đầu tư của trung 
ương cho địa phương và nghĩa 
vụ giao nộp của địa phương cho 


Đề phát triền kinh tế địa 


trung ương trong từng thời hạn: 
bảo đảm cân đối cho được giữa 
chỉ tiêu và biện pháp, giữa nghĩa 
vụ và phương tiện. 


4 — Quy định danh mục sản 
phầm và các mặt quản lý lao 
động, vật tư, tài chính, tín dụng, 
giả cả...; trung ương trực tiếp 
quyết định những gì và chính 
quyên địa phương dược quyền 
quyết định những øì. 


Ban hành và thực hiện những 
chính sách kinh tế, những hình 
thức tô chức thích hợp, khiến cho 
mỗi bộ bị bắt buộc và được 
khuyến khích chăm lo toàn ngành 
sản xuất — kỹ thuật mà mình 
được giao, chứ không phải chỉ 
chăm lo những đơn vị trực thuộc 
bộ, và cấp chính quyền địa 
phương bị bắt buộc và được 
khuyến khích chăm lo toàn bộ 
kinh tế trên địa bàn địa phương, 
kê cả những đơn vị kinh tế trực 
thuộc trung ương, chứ không 
phải chỉ chăm lọ những đơn vị 
trực thuộc địa phương. 


2 — Tăng cường cán bọ cho 
địa phương, giúp địa phương đào 
tạo cân bộ và xây dựng bộ máy 
đủ năng lực giải quyết các vấn đề 
quản lý kinh tế và khoa học, kỹ 
thuật ở dịa phương, đưa kinh tế 
địa phương phát triền mạnh mẽ 
và vững chắc. 


bản thân từng dịa phương phải 


phương mạnh mẽ và đúng hướng, vươn lên, tiến bộ vượt bậc về 
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mọi mặt, đón nhận những quyền 
hạn và trách nhiệm mới, rộng rãi 
hơn và nặng nề hơn, xứng với 
tầm quan trọng chiến lược của 
kinh tế địa phương trong quả 
trình đưa sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phải 
nâng cao chất lượng các tô chức 
Đẳng, chính quyền và đoàn thê ở 
địa phương; phát động quần 
chúng nhân dân đứng lên làm chủ 
sản xuất, phân phối và đời sống, 
dấy lên phong trào lao động sản 
xuất sôi nội và bền bỉ, quét sạch 
mọi hiện tượng tiêu cực, phát huy 
mọi nhân tố tích cực, tạo khí thế 
mới ở các địa phương. 

Các tô chức Đẳng và Nhà nước 
phải dược gấp rút củng cố, đẻ trở 
thành những trung tâm vững 
mạnh dủ sức lãnh đạo và quản lý 
các mặt kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội ở địa phương, kiên 
quyết loại ra khỏi bộ máy Đảng 
và Nhà nước những phân tử ức 
hiếp quần chúng, ăn cắp của công, 
hối lộ, móc ngoặc... Mlạnh dạn 
đưa vào bộ máy Đảng và Nhà 
nước những lực lượng trẻ có hiều 
biết kinh tế và khoa học, kỹ thuật, 
được thử thách trong thực tiễn, 
Phải hình thành sớm những tỗ 
chức chuyên gia về kính tế và kỹ 
thuật làm tham mưu cho các cấp 
Đảng và chính quyền; và đề tránh 
những sai sót về kinh tế kỹ thuật, 
các cấp phải có chế độ và phương 
pháp làm việc thích hợp đề lỉng 
nghe, thu thập hết ý kiến của tö 
chức tham inưu. 

Phải biết thông qua từng công 
tác cụ thê về xây dựng kinh tế, 


tô chức đời sống nhản dân mà 
kiêm tra, sàng lọc cân bộ, đẳng 
viên. Các cấp ủy phải nhạy cảm 
với những nhân tố mới, đề kịp 
thời bỏi dưỡng. đề bạt ; đồng thời 
mạnh dạn thay thế những người 
kém năng lực, không đủ sức đảm 
đương nhiệm vụ. Phải cải tiến 
chế độ đãi ngộ đề thật sự khuyến 
khích những người sản xuất giỏi 
và công tác giỏi. 


Các ban 1ö chức và tuyên huấn, 
các trường Đảng và Nhà nước 
phải xuất phát từ yêu cầu và nội 
dung củng cố các tö chức lãnh 
đạo và quản lý địa phương mà 
xây dựng chương trình học tập 
và kế hoạch đào tạo thích hợp, đề 
sau một thời gian nhất định, tạo 
ra được những « kíp » đồng hộ đủ 
năng lực và phầm chất phù hợp 
với từng địa phương. 


Phải phát triền kinh tế, tô chức 
đời sống, xây dựng bộ máy Đẳng 
và Nhà nước, v.v. không chỉ là 
công việc riêng của người lãnh 
đạo, mà phải biến thành phong 
trào cách mạng của đông đảo 
quàn chúng. Các đoàn thê công 
đoàn, nông hội, thanh niên, phụ 


nữ, mặt trận phải đi sâu vào từng 


giới, từng lứa tuôi, tìm ra phương 
thức hoạt động thích hợp đề làm 
cho mọi người đều đánh giá đúng 
tình hình, nhận rõ nghĩa vụ phải 
đóng góp và quyên lợi được 
hướng. Các cấp ủy Đảng và các 
'ấp chính quyền phải xây dựng 
thành chế độ việc quần chúng 
tham gia thiết thực vào các hoạt 


(Xem tiếp trang 79) 
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Mấy vấn đề cơ bản cần giải 


c.?e 


quyết 


để đầy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng 


và phát triển công nghiệp địa phương 


RUNG ương Đảng ta vừa họp hội 
mghị lần thứ 6 chuyên bàn về 
công nghiệp hàng tiêu dùng và công 
.- nghiệp địa phương. Đây không những 
là một vấn đề eó tầm quan trọng lâu 
dài trong suốt quá trình xây dựng 


chủ nghĩa xã hội, mà còn là một yêu - 


cầu rất cấp bách trong tình hình hiện 
nay. Với một nẻn kinh tế vốn lạc hậu, 
chúng ta đã phải đương đâu với 
những thử thách nặng nề suốt 30 năm 
chiến tranh liên tục. Vừa giành được 
thắng lợi trong cuộc chiến tranh 
chồng đế quốc Mỹ, chúng ta lại phải 
đối phó ngay với những cuộc chiến 
trình xâm lược mới của bọn phản 
động bành trướng trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh dang câu kết chặt 
chẽ với những thế lực dế quốc và 
mọi loại phẫn động trên thế giới. 


Trong tình hình như thế, đời sống 
của nhân dân ta bị giảm sút đến mức 
rất thấp, đòi hỏi trong một thời gian 
ngắn phải tạo ra được một khối lượng 
hàng tiêu dùng' đủ đề ôn dịnh và 
từng bước cải thiện dời sống nhân 
dân ta. Đề biến nghị quyết Trung 
ương lần này thành hiện thirc, Trước 
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NGUYỄN -.LAM 


hết chúng ta cần quán triệt tỉnh thân 
cơ bản của nghị quyết. 

Sau khi nêu rõ những thành tích 
và kiêm điềm những nhược điềm, 
khuyết điềm trong việc phát triền 
còng nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp địa phương trong thời gian 
qua, nghị quyết Trung ương đã nhấn 
mạnh nguyên nhân chủ yếu của những 
khuyết điểm của chúng ta là về mặt 
chủ quan, chưa nắm vững và thực 
hiện chưa tốt đường lối xây dựng 
kinh tế đã được vạch ra tại Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng, và các mặt tồ 
chức sản xuất, kế hoạch hóa, chính 
sách và tồ chức quản lý có nhiều 
thiếu sót. Chúng ta cần đi sâu làm 
sáng tổ tỉnh thần việc kiềm điềm 
những thiểu sót đó và những bồ 
khuyết mới về hai mặt cơ bản trên 
đây. 


Đường lối kinh tế của Đẳng đã vác 
định vị trí và chức năng của công 
nghiệp hàng tiêu dùng là: bảo đảm 
nhu câu đời sống nhân dân, tận dụng 


lao đòng xã hội, đầy mạnh sự phân 
công lao động mới; thông qua chế 
biến, làm tăng giá trị sử dụng và giá 
trị của các sản phầm nông nghiệp, 
làm nghiệp, ngư nghiệp; cùng với 
nông nghiệp làm cơ sở cho việc ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý. 


Trong thực tiền chỉ đạo xây dựng 
kinh tế thời gian qua, chúng ta chưa 
quán triệt đầy đủ quan điềm của 
Đảng là công nghiệp hàng tiêu dùng 
phải cùng với nông nghiệp làm cơ sở 
cho việc phát triền công nghiệp nặng. 
Chúng ta chưa xảy dựng một cơ cấu 
kinh tế trong đó nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ gắn bó mật thiết với nhau, 
thúc dầy nhau cùng phát triền. Sự 
phát triền mạnh mẽ của nông nghiệp 
đòi hỏi và tạo điều kiện cho công 
nghiệp nhẹ phát triền, ngược lại công 
nghiệp nhẹ phát triền lại tạo điều 
kiện và thúc đầy nông nghiệp phát 
triển. Hai ngành công nghiệp nhẹ và 
nòng nghiệp có vị trí quyết định trực 
tiếp trong việc tạo ra sản phầm nhằm 
thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của nhân 
dàn, tái sản xuất và phát triền sức lao 
động của xã hội. Việc hai ngành này 
thúc đầy nhau phát triền mạnh mẽ sẽ 
trực tiếp nắng cao năng suất lao động 
và hạ giá thành sản phầm trong công 
nghiệp và nông nghiệp, dẫn tới kết 
quả là rút ngắn thời gian lao động 
tất yếu. kéo dài thời gian lao động 
thặng dư trong tất cả các ngành sản 
xuất vật chất, tạo điều kiện đề nâng 
cao năng suất lao động xã hội mội 
cách phô biến và đó là điều kiện 
quyết định đề tích lũy ngày càng 
nhiều cho tái sản xuất mở rộng trong 
phạm vi toàn xã hội mà vẫn thực 
hiện được mục tiêu bảo đẳm và từng 
bước nâng cao đời sống nhân dân. 
Chỉ có trên cơ sở đó, công nghiệp 
nặng mới được phát triền thuận lợi. 
Vừa qua do còn coi nhẹ công nghiệp 
hàng tiêu dùng, ý lại vào hàng nhập 
khâu, do các địa phương ở lại vào 
hang của trung ương, cho nên sản 


phầm của nông, lâm, ngư nghiệp-chưa 
được chế biến tốt đề đáp ứng kịp 
thời cho tiêu dùng trong nước và 
xuất khầu. Mặt khác, nông nghiệp 
chậm phát triền theo hướng thâm 
canh, chuyên môn hóa. lại không bảo 
đẫm được nguồn nguyên liệu từ nông, 
lâm. ngư nghiệp cho công nghiệp 
hàng Liêu dùng, không bảo dâm được 
lương thực. thực phầm cho các khu 
công nghiệp và thành phố. Do đó, đã 
hạn chế khả năng phát triển công 
nghiệp nói chung và công nghiệp 
hàng tiêu đùng nói riêng. Kết qua là 
hàng tiêu dùng thiếu nghiêm trọng, 
đời sống nhân dàn không được bảo 
đảm vững chắc, xuất khâu và tích lũy 
đều rất thấp. 

Công nghiệp nặng có nhiệm vụ 
trang bị kỹ thuật mới cho nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ, đồng thời 
giữ vai trò ngày càng to lớn trong 
việc tạo nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp nhẹ, nhưng nếu không dựa 
trên cơ sở phát triền nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ mà tính toán chặt 
chẽ cơ cấu, quy mô và tốc độ phát 
triền công nghiệp nặng cho phù hợp 
thì sẽ dẫn tới tình trạng không phát 
huy kịp thời tác dụng của vốn đầu 
tư đang còn rất khó khăn của chúng 
La, gây ra lãng phí không ít về tiền 
vốn và công sức mà nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ vẫn thiếu công cụ 
sản xuất, thiếu nguyên liệu, vật liệu, 
nhiên liệu... đản đến có trưởng hợp 
phải ngừng sản xuất, ảnh hưởng 
không ít đến tốc độ phát triền của 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. 


Cảng ngày thực tiến càng chỉ cho 
chúng ta thấy rõ việc quán triệt 
đường lối œưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng một cách hợp lÙ trẻi cơ 
sở phái triền nông nghiệp 0à công 
nghiệp nhẹ”? phải dược thề hiện Ở 
chỗ : với một khối lượng vốn, tư liệu 
sản xuất và sức lao động nhất dịnh, 
chúng ta phải biết tính toán cầu thận 
đề xác định một cơ cấu kinh tế tối 
ưu xuất phát từ nhụ cầu thực tiên 
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của sản xuất và đời sống trong cả. 


nước cũng như trong từng địa phương, 
trong cơ cấu này có sự cân đối giữa 
nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp nặng đề cả ba ngành này liên 
hệ mật thiết với nhau, thúc đầy nhau 
cùng tiến lên. Nếu coi nhẹ bất cứ 
ngành nào trong ba ngành này thì 
đều dẫn đến việc kìm hãm sự phát 
triền của kinh tế. Coi nhẹ sản xuất 
hàng tiêu dùng sẽ lập tức tác động 
đến đời sống nhân dân, và trong hoàn 
cảnh nước ta từ sẵn xuất nhỏ tiến 
lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, coi 
nhẹ sẵn xuất hàng tiêu dùng cũng tác 
động đến xuät khầu và tích lũy vốn, 
từ đó mà cản trở sự phát triên của 
nông nghiệp và công nghiệp nặng. 


Trong quá trình tiến tử sản xuất 
nhỏ lên sẳản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, cùng với việc xây dựng công 
nghiệp trung ương, phải ra sức phát 
trin công nghiệp địa phương vì cơ 
cấu kinh tế của chúng ta là cơ cấu 
thống nhất cã nước bao gồm kinh tế 
trung ương và kinh tế địa phương. 
Hiểng đối với vấn đề sản xuất hàng 
tiêu đùng thì công nghiệp địa phương 
(bao gồm cả tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp) giữ vai- (rô rất quan 
trọng. Với đặc điểm của nước ta, 
công nghiệp địa phương có khả năng 
tạn dụng mọi nguồn tài nguyên phân 
lăn và sức lao động đồi dào của mọi 
vũng đất nước dễ sản xuất ra nhiều 
hàng hóa đáp ứng đời sống nhàn đân 
và phục vụ xuất khâu. Mỗi địa 
phương có những đặc điểm riêng của 
mình về tài nguyên và sức lao động 
mà chỉ có phát triển mạnh mẽ công 
nghiệp địa phương mới khai thác 
được một cách có hiệu quả nhất, 
mang lại sự phong phú, đa dạng cho 
nền kinh tế chung của cả nước. Công 
nghiệp địa phương, nhất là tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp đã ăn sâu 
bát rễ trong đời sống nhân dàn địa 
phương, một phần quan trọng của nó 
gán với nông nghiệp, gán với nông 


đân, cho nên phát triển công nghiệp, 
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địa phương cũng là kết hợp ngay từ 
đầu công nghiệp và nông nghiệp, tạo 
điều kiện sớm hình thành một cơ 
cấu công — nông nghiệp hợp lý, thúc 
đầy quá trình công nghiệp hóa nông 
nghiệp. 

Đề làm sảng tỏ hơn nữa vấn đề 
này, ở hội nghị Trung ương lần thứ 
6, đồng chỉ Lê-Duần đã chỉ rõ: Kinh 
tế địa phương là một trong những 
địa bàn quy tụ và thê hiện quyền 
làm chủ tập thể về kinh tế của nhân 
dân lao động. Cả ba khâu làm chủ 
tập thê gặp nhau trong kinh tế địa 
phương, bằng sức mạnh từ dưới 
vươn lên, sức mạnh từ trên tỏa 
Xuống, và sức mạnh bung ra ngay 
tại chỗ. Kinh tế địa phương là một 
khâu bảo đảm sự nhất trí giữa lợi 
ích toàn xã hội với lợi ích của tập 
thể và lợi ích cá nhân người lao 
động, giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị, kết 
hợp tốt kế boạch hóa với vận dụng 
thị trường. 


Sau khi quán triệt đường lối kinh 
tế của Đảng và hình thành được một 
cơ câu kinh tế phù hợp trong bước 
đầu của thời kỷ quá độ từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, cũng tức là công tác kế hoạch 
hóa và đầu tư đã có sự tính toán 
đúng đắn và hợp lý, thì việc tồỒ chức 
quả trình sản xuất, tồ chức quản lý, 
quy định những chính sách cụ thề về 
phân phối, lưu thông, tiêu dùng đóng 
vai trò rất quan trọng làm cho sản 
xuất có thê phát triền mạnh mẽ. 


Sản xuất là một quá trình thống 
nhất bao gồm các khâu: sản xuất, 
phân phối, trao đồi, tiêu dùng có 
quan hệ hữu cơ với nhau, nếu mội 


trong bốn khâu đó không được giải 


quyết thỏa đáng thì đều có ình hưởng 
trực tiếp đến cả quá trình. 

1— Về tò chức sản xuất. lề có 
thề sẵn xuất được, trước hết cần có 
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sự phân phối hợp lý các yếu tố của 
san xuất: sức lao động và tư liệu sản 
xuất, cho nên theo Mác thì phân phối 
không chỉ đi sau mà còn đi trước quá 
trình sản xuất trực tiếp. 

Muốn dây mạnh sảìn xuất hàng tiêu 
đùng, chúng ta có thê dựa vào nguồn 
lao động nào 2? Do đặc điểm của công 
nghiệp hàng tiêu dùng ở nước ta 
hiện nay, chúng ta có thể huy động 
được những nguồn lao động rất đôi 
đào đề làm ra nhiều loại sản phầm 
cho xã hội, từ lao động có kỹ thuật 
đến lao động thủ công đơn giản. từ 
quy mô tập trung lớn đến quy mô 
nhỏ, phân tán từng tô sản xuất, từng 
gia đình, từng cá nhân, thậm chí cả 
những lao động phụ, lao động nhàn 
rồi ở nông thôn... 

Trong chính sách tồ chức sản xuất, 
nếu chúng ta chỉ chú trọng đến khu 
vực quốc doanh và tập thê, mà coi 
nhe hoặc thâm chí đi đến hạn chế, 
bóp nghẹt nguồn lhìo động cá thê, 
phan tân, là không phù hợp với tình 
hình nên kinh tế nước ta hiện nay 
đang trong bước đầu của thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên nghị 
quyết lần này nhấn mạnh phải có 
chủ trương và biết sử dụng các thành 
phần kinh tế; kết hợp quy mô lớn 
với quy mô vừa, nhỏ; kết hợp kỹ 
thuật thù công với nửa cơ khí, và cơ 
khí : kết hợp kính tế trung ương với 
kính tế địa phương và cơ sở; tận 
đìng mọi khả năng về lao động, tài 
nguyên và năng lực sản xuất của các 
ngành kính tế, văn hóa, quốc phòng 
đề sản xuất hàng liêu dùng. Nghị 
quvết còn nêu rõ : phải tùy từng 
ngành nghề, từng mặt hàng và xuất 
phát tử hiệu quả kinh tế mà vận dụng 
linh hoạt các hình thức tồ chức tập 
trung và phân tán, quốc đoanh, tập 
thể và cá thề, nghề phụ, thủ công 
trong gia đình đề tô chức sẵn xuât, 

Đề có thề sẵn xuất được, người lao 
động nhất thiết phải có tư liệu sản 
xuất bao göm trước hết là còng cụ 
lao động và nguyên liệu, vật liệu. Tư 


liệu sản xuất càng được bảo đảm đầy 
đủ và càng có chất lượng cao thì sản 
xuất càng có hiệu quả. Do đó, đề có 
thề huy động được mọi lực lượng lao 
động trong tất cả các thành phần 
kính tế trong xã hội vào sản xuất có 
hiệu quả, chúng ta phải chủ động tính 
toán làm sao cho mọi lực lượng lao 
động đều có được công cụ lao động và 
nguyên liệu, vật liệu cần thiết đề sản 
xuất, tránh những thủ tục gò bó, gây 
phiên hà, khó khán. làm căn trở sản 
xuất. 

Công cụ lao động cho công nghiệp 
hàng tiêu dùng rất phong phú, có 
nhiều chúng loại từ đơn giản đến 
phức tạp. gắn chặt với đặc điềm lao 
động của từng ngành nghề, của từng 
vùng. Chúng ta có thể đáp ứng được 
yêu cầu về còng cụ lao động nếu có 
một quy hoạch hợp lý huy động cả 
công nghiệp trung ương, công nghiệp 
địa phương, tiêu công nghiệp và thủ 
còng nghiệp đề sản xuất. Riêng những 
thứ trong nước chưa sản xuất được 
nhưng nếu xét thấy có hiệu quả lớn 
đối với sản xuất thì cần tranh thủ 
nhập khâu đề đầy mạnh sẵn xuất nhằm 
phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu. 

Hiện nay, nguyên liệu đang là văn 
đề sông còn đổi với công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp 
địa phương, do đó phải có kể hoạch 
giai quyết một cách toàn điện và có 
chính sách cụ thể để khai thắc các 
nguỏn nguyên liệu từ nông sản, lâm 
san, hải sản, nguồn nguyên liệu từ 
khoảng sản và còng nghiệp nặng, 
nguồn nguyên liệu từ phế liệu phế 
phầm. Cần có kế hoạch toàn diện từ 
khâu sản xuất đến lưu thông phản 
phối, bảo quản, sử dụng: và huy động 
được mọi lực lượng than đía thì mới 
giải quyết được tốt vàn đề nguyên 
liệu cho sẵn xuất, 


2a-Cải tiến các chính sách 
kinh tế. 

Gó được những vếu tố cơ bản của 
sản xuất nói trên, chúng ta còn phái 
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tạo ra một nguồn động lực bên trong 
đề thúc đầy mọi người lao động đem 
hết nhiệt tình ra lao động sản xuất. 
Chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa là một động lực cơ bản đề đưa 
nền kinh tế nước ta tiến lên. Chế độ 
đó được hình thành từng bước trong 
quá trình tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong bước 
đầu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, phải xây dựng được 
một cơ chế làm chủ hợp lý cho phép 
phát huy mạnh mẽ sức mạnh to lớn 
của tập thê, đồng thời tận dụng được 
khả năng của từng người lao động đề 
phát triền mạnh mẽ nền sản xuất xã 
hội. Lê-nin đã chỉ rõ, việc này chỉ có 
thề đạt được «không phải bằng cách 
trực tiếp dựa vào nhiệt tình, mà là 
với nhiệt tình do cuộc cách mạng vĩ 
đại gày ra, bằng cách kích thích hứng 
thú cá nhàn, sự quan tâm thiết thân 
của môi cá nhàn, bằng cách áp dụng 
nguyên tác hạch toán kinh tế ?® (1). 


Các chính sách kinh tế của ta làu 
nay chưa có tác dụng thúc đầy sẵn 
xuất, trái lại nhiều khi còn ràng buộc, 
kim hãm sản xuất, chưa phản ánh 
đúng tình hình đặc điềm trong bước 
đầu của thời kỷ quả độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Nghị quvết lần này 
nhấn mạnh rằng phải vận dụng những 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội, đồng thời phái biết vận dụng 
đúng đắn quy luật giá trị hiện côn 
có tác dụng quan trọng trong nền sản 
xuất hàng hóa ở nước ta đề cải tiến 
các chính sách kinh tế theo phương 
hướng chung là kết hợp đúng đắn ba 
- loại lợi ích: lợi ích của toàn xã hội, 
lợi ích của tập thẻ và lợi ích của cá 
nhân người sẵn xuất, chú ý thích đáng 
đến lợi ích của tập thề và của người 
sản xuất, nhất là người sản xuất làm 
ra nguyên liệu, làm cho người sản 
xuất vì lợi ích thiết thân của chính 
mình đồng thời cũng vì lợi ích của 
toàn xã hội mà phấn khởi, hăng hái 
sản xuất. Phải xóa bỏ ngay những chế 


độ, chính sách bất hợp lý, gây trở 
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ngại cho sẵn xuất. Mở rộng quyền 
chủ động trong sẳn xuất — kinh doanh 
của các ngành, các địa phương và cơ 
sở, làm cho sản xuất có thề «bung 
ra» được theo đúng đường lỗi của 
Đảng và kế hoạch Nhà nước, làm ra 
nhiều hàng hóa cho xã hội. 


Cần xây dựng nhiều loại chính 
sách. Chính sách phân phối thu nhập 
phải bảo đảm cho những người hàng 
hái lao động, các tồ chức hợp tác xã 
làm ăn tốt có thu nhập thực tế đủ 
bù đắp chỉ phí sản xuất, tải sản xuất 
sức lao động và có phần tích lũy. 
Chính sách lưu thông phân phối phải 
bảo đảm gắn nơi sản xuất với nguồn 
cung cấp nguyên liệu, nơi sản xuất 
với người tiêu dùng bằng con đường 
ngắn nhất, tránh những khâu trung 
gian không cần thiết, gây phiền hả, 
cản trở cả sản xuất lẫn tiêu dùng. 
Chính sách về tiêu dùng trong thời 
gian trước mắt đã được xác định lá: 
tiêu dùng của xã hội phải dựa trên cơ 
SỞ sản xuất trong nước, chống tư 
tưởng ý lại vào viện trợ bên ngoài; 
ăn no, mặc ấm, đề cao tỉnh thần cần 
kiệm giản dị; khuyến khích dùng 
hàng sản xuất trong nước, trong địa 
phương là chính, dành bàng tốt cho 
xuất khầu. 


Phương hướng trên phải được xây 
dựng thành các chính. sách cụ thể, 
Trước mắt cần tập trung giải quyết 
ngay mỘt số chính sách trọng yếu 
như: 


(hinh sách Đề nguyên liệu. 


Đề khuyến khích phát triền ngu vên 
liệu từ nông sản, cần giải quyết đồng 
thời nhiều chính sách có quan hệ chặt 
chẽ với nhau‹ Cần tăng cường đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
vùng trồng cây công nghiệp Lập trung, 
chuyên canh. Bảo đầm cung cấp lương 
thực một cách đầy đủ, kịp thời, thuận 
tiện cho các vùng trồng cây công 


(IV. Lâ-nin: Toàn tp, Nhà xuất bảo 
Sự thật, Hà-nội 1970, tập 22, trang 73—24. 


nghiệp tập trung chuyên canh theo 
tiêu chuần có mức ăn bằng người 
trồng cây lương thực ở các vùng sản 
xuất lương thực. Nghiên cứu và ban 
hành chính sách ồn định nghĩa vụ 
bán nguyên liệu nòng sản cho Nhà 
nước trong một thời gian nhất định 
tủy theo từng loại cây. Phần sản xuất 
vượt kế hoạch đo tăng năng suất lao 
động thì người sản xuất được bán 
cho Nhà nước theo giá thỏa thuận 
hoặc trao đồi ở thị trưởng. 


Cần phân phối lại phần tích lũy 
giữa khâu sẳn xuất nguyên liệu và 
khâu chế biến sản phầm, giữa ngân 
sách trung ương và ngân sách địa 
phương bằng nhiều hình thức như: 
tĩng giá mua nguyên liệu một cách 
thỏa đáng, bán lại cho người trồng 
cây nguyên liệu một tỷ lệ sản phầm 
nhất định. Các địa phương cung cấp 
nguyên liệu nông sản cho công nghiệp 
trung ương sẽ được trung ương phân 
vào ngân sách địa phương một khoản 
thu khuyến khích giao nộp nông sản, 
và bán lại cho địa phương một số 
sản phầm chế biến đề cung cấp cho 
nhân dân địa phương tiêu dùng rộng 
hơn tiêu chuần chung. 

Chính sách đối với phế liệu và phế 
phầm nói chung phải lĩnh hoạt, rộng 
rãi như mua bán trực tiếp, giá cả 
thỏa thuận, miễn thuế, giảm thuế, đề 
cho cơ sở sản xuất hưởng toàn bộ 
hoïc phần lớn lợi nhuận đưa vào quỹ 
xí nghiệp và quỹ phúc lợi. 

Có chính sách khen thưởng thích 
đăng về tiết kiệm nguyên liệu và dùng 
nguyên liệu thay thế, đồng thời trừng 
phát nghiêm khắc những hành động 
ăn cắp hoặc lăng phí nguyên liệu. 


(Chính sách khuyến khích làm hàng 
Tuất khâu. : 

Giá hàng xuất khẩu phải theo hệ 
thống giá chung trong nước (có thu 
quốc doanh), nhưng vì hàng xuất 
khẩu đòi hồi tiêu chuần phầm chất 
cao hơn, đẹp hơn, bao bì đóng gói kỹ 
hơn, cho nên khi định giá phải xét 


đây đủ các yếu tố này trong gM thành. 
Ngoài ra, cần nghiên cứu ban hành 
thêm một số chính sách khác như : do 
làm hàng xuất khầu khó hơn cho nên 
định mức lợi nhuận xí nghiệp cao 
hơn bàng bán trong nước, các địa 
phương và cơ sở được sử dụng một 
tỷ lệ ngoại tệ nhất định trong kim 
ngạch xuất khầu của mình đề nhập 
nguyên liệu, vật tư cần thiết cho việc 
làm hàng xuất khẩu. ` 


Chính sách đối uới công nghiệp địa 
phương uà tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. 

Các địa phương được sử dụng phần 
sản phầm vượt kế hoạch và ngoài kế 
hoạch đề phục vụ tiêu dùng ở địa 
phương mình. Đối với những sản 
phầm không thuộc diện trung ương 
thống nhất quản lý, các địa phương 
được quyền quyết định việc sản xuất 
và tiêu dùng trong địa phương hoặc 
trao đồi với các địa phương khác. Cần 
có những chính sách khuyến khích 
đối với tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp như : cùng với việc cho vay 
tín dụng là chính, Nhà nước đầu tư 
một phần qua ngàn sách đề xây dựng 
mỘt số cơ sở vật chất Kÿ thuật cần 
thiết, nhất là các cơ sở làm hàng xuất 
khâu mà các hợp tác xã không đủ sức 
làm; Nhà nước có kế hoạch bàn cho 
hợp tác xã một số thiết bị sản xuất, 
phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật 
mà hợp tác xã không thê có được ; 
thu hẹp những mặt hàng gia công và 
cải tiến chế độ gia công đặt hàng 
nhằm phát huy tỉnh thần chủ động 
sáng tạo của các hợp tác xã; điều 
chỉnh giá gia công và giá thu mua 
đối với một số mặt hàng cần khuyến 
khích sản xuất; thực hiện chế độ đăng 
ký kinh doanh đối với tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp một cách 
rộng rãi và đơn giản hơn trước ; bảo 
đầm cung cấp lương thực, thực phầm, 
dụng cụ phòng hộ lao động và một số 
nhu yếu phầm nhằm bảo đảm đời sống 
bình thường của thợ thủ công và gia 
đình họ ; xây dựng và ban hành sớm 
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điều lệ hợp- tác xã tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp, quy dịnh thống 
nhất chế độ phản phối nội bộ theo 
hướng tăng phần thu nhập thực tế cho 
xã viên, chú ý thích đáng việc xây 
dựng quỹ bảo hiểm xã hội của hợp 
tác xã. 

Ngoài ra các chính sách về đầu tư, 
tín dụng, tiêu thụ, giá cả... cũng cần 
có những cải tiến nhằm khuyến khích 
sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho công nghiệp 
hàng tiêu dùng phát triển. 


3— Đồi mới công tác kế hoạch 
hóa. 

Cần đồi mới cả nội dụng và phương 
pháp kế hoạch hóa. Trong điều kiện 
nước ta đang từ sẵn xuất nhỏ tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cơ sỞ 
vàt chất kỹ thuật còn thấp, trung 
ương chỉ có thê nắm và càn đối mội 
số mặt hàng chủ yếu, một số chỉ tiêu 
cơ bản có ảnh hướng đến toàn bộ nền 
kinh tế và đời sống nhản dàn. Phản 
còn lại nên giao cho các địa phương 
và cơ sở dựa vào nguồn tài nguyên và 
sức lao động của mình, kết hợp kế 
hoạch hóa và sử dụng quan hệ thị 
trường đề chủ động cân đối việc sản 
xuất và tiêu thụ những mặt hàng 
thông thưởng, đáp ứng những yêu cầu 
muôn mầu muôn vẻ của đời sống nhàn 
đàn địa phương. 

4— Phân công, phân cấp quản 
lý và cải tiến bộ máy quản lý. 

Việc phân công, phân cắp quản lý 
còng nghiệp hàng tiêu dùng và còng 
nghiệp địa phương cân quản triệt 
nguyện tác kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thô. 

Các bộ hay tông cục, ngoài việc 
quản lý toàn diện ắc xÍ nghiệp rực 
thuộc, phải thống nhất quản lý hành 
chính — kinh tế đối với tất cả các cơ sở 
thuộc ngành kinh tế—kỹ thuật từ công 
nghiệp trung ương đến công nghiệp 
địa phương, từ các cơ sở quốc doanh 
dến các cơ sở tập thể, cá thề (không 
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kẻ cơ sở đó thuộc ngành nào, địa 
phương nào quản lý) về các mặt : xây 
đựng quy hoạch và kế hoạch đài hạn, 
thực hiện việc phân công và hợp tác 
nội bộ ngành, giữa các ngành và giữa 
các địa phương, hướng đẳn về mại 
khoa học kỹ thuật, định mức kinh tế — 
kỹ thuật, đào tạo cán bộ và công nhàn 
kỹ thuật, xây đựng chính sách, chế độ 
quản lý theo ngành, kiêm tra sự hoại 
động của toàn ngành. 


Ủy ban nhàn dân các tỉnh và thành 
phố, ngoài việc quản lý các cơ sở công 
nghiệp do địa phương trực tiếp quản 
lý, cần quản lý các xí nghiệp trung 
trơng nằm trên lãnh thô về các mặt 
tham gia xây dựng quy hoạch. kế 
hoạch, bảo đảm hậu cần, chăm lo đời 
sống công nhân và cán bộ, kiêm trà 
việc thực hiện kế hoạch và các chỉnh 
sách, chế độ; luật pháp của Nhà nước. 


Trong từng địa phương cũng cản 
có sự phân cấp hợp lý giữa tỉnh và 
huyện. dần dân giao cho huyện quản 
lý những xí nghiệp quy mò nhỏ phục 
vụ nhủ cầu trong huyện, nhàm từng 
bước thực hiện yêu cầu xây dựng cơ 
cấu nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện: 


* 


Đầy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng 
và phát triền công nghiệp địa phương 
lì một nhiệm vụ kính tế quan trọng 
và cấp bách. uy trước mắt chúng tà 
còn nhiều khó khăn, nhưng khả năng 
tiềm tàng của chúng ta cũng rất lớn. 
Nếu chúng ta quán triệt đầy đủ tình 
thần nghị quyết Hội nghị lân thứ 6 
của Trung ương Đẳng, nìạnh đạn co 
những đồi mới về chính sách, Lạo được 
một chuyên biến mạnh mẽ về Lư tưởng 
và hành động trong cần bộ và nhàn 
dân ta thì công nghiệp sản xuất bàng 
tieu dùng và công nghiệp địa phươnệ 
của chúng ta nhất định sẽ có một bước 
phát triền mới, mạnh mẽ và vữh§ 
chắc. 


CHIẾN LƯỢC BÁ QUYỀN VÀ 
BÀNH TRƯỚNG CỦA BẮC-KINH ° 


Á, PHI, MỸ LA TINH VÀ ĐÔNG 

NAM Á TRONG CHIẾN LƯỢC 

BÁ QUYỀN VÀ BÀNH TRƯỚNG 
CỦA BẮC-KINH 


Một trong những nhân tố quan 
trọng nhất trong chiến lược đổi ngoại 
của Bác-kinh là chính sách đối với 
các nước Á, Phi, Mỹ la tính. Ơ khu vực 
nìv điển ra cuộc đấu tranh quyết liệt 
của lực lượng độc lập dàn tộc chống 
chịu nghĩa thực dân cũ và mới, chống 
chú nghĩa đế quốc, chú vếu là chủ 
nghĩa để quốc Mỹ. Bác-kinh ra sức 
lơi đụng tỉnh hình này. Ở khu vực 
này, HBắc-kinh có nhiều điều kiện 
thuận lợi hơn là ở châu Âu, Bắc AIỹ 
và châu đại dương. Cũng như các 
nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh khác, Trung- 
quốc củng chung một cảnh ngộ là bị 
đế quốc thực đân thống trị trước đây 
và ngày nay cũng có một nén kinh tế 
lạc hạu, nghẻo nàn. Trung-quốc có 
nhiều đặc điềm gần gũi với các nước 
Á, Phí, Mỹ la tỉnh, cho nên thắng lợi 
của cách mạng Trung-quốc cö vũ các 
nước nảy rất mạnh mẽ. 

Bắc-kinh rất coi trọng chính sách 
đối với khu vực này. Họ đề cao Ả, 
Phi, Mỹ la tỉnh là « nơi tập trung bão 
táp cách mạng», cho rằng chiến lược 


PHÚC - CƯƠNG 


cách mạng thế giới phải lấy nông 
thôn bao vậy thành thị, nghĩa là coi 
Á, Phi, Mỹ la tỉnh là lực lượng chủ 
lực đề tiến công các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền. Từ đầu những năm 
zU, họ đưa ra thuyết *ba thế giới », 
coi thế giới thứ ba là lực lượng chủ: 
lực trong cuộc đấu tranh chống hai 
siêu cường quốc Àlÿ và Liên-xô, mà 
chủ yếu là chöng Liên-xô. Đông thời 
Bắc-kinh tuyên bố Trung-quốc thuộc 
thế giới thứ ba nhằm tập hợp thế giới 
thứ ba đưới sự lãnh đạo của Bắc-kinh 
cũng để chủ yếu chông lLiên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

Trong 39 năm qua, chiến lược của 
họ đối với các nước Á, Phi, Mỹ la 
tỉnh có nhiều thay đôi, từ chỗ tranh 
thủ các lực lượng đấu tranh cho độc 
lập chống để quốc đến chỗ công khai 
càu Kết với đế quốc, phản bội và 
chống lại phong trào cách mạng ở 
khu vực này. Trong những năm 56, 
họ tranh thủ có quan hệ với các nước 
châu Á trên eơ sở 5 nguyên tắc cùng 
tôn tại hòa bình và đóng một vai trô 
quan trọng trong Hội nghị Á—Phi lần 
thứ nhất họp ở Băng-dung nấm 1955 
nhằm chống lại chính sách thủ dịch 


® Tiếp theo kỳ trước. 
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của Mỹ đối với Trung-quốc. Từ cuối 
những năm 50 đến giữa những năm 
60, họ ra sức tập hợp lực lượng Ẫ, 
Phi, Mỹ la tỉnh dưới sự lãnh đạo của 
họ đề Trung-quốc trở thành một cường 
quốc ngang hàng với Liên-xô và Mỹ. 
Họ vận động họp Hội nghị Á— Phi lần 
thứ 2 và thành lập lực lượng mới trồi 
đậy nhằm mục dích chống Mỹ đồng 
thời không cho Liên-xô tham gia. Họ 
chống lại việc Nam-tư. và Ản-độ 
khởi xướng ra phong trào không liên 
kết. Phong trào này không có Trung- 
quốc tham gia, ngày càng phát triền 
mạnh mẽ và có tiếng nói quan trọng 
trên thế giới. Phong trào ấy đã trở 
thành trở ngại chủ yếu ngăn cần Bắc- 
kinh tập hợp lực lượng theo ý đồ 
riêng của họ. Đến năm 1965, mưu đồ 
tập hợp lực lượng của Bác-kinh đã bị 
thất bại hoàn toàn, vì lợi ích của 
Bắc-kinh không phù hợp với lợi ích 
của các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh. Từ 
giữa đến cuối những năm 60, Bác-kinh 
tiến hành cuộc *cách mạng văn hóa » 
với đường lối đối ngoại bề ngoài cực 
tả và đã thúc đầy các đẳng thân Bắc- 
kinh ở Đông Nam Á và các nhóm thân 
Bắc-kinh khác dùng đấu tranh vũ 
trang chống lại chính quyền các nước 
Á, Phi, Mỹ la tỉnh. Từ đầu những năm 
70, lợi dụng việc Mỹ muốn dùng con 
bài Trung-quốc đề duy trì chủ nghĩa 
thực dân mới ở miền Nam Việt-nam 
và đề làm suy yếu Liên-xô, chống 
cách mạng thế giới, Bắc-kinh đã đi 
vào con đường công khai phản bội 
nhân dân Việt-nam, chống lại sự 
nghiệp độc lập của nhân dân Á, Phi, 
Mỹ la tỉnh, chống Liên-xô và chống 
nhàn dàn thế giới. Từ năm 1978, 
những yêu cầu to lớn của Bắc-kinh về 
vốn và kỹ thuật từ các nước phương 
Tây cho kế hoạch bốn hiện đại hóa ® 
của họ đưa họ đi sâu hơn nữa vào 
con đường câu kết với đế quốc chống 
lại nhân đân Á, Phi, Mỹ la tỉnh. Dưới 
chiêu bài chống bá quyền, chống hai 
siêu cường quốc, họ đã câu kết với 
đế quốc, và các loại phản động chống 
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lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
Á, Phi, Mỹ la tỉnh. Từ chỗ chống lại 
trong những năm 60, đột nhiên gần 
đây Bắc-kinh hết lời ca ngợi phong 
trào không liên kết, tranh thủ Nam- 
tư, Ản-độ, ŠSơ-ri Lan-ca và ra sức hoạt 
động đưa phong trào này đi vào quỹ 
đạo của Bắc-kinh chống hai siêu 
cường quốc mà chủ yếu là chống 
Liên-xô và từ bổ mục tiêu của phong 
trào là chống chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, chống chủ nghĩa đế quốc. 


Trước sau, Bắc-kinh luôn luỏn 
coi các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh là 
công cụ rất quan trọng trong chiến 
lược bá quyền và bành trướng của 
họ. Trong giai đoạn đầu, họ muốn 
trở thành người lãnh đạo cuộc đấu 
tranh cách mạng của các nước Á, 
Phi, Mỹ la tỉnh đề họ có vị trí cường 
quốc ngang hàng với Liên-xô và Mỹ 
và đề họ dùng cuộc đấu tranh đó làm 
con bài mặc cả với chủ nghĩa để quốc 
trên lưng các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh 
vì lợi ích của họ và lợi ích của chủ 
nghĩa đế quốc, như họ đã làm ở Việt- 
nam. Trong giai đoạn hiện nay, chủ 
nghĩa đế quốc đã suy yếu và cách 
mạng ở Á, Phi, Mỹ la tỉnh đang phát 
triền như vũ bão, đe dọa lợi ích của 
chủ nghĩa đế quốc và của Bắc-kinh, 
thì Báắc-kinh công khai câu kết với 
chủ nghĩa đế quốc chống lại các nước 
Á, Phi, Mỹ la tỉnh vì lợi ích bá quyền 
và bành trướng của họ. 

Trong các châu Á, Phi và Mỹ la 
tỉnh, thì châu Á là nơi Bắc-kinh có 


. nhiều điều kiện hơn cả đề trực tiếp 


thực hiện bá quyền và bành trướng, 
vì lực lượng của Trung-quốc hiện nay 
chỉ mới tạo cho Trung-quốc tầm vóc 
của một cường quốc châu Á. Các nước 
châu Á, trừ Trung Cận Đông, đều có 
biên giới chung với Trung-quốc hoặc 
đều ở trong tầm tay của Bằc-kinh. 
Nhưng ở châu Á, thì Đông Nam Á 
là khu vực có tầm quan trọng bậc 
nhất đối với âm mưu bá quyền và 
bành trướng của Bác-kinh. Ở các 
vùng khác của châu Á, đều có những 


cưởng quốc lớn có khả năng cản trở 
chủ nghĩa bá quyền và bành trướng 
của Bắc-kinh: ở phia Bắc và phía 
Tây của Trung-quốc có Liên-xô, Ở 
phía Đông Bắc Á có Nhật-bản, ở 
Nam Á có Ẩn-độ. Ở Đông Nam Á 
chỉ có những nước loại vừa và nhỏ. 
Đông Nam Á lại là khâu yếu nhất 
của chủ nghĩa đế quốc ở Á, Phi, Mỹ 
la tỉnh. Từ chiến tranh thế giới thứ 
hai đến nay, Đông Nam Á là khu vực 
duy nhất đã xảy ra đấu tranh vũ trang 
chống chủ nghĩa thực dân và chủ 
nghĩa đế quốc ở tất cả các nước trong 
vùng và cuộc đấu tranh đó đã kéo dài 
lên tục từ 40 năm nay. Chủ nghĩa 
thực dân Pháp cũng như đế quốc Mỹ đã 
bị thất bại nặng nề nhất và những thất 
bại này đã đưa đến sự sụp đồ của chủ 
nghĩa thực dân Pháp và đã là chất 
xúc tác đưa đến cuộc khủng hoảng 
toàn diện của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 
Đông Nam Á có tầm quan trọng chiến 
lược trên thế giới. Đông Nam Á kiềm 
soát đường hàng hải quốc tế tử Đông 
Bắc Á, Thái-bình-dương sang Trung 
Cận Đông, châu Âu và châu Phi; 
Đông Nam Á có trữ lượng quan trọng 
về dầu mổ và cung cấp cho thế giới 
một số lượng nguyên liệu rất quan 
trọng. Do đó, từ chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay, ở đây đã diễn ra 
sự tranh giành gay gắt giữa các đế 
quốc. Ở Đông Nam Á, Trung-quốc có 
nhiều thuận lợi hơn các cường quốc 
khác. Trung-quốc là nước láng giềng 
gần gũi, có quan hệ lịch sử và văn 
hóa lâu đời với các nước này. Các 
nước Đông Nam Á đều là chư hầu 
của các triều đại phong kiến Trung- 
quốc ngày trước và khu vực này là 
hướng bảnh trướng chủ yếu trong 
mấy nghìn năm của phong kiến 
Trung-quốc. Đông Nam Á là khu vực 
di cư chủ yếu của người Trung-quốc 
ra nước ngoài. Ở khu vực này có 20 
triệu trong số 25 triệu Hoa kiều 
ở trên thế giới. Hoa kiều chiếm tỷ lệ 
cao trong số dân nhiều nước Đông 
Nam Á: 75% ở Xin-ga-po, 40% ở Ma- 


lai-xi-a. Hoa-kiều kiềm soát nền kinh 
tế của nhiều nước Đông Nam Á ; ở các 
nước này đều có tồ chức chính trị 
thân Bắc-kinh khá mạnh. 


Bắc-kinh luôn luôn sử dụng Đông 
Nam Á làm lực lượng nòng tối cho 
chiến lược bá quyền và bành trướng 
của Trung-quốc. Năm 1963, Trung- 
quốc chủ trương triệu tập Hội nghị 11 
đẳng đề thành lập một quốc tế riêng 
rẽ do Trung-quốc lãnh đạo. Trong l1 
đẳng này có 8 đẳng ở Đông Nam Á. 
Trong nửa đầu những năm 60, Bắc- 
kinh ra sức thành lập trục Bắc-kinh— 
Hà-nội — Gia-các-ta — Nông-pênh làm 
chỗ dựa cho việc triệu tập Hội nghị 
ÁT— Phi lần thử 2 và cho việc thành lập 
lực lượng mới trỗi dậy đối lập với 
Liên-hợp-quốc, phong trào không liên 
kết và các tồ chức dân chủ thế giới. ` 
Trong 20 năm qua, Trung-quốc ra sức 
đề cao chủ nghĩa Mao-Trạch-Đông, áp 
đặt chủ nghĩa Mao trong phong trào 
cộng sản quốc tế. Giữa những năm 
60, đã hình thành những nhóm thân 
Trung-quốc ở một số nước. Bảc-kinh 
chia rẽ và phá hoại nhiều đẳng cộng 
sản, nhưng riêng ở Đông Nam Á, Bắc- 
kinh đã áp đặt được chủ nghĩa Mao 
cho sâu đảng thân Bắc-kinh. Các đẳng 
này là bộ phận chủ yếu của lực lượng 
thân Bắc-kinh trên thế giới. 


Trong 30 năm qua, Bắc-kinh đã lợi 
dụng sự khủng hoảng trầm trọng của 
chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế 
quốc ở Đông Nam Â, đặc biệt lợi 
dụng cuộc kháng chiến chống thực 
đân Pháp và cuộc kháng chiến chống 
đế quốc Mỹ xàm lược của nhân dân 
Việt-nam, nhân dân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia đề thực hiện hòa hoãn 
với chủ nghĩa đế quốc và giành 
được vị trí cường quốc trên thế giới. 
Cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và nhất là cuộc kháng chiến 
chống đế quốc Mỹ của nhân dàn Việt- 
nam và ba nước Đông-dương có ý 
nghĩa rất lớn đối với cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân thế giới, 
đồng thời thất bại của thực dân Pháp 
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và của để quốc Mỹ-ở các nước này có 
tình bướng to lớn đèn vị trí của chủ 
nghĩa để quốc nói chung. Do Trung- 
quốc có vị trí lớn trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chòng Mỹ của 
nhân dân ba nước Đông-dương, cho 
nên Pháp cũng như ÀÄÍÿ đã đàm phán 
với Trung-quốõc đề đạt được mội giải 
pháp trên lưng nhân đân các nước 
này có lợi cho Trung-quốc, cho Pháp 
cũng như cho Mỹ. Chính vì lẽ đó, 
Trung-quốc đã giành được dịa vị là 
một trong 5 cường quốc thế giới đề 
giải quyết vấn đề Đông-đương năm 
1851, giải quyết vấn đề Lào năm 1961— 
1962, trong khi Mỹ đang thực hiện 
chính sách bao vảy, cô lập Trung- 
quốc và cái gọi là Cộng hòa Trung- 
hoa của Tướởng-Giới-Thạch là một 
(rong năm cường quốc thường trực 
của Hội đồng báo an Liên-hợp-quốc. 
Trong những năm 60, Trung-quốc 
muốn nắm độc quyền ngọn cờ chống 
MỸ, cứu nước của nhân dàrt Việt-nam 
đề hạ uv thế Liên-xò. Năm 1971, do 
chính quyên Ních-xơn âm mưu dùng 
con bài Trung-quốc đề duy trì chế độ 
bù nhìn của Mỹ ở miền Nam Việt- 
nam, đỏng thời làm suy yếu Liên-xóô, 
Trung-quốc đã phán lại lợi ích của 
nhàn dân Việt-nam, và tiên hành 
chính sách chống Liên-xô điên cuông. 
Do đó Bắc-kinh đã trở thành một 
Cường quốc trong thể ba cực trên thế 
81ới. 


Trong 30 năm qua, Trung-quốc ra 
sức tìm mọi cách đề nắm bàng được 
Đông Nam Á. Trong những lời tuyên 
bổ của tập đoàn phần động trong giới 
cảm quyền Bie-kinh, trong nhiều văn 
kiện của Đẳng cộng sản Trung-quốc, 
trong các sách giáo khoa và trong các 


bạn đồ do Trung-quốc xuất bản, Bắc-, 


kinh đã nói rõ rằng các nước Đông 
Nam Á là chư hầu của các triều đại 
phong kiến Trung-quốc ngày trước và 
ngày nav Bác-kinh coi Đông Nam Á 
là vùng ảnh hướng của họ. Đề thực 
hiện giác mơ bá quyền và bành trướng 
ở Đông Nam Á. trước hết họ tìm cách 
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độc chiếm biên Đông vì kiềm soát 
được biến Đông có tìm quan trọng 
quyết định cho việc kiềm soát toàn 
bộ Đông Nam Á. tìm cách chiêm đóng 
quản đảo Hoàng-sa, đưa ra những 
yêu sách về quần đảo Trường-sáai và 
vùng biên Nam-hải cho đến sát vùng 
biên của Việt-nam, In-đỏ-nê-xi-A và 
Phi-líp-pin. 

Từ những năm 50, Bác-kinh tìm 
mọi cách nắm độc quyền các nước 
Đông-dương và hy vọng dùng Đòng- 
đương làm bàn đạp đề bành trướng 
ra Đông Nam Á. Trở ngại cho chính 
sách bá quyền và bành trướng đó là 
đường lỏi độc lập và tự chủ của Việt- 
Nam. Muốn cho Việt-nam phải phụ 
thuộc vào họ, họ ra sức làm che Việt- 
nam suy vếu, ngăn cản Việt-nam thống 


nhất đất nước và chia cắt lâu dài 
Việt-nam. Đông thời, họ dùng Pỏn 


PĐốt — lêng Xa-rv làm tay sai phá hoại 
sự đoàn kết của ba nước Đông-dương 
và chống phá Việt-nam. 

Từ đau những năm 70, sau khi 
không thẻ khuất phục được Việt-nam, 
họ tranh thủ các nước trong khối 
Đông Nam Á (ASEAN) và tìm cách 
chia rẽ giữa các nước này với Việt- 
nam, Lào và với Cam-pu-chia sau này. 
Đây là chính sách chia đề trị của Bắc- 
kinh nhằm kiềm soát cả Đông Nam Á. 

Đối với các nước Đông Nam -Á nói 
chung, họ dùng các đăng thân Bắc- 
kinh và Hoa kiều làm công cụ đề làm 
suy vêu các nước nàv và buộc các 
nước này phải phụ thuộc vào họ. 
Trong những năm ð0, họ dùng các 
đẳng đó và Hoa kiều chống lại chính 
quyền các nước Đông Nam Á. Trong 
những năm ð0 và từ giữa những năm 
z0, họ lại khuyến khích các đảng thân 
Bác-kinh và Hoa kiều ở Đồng Nam 
Á chăm dứt chính sách chống đối. đi 
vào hợp tác với chính phủ các nrưrớc 
Đông Nam Á. Sự thav đồi đó nhằm 
phục vụ lợi ích từng lúc của họ. Họ 
đã dùng cả đảo chính quân sự của một 
đẳng thân Bác-kinh đề kiềm soát In- 
đô-ne-xi-a, đừng bọn tay sai Pôn Pốt — 


lẻng Xa-rv gày ra chiến tranh chống 
Việt-nam và thậm chí dùng chiến tranh 
xảm lược Việt-nam. 

Rõ ràng là với lực lượng của bản 
thân, Bắc-kinh chưa có khả năng riêng 


họ chống phong trào cách mạng Ở 


Đông Nam Ä và áp đặt bá quyền của 
họ lén vùng này, Bắc-kinh đã phải 
tạm thời hợp tác với các nước để 
quốc và lực lượng phần động đề khống 
chế vùng này. 


“NHỮNG THỦ BOẠN 
CHIẾN LƯỢC CỦA  BẮÁC-KINH 


HBác-kinh cũng như bọn đế quốc và 
phún động khác đều áp dụng những 
biện pháp và chiến lược cơ bản giống 
nhau vì Bác-kinh cũng như bọn đế 
quốc và phản động khác đều nhằm 
thực hiện những mục tiêu chiến lược 
giỏng nhau là thống trị các nước khác, 
thực hiện bá quyền và bành trưởng 
chống lại lợi ích của nhân dân các 
nước khác và lợi ích của nhân dân 
nước họ. Những thủ đoạn của Bắc- 
kinh là lợi dụng mâu thuẫn giữa các 
đối thủ od giữa các nước khác, lừa 
dối 0à bịp bợm, hoạt động lật đò, lập 
các chỉnh quụền †du sưi 0d các nước 
chư hữu phụ thuộc, oà dùng cái gâu 
0d củ cả rối. 

Có điều rõ ràng là tham vọng của 
Bác-kinh rất lớn nhưng lực lượng bản 
thân vẻ kinh tế và quân sựư thì rất 
hạn chế. Đồng thời Bắc-kinh thực 
hiện tham vọng bá quyền và bành 
trướng giữa lúc ba dòng thác cách 
mạng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và 
rộng khắp thế giới. Do đặc điềm đó, 
_Trung-quốc khỏng có nhiều khả 


năng thực hiện chính sách dùng tay - 


sai và chư hầu cũng nh chính sách 
cái gây và củ cà rốt là biện pháp chủ 
yếu như bọn đế quốc khác. Cho nẻn 
cái mà Bảc-kinh sử dụng nhiều nhất là 
chỉnh sách lợi dụng màu thuẫn, chia 
rẻ, chính sách lửa dối và bịp bợm và 
chính sách hoạt động lật đỏ. Tình 
hình này sẽ có thể thay đồi, nếu Trung- 


quốc tăng cường được mạnh mẽ lực 
lượng của họ và phong trào cách 
mạng thế giới gặp khó khăn lớn. 

Lợi dụng mâu thuản là thủ đoạn 
chiến lược hàng đâu của Bác-kinh. 
Chủ yếu là lợi dụng màu thuần giữa 
Liên-xô và Mỹ, Vấn đề này đã được 
nói rỗ ở phần trên, chỉ cần nói thêm 
rằng Báắc-kinh đặt hy vọng vào một 
cuộc chiến tranh lớn giữa Liên-xò và 
Mỹ là điều không thực tế. Liên-xô là 
nước xã hội chủ nghĩa, chiến tranh 
là điều xa lạ với bản chất của chế độ 
xã hội xỏ viết. Mỹ là nước để quốc 
chủ nghĩa, và chiến tranh gắn liền 
với bản chất chủ nghĩa đế quốc. Hiện 
nay đế quốc Mỹ đang bị xâu xé nghiệm 
trọng bởi những cuộc khủng hoàng 
sâu sắc không có lối thoát của chủ 
nghĩa tư bản, nếu chúng liều lĩnh gày 
ra chiến tranh thế giới thì cuộc chiến 
tranh đó sẽ xóa bỏ chủ nghĩa để quốc 
trên thế giới. Vả lại ba dòng thác 
cách mạng trên thế giới đang phát 
triên như vũ bão cho nên bọn đế 
quốc không còn có thê làm mưa làm 
gió như 30 năm về trước nữa. 

Chính sách lửa đối nà bịp bơm được 
coi như quốc sách đổi nội và đốt 
ngoại của Bắc-kinh. 

Cuối những năm 50 và trong những 
năm 60, Bác-kinh có những lời chòng 
để quốc và chống ®xét lại » rất mạnh 
mẽ, đặc biệt là trong nửa cuối những 
nắm 60, họ có những lời nói cực tả. 
nhất nhưng ngay sau đó, họ lại có 
những lời nói phản động nhất, họ 
câu kết chặt chẽ với để quốc và chống 
phá kịch liệt phong trào cách mạng 
thế giới. Những năm 70, họ đã bọc 
lộ bản chất phần động của họ. Từ 
năm 1958, họ kêu gọi nhân dân thế 
giới tiến hành đấu tranh mạnh mề 
chống Mỹ và chống « xét lại», nhưng 
trên hành động họ đã làm trái lạt. Tử 
năm 1958, họ rút quân chí nguyện 
Trung-quốc khỏi Triều-tiên đề tránh 
một cuộc đụng độ giữa Àfÿ và Trung- 
quốc. Ở biên giới phía Nam, họ không 
muốn có xung đột vũ trang giữa lực 
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tượng cách mạng Đông-đương với 
Mỹ. lọ khuyên Việt-nam không nên 
tiến hành đấu tranh vũ trang ở miền 
Nam Việt-nam mặc dù Mỹ và Diệm 
đã tàn sát trên 50 vạn người, và họ 
khuyên Pa-thét Lào không nên đấu 
tranh vũ trang và tiếp tục trở lại 
chính phủ liên hiệp mặc đù các lãnh 
tụ Pa-thét Lào đã bị chính quyền 
Viên-chăn bắt giam và một nửa lực 
lượng vũ trang của Pa-thét Lào đã 
bị tước vũ khí và giải tán. Chính 
trong lúc đó, họ lớn tiếng phê phản 
luận điềm về quá độ hòa bình. Trong 
khi họ lên án việc Liên-xô đàm phân 
với Mỹ, thì họ lại thúc đầy đàm phán 
giữa Trung-quốc và Mỹ ở Vác-xô-vi. 
Từ giữa đến cuối những năm 60, 
Trung-quốc thúc đầy Việt-nam tiến 
hành một cuộc chiến tranh chống Mỹ 
kéo đài và đánh Mỹ đến cùng, chống 
lại khả năng Việt-nam giành thắng 
lợi sớm hoặc. kết thúc chiến tranh 
bằng đàm phán. Trong khi đó 
Trung-quốc và Mỹ đều hết sức tránh 
một cuộc đụng độ về quân sự giữa 
hai bên. Tướng Mỹ Tay-lo đã phải 
nhận định : Trung-quốc quyết đánh 
Mỹ đến người Việt-nam cuối cùng. Từ 
những năm 70, Trung-quốc ra sức 
chống Liên-xô, dư luận Tây Âu đã 
vạch trần chính sách của Trung-quốc 
là quyết tàm đánh Liên-xô đến người 
Tây Âu cuối cùng. 


Chính sách lừa đối và bịp bơm của 
Bác-kinh thực hiện ở trong nước có 
thể làm chúng ta hiểu rõ hơn chính 
sách lửa đối và bịp bợm của Đắc-kinh 
cao chiêu bài cuộc “đại cách mạng 
văn hóa» đề tiến hành một cuộc 
tranh giành quyên bính đã man và 
đảm máu nhất trong lịch sử với 5 
triệu người bị tàn sát. Họ đã lạt đồ 
nhau băng cách gán cho nhau cái tội 
là đi theo con đường tư bản chủ 
nghĩa ». Lật đồ lấn nhau rồi lại phục 
hồi nhau cũng bằng cách đó. Nếu họ 
có thể gán cho nhau những lội phản 
động đề lật nhau và phục hỏi nhau, 
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thì họ cũng không từ bỏ những thủ 
đoạn tàn bạo và bịa đặt trắng trợn 
đề chống lại những nước khác. 


Từ những năm 70, Trung-quốc đưa 
ra luận điềm chống hai siêu cường 
quốc và chống bá quyền Liên-xô và 
Mỹ. Trung-quốc đã ký với Mỹ và 
Nhật-bản những điều khoản về chống 
bá quyền. Làm như vậy Trung-quốc 
đã tô son trát phấn cho chúng, che 
giấu bản chất đế quốc của chúng, lừa 
dối nhân dân thế giới. Ý đồ của Trung- 
quốc là câu kết với Mỹ và Nhật-ban 
đề chống Liên-xô, Trung-quốc ký với 
Mỹ và Nhật-bản điều khoản chống 
bả quyền, nhưng lại kêu gọi Mỹ không 
nên rút quân đội khỏi châu Á nhằm 
duy trì sự chiếm đóng quân sự của 
Mỹ chống lại nhân đân châu Á, phê 
phán Mỹ đã mềm yếu trong việc đề 
cho nước Cu-ba cách mạng tồn tại ở 
cửa ngõ của Mỹ. Ngay sau khi ký với 
Mỹ và Nhật-bản điều khoản chống bá 
quyền, Trung-quốc đã tiến hành chiến 
tranh xâm lược Việt-nam và uy hiếp 
nghiêm trọng độc lập và chủ quyền 
của Lào. Bọn cầm quyền Bắc-kinh đã 
nhắc lại những luận điệu sen đầm 
quốc tế của Mỹ là đe dọa trừng phạt 
Việt-nam, dạy cho Việt-nam một bài 
học, và huệnh hoang giương cái Ô 
bảo hộ về quân sự đối với các nước 
Đông Nam Á. Rõ ràng, Trung-quốc 
lớn tiếng chống bá quyền là nhằm 
che giàu việc Trung-quốc thực hiện 
chính sách bá quyền và bành trướng, 
Trung-quốc huênh hoang tuyên bố bảo 
vệ các nước Đông Nam Á, nhưng mọi 
người đều rõ Trung-quốc đã không 
thực hiện nghĩa vụ của Trung-quốc 
theo hiệp định ký kết với Việt-nam 
năm 1965 là bảo vệ thủ đô Hà-nội 
bằng không quân Trung-quốc ; năm 
1971 Trung-quốc cũng đã làm ngơ khi 
Pa-ki-sian. đồng minh gần gũi của 
Trung-quốc, bị thất bại trong cuộc 
chiến tranh giữa Ẩn-độ với Pa-ki-stan 
và buộc phải chấp nhận sự ra đời 
của Banøg-la-đét; năm 1979, Trung- 
quốc cũng đã không cứu bọn Pòn 


Pốt — lêng Xa-ry, tay sai đắc lực của 
Trung-quốc bị sụp đồ hoàn toàn. 

Trung-quốc đang ra sức thực hiện 
chính sách bá quyền và bành trướng, 
- nhưng bọn chó sói lại muốn đội lốt 
con cừu. Trung-quốc lại tự nhận mình 
thuộc thế giới thứ 3 mà theo định 
nghĩa của Trung-quốc thế giới đó 
bao gồm các nước nhỏ, vừa và nghẻo. 
Sự thật là Trung-quốc đang càu kết 
với Mỹ chống lại các nước thế giới 
thứ ba. 

Đề dễ lừa bịp đư luận, Bác-kinh đã 
đưa ra những học thuyết về chính 
trị và triết học bẻ ngoài rất hắp dẫn. 
Họ dùng phương pháp siêu hình và 
lô-gích hình thức đề lừa dõi dư luận. 
Họ kích động các tầng lớp trung gian 
và lợi dụng xu thế độc lập dân tộc 
chống đế quốc bằng những luận điệu 
cực tả và chủ nghĩa dân tộc tư sản. 
Học thuyết “ba thế giới » của họ nêu 
lên vấn đề chống bá quyền của hai 
siều cưởng quốc, cho rằng toàn bộ sự 
phát triền của tình hình thế giới là 
sự tranh giành giữa hai siêu cường 
quốc. Thuyết này rõ ràng nhằm chống 
lại sự nghiệp của các nước Á, Phi, 
Mỹ la tính đang đấu tranh chống đế 
quốc vì hòa bình và độc lập dân tộc, 
và nhằm hướng cuộc đấu tranh chống 
đế quốc thành cuộc dấu tranh chống 
Liên-xô. Những học thuyết và luận 
điềm của Bắc-kinh hoàn toàn trái với 
sự thật của tình hình diễn ra trên 
thế giới. Những luận điềm của Bắc- 
kính đưa ra trong những năm 60 hoàn 
toàn mâu thuẫn với học thuyết mà 
Bác-kinh đưa ra những năm 70. Những 
điều mà Bắc-kinh lên án về chủ nghĩa 
xét lại những năm 60 lại chính là 
những điều mà Bác-kinh ca ngợi trong 
những năm 70. Đầu những năm 70, 
Bác-kinh đã đưa ra luận điềm * thiên 
ha đại loạn ? đề biện hộ cho sự thay 
đồi đột ngột và nhanh chóng trong 
những luận điềm và chính sách của 
họ. 

Do lực lượng của Bác-kinh về kinh 
tế và quân sự còn hạn chế, nhưng họ 


"quyền ở các nước Đông Nam 


lại có những công cụ của chủ nghĩa 
bả quyền và bành trướng trên lãnh 
thồ các nước khác, cho nên chính sách - 
hoạt động (tật đồ là một. trong những 
thủ đoạn chiến lược có tầm quan trọng 
hàng đâu của Bắc-kinh. 


Trước hết, ở Đông Nam Á, Bắc- 
kinh có lực lượng Hoa kiều rất đông 
đảo và giữ địa vị khống chế nền kinh 
tế ở nhiều nước, có các đảng thân 
Bắc-kinh-với lực lượng khả mạnh, 
và họ lợi dụng quan hệ huyết thống 
với các đàn tộc thiêu số ở vùng biên 
giới gàn Trung-quốc. Họ đã nhiều lần 
dùng Hoa kiêu chống lại chính quyền 
nhiều nước ở Đông Nam Á, đặc biệt 
là trong thời gian *cách mạng văn 
hóa * và nhất là gây ra vấn đề người 
Hoa ở Việt nam phối hợp với việc 
phát động chiến tranh xâm lược Việt- 
nam. Họ đã đứng đằng sau các đảng 
thân Báắc-kinh cầm súng lật đồ chính 
Á, như 
ở ln-đô-nê-xi-a năm 1965. Họ cũng đã 
ủng hộ cuộc đảo chính của Lon Non 
lật đồ Xi-ha-núc ở Cam-pu-chia năm 
1970. Ở Lào, họ cũng đã nuôi dưỡng 
các nhóm và thành lập đẳng thân Bắc- 
kinh nhằm lật đồ ban lãnh đạo của 
Đáng nhân dàn cách mạng Lào, 

lọ đã dùng bọn tủ trưởng các dân 
tộc thiều số ở vùng biên giới gần 
Trung-quốc thành lập lực lượng vũ 
trang chống lại chính quyền nhiều 
nước như ở AẢn-độ, Miến-điện, Lào, 
Việl-nam, v.V. 
lực lượng 


Các lay sai của Bắc- 


“kinh trên đây đều có chỗ dựa là lãnh 


thồ Trung-quốc. Chúng được huấn 
luyện trên đất Trung-quốc, có đài 
phát thanh đặt trên đất Trung-quốc. 
Trong những lúc khó khăn chúng rút 
vê Trung-quốc đề bảo toàn lực lượng 
và nghỉ ngơi. 

Các hoạt động lật đồ do Bác-kinh 
tiến hành ở các nước Đông Nam Á 
đều được phối hợp với những sức 
ép của Bác-kinh về quân sự, chính 
trị kỉnh tế đối với chính phủ các 
nước này. 


4; 


Thi hành chính sách thực đán :nới : 
lập chỉnh quyền tdụ sai sứ chư hầu 
cũng là một thủ- doạn chiến lược 
thông thưởng của Bắc-kinh. Sau khi 
chủ nghĩa thực dân cũ sụp đồ, chủ 
nghĩa bá quyền và bành trướng của 
Bác-kinh chỉ có thê thực hiện dưới 
hình thức thiết lặp chính quyền tay 
sai và chư hầu, tức là dưới hình thức 
của chú nghĩa thực dân mới. Chủ 
nghĩa để quốc Mỹ đã lợi dụng cuộc 
đầu tranh giải phóng dân tộc chống 
chủ nghĩa thực đàn cũ đề gạt bổ các 
để quốc khác khói các thuộc địa và 
đưới danh nghĩa ng hộ độc lập của 
các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân 
đề thay thế các đế quốc khác bằng 
chủ nghĩa thực dàn mới của Mỹ. 
Trong những năm 20 và 60, bọn cảm 
quyền Bác-kinh đi theo con đường 
của đế quốc Mỹ, ủng hộ cuộc đầu 
tranh của các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh 
chống chủ nghĩa thực dàn cũ, cũng 
nhằm đề biển các nước này thành 
công cụ cho chú nghĩa bá quyền và 
bảnh trướng của Bác-kinh. Đi đôi với 
âm mưu về chính trị, Bác-kinh đã 
viện trợ cho một số nước vẻ kinh tế 
vả quân sự, đưa cố vấn vào các 
ngành then chốt của bộ máy kinh tế, 
chính trị, quân sự, đưa đội quân làm 
đường vào đề đi sâu xuống tàn cơ 
sở. Bắc-kinh tìm cách duy trì các 
nước nàv luôn luôn phụ thuộc vào 
họ. Trong 30 năm qua, Trung-quốc 
không bao giờ tán thành Việt-nam 
thông nhất, Họ luôn luôn thỏa thuận 
với để quốc chia cắt lâu dài Việt-nam. 
Đồng thời họ tìm cách buộc các nước 
này chỉ phụ thuộc vào viện trợ của 
họ và không nhận viện trợ của 
cac nước khác. Nấm 1964, họ ép 
Viêtnam chỉ nhận viện trợ của 
Trung-quốc và từ chối viện trỢ 
của liên-xô. Pừ sau khí Cam-pu- 
chia thoát khỏi sự lệ thuộc vào để 
quốc Mỹ. họ độc quyền viện trợ cho 
bọn Dòn Pốt — lêng Xa-ry và bọn này 
không nhận viện trợ của các nước 
ngoài khác. Họ lợi dụng mâu thuẫn 
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đản tộc. chia rẽ các nước, thực hiện 
chính sách cö truyền của bọn để quốc 
là chia đề trị. Bọn cảm quyền Bắc- 
kinh thù địch với sự doàn kết giữa 
bà nước Đông-dương. llọ luôn luôn 


đìm cách chia rẽ ba nước Đông-dương. 


Từ nắm 1965, họ đã sứ dụng bọn Pòn 
Đốt — lêng Xa-rv đề phú hoặi tình 
đoàn kết Đông-dương trong cuộc chiến 
tranh chống xâm lược Mỹ. Từ nă¡n 
1975, họ đã dùng bọn Pòn Đôi — lẻng 
Xa-ry gây ra chiến tranh chống nhân 
đàn Việt-nam và nhân dân lao. ƠỞ 
Đông Nam Á, trước đây họ đdng các 
nước Đòng-dương làm bàn đạp chống 
các nước khác ở Đông Nam Á. từ 
những năm 70 họ tranh thủ và 
chia rẻ các nước này với cắc Hước 
DĐỏng-dương. Ơ Nam Á, họ tranh 
thủ các nước lắng giêng của Ản-độ 
chống lại Ẩn- độ. Ơ châu Phi họ ủng 
hộ  Xô-ma-li chống lại Ê-Li-ö-pi-a. 
( trong môi nước, bọn cầm quyền 
Bac-kinh cũng sử dụng nhiều con bài 
cùng một lúc đề có thể kiểm soái nước 
đó một cách dễ dàng. Ở nhiều nước 
Đỏng Nam Á, trong lúc họ tranh thủ 
nhà cầm quyền, họ vận tiếp tục sử 
dụng đảng thân Bắc-kinh và Hoa-kiều 
ở đó làm áp lực với nhà cảm quyền. 
Œ Cam-pu-chia, đầu những năm 70, 
bọn cầm quyền Bác-kinh sử dụng 
năm con bài một lúc: Xi-ha-núc. bọn 
Pôn Pốt — lèêng Xa-ry, Lon-non, Son- 
Sạn và lĨoa-kieu. 

Trong mấy chục năm qua, bọn phần 
động Bác-kinh đã có nhiều cố găng 
lập ra nhiều chính quyền tav sai và 
chư hầu. Họ đã thất bại ở nhiều nơi. 
Thành công lớn nhất của họ là tạo ra 
bọn Pòn Pốt — lêng Xa-rv ở Cam-pu- 
chia trong một thời gian. 


Chính sách cái gậâu Đả củ cả rốt mà 
Bác-kinh thí hành là chính sách vừa 
dọa nạt vừa mua chuộc. Về mặt này, 
Bắc-kinh có nhiều hạn chế. Nhưng 
Bắc-kinh sử dụng lực lượng vũ trang 
động đảo, lợi dụng số dân đông đề 
đe dọa các nước láng giềng. Ngay từ 
khi thành lập nước Cộng hòa nhàn 


dân Trung-hoa, Bác-kinh đã lao vào 
việc xâv dựng lực lượng hạt nhân 
chiến lược làm cái gậy to hỗ trợ cho 
chính sách bá quyền và bành trướng 
của họ. Vũ khí hạt nhân của Trung- 
quốc không phải là nhằm đe dọa các 
cường quốc hạt nhân khác, vì Trung- 
quốc xếp thứ 5 trong hàng ngũ 5 
cưởng quốc hạt nhân trên thê giới› mà 
chủ yếu nhằm khống chế các nước 
châu Á khác. Song cuộc chiến tranh 
của Trung-quốc xâm lược Việt-nam 
vửa qua đã bộc lộ rỗ những nhược 
điềm của cái gày mà Trung-quốc đang 
vung lên đe dọa các nước châu Á. 


Viên trợ của Trung-quốc cho các 
nước còn kém xa viện trợ của các 
nước khác về số lượng và về chất 
lượng, và không đáp ứng được yêu 
càu của các nước Á, Phi, Mỹ la tính. 
Cho nên viện trợ của Trung-quốc chỉ 
tập trung cho một số Ít nước trọng 
điểm. Đề hạn chế viện trợ của các 
nước khác và đề bù vào nhược điềm 
cúa Trung-quốc về viện trợ, Trung- 
quốc đưa ra những điều kiện viện 
trợ dễ đãi hơn nhiều nước khác, 
khuyên các nước nền tự lực cảnh sinh 
và không nên nhận nhiều viện trợ 
của nước ngoài: về kinh tế, Trung- 
quốc khuven họ nẻn lấy nòng nghiệp 
làm cơ sở của nền kinh tế quốc đàn, 
nén xàv dựng công nghiệp với quy mỏ 
nhỏ và vừa; về quân sự, nên thực 
hiện chiến tranh nhân đân, 


Viện trợ của Trung-quốc có thê lừa 
bịp được nhiều nước nhưng khi 
Trung-quốc dùng việc cắt viện trợ 
chỏng lại Việt-nam và An-ba-ni, 
nhiều nước phải suy nghĩ đến mục 
đích chính trị của Bắc-kinh trong việc 
vien trợ cho các nước. 


CHIẾN LƯỢC CỦA BẮC-KINH 
TRƠNG TƯƠNG AI 


Về chiến lược của Bác-kinh trong 
tương lai, có thể có những khá năng 
sau đày : 


— Bác-kinh hy vọng sẽ có chiến 

tranh lớn giữa Mỹ với Liên-xô, Trung- 
quốc sẽ lợi dụng sự suy yêu của Mỹ 
và Lkiên-xô trong cuộc chiến tranh đó 
đề vươn lên trở thành cường quốc 
mạnh nhất thể giới; 
- — Hiện nav Trung-quốc đứng hàng 
thứ 7 trên thể giới về sản xuất công 
nghiệp. Theo trớc lượng của nhiều 
giới am hiều trên thế giới, nếu thuận 
lợi, Trung-quốc có thê cố gắng nhĩìyv 
lên hàng thứ 5 và nếu nhìn bằng con 
mắt lạc quan nhất, Trung-quốc có thê 
nhảy lên hàng thứ 3; 


— Bảc-kinh bị thất bại lớn trong 
những cuộc phiêu lưu bên ngoài và 
bị suy yếu vì những hồn loạn bên 
trong, do đó Bác-kinh thất bại lớn: 
trong việc thực hiện cbốn hiện đại 
hớa » như tình hình đã điển ra trong 
20 năm qua ; 

— Những thất bại to lớn sẽ đưa đến 
thay đồi về đường lỗi hoặc thay đồi 
về lãnh đạo ở Trung-quốc. 


Đề đánh giá những khả năng trên 
đây, chúng ta cần phải đánh giá những 
thành công và thất bại của Bảc-kinh 
trong việc thực hiện chiến lược bá 
quyền và bành trướng vừa qua: 


Đến nay nước Gộng hòa nhân dàn 
Trung-hoa vừa tròn 30 tuôi. Trong 8 
năm đầu kề tử khi thành lập nước 
này (1949 — 1957), chủ nghĩa bá quyền 
và bành trướng chưa trở thành chính 
sách cơ bản của Bác-kinh. Do đó có 
những thắng lợi to lớn về mặt đối 
nội cũng như đối ngoại của nhân dân 
Trung-quốc. Ủy tín của nước Cộng 
hòa nhân đàn Trung-hoa rất to lớn 
trên thẻ giới, mặc đủ trong thời gian 
này cũng đã có những biều hiện của 
chủ nghĩa bá quyên và bành trướng. 
Trong 22 năm sau (19858 — 1979), chủ 
nghĩa bá quyền và bành trướng đã 
ngày càng trở thành mục tiêu chủ 
vẻu của Bác-kinh nhưng chính sách 
đó đã gặp nhiều thất bại to lớn: Từ 
cuối những năm 50 đến cuối những 
năm 60, những luận điệu dấu tranh 
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mạnh mẽ chống đế quốc Mỹ và chống 
« xét lại» và tiếp sau là những luận 
điệu cực tả đã tạm thời lừa bịp được 
một bộ phận các tầng lớp trung gian 
và một bộ phận các nước Á, Phi, Mỹ 
la tính. Đó là thắng lợi lớn nhất mà 
Bắc-kinh đã giành được từ trước đến 
nay. Tuy vậy họ đã thất bại không 
đạt được mục tiêu chiến lược là kéo 
lực lượng cách mạng trên thế giới vào 
quỹ đạo của chủ nghĩa bá quyền và 
bành trướng của họ đề Trung-quốc 
giành vị trí cường quốc ngang hàng 
với Liên-xô và Mỹ, Trong 10 năm từ 
1970 đến 1979, chủ nghĩa bá quyền và 
bành trướng Bắc-kinh đã đi vào con 
đường công khai phản động câu kết 
với chủ nghĩa đế quốc chống lại phong 
trào cách mạng thế giới. Đặc biệt là 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
vừa qua đã lột trần bỏ mặt phản động 
của Bắc-kinh, làm cho Bắc-kinh không 
còn khả năng giả danh cách mạng lừa 
bịp được nữa. Do đó chủ nghĩa Xao 
trên thế giới bị khủng hoàng trầm 
trọng. Sự đoàn kết của phong trào 
cộng sản quốc tế và phong trào cách 
mạng thế giới được tăng cường. Mội 
thất bại to lớn nữa là chủ nghĩa bá 
quyền và bành trướng của Bắc-kinh 
bị đầy ra khỏi các nước Đông-duơng 
là nơi họ muốn biến thành căn cứ chủ 
yếu đề bành trướng ra Đông Nam 
Á. Nhưng thất bại to lớn nhất trong 
22 năm qua là chính sách bả quyền và 
bành trướng của Bắc-kinh trên thế giới 
_ và sự tranh giành quyền lực cá nhân 
giữa các tập đoàn phản dộng trong 
nước đã làm cho nước Cộng hòa nhân 
đân Trung-hoa suy yếu nghiêm trọng 
về kinh tế và quân sự, hỗn loạn về tư 
tưởng và chia rẽ sâu sắc về chính trị. 
Cuộc chiến tranh xảm lược Việt-nam 
vừa qua là chất xúc tác đã làm cho 
Bác-kinh lâm vào một cuộc khủng 
hoảng về lãnh đạo trâm trọng. Thất 
bại trong việc xây dựng lực lượng 
kinh tế, chính trị, quân sự của Trung- 
quốc làm cho mâu thuẫn giữa tham 
vọng quá lớn về bá quyền và bành 
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trướng với lực lượng bản thân quá 
hạn chế càng thêm sâu sắc. 


Nguyên nhân của những thất bại 
to lớn của chủ nghĩa bá quyền và 
bành trướng Bắc-kinh trong 22 năm 
qua là: 

Bác-kinh triền khai chiến lược bá 
quyền và bành trướng giữa lúc ba 
dòng thác cách mạng phát triên mạnh 
mẽ, chủ nghĩa thực đân cũ sụp đồ và 
chủ nghĩa thực dân mới khủng hoảng 
trầm trọng, chủ nghĩa đế quốc ngày 
càng suy yếu. Rõ ràng chủ nghĩa bá 
quyền và bành trướng ấy đã trở 
thành lỏi thời và Bấc-kinh cũng như 
chủ nghĩa đế quốc đều cùng chung 
một số phận. 

Chiến lược bá quyền và bành 
trướng của Hắc-kinh đi ngược lại lợi 
¡ch của nhân dân Trung-quốc. Nó đã 
gây ra bao nhiêu tai họa cho nhân 
dân Trung-quốc. Đời sống nhân dân 
Trung-quốc đã cực khồ, nhưng tập 
đoàn phản dộng trong giới cầm quyền 
Bác-kinh lại dùng một phần quan 
trọng thu nhập quốc dân vào những 
việc như xây dựng lực lượng hạt nhàn 
chiến lược, viện trợ cho bọn phản 
động Pi-nô-chê, nuôi dưỡng bọn Pôn 
PõIt - lêng Xa-ry và các bọn phản 
động khác chống nhân dân nhiều nước 
và tiến hành những cuộc chiến tranh 
xâm lược chống các nước láng giềng. 
Bọn phản dộng Bắc-kinh đã tìm cách 
che giấu nhân đân Trung-quốc về 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
vì cuộc chiến tranh đó là trải với lợi 
ích của nhân dân Trung-quốc. Nhân 
dân Trung-quốc nhất định sẽ nồi dậy 
chống lại bọn cầm quyền phản động. 

Tham vọng bá quyền và bành 
trưởng của Bắc-kinh quá lớn, nhưng 
lực lượng chính trị, kinh tế và quân 
sự của Trung-quốc thì hạn chế. Trong 
22 năm qua, mâu thuẫn này chẳng 
những không được khắc phục, mà 
càng bị các cuộc phiêu lưu của Bắc- 
kinh ở bên ngoài và những hỗn loạn 
do nó gày ra ở bên trong khoét sâu 
thêm. 
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Bắc-kinh câu kết với đế quốc chống 
lại phong trào cách mạng thế giới, 
chống Liên-xô và hy vọng dựa vào 
chủ nghĩa đế quốc đề thực hiện « bốn 
hiện đại hóa *, Bọn đế quốc,hy vọng 
dùng con bài Trung-quốc đề chống 
phong trào cách mạng thế giới và 
làm suy yếu Liên-xô. Thực tế trong 
mắy năm qua chứng tỏ rằng Bắc-kinh 
câu kết với bọn đế quốc cũng không 
làm thay đồi được lực lượng đối sánh 
trên thế giới và không đảo ngược 


được xu thế phát triền tất yếu của , 


ba dòng thác cách mạng trên thế giới. 
Ngay ở châu Á, sự câu kết Mỹ — 
Trung có khả năng phát huy hiệu 
quả trực tiếp nhất, nhưng sự phát 
triền của tình hình Đông-dương, Áp- 
ga-ni-stan, I-ran và Trung Cận Đông 
chứng tÖ rằng con bài Trung-quÕc 
không có tác dụng như bọn đế quốc 
mong muốn. Bọn đế quốc vẫn tiếp 
tục dùng con bài Trung-quốc, nhưng 
ảo tưởng trước đây của chúng muốn 
dùng con bài này đề chống phong 
trào cách mạng thế giới và làm suy 
yếu Liên-xô đã tan vỡ. Mặt khác, 
chúng có thề muốn có một nước 
Trung-quốc mạnh nhưng không trở 
thành nguy cơ đe dọa lợi ích của 
chúng ở châu Á và trên thế giới. Với 
việc bọn cầm quyền Bắc-kinh theo đuôi 
chính sách bá quyền và bành trướng, 
một nước Trung-quốc có 1000 triệu 
đân và hoàn thành được #bốn hiện 
đại hóa * sẽ là một nguy cơ không thê 
tưởng tượng được đối với các nước 
đế quốc chủ-nghĩa. Cho nên năm 1978 
và đầu năm 1979 đã chứng kiến một 
cuộc chạy đua của các nước đế quốc 
chủ nghĩa đến Bác-kinh, nhưng từ 
sau cuộc chiến tranh của Bắc-kinh 
xâm lược Việt-nam, bọn đế quốc cũng 
đang phải tính toán lại việc dầu tư 
vào con bài Trung-quốc. 


Những nguyên nhân của những 
thất bại to lớn của chủ nghĩa bá 
quyền và bành trướng Bắc-kinh nói 
trên cũng sẽ là những nhân tố quyết 
định sự phát triền của chiến lược bá 


quyền và bảnh trướng của Bắc-kinh 
trong tương lai. 


Ngày nay, những điều kiện giúp 
cho Bắc-kinh thực hiện tham vọng bá 
quyền và bành trướng ngày càng 
giảm. l.ực lượng của bản thân Trung- 
quốc về kinh tế, chính trị và quân 
sự vững mạnh nhất là trong thời gian 
từ 1950 đến 1957, nhưng tình hình 
kinh tế, chính trị và quân sự của 
Trung-quốc hiện nay là không thuận 
lợi, đặc biệt là tình hình hỗn loạn do 
hậu quả lâu đài của những đảo lộn 
của “cách mạng văn hóa» và sự 
khủng hoảng về lòng tin, sự khủng 
hoảng về lãnh đạo nhất là từ sau 
cuộc chiến tranh của PBắc-kinh xâm 
lược Việt-nam. Khả năng thực hiện 
mục tiêu bốn hiện đại hóa» vào 
cuối thế kỷ này đã bị đầy lùi. Kế 
hoạch 10 năm từ 1976 đến 1985 là kế 
hoạch có ý nghĩa quyết định cho mục 
tiêu #“bốn hiện đại hóa » đã phải cắt 
giảm 30%. Từ những năm 50 đến giữa 
những năm 60, uy tín của Trung-quốc 
trên thể giới là cao nhất trong 30 năm 
qua, khả năng lừa bịp và tập hợp 
lực lượng trân thế giới của Bác-kinh 
cũng là lớn nhất. Nhưng từ những 
năm 70, Bác-kinh đã tự lột mặt nạ 
cách mạng giả hiệu, uy tín và khả 
năng lửa bíp của Bắc-kinh tụt xuống 
thấp nhất từ sau cuộc chiến tranh của 
Bác-kinh xâm lược Viêt-nam. Quan 
hệ Xô — Mỹ cũng căng thẳng nhất là 
trong thời kỷ chiến tranh lạnh của 
những năm 50 và 60. Hiện nay Liên- - 
xô vững mạnh hơn trước nhiều, 
ngược lại Mỹ đang ngày càng lún sâu 
trong cuộc khủng hoàng trầm trọng, 
kéo đài và không lối thoát. Quan hệ 
Xô — Mỹ hiện nay là vừa đấu tranh 
vừa hòa hoãn. Bọn đế quốc có ảo 
tưởng về con bài Trung-quốc, nhưng 
sự phát triên của tình hình nhiều nơi 
trên thế giới đã chứng tổ rằng con 
bài Trung-quốc không thề đảo ngược 
được xu thế phát triền tất yếu của 
cách mạng thế giới. Ba dòng thác 
cách mạng ngày càng có bước phát 
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triền mới. Bắc-kinh đã thất bại lớn 
trong chính sách câu kết với chủ nghĩa 
dế quốc. Thất bại của Bắc-kinh ở 
Đông-đương mà họ coi là sân sau của 
họ, là thất bại lớn nhất của chủ nghĩa 
ba quyền và bành trướng Bắc-kinh. 

Bọn đế quốc Anh và Pháp phải 
qua hai cuộc chiến tranh thế giới 
Mới suy yếu và từ cường quốc thế 
giới, Anh, Pháp trở thành cường quốc 
châu Âu. Đế quốc Mỹ đã được hai 
cuộc chiến tranh thế giới đưa lên 
thành cường quốc mạnh nhất. Nhưng 
thời kỷ hùng mạnh nhất của Mỹ cũng 
chỉ kéo dài trong 20 năm. Tử những 
năm 60, Mỹ đã bắt đầu suy yếu trước 
hết là do cuộc tông khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản, sự lớn mạnh của 
ba dòng thác cách mạng và nhất là 
đo cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ 
ở Việt-nam. - 

Cũng như chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa bá quyền và bành trướng Bắc- 
kinh đang gặp nhiều khó khăn hơn 
trước. Có thê khẳng định rằng không 
có khả năng Trung-quốc thực hiện 
được (bốn hiện dại hóa» và trở 
thành cường quốc số một cuối thế kỷ 
này. Nếu thuận lợi, Trung-quốc có 
khả năng nhảy lên cường quốc thứ 


năm hoặc thứ ba trên thế giới. Nhưng 
cũng có khả năng nữa là Bắc-kinh bị 
thất bại lớn ở bên trong và bên 
ngoài như tình hình đã diễn ra trong 
20 năm qua. Bắc-kinh có thề vẫn tiếp 
tục những tham vọng lớn và những 
phiêu lưu nguy hiềm, mặc dù điều 
kiện bên trong và bên ngoài ngày 
càng xău đối với Bắc-kinh. Càng 
ngoan cố -Bác-kinh càng thất. bại lớn. 


Trước mắt, chúng ta chưa thảy 
xuất hiện khả năng những thất bại 
rất to lớn ở bên trong và bên ngoài 
sẽ đưa đến việc thay đồi đường lối 
và thay đôi lãnh đạo của Bác-kinh. 
Nhưng chúng ta tin rằng cuối cũng 
nhàn đàn Trung-quốc nhất định sẽ 
nội dậy lật đồ được bọn phản dòng 
cầm quyền ở Bắc-kinh vì nhàn dàn 
Trung-quốc đã làm nên lịch sử vỉ đại 
của Trung-quốc và nhân dân Trung- 
quốc vốn có truyền thống đầu tranh 
cách mạng. vì thời đại ngày nay là 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội, là thời đại chủ 


nghĩa đế quốc bị sụp đồ và hệ thông 


thuộc địa bị thủ tiêu, là thời đại 
thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản trên phạm vì 
toàn thể giới. 


Khai thác tiềm năng nông nghiệp 


m 
ở Nả 


I— XUẤT PHÁT TỪ ĐẶC ĐIỀM 
ĐẤT HẸP, NGƯỜI ĐÔNG, TÌM 
ĐƯỜNG KHAI THÁC TIỀM NĂNG 
NÔONG NGHIỆP TRONG TỈNH 


ẲM bên tả ngạn sông Hồng; 
thuộc vùng trung tàm 
đông bằng Bắc-bộ, Hải- 
hưng là tỉnh có đặc điềm đất hẹp, 
người đông. với mật độ 812 người/kmỶ. 
Dân số lại phát triền khá nhanh, từ 
1,61 triệu người năm 1968 lên 2,05 triệu 
người nắm 1977, trung binh mỗi năm 
táng trên 5 vạn dân. Song, Hải-hưng 
có những thuận lợi tự nhiên quan 
trọng. 852 đất đai của Hải-hưng là 
do phủ sa của các sông lớn bao quanh 
tỉnh bồi tụ lên từ bao đời nay. Đến 
nay, chúng tôi đã xác định có 23 loại 
đất chính được quy thành 6 vùng địa 
lý thồ nhưỡng khác nhau, trong đó. 
trên 40Ã là loại đất tốt. Khoảng 65% 
là đất nhẹ. pha cát, đất thịt nhẹ và 
trung bình. Hải-hưng nằm trong vủng 
nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rổ rệt. 
Mua dòng khó, gió lạnh. Mùa hè nóng, 
mưa nhiều. Khí hậu nhiệt đới tạo cho 


bu 


hưng 


NGÔ-DUY-ĐÔNG 
Bí thư Tỉnh ủụ Hải: hư ng 


Hải-hưng có nhiều điều kiện thuận 
lợi đề phát triển nông nghiệp toàn 
điện, quay vòng ruộng dất nhanh, có 
khả năng sản xuất ra nhiều của cải 
trên một đơn vị diện tích trong năm. 

Nhưng với đặc điềm ấy, những năm 
trước đây, do tô chức sẵn xuất và cải 
tạo dòng ruộng, chống thiên tài chưa 
LỐt, ứng lụt, hạn là mối đe dọa thường 
xuyên cá hai vụ chiêm, mùa, Trong 
khí đó, sản xuất chỉ độc canh lúa, 
năng suất không những thấp. lại bấp 
bênh. Số diện tích bị úng năm 1960 là 
J1 600 ha, năm 1965 là 42900 ha, năm 
1968 là 75 972 ha (úng và lụt), năm 19/2 
là 11507 ha (mất trắng khoảng lä 816 
ha), năm 19723 là 42302 ha (mất trắng 
khoảng 9577 ha). Việc cải tạo cơ cấu 
giống lúa, tiếp thu lúa xuân làm chậm. 
Năm 1970 diện tích lúa Xxuàn mới 
chiếm 16.5% diện tích lúa vụ chiêm 
xuân, năm 1972 cũng mới đạt 63%. 
Năng suất lúa từ năm 1971 trở về 
trước, chưa bao giờ đạt được mục 
tiêu 5 tấn/ha, có huyện chỉ đạt trên 
30 ta/ha. Vụ đông hầu như chưa có øïÌ. 
Sản xuất tản mạn và phân tán, không 
quy vùng chuyên canh, đất chuyên 
làm mầu lại đem cấy lúa và ngược lại. 


SỐ 


Giá trị nông sản nang hóa không đáng 
kề.. Đời sống nhân đân ở nhiều nơi 
' rất khó khăn. Mỗi năm cứ đến kỳ 
giáp hạt lại phải đề nghị Nhà nước 
cứu tế hoặc cho vay. 

Đó là hậu quả của lối sản xuất nhỏ, 
phân tán, mang nặng tính chất tự 
cấp tự túc, của phương hướng sản 
xuất không rõ ràng, của việc chưa 
khác phục được thiên tai; và tình 
trạng đó khiến cho không thề khai 
thác được khả năng tiềm tàng trong 
nông nghiệp ở địa phương. 


Đề khác phục tình trạng đó, những 
năm gần đây, Hải-hưng kiên quyết 
quy vùng sản xuất nông nghiệp, thực 
hiện chuyên canh, thâm canh, từng 
bước đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Căn cứ vào tình hình đất đai, tình 
hình nông hóa, thồ nhưỡng của địa 
phương, Hải-hưng đã được chia thành 
9 vùng chuyên canh như sau: vùng 
lúa chiếm đại bộ phận diện tích trong 
tỉnh ; vùng đay, ngô khoảng 20 000 ha 
thuộc các huyện ven sông Hồng ; vùng 
lạc, đậu tương khoảng 1500 ha thuộc 
huyện Chí-]linh ; vùng cói khoảng 1 000 
ha thuộc huyện Nam-thanh ; vùng rau 
chuyên canh khoảng 2 000 ha thuộc thị 
xã Hải-đương, khu công nghiệp Nhị- 
chiêu (Kim-môn), Phả-lại (Chíi-linh). 
Các vùng chuyên canh này được định 
hình từ mấy năm trước. hiện nay và 
những năm tới chúng tôi đang và sẽ 
tiếp tục hoàn chỉnh, đầu tư xây dựng 
eơ sở Vật chất kỹ thuật đề khai thác 
đến mức tối đa thế mạnh của từng 
vùng. 


Từ việc quy vùng sản xuất, Hải- 
hưng xác định được phương hướng 
sản xuất là thảm canh, tăng 0ụ, mở 
rọng diện lích gieo trồng bằng phái 
triền Đụ đỏng Đớt tốc độ cao, đưa 0ụ 
đỏng trở thành pụ sản xuất chính, bài 
đát qua pÒn!g nhiêu lượt trong mội 
năm đồ tạo ra nhiều của củi cho xã hội. 


Đó là sư vận dụng cụ thê chủ 
trương của Đẳng và Nhà nước về 


94 


phát triền nông nghiệp nhằm ồn định 
và bảo đảm đời sống nhân dân, bảo 
đảm cho người lao động có việc làm, 
có đủ ăn, đủ mặc, tận dụng hai thế 
mạnh trong tỉnh là lao động và đất 
đai cùng các tư liệu sản xuất khác. 
tập trung sức đầy mạnh sản xuất 
nông nghiệp toàn diện, nhất là lương 
thực, thực phầm. 

Do đó, trong điều kiện của Hải- 
hưng, đề tăng nhanh nguồn lương 
thực, bảo đảm mức sinh hoạt của nhân 
dân, phát triền chăn nuối và bảo đảm 
mức đóng góp cho Nhà nước, đồng 
thời tăng nhanh nông sản hàng hỏa 
và nông sản xuất khầu, chúng tòi thấy 
cần thiết phải thâm canh thật lốt hat 
»ụ lúa và các loại cây công nghiệp, 
đồng thời phút triền mạnh pụ đảng, chủ 
yếu là hoa mầu lương thực các 
cây thực phầm khác. 


II — KẾT QUÁ CỦA QUÁ: TRÌNH 
THÂM CANH VÀ TĂNG VỤ TRÊN 
ĐỒNG RUỘÔNG HẢI-HƯNG 


Đề thảm cụnh IỐI hai oụ lúa, Hải- 
hưng vẫn coi thủy lợi là biện pháp 
hàng dầu, chủ yếu là khắc phục được 
hạn, chống được úng, mở rộng diện 
tích tưới, tiêu theo phương pháp khoa 
học. Ủng và hạn nghiêm trọng thường 
dẫn đến tình trạng mất mùa ở Hải- 
hưng. Do đó, những nắm gần dày, 
Hải-hung đã tập trung cao độ vào 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
đặc biệt là thủy lợi, nhằm vào việc 
hoàn chỉnh hệ thống thủy nông, xây 
dựng các công trình lớn trên hạn 
ngạch đề ngăn lũ và tiêu úng. 

Với những công trình thủy lợi đã 
xây dựng, hàng năm Hải-hưng có thề 
tưới cho 137 000 ha và tiêu cho 116 200 
ha. Như vậy là đã cơ bản giải quyết 
dược khâu chống hạn và chống úng 
(trừ những năm mưa đột xuất hoặc có 
sự cố về điện). Việc tưới tiêu nước 
theo phương pháp khoa học ngày càng 


được mở rộng. Diện tích tưới tiêu: 


khoa học từ 25 300 ha năm 1976 tăng 
lén 70000 ha năm 1978. 


Đi đôi với công tác thủy lợi, Hải- 


hưng đã chú ý đúng mức đến các biện „ 


pháp kỹ thuật thâm canh khác như 
cải tạo giống, đưa tỷ lệ lúa xuân lên 
trên 902, xác định cơ cấu giống thích 
hợp đối với từng vụ, từng vùng, mở 
ròng cơ giới hóa nòng nghiệp trong 
điều kiện cho phép, kết hợp cả loại 
lớn, loại vừa và loại nhỏ; tăng phân 
bón, cải tạo đất(; coi trọng khâu thời 
vụ và từng bước mở rộng việc gieo 
thẳng thay cho cấy lúa. 

Kết quả của những cố gắng đó là 
từ năm 1972 đến nay, Hải-hưng luôn 
luôn giữ vững năng suất 5 tấn thóc/ha, 
có những năm đã đạt xấp xỉ 6 tấn/ha 
(1971, 1976). Hàng chục huyện, thị xã 
có năm đã đạt từ 60 tạ đến 77 tạ/ha 
và nhiều hợp tác xã đã đạt từ 80 tạ 
đến 100 tạ/ha. Năm 1978 vừửa qua là 
một trong những năm có thiên tại 
nghiêm trọng, nhưng do có cơ sở vật 
chất kỹ thuật tốt, chống úng thắng 
lợi, Hải-hưng vẫn đạt năng suất lúa 
34,52 tạ/ha. Riêng vụ mùa đạt 27,8 
ta/ha là năng suất cao nhất từ trước tới 
nay. Năm 11978 cũng là một trong 3 
năm (1974, 1976, 1978) có sản lượng lúa 
lớn nhất, Toàn tỉnh có 10 huyện, thị 
xã (tính theo đơn vị cũ) đạt trên 
5 tấn/ha; trong đó có 5 huyện, thị 
xã đạt trên 6 tấn/ha, 7 hợp tác xã đạt 
từ trên 8 tấn đến xấp xỉ 9 tắn/ha. Có 
những khu đồng thí nghiệm đạt năng 
suất lúa khá cao, như khu đồng 20 ha 
của hợp tác xã An-bình (Nam-thanh) 
đạt 14 tấn;ha, khu đồng 19 ha của hợp 
tác xã Thăng-long (Kim-môn) đạt 
12,6 tấn/ha. 


Những kết quả dó nói lên tính vững 
chắc trong quá trình thâm canh lúa ở 
Hải-hưng, đồng thời cũng chứng minh 
rằng khả năng tiềm tàng thâm canh 
lúa còn rất lớn. 

Quá trình thâm canh lúa ở Hải- 
hưng còn làm nồi lên một vấn đề 
là mở rộng diện tích gieo thẳng, dè 


tiến tới thực hiện cơ giới hóa khâu 
gico, thay cấy. Đây là một sự thay 
đồi phương pháp canh tác, đồng thời 
cũng là một biện pháp thâm “canh, vì 
lúc gieo thẳng thì chủ động về thời 
vụ hơn, nhất là vụ xuân, không sợ 
mạ già, ma ống, đỡ tốn chỉ phí sản 
xuất, vụ mùa hạn chế được sâu bệnh 


.ở trà lúa sớm. Xu thế gieo thẳng lúa 


ở Hải-hưng đang có chiều hướng phát 
triền tốt. : 

Việc phát triền oựụ đóng, ở Hải-hưng 
làm từ 7 năm nay, đã có những bước 
đi vững chắc đạt kết quả ngày càng 
lớn. Năm 1972 Hải-hưng mới làm vụ 
đông được 9392 ha, chiếm 7,8X diện 
tích canh tác ; năm 1974 lên 9,85%, năm 
1976 lên 14,5%, và năm 1978 đã lên tới 
xấp xỈ 30X. Đó là một tiến bộ khá 
nhanh, một cố gắng lớn của giai cấp 
nông dân tập thề trong tỉnh, mặc dù 
vụ đông năm 1978 có rất nhiều khó 
khăn đo thiên tai gây nên. 

Qua nhiều năm phát triền vụ đông 
ở Hải-hưng, cỏ the thấy những lợi ích 
thiết thực sau đây : 

1— Sản lượng màu (quy thóc) của vụ 
đòng ở Hải-hưng năm 1972 là 12587 
tấn, năm 1971 lên 15 911 tấn, năm 1976 
lên 38780 tăn và năm 1978 đạt tới 
95 000 tấn. Nhờ có vụ động phát triền, 
mấy năm gần đây Hải-hưng đã xóa 
được nạn giáp hạt tháng 3 (trước đây 
năm nào Nhà nước cũng phải giúp 
đỡ). Đời sống nhân dân được ồn định 
rõ rệt. Một số nơi có thu nhập lớn về 
vụ đông. Giá trị tổng sản lượng cây 
vụ đông của Hải-hưng năm 1972 là 
20,3 triệu đồng, năm 1974 là 30,1 
triệu đồng, năm 19/6 lên 63,6 triệu 
động, năm 1978 đạt tới lI1,1 triệu 
đồng, (gặp 2,2 lần năm 1976, và bằng 
7 lần năm 1972) chiếm 32,7 tông sẵn 
lượng nông nghiệp toàn tỉnh. 

2— Trong khi năng suất lúa vẫn 
chỉ ở mức ã tấn/ha, đàn lợn của Hải- 
hưng hằng năm tiếp tục tăng thêm 
(năm 1977 có 46 vạn con, năm 1978 lên 
49 vạn con, tăng 5,6%. Riêng đàn lợn 
tập thê từ 46 800 con lên 58 800 con, tăng 


So 


25%). Điều đó rỗ ràng là nhờ có tác 
động mạnh mẽ của vụ đông. 


3— Do nhiều năm làm vụ đông, lại 
phát triền nhiều loại cây trồng trên 
nhiều vùng khác nhau, nhàn dân đã 
có được ít nhiều kinh nghiệm về đề 
giống khoai tây, trông dưa hấu mùa 
đông và tỏi xuất khầu. 


4— Do phát triền vụ đông, đất ở 
nhiều vùng được cải tạo, tắng độ 
mùn và tăng thêm dinh dưỡng cho 
đất. 


5— Phát triền vụ đông chính là khai 
thác thế mạnh tiềm tàng về đất đai và 
lao động trong tỉnh. thực hiện phản 
còng lao động tại chó để làm ra nhiều 
của cái vật chất cho xã hội. 

Trước đây mùa đồng ở Hải-hưng, 
ruộng đất bỏ không, lao động nhàn 
tỏi, trong khi đó đời sống nhàn đàn 
gap khó khăn mà không có cách gì 
giải quyết, Ngày nay, vụ đông đã 
chiếm xấp xỈ 30X diện tích canh tác 
“toàn tỉnh (ở nhiều hợp Lắc xã, vụ động 
đã chiếm từ 50 đến 70% diện tích). Do 
đó, trong mùa đòng, người nòng dân 
có nhiều việc làm, hơn nữa còn phải 
lao động khần trương. Vụ đông hiện 
nay là một vụ dem lại nhiều hy vọng 
cho những hợp tác xã đám làm và biết 
làm. vì nếu làm tốt, vụ dòng còn 
mang lại giả trị sản lượng lớn hơn cả 
hai vụ lúa. Một số hợp tác xã tiên tiến 
có ÿ đồ từng bước làm giàu cho xã 
viên bằng con dường phát triển vụ 
đồng. Ví dụ: hợp tác xã Thăng-long 
(Kim-miôn), đơn vị làm vụ động giỏi, 
năm 1976 đã làm vụ đông 51% diện 
tích canh tác, năm 1978 dưa lên 72%. 
Do phát triển vụ động, Thăng-long đã 
đưa hệ số sử dụng ruòng đất. lên 2,7 
lần. Giá trị sản lượng vụ đông năm 
1978 đạt 1 480 000 đồng, chiếm 58% tông 
giá trị sản lượng của toàn hợp tác xã, 
Hiểng về giá trị nông sẵn hàng hóa 
eliem 1200000 đồng, bình quản cho 
một héc-ta canh tác được 3767 đông, 
bình quân cho một lao động (đã quv 
đôi) là 781 đồng và bình quân cho mỗi 


Số 


người là 253 đông. Trong đỏ, giá trị 


. hàng xuất khầu chiếm 854000 đồng, 


bình quân cho một lao động là 511 
dòng. Bình quân một héc-ta làm 3 vụ 
(2 vụ lúa + 1 vụ đông) ở đày đã đạt 


8600 đồng với còng thức 2 lúa +1 khoai 


tây, và đạt 16600 đồng với công thức 2 
lúa +1 tôi.Ở hợp tác xã An-binh (Nam- 
thanh) năm 1978 diện tích vụ đông đã 
chiếm tới 6§X⁄ diện tích canh tác. 
Giá trị sìn lượng vụ đông đạt 1 350000 
đồng, trong khi 2 vụ lứa chỉ thu có 
812000 đồng. Bình quận thu nhập vụ 
đông cho môi người là 250 đồng. Nhờ 
có vụ đông, hợp tác xã đã đưa hệ số sử 
dụng ruộng đất lên 2,7 lần. Đặc biệt 
An-binh đã thực hiện công thức luàn 
canh 4 vụ trong phạm vi 24,4 ha, bình 


-_ quản môi ha trong năm thu được 39 


Lạ sản phẩm trị giá 14660 đồng (với 
2 vụ lúa đạt 111 tạ = 4440 đồng, dưa 
hấu vụ đông đạt 85 tạ =4250 đồng, và 
su hào muộn đạt 199 tạ = 5970 dong), 

Thắng lợi của vụ đông trên dòng 
suông Hải-hưng đã được khẳng dịnh. 


~ 


Nhiều địa phương trong tỉnh đã coi. 


vụ đồng thật sự là một vụ sẵn xuất 
chính, đúng với chủ trương của trung 
VƠN. 

Qua thực tiến của mình, Hải-hưng 
đã rút ra được những kết luận cần 
thiết đề mở rộng vụ đông: 

Một ld¿ muốn tầng vụ, phải có mội 
cơ cấu cày trồng thích hợp, đề bảo 
đảm cho việc phát triền vụ đông 
chẳng những không làm tụt năng suất 
và sản lượng lúa, mà ngược lại, còn 
tạo điều kiện tăng năng suất và sản 
lượng lúa. Hiện nay ở Hải-hưng có 
loại giống lúa niùa sớm, thời gian sinh 
trưởng chỉ có 8ã ngày, có loại trén 
đưới 100 ngày, nếu thàm canh tốt đều 
cho năng suất cao không kém lúa 
chính vụ. Những giống lúa mùa ngắn 
ngày như vày cho phép vụ đòng kéo 
đài 1—5 tháng, có thể phát triền thêm 
một số cây trồng có hiệu quả kinh tế 
lớn hơn, nhưng lại cần thời gian dài 
hơn, hoặc lượng tông tích ôn cao hơn, 
nghĩa là cần trồng sớm hơn từ trung 


tuần tháng 9 trở đi, làm cho tập đoàn 
cây vụ đông thêm phong phú. Từ dó. 
Hải-hưng đã rút ra kết luận là muốn 
làm vụ đông lớn phi mở rộng điện 
tích lúa mùa sớm, với những giống lúa 
ngắn ngày thích hợp đã thuần hóa ở 
địa phương. 

Hưi là, từng hợp tác xã phải quy 
vùng sìn xuất cho từng loại cây trông 
vụ đông, trên cơ sở đó, bố trí gieo cấy 
giống lúa gì trong vụ mùa đề bảo đảm 
thời vụ của cây trồng vụ đông. Làm 
_như vậy sẽ tiện cho việc chỉ đạo thống 
nhất của hợp lác xã từ việc tưới 
nước, tiêu nước, sử dụng máy kéo, 
đến việc chỉ đạo kỹ thuật, chăm sóc 
cây trồng, phòng trừ sâu bệnh. Đó 
chính là thực hiện chuyên canh, thâm 
canh, từng bước đi lên sản xuất lén 
xã hội chủ nghĩa, kiên quyết xóa, bỏ 
lối sản xuất phân tán. 

Ba là, thực hiện cơ giới hóa khảu 
làm đất cho vụ đông. Công việc lao 
động trong lúc này rất căng thẳng, chỉ 
phí về lao động trên một đơn vị diện 


tích vụ đông cao hơn làm lúa. Do đó, - 


nếu khòng sử dụng cơ giới trong khâu 
làm đất thì lao động sẽ vất và, nặng 
nhọc, hơn nữa khóng có khả năng 
làm lớn, khòng thể mở rộng diện tích 
vụ đóng, không thể làm kịp thời vụ. 
Bốn là. chủ động về giống cây trồng 
vụ dòng theo kẻ hoạch đã định. Từng 
hợp tác xã phải chuẩn bị từ vụ trước 
cho vụ sau thì mới đủ giống và mới 
có giống tốt. Huyện có trách nhiệm 
điều hòa giống giữa nơi thừa và nơi 
thiêu trong phạm vị huyện: 
— Nám là, chuận bị đú phản bón. Tăng 
vụ tát nhiên phải tăng phân bón hữu 
cơ trong khi phân hóa học còn 
rất thiếu và bị động. Cân đổi về nhu 
cầu phân bón, có kế hoạch tận dụng 
mọi nguồn phân của địa phương, Lăng 
cường chế biến đề bảo đảm số lượng 
và chất lượng phân bón. Chuân bị c 
phân ủ mục và đất bột khô đề đề phòng 
phái trồng khoai tây trên nền đặt ươt, 
Sứ tả, có hệ thông thủy nông hoàn 
chỉnh, có nguồn nước chủ động, khi 


cần Ÿ†hì tưới, khi không cần thì tiêu, 
được để dàng. Cây vụ đông tuy sần 
Ít nước hơn lúa, nhưng nếu đề thiếu 
nước tưới trong từng thời kỷ sinh 
trưởng của cầy trồng thì sẽ ảnh hưởng 
không tối đến năng suất. Nhất là 
thiếu nước cho cây trồng trong mùa 
khô hanh sẽ ảnh hưởng rất nghiêm 
trọia8 đến sự phát triển của “cây. -, 

Bay là, bảo đâm Yàm đúng thời vụ. 
Gico trông không dúng thời vụ là phá 
vỡ mỗi quan hệ giữa sự phát triển 
sinh lý của cây với hoàn cảnh bên 
ngoài, đi ngược lại quy luật tự nhiên. 
Lịch thời vụ của tỉnh được xây dựng 
qua một quá trình nghiền cứu, tông 
kết nhiều năm, vì vậy, cần coi việc 
thực hiện đúng lịch thời vụ là mội 
văn đề kỹ luật trong sản xuất, 


ÍÍ — CẢI TIẾN VÀ ĐÔI MỚI 
PHƯƠNG PHÁP. CHỈ BẠO VÀ 
TÔ CHỨC THỰC HIỆN 


Khi đã xác định được phương 
hướng sản xuất đúng, Hải-hưng tập 
trung cao độ sự chỉ đạo của cập ủy, 
chính quyền, của các cấp, các ngành có 
Hiên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi, 
khắc phục mọi khó khăn, giúp cơ SỞ 
sản xuất tốt. Xây đựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật, dầu tư và trang bị cơ giới 
trong điều kiện cho phép, đảo tạo và 
bố trí cần bộ kỹ thuật một cách hợp 
lý đỏi với từng vùna sản xuất đề phát 
huy thể mạnh và khả năng tiềm Làng 
của môi vùng. 

Trong công tác chỉ đạo, Hải-hưng 
đã đặc biệt chú ý xây dựng và nhàn 
điện hình tiên tiến chỉ đạo các hợp 
tác xã học tập và thị đua với các 
điện hình tiên tiến, kề cả điền hình 
nhiều mặt và điển hình từng mặt. Có 
những hợp tác xã giỏi về vụ đồng, 
thâm canh lúa và chấn nuới như : 
Thăng-long, An-binh,¿ Đức-hợp ; hoặc 
giỏi về thầm canh lúa bằng phương 
pháp gieo thắng như Cầm-định, Kim- 
giang. Có nhiều hợp tác xã thực hiện 
hạch toàn kinh tế chặt chế với phương 
châm: giìm chỉ phí sản xuất, hạ giá 


)í 


thành, tăng thu nhập cho tập thê và 
xã viên. Tiêu biều là hợp tác xã 
Nghĩa-hưng (Tứ-lộc) có thu nhập ngày 
công là 1,83 đồng và Lỷ lệ chỉ phi chỉ có 
- 32%. Hợp tác xã Đặng-lễ (Kim-thi) có 
thu nhập ngày công 1,80 đồng và tỷ lệ 
chỉ phí 35,2%, chỉ phí đề sản xuất ra 
một tạ thóc là 10 công + 10 đồng. Diền 
hình về thâm canh đay có hợp tác xã 
Phùng-hưng (Chàu-giang). Điền hình 
về nuòi cá giỏi có hợp tác xã Thuần- 
hưng (Châu-giang). Điền hình về tồ 
chức vườn cây, nuôi dưỡng các cụ già, 
các bố mẹ liệt sĩ, hoặc những người 
cô đơn không nơi nương tựa có hợp 
tác xã Tân-dân (Chí-linh). Điền hình 
về mức đóng góp lương thực cho Nhà 
nước là hợp tác xã Đặng-lễ, hằng 
năm đóng góp trên 1000 tấn thóc, 
bình quân 2040 kg/ha canh tác. 

130 hợp tác xã tiên tiến, chiếm 
32% tông số hợp tác xã trong tỉnh có 
thê đại điện cho đủ các vùng và:huyện 
nào- cũng có. Những hợp tác xã tiên 
tiến này không được thiên nhiên ưu 
đãi gì hơn. Nhà nước cũng không đầu 
tư gì nhiều so với các hợp tác xã 
khác. Chỉ có khác là có đẳng bộ mạnh, 
có cốt cắn vững, có quyết lâm cao, 
biết làm và dâm làm. Với bình quân 
diện tích 500 — 600m ”/đầu người, các 
hợp tác xã tiên tiến không những sản 
xuất đủ ăn, mà còn đóng góp cho Nhà 
nước bình quân 2 tấn thóc và 2 tạ thịt 
trên một héc-ta canh tác, Thu nhập 
của tập thề và xã viên ngày càng 
tíng, sản phầm hàng hóa ngày càng 
nhiều, đời sống nhân dàn ngày càng 
được cải thiện, bộ mặt nông thôn 
ngày càng đồi mới, công tác quản 
lý kinh tế ngày càng tiến bộ và 
quan hệ sản xuất mới ngày càng được 
củng cố vững chắc, các phong trào 
sản xuất, bảo vệ an ninh Tô quốc, Xây 
dựng lực lượng quân sự; rùng cố quốc 
phòng đều được tiến hành thuận lợi, 

Sự ra đời và phát triển của những 
điện hình tiên tiền trên dày đánh dẫu 
sự chuyền biến bước đầu của phong 
trào hợp tác hóa nòng nghiệp trong 


bào) 


tỉnh. Những kết quả xà tiến bộ đạt 
được tuy còn thấp so với yêu cầu và, 


so với tiềm lực của địa phương, song 


trong phạm vi từng địa phương, từng 
đơn vị, -các điền hình tiên tiến đã 
tiêu 
_biều cho xu thế phát triền của phong 
trào hợp tác hóa nông nghiệp, mở ra 
triền vọng mới đề đưa phong trào tiến 
lên mạnh mẽ. Từ kết quả của các, điền 
hình tiên tiến, chúng tôi rút ra được 
_ một số bài học kinh nghiệm sau đây: 

Một là, muốn vươn lên thành hợp 
tác xã tiên tiến, phải có đẳng bộ 


mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt 


mạnh, có đội ngũ cốt cán vững, dâm 


làm.và biết làm, có quyết tâm cao, có 


tính thần trách nhiệm, gương mẫu 
lao động và nghiêm chỉnh chấp hành 


các chủ trương chính sách của Đảng 


và Nhà nước, tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhàn dân. 
Hai là, hợp tác xã tiên tiến phải quản 
triệt được đường lối và quan điềm 
của Đảng, xác định được phương 
hướng, mục tiêu và biện pháp đúng. 
Ba là, hợp tác xã tiên tiến phải coi 
trọng việc xây dựng cơ cổ vật chất 
và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong trồng trọt và chăn nuôi. Bốn 
là, công tác quản lý ở hợp tác xã liên 
tiến phải luôn luôn được cải tiến đề 
theo kịp yêu cầu của phát triền sản 
xuất. Năm là, hợp tác xã tiên tiến 
phải biết gắn chặt lợi ích của cá nhân 
và tập thề với lợi ích của Nhà nước. 
lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài. 
gắn sự hoạt động của hợp tác xã với 
sự điều hành chung của cấp huyện. 
Sáu là, hợp tác xã tiên tiến khỏng 
chỉ quan tâm đến sản xuất và phân 
phối đến đời sống vật chất của 
quần chúng, đến công tác phúc lợi, 
mà còn quan tâm đến công tác văn 
hóa xã hội, đến việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 
Chúng tôi đang mở rộng việc vận 
dụng những bài học kinh nghiệm trên 
đây trong các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp ở Hải-hưng đề đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh, 


Hoa- an 


BÁM TRỤ KIÊN CƯỜNG 


RONG cuộc chiến đấu vừa qua 
chống bọn Trung-quốc xâm lược, 
huyện Hòa-an (tỉnh Cao-bằng) tuy có 
chuần bị trước vẽ nhiều mặt nhưng 
khi địch đánh tới không khỏi không 
có những khó khăn. nhất là lúc ban 
đâu, và có những khó khăn tưởng 
chừng không sao vượt nồi. Ÿ thế quân 
đòng lại có xe tăng, pháo lớn mở 
đường, bọn địch đã đánh vào Hòia- 
an bằng nhiều mũi, chiếm các điềm 
cao. bao vây bốn phía khu cắn cứ 
của huyện, cắt đứt giao thông liên 
lạc giữa huyện với nhiều xä cũng 
như giữa huyện với tỉnh. Trong noàn 
cảnh chiến đấu khó khăn như vậy, 
cấp ủv Đẳng và chính quyền địa 
phương ngay .từ đầu đã chủ dòng tô 
chức và lãnh đạo cuộc chiến dâu với 
quyết tâm cao đề vừa có thề bảm trụ 
vững chắc và bảo vệ được dân vừa 
tiêu diệt được nhiều địch. 


Phát huy kết quả của đợt sinh hoạt 
chính trị về tỉnh hình và nhiệm vụ 
mới theo tỉnh thần Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ IV của Trung tương 
Đing, ban lãnh đạo của huyện đã nêu 
cao ý chí quyết chiến quyết thắng 
bọn bành trướng Bắc-kinh. Các đồng 
chí đã chỉ cho đẳng bộ và nhân dân 


thấy rõ răng cuộc chiến tranh xâm _. 


lược của bọn phản động Trung-quốc 
chống lại nước ta là một bằng chứng 


THANH - TÂM 


hùng hồn tố rõ tập đoàn phản động 
Bác-kinh là kẻ thủ trực tiếp và nguy 
hiểm của nhân dân Việt-nam. của 
nhân đân các nước Đông-dtrơng. Đứng 
trước âm mưu xâm lược của kẻ thủ 
Làn bạo đó, nhân dàn ta không có con 
đường nào khác là đoàn kết chặt chả 
quyết tâm chiến đấu đến cùng đề bảo 
vệ vững chắc Tô quốc thân yêu. Do 
dự, lùi bước lúc này là có lôi với Tô 
quốc, là khuyên khích kế thủ lấn tới. 
Nhiệm vụ của quân và dân Hỏa-an là 
phải làm chủ đề tiêu diệt địch, tiêu 
điệt địch đề bảo vệ quyền làm chủ, 
bảo vệ quê hương, bảo vệ gia đình 
mình, bảo vệ từng tắc đất thiêng 
liêng của Tô quốc. Trong cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ 
nghĩa, Hòa-an phải bám trụ vững 
chắc trên địa bản huyện với khầu 
hiệu “mỗi xã là một trận địa, cả 
huyện là một pháo đài ® và-với quyết 
tâm * giặc dến nhà, trẻ già dều đánh », 
đánh thắng địch ngay trên dất Hòa- 
an lịch sử để xứng đảng với truyền 
thống cách mạng bất khuất của căn 
cứ địa Viet-bắe anh hùng, xứng đáng 
với quê hương nơi mà Bác Hồ và 
một số đồng chí lãnh đạo chủ yếu 
khác của Dáng đã hoạt động trong 
thời kỳ trước Cách mạng thăng Tám. 


Sau khi phân tích chỏ mạnh, chỗ 
yếu của địch, ban lãnh đạo của huyện 
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đã khẳng định rằng quân và dàn Hòa- 
an nhất định đành thắng địch trên 
địa bàn huyền, vì các dân tộc ở đây 
vốn có truyền thống đoàn kết; truyền 
thống cách mạng kiên cường, một lòng 
chiến đấu chống địch dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, có sức mạnh của chế 
độ mới xã hội chủ nghĩa, có địa thế 
hiểm trở với thế trận chiến tranh 
nhân dân địa phương được bày sẵn. 
Vấn đề đặt ra là phải tö chức cuộc 
chiến đấu như thế nào đề bảo đảm 
biến ý chí quyết chiến quyết thắng 
thành hiện thực, nói cách khác là bảo 
đảm thực hiện thắng lợi quyết tâm 
chiến lược của Trung ương Đảng trên 
địa bàn của huyện mình. 


Trên cơ sở xác định quyết tâm như 
vậy, huyện ủy chủ trương phải khẩn 
trương tăng cường lực lượng chiến 
đấu. Nhưng lực lượng đó lấy ở đâu 9 
Huyện ủv quyết định phải động viên 
cấp tốc mọi người có khả năng chiến 
đầu và phục vu chiến đấu, bao gồm 
những cán bộ, công nhân viên trong 
huyện, những cán bộ và chiến sĩ quân 
đội chuyền ngành hoặc về hưu ở địa 
phương và cả những người Ởở nơi 
khác sơ tán đến. Hưởng ứng lời kêu 
gọi của ban lãnh đạo huyện, hàng 
trăm cán bộ, công nhân, giáo viên, bộ 
đội chuyền ngành và phục viên trong 
huyện dã tích cực tham gia các tô 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Chỉ 


—— tính đại đòi tự vệ Lam-sơn mới được 


thành lập cũng đã thu hút gn 100 
chiến sĩ thuộc 9 binh chủng. phần lớn 
là bộ đòi phục viên, còng nhàn, giáo 
viên. Do phát triển thêm lực lượng 
cho nên đã có điều kiện không những 
đẻ bỏ sung các đơn vị dân quản tự 
vệ và công an địa phương mà còn 
.eó điều kiện để lập những đơn vị độc 
lập, cơ động (ở huyện một đại đội, Ở 
môi Xã một trung đội hoặc chí ít 
cũng một tiều đội). Những đơn vị độc 
lập cơ động này đã có tác dụng rất 
tốt trong việc chú động đánh địch: 
tìm địch mà dành; đănh địch từ xa 
và góp phản đác lực phá thế bao vậy 


00 


và chiến thuật vu hồi của địch. Riêng 
đại đội tự vệ Lam-sơn — một đơn vị 
cơ động trực thuộc Ban chỉ huy quân 
sự thống nhất huyện đã chiến đấu 
liên tục, đánh giỏi thắng lớn, tiêu 
điệt nhiều địch và thu nhiều vũ khi, 
đạn dược. 

Đi đôi với việc xây dựng lực lượng. 
ban lãnh đạo địa phương đã đề ra 
những biện pháp kiện loản các ban 
chỉ huụ quân sự thống nhãit nà các ban 
phụ trách an ninh từ huuện xuống cơ 
sở. Một mặt, tăng cường cho các ban 
đó những cán bộ có kinh nghiệm chỉ 
huy chiến đấu, có kiến thức chuyên 
môn, chủ yếu là những cán bộ đã hoat 
động trong các lực lượng vũ trang 
nhân dân, có phầm chất, có năng lực : 
mặt khác kiên quyết thay thế những 
cán bộ chủ chốt ở các cấp xét thấy 
không đảm đương nồi nhiệm vụ do 
sức khỏe hay năng lực bị hạn chẽ. 
Kết quả là qua những trận thử lửa” 
với quân thù, các cấp ủy và các ban 
chỉ huy của các lực lượng vũ trang 
và công an địa phương nói chung đã 
phát huy được sức mạnh tông hợp 
của chiến tranh nhân dân địa phương. 


. hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập công 


xuất sắc. Chỉ riêng lực lượng an ninh 
đã diệt hàng trăm tên Trung-quốc 
xâm lược, hàng chục tên thám báo, 
chỉ điềm, góp phần đắc lực vào việc 
bảo vệ tô chức Đảng. chính quyền và 
nhân dân. 


Khi cuộc chiến đẫu giữa ta và địch 
diễn ra ngày càng gay gắt quyết liệt, 
các đồng chí lãnh đạo huyện Hòa-an 
lại ra sức củng cố và mở rộng khu căn 
cứ và không ngừng bồ sung, hoàn 
chỉnh các phương án chiến đấu. Xuãi! 
phát từ yêu cầu của cuộc chiến dấu 
chống lại một kẻ thù có quản đông 
được trang bị vũ khí khá mạnh, lại 
ở sát ngay biên giới nước ta và đề 
đối phó có hiệu quả hơn với chiến 
thuật “biên người ® và chiến thuật vu 
hồi của chúng. huyện ủy Hòa-an đã 
chủ trương mở rộng khu căn cứ Lam- 
sơn thành “/“hu căn cứ liên hoàn, coi 


đó là một biện pháp rất quan trọng 
đề tạo điều kiện bám trụ lân dài và 
chiến đấu có hiệu quả. Khu căn cử 
liên hoàn dài khoảng 5km, rộng 2km, 
gòm 3 xã với số dân độ 2 vạn người. 
Khu căn cứ hên hoàn do Ban thường 
vụ huyện ủy và Ban chỉ huy quân sự 
thống nhất huyện trực tiếp lãnh đạo 
'ä chỉ đạo. Dưới cơ quan lãnh đạo và 
ban chỉ huy thống nhất còn thành lập 
một ban chuyên lo còng tác hậu cần 
gòm một số cản bộ của các ngành 
lương thực, thực phẩm, vy tế, tài chính, 
ngân hàng... Chính do tập hợp thêm 
được lực lượng và kiện toàn được các 
cấp ủy, và mở rộng được khu căn cứ, 
Hòa-an đã có thê bám trụ vững chắc, 
đánh lùi hàng chục lần tiến công của 


gìn một sư đoàn dịch, bảo vệ được” 


dân, bảo toàn được khu căn cứ. 


Từ khi địch chiếm đóng một số nơi 
ở Hòa-an và cuộc chiến dấu tại đây 
diễn ra ở thế cài răng lược thì văn 
đẻ xây dựng khu căn cứ lại đặt ra 
những yêu cầu cấp bách mới. Vấn đề 
lớn nhất đặt ra lúc này là phải làm 
sao báo đảm sự lãnh đạo và chỉ đạo 
cuộc chiến đấu một cách linh hoạt 
nhất, sắc bén nhất, ke cả trong trưởng 
hợp kẻ thù chia cắt địa bàn. khó giữ 
vững được sự chỉ huy thống nhất. 

ÄAuất phát từ yêu cầu và tình hình 
cụ thẻ lúc ấy, Ban thường vụ huyện 
uy và Ban chỉ huy quân sự thống nhất 
huyện lại quyết định chia khu căn cứ 
lén hoàn thành 4 tiều khu đề tiện 
việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc chiến đầu. 
Chia tiêu khu.chủ yếu là dựa trên cơ 
sơ địa bàn xã. Trong môi tiêu khu, 
ngoài tö chức Dẳng, tô chức chính 
qu}ền cỏn lập thêm Ban chỉ huy quân 
sự thống nhất gồm tử 5 dến 7 người 
chuyến lo việc tô chức và chỉ đạo tác 
chiến. Tùy theo vị trí của tiêu khu, 
môi tiêu khu đo một đồng chí huyện 
uy viên hoặc thường vụ huyện ủy 
trực tiếp làm trưởng tiêu khu hoặc 
chính trị viên. Ở mỗi tiều khu còn lập 
ra các tiêu ban giúp việc. Tiền ban 
chỉnh trị tư tưởng chăm lo công tác 


“chính trị tư tưởng trong quần chúng.- 


Nhiệm vụ cụ thể của tiêu ban này là 
hàng ngày theo dõi tin tức qua đài 
tiếng nói Việt-nam đệ: kịp thời thông 
báo tỉn chiến thắng,..phồ biến, giải 
thích chủ trương, chính sách của Đăng 
và XNhà nước; đỏng thời dựa vào dân 
tìm biết những luận điệu tuyên truyền 
xuyên trịc của địch để kịp thời chống 
lại, góp phản đánh bại chiến tranh 
tâm lý của chúng. Tiêu ban tham mưu 
tác chiến có trách nhiệm giúp dòng 
chí phụ trách quân sự của tiểu khu 
xây dựng và bồ sung các phương án 
đánh địch. Tiêu ban an nình chỉnh trị, 
an toàn +ả hội phụ trách việc glữ gìn 
trật tự trị an, bảo vệ tài sân của Nhà 
nước, của tập thê, bảo vệ tính mạng 
và tài sản của nhân dân. Tiều ban hậu 
cần chuyên lo việc phục vụ chiến đấu, 
bảo đảm đời sống của lực lượng vũ 
trang, của cán bộ công nhãn viên và 
nhân dân. 


Dưới mỗi tiêu ban lại có những tô 
chuyên trách. Ví dụ dưới tiêu ban an 
ninh có các tô an ninh, dưới tiều ban 
hậu cần có các tô tiếp phầm, tö nầu 
bếp, tö chăm lo đời sống nhân dàn, 
tÔ v tế, tỏ tải thương, tô chôn cất tử 
sĩ. khắc phục hậu qui chiến tranh... 
Các ban, các tiêu bạn và các tô kề trên 
đã hoạt động rất tích cực và có những 
đóng góp quan trọng phục Vụ cuộc 
chiến đâu một mất một cỏn chống 
quản thủ, Ví dụ các tô tiếp phầm được 
lực lượng vũ trang và lực lượng an 
ninh bảo vệ, đã luôn ra phía ngoài 
chuyển bàng chục tấn gạo, hàng chục 
tấn thực phảm các loại về khu căn cứ 
để kịp thời phục vụ quân và dân ta ăn 
no đánh thắng. Hàng ngày các tô này 
eữ người dem cơm, đem nước lên tiếp 
tế cho các lực lượng chiến đấu ở các 
chốt, các tràn-địa. Các tô nấu bếp cũng 
hoạt động rất sôi nồi, khăn trương. 
Môi tiêu khu đều tô chức mọt bếp ăn 
tập thẻ với hàng chục người phục vụ 
gỏm phần lớn là phụ nữ. Các bếp này 
mỏi ngày phục vụ bình quân 600—800 
suất ăn, đột xuất có ngày lén tới 
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1000—1200 suất. Nhiều cụ bà trên dưới 
70 tuồi tự nguyện chuyên lo việc nấu 
ăn và luôn luôn bảo đảm cơm ngon, 
canh ngọt... 


Một vấn đề nữa cần giả: quyết tốt 
trong quá trình bám trụ và diệt địch 
là oận dụng cách đảnh sao cho thích 
hợp và đạt hiệu quả cao. Quán triệt 
quan điềm của Đảng về lãnh đạo và 
chỉ đạo chiến tranh nhân dân địa 
phương, xuất phát từ đối tượng tác 
chiến cụ thề, căn cứ vào địa thế của 
huyện và lực lượng của ta, ngay từ 
khi địch tiến vào địa giới Cao-bằng, 
Ban thường vụ huyện ủy và Ban chỉ 
huy quân sự thống nhất đã nêu cao 
khầu hiệu “quân bám dịch, cân bộ 
bám dân, dân bám đất đề chiến đấu 
bảo vệ Tô quốc, bảo vệ quê hương, 
bảo vệ gia đình ». Ban lãnh đạo huyện 
đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang 
của huyện phải giữ vững trận địa, 
giữ vững các chốt, đồng thời phải 
chăn địch và diệt địch từ xa. Được 
tin địch tiến vào huyện Thông-nòng, 
Ban chỉ huy quân sự thống nhất huyện 
đã lập tức cho bố trí lực lượng bộ 
đội địa phương và mội số đơn vị dân 
quân du kích cơ động đón đánh xe 
tăng và bộ bình địch trước khi chúng 
đãnh vào Hỏòa-an. Kết quả là các lực 
lượng vũ trang địa phương đã chặn 
đánh cánh quân bộ bình và cơ giới 
của địch, diệt hàng chục tên. phá hủy 
một số xe tăng và làm chậm bước tiến 
của chúng. Khi địch tiến sâu vào nội 
địa Hỏòa-an, các đồng chí lãnh đạo 
huyện lại đề ra yêu cầu cho ba thứ 
quân phải «chủ động diệt “địch », 
«lấy súng địch diệt địch, lấy súng địch 
đề trang bị cho mình ». Thực hiện yêu 
cầu đó, dân quân nhiều xã đã dánh 
giỏi, thắng lớn, riêng đân quân xã 
Hoàng-tung 3đã chiến đấu rất ngoan 
cường: đánh tất cả 29 trận, diệt 220 
tên địch. bắt 20 tên trong đó có sĩ 
quan, thu 2 đại liên, 3 trung liên, 16AR, 
25 CKC, 7 Kã1, 1 súng cối 60. 1 súng cối 
82, 1 B10 và hơn nửa tấn đạn các loại. 
Các lực iượng vũ trang địa phương 


MM, 


đã chặn đánh địch khắp nơi không 
cho chúng nống ra và tiến công chúng 
mạnh mẽ ở nhiều nơi, gây cho chúng 
nhiều thiệt hại. Bộ đội địa phương 
và dân quân du kích luôn luôn giữ 
thế cài răng lược, liên tục đánh địch 
trên các tuyến đường giao thông số 3, 
số 4... và đánh mạnh cả vào phía sau 
đôi hình của chúng, diệt hàng trăm 
tên, buộc chúng phải co cụm lại đề 


chống đỡ. 


Qua chiến thẳng trận đầu và kịp 
thời rút kinh nghiệm của các đợi chiến 
đấu chống địch, Ban thường vụ huyện 
ủy và Ban chỉ huy quân sự thống nhất 
huyện đã nêu ra được những cách đánh 
ngày càng thích hợp đề đáp ứng yêu 
câu bám trụ làu dài và điệt nhiều 
địch, đề bảo vệ dân, bảo vệ khu căn 
cứ. Ngoài cách đành thông thường là 
đảnh vỏ mặt, ban lãnh đạo và ban chỉ 
huy quân sự còn nêu rà cách đảnh 
phục kích, đánh tập hậu, đánh ngang 
sườn, đánh băng nhiều mũi, nhiều 
hướng. đánh bằng nhiều lớp, nhiều 
tầng, nhiều tuyến. Chính với tỉnh thần 
đỏ, cách đánh đó mà quân và dàn 
Hòa-an đã có thề cầm chân cả tiều 
đoàn, trung đoàn địch, gây cho chúng 
nhiều thiệt hại nặng nề, phá được 
vòng vây của địch bao quanh khu căn 
cứ. Một trong những điền hình tiêu 
bieu cho các lối đánh nói trên là đơn 
vị công an huyện Hỏa-an. Với quyết 
Làm bảo vệ khu căn cứ, đơn vị nảy 
đã độc lập tác chiên và phối hợp chiên 
đấu 10 trận lớn nhỏ chống kẻ địch từ 
nhiều hướng tiến tới. Dựa vào địa 
hình hiềm trở và vận dụng lỗi đánh 
linh hoạt đơn vị đã bảm sát địch, 
diệt hàng trăm tên, thu 2 ĐKZ. 1 cối 
60 ly, 2 trung liên, 20 súng trưởng, 1 
súng ngắn củng nhiều quân trang quản 
dụng. 

Với quyết tâm « một tồ cũng đánh, 
một người cũng đánh, đánh địch bằng 
mọi phương tiện sẵn có, bằng nhiều 
cách lĩnh hoạt », nhiêu địa phương đã 
xuất hiện nhiều gương chiến đấu dũng 
cảm : 3 đồng chỉ dân quân Hòa-an 


_ trên đường đưa thương binh về huyện, 
gặp địch đã chiến đấu mưu trí, điệt 3 
lên, thu 1 AK, 2 CKC và môi số dạn 
súng cối. Một tiều đội dân quân chốt 
ở đồi Phéc-via đã phục kích một đại 
đội địch trành quân về phía bản Tuấn, 
điệt 22 tên và buộc chúng phải rút lên 
núi. 
Cũng với tỉnh thần trên dân quân 
xã Hồng-việt đã chủ động bố trí diệt 
địch ngay trên đường tiến quân của 
chúng vào khu căn cứ Lam-sơn; buộc 
chúng phải phơi xác dọc các bở ruộng, 
bở khe ở đầu cửa ngõ bản Lam-sơn 
và số còn lại đã phải rút chạy... Trên 
đây là một vài ví dụ về những lối 
đánh sáng tạo, sinh động của quân và 
dân Hòa-an, những bằng chứng về sức 
mạnh chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Một yêu cầu rất quan trọng nữa đề 
tồ chức tốt cuộc chiến đấu là phải tð 
chức chu đáo uiệc sơ tán, ồn định đời 
sống nhân dân. Vấn đề này đã 
được đặt ra từ trước và đã có phương 
án sơ bộ, chẳng hạn như các tầng lớp 
nhân đân đều được tập hợp theo đơn 
vị sản xuất và được hướng dẫn cụ thê 
trước đề khi cần thì có thề sơ tán 
ngay vào khu căn cứ. Đề chuần bị 
chiến đấu lâu dài, ban lãnh đạo huyện 
không những cho chuyền một số lương 
thực, thực phầm mà còn chủ trương 
cho đưa cả cối xay, cối giã vào khu sơ 
tán và tồ chức lực lượng xay xát gao 
phục vụ khu căn cứ. Huyện ủv còn chủ 
trương vận động mỗi đội sản xuất 
luôn luôn chuần bị sẵn một tạ gạo và 
một con lợn từ 50 kg trở lên, đề khi 
có chiến sự xảy ra sẽ có ngay lương 


thực, thực phầm cung cấp cho các lực. 


lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 
Ngoài ra, còn vận động nhiều hợp tác 
xã trích tiền và kêu gọi nhân dân góp 
thêm tiền đề mua thuốc và bông băng 
dự trữ. Các đội cứu thương xã cũng 
được huấn luyện cấp tốc và sẵn sàng 
phục vụ các lực lượng vũ trang, phục 
vũ nhân dân. Ngay sau khi địch tiến 
vào các tỉnh biên giới, Ban chỉ huy 


quân sự thống nhất huyện đã ra lệnh 
cho nhân dân thị trấn và nhân dân. 
các xã doc các đường cái lớn sơ tản 
theo kế hoạch định trước. Một số cán 
bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, chiến 
Sĩ của lực lượng an ninh đã được phân 
công phụ trách việc tô chức, hướng . 
dẫn và bảo vệ cho gần hai vạn người 
sơ tán về khu căn cứ an toàn. Công 
tác này được tiến hành hết sức khẩn 
trương và chỉ trong vòng một ngày, 
một đêm đã hoàn thành. Mặc dù gặp 
không ít khó khăn, đời sống của cán - 
bộ, công nhân viên và nhân aân ở khu 
sơ tân sớm được ồn định và được 
chăm sóc khá chu đáo về các mặt : tiếp 
tế lương thực, thực phầm, y tế, vệ 


_ sinh phòng bệnh, bảo mật phòng gian... 


Ngay cả những cán bộ và nhân đân ở 
các-địa phương khác đến cũng được 
tạm cấp một số gạo và một số thực 
phầm lối thiêu. Đặc biệt là số cán bộ, 
công nhàn viên; bộ đội đi qua địa 
phương mà thiếu lương thực thì đêu 
được cấp cho một số lương thực dủ 
ăn trong ba ngày đề có điều kiện liên 
hệ với cơ quan, đơn vị công tác của 
họ. 

Ban phụ trách công tác sơ tán còn 
vận động đồng bào ai có điều kiện 
thì góp tiền, góp vật liệu đề giúp 
nhân dân sơ tán làm lán trại, tồ chức 
chỗ ăn, chỗ ở theo tỉnh thần thương 
yêu đùm bọc lăn nhau, lá lành đùm 
lá rách *. Đồng bào không những đã 
góp công góp sức đề bảo vệ quê hương 
mà còn sốt sắng ủng hộ gạo, lợn, gà, 
trứng, rau, tiền, quần áo, vải vóc... đề 
cung cấp cho các lực lượng chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu và giúp đỡ 
những người neo đơn, đời sống có 
nhiều khó khăn trong hoàn cảnh chiến 
tranh ác liệt. 


Khi địch đánh vào Hòa-an và tiến 
công bao vây khu căn cứ, ban lãnh 
đạo huyện vẫn kiên quyết chủ trương 
bảm trụ, đánh địch và bảo vệ dân 
chứ không cho dân đi sơ tàn thật xa, 
bỏ đất, bỏ làng. Ban thường vụ huyện 
ủy còn giao cho đồng chí chủ tịch Ủy 
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bạn nhàn đần huyện và một đồng chí 
thưởng vụ huyện ủy là những đồng 
chí được phàn công phụ trách công 
tác sơ tán phải tập trung mọi lực 
lượng củng cố khu sơ tán và ôn định 
đời sống của động bào sơ tán. 


Đề bảo đảm ồn định đời sống nhân 
đân trong khu căn cứ, các đóng chí 
lãnh đạo huyện, một mặt, giáo dục 
tỉnh thân đoán kết tương trợ trong 
cần bộ và nhân dàn và phẻ phán tư 
tưởng cục bộ, địa phương, mát khắc, 
định rõ mức cấp phát lượng thực, 
đối tượng được cấp phát, quy định 
thủ tục xuất kho, Đề ngăn ngửa tình 
trang lãng phí, mất mát, bạn lãnh 
đạo huyện Höòa-an đã sớm xác định 
rõ: sơ tán cũng phải có số sách đầy 
dủ, qghàn mình, ghi chép rõ ràng, 
tuyệt đối không được vì có chiến 
tranh mà làm sai nguyên tắc, chế đỏ. 
Chẳng hạn khi mua lợn của dàn phải 
có biên lai đề sau này tiện việc thanh 
toán sông phẳng với dân. 


Việc tô chức tốt khu sơ tân và ồn 
định đời sống nhân dân không những 
đã cô vũ những người chiến đấu an 
Làm bảm đất, giữ vững trận địa mà 
ngay cá đồng bào sơ tần cũng đã có 
những đóng góp tích cực vào việc 
phục vụ chiến đâu và bảo đảm an 
ninh ở khu căn cứ. Nhiều đồng bảo 
đã tham gia các tò phục vụ tùy theo 
khả năng của mình. Nhiều người đã 
phát hiện bọn thám báo, bọn chỉ điềm, 
bọn lưu manh, tạo điệu kiện cho cơ 
quan an nình kịp thời trừng trị bọn 
chúng và quản lv chặt các đối tượng 
cần thiết. 


(Chính nhờ nêu cao Ý chí quyết 
chiến quyết thắng và đề ra được 
những biện pháp tò chức thực hiện 
cụ thể, sát hợp nói trên mà llòa-an 
đã phá được thế bao vây của địch, 
biến khó khăn thành thuận lợi và 
chiến thăng oanh liệt, Hiòa-an không 
những bám trụ vững chíc và bảo vệ 
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được đàn mà còn tiêu điệt được địch 
trên địa bàn huyện: đã loại khỏi 
vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, 
bắt nhiều tù bỉnh, thu nhiều vũ khi 
và phương tiện chiến tranh. góp phần 
củng quản và dân các tỉnh biên giới 
phía bác đánh thắng bọn phản động 
Trung-quốc xâm lược. 

Thắng lợi của Hỏòa-an chỉ rõ rằng 
nếu quản triệt tỉnh thần Nghị quyết 
của Trung ương Đảng, có quyết tảm 
cao vu có những biện pháp tô chức 
thực hiện cụ thê, thiết thực thì mỗi 
huyện có thê xây dựng thành một 
pháo đài chiến đấu, một pháo đài 
vững chắc về quốc phòng và an nỉnh, 

HHên nay đẳng bộ và nhân dân Hoa- 
an đang ra sức đầy mạnh sẵẳn xuất 
với khi thế chiến thắng, đồng thời 
khân trương khắc phục những hậu 
quả chiến tranh, ồn định đời sống 
nhân đân và tích cực chuần bị mọi 
mặt đề triệt đề thực hiện Lời kêu 
gọi của Ban chấp hành trung ương 
Đăng và Lệnh tông động viên của 
Nhà nước. Đảng bộ đã kịp thời rút 
kinh nghiệm của một tháng tồ chức 
và lãnh đạo cuộc chiến đấu chống 
bọn Trung-quốc xâm lược đề bố trí 
lai đôi ngũ cán bộ, trước hết là số 


càn bộ chủ chốt, sắp xếp lại lực 
lượng chiến dấu, tồ chức lại sản 


xuất, hoàn chỉnh bộ máy, nhằm làm 
cho mọi mặt công tác sẵn xuất, sẵn 
sùng chiến đấu tiến triền tốt hơn, 
đáp ứng mọi yêu cầu của sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội 
ehu nghĩa. Trong thế trận chiến tranh 
nhân dàn đã bày sẵn, quân và dân 
Hòa-an đang luôn luôn cảnh giác sẵn 
sàng đạp tan mọi âm mưu và hành 
động thâm độc của kẻ thủ và kiên 
quyết đánh thắng bọn Trung-quốc 
xâm lược ngày trên đất Hỏòa-an nếu 
chúng dàm phát động chiến tranh 
chồng lại nhàn đàn ta một lần nữa, 
đề xứng đáng với lông tỉn yêu của 
lang và của nhân dân. 


Tổ chức đời sống văn hóa và tỉnh thần 


GHĨA-BÌNH trước đây là một tỉnh 
nghèo, đã vươn lén tạo cho 
mình một đời sống vật chất tương 
đối ồn định, một đời sống văn hóa 
và tính thần phát triền nhanh, Một 
trong những nguyên nhân quan trọng, 
lạo nên sự biến đồi sâu sắc ấy, là 
Aghĩa-bình đã ra sức phát huụ truyền 
thống cách mạng 0à truyền thống ăn 
hóa của mình. 


Sau khi được giải phóng, Nghĩa- 
bình đã tiếp thu một cơ đồ văn hóa 
nghèo nàn, lạc hậu và phản động. 
Nhiệm vụ xảy dựng sự nghiệp văn 
‹hóa mới rất năng nề. Đứng trước 
những khó khăn to lớn lúc đầu không 
ít can bộ có thái độ băn khoăn và tư 
tưởng bỉ quan. Đảng bộ Nghĩa-binh 
đã sớm tìm ra cái đòn bầy đề xeo 
qkhối đá nặng nề » ấy. Đó là việc 
phát huy truyền thống cách mạng, tạo 
nên ưu thế chính trị. sức mạnh tư 
tưởng và biến thành hành động. 


Nghĩa-bình là một tỉnh có truyền 
thống văn hóa tương đối phong phú, 
là một mảnh đất có nền văn hóa Si:- 
huỳnh, là cái nôi của nghệ thuật sản 
khấu tuông, của dân ca bài chòi, có 
phong trào thượng võ, có thơ Thông 
Tằm », có vẻ œ Chàng La » nồi tiếng... 


cho nhân dân ở Nghĩa-binh 


THANH-BÌNH 


Nhưng, 21 năm dưới thời Àlÿ — ngụv 
hầu như các truyền thống đó bị bủy 
hoại. Đề đáp ứng nhủ cầu thưởng 
thức và sáng tạo văn hóa của quần 
chúng, bên cạnh việc phát triền các 
bộ mòn văn nghệ mới, chúng tôi đặc 
biệt quan tâm đến việc phục hồi và 
phát triên các bộ môn văn hóa, nghệ 
thuật sở trường của địa phương. 
Được sự quan tâm và giúp đỡ của Bộ 
văn hóa, một nhà hát tuôồng đã bắt 
đầu hoạt động. Công tác sưu tầm, 
nghiên cứu một cách có hệ thống, 
những cuộc hội nghị khoa học về 
tung được tiến hành tốt. Chúng 
tôi dã tô chức việc nghiên cứu về 
Đào-Tần, nhà nghệ sĩ lớn về luồng, 
người Bình-định cũ, nhằm rút ra 
những bài học, giúp ích cho sự phái 


triền của bộ môn này. Vừa qua đoàn 


tuồng của Nghĩa-biình đã xây dựng và 
trình diễn nhiều vở mới như « Khởi 
nghĩa Ba-tơ 3, «Tâv-sơn tụ nghĩa ?, 
œ Đại phá quân Thanh 9... và đã gáy 
được tác dụng tốt. Việc khỏi phục và 
phát triển dân ca bài chòi dã được 
tien hành, loại hình này đã, đang và 
sẽ được khuyến khích và phát triển 
rộng rãi trong phong trào văn nghệ 
quần chúng với tính chất phô eập 
của nó, 
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Chúng tôi đã làm sống lại loại 
hình múa dân gian địa phương như 
múa kiếm, thề hiện truyền thống 
thượng võ, múa sắc bùa, chèo bá trạo. 
Múa cần được phục hồi nhanh chóng, 
vì hiện nay ở vùng đồng bằng vốn 
-eũñ đản tộc về múa chưa được khai 
thác mấy. 

Truyền thống văn hóa phong phú 
của các đân tộc ít người trong tỉnh 
như : Ba-na, Ê-đê, Hre, Cor, Gia-rai, 
Chăm, Cà-dong... bước đầu được khôi 
phục. Những bản trường ca dân gian 
nòi tiếng, những truyện cồ tích, ca 
dao tục ngữ, hò vẻ, nhạc kịch, các 
điệu múa vui, khỏe, đẹp, nhiều loại 
nhạc cụ dân tộc, những tác phảm về 
mỹ thuật, âm nhạc, kiến trúc, khảo 
cô, các kỹ thuật nhuộm, đan lát, trang 
trí, đẽo tượng, các hình thức vui chơi 
lành mạnh trong ngày lễ, ngày mừng 
được mùa, đang được sưu tìm và 
phục hồi trong hoạt động văn hóa, 
Thích ea múa tập thê là một đác điềm 
quý báu, đang được chú ý phát huy 
sâu rộng đề góp phần đuy trì và phát 
triền truyền thống lạc quan, 
nhiên, yêu đời của các đân tộc ít 
người và đề làm đà dầy mạnh phong 
trào ca múa tập thề trong toàn tỉnh. 

Ngoài ¬-a, đã tiến hành một cách 
liên tục việc phát động trong quần 
chúng nhân dân phong trào sưu tầm 
thơ ca, hò vẻ về thời Can vương, về 
phong trào đòi dân chủ, chống thuế, 
về giai đoạn xây dựng căn cử địa cách 
mạng, sưu tầm ca đao kháng chiến, 
những mầu chuyện và đi tích lịch sử 
về thời Tây-sơn, về chiến khu Ba-tơ, 
chiến thắng Vạn-tường, về vụ thảm 
sát Sơn-mỹ, về văn hóa Sa-huỳnh đề 
làm phong phú thêm cho truyền thống 
cách mạng và truyền thống văn hóa 
của địa phương. 

Quá trình tiến hành những việc làm 
này đã cung cấp cho chúng tôi một 
bài học : nếu biết kế thừa và phát huy 
truyền thống văn hóa của địa phương 
thí hoạt động văn hóa mới có điều 
kiện đề phát triên tốt và vững chắc, 
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hồn 


vì ở đây có bề rộng và chiều sâu của 
chất liệu, có đông đảo quần chúng 


nuôi dưỡng và tham gia thật sự. 


qCỗổi lạo đi đôi pới xâu dựng ® là 
một phương châm quen thuộc, có tính 
chất kinh điền. khiến ai cũng để thừa 
nhận, song thực tiễn đã cho chúng tôi 
thấy : không phải bất cứ lúc nào và ở 
mọi nơi đều quán triệt được phương 
châm đó trong hành động. -Lúc đầu 
ở tỉnh chúng tôi, có tỉnh trạng *cài 
tạo suông ». Xóa bỏ cái cũ, song không 
thay bằng cái mới tiến bộ, cái cũ 
được phục hồi, gây ra phiên phưc. 
Cho nên khi tiến hành cải tạo cái gì, 
4hì phải tồ chức, xây dựng ngay cài 
thay thế mang tính chất ồn định hơn 
Chẳng han như chúng tôi đã tiến hành 
cải tạo hệ thống phát hành sách báo, 
văn hóa phầm chuyền những người đủ 
tiêu chuần sang làm đại lý sách bảo 
cho Nhà nước. Đi đôi với việc làm 
ấy, sách báo và xuất bản phầm cách 
mạng được đưa ngay vào các thị xã. 
thị trấn và thôn xóm bằng các tồ 
chức phát hành lưu động, tiếp theo 
đó các cửa hàng sách, các thư viện ở 
các huyện, thị xã, thị trấn được thành 
lập Dề đáp ứng nhu cầu xem phim của 
nhàn dân đi đôi với việc cải tạo các 


_ rạp chiếu bóng tr nhân, chúng tôi đã 


cố gắng xây dựng các rạp chiếu bóng 
quốc doanh ở một số huyện và thị 
trấn, cùng với việc thành lập nhiều 
đơn vị chiếu bóng. Ơ nhiều khu vực 
rộng lớn, chiếu bóng đã về đến tạn 
thôn, 8024 số xã đã có hai điềm chiều 
bóng. Vì vậy, tính riêng năm: 165%, 
binh quân mỗi ngưới dân ở nông thôn 
được xem chiếu bóng 6,72 lần, tỷ lẻ 
này càng được đạt cao hơn ở vùng 
đồng bào dân tộc ít người (7,24 lần). 
Chủng tôi đã xóa được điềm trắng về 
chiếu phim và chiếu không thu tiên 
dối với đồng bào các dân tộc ít người. 
Tất cả các gánh hát tư nhân (ở thành 


.th¡ị và nông thôn) với nghệ thuật lai 


căng, đồi trụy, và mục đích kinh 
đoanh kiếm lời, đã được cải tạo, và 
nhiều đội trở thành đội văn nghệ 


nghiệp dư, đặt dưới sự chỉ đạo và 
quản lý của chính quyền địa phương. 

Tranh thủ sử dụng được nhiều lực 
lượng, nhiều biện pháp, (go nên sức 
mạnh tông hợp là một cách làm quan 
trọng đề đầy nhanh tốc độ phát triền 
vẻ đời sống văn hóa và tính thần của 
nhàn dân ở tỉnh chúng tôi. 


Điều kiện và nhân tố báo đảm thắng 
lợi cho việc tô chức đời sống văn hóa 
và tỉnh thần cho nhân dàn Nghĩa-bình 
trước tiên là sự quan tâm và lãnh 
đạo của tỉnh ủy và các cấp ủy Đúng 
Ởở các cơ sở. Từ việc đầy mạnh và 
phát triền giáo dục phô thông. bö túc 
văn hóa, thanh toán nạn mù chữ đến 
phong trào xây dựng nếp sống mới, 
phong trào văn nghệ quần chúng, việc 
phục hồi và phát triền các loại hình 
nghệ thuật truyền thống ở địa phương 
luôn luôn được sự chỉ đạo chặt chẽ 
và kịp thời của thường vụ tỉnh ủy. 


Thực tiễn hoạt động văn hóa ở tỉnh - 


chúng tôi đã chỉ ra một bài học: nơi 
nào cán bộ văn hóa, thông tin bám 
sát nhiệm vụ chính trị, nơi nào hoạt 
động văn hóa phục vụ tốt cho 
nhiệm vụ chính trị thì nơi ấy dù 
gáp nhiều khó khăn, cấp ủy và chính 
quyền cũng tạo được mọi điều kiện 
thuận lợi đề cho hoạt động văn hóa 
đạt kết quả tốt. Nếu chỉ đỏi hỏi sự 
quan tâm của Đảng và chính quyền 
mà những người trực tiếp làm công 
tác văn hóa ở cơ sở không tích cực, 
năng nồ hoạt động và tồ chức quần 
chúng thực hiện thi hoạt động văn hóa 
không thề đạt kết quả tốt được. 

Sức mạnh tông hợp trong nội bộ 
ngành văn hóa, thông tin được sử 
dụng triệt đề. Khi thực hiện những 
công tác lớn đều có sự tập trung cao 
độ lực lượng sức mạnh của toàn ngành. 
Ví dụ như chiến dịch đem ánh sáng 
văn hóa cho quần chúng nhân dân 
trong phong trào xóa nạn mù chữ đã 
huy động hàng nghìn giáo viên, học 
sinh, giáo sinh, học viên bồ túc văn 
hóa, thanh niên tại chỗ với nhiều 
phương tiện hoạt động và đã nhanh 


` 


chóng triền khai lực lượng đến tận 
các vùng rừng núi, hẻo lánh, giải 
quyết đứt điềm từng nơi. Vì vậy, việc 
xóa nạn mù chữ cho nhân dân toàn 
tỉnh đã hoàn thành vượt xa thời hạn 
quy định. Những đợt hội diễn văn 
nghệ, những đợt phát động, triền 
khai phong trào xây dựng nếp sống 
mới cũng được tiến hành bằng biện 
pháp tập trung sức lực và các phương 
tiện hoạt động văn hóa của toàn 
ngành, dứt điềm từng việc, từng đợt, 
từng nơi. 

Đối với việc phục xụ cho những 
đợt công tác lớn, hoặc đột xuất của 
địa phương cũng được tiến hành bằng 


- biện pháp đó và bằng chức năng của 


ngành văn hóa. Duy trì và triền khai 
thực hiện biện pháp này ra khắp mọi 
nơi trong tỉnh cũng là một quá trình 
đấu tranh đề được khẳng định. Vi lúc 
đầu, ở một số nơi, khi huy động lực 
lượng phục vụ cho những đợt công, 


_tác lớn như đi làm công tác thủy lợi, 


chống hạn..., sợ mất lực lượng trực 
tiếp đào mương, tát nước, một số 
ban chỉ huy đã quyết định cán bộ văn 
hóa, văn nghệ phải gác lại chức năng 
hoạt động chính của mình, trực tiếp 
tham gia lao động như những người 
khác. | 

Các đợt huy động lực lượng phục: 
vụ cho công tác tuyên quân, sản xuất 
Đông xuân... đã thu được kết quả tốt, 
trong đó có phần đóng góp đáng kề 
của hoạt động văn hóa được tập trung. 
Chẳng hạn như những người làm công 
tác thư viện phát hành sách báo đã 
tìm tòi cung cấp cho những đối tượng 
những loại sách, tài liệu hay và phủ 
hợp. Những người làm công tác văn 
nghệ đã sáng tác kịp thời những vở 
Kịch ngắn, thơ ca, hò vẻ phục vụ cho 
chủ đề đang dòi hỏi. Các đoàn văn 
công chuyên nghiệp và văn nghệ 
nghiệp dư đã tranh thủ biêu diễn phục 
vụ. Những bộ phim truyện hay, những 
phim khoa học phục vụ cho sản xuất, 
những buôi sinh hoạt câu lạc bộ, 
những hình thức tập trung cô động 
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rầm rộ đã có tác dụng cô vũ rất lớn 
đối với các đối tượng trực tiếp làm 
những công tác ấy. 


Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa ngành 
văn hóa với các ngành khác, với các 
tò chức quần chúng được sử dụng 
thành một sức mạnh to lớn, tác dụng 
tích cực đến hoạt động văn hỏa. Nếu 
không có sự nỗ lực, cố gắng của ty 
lương thực, ty tài chỉnh, ty thương 
nghiệp. của các nhà trưởng và các cơ 
quan chính quyền, các tô chức quần 
chúng thì các chế độ về bói đường 
diện viên, các hoạt động văn hóa, xây 
dựng cơ sở vật chất về văn hóa không 
thẻ đạt kết quả tốt được. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Chăm lo, chỉ đạo việc tô chức 
xay dựng đời sống văn hóa và tĩnh 
thần cho quần chúng nhàn dân là 
trách nhiệm của toàn Đáng, song 
người làm chủ của sự nghiệp này là 
quản chúng. Dưới. sự lãnh đạo của 
Đăng, dựa vào cơ quan chính quyền 


và các tô chức đoàn thẻ, quần chúng - 


đã vươn lên, ra sức trực tiếp thirc 
hiện việc tô chức đời sống cho mình. 
Trong khi Nhà nước còn chưa dồi dào 
về tiên bạc và vật tư, quần chúng ở 
địa phương chúng tôi đã ra sức đóng 
góp công của, xáv nên nhiều trường 
học, nhà trẻ, câu ]ạc bộ, hệ thống 
truyền thanh, tượng đài Quang- Trung, 
nhà chứng tích Sơn-mŸ, sản vận động, 
eäÄ1 tạo lại chợ và bãi biển. Bên cạnh 
việc ra sức phát huy truyền thống dựa 
vào sức mình là chính, Nghĩa-binh đã 
tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương 
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và của các tỉnh bạn. Với mục đích hoc 
tẬp, chúng tôi dã mạnh dạn «đăng 
cai" một số hội nghị của các ngành 
Trung ương. Những cuộc hội nghị 
khoa.học vẻ Quang-Trung. về Đào- 
Tần, về Vạn-tường, Sơn-mÿỹ tồ chức 
tài địa phương đã thu được nhiều ý 
kiến quý báu đóng góp của các đại 
biêu ở Trung ương và các tỉnh bạn. 


Đời sống văn hóa và tỉnh thần của 
nhân dân Nghĩa-bình có những biến 
chuyên rõ rệt. Nhưng, chúng tôi thấy 
hiện nay còn nhiều mặt yếu: phong 
trào thi đua về hoạt động văn hóa 
chưa thật đều, chưa sâu, chưa toàn 
diện, nhất là ở các huyện miền núi vá 
một Số xã, thôn xa thị trấn. Cơ sở vài 
chất và phương tiên hoạt động văn 
hóa còn ít ỏi, chưa đắp ứng được yêu 
cảu phát triền, đội ngũ cán bộ của 
nganh văn hóa chưa đồng bộ. trình 
đô nghiệp vụ của các cán bộ ở huyện 
và xã còn vếu. Sự quan tâm của lãnh 
đao có nơi có lúc chưa đúng mức, sự 
chỉ đạo có lúc chưa đầy đủ và kịp thời, 
cho nên đã ảnh hưởng đến chất lượng 
và kết quả của công tác. 


Khắc phục những mặt yêu, tranh 
thủ học tập các tỉnh bạn, phát huy 
khả năng tiềm tàng của địa phương 
và năng lực to lớn của quần chúng, 
chúng tôi quyết tâm nâng cao hơn nữa 
đời sống vật chất và tỉnh thần cho 
nhàn đàn, xây dựng Nghĩa-bình thành 
một tỉnh vững mạnh về chính trị, 
kinh tế và quốc phòng, đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


_Đảng bộ xã Cảnh-thụy 
từ yêu kớm vươn lên 


ÁCH đây sáu, bảy năm, 
Cảnh-thụy còn là một xã 
yếu kém của huyện Yên- 
dũng, tỉnh Hià-bắc. Ở vào vị trí gần 
thị trấn, gần đường giao thông, ruộng 
đất ít, nhân dân có tập quán buôn 
bản, chạy chợ, Cảnh-thụy gặp không 
ít khó khăn trong việc quản lý hợp 
tác xã, phát triển sìn xuất. Suốt từ 
năm 1965 đến năm 1973, không năm 
nào hợp tác xã ở đây thực hiện được 
kế hoạch gieo cấy 370 héc-ta với sản 
lượng 1000 tấn lương thực. Có năm 
chỉ đạt 500 tấn. Mức lương thực bình 
quân cho mỘt người ăn trong mỏt 
tháng thường chỉ được 6kg. Năm khá 
nhật: là năm 1972 cũng chỉ có 10 kợ, 
Làm nghĩa vụ lương thực đổi với Nhà 
nước thường chỉ đạt 00 — 7U yêu cầu. 
Thậm chí có năm khóng có lương thực 
phải đóng thuế bằng tiền, Năm 1979 
do gặp một số khó khăn về quản lý 
và đoàn kết nội bộ, hợp tác xã Cảnh- 
thụy phải chỉa thành một số hợp tác 
xã nhỏ, nhưng vấn không quản lý 
được. Sản xuất vẫn trì trệ, đời sống 
nhân dân vẫn khó khăn. Các đội sản 
xuất mạnh ai nấy làu, tiếp tục ăn 
cha riêng và chia màu khoán hộ, 
Những hiện tượng lắn chiếm ruộng 


HÀ-PHƯƠNG 


đất công, vay nợ hợp tác xã rồi đề 
đây đưa, nhập nhàng, giấu thóe, tiền 
đề chia riêng hoặc «liên hoạn?” chẻ 
chén... xảy ra khả phố biển. Trước 
Lình bình sẵn xuất và đời sống" khó 
khăn. quần chúng hoang màng, đáo 
động: Nhiễu người xin ra hợp tác xã, 
Hợp tức xã có nguy cơ bị tan vỡ, 
Sau một thời gian củng cố, đến này 
tuy còn có những điểm yếu cần tiếp 
tục khác phục, nhưng đảng bộ xã 
Cảnh-thụv đã vươn lên thành một 
đảng bộ vững mạnh, có đủ sức lãnh 
đạo và chỉ đạo các mặt công tác ở địa 
phương. Hợp tác xã Cảnh-thụy này 
đã trở thành lá cờ đầu của toàn tính 
Hà-bắc. Các mặt phát triền sản xuất, 
cải thiện đời sông. làm nghĩa vụ đõi 
với Nhà nước của hợp tác xã đều có 
tiến bộ vượt bậc. So với năm 1972,. 
năm 1978 Cánh-thụy có tông giá trị 
thu nhập tăng hơn ba lần (1 600 000đ 
so với 567 000đ), sản lượng lương thực 
tăng 2,5 lần (25300 tấn so với 919 tấn), 
năng suất lúa tăng gản hai lan (7,2 
tấn/một héc-ta so với 4 tần/một héc- 
(a), nirc lượng thực bình quản cho 
một người ăn trong một thang tăng 
gần hai lần (25 kỹ so với 183 kg), làm 
nghĩa vụ lương thực đối với Nhà 
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nước tăng 3,6 lần (550 tấn so với 154 
tấn), nghĩa vụ thực phầm tăng 5,5 lần 
(39 tấn so với 7 tấn). Hợp tác xã đã 
xây dựng được cơ sở vật chất kỹ 
thuật phục vụ cho sẳn xuất và đời 
sống tương đối khá. Đời sông vật chất 
và văn hóa của nhân dân ngày càng 
- được cải thiện rõ rệt. 


Vì sao Cảnh- -thụy trước kia yếu 
kém và ngày nay có những biến 
chuyền tốt như vậy ? 


Nguyên nhân chủ yếu của tình 
hình trước đây là do tò chức Đẳng 
của Cảnh-thụy quá ÿếu, không đủ sức 
lãnh đạo sản xuất, củng cố hợp tác xã, 
bảo đảm đời sống nhân dân. Trong 
. nhiều năm, nội bộ đảng bộ lủng củng, 
mất đoàn kết. Đảng viên, cán bộ, ai 
biết phận nấy, Một số người buông 
xuôi, vô trách nhiệm. Một số người 
kèn cựa, bè cánh, nói xấu lẫn nhau, 
đả kích, kiện cáo nhau; thôn này đồ 
lỗi cho thôn kia, bộ phận này bảo tại 
bộ phận khác. Thậm chí đã có đảng 
viên mượn tay kẻ xấu viết khầu hiệu 
đả kích cán bộ, vu cáo tồ chức Đảng. 
Có phần tử xấu đã bỏ thuốc độc xuống 
giếng nhà bí thư đẳng ủy, ngang nhiên 
bắt trói cán bộ của hợp tác xã. Nhiều 
đẳng viên chán nắn, bỏ đi buôn. Một 
số đẳng ủy viên cũng xin ra hợp tác 
xã. Những năm 1972 - 1973, huyện ủy 
Yên-dũng đã cử gần 20 cán bộ, 
trong đó có cả các đồng chí là Bí thư 
Huyện ủy, Thường vụ Huyện ủy, về 
giúp Cảnh-thụy củng cố lại phong trào, 
kiện toàn tồ chức Đảng. nhưng vì 
chưa có cách làm phù hợp, chưa phái 


động và dựa chắc vào các nhân tố, 


tích cực ở địa phương cho nên chưa 
mang lại kết quả. Huyện ủy đã mấy 


lần định đề nghị giải tán mội chỉ bộ” 


Đảng ở đây. 

Đứng trước những khó khăn tưởng 
chừng như không có lối thoát ấy, một 
số đồng chí cán bộ và đảng viên có 
tâm huyết ở Cảnh-thụy (nhất là một 
số đồng chí trong đẳng ủy, một số 
đồng chỉ là bộ đội phục viên) không 
khỏi có những day dứt suy nghĩ. 
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Không lẽ đảng bộ Cảnh-thụy, một đảng 
bộ có hơn 100 đẳng viên, có truyền 
thống đấu tranh cách mạng kiến 
cường, với hơn 90% là bộ đội phục 
viên, hai anh“hùng quân đội, lại cam 
chịu bất lực trước tình hình như vậy 2 
Không lẽ là cán bộ, đảng viên, là 
những người đã từng lăn lộn, sống 
chết với quần chúng, với quê hương, 
bây giờ lại thoái chí, trốn tránh trách 
nhiệm đề đồ vỡ cả sự nghiệp cách 
mạng của địa phương mà chính mình 
và đẳng bộ mình đã đảy công xây 
dựng? Các đồng chí đó đã tìm gặp 
nhau bàn' bạc, quyết tâm đấu tranh 
xây dựng lại phong trào. Được sự 
giúp đỡ của huyện ủy. các đồng chí ở 
Cảnh-thụy thấy rằng, từ một đơn vị 
kém nát nghiêm trọng và kéo dài, bày 
giờ muốn vươn lên thì phải cố gắng 


rất nhiều mặt, phải làm rất nhiều việc, 


nhưng trước hết phải ra sức củng 
cỗ, kiện toàn tồ chức Đảng, làm cho 
tồ chức Đẳng thật sự là hạt nhân lãnh 
đạo, là tồ chức chiến đấu, có đủ sức 
lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa 
phương. 


* 


Nhận thấy vấn đề gai góc nhất, khó 
khăn nhất trong việc củng cố tồ chức 
Đảng ở địa phương mình là phải 
kiện toản cho được một đội ngũ cối 
cán có phầm chất, có năng lực, có khả 


_năng tập hợp, đoàn kết được các đẳng 


viên trong đảng bộ, các đồng chí ở 
Cảnh-thụy đã tập trung gỡ vấn đề 
này. Cùng với việc mở một đợt sinh 
hoạt tự phê bình và phê bình sâu rộng 
trong đảng bộ, kiềm điềm sâu sắc 
trách nhiệm của đảng bộ nói-chung 
và của từng cản bộ, đẳng viên nói 
riêng, khêu gợi lại truyền thống cách 
mạng củađịa phương, đấu tranh làm rõ 
đúng sai, xác định trách nhiệm của mỗi 
cán bộ, đảng viên trước yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị mới;các đồng chỉ 
ở Canh-thụy đã tiến hành một số 
biện pháp về mặt tö chức. Các đồng 


chỉ đã nghiên cứu, thảo luận và nhất 
trí với nhau là, trong hoàn cảnh địa 
phương đang có nhiều khó khăn, phải 
biết phát động và dựa vào những 
đồng chí tích cực, nhanh chóng kiện 
toàn đội ngũ cán bộ lãnh dạo. Những 
_ đồng chí giữ cương vị chủ chốt phải 
là những đồng chí có tính đảng cao, 
có tỉnh thần trách nhiệm, dám nghĩ 
dám làm, được quần chúng tín nhiệm. 
Đối với những đồng chí không đảm 
đương được nhiệm vụ, bè phái, bạc 
nhược, vi phạm kỷ luật của Đẳng và 
Điều lệ của hợp tác xã, bị quần chúng 
chê trách thì kiên quyết thay thế hoặc 
xử lý. Bốn đẳng ủy viên (trong đó có 
một là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã và một là phó chủ nhiệm hợp tác 
xã), hai bí thư chỉ bộ (kiêm đội trưởng 
sản xuất), một đảng viên là ủy viên 
thường trực Ủy ban nhân dân xã đã bị 
khai trừ ra khỏi Đẳng; bí thư đẳng ủy 
xä, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và chủ 
nhiệm hợp tác xã cũ đã được thay 
thế. Có hai trường hợp do chỉ bộ quá 
vẽu, không đấu tranh và quyết định 
nôi kỷ luật đối với cán bộ chủ chốt ở 
đó, đảng ủy đã báo cáo với Huyện ủy 
và đề nghị Huyện ủy trực tiếp ra 
quyết định. 


Trong việc sắp xếp. bố trí lại cán 
bộ, các đồng chí ở Cảnh-thụy đã cố 
găng nhằm theo phương hướng tập 
trung cho chỉ đạo sẵn xuất, quyết tâm 
đầy mạnh sản xuất. Các đồng chí ở 
đây cho rằng, từ yếu kém vươn lên, 
_ nếu không nhanh chóng đưa sản xuất 
lên thì không “thề thuyết phục được 
đảng viên, lấy lại lòng tin của quần 
chúng. Đảng ủy đã phân công một số 
đảng ủy viên và bí thư chỉ bộ trực 
tiếp làm đội trưởng sản xuất, yêu cầu 
mọi cán bộ phải nêu cao tỉnh thần 
.. chịu khó, chịu khô, bám đội, lội đồng, 
gương mẫu lao động, khắc phục tình 
trạng cán bộ buông lỏng lãnh đạo sản 
xuất, chạy quahh hợp tác xã. Trong 
thởi gian đầu, đề động viên cán bộ, 
đẳng viên bám sát sản xuất, đồng chí 
Bí thư đẳng ủy xã cũng trực tiếp phu 


trách một đội sản xuất, đồng chí Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã làm đội phó 
một đội sản xuất. (Hiện nay, trong 
sẽ 11 đảng ủy viên thì 6 đồng chí 
được bầu vào Ban quản trị hợp tác 
xã; trong số 11 đội sẵn xuất thì 10 
đội do các đồng chí bí thư chỉ bộ làm 
đội trưởng). Các cán bộ trưởng các 
ngành và đoàn thề quần chúng của xã 
cũng trực tiếp làm một số việc cụ thề 
trong các khâu chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp. 


Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo ở Cảnh-thụy không phải đã diễn ra 
một cách thuận buồm xuôi gió. Đây thật 
sự là một cuộc đấu tranh gay gắt của 
những nhân tố tích cực chốnglạinhững 
mặt tiêu cực, của tư tưởng tiên tiến 
chống lại tư tưởng bảo thủ. Khi Cảnh- 
thụy bắt đầu kiện toàn tô chức, thay 
đồi và xử lý một số cán bộ, thì một vài 
cán bộ, đảng viên xấu đã phản ứng 
và chống lại. Một số người lợi dụng - 


- quan hệ anh em, họ hàng, trấn áp, 
khống chế những đẳng viên hăng hái 


đấu tranh. Có người kích động, chia 
rẽ cán bộ địa phương với cán bộ cấp 
trên về giúp củng cố tô chức. Thậm 
chí có người nói trắng trợn rằng Ở 
Cảnh-thụy không còn tô chức Đẳng, 
xủi giục một số phần tử xấu phá rau 
xanh, đối các đống rơm của gia đình 
cán bộ, ném gạch đá vào nhà cán bộ, 
nhằm gây khó khăn về đời sống và 
uy hiếp tỉnh thần của họ. Trước tình 
hình đó, đảng ủy Cảnh-thụy đã tổ thái 
độ rất kiên quyết và có biện pháp rất 
tích cực, một mặt trừng trị nghiêm 
khắc những hành động phá hoại, gây 
rối trật tự an ninh; mặt khác, có kế 
hoạch tích cực giúp đỡ những đồng 
chí bị thiệt hại. Đảng ủy tuyên bố 
công khai rằng nếu cán bộ nào bị kẻ 
xấu đốt nhà thì sẽ được hợp tác xã 
trích quỹ công làm cho nhà khác đàng 
hoàng hơn, bị phá hoại hoa màu thì 
được tập thề bồi thường. Thái độ cứng 
rắn và biện pháp mạnh mẽ đó đã làm 
cho cán bộ yên tâm công tác, động 
viên quần chúng bảo vệ cán bô, đấu 
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tranh chống những hoạt động tiêu 
cực, và chặn đứng được những hành 
động quấy rồi. Đối với những cán bộ, 
dang viên vẫn tiếp tục những hành 
đòng sai lâm, không chấp hành nghị 
quyết và kỷ luật của đẳng bộ thì đẳng 
ủy kiên quyết xử lý. Đăng ủy chỉ rõ 
mọi cản bộ, đăng viên phải “nói và làm 
theo đúng nghị quyết và nắm chắc 
nghị quyết đề làm ». Ai chống lại nghị 
quyết thì bị thi hành kỷ luật một cách 
nghiêm minh. Ví dụ: một đẳng ủy 
viên đã bị thi hành kỷ luật hạ: tầng 
công tác vị không chấp hành nghị 
quyết của đẳng bộ về điều chỉnh lại 
ruông đất, khi về làm bí thư một chỉ 
bộ văn tiếp tục chống lại nghị quyết 
của đảng bộ, đông tình với một số 
người lạc hậu, ăn cắp thóc của hợp 
làc xã: đẳng bộ đã thi hành kỷ luật 
lần thứ hai, nặng hơn lìn trước : khai 
trừ ra khói Đảng. Một bí thư chỉ bộ và 
một đẳng ủy viên khác cũng bị khai 
trừ khỏi Đảng vì shống lại nghị quyết 
của đảng bộ. Do đó kỷ luật của Đăng 
được giữ vững, các chủ trương, nghị 
quyết của dáng bộ từng bước được 
thực hiện nghiêm túc và có hiệu 
quả. 


Cùng với việc đấu tranh nhằm kiện 
toàn đội ngũ, đảng bộ Cảnh-thụy đã 
tích cực cử một số cán bộ đi học 
kinh nghiệm của các điền hình tiên 
tiến. Gác đồng chí lãnh đạo ở đây 
nhận thức rằng, sau nhiều năm buông 
lỏng lãnh đạo, buông lỏng quản lý, 
thiếu nghiệm trọng các kiến thức và 
kinh nghiểm công tác, bây giờ muốn 
vươn lên thì không có cách nào khác 
là phải chịu khó học tập, ra sức học 
Lập, học tập bằng mọi cách. Nhưng 
cách học thiết thực nhất là học kinh 
nghiệm thực tế của các điển hình 
tiên tiến. Những năm 1973—1971, đẳng 
bộ Caảnh-thụy đã cử một số đồng chí 
đi học kinh nghiệm củng cố tô chức 
" Đẳng của xã Tân-hồng (Chuyện Tiên- 
sơn, Hà-bắc), kinh nghiệm cải tạo 
đồng ruộng, mở rộng sản xuất của hợp 
tác xã Minh-sinh (huyện Thanh-oal, 
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Hà-sơn-bình), kinh nghiệm tô chức 
lại sản xuất, cải tiến quản lý của hợp 
tác xã Đồng-hải (huyện Đông-hưng, 
Thái-bình)... Tiếp sau đó, ở đâu có 
kinh nghiệm tốt là Cảnh-thụy tìm đến 
học. Đồng chí nào phụ trách công tác 
øì thì đi học kinh nghiệm làm công 
tác đó. Học rồi suy nơhi, vận dụng 
sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của 
địa phương, không giấu dốt và cũng 
không bắt chước một cách máy móc. 
Khầu hiệu của các đồng chí Cảnh- 
thụy là #lấy đôi chân thay cho cái 
đốt », “nhanh chóng bù đắp lại vốn 
hiều biết của mình ». Các đồng chí vào 
cả Định-công (Thanh-hóa), Quỳnh- 
giang, Quỷỳnh-hồng (Nghè-tĩnh), xuống 
cả Vũ-thắng (CThái-binh), Phục-lễ (Hải- 
phòng)... đề nghiên cứu học tập. Và 
chính qua những cuộc tham quan học 
tập này, các đồng chí ở Cảnh-thụy đã 
mở rộng được tầm hiều biết của mình, 
thu nhận được nhiều kỉnh nghiệm tốt 
đề lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác 
ở địa phương. 


Mặt khác, đề chuẩn bị đội ngũ cân 
bộ cho lâu dài, đẳng bộ Cảnh-thụy 
còn tích cực cử cán bộ đi học các lớp 
đào tạo, bội dưỡng do tỉnh và huyện 
tồ chức, tiến hành giáo dục lý luận 
cơ bản cho đảng viên, mở lớp ®* vừa 
học vừa làm ? tại xã. gửi một số đồng 
chí đi học các lớp do Bộ công nghiệp 
năng và Bộ công nghiệp nhẹ mở. Tính 
ra, đến nay đã có hàng chục đông chỉ 
hoc trường Đăng tỉnh và huyện, 33 
đồng chí học các lớp trang học và đại 
học về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, 
quan lý kinh tế và chuyên môn nghiệp 
vụ. Đảng bộ đang cô gắng phần đấu 
đẻ trong mỏi tương lại không xa tạo 
ra được một đội ngũ cản bộ tương 
đối hoàn chỉnh và đồng bộ. 

Trong việc nàng cao sức chiến đấu 
của đội ngũ đẳng viên, đẳng bộ Cảnh- 
thụy đặc biệt chú trọng làm LlỐt oiệc 
phản cóng, quản lủ đảng oiên, khắc 
phục tình trạng trước đây đảng bộ 
luy có số lượng đảng viên đông 
nhưng sức chiến đấu kém. Các đồng 


chí ở Cảnh-thụy nhận thức rằng, từ 
tuột đơn vị yếu kém vươn lên, nếu 
không làm tốt việc phân công, quản 
lý đẳng viên thì không thề tạo ra 
được sức mạnh, không làm chuyền 
biến được phong trào, và mặt khác, 
không thề giáo dục, rèn luyện được 
đảng viên. Do đó trong suốt quá trình 
củng cố tồ chức, các đồng chí Cảnh- 
thụy đã kết hợp chặt chẽ với yêu cầu 
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa 
phương, tiến hành phân công đẳng 
viên, bố trí đảng viên vào những khâu 
công tác quan trọng. Trong số 155 
đảng viên, trừ một vài đồng chí già 
yếu, õm đau, tất cả đều được giao 
công tác cụ thê, bảo đảm đội sản xuất 
nào, khâu công tắc quan trọng nào 
cũng có đẳng viên. Từ các đội sản 
xuất cơ bản đến các đội chuyên khâu, 
chuyen ngành (làm đất, thủy nông, chế 
biến phân...), đội chiến đấu cơ động, 
đều có đảng viên. Mỗi đội sẳn xuất 
có một chỉ bộ. Chỉ bộ đông nhất có 
14 đảng viên. Chỉ bộ ít nhất có ba 
đảng viên. Các đảng viên về hưu 
cũng tùy theo khả năng và điều kiện 
sức khỏe mà được phân công làm 
những công tác thích hợp (như công 
tác mặt trận, trồng cây, tham gia bạch 
đầu quản, vận động con châu tòng 
quản, chấp hành chính sách hậu 
phương quân đội...). Mặt khác, đề 
giáo dục, kiêm tra, quản lý chặt chẽ 
đảng viên, đảng bộ Cảnh-thụy củng 
cố các chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là 
cải tiến sinh hoạt chỉ hộ, đưa sinh 
hoạt chỉ bộ đi dần vào nền nếp. bảo 
đảm chấp hành nghiêm túc kỷ luật 
của Đảng. Đảng bộ đề ra lịch sinh 
hoạt hằng tháng của chỉ bộ, vêu cầu 
mọi đảng viên phải thực hiện đầy đủ 
các quy định về sinh hoạt Đăng. 


Đối uới những người không đủ tư 
cách đang 0uiên, đảng bộ Cảnh-thụty kiên 
quuết xử lú theo tính thần chỉ thị 192 
và thông tri 22 của Ban bí thư Trung 


ương Đảng. Sau khi tồ chức học tập,. 


thảo luận nhằm làm cho toàn đẳng 
bộ thấu suốt yêu cầu phải xây dựng 


-_ nghiên cứu; 


tồ chức Đẳng trong sạch và vững 
mạnh và nàng cao chất lượng dàng 
viên, đẳng ủy vàcác chỉ ủv tiến hành 
phân loại đẳng viên, 
từ đó có kế hoạch và biện pháp xử lý 
một cách đúng đắn. 

Đối với những người thoái hóa, 
biến chất, vi phạm nghiêm trọng kỷ 
luật của Đảng (chống lại nghị quyết 
của đẳng bộ, gây chia rẽ mất doàn kết, 
tham ô, đánh bạc, gây ảnh hưởng 
xấu trong quần chúng...), đáng bộ kiên 
quyết khai trừ ra khỏi Đẳng Từ năm 
1974 đến nay, đẳng bộ Canh-thụy đã 
khai trừ 1ö người, trong đó có gần 
4056 là cán bộ chủ chốt, từ chủ tịch, 
phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
đến bí thư chỉ bộ, đội trưởng sẵn 
xuất. 

Đối với những đẳng viên trình độ, 
năng lực quá kém, thường xuyên 
không hoàn thành nhiệm vụ. đẳng ủy 
và chỉ ủy gặp riêng tìm biêu hoàn 
cảnh cụ thê từng người, có kế hoạch 
giúp đỡ cụ thê, động viên họ cố gắng 
vươn lên. Nếu sau một thời gian mà 
họ vẫn không tiến bộ thi chỉ bộ 
khuyên họ xin ra Đảng và chỉ bộ xóa 
tên họ trong đanh sách đẳng viên. Từ 
năm 1974 đến nay, đắng bộ Cảnh-thụy 
đã xóa tên 32 người khỏi đanh sách 
đẳng viên. Như vậy, từ năm 19741 đến 
nay, đảng bộ Cảnh-thụy đã đưa ra 
khỏi Đăng tất cả 4§ người, (bằng gần 
24X số đảng viên của đẳng bộ). Đây 


là một việc làm mạnh mẽ, tích cực 


của đẳng bộ, được đẳng viên và quần 
chúng hoan nghênh. 

Quá trình tiến hành việc đưa những 
người không đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi Đẳng ở Cảnh-thụy là một quá 
trình đấu tranh nội bộ không đơn 
giản. Đảng bộ chẳng những phải đấu 
tranh kiên quyết với những người cỏ 
chức, có quyền làm điều sai trái, mà 
còn phải đấu tranh khắc phục những 
khuynh hướng lệch lạc trong một số 
cán bộ, đẳng viên, như nề nang, né 
tránh, sợ bị thù oán, sợ ảnh hưởng 
đến quan hệ anh em, họ hàng, khong 
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muốn làm đến nơi đến chốn ; hoặc chỉ 
nhấn mạnh một chiều việc đưa người 
ra khỏi Đảng, không coi trọng đúng 
mức việc giáo dục, nâng cao chất 
lượng đảng viên trong dáng bộ. Qua 
quá trình đấu tranh đó, đẳng bộ đã 
quán triệt hơn chủ trương và yêu cầu 
của Trung ương, vừa kiên quyết đưa 
. những người không đủ tư cách đảng 
viên ra khỏi Đảng, vừa góp phần giáo 
dục nâng cao trình độ nhận thức của 
đẳng viên, thúc đầy mọi cán bộ, đảng 
viên vươn lên mạnh mẽ. Đội ngũ cán 
bộ, đẳng viên của đảng bộ qua đấu 
tranh,ngày càng tiến bộ, trưởng thành. 
Mõi quan hệ giữa đảng bộ. đẳng viên 
và quần chúng được tăng cường rõ 
rệt. Năm 1978, đảng bộ Cảnh-thụy 
không còn đảng viên trung bình và 
yếu kém. Cán bộ, đảng viên đều phát 
huy: được vài trò lãnh đạo, gương 
mẫu trong lao động sản xuất. 7 trong 
số 11 đẳng ủy viên đã được Đại hội 
xã viên bầu là chiến sĩ thi đua. Phần 
đông đẳng viên là lao động tiên tiến. 


Đề tăng thêm sinh lực mới cho Đẳng, 
đảng bộ xã Cảnh-thụy đã có những 
cố gắng trong công tác phát triền 
Đảng. Từ năm 1974 đến nay, đẳng bộ 
đã kết nạp 11 người vào Đăng và đang 
chuẩn bị kết nạp 10 người nữa. Trong 
số 11 đẳng viên mới, có 10 đồng chí 
dưới 30 tuồi, 4 nữ, 6 người trực tiếp 
sản xuất, 3 cán bộ Đoàn. Thi hành chỉ 
thị 72 của Ban bí thư Trung ương 
Đẳng, đẳng bộ Cảnh-thụy đang đấu 
tranh khắc phục tư tưởng hẹp hòi, 
biệt phái, đầy mạnh công tác phát 
triền Đẳng, đáp ứng yêu cầu tăng 
cưởng vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Đi đôi với việc củng cố, kiện toàn 
tồ chức Đảng, Cảnh-thụy còn cúng 
cõ chính quuền hợp lác xã ðuà các 
đoàn thề quần chúng, coi đây là những 
yêu cầu không thể thiếu trong việc 
củng cố, kiện toàn cơ sở. Các đồng 
chỉ ở Cảnh-thụy đã nghiên cứu, thảo 
luận, làm rõ chức năng, nhiệm vụ 
của từng tö chức, trên cơ sở đó, kiện 
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toàn đội ngũ cán bộ của từng tồ chức. 
đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa 
đẳng ủy, chỉ ủy và Ủy ban nhân dân, 
Ban quản trị hợp tác xã, ban chấp 
hành các đoàn thề quần chúng, cố 
gắng khắc phục tình trạng hoạt động 
chồng chéo trước đây. 


Trong việc kiện toàn đội ngũ cán 
bộ của các tồ chức, các đồng chí Ở 
Cảnh-thụy luôn luôn chú ý bảo đảm 
chất lượng và có cơ cấu hợp lý, tránh 
tình trạng hình thức. Ủy ban nhân 
dân xã hiện nay có 7 đồng chí thì 2 
đồng chí dưới 30 tuôi. Đồng chí chủ 
tịch xã 37 tuồi Đồng chí xã đội trưởng 
26 tuôi. Ban chấp hành Đoàn xã cỏ 13 
người thì 4là đăng viên, số còn lại 
hầu hết là đối tượng kết nạp Đăng. 
Mặt trận Tồ quốc xã do một đồng chỉ 
trước đây đã liên tục 10 năm là Bị 
thư đẳng ủy xã, nay về hưu, làm Chủ 
tịch. Đại đội « bạch đầu quần * đo 


'một đồng chí anh hùng quân đội nay 


đã phục viên, làm đại đội trưởng, hai 
đồng chí nguyên là trung úy và chuần 
úy Quân đội nhân dân làm đại đội 
phó, v.v. 

Trong việc củng cố hợp tác xã, 
đảng bộ Cảnh-thụy đặc biệt chú trọng 
cải tiến công tác quản lý của hợp tác 
xã, từ việc quản lý lao động, quản lý 
ruộng đất đến việc quản lý phân phối 
sản phầm, nhằm tạo điều kiện đề cán 
bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng 
gắn bó với hợp tác xã, với lối làm ăn 
tập thê. Cuối năm 1974, sau khi nghiên 
cứu kinh nghiệm của hợp tác xã 
Đồng-hải, Cảnh-thụy tiến hành tô 
chức lại sẵn xuất, quy hoạch lại đồng 
ruộng, bố trí lại đất đai, cây tròng 
theo phương hướng chuyên canh, 
thâm canh, từng bước tiến lên sẵn 
xuất lớn, trên cơ sở đó tô chức phản 
công lại lao động. Từ 23 đội sản xuất. 
hợp tác xã tô chức lại thành 9 đội 
sản xuất cơ bản, 2 đội chăn nuôi, 
ngành nghề và tồ chức một số đội 
chuyên, đồng thời chía lại ruộng đất 
cho các đội sản xuất theo hướng tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc ở và 


làm việc của xã viên. Từ 350 định 
mức lao động Cảnh-thụy tiến 
lên xây dựng 1204 định mức lao 
động, đưa công tác quản lý lao 
động đi dần.vào nền nếp. Đề khắc 
phục tình trạng lấn chiếm ruộng dất 
công, phát triền không đúng hướng 
kinh tế phụ gia đình, đẳng bộ Cảnh- 
thụy chủ trương quản lý chặt chẽ 
ruộng đất, chia lại đất 52% và quy định 
lại mức đất ở cho các hộ xã viên. 
kiên quyết thu hồi những ruộng đất 
bị lấn chiếm trái phép. Trong việc 
quản lý sản phầm. đẳng bộ Cảnh-thụy 
chủ trương thực hiện thống nhất kinh 
“ doanh, thống nhất quản lý, phân phối, 
xóa bỏ hoàn toàn tình trạng khoán hộ 
và ăn chia theo đội sản xuất; xử lý 
nghiêm khắc những trường hợp tham 
ô, lợi dụng, ăn cắp của công, xâm 
phạm thóc lúa, tài sản của hợp 
tác xã. 

Chính bằng cách lăng cường công 
tác quản lý của hợp tác xã mà đảng 


bộ Cảnh-thụy có điều kiện quản lý 
chặt chẽ cán bộ, đẳng viên, làm cho 
việc củng cố, kiện toàn tò chức Đảng 
đạt được những kết quả tốt. 

Hiện nay, trước yêu cầu mới của 
cách mạng, đảng bộ xã Cảnh-thụy 
đang tích cực chuyên hướng lãnh đạo. 
và chỉ đạo theo phương hướng vừa 
đầy mạnh mọi mặt sản xuất và xây 


dựng, vừa sẵn sàng chiến đấu và phục 


vụ chiến đấu. Với những cơ sở vật 
chất kỹ thuật đã được xây dựng, với 
một đội ngũ cán bộ, đảng viên đã 
được rèn luyện, thử thách và mgày 
càng trưởng thành, với mỗi quan hệ 
gắn bó chặt chẽ giữa đảng bộ và 
quần chúng, và với những kinh. 
nghiệm đã tích lũy được trong những 
năm qua, đẳng bộ xã Cảnh-thụy chắc 
chắn sẽ lãnh đạo mọi mặt công tác 
của địa phương tiếp tục tiến lên một 
cách vững chắc, hoàn thành thắng 
lợi mọi nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới. : 


Sinh hoạt tư tưởng 


TÌNH ĐỒNG CHÍ 


LoÀ1 người đã được chứng kiến tình 


bạn vĩ đại và cảm động, có một: 


không hai, giữa Mác và Ăng-ghen, đó 
cũng là một biều tượng tuyệt vời về 
tình đồng chí giữa những người cộng 
sản. 


Ở nước ta, trong suốt quá trình 
đấu tranh cách mạng, đã xuất hiện 
không biết bao nhiêu câu chuyện cảm 
động về tình đồng chí mà không sách 
vở nào có thê ghi hết được. Cùng hoạt 
động, cùng đấu tranh cho mục dích, 
lý tưởng của Đẳng, những người cộng 
gản, những người cách mạng thương 
yêu nhau tha thiết, chân thành. 
Thương yêu nhau đến mức chăm sóc, 
lo lắng cho đồng chí hơn cả cho bản 
thân mình, «chết còn trút áo cho 
nhau»; chịu đòn tra tấn thay cho 
đồng chí; hút hỏa lực của địch về 
phía mình đề giải vây đồng chí ;sẵn 
sàng hy sinh cả tính mạng mình đề 
chở che cho đồng chỉ... Đúng như lời 
một bài hát ca nượi : 


Sông biền nào rộng bằng tình đồng 
chí chúng ta 

Núi non nào cao bằng tình đông chí 
chúng ta! 


Tình chúng ta đẹp hơn núi sông 
Tình đồng chí sắt son một lòng ! 


Có người cho rằng, chỉ có trong 
hoàn cảnh đấu tranh cách mạng như 
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trước đây mới có tình đồng chí thật 
sự sâu sắc, chân thành, bởi vì hồi đỏ. 
khi thoát ly gia đình đi hoạt động 
cách mạng, người cộng sản không cỏ 
gì hết ngoài tỉnh thần sẵn sàng chịu 
đựng gian khô, hy sinh. Trong hoàn 
cảnh hoạt động bí mật, luôn luôn bị 
kẻ thủ rình mò, khủng bố, dấn thân 
vào con đường cách mạng #“là phải 
chịu tù đày, là gươm kề tận cồ, súng 
kề tai, là thân sống chỈỉ coi còn một. 
nửa ?, những người cộng sản nhất 
thiết phải thương yêu, đùm bọc lần 
nhau. Không như thế không thê nào 
trụ lại được. Trong những năm kháng 


. chiến trường kỳ gian khô, nhiều lắm 


gia tài riêng của mỗi người cũng vẻn 
vẹn chỉ có một chiếc ba lô, mọi sự đãi 
ngộ đều giống nhau tất cả, cho nên 
sống với nhau chan hòa, thoải mái lắm. 
Chứ còn ngày nay, Đảng ta đã trở 
thành người lãnh đạo chính quyền; 
các căn bộ, đẳng viên phần đòng đều 
có chức, có quyền, có tiêu chuẩn 
hưởng thụ, đãi ngộ khác nhau, mỗi 
người lại có một gia đình riêng, cuộc 
sống riêng, vì thế không còn tỉnh 
thương yêu đồng chí như trước, do 
đó không còn có tình đồng chị() 
Diều khẳng định đó là hoàn toàn sai 


lầm. 


Quả thật là trong hoàn cảnh đấu 
tranh bí mật trước khi giành được 
chính quyên, giữa những người cộng 


sản Việt-nam đã có tình đồng chí 
thắm thiết. Nhưng như thế không có 
nghĩa là từ khi giành được chính 
quyền, giữa những người cộng sản 
khong còn có tỉnh đồng chí nữa, hoặc 
tình đồng chí đã phai nhạt. Khi đã 
giành được chính quyền cũng như 
khi chưa giành được chỉnh quyền. 
mối tinh đồng chí giữa những người 
cộng sản chân chính trước sau như 
một 

Tình đồng chí giữa những người 
còng sản không phải là tình cảm bồng 
bột, nhất thời của những người cùng 
hội cùng thuyền. Tình đồng chí cũng 
không phải là sự thông cảm, cưu mang 
giữa những người có hoàn cảnh đau 
khô, hoặc nghèo túng giống nhau. Cao 
hơn thế rất nhiều, tình đồng chỉ là tình 
bạn chiến đấu của những chiến sĩ cách 
mạng giác, ngộ lý tưởng cộng sản, có 
củng chí hướng đấu tranh và được 
thử thách trong quá trình đấu tranh 
cách mạng. Nó tồn tại và phát triền 
qua tất cả các thời kỳ, và trở thành 
một trong những truyền thống quý 
báu của Đảng, là vật bảo đảm quan 
trọng cho sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, tạo ra sức mạnh vô địch của 
Đăng. Kẻ thủ đã từng hết sức kinh 
ngạc, khâm phục và run sợ trước 
tình thương yêu đồng chí của 
những người cộng sẵn, cam chịu 
bất lực trước sức mạnh đoàn 
kết nhất trí của những người cộng 
sản. Đối xử với nhau theo tình dồng 
chí là một biều hiện quan trọng thuộc 
về phầm chất của.người cộng sản, là tư 
cách, là lương tâm của người cộng sản, 
cùng như lòng nhân ái. vị tha, chiến 
đâu hy sinh vì nhân dân, vì cách mạng 
là đạo đức lớn nhất, cao nhất, quán 
wuyến suốt cuộc đời của người cộng 
sản. Không thề có một đẳng viên cộng 
sản chân chính mà không có tình cảm 
sâu sắc, chân thành đối với đồng chí, 
hoặc chỉ thương yêu đồng chí lúc này, 
trong hoàn cảnh này, còn lúc khác, 
hoàn cảnh khác lại dửng dưng. nhạt 
nhẽo 


Trong giai đoạn Đảng lãnh đạo 
chính quyền xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, chẳng những tình đồng chí của 
những người cộng sản không giảm 
sút không mai một, mà trái lại, với 
những cơ sở chính trị, kinh tế và xã 
hội mới đã được thiết lập, nó càng 
có điều kiện vật chất và tỉnh thần nảy 
nở và phát triền mạnh mẽ, toàn diện 
và sâu sắc, bền chặt hơn. Cụ thề là... 
hiện nay, tình đồng chí của những 


người cộng sản là tình đoàn kết chiến 


đấu cho sự nghiệp xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tô quốc xã bội chủ nghĩa. Những 
người cộng sản công tác ở cùng một 
lĩnh vực hoặc ở các lĩnh vực khác 
nhau, dù trẻ hay già, có cương vị 
công tác cao hay thấp; luôn luôn đoàn 
kết, hợp tác chặt chẽ với nhau, giúp 
đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được phân còng, phấn đấu thực 
hiện tốt các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng. Ai cũng biết rằng, phấn 
đấu thực hiện tốt các chủ trương, 
nghị quyết của Đăng, phục vụ Tô quốc, 
phục vụ nhân đân, là nhiệm vụ trung 
tâm, là lý do tồn tại của những người 
cộng sản, là tiêu chuần số một đề đánh 
giá phầm chất và năng lực của mỗi - 
cán bộ, đăng viên, Tình đồng chí của 
những người cộng sản được xây dựng 
trên cơ sở cùng có chung lý tưởng 
cách mạng và nhằm mục dích phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ cách màng. 
Nó hoàn toàn không là quan hệ giữa 
các cá nhân : nó không. đựa trên cơ sỞ 
tình cảm cả nhân tiêu tư sẵn. 

Tình đồng chí giữa những người 
cộng sản được xây dựng trên cơ SỞ 
thế giới quan và nhân sinh quan cộng 
sìn chủ nghĩa. Nó được xây dựng trên 
cơ sở những nguyên tắc tư tưởng và 
tô chức của Đảng công sản. 


Tình đồng chí của những người 
cộng sản là tình thương yêu trong 
sảng, chàn thành, tôn trọng, quan tâm, 
thông cẩm lắn nhau, khiêm tốn, 
nhường nhịn nhau. Với thành quả của 
cách mạng, ngày nay, mỗi cần bộ, 
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đảng viên đều có cương vị; nhiệm vụ 
công tác riêng, có gia đình và phải 
quan tâm đến gia đình, nhưng không 
phải vì thế mà không quan tâm đến 
các đồng chí của mình. Đạo đức truyền 
(thống của nhân dân ta là “thương 
người như thề thương thân », « lá lành 
đùm lá rách ®*, đối xử với nhau có 
nghĩa, có tình; ngày nay, với quan 
hệ xã hội mới. đạo đức đó được phát 
triền và nâng lên thành đạo đức « mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì 
mỗi người ». Những người cộng sản 
lấy việc phấn đấu hy sỉnh cho hạnh 
phúc của nhân dân làm lẽ sống lại 
thoát ly đạo đức đó sao ? Những người 
cộng sản yêu thương tha thiết nhân 
dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, 
yêu thương, gẵn bó với những người 
đồng chí của mình. Người cộng sản 
(rong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất kỷ 
cương vị nào cũng luôn luôn thương 
yêu sâu sắc, chân thành đồng chí, 
thông cảm, nhường nhịn đồng chí, 
biết lấy niềm vui, hạnh phúc của đồng 
chí làm hạnh phúc của mình. 


Sự thương yêu đồng chí của những 
người cộng sản không có nghĩa là bao 
che, tha thứ lỗi lầm, khuyết điểm 
của đồng chí mình; trái lại, người 
cộng sản thưởng xuyên giúp đỡ đồng 
chí mình giữ vững phầm chất cách 
mạng và nàng cao không ngừng trình 
độ hiểu biết và năng lực công tác. Với 
vũ khi tự phê bình và phê bình, 
người cộng sản bình tĩnh soi xét kỹ 
mình. đồng thời thật sự chân thành 
chỉ ra cho đồng chỉ mình những 
khuyết điểm, thiếu sót với tình 
thương yêu đồng chí thẠt sự, đề giúp 
đồng chí mình sửa chữa và tiến bộ, 
không đao to, búa lớn, dìm đập đồng 
chí, nhưng cũng không dung túng, bao 
che khuyết điểm của đồng chí mình. 
Nếu nề nang, né tránh, hoặc vì lý do 
nào đó mà không nghiêm khắc với 
khuyết điểm của đồng chí mình là 
làm hại đồng chí mình, đầy đồng chí 
mình vào sự sa ngã và tội lỗi; như 
thế không phải là thương yêu đồng 
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” chí một cách đúng đắn. Trong điều 


kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, cán 
bộ, đẳng viên rất dễ mắc vào quan 
liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời 
quầu chúng (là những thứ làm xói 
mỏn bản chất cách mạng của cán bộ, 
đảng viên, để làm cho cán “bộ, đẳng 
viên thoái hóa, hư hồng;. Nếu những 
người cộng sản không sáng suốt, trung 
thực, không thẳng thấn vạch ra và 
giúp đỡ đồng chí mình sửa chữa 
những khuyết điềm, sai lầm thì làm 
sao có thề giúp đồng chí mình giữ 
được phầm chất của người cộng sản ? 


Nói rằng ngày nay không có tình 
đồng chí hoặc tình đồng chí đã giảm 
sút là vô tình hay cố ý xuyên tạc bản 
chất của người cộng sản, biện hộ cho 
những hành vi đối xử thiếu tỉnh đồng 
chí của một số cán bộ, đảng viên. 
Phải thừa nhận rằng, gần đây, trong 
Đảng ta có những hiện tượng cắn bộ. 
đảng`viên đối xử với nhau khỏng 
theo tình đồng chỉ, xúc phạm sự thiêng 
liêng, cao đẹp của tình đồng chí. Một 
số người choáng ngợp trước lợi lộc, 
đa vị, bo bo giữ gìn và thu vén cả 
nhân, chẳng những không đoàn kết. 
hợp tác với đồng chí, không thương 
yêu, quan tâm đến đồng chí, mà còn 
kèn cựa, bon chen, tranh giành địa 
vị, quyền lợi với đồng chí. Có người 
đã từng vào tù, ra tội, đã từng đắu 
tranh bất khuất chống quân thù, đã 
từng hết lòng hết sức quan tâm chăm 
sóc đồng chí mình, nhưng ngày nav. 
trong hoàn cảnh Đẳng lãnh đạo chính 
quyền, lại nảy sinh tư tưởng kèn cựa 
địa vị với đồng chỉ mình. Có người 
thấy đồng chí mình được giao những 
trách nhiệm cao hơn thì ăn không 
ngon, ngủ không yên. tìm mọi cách 
đả kích, hạ uy tín của đồng chí mình. 
Lại có người vì muốn giữ gìn hoặc 
mưu tính lợi ích cá nhân, có thái độ 
không thẳng thắn, trung thực. không 
dám đấu tranh chống những khuyết 
điềm, sai lầm của đồng chi mình, có 
khi còn kéo bè, kéo cánh. bênh che. 
dung túng cho nhau, làm cho việc thi 


hành kỷ luật của Đăng, pháp luật của 
Nhà nước không nghiêm túc... Đảo cáo 
chính trị của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: Chính 
những thói tệ này — chứ không phải 
sự khác nhau nghiêm trọng gì về quan 
điềm, về chủ trương công tác — nhiều 
khi lại là nguyên nhân chủ yếu gây 
nên những tình trạng mất đoàn kết 
nơi này, nơi kia trong Dắng 9, 


Chúng ta nghiêm khắc phê phán và 
kiên quyết đấu tranh chống những 
hiện tượng không lành mạnh đó. Có 
như thế mới phát huy được truyền 
thống đoàn kết quý báu của Đẳng ta. 
Giữa những người cộng sản chúng ta 
cần phải «có tình đồng chỉ thương 
yêu lằn nhau ® như Hồ Chủ tịch đã 
ân cần căn đặn trong Di chúc của 


Người. 
TRỌNG-NGHĨI A 


MẤY VẤN BÌ VÌ KINH TẾ BỊA PHƯỚN( 


(Tišp theo trang 33) 


động sản xuất, kinh doanh, tô 
chức đời sống, xây đựng Đẳng và 
Nhà nước, kiêm tra cán bộ và đẳng 
viên. Thành công to lớn của chúng 
ta là làm thế nào cho môi người 
đân đều thật sự cảm thấy mình 
là người làm chủ, cả về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Trước mắt, đề tạo nên sự phăn 
khởi trong quản chúng, dấy lên 
khí thế thi đua lao động sản xuất, 
cần làm thật tốt công tác tuyên 
truyền, giáo dục, động viên; kịp 
thời sửa đổi một số mặt không 
hợp lý trong tô chức quản lý, 
trong chính sách, chế độ; tòn 
trọng đầy đủ quyền làm chủ tập 
thê của quần chúng, chăm lo chu 


đáo đời sống của người lao động, 
không đề xảy ra những thiếu thốn 
không đáng có; kiên quyết đấu 
tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực, nẻu cao vai trò gương mẫu 
của cán bộ, đảng viên trong sản 
xuất, công tác, trong chấp hành 
chính sách và thực hiện lối sống 
tiết kiệm. giản dđị, có quan hệ tối 
với quần chúng. 


Toàn Đăng, toàn dân tà phải ra 
sức phấn đấu đề trong thời gian 

“2 ^ ° -. 
ngăn, óön định được đời sống 
nhìn dân, tạo được một bước 
chuyên của nền kinh tế, làm cơ 
sở và làm đà tiến lên mạnh mẽ 
trong những năm sau. 
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Thảo luận 
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MN VĂN HỨA MẾI 


lí HT tHỦ NHÍ 


SỨC MẠNH CỦA VĂN HÓA VIỆT 


AN hóa là tiên trình loài 
người nỏ lực Không ngừng 
cải thiện đời sống vật chất 
và tính thần của mình. 
đồng thời lại là những 
thành tựu đạt được trong tiến trình 
ấy Xét theo một phương điện khác, 
văn hóa là tiến trình loài người. tạo 
ra và không ngừng nâng cao tầm vóc 
.‹của mình, đồng thời không ngừng cải 
tao thế giới theo tìm vóc ấy. 


Nói đến văn hóa là nói đến việc lý 
Giải mi quan hệ giữa con người và 
thiên nhiên, tức là quá trình con 
người tách khỏi thiên nhiên và tiến 
lên cải tạo thiên nhiên theo yêu cầu 
của mình. Nói đến văn hóa lại là nói 
đến việc lý giai mối quan hệ giữa 
người và ngưởi, tức là qua trình 
chuyên biến từ quan hệ có tính chất 
sinh vàt sang quan hệ có tính chất xã 
hội và sự phát triển ngày càng tốt 
đẹp hơn của quan hệ này. Như vậy, 
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văn hóa trước hết là quá trình con 
người thích nghỉ với môi trưởng thiên 
nhiên và thông qua lao động sáng tạo, 
bắt thiên nhiên phục vụ ngày càng 
tốt hơn cho những nhu cầu của bản 
thân. Có thề nói văn hóa chính là nỗ 
lực đi tới sự hài hòa giữa con người và 
thiên nhiên. Sự hài hòa này luôn luôn 
đạt được ở mức tương đối trong từng 
giai đoạn lịch sử, nhưng cũng lại luôn 
luôn vươn lên mức cao hơn cùng với 
những bước tiến ngày càng nhanh 
của loài người. Quá trình trên không 
thê tách rời quá trình xây dựng và 
phát triền một xã hội ngày càng tốt 
đẹp hơn, tức là thích hợp hơn với 
yêu cầu ngày cảng cao của sản xuất, 
với tầm vóc ngày càng lớn của loài 
người. Văn hóa vật chất và tính thần 
của mỗi dân tộc cần phải được xem 
xét theo hai quá trình trên, hai quá 
trình xen kẽ, đan lồng với nhau, gắn 
bó chặt chẽ với nhau. 
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Ở nước ta, từ cách đây bồn nghìn 
năm, tô tiênta đã đạt tới một trình 
độ văn hóa vật chất khá cao. Nền 
nông nghiệp lúa nước gắn với kỹ thuật 
luyện kim (đồ đồng rồi đồ sáL) khá 
tỉnh xảo, với nền thủ công nghiệp khá 
phong phú, là hiện thực trong nước 
Văn Lang thời các vua Hùng. Có thẻ 
nói trong thời kỳ Lạc Việt, tô tiên ta 
đã ở một trình độ văn hóa vật chất 
tương đối cao so với trình độ chung 
của nhân loại lúc bấy giờ, khi mà ở 
rất nhiều nơi trên thế giới người ta 
vẫn còn sống bằng hải lượm và săn 
bắt. Trên cơ sở sản xuất nông nghiệp. 
người Lạc Việt đã sớm định cư thành 
làng xóm và xây dựng được cuộc 
sống xã hội có tô chức cao. Liên mình 
các bộ lạc người Việt, tức nước Văn 
Lang thời các vua Hùng (và sau đỏ là 
nước Âu Lạc thời vua An-dương) là 
khối cộng đồng tự nguyện gắn với 
yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, 
khi công tác thủy lợi được tồ chức 
với quy mô lớn trên triền sông Hồng 
và các sông khác và gắn với yêucầu 
đoàn kết đề chống lại rất nhiều loại 
giặc xâm lược trong thời xa xưa của 
lịch sử. Liên minh bộ lạc ấy, khối 
cộng đồng ấy lại càng vững chác hơn 
trước nguy cơ xâm lược của đế quốc 
phong kiến Tần, khi ấy đã thôn tính 
cả vùng đất của các tộc Sở, Ngô, Việt, 
Man, Ba, Thục, vùng đất mà ngày 
nay được gọi là Hoa Nam. Do lực 
lượng đối sánh và cũng do sai lầm 
của vua An-dương, nước Âu Lạc đã 
mất độc lập. Nhưng tỉnh thần cộng 
đồng vốn có truyền thống sâu xa trong 
lịch sử đã là một sức mạnh khiến cho 
người Việt không bao giờ chịu khuất 
phục. Đề quốc phong kiến Trung-hoa 
trong suối một nghìn năm đặt ách 
thống trị ở nước ta đã không bao giờ 
có được một ngày bình an cá. Cái tên 


An-nam mà giặc Đường đặt cho nước” 


ta chẳng qua chỉ phản ánh trớc vọng 
hão huyền của các hoàng đế Trung- 
hoa, bởi vì nước Việt ở phương Nam 
chẳng bao giờ chịu San? phận dưới 


-ách đô hộ Từ Hán, Tẩn đến Tùy. 


Đường, bọn xâm lược đã phải đối phé 
với hàng trăm cuộc khởi nghĩa, mà 
tiêu biểu nhất là các cuộc khởi nghĩa 
của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bồn, 
Triệu-Quang- Phục, Mai- Thúc - Loan, 
Phùng-Hưng, v.v. Các cuộc khởi nghĩa 
ấy là những đỉnh cao của cuộc đấu 
tranh thường xuyên và lâu đài về 
nhiều mặt trong đó có mặt trận văn 
hóa. Tỉnh thần cộng đồng gắn với một 
nền văn hóa có bản sắc độc đáo của 
ông cha ta chính là một sức mạnh đề 
kháng mà đế quốc phong kiến không 
thề nào khuất phục được. Mặc dù 
dùng mọi cách đồng hóa thàm độc và 
xảo quyệt, để quốc phong kiến Trung- 
hoa cũng không thề nào húy diệt 
được nên văn hóa Việt, Và tuy có tạm 
thời chính phục được nước Việt về 
mặt quản sự, nhưng nó không thể nào 
chính phục được người Việt về mặt 
văn hóa. Cũng vì không chính 
phục được về mặt văn hóa, 
cho nên nó không thể nào củng cố 
được sự chỉnh phục về mặt quân sự. 
Ngược lại, chính vì giữ vững được 
nền văn hóa độc đáo của mình, 
nhân dân ta văn duy trì được cuộc 
đấu tranh giải phóng. Giữ vững được 
nền văn hóa của mình, tức là bản sắc 
của mình, và do đó ranh giới giữa 
mình với kẻ ngoại xàảm không bao 
g!1ờ bị xóa mở. Hanh giới giữa ta và 
địch còn, thì ý thức đề kháng không 
thể nào tÁtI được. Dó là một sự thực 
hiển nhiên và đơn giản. 


Cuộc chiến đấu chống ngoại xâm 
cuối cùng đã giành được thắng lợi 
hoàn toàn vào thế kỷ X. Và nước 
Đại Việt, hậu thân của nước Văn 
Lang và nước Âu lạc xưa, đã được 
thành lập. Kế thừa những thành tựu 
văn hóa của thời kỳ Văn Lang, Âu 
Lạc và thời kỷ chống ách Bác thuộc, 
nhàn dân Đại Việt đã tạo nên nền ăn 
hóa Đại Việt, Nền văn hóa này không 
phải chỉ phát triền trong xây dựng 
hòa bình, mà cả trong chiến đấu quyết 
liệt đề bảo vệ độc lập. Trong nước 
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Đại Việt, nền văn hóa bị chỉ phối bởi 
những quan hệ xã hội phong kiến. 
Tuy nhiên, những truyền thống lứn 
của nhân dân Đại Việt vẫn có ảnh 
hưởng quyết định đối với tỉnh thần 
của văn hóa Việt. Văn hóa vẫn là một 


sức mạnh gắn bó tất cả mọi người - 


trên đất nước ta thành một dân tộc. 
Đồng thời văn hóa vẫn là một sức 
mạnh chống xâm lược. Không phải 
ngàu nhiên mà Nguyễn- Trãi trong bài 
“Binh Ngô Đại cáo ? đã viết: «Nước 
Đại Việt ta là một nước văn hiển, 
Cương vực núi sông đã riêng, phong 
tục bắc nam cũng khác. Tuy mạnh 
yếu giữa các thời không giống nhau 
nhưng hào kiệt đời nào cũng có. 
Cương vực núi sông, tức là đất nước, 
đã được đem gắn bó với phong 
tục (ập quán; tức là văn hóa. Văn là 
văn hóa, văn minh, hiến là nhân tài, 
hào kiệt. Tất cá những thứ đó đã góp 
phần tạo nên dân tộc. 


Khi ra quân đánh giặc Thanh, 
Nguyễn-Huệ đã tuyên cáo với toàn 
dàn rằng: 

« Đánh cho đề dài tóc 

Đánh cho đề đen răng 

Đánh cho nó chích luàn bất phản 

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn 

Đánh cho sử trị Nam quốc anh 

hùng chi hữu chủ » 


Như thế là đánh cho giặc tan tác, 
không còn một bánh xe quay lui, 
không còn một mảnh giáp chạy về 
thì không những là đề cho chúng biết 
rằng nước Nam có người làm chủ, 
mà cũng lại còn là đề cho người Việt 
giữ được tập quán cô truyền của 
mình không như người Trung-quốc 
bị giặc Thanh xâm lược bắt gióc` tóc 
đề duỏi sam. Từ lâu ai cũng hiểu 
rằng đất nước bị xâm chiếm thì đời 
sống của nhân đân bị điêu đứng, và 
văn hóa dân tộc bị phá hoại. Chiến 
đấu đề bảo vệ Tô quốc cùng là đề 
được sống làm người Việt, đề giữ 
được nền văn hóa Việt. Sự gín bó 
với ván hóa đân tòc quá là mọt động 


§2 


.lực to lớn trong sự nghiệp đấu tranh 


bảo vệ Tô quốc của chúng ta. 

Sức mạnh của văn hóa Việt không 
phải chỉ là ở chỗ có sức đề kháng 
mạnh mẽ trước mọi âm mưu phá 
hoại từ bên ngoài. Sức mạnh không 
chỉ thẻ hiện ở chỗ không bị đồng hóa 
vào nền văn hóa của giặc ngoại xâm 
thống trị, sức mạnh ấy lại còn là ở 
chỗ biết linh hoạt tiếp thu những 
thành tựu văn hóa của nước ngoài, 
và đồng hóa những thành tưu ấy theo 
yêu cầu của người Việt. 


Sự giao lưu văn hóa là một điều 
thường thấy trong lịch sử các dân tộc. 
Phản ứng đối với sự giao lưu ấy là 
một thước đo sức mnnạnh của một nền 
văn hóa. Một nền văn hóa khép kín 
không phải là một nền văn hóa mạnh 
và dễ đi tới nguy cơ bị cần cỗi và 
suy tàn. Một nên văn hóa cởi mở là 
một nền văn hóa mạnh, tràn trẻ tình 
lực. Văn hóa Việt vì rất bền vững. 
cho nên, lại rất cởi mở. Văn hỏa Việt 
cởi mở với hai ý nghĩa : thứ nhất là 
đối với những người nhập cư về sau. 
thứ bai là đối với các thành tựu văn 
hóa từ bên ngoài truyền vào. Trong 
lịch sử, đã có rất nhiều nhóm cư dắn, 
đặc biệt là từ phương bắc, vào nhập 
tịch nước ta. Ví dụ tiều biều là dân 
Mã Lưu do Mã Viện đưa vào và tồ 
chức thành các cụm định cư ở nước 
ta nhằm kim kẹp và đồng hóa người 
Việt trong thời Bắc thuộc. Một ví dụ 
tiêu biều khác là dân Minh-Hương 
chạy chốn sang nước ta khi Trung- 
quốc bị mất nước trong các thế kỷ 
XVIL, XVH. Những nhóm cư dân du 
nhập về sau ấy đều đã được đồng 
hóa vào người Việt, theo văn hóa 
Việt. Đó là một xu thế không thề nào 
cưỡng nội. Diều này rất dễ hiều. 
Những nhóm cư dân từ nơi khác đến 
nước ta gặp ở đầy một nền văn hóa 
phong phú và bền vững. Đến sống ở 
nước ta họ phải thích nghỉ với môÝ 
trường mới. Việc đồng hóa vào văn 
hóa Việt của những cư dân tử nơi 
khác kéo đến rõ ràng đã chứng tỎ sức 


mạnh của văn hóa Việt. Văn hóa 
“Việt đã có một sức hấp dẫn và thuyết 
phục mạnh mẽ. 

Văn hóa Việt đã cởi mở đối với 
con người, lại càng rất cởi mở đối 
với những thành tựu văn hóa từ bên 
ngoài. Những thành tựu ấy sau một 
thời gian du nhập đã được đồng hóa 
vào văn hóa Việt theo khuôn khô của 
đời sống Việt. Xu thế không thề 
cưỡng lại được ấy có thê thấy rÖ 
trong lịch sử ngôn ngữ, lịch sử văn 
học, lịch sử tư tưởng, lịch sử nghệ 
thuật. Từ kho từ ngữ Đông Nam Á, 
Hán, Ấn. Pháp đến các hệ tư tưởng 
triết học của Trung-quốc, Ẩn-độ, 
phương Tây, từ các nếp sinh hoạt 
vật chất đến sinh hoạt tỉnh thần của 
nước ngoài, tãt cả khi du nhập vào 
nước ta đã được người Việt tiếp thu 
theo khuôn khồ của văn hóa Việt, 
theo tỉnh thần của văn hóa Việt. Sự 
Việt hóa các thành tựu văn hóa của 
nước ngoài có cơ sở ở bản lĩnh vững 
chắc của văn hóa Việt. Sự Việt hóa 
các thành tựu văn hóa nước ngoài 
như thế đã tăng thêm sức mạnh cho 
văn hóa Việt trong sự không ngừng 


Liến lên của dân tộc ta, trong sự không 
ngừng mở rộng quan hệ của nước ta 
với cộng đồng thế giới. 

Từ khi Đảng cộng sản Đông-đdương 
ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt- 
nam, cùng với những chiến thắng 
ngày càng lớn, nền văn hóa Việt-nam 
dã tiến lên với những bước ngày 
càng dài. Trong quá khứ, sức mạnh 
của văn hóa Việt-nam đã từng thể 
hiện qua cuộc đấu tranh của dân tộc 
đề dựng -nước và giữ nước. Trong 
hiện tại với những điều kiện càng. 
thuận lợi hơn, sức mạnh của văn 
hóa Việt sẽ phát triền mạnh mẽ hơn, 
tốt đẹp hơn. Thấu suốt quan điềm 
kế thừa và phát huy những giá trị 
văn hóa tốt đẹp của dân tộc và của 
nhân loại, nền văn hóa mới xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta đang phát 
huy tác dụng tích cực đối với sự 
nghiệp chiến đấu chống bọn Trung- 
quốc xâm lược và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng một nước Việt-nam 


-_ xã hội chủ nghĩa thịnh vượng,trong đó 


nhân dân được ấm no,hạnh phúc, trong 
đó mọi người đều làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ xã hội, làm chủ bản thân. 


Giáo dục phồ thông là nền tảng. 


> 


GiI4o dục phồ thông là một ngành 

Dărt hóa. Theo nghĩa rộng, nó là 
một loại hình hoạt động xã hội nhằm 
cung cấp cho mọi người những hiều 
biết cơ bản về tự nhiên, về xã hội và 


văn hóa của một nước ' 


HOÀNG-NGỌC-DI 


về con người đề làm cơ sở cho sự 
hình thành thế giới quan và cho việc 
đào tạo nghề nghiệp ; theo nghĩa hẹp. 
nó là một thể chế xã hội có nhiệm vụ 
đào tạo thể hệ trẻ thành con người 
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của một chế độ xã hội trên những nét 
cơ bản về nhân cách. Do đó trường 
phô thông xã hội chủ nghĩa có nhiệm 
vụ giáo dục thế hệ trẻ thành con 
người phát triền toàn điện, cụ thê là : 


— Có những kiến thức cơ bản có 
hệ thống về các môn khoa học chủ 
yếu làm cơ sở cho sự phát triền toàn 
diện và sự hình thành thế giới quan 
của giai cấp công nhân ; 


— Có những kiến thức cơ bản về kỹ 
thuật và kinh tế, nắm được những 
nguyên lý của nền sản xuất hiện đại, 
những công cụ và máy móc phô biến, 
các nguyên liệu và vật liệu thông 
dụng, cách tô chức sản xuất và quản 
lý kinh tế, đồng thời cũng không loại 
trừ kha năng được đào tạo một nghề 
theo điện rộng; 


— Phát triển đạo đức cộng sản, có 
ý thức làm chủ tập thê, có lòng yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội, có tỉnh 
thần quốc tế vô sản trong sáng, có 
lòng yêu thương bạn bè và nhân dân 
lao động, có thái độ lao động cộng 
sản và ý thức tồ chức kỷ luật, ý thức 
tôn trọng luật pháp về bảo vệ của 
công; có tác phong đại công nghiệp 
và những đức tính tốt cần thiết cho 
cuộc sống văn minh hạnh phúc; 


— Có kỹ năng phát triển tư duy 
sàng tạo, vận dụng những điều đã 
học vào thực tiễn, có ý chí và khả 
năng tự học, khao khát đi sâu vào 
khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật ; có 
xu hướng xã hội — chính trị đúng đắn 
và kha năng hoạt động xã hội; có 
kỹ năng lao động có tô chức, có kỹ 
thuật và có năng suất cao; 


— Có hiểu biết đúng đắn về thầm 
nở và nghệ thuật, ham muốn tô điểm 
cuộc sống bàng cải đẹp; có thị hiếu 
lành mạnh về nghệ thuật và được 
bói dưỡng vẻ khả năng sáng tạo nghệ 
thuật : 


— Có ý thức và thói quen piữ gìn 
vệ sinh, rên luyện sức khỏe; có ý 
thức báo vệ môi trưởng sống chung; 
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có ý chí bảo vệ đất nước và được rèn 
luyện về quân sự. 

Nói tóm lại, giáo dục phô thông 
làm cho con người có được những 
phầm chất cơ bản của con người mới 
đề trở thành người lao động, người 
công dân và người chiến sĩ (Ốt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Giáo dục 
phồ thông còn có nhiệm vụ phát triền 
và bồi dưỡng năng khiếu đặc biệt của 
từng người, lấy đó làm chỗ mạnh đề 
đầy toàn bộ sự phát triền của con 
nøười. 


* 


Gido dục phồ thông là nền lãng oàn 
hóa của một nước, vì ba lẽ: 


Một là. văn hóa phô thông là cải 
cứa đầu tiên mở cho nhân dàn đi sâu 
vào chiếm lĩnh toàn bộ giá trị văn 
hóa. 

Hai là, giáo dục phồ thông la 
phương tiện quan trọng nhất đề hình 
thành con người mới, có nhân cách xà 
hội chủ nghĩa. 

Ba là, trong quá trình tiến hành 
giáo dục phồ thông chúng ta phải 
thúc đầy tất cả các mặt hoạt động khác 
của văn hóa đề bồi dưỡng nên chính 
sìn phầm của giáo dục. 


Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
chỉ có thê thành công khi quần chúng 
lao động có ý thức đầy đủ về những 
quy luật phát triền của xã hội. Ÿ thức 
làm chủ tập thê phải đi đôi với năng 
lực làm chủ. Lê-nin nói : #“Một người. 
không biết chữ là người đứng ngoài 
chính trị * (1). Vốn văn hóa phô thông 
là nền tìng cho mọi người có thề nhảy 
cao trong các lĩnh vực hoạt động xã 
hội. Nếu như giai cấp tư sản có thê 
tiên hành công nghiệp hóa nền kinh 
lế với một đội ngũ công nhàn gần 
như mù chữ, thì nước ta chỉ có thể 


(1) V. 1l. Lê-nin : Toàn tập, Nhà ruất bảo 
Sự thật, Hà.nội, 1970, tập 33 trang l0ó. 


hoan thành tốt việc này với mỘt giai 
cấp còng nhàn có trình độ phô thông 
trung học, quan niệm với một nội dung 


hiện đại nhất. Vì đó là những người 


chủ sống trong một chế độ xã hội tiên 
tiến và một tình hình phát triền cực 
kỷ nhanh chóng của khoa học và kỹ 
thuật. Chỉ riêng các điều kiện sống 
của con người ngày nay cũng đòi hỏi 
một trình độ văn hóa tối thiêu như 
vậy. 

Trước đây Lê-nin đã từng phản đối 
một sự chuyên môn hóa quá sớm và 
hẹp trong việc giáo dục thế hệ trẻ. 
Luận điềm đó ngày nay lại càng dúng, 
vi khoa học phát triền càng cao, thì 
đi đôi với sự phân hóa lại diễn ra 
một quá trình nhất thề hóa giữa các 
môn khoa học. Giữa khoa học và nghệ 
thuật cũng vậy, nghệ thuật có nhiệm 
vụ điển tả con người trong những sự 
xung đột đạo đức và nhân đạo cũng 
cần đi sâu vào trí tuệ của con người, 
vào tỉnh phức tạp của cơ chế xã hội 
mới. Huống chi, nhân dân ta hiện nav 
có trình độ văn hóa quá thấp, đại bộ 
phân người lao động mới thoát khỏi 
mù chữ. Trước mắt chúng ta, một 
nhiệm vụ nặng nề được đặt ra, không 
thể thoái thác, không thê làm khác, 
đó là nhiệm vụ bồ túc văn hóa phồ 
thóng cho nhân đân lao động, trước 
hết cho cản bộ, đẳng viên và những 
thanh niên ưu tú. - 


Giáo dục phô thông có vai trỏ quyết 
định trong sự hình thành con người 
mới. vì nó đặt nền tảng thế giới quan 
khoa học. Thế giới quan của giai cấp 
công nhân là kết tỉnh của tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại, và sự hình thành 
nỏ trong đầu óc con người cũng phải 
đi đôi với sự tiếp thụ những thành 
tựu văn hóa của nhân loại. Mức độ 
chiêm lĩnh ván hóa càng cao thì khi 
năng nâng cao giác ngộ về thế giới 
quan khoa học càng lớn. Ơ đây có sự 
thống nhất giữa trí tuệ và tư tưởng. 
Cac môn khoa học tự nhiên và xã hội 
dạy trong trường phô thông đều vạch 
ra những quy luật đặc thủ của từng 


khía cạnh tồn tại của vật chất. mà sự 
tông hợp tất yếu dẫn dến những kết 
luận về thế giới quan khoa học. 

Một điều kiện thuận lợi nữa của 
trường phô thông trong việc hình 
thành con người mới là công tác giáo 
dục được tiến hành có hệ thống đối 
với con người ngay từ thuở ấu thơ, 
Lức là lúc mà con người đề được giáo 
dục nhất và có tiềm lực phát triền 
cao. Cho nên những mầm mống của 
thế giới quan khoa học phải được bồi 
đưỡng cho các cháu ngay từ bé, khi 
các châu có thề nhận biết thế giới 
khách quan tồn tại trong vẻsinh động 
của nó. 

Tuy nhiên, vạch ra quy luật phát 
triền của tự nhiên và của xã hội chưa 
đủ, oẩấn đề là phải cải tạo tự nhiên oà xã 
hội theo nhu cầu thỏa mãn hạnh phúc 
của con người. Vì thế, trong trường 
phô thông phải kết hợp giáo dục với 
lao động sản xuất, phải tiến hành giáo 
dục kỹ thuật tông hợp và có hướng 
dẫn về nghề nghiệp. Nhu cầu lao động 
vì xã hội phải được giảo dục thành 
thói quen tử tấm bé, và trở thành 
biều hiện cao nhất của tình yêu 
nPưƯỜi, 

Con người là tồng hỏa những quan 
hệ xã hội, là sản phầm tông hợp của 
cả ba cuộc cách mạng, trong đó chính 
con người đóng vai trò chủ thê. Vì 
thế công tác giáo dục phải kết hợp 
chịt chế với các hoạt động văn hóa 
khác, hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm 
cä sự sáng tạo ra những giá trị vật 
chất và những giả trị tỉnh thần. Nghị 
quyết của Bộ chính trị Trung ương 
Đảng về cải cách giáo dục có viết: 
qVề phương pháp gido dục, cài cách 
là nhăm thực hiện tốt việc kết hợp 
hữu cơ quá trình giáo dục con người 
mới với quá trình cải tạo xã hội và 
củi tạo tự nhiên». Vấn để được đặt 
ra là cần giải quyết khéo léo cơ chế 
của sự kết hợp này đề tránh sa vào 
khuynh hướng thực dụng chủ nghĩa 
đân đến hạn chế phát triền trí tuệ 
hoặc mắt cân đổi trong sự phát triền. 
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TIẾP THU NHỮNG TÍNH HÚA TƯ TƯỞNG VÀ NGHỆ THUẬI 
(ỦA LÚẦI NGƯỜI QUA VĂN HÚA, VĂN NGHỆ 


IAO lưu văn hóa và 
học hỏi nhau về mặt 
văn hóa là một tất yếu 
lịch sử, một quy luật 
trong đời sống của các đân tộc ở tất 
cả các nước và các thời đại. Đẳng ta 
đã nhiều lần nêu lên những phương 
hưởng cụ thề về vấn đề này. 


Tỉnh hoa văn hóa, văn nghệ của 
loài người là tỉnh hoa về tư tưởng, 
tính hoa về trí tuệ và tỉnh hoa về 
nghệ thuật, ba mặt đồng bộ hòa hợp 
với nhau trong một tông thề, không 
thề thiếu mặt nào. 

Tỉnh hoa về tư tưởng là trên củc 
bình diện và thời kỳ khác nhau, văn 
hóa, văn nghệ đó đã đóng góp một 
oách xuất sắc vào tiến trình giải 
phóng con người, giải phóng xã hội 
khỏi sự kìm kẹp của thiên nhiên 
trong u tối và nhẫn nhục, khỏi sự 
thống trị của các giai cấp bóc lột và 
áp bức, khổi những luàn lý, đạo đức, 
lối sống tồn hại đến nhân quần và 
tiến bộ xã hội. Tỉnh hoa về tư tưởng 
phải lấy sự giải phóng con người, 
giải phóng xã hội, lấy tính thần dấu 
tranh cho quyền sống của eon người 
làm chuän— quyền sống của con người 
hiều theo xu thế tiến lên làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ 
bản thân mình theo các yêu cầu khác 
nhìu của các thời đại khác nhau. 

- Tỉnh hoa về trí tuệ tức là kết hợp 
được tầm cao của tư duy và tri thức 


cớ. 
- 
.Ằ 
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HOÀNG-TRINH 


-với chiều sâu của thực tiễn, đạt được 


những khám phá mới về bản chất của 
sự vật, về thế giới con người, về 
cuộc sống, giúp con người nâng cao 
thêm nhận thức, năng lực suy nghĩ 
và sảng tạo, làm giàu thêm kiến thức 
và kinh nghiệm sống. 

Tỉnh hoa về nghệ thuật là có những ˆ 
cống hiến mới về mặt quan điềm 
thầm mỹ và phương thức biều hiện: 
một mặt phản ánh được mỗi quan 
hệ sinh động giữa cái đẹp và chản 
lý khách quan, mặt khác cũng nói 
lên được bản chất không ngừng khai 
phá của nghệ thuật và khả năng tìm 
tòi cũng vô hạn của con người 

Việc giao lưu và tiếp thụ văn hóa 
lẫn nhau giữa các dân tộc có những 
quy luật của nó. 


Trước hết, người ta chú ý đến 
những giá trị có tính cùng thời. Cùng 
thời trước hết có nghĩa là văn hóa. 
văn nghệ đó được sản sinh giữa lúc 
các dàn tộc đang sống trong cùng 
một thời đại; cao hơn nữa là cùng 
sống trong một thời đại lại có những 
nhiệm vụ lịch sử giống nhau; và cao 
nhất là vừa có những nhiệm vụ lịch 
sử giống nhau lại vừa có những lý 
tưởng chính trị và xã hội giống nhau. 

Dương nhiên trong trường hợp 
này, khi tiếp thụ chúng ta vẫn phải 
xuất phát từ đường lối văn hóa, văn 
nghệ của Đẳng ta, từ nhiệm vụ chính 
trị trong đó có nhiệm vụ văn hóa của 


từng thời kỷ cách mạng, từ yêu cầu 
của công chúng nước ta, trong đó 
phải tính đến tâm lý, phong hóa và 
thị hiếu truyền thống và hiện đại của 
đân tộc ta. _ 

Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng trong chiến đấu, 
trong lao động sáng tạo nền sản xuất 
lớn, xã hội chủ nghĩa, trong tính thần 
tiến công vào khoa học và kỹ thuật, 
con người mới, xã hội chủ nghĩa, 
trưởng thành trong đời sống xã hội, 
gia đình, cá nhân, qua cuộc đấu tranh 
cho lý tưởng sông tốt đẹp “mỗi 
người vì mọi người và mọi người vì 
mỗi người”... đó là những nội dung 
văn hóa, văn nghệ của nhân dân các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em mà 
chúng ta cần dành ưu tiên trong việc 
tiếp thụ. Những công trình và tác 
phầm lớn thuộc các xu hướng chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn, chủ nghĩa bành trướng đại 
đân tộc ở các nước phương Tây và 
các nước Á — Phi — Mỹ la tỉnh cũng 
cần được kịp thời giới thiệu ở nước ta, 


Thứ hai, người ta chú ý đến những 
giá trị có tỉnh lịch sử. Những trị thức, 
những suy tư, những hứng thú do 
các giá trị đó đưa lại, dêu có thẻ đóng 
góp vào vốn sống tỏng hợp, vốn học 
thức tông hợp và đời sống tỉnh thần 
tồng hợp rất cân thiết dối với con 
người mới, xã hội chủ nghĩa. Tông 
hợp tức là tương đối toàn điện và 
có hệ thống, không bị giàn đoạn, 
không rơi vào tỉnh trạng biệt lập, 
địa phương lẻ, khu vực lẻ, xa rời 
cộng đồng xã hội lịch sử và quốc tế. 
Yêu Ra-pha-en, Mi-ken KLãng-giơ, 
thích Sếch-xpia. Mô-li-e, Gớit, Pê-Lô- 
phi, quý trọng Bê-tô-ven, Mô-da, Sô- 
panh, ham đọc Tôn-xtôi, Sê-khốp... 
chắc chắn sẽ làm cho con người xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta lớn thêm, 
giàu thêm, ưu ái thêm về tâm hồn, 


tình cảm, văn hóa, có thêm sự đồng - 


cảm nhạy bén với những cuộc đấu 
tranh cho tự đo, công lý, nhân phẩm, 
những cuộc đấu tranh cho sự sáng 


tạo những của cải khoa học và nghệ 
thuật cần thiết cho cuộc sống của 
con người. Những tỉnh hoa này cần 
phải dần dần phồ biến đến tận cơ sở, 
tận quần chúng đề cho trong chế độ 
ta, ai cũng có quyền làm chủ những 
kỳ đài văn hóa của loài người với 
ý thức cao nhất. 

Việc tiếp thụ những tỉnh hoa văn 
hóa và văn nghệ loài người còn có 
tác dụng tăng thêm sự hiều biết lẫn 
nhau và tình hữu nghị chiến đấu giữa 
cúc dân tộc chống ¿hủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
và sô vanh nước lớn. Vì những tỉnh 
hoa văn hóa và văn nghệ của loài 
người, về bản chất mà nói (và dĩ 
nhiên ở các mức dộ khác nhau) đều 
đứng về phía những khát vọng chân 
chính của con người từ xưa đến nay : 
tự do, độc lập, công lý, lòng nhân ái 
giữa con người và con người... Những 
kẻ chủ trương tiêu điệt văn hóa ở các 
nước, đều là bọn người muốn chuyên 
chế bằng bạo quyền, bằng sự ngu dối 
và sự bất tài của bản thân chúng. 
Những tên phát xít độc tài và tự. 
sùng bái xưa nay đều rất sợ sự thật 
cho nên chúng phải diệt cả chữ lẫn 
nghĩa, «đốt sách, chôn học trò ? 
Chúng căm thủ con người cho nên 
cũng cảm thù cả văn hóa của loài 
người. Trái lại, những người cách 
mạng chiến đấu cho chân lý cho nên 
rã! trọng các giá trị tỉnh thần của 
dân tộc mình và của nhân dân mọi 
nước. 


Nhưng do có chỗ khác nhau cũng 
rất căn bản giữa các thời đại trước 
và thời đại chúng ta, nhất là khác 
nhau về lập trường giai cấp, về thế 
giới quan, nhân sinh quan. lý tưởng 
thầm mỹ, việc tiếp thụ những giá trị 
nước ngoài ở các thời đại trước lại 
càng phải qua chọn lọc và phê phán 
theo quan điểm lịch sử và quan điềm 
giai cấp của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Nói chung đã là giá trị, đã là tính 
hoa thì đều có thê tiếp thụ. Nhưng 
nên Liếp thụ từng bước, có trọng diễm 
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đối với từng ngành và cũng xuất phảt 
từ yêu cầu của công tác chính trị, tư 
tưởng và sự nghiệp xây dựng văn hóa 
ở từng giai đoạn. Mặt khác cần chỉ 
ra những chỗ ấu trĩ, tiêu cực, của 
nền văn hóa hay văn nghệ các thời 
trước về mặt tư tưởng, về cách xử 
lý các vấn đề của con người và của 


xã hội,về cả phương pháp biêu hiện. 


và phong cách nghệ thuật. 


Tiếp thụ cuối cùng là đề sáng tạo 
cải của chính mình. Cần căn cứ vào 
sức sáng tạo của mỗi dân tộc đe xem 
xét tỉnh thần tiếp thụ những tính hoa 
văn hóa loài người của dân tộc đó. 


Thời kỷ gọi là Phục hưng ở châu 
Âu phục hồi văn hóa Hy-lạp— La-mã 
cô đại nhưng là đề mở ra một vòm 
trời mới, vòm trời của văn hóa Ý, 
Pháp, Ảnh, Tây-ban-nha... với sức 
« tằm ăn lên » của giai cắp tư sản dân 
tộc đang muốn làm chủ xã hội và 
thống nhất quốc gia. 


Ông cha ta trước đây đã có ý thức 
học hỏi ở nền văn hóa các nước láng 
giêng. Nhưng những áng văn thơ tiêu 
biều của ta đều đậm đà tâm hồn, 
nhân cách và trí tuệ Việt-nam. Văn 
thơ đó chính là một phương thức làm 
chủ đất nước, làm chủ cuộc sống 
trong điều kiện phải thường xuyên 
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bảo tồn vận mệnh 
triền không ngừng. 

Ngày nay, chúng ta đã có một nên 
văn hóa mới với nội dung xã hội chủ 
nghĩa và tính chất đân Lộc. Chúng ta 
đang ra sức vun đắp, phát triền nền 
văn hóa đó nhằm phục vụ chiến dấu, 
sẵn sảng chiến đấu vì sự nghiệp xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng con 
người mới, xã hội chủ nghĩa, toàn 
năng, toàn diện. Những tỉnh hoa của 
văn hóa, văn nghệ loài người sẽ truyền 
thêm cho chúng ta vốn sống, vốn tư 
duy, kinh nghiệm, cả niềm tỉn và 
những chất dinh dưỡng tỉnh thần và 
thầm mỹ quý báu do bao thế hè đã 
góp sức tạo nên. Từ ta ra ngoài thế 
giới và từ thế giới lại trở về ta, đề 
làm ra cái của chính mình, của máu 
thịt minh, đó là quan điềm tiếp thụ 
đúng đắn nhất. theo tính thần làm 
chủ. Quan điểm đó đối lập hoàn toàn 
với tĩnh thần tự tí, sùng ngoại và nò 
dịch, nó cũng hoàn toàn không phải 
là tỉnh thần « bón rút » nước ngoài 
theo quan điểm thịrc dụng chủ nghĩa 
và sô vanh ích kỷ. Bởi vị chính bằng 
cuộc chiến đấu cho độc lập dân tóc 
và chủ nghĩa xã hội, bàng nẻn văn 
hóa, văn nghệ với đầy đủ tính chủ thề 
và bản sắc dàn tộc, chúng ta mới cô 
thẻ đóng góp vào sự phát triển chung 
của lịch sử và của văn hóa loài người. 
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Xã luận 


NHỮNG NHIÊM VỤ CẤP BÁCH 


TRƯỚC MẮT CỦA CHÚNG TA 


đưới ánh sáng của Nghị quuẽt Đại hội lần thứ IV của, Đảng, 
nhân dân ta đã ra sức phấn đầu oà đã thủ được những 


tháng lợi to lớn. 
Quân 0à dân ta dã đánh thẳng hai cuộc chiến tranh xâm lược 


ở biên giới tâu nam 0à phía bắc nước ta do bọn cầm quuền phản động 
Bắc- kinh chủ mưu 0à phái động, giữ pững độc lập, chủ quụền 0à toản 
uẹn lãnth thồ của Tồ quốc, đồng thời làm tròn nghĩa 0ụ quốc lẽ của 
mình đối oới cách mạng hai nước Cam-pu-chia 0à Lào. 

Sau khi giải phóng miền Nam, chúng ta đã nhanh chóng thực 
hiện thống nhất nước nhà oề mặt Nhà nước 0à đang tiếp lục hoàn 
thành sự nghiệp Ihống nhất trên mọi lĩnh oực. Bản dự thảo Hiến 
pháp mới của nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-namm đang được 
loàn dân phấn khởi tham gia thảo luận: 

Về quan hệ quốc tế, tình đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Việt- 
nam, Lào uà Cam-pu-chia được củng cố hơn bao giờ hết. Tình đoàn 
kết giữa nước ta 0ới Liên-.cô được lăng cường qua Hiệp trớc hỏa bình, 
hữu nghị ouà- hợp tác Việt —- ÄÃó. Chúng ta đã chính thức gia nhập 
Hội đồng tương trợ kinh tế. Quan hệ ngoạt giao 0à kinh tế giữa nước ta 
uới nhiều nước trên thế giới đang được mở rộng. Chúng ta đã đóng 0ai 
trò tích cực trong nhiều hội nghị quốc tế quan trọng ; nhiều âm mưu 
thâm độc của bọn bành trướng Băc-kinh câu kết oới chủ nghĩa đề 
quốc hòng làm giảm uụ tín pà cô lập nước ïa trên trường quốc tẽ đã 
bị 0oạch trần 0à đầu lùi. 

Về kinh tế, mặc dù gặp rãt nhiều khó khăn, thử thách 0à thiên 
tai dồn đập, nhân dân ta cũng đã thu được những thành tựu quan 
trọng trong 0iệc hàn gắn những oẽt thương chiến tranh, chống thiên 


Zýy ÙÈ sau chiến thẳng lịch sử mùa Xuân năm 1975 đền naụ, 


tai, khôi phục sản xuất, cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo đản những 
uêu cầu tối thiều của đời sống nhân dân 0à tiếp tục xâu dựng cơ sở 
Dật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

Những thẳng lợi to lớn nói trên đä góp phần tích cực bảo ệ 0d 
phát triền ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội, đầu mạnh phong trào 
độc lập dân tộc, bảo 0ệ hòa bình ở Đông Nam châu Á 0uà trên thế giới. 
Những thẳng lợi đó đã chứng mình hùng hồn rằng nhân dân ta rỗi 
giàu lòng yêu nước bà yêu chủ nghĩa xã hội, Đảng ta thật sự là một 
đảng Mác — Lâ-nin 0uững mạnh. 


Đề giành được những thẳng lợi 0Ÿ đại trên đâu, nhân dân t†q đã 
phải 0ượi qua biết bao khó khăn, thử thách, đã phải chịu đựng biết 
bao gian khô, hụ sinh, kề cả hụ sinh xương máu của vnình ! Đứng 
Irước những âm mưu 0à hành động vâm lược 0à phá hoại của bọn 
bành trướng Bắc-kinhh. của bọn đề quốc nà phản động quốc tế khác› 
chúng ta oẫn đứng ð»ững ðà không ngừng tiến lên. Tuụ oậu, hiện naụ 
chúng †a đang gặp nhiều khó khăn, nhấi là những khó khăn trong 
kinh tế 0à đời sống : sản xuất phát triền chậm, năng suấi lao động 
thấp, đời sống nhân dân thiếu thốn, nhất là đời sống của những người 
ăn lương ở thành thị ðà các khu công nghiệp. Nhiều lao động đẽn 
tuôi chưa có 0iệc làm hoặc đã có 0iệc nhưng phải tạm nghỉ 0ì thiếu 
nguyên liệu, oật liệu. Các hiện tượng tiêu cực trong xã hội có chiều 
hướng lăng lên. 

Những khó khăn đó bắt nguồn từ những nguụên nhân khách quan 
sân œa là chúng †a xâu dựng kinh tế trong điều kiện đất nước trải 
qua mãu chục năm chiến tranh uà hiện nu uẫn còn bị chiến tranh đe 
đọa, buộc nhân dân ta phải dành nhiều sức lực cho quốc phòng 0à 
luôn luôn sẵn sàng chiến đầu. Hơn nữa, nước †a từ một nền sản xuối 
nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phải thực hiện càng mội 
lúc hai nhiệm pụ nửa cấp bách 0uừa cơ bản là thỏa mãn nhu cầu đời 
sống nhân dàn 0à tích lũu uốn đề thực hiện công nghiệp hỏa xã hội 
chủ nghĩa. | 

Vhưng mặt khúc, cũng phải thấu những khuuếét điềm chủ quan 
của chúng ta, nhất là trong công tác kinh lẽ. 

(Chúng ta chưa quán triệt đường lỗi xâu dựng kinh lẽ xã hội chủ 
nghĩa do Đại hội lần thứ IV của Đảng oạch ra; các ngành, các cấp, 
từ trung ương điền cơ sở chưa thạit sự tậptrung sức 0ào phát triền 
nông nghiệp; còn coi nhẹ công nghiệp nhẹ, công nghiệp địa phương 
0à liều công nghiệp, thủ công nghiệp; iệc phát triền công nghiệp 
nặng chưa gần chặt oà phục 0ụ trước hết cho nông nghiệp uà công 
nghiệp nhẹ ; chưa kết hợp cải tạo 0ới xây dựng, cải tạo uới lồ chức 
lại sản xuất. 


2 


Chúng ta chưa nhận thức sâu sắc đặc điềm của nước ta là dang 
trong bước đầu của thời kỳ quá độ lừ sản xuất nhỏ liến lên chủ nghĩa 
+ã hội, là thời kỳ còn nhiều thành phần kinh tế, còn nhiều loại quụ 
luật tác động, còn sản xuãi hàng hóa nhỏ... chứ chưa phải là thời kÙ 
chủ nghĩa xa hội đã được thực hiện, do đó đã có những khuuẽt điềm 
Đề kế hoạch hóa, oề xâu dựng các chính sách cụ thề, oề tồ chức quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội. Kế hoạch thường tập trung quan liêu, 
không sát uới Lhực tế, thiên 0ề Ú chí oà nguuện oọng chủ quan, chưa 
chủ Ú kế hợp kế hoạch hóa uới sử dụng quan hệ thị trường; chính 
sách cụ thề thì gò bó cứng nhắc, không kết hợp được ba loại lợi ích 
kinh tế (lợi ích toàn œã hội, lợi ích tập thề uà lợi ích cá nhân), chưa 
thực hiện đúng nguyên lắc phân phối theo lao động, chưa sử dụng 
tõt các thành phần kinh tế có lợi cho chủ nghĩa xả hội; chưa chú ú 
Đận dụng quu luật giá trị. Về quản lý kinh tế thì nặng Đề hành chính 
cung cấp, không thực hiện đúng nguyên tắc quản lÚ sản xuấi kinh 
doanh +ã hội chủ nghĩa, dẫn đẽn tình tr ạng làm ăn không tính toán, 
không chịu trách nhiệm 0ề hiệu quả kinh tế, 0.0 


* 


ĐÈ đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến lên những bước mới, Hội 
nghị lần thứ 6 của Trung ương Dáng đã đề ra ba nhiệm vụ cấp 
bách cho toàn Đăng, toàn dàn oà toàn quân ta là : 

1 — Đầu mạnh sản xuất, ồn định nà bảo đảm đời sống của nhân 
đản. 

2 — Tăng cường quốc phòng 0à an ninh, sẵn sàng chiến đấu CHÔN 
xâm lược, bảo pệ Tô quốc. 

3 — Kiên quuết đấu tranh nhằm khắc phục tớ: mặt liêu cực 
trong hoạt động kinh lễ bà xã hội, nhất là tệ ăn cắp, hốt lộ, ức hiếp 
quần chúng. 

Ba nhiệm 0ụ trên có quan hệ một thiết ouới nhau, phải thực hiện 
cùng một lúc, không ttrợc hoãn hoặc tạm gác một nhiệm pụ nào. Đề 
thực hiện tốt ba nhiệm 0ụ đó, chúng ta phải liếp tục quản triệt đường 
lối cách mạng +ã hội chủ nghĩa oà đường lỗi xâu dựng nền kinh tế 
rä hội chủ nghĩa do Đại hội lần thứ IV của Đang đề ra, nhận thức 
sáu sắc 0oề đặc điềm của thời kỳ quá độ nước ta từ sản xuất nhỏ tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, từ đó mà sửa chữa các khuuết 
điềm trong quản lú kinh tế, quản lÚ cũ hội, nhất là phải đồi mới công 
túc kế hoạch hóa 0ù các chính sách kinh lế nhằm làm cho sản xuấi 
« bung ra» Lheo đường lỗi của Đẳng oà phương hướng kế hoạch 
Nhd nước. 


Nhiệm pụ quan trọng nhất hiện na là đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp nhằm Irước hết bảo đảm oững chắc 
lrơng thực uà thực phầm, đồng thời cung cấp nhiều nguyên liệu cho 
công nghiệp nhẹ 0à tăng nguồn hàng cuái khầu. Cần nhậnŠLhức sảu 
sắc hơn ú nghĩa rất quan trọng của uấn đề lương thực đề tập lrung 
sức giải quuết cho bằng được. Có lương thực mới có điều kiện đề phái 
Iriên chăn nuôi 0à câu công nghiệp, phái lriên nông nghiệp toàn diện, 
góp phần đầu mạnh xuat khầu. Nông nghiệp, ông nghiệp nhẹ cỏ 
phút triền thì mới tạo được cơ sở cho 0uiệc ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng mội cách hợp lỤ. 


Tập trung sức phái triền lrơng thực không có nghĩa là độc cunh 
[trong thực, mà phải luôn luôn nắm pững phương hướng phát triền 
nông nghiệp toàn điện bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi (kè cả nuôi 
cá), và phát triền các ngành nghề thủ công nghiệp ở nông thôn. Tạp 
Hrung sức phái triền mọt số câu công nghiệp, câu ăn quả cỏ giá trị 
xuấi khầu cao 0ới khối lượng lớn như cqo su, cà phê, chè, thuốc lá, 
đâu tằm, đau, cói, (hïa, chuối, dứa... nhàm đầu mạnh ruất khầu đề 
không những nhập khảu nguyên liệu cho công nghiệp mà còn có thê 
nhập khầu thêm một khỏi lrợng trương thực ồn định. Nhanh chong 
phát triền chăn nuòi đề cùng cấp thịt, sữa, trứng, da, lông cho công 
nghiệp chế biến. 

Cần phát đầu mạnh khai thác hải sản đồ giải quuết oấn đề Lhực 
phầnn cho nhàn cân. Củng cố các cơ sở quốc doanh, bảo đảm cân đối 
hậu cần 0ới khai thác nhằm tăng năng suất đánh bắt eá. Củng cố các 
hợp lác œ®äã nghề cá ở miền Bắc, lồ chức lại nghề cá ở miền Nam với 
các hình thức thích hợp theo phương châm vững chắc và tích cực. 

Chãn chỉnh oà quản lú tôi nghề rừng, củng cố các lâm trường 
quốc đoanh oà các hợp tác xã nghề rừng, kien quUết ngăn chặn nạn 
phá rừng, 4 háu rừng. có quụ hoạch 0à nhanh chóng thực hiện tốt kế 
hoạch trồng rừng nhằm sớm phủ kín các đồi trọc, tạo nên một hệ 
thống thảm rừng đủ sức làin hai nhiệm 0ụ phòng hộ 0à cung cấp. Đầu 
tư thích đáng cho oiệc làm đường lâm nghiệp 0à cơ khí hỏa nghề 
rừng. Tò chức tối 0iệc khai thác, 0ận chuuền oà phân phối gỗ đề 
phục 0ụ cho nhu cầu trong nước 0à xuất khâu. 


Vè công nghiệp, phải cài đạo chặt chẽ bà khần Irương uiệc sản 
xuất hàng liêu dùng, hàng xuấi khăn, phát triền công nghiệp dịa 
phương 0à tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. Đầu mụnh sản xuấi 
Irong các ngành than, điện. Chấn chỉnh loàn diện công tác giao 
thông 0ận: tải. Các ngành công nghiệp phải liến hành kiềm kê loàn 
bộ thiếL bị, uật tư, lao động sẵn có, đề có kế hoạch sử dụng tõi, RANÿ 
cao năng suất lao động, phát triền sản ruãi. 


$ 


Hợp tác quốc tế và đày mạnh xuát khầu không những là công 
tác cấp bách mà còn là nhiệm 0ụ chiến lược trong cả quá trìnÌi công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Có thề nói, không có hợp tác quốc lễ 
thì từ sản xuất nhỏ không thề Hiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội được. 
Tất cả các ngành, các địa phương 0à cơ sở (cả quốc doanh pà tập 
thề) phải phấn dấu rất cao đề đầu mạnh xuất khầu. Tăng cường đầu 
dư đề mở rộng các cơ sở sẵn có uà xâu dựng một số cơ sở chuyên làm 
hàng xuất khầu, nhất là những mặt hàng mà ta có thế mạnh như 
nông sản nhiệt đới, hải sản, lâm sản, câu dược liệu, khoáng sản oà 
các sản phầm thủ công mỹ nghệ truyèn thống. 


Trong quan hệ kinh tế đồi: ngoại, trước hết phải thực hiện đầu 
đủ nghĩa 0ụ 0à trách nhiệm của ta trong 0iệc hợp tác kirnth lễ uới các 
nước anh em trong Hội đồng tương trợ kinh tế. Đồng thời mở rộng 
quan hệ hợp tác uớởi các nước khúc. 


Giải quyết những yêu cầu cấp bách về đời sóng. Có cải (hiện 
đời sống mới gâu được phân khởi đề đầu mạnh sản xuất. Phải khần 
trương giải quuếi các oấn đề cấp bách 0ề đời sống ở các thành phố, 
khu công nghiệp lập trung, ở các pùng biên giới phía bắc ouà một số 
ùng nòng thón rùa màng có khó khăn. 


Tích cực chuàn bị luôn luôn sẵn sàng chiến đầu bảo vệ Tò 
quốc. Hiện na nước ta đang ở trong tình hình uừa có hòa bừnh, uừa 
có thê rdụ ra chiến tranh do bọn bành trưrớng 0à bá quuền Trung- 
quốc gâu ra. Do đó, chủng ta phái luôn luôn kết hợp kinh tế 0uởi quốc 
phòng, quốc phòng với kinh fš, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu bảo uệ 
Tồ quốc. Phải làm tốt công tác chuần bị sẵn sàng chiến đầu uà bảo 0ệ 
nhan dán, bảo đảm cho đất nước †a luôn luôn chủ động bà sẵn sàng 
đạp tan các cuộc tiến công xâm lược của địch. 


Dầu mạnh cuộc 0ận động « phát huu bản chất tốt đẹp, nâng cao 
sức mạnh chiến đấu của các lực lượng 0ñ trang » trong toàn quân. 
Triền khai oiệc Lhực hiện chế độ nghĩa nụ quần sự đối sới mọi công 
dân đến tuôồi nghĩa oụ. 

Các cấp Đảng pà chính quụền phải chỉ đạo chặt chẽ công tác 
quốc phòng 0à an nình, tăng cường các biện pháp chuyên môn kết 
hợp uới phát động phong trào quần chúng bảo oệ an ninh Tồ quốc, 
kịp thời phát hiện ouà đập tan mọi âm mưu 0à hoạt động của bọn 
phản động, gián điệp, bọn gâu bạo loạn... giữ 0uững an ninh chính 
trị 0à trật tự an toàn +ở hội. 

Đề phút triền sản xuấi, đầu mạnh xuất khâu, ồn dịnh uà bảo đảm 
đời sống nhân dân, tăng cưởng tiềm lực kinh tế nà quốc phỏng, oấn 
đề có lính chãi quuết định là phai đồi mới công tác kề hoạch hóa 


R) 


ĐÀ cải tiến một cách cơ bản các chính sách kinh tế, nhấi là các 
chỉnh sách 0u lưu thông phân phối. 

Công lác kế hoạch hóa phải đồi mới theo hướng chống tập trung 
quan liêu, bảo đảm quụền làm chủ lập thề 0ề kinh tế của các ngành, 
các cấp, kẽ! hợp kš hoạch hóa uới sử dụng quan hệ thị trường. :Vguuên 
lắc chung là cái gì các ngành sản xuấi làm được, làm tốt thì các cơ 
quan lồng hợp không nên ôm đồm, ràng buộc. Cái gì địa phươ ng có 
thề làm được, làm có hiệu quả thì giao cho địa phương làm. Cái gì 
cơ sở có thề giải quuết được thì cấp trên không nên nắm giữ ; củi gì 
nhân dân có thề tự lo liệu được thì giúp đỡ cho nhân dân lo, Nhà 
nước không nên bao biện. 


Phải chống chủ quan, bdo thủ, không nhìn thấu những thiếu sói 
trong một số chính sách đã ban hành, từ đó mà xóa.bỏ ngau những 
chỉnh sách lỗi thời không thề hiện được dường lối của Đang, không 
phù hợp uới Lhực lẽ sản xuấi nà đời sống. Đồng thời phải nghiên cửu 
kỹ khi xác dịnh các chính sách mới đề trảnh sai sói. Tiêu chuần 
cao nhất đè đánh giá sự đúng đắn của các chính sách là tăng năng 
suất lao động, phát triền sản xuất, nâng cao đời sóng nhan dân. 
Do đó, các chính sách phải kết hợp được lợi ích của toàn xã hội uởi 
lợi ích của lập thề ðà cá nhân, khuuền khích người lao động phản 
khởi, hăng hái sẵn xuảit. 


* 


ĐÈ ldimn lốt các nhiệm pụ 0à công lác trên đâu, các ngành, các địa 

phương căn cứ 0do nhiệm 0ụ chính trị, kinh tế, xã hội của mình 
mà phát động phong trào cách mạng của quàn chúng sôi nồi liên tục 
nhằm đầu mạnh sản xuối, lồ chức lối đời sống, phát huụ những 
nhân tô tích cực, đồng thời kiên quuết dấu tranh khắc phục những 
hiện tượng tiêu cực, nhất là ăn cắp, hồi lộ, ức hiếp nhân dàn. 


Phát huụ mạnh mẽ vai trò làm chủ tập thề của quần chúng, iảm 
cho quản chúng tự giác, chủ động thực hiện trách nhiệm 0à quuền 
hạn của mình cùng uới các cơ quan có trách nhiệm đấu tranh mạnh 
mẽ chống các hiện tượng tiêu cực đó. Kết hợp các biện pháp kinh 
tế uởi các biện pháp hành chính, giáo dục đề quản lý thị trưởng, 
kiên quuếẽt trừng trị bọn phá hoại, đầu cơ nàng giá. 

Người đứng đầu mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn bị chịu trách 
nhiệm 0d có lồ chức chặt chẽ đề bảo pệ chu đúo những tài sản mỏ 
Nhà nước giao cho mình quản lý. Các đoàn thề quần chúng phát huụ 
_ chức năng 0à tác dụng quan trọng của mình trong 0iệc giáo dục chính 
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trị nà phát động phong trào quần chúng đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội. 

Công tác tư tưởng Có được làm tốt thì mới có thề giáo dục chỉnh 
trị một cách sắc bén 0à kịp thời. Một đợt công tác chỉnh trị, tư tưởng 
. mạnh mẽ là cần thiết đề làm cho mọi người thấu rõ những thẳng lợi 
rất !o lớn của cách mạng Việ!-nam trong bốn năm qua, hiều rõ những 
khó khăn không thề tránh khỏi trong hoàn cảnh ouừa bảo 0ệ Tồ quốc 
chống bọn bành trướng 0à bá quyền Trung-quốc, 0ừa bảo đam đời 
sống nhân dân 0à xâu dựng cơ sở 0ật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Đồng thời cũng thấu rõ những khuuẽt điềm chủ quan trong iệc 
quản lú kinh lễ, quản lý xả hội 0à các chủ trương biện pháp sửa 
chữa, từ dó mà nâng cao Ú chí cách mạng, linh thần tự lực tự cường, . 
quuết lâm pượt mọi khó khăn, thực hiện thẳng lợi những nhiệm 0ụ 
cấp bách trước mi. 

Mỗi ngành, mỗi cấp chủ động làm những 0iệc thuộc trách nhiệm 
2à quuền hạn của mình, không chân chừ, chờ đợi. Đối uới những 
_ công lác cấp bách trước mắt, phải kiềm tra đôn đốc ráo riết, bà sau 
mỗi đợt kiềm tra phải có Kết luận bà cử lủ cụ thề, biều dương 0à phô 
biến kịp thời các gương lỗt, uốn nắn những lệch lạc, thị hành KRỦ 
luật nghiêm mình dối 0uới những người khong thị hành nghị quuẻt. 

Niên quuết chấn chỉnh bộ máy chỉ đạo và quản lý của Đảng bà 
Nhà nước từ trung ương đến địa phương 0à cơ sở theo hướng gọn 
nhẹ, giảm trung gian, giảm các bộ phận thừa, tăng hiệu lực. đặc biệt 
chủ trọng kiện toàn cấp huuện là khâu mẫu chốt trong 0iệc xâu dựng 
cơ cấu nông — công nghiệp. 

Các ngành, các cấp phải làm tốt công tác cản bộ theo Nghị quuêt 
995 “của Bộ chính trị, chú Irọng làm cho đội ngũ cán bộ được đồi 
mới, thật sự có phàm chất ðoà năng lực. Thanh lọc những cản bộ 
thoát hóa, biến chất ; tha the những người không có năng lực, không 
đảm đtrơng được nhiệm Dụ ; tích cực bỏi dưỡng lớp kẻ thừa. 


* 


UY trước mắt còn nhiều khó Rhăn, nhưng 0uới lòng tiêu nước Đà 
chủ nghĩa anh hàng cách mạng của nhân dân, quuết làm ::đ¡n., 
bững. đường lõi của Đảng, mạnh dạn đồi mới các chính sách kinh tế 
bà kiên quuết cải tiến chỉ đạo thực hiện từ trên xuống dưới, chúng 
ta nhất định sẽ tạo được sự chuuền biến tnạnh mẽ, hoàn thành tôi 
những nhiệm 0uụ cấp bách trước mắt pà đưa cách mạng nước ta tiến. 
lên những bước mới trong công cuộc xâu dựng chủ nghĩa rã hội: ĐC 
bảo oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


>') 


Một số vốn đề về phút triền công 
nghiệp sản xuốt hàng liêu dùng 
vờ công nghiệp địa phương 


Hới nghị lần thứ sáu của Trung 

ương Đảng bàn chuyên về công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và 
công nghiệp địa phương đã xác định 
những văn đề cơ bản đối với sự phái 
triền của một ngành, một khu vực 
kính tế rất quan trọng, dồng thời giải 
quyết những nhiệm vụ cấp bách về 
kinh tế và đời sống. 

Công nghiệp sản xuất bàng tiêu 
dùng và công nghiệp địa phương đắp 
ứng những nhu cầu thiết yếu về đời 
sống của nhân đân và quân đội, đầy 
mạnh xuất khẩu, góp phần tận dụng 
lao động xã hội, tầng tích lùy để công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; đóng thời 
việc phát triển công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu đùng và công nghiệp địa 
phương là một vều tố rất quan trọng 
đề tăng cường trao đòi giữa công 
nghiệp và nông nghiện, củng cố quan 
- hệ giữa Nhà nước và nòng dân, khắc 
phục tình trạng bội chỉ ngân sách, 
bội chỉ tiền mặt, góp phần làm cho 
nền kinh tế chuyên biến lành mạnh. 
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LÊ-THANH-NGHỊ 


Mặt khác, việc phát triền công 
nghiệp sản xuất hàng tiều dùng và 
công nghiệp địa phương đòi hỏi phải 
giải quyết những vướng mắc, trục 
trặc trong việc tô chức sản xuất, phản 
cấp quản lý, cải tiến các chính sách 
và chê độ quản lý. Nói văn tẮt là 
phải đòi mới một bước cơ chế quản 
lý kinh tế theo hướng quán triệt 
dường lỗi của Đảng, vận dụng tỠt các 
quy luật kinh tế khách quan trên cơ 
sở nhận thức dúng đắn đặc điềm Linh 
hình kinh tế nước ta hiện nay. 

Đây là một quan điềm cơ bản của 
Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương 
Đẳng mà chúng ta cần nắm vững đề 
hiều đúng và thực hiện tốt các quyết 
dịnh mới về chính sách kinh tế nhằm 
giải quyết các nhiệm vụ cấp bách 
trước mắt cũng như đầy mạnh việc 
phát triền công nghiệp sản xuất hàng 
tiên dùng và công nghiệp địa phương. 

Đặc điềm lớn nhất của tỉnh hình 
nước ta hiện nay, như Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng đã phân tích, là chưng ta 


đang ở bước đầu của thời kỳ quá độ 
đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuấãi lớn xã 
hội chủ nghĩa Đặc điềm này bao trùm 
cả hai miền nước ta, tuy có khác nhau 
về mức độ. Miền Bắc đã trải qua 20 
năm tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
nền kinh tế, nhưng cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn nhỏ bé, phần lớn lao động 
còn là thủ công, nên vẫn đang ở bước 
đầu cửa quả trình từ sản xuấi nhỏ 
tiến lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Ở miền Nam, qua mấy năm tiến hành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế 
vẫn còn năm thành phần, trong đó 
thành phần kinh tế tư bản tư nhân 
còn tồn tại ở một mức nhất định 
(thực chất là kinh tế của tư sản loại 
nhỏ), trong một số lĩnh vực nhất định. 
Nần kinh tế hiện nay còn nhiều thành 
phần là phù hợp với yêu cầu khách 
quan của sản xuất xã hội. Thực tiễn 
đã chứng minh quan điềm đúng đắn 
của Nghị quyết Đại hội lần thứ IÝ của 
Dàng : « Trên cơ sở phát triền thành 
phần kính tế xã hội chủ nghĩa, cần tận 
dụng mọi khả năng của các thành 
phần kinh tế khác đề phát triền sản 
xuất, bảo đảm cung ứng tốt nhu cầu 
của xã hội ®, 

Nói nền kinh tế đang ở bước đầu 
của thời kỳ quá độ. còn tồn tại nhiều 
thành phần. tức là đặt ra yêu cầu 
phải vận dụng đúng dắn các quy luật 
kinh tế đề xác định các chủ trương 
chính sách kinh tế, xây dựng cơ chế 
quản lý cho phủ hợp với đặc điềm 
của nền kinh tế. Do chưa nắm vững 
đặc điềm này, chưa quán triệt đầy 
đủ đường lối của Đẳng và chưa coi 
trọng việc vận dụng đúng đắn các 


quy luật kinh !ế khách quan, đặc biệt 
là quy luật giá trị, quy luật phân 
phối theo lao động, nên trong thời 
gian qua, đã có những biều hiện nóng 
vội trong một số chủ trương, chính 
sách cụ thê về cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng 
như những khuyết điềm kéo dài trong 
công tác quản lý. 

Trong hoàn cảnh nước ta, việc vận 
dụng các quy luật kinh tế lại càng 
trở nèn phức tạp vì chúng ta đang ở 
trong tình thế thường xuyên bị uy 
hiếp bởi chiến tranh xâm lược của 
bọn bành trướng Trung-quốc. Yêu cầu 
động viên sức người, sức của cho sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc đặt ra lâu dài 
và với mức cao hơn thời kỷ kháng 
chiến chống Mỹ. Tình hình đó càng 
đòi hỏi chúng ta phải nắm vững 
đường lối của Đảng, vận dụng một 
cách sáng tạo các quy luật kinh tế 
đề đồi mới công tác quản lý, làm 
chuyên biến tình hình kinh tế theo 
các phương hướng chung sau đây : 

— Phát huy tỉnh ưu việt và vai trò 
chủ đạo của thành phân kinh tế.xã hội 
chủ nghĩa, nắm vững kế hoạch hóa là 
khâu trung tâm của hệ thống quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời sử 
dụng tốt thị trường, khai thác mọi 
khả năng của các thành phần kinh tế 
khác đề tăng nhanh của cải vật chất, 
đáp ứng tốt các nhu cầu của xã hội. 

— Gắn bó chặt chẽ lợi ích của Nhà 
nước với lợi ích của tập thê và của 
người lao động trong các chính sách 
kinh tế, các chế độ quản lý cũng như 
trong công tác giáo dục tư trởng, 
nhằm khuyến khíiehŸvà thúc đảy 
mọi người hăng hái lao động sản 
xuất. 


— Kiên quyết khắc phục lối quản 
lý hành chính bao cấp, mau chóng xây 
dựng nền nếp quản lý theo phương 
Lhức sản xuất kinh doanh xã hội chủ 


nghĩa, phát huy quyền làm chủ đi đòi 


với nâng cao trách nhiệm đầy đủ của 
nguủời lao động, của các đơn vị CƠ 
SỞ, các ngành và các địa phương đối 
với kết quá sản xuất kinh doanh và 
hiệu quả của mọi hoạt động kính tế: 


Những phương hướng nêu trên 
phải được quán triệt và thẻ hiện 
trong các chủ trương, biện pháp cụ 
thể nhằm đồi mới phương thức quản 
lý, đồi mới công tác kế hoạch hóa, công 
tác tÔ chức quản lý và cần bộ quản 
lý. Các chủ trương, biện pháp đó 
phải đem lại kết quả cuối cùng là : 


— Sàn phầm xã hội tăng nhanh 
trên cơ sở tận dụng lao động xã hội, 
tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả 
sử dụng đất đai, vật tư, thiết bị, tiền 
vốn; 

— Quần chúng lao động hăng hái, 
phần khởi sản xuất và công túe, các 
nhân tố tích cực phát triền mạnh mẽ, 
các hiện tượng tiêu cực trong xã hội 
bị đầy lủi và ngăn chặn. 


DĐöi mới công tác quản lý kinh tế 
là một việc khó và phức tạp, do đó 
nó phải được tiến hành có hệ thống, 
đồng bộ đề tạo nên chuyền biến eơ 
bản và mạnh mẽ. Mặt khác, phải khần 
trương giải quyết những vấn đề đã 
thấy rõ, dê tháo gỡ từng bước các 
vướng mác, tạo điều kiện cho những 
bước đồi mới tiếp theo. 


Theo tỉnh thần đó, Hội nghị lần 
thứ sàu của Trung ương Đẳng đã quyết 
định một số chủ trương về sửa đồi 
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các chính sách kinh tế nhằm mở - 
đường cho sản xuất phát triền, thúc 
đầy thực hiện các nhiệm vụ kinh tế 
cấp bách, đầy mạnh việc phát triền 
công nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp địa phương. Các quyết định 
đó đã và đang được cụ thề hóa và thè 
chế hóa thành các văn bản pháp quy 
của Nhà nước như: chính sách tận 
dụng ruộng đất, chính sách khuyến 
khích chăn nuôi gia súc, chính sách 
khuyến khích tận dụng phế liệu, phế 
phầm và nguyên liệu trong nước đề 
sản xuất hàng tiêu dùng, chính sách 
và giá cả thu mua lương thực và các 
nông sản khác, chính sách khuyến 
khích xuất khâu... Một số vấn đề lớn 
về chính sách kinh tế, chế độ quản lý 
như : chế độ kế hoạch hóa, chính sách _ 
tiền lương và giá cả... cũng đang 
được nghiên cứu đề cải tiến một bước 
cơ bản. 


Những sửa đồi nêu trên mới là bước 
đầu, chúng ta còn phải tiếp tục cải 
tiến trên nhiều mặt; có như vậy. chúng 
ta mới xây dựng được một cơ chế quản 
lý có hiệu lực và hiệu quả tốt, khắc 
phục được tình trạng vừá tập trung 
quan liêu, vừa lỏng lẻo, tùy tiện, tỉnh 
trạng bao cấp nặng nề trong công tác 
quản lý hiện nay. Điều quan trọng là 
Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương 
Đẳng đã nêu rõ tư tưởng chỉ đạo, và 


những quyết định về chính sách kinh 


tế mới ban hành bước đầu đã đem lại 
chuyền biến tích cực trên một số 
mặt. | 


Có nắm vững tư tưởng chỉ đạo đó, 
chúng ta mới quán triệt, và thực hiện 
được tốt nghị quyết Hội nghị lần thứ 
sáu của Trung ương Đẳng về các 


nhiệm vụ cấp bách cũng như về công 
nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp 
địa phương. 


- Dưới đây là một số vấn đề cần được 


làm rõ thêm đưới ánh sảng của tư 
tưởng chỉ đạo đó. 


VỀ NHIỆM VỤ, PHƯỢNG HƯỚNG PHÁT TRIỀN CÔNG NGHIỆP 
HÀNG TIÊU DÙNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 


1. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng du 
dạng của nhân dân, phù hợp uới diều 
kiện kinh tế nước ïq. 

Nhu cầu tiêu dùng của nhân dân 
rất đa dạng. 

Trong chỉnh sách tiêu dùng, xuất 
phát từ điều kiện kinh tế cụ thẻ của 
nước ta, một mặt Nhà nước phải chú 
trọng những nhu cầu cơ bắn, cấp bách 
của đời sống nhân dân, nhưng mặt 
khác phải tích cực đáp ứng những 
nhu cầu muôn hình muôn vẻ khác 
mà ta có khả năng giải quyết. 

Trách nhiệm của chúng ta đối với 
đời sống của nhân dân dòi hỏi phải 
thực hiện một nguyên tắc : bất cứ 
mội nhu cầu tiêu dùng nào của nhân 
đán, kề từ cải nhỏ nhất, mà điều kiện 
trong nước có thề đáp ứng được. thì 
chúng ta không được bỏ qua. 

Có ý kiến nói: « cái lớn, cấp bách 
lo còn chưa xong, nói gì đến những 
cải khác ®. Tôi nghĩ răng: tập trung 
giải quyết những cái lớn, cấp bách 
và cỗ gắng đáp ứng các nhu cầu muôn 
vẻ của đời sống nhân dân không dối 
lập nhau. Có khi 
điều kiện giải quyết được. nhưng cái 
nhỏ có thề đáp ứng được thì chúng ta 
không được bỏ qua. Ví dụ: ta chưa 
bảo đảm được đủ vải mặc, nhưng vì 
sao lại đề thiếu nón, mũ, dép. guốc 2? 
Vì sao hiện nay nhiều người ở các 
địa phương vẫn phải về Hà-nội và 


cải lớn chưa có 


một số thành phố đề mua tăm tre, 
đũa, quạt nan...? Vì sao nhiêu thị xã, 
khu công nghiệp chưa tồ chức được 
việc muối dưa, cà bán cho nhân dân 2 
Vì sao nước chấm cũng không đủ 
cung cắp cho nhân dàn? Chúng ta lo 
giải quyết loại nhu cầu chính của 
nhân dân như lương thực, thực phầm, 
nhưng nếu không chú ý đến cái phụ 
như chất đốt chẳng hạn... thì cũng 
không được. 

Phải 


thưởng cúi nhỏ», vì tư tưởng này đã 


khắc phục tư tưởng «coi 
làm cho mặt hàng tiêu dùng của ta 
ngày càng nghèo nàn, nhân dân thiếu 
rất nhiều thứ không dáng thiếu, trong 
khi nhiều khả năng tiềm tàng về sản 
xuất hàng tiêu dùng, nhất là của tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, nghề 
phụ gia đình, chưa được khai thác tốt. 
Phải có biện pháp cụ thê, thiết 
thực đề khắc phục tình trạng ấy. 
Trước hết. cần điều tra. nghiên cứu 
IlÌ mì mọi nhụ cầu tiêu dùng của nhân 
đàn› đi sâu vào điều kiện lao động và 
sinh hoạt của nhân dân ở cắc môi 
trường khác nhau, thuộc các thành 
phần dàn cư khác nhau, với lứa tuôi 
và giới tính khác nhau. Ví dụ: trong 


việc phục vụ bữa ăn của nhân dân, 


_ chúng ta vừa phải lo cho bữa cơm 


gia đình, vừa phải tính đến đặc điềm 
lao động và sinh hoạt tập thể ngày 
càng phát triền từ các châu nhỏ đến 
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người lao động lớn tuồi. Từ đó, 
chúng +a suy nghĩ về phát triền công 
nghiệp chế biến lương thực, thực 
phầm một cách toàn diện, với nhiều 
loại sản phầm, đáp ứng cải “ăn », cái 
“uống®, và tính đến các thứ phục 
vụ cho bữa ăn như chất đốt, đồ đun 
nấu, bát, đĩa, cốc, chén, v.v. 

Các nhu cầu tiêu đùng khác như ; 
mặc, ở, đi lại, học tập, bảo vệ sức 
khỏe... cũng đòi hỏi chúng ta phải 
điều tra nghiên cứu tỉ mỉ; phải chú ý 
cả thị hiếu tiêu đùng của mỗi tầng 
lớp nhân đân. 

Như vậy, điều tra, nghiên cứu về 
nhu cầu tiêu dùng là một vấn đề lớn. 
Hội nghị lần thứ ba của Trung ương 
Dẳng đã nêu vẫn đề này, nhưng đến 
nay, công việc vàn chưa được tiến 
hành đến nơi đến chốn; điền này 
chứng tổ quan điềm đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân còn rất phiến 
diện, đơn giản. | 

Chính phủ cần tồ chức tiến hành 
công tác này trong một thời hạn nhất 
định, cần lập danh mục chỉ tiết về 
các loại hàng tiêu đùng, phân công 
sản xuất giữa các ngành, các địa 
phương, tạo điều kiện khai thác tốt 
mọi năng lực sản xuất của tất cả các 
thành phần kinh tế, kẻ cả nghề phụ 
gia đình. 

Trong việc này, các ngành sẳn xuất 
và lưu thông phân phối cần kết hợp 
chặt chế với nhau. Đặc biệt, ngành 
nội thương cần khác phục tỉnh trạtig 
thụ động chờ hàng hoặc chỉ bó hẹp 
trong việc nắm nguyên liệu dưa gia 
công, phải chủ động nghiên cứu nhu 
cầu, thị hiểu của nhân dân, đề ra yêu 
cầu cho người sản xuất (kề cã xí 
nghiệp quốc doanh trung ương xí 
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_ 


nghiệp quốc doanh địa phương, hợp 
lác xã và người sản xuất cá thê). 
Phải mở rộng kinh doanh không chỉ 
những mặt hàng bán theo giá chỉ đạo 
mà cả những mặt hàng mua theo giá 
thổa thuận với người sẵn xuất và bán 
theo giá bảo đảm kinh doanh. 

Như vậy, thấu suốt quan điềm tích 
cực đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa 
dạng của nhân dân, chủ động đi sâu 
nghiên cứu mọi loại nhu cầu từ cái 
nhỏ nhất, khai thác mọi tiềm năng đề 
tồ chức, phân công sản xuất trên cơ 
sở chính sách được sửa đồi và bồ 
sung (như quyết định mới đây của 
Hội đồng Chính phủ về mở rộng sẵn 
xuất và tiêu thụ những mặt hàng 
không đo Nhà nước quản lý và cung 
ứng nguyên liệu), chắc chắn chúng ta 


_ có thể sớm tạo nên mặt hàng tiêu dùng 


phong phú, không đề thiếu những 
mặt hàng không đáng thiếu. 

2. Giải quyết mội cách đồng bộ, đến 
nơi đến chõn những ấn đề thuộc một 
sỐ mục tiêu quan trọng 0à cấp bách 
nhãt. 

Đi đôi với việc tích cực đáp ứng 
nhủ cầu tiêu dùng đa dạng của nhân 
dân, chúng ta cần tập trung giải quyết 
một cách đồng bộ những vấn đề thuộc 
một số mục tiêu quan trọng và cấp 
bách. 

Kinh nghiệm thực tế đã chỉ rò: 
muốn thực hiện tốt mọi chủ trương 
kinh tế, phải xem xét và giai quyết 
một cách đồng bộ tất cả các yếu tố 
có liên quan, từ các điều kiện vật 
chất (cä kinh tế và kỹ thuật) đến các 
vấn đề về chỉnh sách,chế độ quảnÌý,về 
tồ chức và cán bộ, công tác tư tưởng, 
công tác quần chúng. Trong điều kiện 
nền kinh tế còn mất cân đối lớn về 


nhiều mặt, hệ thống quản lý còn trục 
trặc, tư tưởng địa phương, cục bộ, 
bản vị còn nặng, việc bảo đảm tính 
chất đồng bộ trong việc giải quyết 
các văn đề kinh tế có ý nghĩa quyết 
định đối với kết quả thực hiện. 
Trong phạm vi công nghiệp sẵn 
xuất hàng tiêu dùng, chúng ta có thê 
nêu mấy chương trình lớn, quan trọng 


nhất, cần có sự chỉ đạo tập tANG của: 


Chính phủ như: 

— (hương trình giải quuết ấn đề 
mặc, nhằm mục tiêu trước mắt là báo 
đảm mức cung cấp vái cho nhân đàn 
theo tiêu chuẩn, đáp ứng đủ các yều 
cầu về quần áo bảo hộ lao động, về 
vải cho người sinh đẻ, cho việc cưới 
xin, ma chay, về các hàng tiêu dùng 
khác bằng sợi như: vải màn, khăn 
mặt, bít tất, áo- rét, chăn, chỉ 
khâu, v.v. tiến đến nâng mức tiêu 
dùng và bán bình thường các loại 
hàng đệt. 

Đây là một chương trình lớn đòi 
hỏi phải giải quyết nhiều mặt, đặc 
biệt là : 

+ Nguồn nguyên liệu: trước mắt 
là nguyên liệu từ nông nghiệp kề cả 
bông và tơ tắm, đay đề xuất khâu đồi 
lấy bông, sợi : tích cực khai thác các 
loại cây có sợi khác nhự xơ dứa, xơ 
chuối, xơ điền thanh; sợi lá buông đề 
thay thế sợi bông trong những mặt 
hàng thích hợp ; đồng thời xây dựng 
cơ sở làm sợi nhân tạo; chuần bị cho 
việc làm sợi tồng hợp trong phương 
án xây dựng liên hợp chế biến dâu 
tHÓ. 

+ Cơ sở chế biến từ khâu ươm LƠ, 
sơ chế bông, đay đến các khâu kéo 
sợi đệt, nhuộm, may nhằm đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng trong nước và 


[ 


giữ vai 


tăng năng lực gia X2 cho nước 
ngoài. 

+ Giải quyết các vật liệu phụ cho 
ngành dệt, may như thuốc nhuộm, 
chỉ, khuy áo... 

+ Xây dựng ngành eơ khí đáp ứng 
từng bước nhu cầu trang bị cho công 
nghiệp ươm tơ, kéo sợi, dệt, may, 

— Chương trình giải quyết dứt điềm 
ấn đề chế biến lương thực, chủ yếu là 
mì,mau,Đây là một bộphậnclachương 
trình giải quyết vấn đề lương thực 
trong vài ba năm trước mắt nhằm mục 
tiêu chế biến tốt số mì, màu đưa vào 
khẩu phần ăn của nhân dân dưới 
nhiêu dạng thích hợp. có chất lượng, 
dễ ăn, đồng thời tận dụng phụ phâm 
đề chế biến thành thức ăn cho gia súc. 

— Chương trình phát triền mội số 
mại hàng xuất khầu chủ lực, nhằm 
tăng nhanh khối lượng, 
chất lượng, tranh thủ được thị trưởng 
tiêu thụ ön dịnh và cớ lợi. 
mắt, cần phát triền một số mặt hàng 
chính như : tôm, mực đông lạnh, cao 
su, cà phê; chè, thuốc lá, thầu dầu, 
rau quả v.v. Đối với mỗi mặt hàng 


báo đảm 


Trước 


xuất khầu. đòi hỏi phải giải quyết 
đồng bộ từ khâảu trồng, khai thác, 
chế biến, vận chuyên đến khâu đóng 
gói, bao bì và xuất khầu ; do đó, phải 
co sự phối hợp của nhiều ngành, 
nhiều địa phương, trong đó ngành 
ông nghiệp sản xuất hàng (iêu dùng 
(trò quan trọng trong khâu 
chế biến. 

3. Táp trung giải quui ăn đề 
nguyyên liệu, 

Đề đầy mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng, cản có nhiều yếu tô như : 
lượng, thiết bị. công cụ, lao động, v.v. 


nắn» 
và những yếu lÖ này cũng có những 
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vấn đề phải giải quyết. Song vấn đề 
quyết định nhất đề phát triền sản 
xuất hàng tiêu dùng hiện nay là vấn 
đề nguyên liệu. : 

Nguyên liệu cho công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng được cung cấp 
từ hai nguỏn: từ nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, và từ công nghiệp 
năng, chủ yếu là từ công nghiệp hóa 
chất, luyện kim và một phần từ công 
nghiệp khai khoáng. Tuy chúng ta cố 
gắng phát triền một số eơ sở sản 
xuất hóa chất và khai khoáng đề đáp 
ứng một phần nguyên liệu cho sản 
xuất hàng tiêu đùng, nhưng nói chung 
việc xây dựng công nghiệp nặng. đặc 
biệt là ngành luyện kim và hóa chất, 
đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian xây 
đựng lâu, Vì vậy, đề sản xuất hàng 
tiêu dùng, hiện nay phải trông vào 
nguỏn nguyên liệu chủ yếu là nông 
nghiệp, lâm nghiệp ngư nghiệp, 
trước hết là nông nghiệp. 

Nguồn nguyên liệu đó lâu nay 
không òn định, sản xuất tăng chàm 
và thu mua được ít; mỘột nguyên 
nhìn quan trọng là do chúng ta chậm 
xây dựng các vùng cây công nghiệp 
tập trung, chuyên canh và thâm canh. 

Hiên nay, trừ cao su, cà phê, chè, 
còn nỏi chung các cây công nghiệp 
khác đều trồng phân tàn ở nhiều địa 
phương, với năng suất chênh lệch 
nhau rất xa. Những tỉnh có điện tích 
lớn, tương đối tập trung thường đạt 
năng suất cao hơn những tỉnh chỉ 
trông lẻ tế, với mức chênh lệch về 
năng suất bỏng tới ð làn, đaạy 5 lân, 
cói †lần, lạc 2 lần, đỗ tương 1 lần... 

Nhiều loại cây công nghiệp ở những 
vùng có đất đai thích hợa thủ được 
giả trị trên một hée-La cao hơn so với 
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lúa ; nhưng do vấn đề cung cấp lương 
thực chưa được giải quyết tỐt, và do 
quan điềm tự túc lương thực một cách 
máy móc, nên có địa phương thu hẹp 
điện tích cây công nghiệp đề trồng 
cây lương thực với hiệu quả thắp 


hơn. 


Chúng ta không nên vì khó khăn 
trước mắt về lương thực mà hạn chế 
tốc độ phát triền cây công nghiệp. 
nhất là đối với những cây không xâm 
phạm đến đất trồng cây lương thiịrc 
và trên những diện tích trồng cày 
còng nghiệp thì thích hợp hơn. có 
hiệu quả cao hơn so với cây lương 
thực. 

Cân sớm quy hoạch cụ thẻ vùng tạp 
trung, chuyên canh cây công nghiệp 
trên các địa bàn có điều kiện đặt đai 
thích hợp với từng loại cây và xác 
định rõ điện tích gieo trồng. Khi quy 
hoạch. cần tính toán hiệu quả kinh tế, 
nhất là đối với những diện tích có 
thê trồng cây lương thực. Đi đôi với 
việc quy hoạch, cần giải quyết dòng 
bộ một loạt vấn đề nhằm thúc đầy sự 
hình thành vùng chuyên canhvà không 
ngừng tăng năng suất, tăng sản lượng 
thu hoạch và sản lượng hàng hóa của 
các vùng đó. 

Hội nghị lần thử sáu của Trung 
ương Đảng đã đề ra các biện pháp cơ 
bản và toàn diện đề giải quyết vân đề 
nông sản nguyên liệu như các biện 
pháp về đầu tư; cung cấp lương 
thực. hàng hóa ; chính sách thu mua. 
chínH sách giá. chính sách thuế và thủ 
tích lũy, v.v: l 

Hội đồng Chính phủ đã quyết định 
điều chỉnh giá thu mua một số hàng 
nòng sân chủ yếu, trong đó có các 
nòng sản nguyên liệu. Chính sách thu 
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mua nông sẵn nguyên liệu cũng đang 
được nghiên cứu sửa đồi dựa theo 
chính sách thu mua lương thực; đại 
thẻ như sau: nông đân vùng chuyên 
canh cây công nghiệp sẽ nộp thuế 
bằng hiện vật, với mức thuế ồn định 
trong 5 năm, bằng khoảng 10% sản 
lượng. Phần nông sản thu mua sẽ 
theo hợp đồng hai chiều giữa Nhà 
nước và nông dân với phương thức 
như sau: vật tư, hàng hóa của Nhà 
nước và nông sản của nông dân đều 
theo giá chỉ đạo, nhưng do chưa sửa 
được những bãi hợp lý trong quan hệ 
lÿ giả, nên sự cần bằng giữa hai 
chiều sẽ không tính theo giá trị mà 
được quy định cụ thề bằng hiện vật. 
ŸYí dụ: trơng ứng với một ki-lô-gam 
phản đạm, một ki-Ìlô-gam lương thực, 
- một liL xăng đầu... mua của Nhà nước, 
nòng đân phải bán bao nhiêu ki-lô- 
gam nông sản. Quan hệ trao đồi này 
đang được nghiên cứu quy định cho 


từng loại nông sản theo nguyên tắc 
bảo đảm cho nông dân trao đồi hai 
chiều với Nhà nước thì có lợi hơn là 
bán nông sản, mua hàng hóa ở thị 
trường “tự do ». Trong hợp đồng hai 
chiều, Nhà nước có thề ứng trước vật 
tư, hàng hóa, đến vụ thu hoạch mới 
nhận nông sản. Đối với nông sản còn 
lại (ngoài phần nộp thuế và thực hiện 
hợp đông hai chiêu), Nhà nước mua 
thêm theo giá thỏa thuận và người 
sản xuất có thê trao đồi trên thị 
trường. 

Đề thực hiện tốt chính sách thu 
mua, cần phải thống nhất tồ chức và 
chỉ đạo đề kết hợp chặt chẽ việc cung 
ửng vật tư hàng hóa và thu mua nông 
sản trên địa bàn huyện; chấn chỉnh 
tỒ chức và quản lý đề bảo đảm đưa 
được vật tr, hàng hóa của Nhà nước 
đến tay nông dân, không bị mất mát, 
tham ô, phân phối tùy tiện, không 
đúng đối tương như hiện nay. 


QUAN HỆ GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ BỊA PHƯƠNG TRONG LĨNH 
VỰC TÔ CHỨC QUẢN LÝ, CHỦ YẾU LÀ TRONG CÔNG NGHIỆP 


Kẻt hợp ngay từ đầu việc xàyv dựng 
kinh tế trung ương và phát triền 
kinh tế địa phương là một quan diềm 
lớn, sảng tạo trong đường lỗi của 
Đảng ta về xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, trong việc thực hiện 
đưởng lối của Đảng, bên cạnh quan 
hệ hợp đồng, thỏng nhất giữa kinh tế 
trung ương và kinh tế địa phương, 
chúng ta thường gặp không ít những 
hiện tượng tách rời, thậm chỉ đối lập 
hai mặt quản lý. 


Bài phát biều của đồng chí Lê-Duần 
trong Hội nghị lần thứ sảu của Trung 
ương Đảng giúp chúng ta thống nhất 
nhận thức một cách sâu sắc về quan 
hệ gắn bó hừu cơ giữa kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương ; từ đó 
mà giải quyết cụ thể các văn đề tồ 
chức quản lý : 

# linh tế trung ương và kinh tế địa 
phương là hai mặt của một cơ cấu 
kinh tế thống nhất. Không có cơ sở 
nào trực thuộc Trung ương lạt không 
nằm trên một địa phương nhất dịnh, 
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do đó lại khòng có những quan hệ 
kinh tế nhất định với kinh tế địa 
phương. Ngược lại. các cơ sở kinh tế 
trực thuộc địa phương đều nằm trong 
ngành này hay ngành khác, dều gắn 
liền với các cơ sở kinh tế trực thuộc, 
trung ương thành những ngành kinh 
tế — kỹ thuật thống nhất cả nước... 
Kinh tế địa phương vừa là của địa 
phương, vừa là của cả nước, đo trung 
ương cùng địa phương xây dựng và 
quản lý, theo sự phân công, phân cấp 
hợp lý 2. 


Trách nhiệm quản lý của địa 
phương không chỉ đặt ra đối với các 
eœ sở trực thuộc mình, mà còn đặt 
ra đổi với cả các cơ sở trực thuộc 
trung ương ở trên địa bàn của mình. 


Ngược lại, khi nói đến kinh tế do 
trung ương quản lý, chúng ta khỏng 
chỉ bó hẹp trong các cơ sở trực thuộc 
các Bộ, lông cục mà phải nhìn cả 
những cơ sở trực thuộc địa phương 
nhưng nằm trong ngành kinh tế — kỹ 
thuật mà Bộ, Tông cục có trách nhiệm 
quản lý toàn ngành, Bộ, Tông cục 
còn có trách nhiệm đối với kinh tế 
địa phương nói chung, bởi vì sự lớn 
mạnh của kinh tế địa phương luôn 
luôn đỏi hỏi mức đáp ứng cao hơn về 
than, điện, sát thép, máy móc, phụ 
tùng. phản bón, hóa chất, vật liệu 
xây dựng... do trung ương quản lý. 
Trung rơng chăm lo phát triền các 
kính tế =kỹ thuật và 
quyết các cần đối chung trong phạm 
vi cả nước. Địa phương trực tiếp 
chăm lo bảo đắm đời sống nhàn dân, 


ngành ðial 


đảm nhận lĩnh vực phản phối trên 
địa 
hướng tông quải trong quan hệ phản 


bàn của mình. Đó là phương 
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công giữa kinh tế trung ương và kinh 
tế địa phương. 

Di sâu vào nội dung quản lý công 
nghiệp, thì bất cứ một xí nghiệp nào, 
dù trực thuộc trung ương hay địa 
phương, cũng chịu sự quản lý về 
mọi mặt của Nhà nước; có thề tạm 
chia ra mấy mặt chủ vếu như sau; 

— MỘt là, quản lý về hành chính — 
Kinh tế, đối với xí nghiệp thì chủ yếu 
là chấp hành các chỉ tiêu kế hoạch 
pháp lệnh và các chính sách, chế độ 
về quản lý xí nghiệp của Nhà nước. 

— Hai là, quản lý về sẳản xuất — 
kinh doanh, chủ vếu là căn cứ vào 
chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh của Nhà 
nước đề xác định kế hoạch sản xuất — 
kỹ thuật — tài chính của xí nghiệp 
và tö chức thực hiện kế hoạch đó, 
bảo đảm kinh doanh có lãi theo 
nguyên tắc hạch toán kinh tế, 

— Ba là, quản lý vẻ đời sống vật 
chất và chính trị, tư tưởng, văn hóa 
của cán bộ, công nhân (bao gồm cả 
công tác Đẳng, công tác quần Chúng. 
phong trào thi dua trong xi nghiệp), 

Những mặt kề trên, nhất là mặt 
quẫn lý về hành chính - kinh tế và 
mặt quản lý về sản xuất — kinh doanh, 
có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Về mặt quản lý hành chính — kính 
tế, Chính phủ và các Bộ, Tông cục có 
trách nhiệm chính trong việc nghiên 
cứu và ban hành các chính sách, chế 
độ quản lý thống nhất trong cả nước 
hoặc trong từng ngành kinh tế — kỳ 


thuật và tô chức, kiềm tra sự thực 


hiện đối với tất cả các xi 
trong cả nước. Các địa phương cũng 
có trách nhiệm nhất định trong việc 
nghiên eứu dẻ xuất hoặc cụ thể hóa 


các chỉnh sách, chế độ quản lý trong 


nahiệp 


một phạm vi nhất định. Song, chức 
năng chính của các địa phương trong 
linh vực này là tồ chức, kiềm tra, 
đôn đốc sự thực hiện các chính sách, 
chế độ quản lý trong các xí nghiệp 
địa phương cũng như kiềm tra, đôn 
đốc sự thực hiện trong các xí nghiệp 
trung ương đóng tại địa phương. 
Trong lĩnh vực quản lý sắn xuất — 
kinh doanh, quan hệ giữa trùng ương 
và địa phương có phức tạp hơn. Về 
mặt này, trước hết cần nhấn mạnh 
một nguyên tắc là phải đề cao trách 
nhiệm và quyền hạn chủ động của xí 
nghiệp và của các liên hiệp sản xuất — 
kinh doanh trong việc quản lý sản 
xuất — kinh doanh theo phương thức 
hạch toán kính tế. Các Bộ, Tòng cục 
œũng như Ủy ban nhân dân địa 
phương và Sở, Ty, Phòng công nghiệp 
tỉnh, huyện chủ yếu là làm chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế, 
khong phái là cơ quan hạch toán 
kinh tế. Lâu nay, có tình trạng các 
Bộ, Tồng cục và cơ quan chính quyền 
địa phương bị lỏi cuốn vào việc giải 
quyết nhiều vấn dề thuộc phạm vi 
sân xuất —kinh doanh, nhưng vì 
khỏng phải là cơ quan hạch toán 
kinh tế, nên khòong trực tiếp chịu 
trách nhiệm vật chất vẽ hiệu qua 
kinh tế. Trong khi đó, chức năng 
quản lý hành chính — kinh tế có nội 
dung rất quan trọng và phức tạp, 
thì lại bị buông lỏng; công tác quy 
hoạch, kế hoạch làm yếu và chậm; 
nhiều chính sách. chế độ quản lý dã 
lỗi thời 
nghiên cứu sửa đôi, bồ sung kịp thời ; 
việc tỏ chức thực hiện và kiềm tra 
đôn đóc sự chấp hành các chính sách, 
chế độ quản lý bị coi nhẹ, dẫn dẻn 


hoặc sơ hở không được 


tình trạng làm ăn tùy tiện, kỷ luật 
lỏng lẻo. Đó là một nguyên nhân 
quan trọng làm kéo dài lối quản lý 
hành chính bao cấp. 

Đề cho các Bộ và cơ quan chính 
quyền các cấp tập trung làm tốt chức 
năng quản lý hành chính ~ kinh tế, 


| đi đôi với việc mở rộng quyều chủ 


động của các cơ sở trong sản xuất 
kinh doanh, phải xây dựng các tô 
chức liên hiệp sản xuất — kinh doanh 
trong lừng ngành kinh tế — kỹ thuật 
cụ thê, hoạt động theo nguyên tác 
hạch toán kinh tế, dưới hình thức liên 
hiệp các xí nghiệp, công ty hoặc xí 
nghiệp liên hợp. (Trong lĩnh `vực 
nông nghiệp gắn với công nghiệp, vấn 
đề then chốt về mặt tồ chức quản lý 
là xây dựng huyện thành một địa bàn 
kinh tế quan trọng bao gồm nhiều tô 
chức sản xuất và kinh doanh hạch 
toán dộc lập, nhưng liên kết với 
nhau thành cơ câu nông —công nghiệp. 
bảo đảm được các cân đối cơ bản về 
đời sống của nhân dân trong huyện). 
Các tồ chức liên hiệp sản xuất phải 
có đủ quyền hạn chủ động trong sản 
xuất kinh doanh, đồng thời có trách 
nhiệm đầy đủ đối với kết qua sản 
xuất kinh doanh của tất củ các cơ sở 
trong tò chức liên hiệp của mình. 
Các liên hiệp sản xuãt có quy mô 
toàn quốc hoặc trên một địa bàn rộng 
bao gồm nhiều tỉnh, thành phố, dương 
nhiên là phải do trung ương trực 
tiếp quản lý. Tuy nhiên, vẫn eó những 
eœơ sở sản xuất quốc doanh. tập thê 
và cá thể thuộc cùng ngành kinh tế —_ 
kỹ thuật. do địa phương quản lý, Các 
đơn vị sắn xuất do địa phương quản 
lý phải có quan hệ gắn bó với liên 
hiệp sẵn xuất cùng ngành, đặc biết là 
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về quy hoạch và kế hoạch, về phân 
công sản xuất những sẵn phầm chính, 
về nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật, về cung ứng mệt số loại thiết 
bị, phụ tùng, vật tư, về đào tạo cản 
bộ, công nhân, v.v. Mối quan hệ đó 
là điều kiện cần thiết cho sự phát 
triền của các đơn vị sản xuất và phải 
được thực hiện bằng hình thức tô chức 
thích hợp (như hình thức nhóm sản 
phẩm, liên hiệp công nghiệp...). 

Vìilẽ đó, chỉ tiêu kế hoạch pháp 
lệnh của các xí nghiệp địa phương, 
tuy do cơ quan chính quyên địa 
phương đuyệt và giao, nhưng phải bàn 
thống nhất với ngành quản lý của 
trung ương. Ngược lại, kế hoạch của 
các xí nghiệp trung ương phải có sự 
tham gia ý kiến của Ủy bìn nhân dân 
tính, thành phố nơi mình đóng và 
trên một số mặt phải được sự đồng 
ý của địa phương, như: cung cắp lao 
động và vật liệu tại địa phương, Xây 
dựng nhà ở, cơ sử phúc lợi cho cán 
bộ, công nhân xỉ nghiệp... 

Về mặt quan lỷ đời sống, phong trào 
cách mạng của quần chúng, công tác 
ng, công tác quần chúng, cá trung 
ương và địa phương đều có trách 
nhiệm, song địa phương là người phụ 
trách trực tiếp mặt quản lý này đối 


với tất eœn các xi nghiệp trên địa bàn 


của mình, 

Sự phân tích các mặt quản lý đối 
với xí nghiệp như trình bày ở trên 
chỉ là những nét sơ lược, còn phải 
tiệp tục nghiên cứu cụ thê hóa. Song 
qua đó, có thể kết luận rằng: bất kề 
xí nghiệp nào cũng chịu sự quản lý 
của ca trung ương và địa phương, vì 
nền kinh tế quốc dân phải là một thê 
thống nhất, ngành kinh tế — kỹ thuật 


là 


phải thành một hệ thống thống nhất 
cả nước. Sự phân biệt xí nghiệp trung 
ương và xí nghiệp địa phương chỉ có 
ý nghĩa xác định trách nhiệm chính 
thuộc về trung ương hay địa phương 
trên từng mặt quản lý. 

Hiêu rð mối liên hệ đó, thì sự quản 
lý của trung ương và sự quản lý của 
địa phương phải thống nhất với nhau 
thành một cơ chế chặt chẽ. Song trên 
thực tế, trong việc phân cấp quản lý 
xỉ nghiệp hiện nay, (hường xảy rà 
tình trạng tranh chấp, co kéo ; có thái 
độ phân biệt đối xử với các xí nghiệp 
trực thuộc hay không trực thuộc. Các 
Bộ. Tông cục nói chung ít quan tàm 
đến các xí nghiệp cùng ngành nhưng 
do địa phương hoặc các Bộ, Tồng cục 
khác quản lý. Ngược lại, các địa 
phương, nhất là những nơi có nòng 
sản nguyên liệu như thuốc lá, chè, 
dừa, mía... đều muốn xàv dựng xí 


nghiệp của mình, muốn sản xuất 


- “khép kín » ra sản phầm hoàn chỉnh, 


không muốn cung cấp nguyên liệu 
cho xí nghiệp trung ương. mặc dù 
xí nghiệp của trung ương còn thừa 
công suất, chất lượng sản phầm và 
việc tận dụng nguyên liệu cua xí 
nghiệp trung ương cao hơn rồ rệt. 

Tình trạng trên có nhiều nguyên 
nhân, trong đo có vẫn đề chính sách. 
Song, về mặt tồ chức quản lý, nguyên 
nhân chính là do: 

— Chậm hình thành các tồ chức 
liên hiệp sán xuất theo ngành kinh 
tế — kỹ thuật. Một vài tồ chức đã hình 
thành thì chưa hoạt động đúng chức 
năng, chưa thành đơn vị hạch toán 
kinh tế đầy đủ và cũng chưa thành 
đơn vị quản lý thống nhất theo ngành 
kinh tế — kỹ thuật. 


— Chưa làm r nội dung, trách 
nhiệm cụ thề của từng ngành, từng 
cấp đối với từng mặt công tác quản lý. 

— Trong chế độ quản lý xí nghiệp, 
trách nhiệm và quyền lợi phải đi đôi 
với nhau, nhưng cần phải tránh đặc 
quyền, đặc lợi dẫn tới chủ nghĩa địa 
phương, cục bộ, bản vị. Chúng ta đã 
xóa bỏ sự phân biệt giữa xi nghiệp 
trung ương và xí nghiệp địa phương 
về mặt thu ngân sách. Còn phải tiếp 
tục giải quyết hợp lý về thu lợi nhuận 
giữa sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp chế biến nông sản. Việc quản 
lý sản phầm còn nhiều sơ hở và không 
hợp lý. Sản phầm của xí nghiệp địa 
phương sản xuất thường do địa 
phương nắm quyền chỉ phối, nhiều 
khi phân phối, sử dụng một cách tùy 
tiện, không theo kế hoạch và chính 
sách của Nhà nước. Đày là một thiếu 
sót trong công tác quản lý. Chúng ta 
phải chãn chỉnh lại tình trạng trên 
bằng một chế độ quản lý sản phầm 
chặt chẽ và thống nhất. Những sản 
phầm mà trung ương thống nhất quản 
Lý, đủ là của xí nghiệp trung ương hay 
xí nghiệp địa phương sản xuất, đều 
phải được thống nhất phân phối theo 
kế hoạch Nhà nước ; địa phương phải 
chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch 


VỀ CẢI TIỀN CÔNG 


Xuất phát từ các đặc điềm tình 
hình kinh tế hiện nay, và đề thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
sâu của Trung ương Đẳng, một vấn 
đề lớn được đặt ra cho công tác kế 
hoạch hóa là: phải kết! hợp kế hoạch 


giao nộp sản phầm cho trung ương. 
Đối với phần sản phầm mà trung ương 
phân phối cho địa phương cũng như 
những sản phầm mà Nhà nước không 
thống nhất quản lý, thì địa phương có 
quyền phân phối, sử dụng, trao đồi, 
nhưng phải theo đúng chế độ tiêu thụ 
sản phầm mà Chính phủ đã quy định 
trong điều lệ xí nghiệp quốc doanh. 
Bất cứ ai, kề từ giảm đốc xí nghiệp 
cho đến cơ quan lãnh đạo địa phương: 
hay trung ương cũng không được tự 
ý lấy và tiêu dùng sản phầm đó ngoài 
chế độ. 

Nếu thống nhất nhận thức như trên 
và khắc phục những thiếu sót đã nêu, 
thì sự phân cấp quản lý giữa trung 
ương và địa phương sẽ tiến hành 
thuận lợi, giữa xí nghiệp trung ương 
và xi nghiệp địa phương sẽ không 
có sự đối lập mà trái lại giúp đỡ 
nhau và gắn bó với nhau, tạo điều 
kiện tốt cho các cơ sở tiến hành sản 
xuất kinh doanh và hợp thành một 
sức mạnh tồng hợp, thúc đầy mạnh 
mẽ sự phát triền của tất cả các ngành 
công nghiệp, kề cả công nghiệp trung 
ương và công nghiệp địa phương, 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, kề 
cả kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương. 


TÁC KẾ HOẠCH HÓA 


uới thị trường như thế nào đề phái 
huy được tính chủ động và sáng tạo 
của các ngành, các cấp, nhất là của 
các đơn vị sản xuất thuộc các thành 
phần kinh tế. Đây cũng là mối quan 
hệ giữa tập trung và dân chủ trong 
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việc phân công, phàn cấp quản lý 
và kế hoạch hóa việc sản xuất và 
phân phối sản phầm. 

Cần nhận thức rằng kế hoạch và 
thị trường không đối lập nhau. Thị 
trường cũng phải được kế hoạch hóa, 
trong đó thị trưởng có tô chức được 
kế hoạch hóa trực tiếp, còn thị trường 
không có tồ chức tuy không được 
kế hoạch hóa trực tiếp, nhưng cũng 
phải được tính đến khi tông hợp, càn 
đối kế hoạch kinh tế quốc dân và 
phải có lãnh đạo. Kế hoạch đóng vai 
trỏ điều tiết đối với bộ phận lớn 
nhất, quan trọng nhất của nền kinh 
tế, nhằm đắp ứng những nhu cầu chủ 
vều của sản xuất và đời sống nhàn 
dàn. Đối với những lĩnh vực sản xuắt 
đáp ứng những nhu cầu rất linh hoạt, 
tuy không phải là chủ yếu, nhưng 
không thể thiếu được đối với nền 
kinh tế và đời sống nhân đân, mà Nhà 
nước không có khả năng quản lý, điều 
Liết sản xuất một cách tập trung, thì 
chúng ta có thề và cần phải dùng 
quan hệ thị trường, vận đụng quy 
luật giá trị đề điều tiết. Ngay đối với 
các thành phân kinh tế được kế hoạch 
hóa trực tiếp, chúng ta cũng phải biết 
sử dụng quan hệ thị trưởng và quy 
luật giá trị đề nàng cao tính chủ 
động, sáng tạo, tính thần tự chịu 
trách nhiệm trong sản xuất và kinh 
doanh của các cơ sở sản xuất, các tồ 
chức liên hiệp sản xuất kinh doanh, 
thòỏng qua việc tăng cường hạch toán 
kinh tế, thực hiện tốt chế độ hợp 
đồng kinh tế, | 

Đẻ kết hợp tốt kế hoạch với thị 
trường, có nhiều vấn đề phải sửa đồi 
trong công tác kế hoạch hóa và trong 
toàn bộ hệ thống quản lý. 
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Trước mắt, cần giải quyết các vẫn 
đề dưới đây : 

1. Xác định sự phân công, phản cấp 
giữa trung ương và địa phương. giữa 
Chính phủ và các Bộ, các ngành trong 
việc kế hoạch hóa sẳản xuất và phân 
phối đối với các loại vật tư, hàng 
tiêu dùng. Xác định loại vật tư, hàng 
hóa nào thi kế hoạch hóa tập trung. 
do trung ương nắm, loại nào thì đề 


cho các địa phương, cac cơ sở sản 


xuất được chủ động bố trí kế hoạch 
sản Xuất, và tiêu thụ. 

— Hiện nay, các vật tư, hàng hỏa 
thuộc phạm vị cân đối tập trung của 
kế hoạch Nhà nước tacỏn rất hạn 
chế so với các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, nhưng vẫn có tình trạng vừa 
quan liêu gò bó, vừa phản tán. lỏng 
léo trong công tác kế hoạch hóa và 
quản lý sản phầm của nền kinh tế 
quốc dân. Nguyên nhân cơ bản của 
tình trạng đó là lối quản lý «hành 
chính bao cấp” mà đặc trưng chủ 
yếu là : các nhu cầu về kinh tế, đặc 
biệt là vật tư, thiết bị, vốn đầu tư 
đều đưa lên cấp trên quyết định, ngân 
sách Nhà nước bao cấp. Cả đến lương 
thực, hàng tiêu dùng thông thưởng, 
địa phương cũng lên xin trung ương. 
Mặc nhiên, các cơ quan bên trên phải 
có bộ máy đề nghiên cứu, giải quyết 
mọi nhu cầu của bên đưới, phải đề ra 
nhiều quy định, bày ra nhiều thủ tục. 
giãy tờ gây nên phiền hà, gò bó, tạo 
cơ hội cho tệ cửa quyền, móc ngoặc... 
phát triền. Mặt khác, lối quần lý hành 
chính bao cấp không ràng buộc trách 
nhiệm cụ thê về tỉnh thần và vật 
chất đối với hiệu quả đầu tư, biệu 
qui sử dụng vật tư, thiết bị, hàng 
hóa..., do đó cấp đưới luôn luôn đòi 


nhiều mà không cần (ính toàn chặt 
chẽ. Đó là chưa kề tình trạng xin vốn, 
vật tư, thiết bị, hàng hóa vào việc 
nàv nhưng lại tùy tiện dùng vào 
việc khác, thậm chí không dùng đến, 
đề hư hồng. lãng phí, mất mát. Vì 
vậy, muốn thật sự phát huy quyền 
làm chủ tập thề của các ngành, các 
địa phương và cơ sở, phải kiên quyết 
xóa bỏ lối quản lý hành chính bao 
-_ cấp, thay thế bằng cách quản lý kính 
doanh hạch toán. Trong cơ chế quản 


lý hiện nay, công tác kế hoạch hóa : 


cũng mang tính chất hành chính bao 
cấp, chưa bảo đảm được quyền làm 


chủ tập thề của các ngành, các địa. 


phương và cơ sở; do đó, kế hoạch 
chưa thật sự được xây dựng tốt tử 
dưới lên. Vì vậy, việc cải tiến công 
tác kế hoạch hóa phải gắn liền với 
việc xóa bỏ lối quản lý hành chính 
_ bao cấp trong toàn bộ cơ chế quản lý. 

— Nền kinh tế nước ta đang mất 
cản đối về nhiều mặt, các ngành sản 
xuất, đặc biệt là công nghiệp, còn phụ 
thuộc nhiều vào nước ngoài, trong 
khi khả năng cân đối ngoại tệ rất 
hạn chế. Vì vậy. ngay những sản 
phầm quan trọng nhất cũng chưa được 
cân đối đồng bộ và vững chắc. Mặt 
khác, đối với các sản phầm không do 
Nhà nước quản lý, các địa phương và 
cơ sở có thề giải quyết được nguyên 
liệu, nhưng còn nhiều vật liệu khác 
lại thuộc vào vật tư do Nhà nước 
quản lý, trong đó có những thứ phải 
nhập khầu. Phần lớn các mặt hàng 
này ít nhiều đều có liên quan đến 
lương thực, điện, than, xăng đầu, gỗ, 
sắt thép, một số hóa chất... Hiện nay, 
nhiều địa phương, nhiều ngành cần 
nguyên liệu, vật liệu do các ngành 


khác, địa phương khác cung cấp, trong 
đó có nhiều loại Nhà nước không quản 
lý, đều yêu cầu được cân đối trong 
kế hoạch Nhà nước đề bảo đảm nhu 
cầu của mình. Do đó, việc phân công, 
phân cấp quản lý sẵn phầm như thê 
nào đề bảo đầm được yêu cầu cân đối 
đồng bộ cho sản xuất là một vấn đề 
cần được nghiên cứu một cách tỈ mỉ, 
khoa học, không thề quy định đơn 
giản. ở 

— Việc phân công, phân cấp quản 
lý và cân đối sản phầm trong kế hoạch 
phải gắn liền với việc phân công. phân 
cấp quản lý các mặt khác, đặc biệt là 
quản lý giá cả, quản lý thị trường 
quản lý tiền mặt, quản lý tài chính, 
thuế khóa... các mặt này phải được 
giải quyết đồng bộ trong cơ chế quản 
lý. 

Kế hoạch hóa là khâu trung tâm 
của eơ chế quản lý, do đó việc cải 
tiến khâu trung tâm này sẽ tạo cơ SỞ 
cho việc cải tiến các khâu khác. Phải 
xúc tiến xây đựng danh mục các sản 
phầm (vật tư, hàng hóa) do trung 
ương quản lý, đề trên cơ sở đó, địa 
phương chủ động bố trí kế hoạch sản 
xuất và tiêu thụ những sẩn phầm 
khác thuộc phạm vi quyền hạn của 
mình. theo nguyên tắc chung dưới 
đây : =- 


Dối với các sản phầm của nền kinh 
tế quốc đân, trung ương quản lý hai 
loại ở hai mức khác nhau: 


Một số sản phầm đáp ứng nhu cầu 
thiết yếu của sắn xuất và tiêu dùng 
trong cả nước hoặc nhiều ngành, 


“nhiều địa phương, những sản phầm 


xuất khầu chủ lực, bất kề do kinh tế 


trung ương hay kinh tế địa phương 
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sản xuất, đều do trung ương thống 
nhất quản lý và phân phối. 

Đối với những sản phầm cần cho 
nhu cầu sản xuất của nhiều địa phương 
và mội số sản phầm tiêu dùng quan 
trọng mà địa phương này phải dựa 
vào địa phương khác, thì trung ương 
quản lý một phần bằng chỉ tiêu giao 
nộp sản phầm của các địa phương sản 
xuất đề điều động cho nhu cầu của 
các ngành, các địa phương khác. Đối 
với phần còn lại, địa phương được 
chủ động phân phối, sử dụng và trao 
đồi giữa các địa phương theo chế độ. 

Ngoài hai loại sản phầm quy định 
ở trên, các địa phương được chủ động 
bổ trí kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 
các mặt hàng khác. Các cơ sở quốc 
doanh, tập thê và cá thề làm những 
mặt hàng bằng phế liệu hoặc bằng 
nguyên liệu tự khai thác, không do 
Nhà nước cung cấp, được bán sản 
phẩm cho thương nghiệp quốc doanh, 
hợp tác xã mua bán theo giá thỏa 
thuận hoặc bán trực tiếp cho người 
liêu dùng, nếu thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán không 
mua. 

2. Đi đôi với việc phân công, phân 
cấp quản lý sản phầm. cần cải tiến 
hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh 
theo hướng tính giìn nó, tăng thêm 
tính chủ động và trách nhiệm của 
các ngành, các địa phương và đơn vị 
cơ sở ; gắn chỉ tiêu nghĩa vụ với chỉ 
tiêu bảo đảm điều kiện vật chất cần 
thiết cho việc thực hiện nghĩa vụ ấy; 
khắc phục khuynh hướng tham giao 
nhiều chỉ tiêu kế hoạch vừa gò bỏ 
cơ sở sản xuất, vừa kém hiệu lực. 
Đặc biệt, phải nghiên cứu cải tiến 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch đối với 
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các thành phần kinh tế không phải 
quốc doanh và đối với các địa phương 
ở miền Nam đang còn có nhiều thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. 
3. Đề bảo đảm thực hiện tốt việc 
cải tiến kế hoạch hóa, phải chú trọng 
công tác tồ chức cán bộ trong hệ 
thống kế hoạch. Khâu mấu chối hiện 
nay là kiện toàn tÖ chức và công tác 
kế hoạch của cấp huyện và của các 
tồ chức liên hiệp sản xuất kinh doanh 
theo ngành kinh tế — kỹ thuật đề thực 
hiện tốt việc xây dựng và tông hợp 
kế hoạch từ cơ sở lên. Điều quan 


trọng là kế hoạch xây dựng từ dưởi 
lên phải thật sự được sự đóng góp v 


kiến của cơ sở sản xuất, của người 
sẵn xuất, chứ không phải chỉ do cơ 
quan chuyên môn. cơ quan quản lý 
hành chính — kinh tế làm như làu 
nay. Có như vậy, mới thật sự khai 
thác được các tiềm năng về lao động. 
đất, rừng, biền và cơ sở vật chất kỳ 
thuật hiện có. 

Những việc nêu trên chưa phii là 
toàn bộ nội dung đôi mới công lắc kê 
hoạch hóa nhưng là những khâu cấp 
bách, quan trọng nhất mà chúng ta 
cần cải tiến một cách khần trương 
đề phục vụ tốt cho việc thực hiệa 
nghị quyết Hội nghị lần thứ sảu của 
Trung ương Đảng. : 

Việc cải Liến này củng với các 
quyết định mới về chính sách kinh tê 
nhằm vừa phát huy quyền làm chủ 
của các ngành, các địa phương và 
đặc biệt là của các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, vừa tăng cường sự chỉ đạo tập 
trung của Trung ương đối với những 
vấn đề kinh tế then chốt. tăng cưởng 


(Xem tiếp trang 35) 


Tô chức tốt hơn nữa đời sống 
văn hóa của nhân dân ta 


& 

HẲẢN dân ta xây dựng chủ nghĩa 
xã hội không phải chỉ cốt đề có 
một đời sống vật chất đầy đủ, mà còn 
đề có một đời sống văn hóa, 
tính thần phong phú. Đảng và Nhà 
nước ta luôn luôn chăm lo cả hai mặt 
đó, đã đề ra và chỉ đạo thực hiện các 
kế hoạch phát triền kinh tế và văn 
hỏa nhằm không ngừng nâng cao đời 
sống của nhân dân. Người lao động 
nước ta, mặc dù trong hoàn cành còn 
hết sức khó khăn, đã bước đầu được 
bảo đảm về đời sống vật chất và có 
được một đởi sống văn hóa ngày càng 

tốt đẹp. 

Sự nhất trí về chính trị và tỉnh 
thần trong nhân dân được cũng cố 
theo đà tiến lên của công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả 
nước. Trước chính sách bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn của 
bọn phẳn động trong giới cầm quyền 
ở Bắc-kinh, ngày nay sự nhất trí ấy 
cằng biều hiện rõ rệt trong việc khần 
tương tharc hiện các nhiệm vụ xây 
đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc xã hi chủ nghĩa. Tỉnh thần làm 
chủ tạp thề,lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa thề hiện sinh động trong phong 


TRẦN - ĐỘ 


trào thi đua bảo vệ Tồ quốc và lao 
động sản xuất, cần kiệm xây dựng 
nước nhà. Quan hệ hợp tác thân ái 
giữa những người lao động nảy nở và 
phát triền. Hằng năm, hàng chục vạn 
gia đình đạt danh hiệu « gia đình văn 
hóa mới». Phong trào xây dựng nếp 
sống mới mở rộng ra cả nước, đến 
cả những miền núi xa xôi. 

Trình độ văn hóa, khoa học kỹ 
thuật của nhân dân được nâng cao dần 
từng bước. Mới 3 năm sau ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, chúng ta 
đã có thề công bố căn bản xóa xong 
nạn mù chữ trong cá nước. Con em 
các tầng lớp lao động đều được đi 
học. Chỉ riêng số học sinh phô thông 
đã lên tới gần 12 triệu. Số học sinh 
trung học, đại học, cán bộ và công 
nhân kỹ thuật cũng tăng lên nhanh 
chóng. Đủ mọi loại trường, lớp cho 
mọi đối tượng. Có thể nói cả nước đi 
học, vừa học vừa làm, vừa làm vừa 
học. Quần chúng đang vươn lên nắm 
lấy những tri thức mới, đi vào khoa 
học kỹ thuật. 

Phong trào vệ sinh, y tế trở thành 


phong trào quần chúng rộng rãi. Bệnh 


viện, trạm y tế, nhà hộ sinh mọc lên 
khắp nơi, xóa bổ mê tín, đị đoan. đầy 
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lùi các bệnh xã hội. Phong trào thê 
dục thể thao phát triền, trực tiếp góp 
phần tăng cường sức khỏe của nhân 
dân, phục vụ sản xuất, phục yụ quốc 
phòng. 

Trong đời sống văn hóa, văn nghệ 
cũng luôn luôn xuất hiện những nhân 
tố mới. Ngày nay, sách báo, tranh 
ảnh, biều diễn nghệ thuật, chiếu 
bóng, v.v. đã đến với mọi tầng lớp 
nhân đân ở cả những thôn cùng xóm 
vắng. Phần lớn các xã đều đã có đội 
văn nghệ của mình. Quần chúng tích 
cực góp công góp của xây dựng thêm 
nhiều công trình văn hóa ở cơ sở. Cả 
nước đã có 38 thư viện tỉnh và thành 
phố, 212 thư viên huyện và 506 thư 
viện xã. Những nhà bảo tàng, nhà 
truyền thống ở cơ sở góp phần đắc 
lực vào việc giáo dục, phát huy truyền 
thống tốt đẹp, chủ nghĩa anh hủng 
cách mạng của nhân dân ta. Mỗi năm, 
hàng chục vạn người lao động đi 
thăm, nghỉ ngơi ở các nơi danh lam 
thắng cảnh của TÔ quốc, các di tích 
lịch sử, cách mạng và kháng chiến. 


Rõ ràng là ánh sáng của văn hóa 
mới chiếu rọi khắp mọi miền của Tô 
quốc, đang đầy lùi ảnh hưởng của văn 
hóa nô dịch của chủ nghĩa thực dân 
cũ và mới, xóa bỏ tàn dư văn hóa phi 
vô sẵn khác, hằng ngày phục vụ chính 
trị và sản xuất, xây dựng trí tuệ và 
tình cảm, làm đẹp đất nước và con 
người Việt-nam. | 


Ôi 


Tuy nhiên, những thành tích và 
tiến bộ đạt được chưa đáp ứng yêu 
cầu của cách mạng trong giai đoạn 
mới và cũng còn thấp xa so với tiềm 
lực hiện có. Điện hình tiên tiến về 
đời sống văn hóa mới toàn diện và 
từng mặt đều có cả nhưng vẫn chỉ là 
tốt lỏi. Giữa các miền, các địa phương 
tình hình còn chưa đồng đều. Chẳng 
hạn. ở miền Nam, các tỉnh Nghĩa- 
bình, Đồng-nai tô chức đời sống văn 
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hóa của nhân đân tốt hơn các tỉnh 
khác ; ở miền Bắc, tỉnh Hà-nam-ninh. 
huyện Hải-hậu, xã Định-công, v.v. 
có đời sống văn hóa phát triền nhanh 
hơn các tỉnh, huyện xã khác. Có khi 
hai huyện, hai xã kề nhau, điều kiện 
giống nhau mà đời sống văn hóa vẫn 
chênh lệch nhau khá nhiều. Không ít 
nơi còn coi nhẹ đời sống văn hỏa của 
nhân dân. Chất lượng các sản phầm 
văn hóa chưa cao. Đời sống văn hỏa 
của nhân dân các dân tộc ở miền núi. 
ở vùng biên giới nói chung còn quả 
thấp so với các vùng khác (1). 

Kinh nghiệm của những điền hình 
tiên tiến và của những nơi yếu kémđều 
chứng tỏ muốn tồ chức tốt đời sống 
văn hóa của nhân dân, điều quan trọng 
trước tiên là thấu suốt quan điềm củảà 
Đẳng về văn hóa mới, văn hóa trong 


chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ . 


nghĩa của chúng ta. 

. Nhu cầu vật chất và nhu cầu văn 
hóa vốn không thề tách rời nhau trong 
sự phát triền bình thường của mi 
người cũng như của cả xã hội. Nhưng 
trong các chế độ tư hữu, giai cấp thống 
trị chỉ làm văn hóa của nó và cho nó 
mà thôi ; còn nhân dân lao động thì bị 
tước đoạt tất cả, bị đầu độc và bị giam 
hãm trong nghèo đói dốt nát, họ phải 
chạy ăn từng bữa, nhu cầu văn hỏa 
ở họ do đó bị đầy lùi, bị gạt bỏ. Ngày 
nay trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nhân dân lao động làm chủ tập thề 
toàn bộ đời sống xã hội của mình cả 
về vật chất lẫn văn hóa. Nhu cầu vật 
chất và nhu cầu văn hóa gắn bỏ với 
nhau, thống nhất với nhau ở mỗi 
người chủ tập thề của xã hội mới. 
Đời sống oật chất oà đời sống 0uăn hóa 
xoän ®ut ouới: nhau, nương lựa lẳn 
nhau, tác động lằn nhau, cùng phái 
Iriền oòà càng nhằm mục đích chung 


(I) Châng hạn, mức hưởng thụ văn nghệ 
quần chứng trong năm I978 bình quâu dầu 
người ở thành phố Hä-Chí-Minb là 3,93 lần, 
ở Hà-nam-ninh l,7 lần ở Tiền-gang !,44 
lần, v.v. thì ở Bác-thái chỉ là 0.24 lần, ở 
Lai-chau O,l4 lần và ở Cao-lạng 0,0Ố lần. 


của chủ nghĩa +ảä hội là người người 
ấm no, hạnh phúc, phát triền toàn điện 
U¿ hài hòa. 


Trong chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa, thỏa mãn một nhu cầu vật 
chất nào đó của nhân dân lao động 
không phải chỉ là một hành động 
kinh tế đơn thuần‹ Quy hoạch lại nơi 
cư trú, cải tạo và xây dựng hệ thống 
đường sả ở nông thôn là đề sản xuất 
được nhiều hơn, ăn ở và đi lại thuận 
tiện hơn, đồng thời cũng làm cho bộ 
mặt nông thôn đồi mới. Xây dựng một 
nhà trẻ là đề các bà mẹ có nơi gửi 
con mà đi lao động sẵn xuất, đồng 
thởi cũng đề giải quyết một nhu cầu 
tỉnh thần: làm cho các bà mẹ yên tâm, 
các chảu nhỏ được chăm sóc chu đáo 
như nhau. Hợp tác xã nọ sắm thêm 
cho mỗi chị xã viên một áo rét ngắn 
tay là đề các chị vượt qua những cơn 
giá lạnh giữa đồng cấy nhanh kịp thời 
vụ; việc đó cũng thê hiện một khía 
cạnh tốt đẹp trong quan hệ mới giữa 
người và người. Ngược lại, xây dựng 
một hội trường đề người nông dân tập 
thề có nơi đàng hoàng bàn bạc và 
quyết định công việc chung của hợp 
tác xã, một hệ thống truyền thanh đề 
phồ biến kịp thời chủ trương và chính 
sách của Đẳng và Nhà nước, một thư 
viện, một trưởng tại chức đề nâng cao 
trình độ hiều biết của cán bộ và nhân 
dân, trang bị đồng phục cho học sinh 
đề tăng cưởng ý thức tô chức và kỷ 
luật, vận động tồ chức đám ma đám 
cưới theo nếp sống mới, bài trử mê 
tín, dị đoan, v.v., cũng không phải chỉ 
đơn thuần nhằm giải quyết một nhu 
cảu văn hóa. Những việc làm đó đêu 
gắn bó với sản xuất, do sản xuất thôi 
thúc và phục vụ sẵn xuất, nhằm thỏa 
mãn nhu cầu vật chất của nhân dân, 
Đó là vì khác hẳn với xã hội tư bản 
chủ nghĩa coi eon người lao động là 
công cụ làm ra lợi nhuận, là đối tượng 
bóc lột, xã hội xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta coi con người là đối tượng 
phục vụ, và làm tất cả vì hạnh phúc 
của con người lao động. Làm kinh tế 


hay làm văn hóa cũng đều nhằm nâng 
cao đời sống của nhân dân lao động, 
một đời sống đầy đủ về vật chất và 
phong phú về tỉnh thần. - 


Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta lại đòi hỏi phải tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng (cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chốt). 
Ba cuộc cách mạng này phải gắn bó 
chặt chẽ với nhau, tác động sâu sắc 
lẫn nhau đề tạo nên sức mạnh tông 
hợp xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội. Làm kinh tế và làm văn hóa 
do đó lại càng không thê tách rởi nhau. 
Đời sống văn hóa phản ánh của đời 
sống vật chất và góp phần thúc đầy 
đời sống vật chất tiến lên. Chỉ có trên 
cơ sở một nền kinh tế sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, trong đó nhân dân lao 
động làm chủ tập thê, về tư liệu sản 
xuất, vẽ lao động, về quản lý và phân 
phối, mới có được một đời sống văn 
hóa xã hội chủ nghĩa thật sự phong 
phú. Nhưng văn hóa có tính năng 
động của nó. Văn hóa là giá trị cao 
quý nhất của một đất nước, một dân 
tộc, một con người. Văn hóa là một 
nhu cầu của đời sống con người, dồng 
thời là một nhân tố của sự phát triền 
sản xuất, của sự phát triêền xã hội, 
là một mục tiêu đồng thời là một biện 
pháp của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Là biêu hiện của kinh tế, 
văn hóa trở thành một thước đo đời 
sống của nhân dân. Vì vậy, phát triền 
DĐăn hóa, nâng cao đời sống 0uăn hóa của 
nhàn đân là một nhiệm Dụ chỉnh trị 
của cả nước, của mỗi địa phương. 
Nhiệm vụ chính trị này phải được thê 
hiện thành các chủ trương, chính sách 
và nhất là thành các kế hoạch cu thê. 
Một kế hoạch hoàn chỉnh phải là một 
kế hoạch phát triền kinh tế và văn 
hóa. Œ nông thôn chẳng hạn, đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp không tách 
rời xây dựng nòng thôn mới, xây 
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dựng con người mới, văn hóa mới ở 
nông thôn. 


Coi nhẹ đời sống văn hóa hoặc 
hiều đời sống văn hóa một cách nông 
cạn không những hạn chế sự nghiệp 
phát triêền văn hóa mà còn làm chậm 
cä tiến trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa nói chung của nước ta trong 
gtii đoạn mới. 


* 


Xây dựng đời sóng văn hóa mới 
ở nước ta ngày nay là thirc hiện chế độ 
làm chủ tập the của nhàn đân lao 
động về văn hóa, Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đăng đã chỉ rõ : øe Xây 
dựng chế độ làm chủ tập thê oề tản 
hóa là tạo cho mọi người một cuộc 
sòng tính thần phong phú; là biến 
mọi giá trị văn hóa thành tài sản 
của nhân dân và tạo diều kiện để 
nhàn đân trực tiếp sáng tạo ra các giá 
tr¡ị văn hóa ; là làm cho các quan hệ 
đối xử giữa người và người thê hiện 
lẻ sống tốt đẹp: Mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người”). 
Nhằm mục dich ấy, cần rasức xây dựng 
nén văn hóa mới, từng bước xây dựng 
nước ta thành rốt va hội ăn hóa 
cao» (2). Tùy tình hình cụ thẻ, mỗi 
địa phương có thê bắt đầu bằng một 
hoạt động văn hóa này hoặc mội hoạt 
động văn hóa khác, nhưng tất cã đều 
phải hiều sâu sắc và toàn diện thế 
nào là đời sống văn hóa mới và có 
k¿ hoạch chủ động từng bước xây 
dựng đời sống văn hóa mới của nhân 
dàn địa phương mình theo những 
nguyẻn tắc chung của nền văn hóa 
mới xRÑ hội chủ nghĩa Việt-nam, 


Nói đến đời sống văn hóa là nói 
đến chính trị, tư tưởng, tình cảm, đạo 
đực, phong tục tập quản, U.0. phản 
ánh mối quan hệ giữa người Uà người, 
được thê hiện cụ thè, sinh dộng trong 
tồ chức đời sống hàng ngà. Nơi nào 
nhân đân đoàn kết một long, hăng 
hải thực hiện mọi chủ trương. chính 
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sách của Đẳng và Nhà nước với tư 
cách người làm chủ; sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa . 
lao động tự nguyện tự giác, lao động 
có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất 
cao ; ăn ở, đi lại và mọi mặt sinh hoại 
đều thuận tiện, vệ sinh, trật tự, thoải 
mái ; mọi người sống với nhau bình 
đẳng, có tình có 'aghĩa, yêu thương 
đùm bọc lẫn nhau, gia đình hòa thuận. 
xómlàng vên vui ; lịch thiệp trong giao 
tiếp, trật tự và văn minh nơi công 
cộng; hủ tục. mê tín, dị đoan bị bài 
trừ; cá nhân chăm lo cho ca tập 
thề, tập thể chăm lo cho từng cá 
nhân... — nơi ấy có đời sống văn hóa 
mới. Mạt đời sống được tồ chức như 
vàv chứng tỏ rằng ở đấy thế giới 
quan Mác — Lê-nin chiếm ưu thế, tư 
trưởng của Đảng được phô cập, quần 
chúng đã có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, quan hệ giữa người và người 
đồi mới, v.v. Tồ chức đời sống chính 
1ì một chỉ tiêu tồng hợp về văn hóa 
vậy. 


Nói đến đời sống văn hóa mới cũng 
là nói đến trình độ 0uăn hóa, khoa học 
kỹ thuật trong sản xui 0à đời sống. Vì 
vậy, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng 
người lao động về mọi mặt, không 
nzừng nâng cao trình độ văn hóa của 
nhân đân lao động, đầy mạnh việc 
phồ biến và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật là một biều hiện cụ thê của đời 
sống văn hóa mới ở một địa phương. 
Muốn đưa văn hóa, khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất và đời sống, tất phải có 
những tồ chức, cơ sở vật chất và 
phương tiện nhất định. Đó là những 
cơ quan khoa học, từ các viện 
nghiên cửu và ứng dụng, các hội 
phồ biến khoa học kỹ thuật đến 
các tồ kloa học kỹ thuật ở từng 
đơn vị sản xuất. Đó là những cơ 
quan giáo dục, từ nhà trể, trường 
mẫu giáo đến hệ thống các trường 


(2) Nghị quuết Đạt hội đạt b'ều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-aội. 


-1977, trang 23. 


học văn hóa. Đó là những cơ quan 
văn hóa nghệ thuật như thư viện, 
nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà bảo 
tàng, hệ thống truyền thanh và phát 
thanh, nhà hát, rạp chiếu bóng, công 
viên văn hóa... thực hiện chức năng 
giáo dục ngoài nhà trường. Đó là các 
cơ sở y tế, vệ sinh, nhà an dưỡng 
bảo vệ sức khỏe của người lao động. 
Đó là các công trình thê đục thê thao 
phục vụ việc rên luyện, tĩng cường 
thề lực của mọi tầng lớp nhân dân 
lao động, v.v. 


Nói đến đời sống văn hóa mới 
cũng là nói đến sinh hoạt 0uăn hóa của 
thân dân lao động, đến Uiệc nhân dân 
lao động hưởng thụ 0ăn hóa 0à rực 
tiếp sảng tạo ra các giá trị uăn hóa. 

Hằng ngày, ngoài thời gian dành 
cho lao động, học tập, chăm sóc gia 
đình, nuôi dạy con cái và cho nhu 
cầu đời sống vật chất của cá nhân, 
thời gian còn lại của mỗi người là 
thời gian nhàn rỗi. Tồ chức, hướng 
dẫn nhân dân lao động sử dụng tốt 
thởi gian nhàn rỗi ấy vào các hoạt 
động xÃ hội, sinh hoạt văn hóa, vui 
chơi giải trí lành mạnh, khoa học và 
bồ ích là một nhiệm vụ quan trọng. 
Chúng ta chẳng những đem văn hóa 
mới đến cho quần chúng, đáp ứng yêu 
cầu của quần chúng về sách báo, 
phim ảnh, ca nhạc, sân khấu, tranh 
tượng, v.v. mà còn ra sức phát triền 
mọi loại hình hoạt động văn hóa 
trong quần chúng: sảng tác và biều 
diễn nghệ thuật, sinh hoạt câu lạc bộ, 
triền lãm, đèn chiếu, báo tường, báo 
liếp, hội vật, hội bơi. thê dục thê thao, 
du lịch, v.v. Mỗi tỉnh. mỗi huyện căn 
khai thác và phát triền những môn 
nghệ thuật đặc sắc, những hoạt động 
văn hóa truyền thống của mình. Tắt 
cả các mặt sinh hoạt văn hóa nói trên 
tiến hành được tốt thu hút được đông 
đảo quần chúng sẽ có tác dụng nâng 
cao đời sống tỉnh thần của nhân đân 
lao động, bồi dưỡng cho họ cá về tư 
trởng, trí tuệ và tỉnh cảm, góp phần 
đắc lực vào việc xây dựng con người 


mới và nền văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Xảy dựng đời sống văn hóa mới. 
khiến cho nhân dân lao động thật sự 
làm chủ tập thề về văn hóa là một sự 
nghiệp cách mạng lớn lao và lâu dài, là 
nhiệm vụ của tất cả các ngành, các cấp. 

Môi cấp lãnh dạo Đảng uà chỉnh 
quuuôn phải thật sự chỉ đạo sự nghiệp 
Đăn hóa ở địa phương mình bằng những 
kế hoạch phát triền kinh tế 0d 0ăn hóa. 
Kế hoạch càng toàn diện và càng 
được thực hiện tốt càng chứng tỏ 
cấp lãnh đạo chăm lo chu đáo đến 
đời sống của nhân dân. Trong kế 
hoạch từng thời kỳ và kế hoạch hằng 
năm, phải chú ý sự phát triền cân 
đối giữa kinh tế và các sự nghiệp văn 
hóa, giáo dục, y tế, thề dục thề 
thao, v.v. Trong mỗi mặt hoạt động 
văn hóa, lại phải chú ý cả về tồ chức, 
cơ sở vật chất và phong trào quần 
chúng. TM 

Ở nông thòn, huyện và xã là cấp 
trực tiếp, có vai trỏ rất quan trọng 
trong việc chăm lo đời sống văn hóa 
của nhân dân. Trung ương Đảng đã 
chỉ thị: « Cấp huyện là một cấp quản 
lý các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, quốc phòng trong huyện, lả 
cấp quản lý kế hoạch toàn diện và 
có ngân sách. Cấp huyện quản lý về 
mặt hành chính Nhà nước và về mặt 
sản xuất, kinh doanh, lưu thông, phân 
phối, về mặt hoạt động văn hóa, giáo 
dục, y tế và tô chức chăm sóc đời 
sống nhân dân trong huyện ? (2). Cho 
nên, trong quy hoạch huyện, cần có 
cả các công trình kinh tế — kỹ thuật 
lẫn các công trình văn hóa. Nên có 
quy hoạch toàn điện ngay từ đầu và 
kế hoạch từng bước xây dựng các công 
trình văn hóa đề hình thành trung 
lâm văn hóa trên địa bàn huyện, 


—— ⁄„ 

(2) Chỉ thị số 33 CT/TƯ ngày 24-I-19:8 
của Ban chấp hanh Trung ương Đảng cộng 
sản Việt nam về xây dựng buyệp và tặng 
cường cấp huyện. 


27 


trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố và 
trung tâm văn hóa của cả nước, hình 
thành hệ thống các trung tâm văn hóa 
của nước ta, Trước mắt, căn tận dụng 
và mở rộng các cơ sở vật chất sẵn 
có, không vì chưa có đủ cơ sở vật 
chất mà chờ đợi, xem nhẹ việc xây 
dừng và phát triền phong trào văn hóa, 
văn nghệ rộng rãi trong quần chúng. 
Các hoạt động văn hóa trên địa bàn 
huyện đều do trung tâm văn hóa huyện 
chỉ đạo, từ huyện đến xã hình thành 
hệ thống các thiết chế văn hóa phục 
vụ việc nâng cao đời sống tỉnh thần 
của nhân dân nông thôn. 


Các cơ quan Đăn hóa phải thật sự 
lảm tham mưu đắc lực cho cấp ủụ Đảng 
Uà hướng dẫn nghiệp Uụ công tác cho 
các ngành. Muốn vậy, các cơ quan 
văn hóa phải nắm chặc tình hình cơ 
bản các mặt công tác của các ngành, 
thấu suốt nhiệm vụ chính trị do cấp 
ủy đề ra, tử đó mà tích cực và chủ động 
góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị 
đỏ bằng công tác văn hóa, chứ không 
thụ động ngòi chờ các ngành đến yêu 
cầu phối hợp. Chỉ có như thế mới có 
the có được kế hoạch hoạt động văn 
hóa thiết thực, sâu sát, khắc phục 
được những hiện tượng không ăn 
khớp giữa hoạt động văn hóa và các 
mã hoạt động khác. 

Sưu cùng là tồ chức tốt lực lượng 
lam cóng tác ăn hóa. Phương châm 
của chúng ta là « Nhà nước và nhân 
đàn củng làm »s‹ Nhà nước giữ vali (rò 
quản lý toàn điện sự nghiệp phát 
triển văn hóa, bao gồm việc lập kế 
hoạch, ban hành các quy chế tồ chức 
và hoạt động, vạch quy hoạch đào 
tạo cán bộ, kế hoạch xây dựng cơ sở 
vạt chất cho các ngành văn hóa. 
Nhưng trong các hoạt động văn hóa, 
lực lượng quần chúng là nền tàng. 
Những nơi có đời sòng văn hóa tốt 
đéu là những nơi biết tập hợp lực 
lượng quần chúng làm công tác vàn 
hóa. Dựa vào các đơn vị sản xuất, các 
trường học, các đoàn thẻ quản 
chúng, v.v. mà tô chức và hoạt độngthì 


có đội ngũ lớn mạnh, có điều kiện vật 
chất cần thiết; có phong trào. Nếu chỉ 
hạn chế hoạt động theo những quy chế 
tồ chức văn hóa do Nhà nước ban hành 
thì làm sao thỏa mãn được nhu cầu 
to lớn của nhân dân 2 Chỉ trông chờ 
lực lượng văn hóa của Nhà nước đến 
địa phương mình phục vụ cũng là sai 
lầm, cũng là chưa hiều rõ tính nhân 
dân sâu sắc của nền văn hóa mới 
của chúng ta, chưa hiều rõ chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa về văn 
hóa. Có huy động rộng rãi lực lượng 
tại chỗ mới có thề nhanh chóng tạo 
ra cho nhân dân một đời sống văn 
hóa mới phong phú. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân lao động nước ta 
vừa là người hưởng thụ văn hóa, lại 
vừa là người có đầy đủ tư cách và 
khả năng tự tô chức lấy đời sống văn 
hóa, tỉnh thần của mình. 
* 


Mục đích cao quý của chủ nghĩa xã 
hội là thỏa mãn ngày càng đầy đủ 
không những nhu cầu vật chất mà cả 
nhu cầu văn hóa của toàn xã hội, Hồ- 
Chủ-tịch đã suốt đởi đấu tranh không 
mệt mỏi cho mục đích cao quý ấy. 
Trong Di chúc, Người căn đặn : « Đăng 
cần phải có kế hoạch thật tốt đề phái 
triên kinh tế và văn hóa, nhằm không 
ngừng nàng cao đời sống của nhàn 
dân ?. Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng do đồng chí 
Lê-Duän trình bày tại Đại hội lần thứ 
IV của Dáng chỉ rỗ: ®*Các cấp ủy 
Đăng, các cơ quan chính quyền cũng 
phư cúc đoàn thề công nhân, thanh 
niên, phụ nữ phải chăm sóc những 
hoạt động văn hóa, văn nghệ của quần 
chúng, coi đó là một công tác quan 
trọng của mình ?®: Từng bước xây dựng 
cho nhàn dân ta một đời sống văn 
hóa, tỉnh thần phong phú, * từng bước 
xày dựng nước ta thành một xã hội 
văn hóa cao?*, là trách ñhiệm của 
mọi người chúng ta, của tất cả các 
ngành, các cấp. Chúng ta hãy cố gắng 
vươn lèn hoàn thành xuất sắc trách 
nhiệm vẻ vang ấy. 
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hải qua 62 năm đầu tranh và xây 

dựng, với các kế hoạch xây dựng 
và phát triền kinh tế — xã hội ngày 
càng lớn qua các thời kỳ, Liên-xô đã 
thể hiện một cách sàu sắc và sáng tạo 
những tư tưởng và lý luận của Lê- 
nn vĩ đại về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong một nước kinh tế còn lạc hậu. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
quang vinh do l.ê-nin tô chức và rẻn 
luyện, nhân dân Liên-xò đã nhanh 
chóng vượt qua mọi thử thách, gian 
nan và đến nay, đã hoàn thành một 
cách thắng lợi việc xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa phát triền và đang 
vững bước xây dựng cơ sở vật chàt 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. 

Chỉ trong một thời gian lịch sử 
tương đối ngắn, nhân dân Liên-xô đã 
biến nước mình từ chỗ nghèo nàn. 
lạc hậu thành một nước có tiêm lực 
kinh tế kỹ thuật hùng mạnh, với nền 
công nghiệp chiếm 254 sản lượng 
công nghiệp thế giới; với nên nòng 
nghiệp phát triền toàn điện mà sản 
lượng tăng gấp bốn lần so với sản 
lượng 62 năm trước đây; với nền 
khoa học kỹ thuật tiên tiến đi đảu 
thế giới trong việc khai phá con 
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đường chỉnh phục vũ trụ và áp dụng 
năng lượng nguyên tử vào mục đích 
hỏa bình ; với nền quốc phòng vững 
mạnh đủ sức bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa và hòa bình trên toàn thể 
giới; với đời sống văn mình hạnh 
phúc... Về nhiều ngành sản xuất quan 
trọng như gang thép, dâu mỏ, khí đốt, 
than đá, quặng sắt, máy kéo, phản 
khoáng, xi măng... Liên-xô đầ vượi 
hắn Mỹ là nước phát triền nhất của 
thế giới tư bản chủ nghĩa. Những 
thành tựu hết sức to lớn nói trên của 
Liên-xỏ không những có ý nghĩa quan 
trọng đối với nhàn dân Liên-xỏ mà 
còn có ý nghĩa quốc tế hết sức lớn 
lao. Trong việc mở đường cho những 
biến đồi cách mạng sâu sắc trong 
phạm vị toàn thế giới, Liên-xô đã nêu 
một tấm gương sáng chói về mìột chế 
độ xã hội mới trong lịch sử loài người 
hoàn toàn vì lợi ¡ích của người lo 
động và do người lao động làm chu. 
Với sức mạnh hùng hậu của mình, 
với chỉnh sách đối ngoai vẻu chuộng 
hòa bình, kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc và các bọn phần 
động, ủng hộ sự nghiệp dấu tranh 
cách mạng của nhân dàn thế giới 
theo tỉnh thần quốc tế vô sản chân 
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chính, Liển-xõ đã trở thành chỗ dựa 
vững chắc, đáng tín cậy của các trào 
Lưu cách mạng và tiến bộ trên thế giới. 

Đối với nhân dân Việt-nam, Cách 
mạng tháng Xlười đã có: ảnh hưởng 
rất sâu sắc. Lý luận và thực tiễn của 
cuộc cách mạng đó đã chỉ cho những 
. người cách mạng Việt-nam con đưởng 
đấu tranh cách mạng đề giải phóng 
dân tộc minh thoát khỏi ách đô hộ của 
chủ nghĩa thực dân Pháp. Đúng như 
Chủ tịch Hồ-Chí-Minh đã nói : “Những 
người cách mạng Việt-nam đã tiếp 
thụ ảnh hưởng đầy sức sống của Cách 
mạng tháng Mười và chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Điều đó tựa như người đi 
đường đang khát mà có nước trống, 
đang đói mà có cơm ăn? (1). 

Việc Liên-xô chiến thắng chủ nghĩa 
phát-xít trong chiên tranh thế giới 
thứ hai đã tạo điều kiện cho nhân 
dàn ta vùng lên làm Cách mạng tháng 
Tám (1945) thẳng lợi, thiết lập chỉnh 
quyền nhân dân ở nước ta. Và từ đó, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việtnaam và của Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh, cách mạng Việt-nam đã vượt 
qua muôn vàn khó khăn, thử thách, 
liên tiếp đánh bại nhiều tên đế quốc 
sừng số : phát-xit Nhật, thực dân Pháp, 
đế quốc Mỹ, hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ giải phóng đân lộc và thống 
nhất đất nước, đang xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ TỒ quốc xã 
hội chủ nghĩa của mình. 

Trong quá trình đấu tranh cách 
mạng lâu đài và gian khô, nhân đân 
Việt-nam luỏn luôn được sự ủng hộ 
và giúp đỡ về nhiều mặt của Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác. 

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn 
giải phóng, chúng ta đã có điều kiện 
thuận lợi đề thiết lập và tíng cường 
các mối quan hệ trực tiếp về mọi mặt 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, nhất là với Liên-xô. Từ đó đến 
nay, về mặt kinh tế, quan hệ giữa 
nước ta và Liên-xô đã không ngừng 
phát triền, góp phần tích cực vào việc 
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củng cố và tăng cường tình hữu nghi 
và sự hợp tác anh em giữa nhân dân 
hai nước. Khác với mỗi quan hệ giữa 
các nước tư bản phát triền và các 
nước chậm phát triền, quan hệ kinh 
LẾ giữa nước ta và Liên-xô củng các 
nước xã hội chủ nghĩa khác bắt nguồn 
từ lý tưởng chung, từ bản chất tối 
đẹp của chế độ xã hội xãả hội chủ 
nghĩa, từ đường lối đối ngoại đúng 
đắn của các đẳng mác-xít — lê-ni-níl. 
cho nên ngay từ đầu quan hệ kinh té 
giữa Việt-nam và Liên-xô đã là máu 
mực của mối quan hệ kiều mới. quan 
hệ giúp đỡ lẫn nhau một cách vô tư 
giữa những người anh em cùng giai 
cấp, dựa trên các nguyên tắc của 
chủ nghĩa quốc tế vô sản chân chính. 
Mối quan hệ trong sáng này đã trải 
qua mọi thử thách của thời gian, được 
kiêm nghiệm bởi cuộc sống thực tế và 
ngày càng trở thành sức mạnh vật 
chất. 

Ngay từ những ngày đầu sau kì: 
miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 
nhân dân ta đã nhận được sự giúp đờ 
chí tỉnh về mọi mặt của Đẳng cộng 
sản, Chính phủ và nhân dân Liên-xô 
anh em. Ngày 18-7-1955, nhân địp 
Đoàn đại biêu Đảng và Chính phủ ta 
do Chủ tịch Hồ-Chí-Minh dẫn đầu sang 
thăm hữu nghị Liên-xô, lần đầu tiên 
trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, 
Chính phủ ta và Chính phủ Liên-xỏ 
đã ký hiệp định về việc Liên-xô viện 
trợ kinh tế và kỹ thuật cho Việt-nam 
hàn gắn các vết thương chiến tranh, 
khôi phục và phát triền kinh tế. 


Liên-xô đã tập trung giúp nước ta 
mau chóng khắc phục những hậu quả 
năng nề về nhiều mặt sau 9 năm kháng 
chiến chống Pháp, tạo những tiền đề 
vật chất cần thiết đề khôi phục và 
từng bước phát triền sản xuất, trước 
hết là sản xuất nông nghiệp, bảo đảm 
những nhu cầu cần thiết nhất của 
nhân dân sau chiến tranh. 


(1) Hà.Chí-Minh : Tuyên (đo, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 652. 


Với sự giúp đỡ của Liên-xô, lần đầu 
tiền ở nước ta đã xuất hiện một loạt 
nông trưởng quốc doanh — những xi 
nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trong nông nghiệp —, với 
nhiệm vụ chủ yếu là nêu tâm gương 
về phương thức sản xuất mới, nhằm 
đóp phần thúc đầy phong trào hợp 
tác hóa ở nông thôn miền Bắc nước (a 
lúc bấy giờ. 


Cũng trong thời gian này, với sự 
giúp đỡ của Liên-xô, đi đôi với việc 
khôi phục và mỡ rộng các cơ sở sẳn 
xuất cũ như Mô a-pa-tíL Lao-cai. Mỏ 
thiếc Tĩnh-túc, Mổ than Làng Cầm. 
chúng ta đã xây dựng mội số cơ sở sản 
xuất mới trong công nghiệp nhằm tập 
trung phục vụ sẵn xuất nông nghiệp 
như Nhà máy xu-pe phốt-phát ELâm- 
thao, một loạt nhà máy điện cỡ vừa và 
nhỏ ở L.ao-cai, Vinh, Việt-trì, Thanh- 
hóa, Phú-thọ; một hệ thống các trạm 
biến thế và đường đây dẫn điện 35kV 
cho các trạm máy bơm. Đồng thời với 
sự giúp đỡ của Liên-xô, nhân dân ta 
cũng bắt đầu xây dựng một sỐ cơ sở 
công nghiệp nhằm chuần bị cho các 
bước phát triền sau này, đặc biệt 
trong đó có Nhà mảy cơ khí Ià-nội, 
đứa con đầu lòng của ngành chế tạo 
máy ở nước ta. 

Sự giúp đỡ của Liên-xô trong thời 
kỳ này không chỉ hạn chế ở các công 
trình kề trên. Chúng ta còn giữ mãi 
những kỷ niệm đẹp đề về những người 
xô-viết đầu tiên đến với nhân đân ta 
trong những năm tháng đầy khó khăn 
sau chiến tranh, giúp chúng ta đào Llạo 
đôi ngũ cán bộ quản lý kinh tế đầu 
tiên trong lúc chúng ta cỏn bỡ ngỡ do 
mới chuyền từ chiến tranh sang lao 
động hòa bình. Nhân đân ta mãi mãi 
ghỉ nhớ hình ảnh đẹp đẽ của các đội 
chuyên gia y tế Liên-xô đã tận tụy 
chữa bệnh cho những người anh em 
Việt-nam, những nạn nhân của gần 
¡00 năm đô hộ của bọn thực dân. 

Bước vào kế hoạch năm năm thứ 
nhất (1961—1965), Việt-nam lai nhận 
được sự giúp đỡ to lớn hơn nữa về 


nhiều mặt của Đảng, Chính phủ và 
nhân đân Liên-xô anh em. Sự giúp 
đỡ đó tập trung trước hết vào việc 
giúp ta mau chóng phát huy các thế 
mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nhất 
là trong nông nghiệp, xây dựng một 
bước cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội phù hợp với đường lối 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa mà 
Đại hội lần thứ HT của Đẳng ta đã vạch 
ra, từng bước hình thành một số 
ngành công nghiệp chủ chốt và một 
số khu công nghiệp. 


Tronp nông nghiệp, với sự giúp 
đỡ của Liên-xô, hàng chục nông trưrờnờ 
mới được trang bị hiện đại, đã ra đời, 
nhiều nông trưởng xây dựng trong 
các năm trước được cải tạo và hiện 
đại hóa. Một số xí nghiệp công nghiệp 
chế biến nông sản được xây dựng. 
Một loạt trạm bơm thủy lợi với công 
suất lớn ra đời đã góp phần giải 
quyết vấn đề tưới, tiêu chủ động 
trên một điện tích rộng lớn ở đồng 
bằng Bảc-bộ. 


Trong công nghiệp, đi đôi với việc 
giúp ta tiếp tục mở rộng năng lực sản 
xuất của các ngành : điện, than bằng 
cách xây dựng thêm các cơ sở sản 
xuất mới như Nhà máy thủy điện 
Thác-bà, Nhà máy nhiệt điện Uông- 
bí, một số mỏ than... Liên-xô đã giúp 
ta hình thành từng bước ngành cơ 
khí chế tạo máy mà tiêu biểu là việc 
mở rộng Nhà máy chế tạo máy công 
cụ lHà-nội, xây đựng nhà máy sẵn 
xuất động cơ đi-ẻ-den và một loạt xí 
nghiệp eơ khí sửa chữa, sản xuất phụ 
tùng các loại, v.v. 


Cũng trong thời kỷ này, chúng ta 
đã tăng cường thêm một bước năng 
lực của ngành giao thông vận tải và 
hệ thống kho tàng với sự giúp dỡ của 
Liên-XÔ. , 


Những năng lực sản xuất mới hình 
thành trong thời kỷ này đã góp phản 
tăng cường hơn nữra tiềm lực kinh tế 
của nước ta và đã tạo điều kiện đề 
nhân dàn ta có thêm sức mạnh vật 
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chất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cửu nước. 

Chiến tranh phá hoại của đế quốc 
Mỹ ở miễn Bắc và chiến tranh xâm 
lược của chúng được mở rộng ở miền 
Nam Việt-nam đã đặt ra cho nhân dân 
ta những nhiệm vụ chiến lược mới. 
Nền kinh tế quốc dân phải chuyền từ 
thời bình sang thời chiến. Miền Bắc 
trở thành hậu phương lớn của cả 
_ nước với nhiệm vụ giữ vững sản xuất, 
sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tích 
cực, chỉ viện cho tiền tuyến lớn đề 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Một lần nữa tình đoàn kết chiến đấu 
và mối quan hệ keo sơn gắn bó nhân 
đân ta với nhân dân Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
lại càng tÓ rõ sức mạnh. Chính trong 
những năm tháng đầy thử thách quyết 
liệt này, Liẻn-xô đã không ngừng tăng 
cưởng viện trợ cho ta về mọi mặt, 
Điều đó thể hiện đầy đủ trong lời nói 
chí tình của đồng chí Brê-giơ-nép, 
Tông bí thư Đảng cộng sản Liên-xô : 
« Đối với những người cộng sản Liên- 
xÒ, đoàn kết với Việt-nam là mệnh 
lệnh của trải tim và trí tuệ...; ủng 
hộ Việt-nam là nghìa vụ quốc tế của 
chúng ta, là sự nghiệp của tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa ». Mặc dù gặp 
rất nhiều khó khăn do chiến tranh 
gây ra, bất chấp đế quốc Mỹ tìm mọi 
eách phong tỏa các hải cảng Việt- 
nam, bất chấp bọn bảnh trướng Bắc- 
kinh lúc đó cần trở việc vận chuyền 
hàng hóa quá cảnh cho Việt-nam, 
liên-xô vẫn gửi đều đặn cho nhàn 
đàn ta những vật tư, hàng hóa cần 
thiết cho chiến đấu, sản xuất và đời 
sống. 

Sự giúp đỡ rất to lớn, có hiệu quả 
và quý báu của Liên-xô trong thời kỷ 
này là nhân tố hết sức quan trọng 
61úp chúng ta đánh thắng cuộc chiến 
tranh phá hoại của để quốc Mỹ ở miền 
Bắc và chì viện đắc lực cho đồng bào 
miền Nam đành thắng đội quân viên 
chính to lớn của để quốc Mỹ và bè lũ 
tav sai. 
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Với sự giúp đỡ của Liên-xô, chúng 
ta đã bảo-đảm được mạch máu giao 
thông thông suốt trong điều kiện bị 
địch đánh phá ác liệt. Một loạt xi 
nghiệp cơ khí sửa chữa vừa và nhỏ, hệ 
thống các trạm phát điệnchạ y đi-ê-den 
cố định và lưu động... được xây dựng 
đã góp phần tăng cường lực lượng của 
công nghiệp địa phương, giải quvếi 
yêu cầu về hậu cần tại chỗ và phục 
vụ việc sơ tán, phân tán các xí nghiệp. 
Những hàng tiêu dùng, trước hẻt 
là lương thực đo Liên-xô cung cấp đả 
giúp giải quyết một phần quan trọng 
nhu cầu thiết yếu của nhân dân ta. 

Ngay trong những năm tháng chiến 
tranh gian khồ và ác liệt nhất, các 
chuyên gia Liên-xô vẫn tiếp tục có 
mặt ở nước ta, kề-vai sát cánh củng 
nhân dân ta, chia sẻ khó khăn và niềm 
vui chiến thắng với đồng bào ta. 

Sau khi hiệp định Pa-ri được ký kết 
và hòa bình được lập lại ở miền Bác 
nước ta, Đảng cộng sản, Cbính phủ 
và nhân dân Liên-xô anh em bắt tay 
ngay vào việc giúp ta hàn gắn các 
vết thương chiến tranh, khôi phục và 
phát triền kinh tế. Các công trình bị 
đánh phá trong chiến tranh được khỏi 
phục, đồng thời nhiều công trình mới, 
nhất là các công trình trong các ngành 
than, vật liệu xây dựng, cơ khi sửa 
chữa,... được chuẩn bị và tiến hành 
xây dựng nhằm tạo điều kiện cho các 
bước phát triền về sau với quy mò lớn 
hơn. Thông cắm với những khó khăn 
của ta, những người vừa mới ra khỏi 
cuộc chiến tranh lâu đài, Đẳng và 
Chính phủ Liên-xô đã tuyên bố xóa 
bỏ toàn bộ số nợ trong các thời kỳ 
trước và tiếp tục viện trợ cho ta về 
kinh tế và kỹ thuật. 

Việc giải phóng hoàn toàn miền 
Nam và thống nhất đất nước nẵm 
1975 đã mở ra kỹ nguyên phát triền 
mới của nước ta, đồng thời tạo tiền 
đề cho những bước phát triền mới 
trong quan hệ kinh tế giữa nước ta 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, trước hết là với Liên-xò. 


Mùa thu nắm 1975, Chính phủ ta 
và Chinh phủ Liên-xô đã ký một số 
văn kiện quan trọng nhằm thắt chặt 
hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp 
túc anh em về mọi mặt giữa nhân 
dân hai nước. Hiệp ước hữu nghị và 
hợp tác ký ngày 3-11-1978 cùng Hiệp 
định hợp tác kinh tế dài hạn 10 năm 
đánh dẫu một bước phát triền mới 
vẻ chất trong quan hệ về mọi mặt 
giữa nước ta và Liên-xô. 


Trong năm năm 1976 — 1960, Liên- 
xô tiếp tục đành cho ta sự giúp dỡ 
rắt to lớn trên nhiều mặt. Sự giúp đỡ 
này nhằm trước hết tạo điều kiện đề 
ta sớm phát huy các thế mạnh tiềm 
tùng của ta về sức người, về đất đai, 
rừng, biên, khoáng sẵn và các tài 
nguyên thiên nhiên khác đề thực hiện 
móòt bước quan trọng công cuộc Xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội theo phương hướng 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng ta đã 
vạch ra và thực hiện các mục tiêu 
lớn của kế hoạch năm năm thứ hai. 


Với những công trình mà ta đang 
xây đựng và sẽ xây dựng với sự giúp 
đỡ của Liên-xô, ở Việt-nam sẽ hình 
thành một số ngành sản xuất mới 
rất cơ bìn làm nền móng cho nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa như ngành 
chế lạo máy kéo, ngành cơ khí nặng 
chế tạo máy công cụ rèn, ép, ngành 
hóa chất phân bón, hóa sợi và hóa 
cơ bản... với những xí nghiệp sản 
xuãt quy mô tương đối lớn được 
trang bị kỹ thuật hiện đại. Ngành 
nhiên liệu năng lượng tiếp tục phát 
triền với việc xây dựng và đưa vào 
sản xuất những trung tàm phát điện 
công suất lớn như Xhà máy thủy điện 
Hòa-bình và Nhà máy nhiệt điện Phả- 
lại. một loạt mỗ than cùng với hệ 
thống sàng rửa và sửa chữa cơ khí... 
Trong tương lai không xa, nước ta 
sẽ có thêm các khu công nghiệp mới 
như khu hóa chất Hoa-lư. các khu cơ 
khí Long-binh và Triệu-sơn, khu công 
nghiệp vật liệu xây dựng Bỉm-sơn... 
là những khu công nghiệp tạo điều 


kiện cho ta thirc hiện một bước quan 
trọng sự phản bố lại lực lượng sản 
xuất và xảy dựng cơ cấu kinh tê 
mới. 

Việc xây dựng nhà máy phân đạun 
và mở rộng năng lực sản xuất phản 
lân, việc xây dựng nhà máy sợi vít- 
cô, Nhà máy xi măng Bỉm-sơn và một 
loạt xí nghiệp liên hợp bẻ-Lông làm 
nhà,... sẽ góp phần quan trọng vào 
việc giải quyết vẫn đề ăn, mặc, ở của 
nhàn dàn tì trong thời kỷ tới. 

Giữa nước ta và Liên-xô cũng đã 
có quan hệ hợp tác kinh tế dài hạn 
theo tỉnh thần giúp đỡ lẫn nhau và 
cùng có lợi. Đề tạo điều kiện cho ta 
sớm phát huy các khả năng tiêm 
tàng trong nước phục vụ công cuộc 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
Liên-xô đã cùng ta hợp tác trong việc 
trồng và chế biến một số cây công 
nghiệp nhiệt đới, làm hàng đệt, may 
mặc, thảm len, khai thác nguồn lợi 
về cá và các hải sản khác, khai thác 
và chế biến một số khoáng sản có 
ích... Qua việc hợp tác này, ta có điều 
kiện giải quyết một phần công ăn 
việc làm cho nhàn dân trong giai 
đoạn hiện nay và tăng thêm nguồn 
hàng xuất khảu, đồng thời đáp ứng 
một số nhu cầu của bạn. 

Quan hệ trao dỏi hàng hóa giữa 
nước ta và Liên-xỏ tiếp tục được mở 
rộng. Trong năm năm này, Liên-xô 
tiếp tục đắp ứng một phần rắt quan 
trọng như cầu của ta về nguyên liệu. 
nhiên liệu, vạt liệu, thiết bị các loại 
và hàng tiêu dùng chủ yếu, qua đó 
giúp ta khắc phục được nhiều khó 
khăn trong những năm đầu sau chiến 
tranh. Ngav những nìm bị mất mùa 
nặng, Liên-xô vẫn giúp ta lương thực 
đề bảo đảm nhu cầu thiết yêu của 
nhàn dân. Thông cảm với những khó 
khăn hiện này của ta, trong quan hệ 
trao đòi hàng hóa giữa hai nước, 
Liên-xô đã dành cho ta những điều 
kiện ưu đãi như giữ nguyên giá hàng 
xuất khầu và nhập khău hình thành 
từ năm 1957 trong khi giá thị trường 


J3 


thế giới và giá trao đồi giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em đã tăng lên 
nhiều lần. - 


Tóm lại, trong hàng chục năm qua, 
dù trong hoàn cảnh nào, cùng với các 
mặt quan hệ khác, quan hệ kinh tế 
giữa nước ta và Liên-xô đã không 
ngừng được mở rộng. 


Liên-xô, với nhiều hình thức phong 
phủ và đa dạng, từ việc tăng cưởng 
viện trợ không hoàn lại, nhất là trong 
những nắm tháng chiến tranh, đến 
việc đầy mạnh trao đôi hàng hóa và 
hợp tác kinh tế, cho ta vay vốn với 
điều kiện ưu đãi đề nhập kỹ thuật... 
đã cùng với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, giúp đỡ một cách 
có hiệu quả nhân dân ta trong sự 
nghiệp xây dựng chú nghĩa xã hội 
cũng như trong sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước. Chính với sự giúp đỡ to 
lớn này mà ngày nay chúng ta có 
được một đội ngũ cán bộ khoa học 
kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế ngày 
càng trưởng thành; ở trên đất nước 
ta dã hình thành nhiều khu kinh tế 
công — nông nghiệp, nhiêu ngành công 
nghiệp chủ chốt của nền kinh tế quốc 
dân, bảo đảm cho ta khai thác các 
tiềm năng về tài nguyên và lao động 
sẵn có, tăng cường lực lượng kinh tế 
kỹ thuật của mình. Sự giúp đỡ đó là 
nhân tố có ý nghĩa hết sức quan trọng 
đối với những thắng lợi mà nhân dân 
ta đã thu được. Vì vậy, như đồng chí 
[Le-Duần đã nói #“Nhân dân Việt-nam 
hiều sâu sắc rằng, mỗi bước di lên, 
môi chăng đường thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam từ trước đến nay 
đều gắn liền với những sự kiện lịch 
sử trọng đại diễn ra trên đất nước 
[.iên-xô ; đặc biệt thắng lợi hoàn toàn 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước khỏòng tách rời sự ủng hộ mạnh 
mẽ, sự giúp đỡ nhiều mặt rất to lớn, 
quý báu và có hiệu lực của Liên- 
xô” (2). Nhân dân ta hết lòng biết ơn 
Đăng, Chính phủ, nhân đân Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
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khác đã đành cho ta sự ủng hộ to lún, 
đầy tỉnh thần quốc tế vô sản đó. 


Đề tiếp tục tiến lên giành những 
thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, sẵn 
sàng chiến đấu và chiến đấu thẳng 
lợi, bảo vệ vững chắc Tồ quốc, đập 
tan những hành động xâm lược và 
phá hoại của bọn bành trướng bả 
quyền Trung-quốc câu kết với bọn để 
quỗc, bên cạnh những nhiệm vụ quan 
trọng khác, chúng ta cần phải ra sức 
khắc phục khó khăn, phát huy cao 
độ tỉnh thần tự lực tự cường của nhân 
dân ta, đồng thời không ngừng mở 
rộng và phát triền quan hệ kinh tế 
giữa nước ta với Ìiên-xÔô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác trong 
Hội đồng tương trợ kinh tế, xem đó 
như là một bảo đảm chắc chắn cho 
việc tô chức và thực hiện mọi thắng 
lợi của chủng ta. 


Trong việc phát triền mỗi quan hệ 
kinh tế giữa nước ta với Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, mặc đủ trước mắt ta còn có 
rất nhiều khó khăn về nhiều mặt. 
chúng ta cần phải cố gắng tận dụng 
mọi tiềm năng sẵn có của đất nước 
về tài nguyên và lao động, đầy mạnh 
sản xuất những mặt hàng mà ta có 
khả năng và bạn có nhu cầu đề trao 
đồi với bạn, làm cho mối quan hệ kinh 
tế giữa ta với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác ngày 
cảng mang tính chất hai chiều. cùng 
có lợi, vừa thực hiện nghĩa vụ quốc 
tế của ta, vừa tạo điều kiện thởa mãn 
yêu cầu nhập khầu kỹ thuật ngày 
càng to lớn của ta. 


Như Lê-nin đã dạy: « Với sự giúp 
đỡ của giai cấp vô sẵn các nước tiên 
tiến, các nước lạc hậu có thê tiến 


(2) Lê-Duần : Tiển lén dưới ngọn cẻ Cách 
mạng tháng Mười ơï đại, Nhà suất bản Sự 
thật, Hà-nội, Ï977, trang 92. 


tới chế độ xô-viết, và qua những 
giai đoạn phát triền nhất định, tiến 
tới chủ nghĩa cộng sản không phải 
trải qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa » (3). Chúng ta tin tưởng 
sàu sắc rằng, với việc không ngừng 
mở rộng và phát triền quan hệ kinh 
tế với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, với sự nỗ lực phấn 
đấu tự lực tự cường của mình. nhân 


dân ta, nhất định sẽ vượt qua được 
những khó khăn to lớn hiện nay, thực 
hiện thắng lợi đường lối xây dựng 
kinh tế và những nhiệm vụ kinh tế 
mà Đại hội toàn quốc lần thứ 1V của 
Dáng đã đề ra, xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. . 


(3) V.L Lã-nin: Toàn tập, Nhà xuất bảo 
Sự thật, Hà-nội, 1969, tập 3Í, trang 295. 


Một số vấn đề về phát triển công nghiệp... 


(Tiếp theo trang 32) 


sự quản lý thống nhất theo ngành 
kinh tế — ký thuật trong cả nước. 
Phải nắm vững tỉnh thần cơ bản là : 
khắc phục tình trạng tập trung quan 
liêu, gò bó phải đi đôi với chống phân 
tán, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. 


Tư tưởng chỉ đạo toát lên từ các 
quyết định mới của Hội nghị lần thứ 
sáu của Trung ương Đảng về một số 
chính sách kình tế cũng như về một 
số mặt trong công tác quản lý mang 
ý nghĩa một sự chuyên hướng, tạo 
nên một sức bật mới dề chuyền biến 
tình hình kinh tế. Nó không chỉ có ý 
nghĩa đối với việc phát triền công 
nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp 
địa phương cũng như đối với các 
nhiệm vụ kinh tế cấp bách, mà còn 


Chúng ta cần đề phòng và ngăn chặn 
kịp thời những biều hiện lệch lạc do 
nhận thức phiến diện, chỉ nhấn mạnh 
một mặt dẫn tới những việc làm không 
đúng, gây rối thêm cho guồng máy 
kinh tấ, 


mở đường cho toàn bộ nền kinh tế 
vượt qua các khó khăn trước mắt, 
đáp ng được những nhiệm vụ nặng 
nề trước tình hình mới. Chúng ta phải 
nắm vững tư tưởng chỉ đạo đó, đề 
thống nhất tư tưởng và hành dộng 
trong việc thực hiện nghị quyết Hội 
nghị lần thứ sáu của Trung ương 
Dáng, dưa tới những chuyền biến 
mới trong đời sống kinh tế — xã hội. 
của nước ta, 


THỰC CHẤT PHÁN ĐỘNG 
CỦA CHỦ NGHĨA MAO 


HỦ nghĩa Mao, ngụy 
trang dưới những khầu 
hiệu cách mạng và những 
từ ngữ mác xít, đã thật sự lộ nguyên 
hình là một trào lưu tư tưởng 
và chính trị cực kỳ phản động, 
câu kết với chủ nghĩa đế quốc, công 
nhiên thù địch với chủ nghĩa Mác — 


I— NGUỒN GỐC VÀ BẢN 


Chủ nghĩa Mao không phải là một 
hệ thống hoàn chỉnh, nhất quán, có 
lô-gích chặt chẽ, Nó chẳng qua là sự 
xào xảo theo lối chiết trung những 
quan niệm, những tư tưởng hết sức 
khác nhau, đôi khi đầy mâu thuần. 
Trong mớ hôn tạp ấy, chủ nghĩa đản 
lộc tiều lư sản 0à tư sản, từ nguồn 
gõc sỏ-Uanh đại Hán phát triền thành 
chủ nghĩa bành trướng đại đản lộc 
uà bđ quuền nước lớn là thực chất, là 
hạt nhần trung tâm, xoay quanh nó 
được nhào nặn và liên kết một cách 
thực dụng chủ nghĩa tất cá những 
yếu tố vay mượn: còn cải vỏ bề 
ngoài thì được sơn phết bằng những 
tử ngữ AXlác — I.Ê-nin, 
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NGUYỄN-ĐỨC-BÌNH 


Lê-nin, với chủ nghĩa xã hội, với lợi 
ích chân chính của nhân dân Trung- 
quốc, với sự phát triền của ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới. 

Vạch trần bản chất phản động của 
chủ nghĩa Mao về mặt tư tưởng, lý 
luận là yêu cầu tất yếu của cuộc đấu 
tranh nhằm đánh bại nó. 


CHẤT CHỦ NGHĨA MAO 


Ở mỗi thời kỳ nhất định, chủ 
nghĩa Mao không khỏi có những 
biến dạng nhất định do hoàn cảnh 
thay đôi buộc nó phải thích ứng và 
do đặc tính thực dụng chủ nghĩa vốn 
có, nó cũng đễ dàng thích.ứng. Song, 
đẳng sau mọi biến dạng ấy, cái cốt lõi 
vẫn không thay đồi — đó là chủ nghĩa 
sô-vanh nước lớn, bành trướng và 
ba quyền. Còn những người theo Mao 
thì không thuần nhất. Họ chia ra 
năm bè bảy phái vớt những màu sắc 
quan điềm ít nhiều có khác nhau. 
Ngay giữa tất cả các phe nhóm ấy 
với chính Mao cũng có những quan 
niệm khác biệt nhất định, thậm chỉ 
màu thuần với Mao về mặt này hay 


mặt khác. Mặc đù vậy, cái mảnh đấi 
chung mà tất cả họ cùng đứng trên 
đó là chủ nghĩa dân tộc nước lớn, 
bành trướng và bá quyền. Cái cơ sở 
chung, thống nhất ấy được tập trung 
tiêu biều ở Mao, lấy Mao làm biểu 
tượng, cho nên nhiều khi giữa các 
phe nhóm theo Mao dù mâu thuẫn 
nhau kịch liệt đến nỗi không thề 
cùng chung sống, thế mà khi tìm cách 
quật ngã nhau, tất cả đều trương lá 
cờ Mao chống lại đối thủ của mình 
bị quỳ là phản Mao. 


Sau khi lật đồ “bè lũ 4 tên », tập- 


đoàn lãnh đạo Bắc-kinh hiện nay tự 
tuyên bố mình duy nhất trung thành 
với chủ nghĩa Mao. Bằng những nghị 
quyết của Đại hội thứ XI Đảng cộng 
sản Trung-quốc (8-1977) và của Đại hội 
đại biều nhân dân toàn quốc khóa 
(2-1978), tập đoàn Hình đạo Bắc-kinh 
hiện nay xác định rằng chủ nghĩa Mao 
vẫn là cơ sở chính trị — tư tưởng 
của Đảng và Nhà nước Trung-quốc. 
Trong khi đó, dưới sức ép của tình 
hình, họ buộc phải điều chỉnh những 
mặt sai trái quá quắt nhất của thực 
tiên thời Mao và «lũ 4 tên»,. hình 
thành quá trình có về như «phi Mao 
hóa » trong các lĩnh vực đối nội. Vậy, 
phải chăng hiện nay họ đang làm cái 
việc giương cờ Mao xóa chủ nghĩa 
Mao? Lúc đầu, có người tưởng 
rằng bảng cách đó tập đoàn Hoa — 
Đặng đần dần trở lại.con đường đúng, 
rảng lô-gích của đường lối đối nội 
rốt cuộc sẽ buộc họ phải sửa sai ngay 
cả đường lỗi đối ngoại. Nhưng thực 
tiễn sớm cho thấy đó là một dự đoán 
không có căn cứ. 


Tát nhiên, không loại trừ khả năng 
có sự q phi Mao hóa » trên những mặt 
nhất định, ở những mức độ nhất 
định. Một loạt các sự kiện diễn ra ở 
Bắc-kinh ít lâu nay làm người ta nghĩ 
đến điều đó. Cuộc tranh luận về * thực 
tiễn là tiêu chuầh uy nhất của chân 
lýp; việc xóa hàng loạt án oan, án 
giả hồi «đại cách mạng văn hóa vô 


sản»; việc phục hồi và đưa vào Bộ 
chính trị, vào Trung ương Đảng cộng 
sản Trung-quốc một số nhân vật cũ ; 
việc lật ngược lại sự đán giá về vụ 
Thiên-an-môn ; việc xuất hiện một số 
bài công kích đích danh Mao trong 
làn sóng báo tường, v.v, tất cả các sự 
kiện ấy chẳng phải đang làm trúc 
đồ dần cái thần tượng Mao 
đó sao 2 


Dúng, lô-gích của cuộc đấu đá 
giữa các phe cánh biện nay ở Bác- 
kinh không sao tránh khỏi đụng đến 
chính Mao, đến cả một số giáo lý của 
Mao. Song, những giáo lý của Mao bị 
đặt lại thành vấn đề ấy dù sao văn 
chỉ có tầm quan trọng thứ yếu, còn 
øề căn bản tập đoàn lãnh đạo Bắc- 


- kinh hiện nay vẫn là mao-it vì họ 


vẫn đứng trên nền tảng của chủ nghĩa 
Mao là chủ nghĩa sô-vanh nước lớn, 
bành trướng và bá quyền. 


Sự tbật. ngay cả Đặng-Tiều-Bình, 
mặc đủ từng hai lần là nạn nhân của 
chính Mao, do đó về cá nhân mà nói, 
có lẽ ông ta mang nặng mối thâm 
thù với Mao, song 0ê hệ tư tưởng nuà 
nói, ông ta vẫn cứ là một người mao- 
ít, vì ông ta cùng với những người 
khác là linh hồn của «bốn hiện đại 
hóa » nhằm tạo cơ sở vật chất cho 
việc thực hiện tham vọng sô vanh 
nước lớn và bá đuyền. Bất ke lòng 
dạ ông ta thế nào — có thề hôm nay 
Đặng vẫn đội Mao trên đầu vì thể bất 
đắc dĩ và vì thấy vẫn *có lợi ®, ngày 


mai có thề Đặng vứt chiếc ô rách 


ấy vào sọt rác lịch sử — con người 
thực dụng chủ nghĩa điền hình ấy 0> 


'khách quan vẫn cứ là mao-it, bởi vì 


ông ta vẫn đứng trên chính cơ sở chủ 
nghĩa Mao. 


Lê-nin đã từng nói: «Cố nhiên là 
chúng ta không căn cứ vào cá nhân 
hay nhóm, mà căn cử vào việc phản 
tích nội dung giai cấp của những trảo 
Iru xã hội và việc nghiên ceứu về mặt 
chính trị và tư tưởng, những nguyên 
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tắc căn bản, chủ yếu, của những trào 
lưu đó ?® (1), 

Về mặt quản triệt những mục đích 
sð Danh nước lớn 0à bá quyềnT— cải cốt 
lõi trong chủ nghĩa Muo —, có thề nói 
tập đoàn lãnh đạo Bác-kinh hiện naụ 
còn mao-Íl hạn cả chính Mao. 

Chủ nghĩa Mao không phải là một 
hiện tượng có tính chất cá nhân hoặc 
ngẫu nhiên. Sự xuất hiện uà quá trình 
liền triền của nó gửn liền uới những 
điều kiện +ä hội — lịch sử Trung-quốc 
nửa đầu thế kụ 20, uới cơ cấu +ã hồi 
Đả trình độ phút triền của đất nước 
Trung-quốc, 0uới những truyền thống tt 
tưởng 0d târn lj — xã hội Trung-quốc. 

Điều kiện quan trọng của sự phát 
sinh và tồn tại của chủ nghĩa Mao là 
sự lạc hàu về kinh tế, xã hội và chính 
trị của xã hội Trung-quốc, là tình 
trạng tối tăm, đốt nát, lòng mê tín và 
sự bạc nhược đo chế độ chuyên chế 
phong kiến dê lại trong quần chúng 
nhân dân Trung-quốc. Ta biết rằng 
lịch sử Trung-quốc là lịch sử ngự trị 
những mắẫy nghìn năm của chế độ 
phong kiến. Trên cơ sở nền kinh tế 
nòng nghiệp lạc hậu và chế độ tông Lộc 
gia trưởng, nó được phát triển đến 
mức điền hình của nền chuyên chế 
phương Dông- Cuối thế kỷ 19, ở Trung- 
quốc bắt đầu hình thành những quan 
hệ tư bản chủ nghĩa đầy nhanh quá 
trình tan rã của chế độ phong kiến, 
nhưng nền nông nghiệp lạc hậu có tính 
chất gia trưởng văn là ngành sẵn xuất 
chủ yếu. Thích ứng với tình trạng 
kinh tế lạc hậu ấy là mội cơ cấu xã 
hội kém phát triển, là sự phân hóa 
giai cấp chưa đầy đủ. Năm 1919, với 
số dân 450 triệu, công nhân công 
nghiệp chỉ có từ 2.5 triệu đến 3 triệu. 
Giai cấp tiều tư sẵn chiếm ưu thế áp 
đảo, đặc biệt là nông dân chiếm đến 
90%, tiều thương, thợ thủ công, những 
phần tử vô sẵẳn lưu manh thành thị 
cũng chiếm một tỷ trọng khá lớn. Giai 
cấp tư sản Trung-quốc thực tế mới lớn 
lên trong quá trình thâm nhập của tư 
bản nước ngoài, và cách mạng tư sẵn 


Jề 


` 


đã nồ ra nĩm 1911 nhưng quá vếu ớt. 
không đủ sức công phá triệt đề thành 
trì phong kiến kiên cố, vì vậy, sau 
cách mạng Tân Hợi, Viên-Thế-Khải lại 
xưng đế và bọn quân phiệt cát cứ 
mọc lên như nấm trên đất nước Trung- 
hoa mênh mông. 

Cơ cấu kinh tế — xã hội lạc hậu đã 
kim hãm quá trình phát triền của giai 
cấp công nhân, kim hăm sự trưởng 
thành về ý thức giai cấp và tính độc 
lập về chính trị của nó. Mặc dùđã có 
những cuộc đấu tranh kiên cường 
những năm 20, mặc dù đã bắt đầu kết 
hợp với chủ nghĩa Mác — Lê-nin được 
ngọn gió Cách mạng 4¿háng Mười thôi 
tới tử sau năm I19Ï7+ giai cấp công 
nhân Trung-quốc lúc đó vẫn là mới 
bắt dầu lịch sử của mình. Phong trào 
công nhân vẫn chưa đến độ chín 
muỗi đề có thề nắm ngọn cờ dân tộc 
khi mà chủ nghĩa đân tộc và phong 
trào đân tộc tư sản và.,tiều tư sản đã 
xuất hiện từ đầu thế kỷ và vẫn còn 
mạnh. G. Vôi-tin-sky, đại điện của 
Quốc tế cộng sản hồi đó (1923), viết: 
Trong tình bình hiện nay ở Trung- 
quốc, phong trào công nhân cỏn xa 
mới trở thành một nhân tố to lớn đủ 
sức lòi kéo phong trào dân tọc đi 
theo mình chống chủ nghĩa đế quốc 2», 

Trong những điều kiện ấy, Đảng 
cộng sản Trung-quốc ra đời với sự 
chuăn bị lý luận chưa được chín muồi, 
chưa đủ sức chống lại và đánh bại 
những quan điềm tư tưởng dân tộc 
chủ nghĩa tư sẵn và tiều tư sẵn, chưa 
có cương lĩnh chính trị độc lập rõ 
rệt của mình. Chính Mao-Trạch-Đông 
cũng tự nhận rằng: « Tư tưởng của 
Lôi lúc bấy giờ là vật hỗn hợp kỷ 
quải bao gồm những quan điềm của 
chủ nghĩa tự do, của chủ nghĩa 
dân chủ cải lương, của chủ nghĩa xã 
hội không tưởng » (2). Mao còn nỏi: 


(1) Lê-nin: Toản tệp, Nhà xuất bản Sự 
thật, FÌàa-nội, i963, tập 2Í, trang lÓ67. 

(2) Lý-Duyệt : Hoạt động cách mạng bao 
đầu của dồng chí Mao-Trạch- Đông. 


« Lúc đó..., tôi chưa biết Mác và cũng 
chưa biết gì về Lê-nin. Vì vậy chưa 
nảy ra ý nghĩ tò chức Đảng” cộng sản. 
Tôi đã tin vào chủ nghĩa duy tâm 
khồng giáo và nhị nguyên luận của 
Căng » (3). 

Tuy vậy, Đảng cộng sản Trung- 
quốc ngay lúc đó đã có cái thế mạnh 
do tính tất vếu lịch sử đưa lại, tạo 
điều kiện khách quan cho cách mạng 
Trung-quốc chuyền sang bước ngoặt 
có tính thời đại — từ cách mạng dân 
chủ đi thẳng lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Tam đại chính sách» 
(liên Nga, dung cộng, ủng hộ công 
nông) của Tôn-Trung-Sơn là sự tự thú 
nhận khách quan sự bất lực của giai 
cấp tư sắn và của con đường tư bản 
chủ nghĩa ở Trung-quốc. Sự phản 
bội của Tưởng-Giới-Thạch năm 192: 
càng bộc lộ sự bất lực ấy. Những sự 
kiện đó, mặt khác, giúp khẳng định 
mạnh mẽ vị trí và vai trò của Đảng 
cộng sản Trung-quốc. 


Mao-Trach-Đông vào Đảng cộng sản 
Trung-quốc ngay từ khi đẳng này mới 
ra đời, nhưng về lập trường, quan 
điềm, Mao chưa hề là người mác- 
xít. CẢ về sau, trọn đời, Mao 0uản 
chưa bao giờ là người mác-zít. Nhiều 
nhất chỉ có thề coi Mao là một nhà 
cách mạng tiều tư sản, song là một 
nhà cách mạng tiều tư sẳn rất quỷ 
quyệt, nấp dưới chiêu bài cộng sẵn, 
tìm cách sống bảm vào trào lưu 
khách quan của lịch sử và đầu cơ 
những nguyện vọng cách mạng và xã 
hội chủ nghĩa của quần chúng lao 
động đề mưu đồ những tham vọng cá 
nhân. Do sự yếu ớt tương dối của hạt 
nhân mác xïit trong Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Trung-quốc, 
do trình độ lý luận thíp kém chung 
trong toàn -Đẳng. do tình trạng rất 
phức tạp trong Đẳng về thành phần 
xã hội cũng như về ý thức tư tướng, 
do những thủ đoạn sở trường riêng 
của Mao, v.v. dần dà Mao ngoi lên 
được địa vị “lãnh tụ® Dáàng cộng sản 
Trung-quốc, xây dựng và áp đạt dược 


qhọc thuyết? của mình — tư tưởng 
Mao-Trạch-Đông. 

Tư tưởng Muo-Trạch-Đông oề bản 
chất là chủ nghĩa dân tộc tiều tư sản 
mang hình thức chủ nghĩa sô U0uanh 
nước -lớn uà bé quyền. Nó là tư tưởng 
tiều tư sản nhưng (n đệm những sắc 
thải phong kiến và trong quá trình 
tiến triền, nó ngày càng chuyèn 
sang lập trường dân lộc chủ nghĩa tư 
Sữn. ở 

Chủ nghĩa Mao- sinh trưởng chủ 
yếu trên mảnh đất xã hội tiều tư sẵn, 
đặc biệt là nông dân, ở một nước 
Trung-hoa còn đượm mầu trung cô 
và bị đầu độc bởi truyền thống nặng 
nề của chủ nghĩa đại Hán. Lê-nin viết : 
“Một nước. càng lạc hậu thì nền tiêu 
sắn xuất nông nghiệp, phương thức 
sống gia trưởng và sự nghèo nàn về 
tư tưởng ở đó lại càng mạnh mẽ, tình 
trạng đó không thê không làm cho 
những thành kiến tiều tư sản thâm 
căn cố đế nhất như tỉnh thần ích kỷ 


- đân tộc, hẹp hòi dân tộc có mộ| sức 


mạnh đề kháng lớn» (4). 


Lòng căm thù cao độ của nhân dân 
Trung-quốc đối với bọn đế quốc, bọn 
địa chủ, bọn tư sản mại bản quan liêu 
là mảnh đất tốt cho việc truyền bá 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. “Con sư tử 
phương Đông ®* khi đã thức dậy, nếu 
được chủ nghĩa Mác —Lê-nin dẫn 
đường thì quả là vô địch. Song, chủ 
nghĩa cơ hội nảy nở rất sớm đã lái 
phong trào cách mạng của nhân dân 
Trung-quốc từng bước đi chệch khỏi -: 
quý đạo Mác — Lê-nin. Do chịu ảnh 
hưởng nặng nề của những thiên kiến 
cũ, đo bị lừa bịp bởi những thủ đoạn 
cơ hội mị dân, nhất là do ranh giới 
giữa cách mạng với chủ nghĩa cơ hội 
còn khách quan bị che lấp bởi cao 
trào giải phóng rộng lớn kết hợp trong 
đó đủ thứ khuynh hướng dân tộc chủ 

(3) Tọa đàm với những đại biều của Đảng 
xã hội Nhật, 1964, ở Bác-kinh. 

(4) Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật 
Hà-nội 1969, tập 2Ì, trang 182. 
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nghĩa, cho nên đông đảo quần chúng 
nhân dân Trung-quốc đã không phân 
biệt được chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa 
Mao. Do đó, việc chủ nghĩa Mao tạm 
thời thắng thế ở Trung-quốc (đi nhiên 
không phải là một định mệnh) có 
những nguyên nhân sâu xa của nó. 


Bên cạnh những nguồn gốc kinh tế, 
xã hội, chủ nghĩa Mao còn có những 
tiền đề lý luận và tư tưởng nhất định. 
Ợ đây, ta thấy rõ đấu ấn những tư 
lưởng cồ truyền Trung-quốc. Từ những 
yếu tố biện chứng nguyên thủy trong 
thuyết âm dương; trong «Đạo đức 
kinh ? của Lão tử đến thuật ngụy biện 
của phái Trang Chu. Ta thấy trong 
chủ nghĩa Mao những ảnh hưởng khá 
rö nét của đạo Không Mạnh với hệ tư 
tưởng tôn quân, với «tam cương” 
nghiệt ngã và # ngũ thường ® giả nhàn 
gia nghĩa, với đường lỗi tu, tề, trị, 
bình ?, với quan niệm nội hạ ngoại 
di "lẫy Trung-quốc làm trung tâm 
«q thiên hạ ». | : 

Trong chủ nghĩa Mao, ta cũng thấy 
những tia hỏi quang nào đó của hệ tư 
tưởng chính trị của phái pháp gia mà 
hiện thân là nên chuyên chế tàn bạo 
của Tần-Thủy-Hoàng, một hệ tư tưởng 
của bạo lực đàn áp, của chủ nghĩa 
quản phiệt, của chiến tranh, của sự 
hủy diệt văn hóa và sự coi rẻ mạng 
con người. Trong hội nghị Bắc-dới-hà 
năm 1958, chính Mao đã nói đến việc 
“kết hợp chủ nghĩa Mác với Tâần- 
Thủy-Hoàng» đề quản lý xã hội 
Trung-quốc † 

Đúng như Mao tự nhận, ông ta là 
“nhà triết học tại chỗ ® (bản địa triết 
gia), Mao đã học tạp chủ yếu ở lịch 
sử Trung-quốc; học từ những mu 
mực hoàng đế chuyên chế đến những 
mục tiêu đại Hân bá quyền, từ những 
thủ đoạn gian hùng, tân bạo đến 
những sách lược quý quyệt nhằm 
Iranh bá đỏ vương: nào liên hoành 
hợp tung ®, nào * viễn giao cân công ®, 
nào tọa sơn* quan hồ đấu?, v.v, 
và v.v., những œbài học? đó, như 
mọi người đều biết, đặc biệt phong 
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— 


phú trong lịch sử hỗn chiến trường 
kỳ ở Trung-quốc. " 
Song, thật là sai lầm" nếu coi chủ 


nghĩa Mao là hiện tượng thuần túy 


Trung-quốc. Là một kẻ thực dụng vẽ 
chính tĩr‡, Mao rất biết * tùy thời?: 
biết bám chắc vào mảnh đất *hiện 
đại» đề sử dụng những truyền thống 
xưa và không những Mao biết *lấy 
xưa phục vụ nay? mà còn rất biết 
€ lấy ngoài phục vụ trong". Do đó, hệ 
tư tưởng chính trị tư sản từ'ngoài du 
nhập vào, Trung-quốc -đầu thế kỹ 
không hề xa lạ với Mao. Hơn nữa, 
Mao. đã học được ở hệ tư tưởng đó 
dưới hình thức œTrung-quốc hóa » 
nghĩa là khi nó đã được nhào nặn theo 
tính thần sô vanh đại Hán truyền 
thống qua chủ nghĩa dàn tộc tư sản 
cải lương của Khang-Hữu-Vi, Lương- 
Khải-Siêu, Tôn-Trung-Sơn và qua cả 
chủ nghĩa dân tộc tư sản phản động 
của Đới-Quý-Đào, Tưởng-Giới- Thạch. 

Điều quan trọng nhất là : chủ nghĩa 
Mao không chỉ là sản phầm của những 
điều kiện xã hội —lịch sử Trung-quốc : 
nỏ đồng thời là một sản phầm bẻ biều 
hiện quan trọng của cuộc đâu tranh 
giai cấp giữa chủ nghĩa xã hội bởi chủ 
nghĩa tư bản trên phạm u¡ toàn thế 
giới. Vẻ nội dung, chủ nghĩa Mao đụng 
đến các vấn đề không chỉ liên quan 
tới Trưng-quốc mà còi 3 mang tính 
chất phô biến, quốc tế. Chỉ riêng việc 
Mao và những người theo Mao phải 
khoác áo Mác — Lê-nin, khoác ảo chủ 
nghĩa xã hội đủ nói lên rằng chủ 
nghĩa Mao không phải là hiện tượng 
thuần túy Trung-quốc. Thắng lợi của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin, của chủ nghĩa 
xã hội buộc kẻ thù của nó phải dùng 
đến thủ đoạn « giương cờ hồng chống 
cờ hỏng », đó cũng là một đấu hiệu 
có tính thời đại. Trong số những 
luồng tư tưởng từ bên ngoài Trung- 
quốc mà chủ nghĩa Mao tiếp thu còn 
có chủ nghĩa vô chính phủ. chủ nghĩa 
tờ-rốt-kít, v.v, G 

Toàn bộ những phản tố tác động 
và những luõng ảnh hưởng khác nhau 


trên dây, dù bắt nguồn từ lịch sử 
Trung-quốc hay từ bên ngoài, đều 
được Mao và những người theo Mao 
nhào nặn lại thành cái của bản thân 
mình dưới ảnh hưởng quụuết định của 
lập trường giai cấp tiều tư sản, qua 
lăng kính của chủ nghĩa dân tộc tiều 
tư sản.. 


Chủ nghĩa Mao về cơ bản kuiÊn ánh 
địa .vị vä những đặc điềm vốn có của 
giai cấp tiều tư sản. Tất nhiên nó 
không đại biều và không thề đại biều 
cho những lợi ích thật sự, chân chính 
của giai cấp tiều tư sản nói chung, 
của nông dân nói riêng. Là giai cấp 
« ngồi giữa bai cái ghế * (Lê-nin), giai 
cấp tiều tư sẵn tự mình không thề 


bảo vệ lợi ích giai cấp mình. Trong. 


thời đại ngày nay, lợi ích thật sự, 
chân chính của giai cấp tiều tư sản 
chỉ có thề là đi theo giai cấp công 
nhân. Chủ nghĩa Mao đối lập căn bản 
với lập trường giai cấp-công nhân cho 
nên chẳng những không thẻ đại biều 
lợi ích thật sự của nông dân, của giai 


cấp tiều tư sản nói chung, mà còn đi . 


ngược hẳn lợi ích các tầng lớp đó. 
Mối liên hệ giữa chủ nghĩa Mao với 
giai cấp tiều tư sản chỉ ở chỗ nó phản 
ảnh địa vị trung gian của giai cấp 
tiều tư sản và những đặc điềm vốn 
có do địa vị giai cấp ấy sinh ra. 

Địa vị trung gian của giai cấp tiều 
tư sản được phản ánh rõ trong chủ 
nghĩa Mao qua sách lược lựa chiều 
giữa các giai cấp, *sách lược theo 
kiều Bô-na-pác-tơ ®. Thật vậy, trong 
khi đi tìm các chỗ dựa xã hội, chủ 
nghĩa Mao có xu hướng lợi dụng các 
giai cấp, các tầng lớp khác nhau, khi 
thi tập đoàn này, khi thì tập đoàn kia 
và thưởng là dựa vào sự phối hợp đủ 
loại các lực lượng xã hội, đôi khi trực 
tiếp đối lập nhau, dưới chiêu bài lợi 
Ich chung của cả dân tộc. Hy vọng 
mạo nhận lợi ích hẹp hòi của mình 
là lợi ích chung của toàn dân tộc, 
tổứng trên? các giai cấp. điều đó 
đặc trưng cho chính giai cấp tiều 
tư sản, 


Bản chất tiều tư sản ở chủ nghĩa 
Mao, gắn liền với đặc điềm trên đây. 
là xu hướng đi tìm «con đường thứ 
ba». Đặc điềm này trướề năm 1949 
thề hiện ở #chủ nghĩa dần chủ mới ». 


- Bằng “chủ nghĩa dân chủ mới », Mao 
muốn “sáng tạo» một con đường 


riêng, độc đáo cho Trung-quốc, và 
đem lại «cống hiến mới » cho thế giới, 
khác hẳn con đường Cách mạng tháng 
Mười, khác với chủ nghĩa tư bản,cũng 
khác cả với chủ nghĩa xã hội. Ở đây, 
với qchuyên chính liên hiệp của mấy 
giai cấp», Mao muốn thực hiện ước 
mơ #có cơm mọi người cùng ăn » (lời 
của chính Mao), và như vậy, một lần 
nữa chúng ta lại bắt gặp cái ảo tưởng 
tiều tư sản về «lợi ích toàn dân”, 
«vượt lên trên » các giai cấp. 


Lý tưởng chính trị cao nhất của 
Mao vốn là *chủ nghĩa dân chủ 
mới», thực chất là chủ nghĩa dân 
chủ tư sản được «đồi mới? đề- 
thích nghỉ với thời đại cách mạng 
vô sản, (điều này sẽ được phân tích 
kỹ ở đoạn dưới). Song, khi *chủ 
nghĩa dân chủ mới ® bị tất yếu lịch 
sử vượt qua, Mao bất đắc dĩ phải chấp 
nhận con đường quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, thì Mao lại không bằng lòng 
với “khuôn mẫu chủ nghĩa xã hội » 
mà con đường Cách mạng tháng Mười 
đã vạch ra và, về cơ bản~được phản 
ánh trong những nghị quyết của Đại 
hội VIII (1956) Đẳng cộng sản Trung- 
quốc. Mao gạt bỏ con đường ấy và đi 
tìm con đường « độc đáo ® đưa Trung- 
quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội: con 
đường ® ba ngọn cờ hồng . ỞƠ đây, với 
tất cả Ảo tưởng tiều tư sản; với tính 
bốc đồng cuồng nhiệt và chủ nghĩa 
phiêu lưu tiêu tư sản, Mao và những 
người theo Mao tưởng đâu có thê 
nhảy phốc một cái lên achủ nghĩa 
cộng sản * trước Liên-xô; còn về kinh 
tế thì trước hết vượt Anh, sau đó 
vượt Mỹ, và thế là thực hiện BƯớC 
giấc mơ bá chủ toàn cầu 


Song, đặc điềm tâm lý tiều tư sản 
còn ở chỗ nó chuyền rất nhanh từ 
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cực nọ sang cực kia. “Ba ngọn cờ 
hồng * đồ rách tả tơi thì tiếng kèn 
hào hùng tiến lên chủ nghĩa cộng sản » 
lập tức đồi điệu, biến thành tiếng kèn 
dưa ma. Nếu trước kia tưởng đâu 


ngày mai mở mắt là 2đ Sở nghĩa . 
6 


cộng sẵn thì nay con đường Mó bỗng 
thấy xa vời. Mao nói: hàng chục thế 
hệ nữa vị tất đã đến cưrủ nghĩa cộng 
sản. 

Và, trong cơn tuyệt vọng, người 
tiều tư sẵn bỗng điên tiết, nồi khùng. 
Nó vùng lên đập phá tử tung. Nhân 
danh «văn hóa ?®, nó gào thét «cách 
mạng! cách mạng!? vô sản! vô 
sản!» đề nói là “lật đồ phái đương 
quyền đi theo con đường tư bản chủ 
nghĩa®, thật ra là đập tan nát hầu 
như toàn bộ hệ thống chuyên chính 
vô sản. Với sự hỏn loạn vô chính phủ 
điền hình, với những lời lẽ ba hoa 
cách mạng cực tả», với chỗ dựa là 
quân đội và các « tiêu tướng hồng vệ 
binh ®, với bầu không khí sô vanh 
dàn tộc kết hợp với sùng bái Mao 
“đến mức cuồng tín, v.v., thực tiễn 
mấy năm “đại cách mạng văn hóa 
vô sẵn» quả là tiêu biều tập trung 
cho tâm lý cuồng loạn tiêu tư sản, 
có một không hai, mà chủ nghĩa Mao 
đã khuấy động lên trong xã hội Trung- 
quốc. | 


Hệ tư tưởng mao-ít phần ánh rất 
rõ tâm lý tiêu tư sản. Giai cấp tiều 
tư sẵn không có hệ tư tưởng độc lập, 
điều này do địa vị trung gian của nó 
quyết định. Không có tính độc lập, hệ 
lư tưởng tiều tư sản thường đứng 
chung uới hệ tư tưởng tư sản, thường 
nga sang hệ từ tưởng tư sản một cách 


không tránh khỏi. Và điều đó thầu rõ 
ở chủ nghĩa Mao. 


Thật vậy, «chủ nghĩa đân chủ mới? 
mà Mao có ý định dựng lên sau thẳng 
lợi của cách mạng dân chủ coi như cả 
một giai đoạn lịch sử trước khi đi lên ˆ 
chủ nghĩa xã hội, nếu được thực hiện 
thì chắc chắn đó sẽ không phải l 
«con đường thứ ba» giữa chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội mà chỉ cỏ 
thẻ là con đường tư bản chủ nghĩa, 
là chế độ tư bản -chủ nghĩa mà thôi, 
Học thuyết về *chủ nghĩa đân chủ 
mới », bất chấp ý định của Mao, trong 
thực tế chỉ có thề là hệ tư tưởng 
chính trị tư sản, không thề khác 
được. | 


Cũng vậy, mưu toan của chủ nghĩa 
Mao di tìm một chủ nghĩa xã hội 
« Trung-quốc hóa *, nghĩa là bên ngoài 
những quy luật phồ biến cho toàn thế 
giới, hơn nữa đối lập lại những quỹ 
luật đó, chỉ có thê là sự từ bỏ chủ 
nghĩa xã hội khoa học ; con đường ấy 
không tránh khỏi dẫn Mao và những 
kẻ theo Mao từng bước ngả sang lập 
trường phản động của giai cấp tư sản 
đế quốc chủ nghĩa. Lô-gích ở đây là: 
chủ nghĩa Mao từ chỗ là chủ nghĩa 
dân lóc tiều tư sản biến “hành chủ 
nghĩa dân lộc tư sản thậm chí đến chủ 
nghĩa dân tộc tư sẵn phản động, đến 
mức câu kẽt chặt chẽ ouới chủ nghĩa để 
quốc, công nhiên chống lại chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, chống chủ nghĩa rä hội, 
chống lại lất cả các lực lượng cách 
mạng Đà tiến bộ trên thế giới, qua 
trình đó bắt đầu từ Míao đã được hoàn 
thành oới tập đoàn theo Mao trong giới 
cầm quuèn Đác-kinh hiện naụ. 


II — NHỮNG NỘI DỤNG CHỦ YẾU TRONG 
TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA MAO 


Với cốt lõi là chủ nghĩa sô vanh 
nước lớn, bành trướng và bả quyền, 
chủ nghĩa Afao trước hết biều hiện là 
hệ tư tưởng chính trị, là thực liễn 
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chính trị. Còn triết học, lý luận nói 
chung. là công cụ phục vụ cho quan 
điểm và đường lối chính trị phản 
động của chủ nghĩa Mao, chỉ là 


+ 


phương liện nhằm chứng minh cho 
“những ý đồ và tham vọng chính trị 
sô vanh đại lián, bành trướng và bá 
quyền. Tất nhiên, mối quan hệ ở đây 
không hoàn toàn một chiêu. Lý luận, 
triết học ở Mao — Mao sinh triết học 
hơn các lĩnh vực khác — không chỉ là 
công cụ, phương tiện chứng mình mà 
còn đóng vai trò nhất định làm cơ sở 
phương pháp luận cho đường lối và 
thực tiễn chính trị mao-ít. Song, nói 
chung thì mặt này không nồi bằng 
mặt kia. Vì vậy, phê phán chủ nghĩa 
Mao nếu coi nhẹ sự phê phản nó về 
tư tưởng chính trị và thực tiễn chính 
trị và khi phê phán nó về triết học 
lại tách rời những ý đồ chính trị, thì 
sẽ không thề nào vạch đúng và vạch 
rõ được bản chất thật sự của chủ 
nghĩa Mao. 


Với tính cách là hệ tư tưởng chính | 


trị, chủ nghĩa Mao nồi bật trước hết 
ở chỗ ngoài miệng thì thừa nhận, còn 
trong thực tế thì phủ nhận 0ai Irỏ 0à 
sử mệnh lịch sử của giai cấpcông nhân, 
giai cấp tiên phong dắn đầu sự nghiệp 
xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản. 

Mao-Trạch-Đông không phải từ 
người mác-xít trở thành phần tử phản 
bội, xét lại. Mao thật ra chưa bao giờ 
là mác-xỈt bởi vì, trong thực tế, Mao 
trước sau đều phủ nhận điểm căn 
bản nhất trong chủ nghĩa Mác (theo 
Lê-nin) là vấn đề sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân. 

Mao đã tỏ ra không phải là mác-xít 
ngay từ những tác phầm đầu tiên của 
ông ta, sau khi vào Đảng cộng sản 
Trung-quốc. Trong bài «Cuộc chính 
biến ở Bác-kinh và các nhà buôn? 
công bố hồi tháng 7-1923, Mao còng 
nhiên coi giai cấp tư sản là “lãnh tụ? 
của cách mạng. Còn trong nguyên bản 
đầu tiên của tác phầm « Phân tích các 
giai cấp xã hội Trung-quốc” đăng 
trong tạp chí «.Trung-quốc nông dàn » 
số tháng 2-1926, Mao coi giai cấp công 
nhân chỉ là “bạn của cách mạng » 


cùng hàng với giai cấp tiều tư sản và 
những người nửa vô sản. Khi đưa vào 
Tuyền tập xuất bản năm 1951, đoạn 
đó đã được sửa lại: chỉ có những 
người nửa vô sản và giai cấp tiều tư 
sản là *®bạn gần gũi nhất?, còn giai 
cấp vô sản, bấy giờ đã được gọi là 
«giai cấp vô sản công nghiệp”, là 
lực lượng lãnh đạo cuộc cách mạng 
của chúng ta». Mặc dù đã được hiệu 
đính như vậy, tác phầm ®Phân tích 
các giai cấp xã hội Trung-quốc s0 về 
tính chất vẫn là phi mác xít. 

Tác phầm « Báo cáo khảo sát phong 
trào nông dân Hồ-nam ? (1927) cũng 
tương tự như vậy. Trong bản gốc 
tác phầm này, vai trò nông dân được 
thôi phòng, còn vai trò giai cấp công 
nhân mà Mao gọi là ®những người 
thành thị » không có ý nghĩa gì; sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân và 


.của Đảng cộng sản Trung-quốc thì 


hoàn toàn không được nói đến. Những 

“đoạn nhắc đến giai cấp công nhân, 
đến Đẳng cộng sản thật ra chỉ được 
thêm vào sau này. Thậm chí, trong 
tác phầm vào loại tiêu biều nhất của 
chủ nghĩa Mao là *Bàn về chủ nghĩa 
dân chủ mới » (1910), nguyên lý cơ bản 
của học thuyết Lê-nin về quyền lãnh 
đạo của giai cấp vô sản trong cách 
mạng đân chủ tư sản ở thời đại đế 
quốc chủ nghĩa lúc đầu cũng không 
có, sau niới được thêm vào. 

Trong lịch sử Đảng cộng sản Trung- 
quốc thời kỳ những năm 20, 30 có tình 
hình là: những người mác-xÍt — lê 
ni-nít tuy chiếm ưu thế lúc đó, nhưng 
lại không thấy hết đặc điềm Trung- 
quốc, một xã hội mà nòng dân chiếm 
tuyệt đại đa số. Họ chỉ chú ý đến 
công nhân, đến phong trào thành thị. 
Khuyết điềm của họ coi nhẹ nông dàn 
và nông thôn bị Mao-Trach-Đông nắm 
lấy và sử dụng vào cuộc đấu tranh 
giành quyền lực. 

Coi trọng vai trò của nông dân và 
nông thôn, chủ trương xây dựng căn 
cứ điaở nông thòn trong cách mạng 
dân tộc dân chủ ở một nước như 


43 


Trung-quốc vốn ra không những không 
sai lầm mà còn là điều tất yếu. Hoàn 
toàn là quan điềm mác-xÍt — lê-ni 
nít nếu hiều rằng trong điều kiện lịch 
sử cụ thề nhất định (như ở Trung- 
quốc, như ở Việt-nam, v.v.), xây dựng 
cần cứ địa cách mạng ở nông thôn 
là một hình thức cụ thề nhằm thực 
hiện sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân đối với nông dân, nhằm thiết lập 
khối liên minh công nông ; rằng Hồng 
quân ở đảy đủ tuyền lựa chủ vếu từ 
nông dân, về bản chất chính trị vẫn 
là quân đội công nông, dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân (chứ không 
phải giản đơn là qnông dân mặc áo 
lính » như quan niệm của Mao); rằng 
phong trào cánh mạng ở nông thôn 
không phải chỉ là sản phầm của riêng 
nông dàn mà của cả hai giai cấp công 
nhân và nông dân: phong trào nông 
thòn, xét trong toàn bộ quá trình cách 
mạng, xét về nguồn gốc và về chung 
.cục, không thề tách rời cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động thành thị, rằng do đó cả hai 
giai cấp công nhân và nông dân đều 
là quân chủ lực của cách mạng, trong 
đó giai cấp công nhân giữ vai trò 
lĩnh đạo. Luận điềm sau đây của chủ 
nghĩa Mác — E.ê-nin là tuyệt đối đúng 
trong mọi (trường hợp: *phong trào 
cộng sản không bao giờ có thể xuất 
phát tử nông thôn mà luòn luôn chỉ 
xuất phát từ thành thị s 5). Bởi vì, 
chủ nghĩa cộng sản chỉ có thề đẻ ra 
từ dại công nghiệp và tử giai cấp vốn 
là sản phần đặc biệt của đại công 
nghiệp, tức giai cấp còng nhân. 


Những kính nghiệm chủ yếu của 
cách mạng Trung-quốc, nếu được phân 
tích và đánh giá một cách khách quan, 
đúng đắn, theo quan điềm chủ nghĩa 
Mác T—l.ê-nin có thể đóng góp tích cực 
vào kho tàng chủng về lý luận và thực 
tiên cách mạng. Song, những kính 
nghiệm đó đã bị Mao và những người 
theo ÄÍfao nhào nặn trên lập trưởng 
của chủ nghĩa đàn tộc tiều tư sản, 
qua lăng kính của một thứ gọi là * chủ 


{† 


nghĩa Mác Trung-quốc Hóa?, đo đó, 
cái phồ biến bị xem thường, còn cái 
đặc thủ thì được nâng lên thành 
nguyên tắc, việc nhấn mạnh vai trò 
của nông dân và nông thôn, việc đả 
phá chủ nghĩa giáo điều đã trở thành 
phương tiện đề Mao hạ thấp và phủ 
nhận những nguyên lý phồ biến của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, hạ thấp và 
phủ nhận vai trò và sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân. 

Có vấn đề đặt ra: (rong điều kiện 
Mao phản mức-zít ở điềm căn bản 
nhất như oậu, lại sao cách mạng Trung- 
quốc uẫn thẳng lợt năm 1949? 


Thật ra, sự ra đời của nước Công 
bòa nhân dân Trung-hoa năm 1949 là 
thắng lợi vĩ đại của nhân dân Trung- 
quốc; là thắng lợi của sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân Trung-quốc 
thông qua Đảng cộng sản Trung-quốc 
lúc đó về cơ bản còn là một đảng mác- 
xít — lê-ni-nít. Đớ là thắng lợi của 
chủ nghĩa Mác ¬ Lê-nin ở Trung-quốc, 
thắng lợi của trào lưu lịch sử ở 
Trung-quốc lúc đó phù hợp hoàn toàn 
với xu thế của thời đại, Một nhân tỏ 
rất quyết định nữa đưa lại thẳng lợi 
ấy là sự giúp đỡ cực kỷ to lớn của 
Liên-xô, trước hết là việc Liêu-xô. 
năm 1945, đánh tan đạo quân Quan- 
đông của phát xít Nhật, giải phóng 
vùng đòng bắc Trung-quốc và sau đó. 
Hồng quân Liên-xô đã đề lại cho cách 
mạng Trung-quốc toàn bộ vũ khí và 
thiết bị quân sự của mình cũng như 
những thứ tịch thu được của Nhật. 

Sự phát triền của cách mạng Trung- 
quốc những năm 30 —40 dẫn đến 
thắng lợi vĩ đại năm 1949, về cơ bản 
đã diễn ra trái với những mục tiêu 
và ý đồ thầm kin nhất của Mao. Chinh 
vì thế mới có thề cắt nghĩa được vi 
sao ngay khi hào quang của thắng lợi 
năm 1949 và sau đó của những thành 
tựu nồi bật của những năm đầu cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đang tỏa sáng, 


- 


(5) C. Mác, F. Ăng-phen: Toàn tập, tiếng 
Nga, 1955, tập 3, trang 350. 


thì Mao lại bị đầy lùi năm 1956 trong 
Đại hội VIII Đảng cộng sản Trung- 
quốc: tư tưởng Mao-Trạch-Đông bị 
xóa khỏi Điều lệ Đẳng được thông qua 
tại Đại hội VYH năm 194. 


Không chỉỈ trong khi giải quyết các 
vấn đề của cách mạng Trung-quốc, 
chủ nghĩa Mao mới tuyệt đối hóa vai 
trỏ nông dân, phủ nhận vai trò giai 
cấp công nhân. Quan điềm phản mác- 


xit ấy cũng được Mao và phững người. 


theo Mao, kề cả tập đoàn lãnh đạo 
Bắc-kinh hiện nay, quán triệt cả vào 
lý luận của họ oề quá trình cách mạng 
thể giới. Luận điềm «nông thôn bao 
vây thành thị» được mở rộng thành 


“nông thôn thế giới bao vậy 
thành thị thế giới». Còn những 


lý luận của họ về thời đại, về những 
mâu thuẫn của thời đại ngày nay, về 
“ba thế giới? cũng đều bắt nguồn 
từ một cái gốc căn bản phản ' mác-xít 
là phủ nhận sứ mệnh lịch sử toàn thế 
giới của giai cấp công nhân. 

Quan điềm Mác — Lê-nin cho rằng 
giai cấp công nhân quốc tế mà thành 
quả chủ yếu của nó là hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới là trung tâm 
của thời đại ngày nay ; rằng trong 
khối liên minh của các lực lượng 
chống chủ nghĩa đế quốc và các thế 
lực phản động thì vai trò lãnh đạo 
thuộc về giai cấp công nhân quốc tế 
và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
Chỉ với điều kiện đó, các phong trào 
chống đế quốc mới có tính chất cách 
mạng triệt đề, mới có thê đi tới hoàn 
thành các sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và giai cấp theo hướng xã hội chủ 
nghĩa. Giai cấp công nhàn quốc tế 
thông qua những đội ngũ của mình 
trong mỗi nước, thông qua chủ nghĩa 
xã hội thực tế đang tồn tại, bàng 
sự thề hiện và bảo vệ một cách kiên 
quyết và triệt đề những lợi ích cơ bản 
sống còn của quần chúng lao động và 
các đân tộc bị áp bức, đang tập hợp 
một cách tự nhiên và tất nhiên chúng 
quanh mình tất cả các lực lượng tiên 


bộ trên hành tỉnh chúng ta. làm cho 


các phong trào đấu tranh của họ đi 
đúng hướng, lôi cuốn họ vào cuộc đấu 
tranh chống kẻ thủ chung là chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa đế quốc —nguồn 
gốc cơ bản của sự bất công xã hội, 
của áp bức đân tộc, của các cuộc chiến 
tranh xâm lược và phi nghĩa trong 
thời đại chúng ta. 

Đối lập căn. bản với quan điềm 
Mác — Lê-niïn. cái cốt lõi trong lý luận 
của chủ nghĩa Mao về quá trình cách 
mạng thế giới chính là sự phủ nhận 
sứ mệnh lịch sử có ý nghĩa toàn thế 
giới của giai cấp công nhân. Xác định 
thời đại chúng ta là e thời đại đế quốc 
chủ nghĩa và cách mạng vô sản ®, thực 
tế chủ nghĩa XÍao «xóa bỏ ® sự tồn tại 
của hệ thống xã hội chú nghĩa, con đề 
chủ yếu của giai cấp công nhân quốc 
tế. Sự phủ nhận đó, nếu năm 1960 trong 
bài Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm », 
và năm 1963 trong «Kiến nghị về 
đường lỗi chung của phong trào cộng: 
sản quốc tế», (cä hai văn kiện này 
đều đầy: rẫy những luận điềm phản 
mác-xit — lê-ni-n{Ð), còn được che giấu 
trong định nghĩa của họ về thời đại, 
thì năm 1974, Đặăng-Tiêu-Bình đã công 
khai tuyên bố ở diễn đân Liên hợp 
quốc. 


Phủ nhận sự tôn tại của phe xã hội 
chủ nghĩa, chủ nghĩa Mao tất nhiên 
phủ nhận mâu thuẫn cơ bản nhất của 
thời đại chúng ta là mâu thuận giữa 


“chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa dếẽ 


quốc. Thay vào đó, họ nêu mâu thuần 
giữa chủ nghĩa đế quốc và trước hết 
là «chủ nghĩa để quốc xã hội » Œ) với 
các dàn tộc bị áp bức. Từ dó đi đến 
cái thuyết é« ba thế giới», Thế là, theo 
quan điểm của bọn phần động ở Bắc- 
kinh, Liên-xô, trên thực tế là hệ thống - 
xã hội chủ nghĩa thế giới nói chung, 
trở thành ®kẻ thủ chính ?. Chống lại 
nó là hai thế giới rưỡi trong đó # thế 
giới thứ ba là quân chủ lực»; *thế 
diới thứ hat» (xếp các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu — trừ Liên-xô — 
vào cùng một rọ với các nước tư bản 
phát triền ở Tây Âu, Nhật, Ca-na-da) 


45 


là khu vực trung gian có thê liên hiệp ; 
còn 1/2 thế giới là Mỹ (vốn năm trong 
dthế giới thứ nhất? göm hai siêu 
cường) cũng có thê tranh thủ vì lẽ 
« kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta?, mà 
đối với bọn phản động cầm quyền 
Bắc-kinh có nghĩa cụ thê là: ai chống 
lLiên-xô, đối với họ, đều là bạn ! 

Với sự phân tích và phân chia như 
vậy về các lực lượng chính trị thế 
giới, chủ nghĩa Mao thực tế đứng trên 
lập trường các giai cấp phản dộng 
nhất, đứng về phía chủ nghĩa để quốc 
chống lại giai cấp công nhân quốc tế 
và chủ nghĩa xã hội thế giới là lực 
lượng xã hội đang đứng ở trung tầm 
của thời đại chúng ta. Còn thể giới 
thứ ba» được chủ nghĩa Mao coi là 
qquân chủ lực? của cách mạng thế 
giới”? thì thực tế đó là một trò đại 
bịp, mị đân, hòng dùng « thể giới thứ 
ba P làm hòn đá kê chân cho chủ nghĩa 
Mao bước lên giành quyền bá chủ thế 
ĐIỚI. 

Tóm lại, toàn bộ nội dung phản 
động của chủ nghĩa ÀAlao được quyẻt 
định, xét cho cùng, ở điềm ,căn bản 
nhặt là nó không những phú nhận mà 
còn chống lại sứ mệnh lịch sử có ý 
nghĩa toàn thế giới của giai cấp công 
nhân là xóa bỏ chủ nghĩa tư bìn, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, và thay vào đó là chủ nghĩa 
đàn tộc nước lớn và những mục tiêu 
bá quyên. 

Mlột bộ phận quan trọng nhất trong 
hệ tư tưởng chính trị của chủ nghĩa 
Aluo là “chủ nghĩa dân chủ mởới?». 

Các nhà tuyên truyền Bác-kinh 
kháng định rằng trong tác phầm « Bàn 
về chủ nghĩa đân chủ mới”, Mao- 
Trạch-Dông đã phát triển học thuyết 
Lê-nin về sự chuyên biên cách mạng 
dàn chủ tư sản thành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Thật ra, đối chiều với 
nguyên bản đầu tiên trong Tuyền tập 
Mao-Traceh-Đông xuất bản ở Đại-liên 
năm 1916 thì thấy ®*chủ nghĩa dàn 
chủ mới » của Mao không có gì chung 
với chủ nghĩa Lê-nin cả. 
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Đứng trên lập trường giai cấp vô 
sản, chủ nghĩa Lê-nin coi cuộc cách 
mạng chống đế quốc đề giải phóng 
dàn tộc là một bộ phận của cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa tư bản thế giới 
và là bước mở đường đề chống chủ 
nghĩa tư bản bản xứ. Lê-nin viết; 
« Hoàn toàn rõ ràng là sau này trong 
những cuộc chiến đấu quyết định của 
cách mạng thế giới, phong trào của 
đa số nhân dân trên thế giới, thoạt đầu 
là nhằm giải phóng dân tộc, sẽ quay 
sang chống chủ nghĩa tư bản... » (6). 
Nghĩa là, chống đế quốc, giải phóng 
đân tộc là đề chuần bị tiền đề cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cũng như 
vày, cuộc đấu tranh chống phong kiến 
không phải nhằm phát triền chủ nghĩa 
tư bín mà chính là đề mở đường làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những 
nhiệm vụ phản đế và phản phong kiến 
càng triệt đề chừng nảo thì con. 
đường tiến lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa càng được đọn sạch chừng áy. 
Chính vì thế .chủ nghĩa Mác- 
Lê-nn cho rằng *sự kết thúc 
thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ 
cũng có nghĩa là sự mở đầu của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa » (Lê-Duần); 
giữa hai cuộc cách m:ịìng ấy không hè 
có một thời kỷ trung gian ngăn cách. 


Chủ nghĩa AXlao, về thực chất, coi 
cuộc cách mạng chống dế quốc và 
chống phong kiến là nhằm tạo nên 
những dieu kiện thuận lợi cho sự phát 
triền chủ nghĩa tư bản ở Trung-quốc. 
Trong tác phầm ®* Bản 0ề chủ nghĩa 
dân chủ mới ® được công bố năm 1910, 
Mao-Trach-Đòng, trong thâm tâm, đã 
phủ nhận bước chuyền biến cách 
mạng đàn chủ từ sản Trung-quốc 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Còn trong tác phầm Cách mạng 
Trung-quốc và Đẳng cộng sản Trung- 
quốc ® (chương II, điềm 6), khi nói về 
những triền vọng của cách mạng 
Trung-quốc, ông ta viết: ®Sau khi 


(6) Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bảa ŠSự 
thật, Hà-nội, 1970, tập 22, trang 626 


cách mạng thắng lợi. vì cách mạng 
đã gạt bỏ những trở ngại trên con 
đường phát triền của chủ nghĩa tư 
bản, cho-nên nền kinh tế tư bản trong 
xã hội Trung-quốc sẽ khá phát triền. 
Điều đó thật dễ hình đụng và không 
só gì đáng nơnc nhiên ?, 

Sự khác nhau căn bản giữa chủ 
nghĩa Lê-nin với tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông còn thè hiện trên vấn đề về 
điều kiện quyết định khả năng chuyên 
biến cách mạng dân chủ tư sản thành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua 
giai đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa. 
Chủ nghĩa Lê-nin cho rằng điều kiện 
đó là : trong nước, có quyền lãnh đạo 
của giai cấp vô sản ; trên trường quốc 
tế có sự giúp đỡ của chuyên chính vô 
sản ở nước đã làm cách mạng thẳng 
lợi Nhưng Xao-Trach-Đông không 
khi nào thừa nhận hai điều kiện này. 
Mao phủ nhận vai trò lãnh đạo của 


giai cấp công nhân thì đã rõ. Còn về. 


điều kiện thứ hai thì, ngav từ đầu 
những năm 40, Mao đã ấp ú ý đỏ không 
muốn dựa vào sự giúp dỡ của Liên- 
xô mà lại muốn dựa vào Mỹ sau chiến 
tranh. Tháng 8-1911, khi nói chuyện 
với viên bí thư thứ hai của sứ quán 
MỸ ở Trung-quốc, Mao nói : « Chúng 
tôi không mong đợi ở sự giúp đỡ của 
Nga... Còn lợi ích của Trung-quốc và 
của Mỹ đều giỗng nhau...chúng ta vẫn 
sẽ phải hợp tác với nhau. Hồi đó, 
Mao cũng nói với nhà báo Mỹ 
H. Phơớc-man: “Chúng tôi khỏng 
muốn đi lên chủ nghĩa cộng sản theo 
khuôn mẫu Liên-xô...y. : 


Tháng 4 nắm 1915, trong báo cáo 
&àn 0pề chính phủ liên hiệp» tại Đại 
hội VII Đẳng cộng sẵn Trung-quốc, 
Mao-Trạch-Đông tuyên bố: «chủ 
nghĩa tư bản ở nước ta còn quá nhỏ 
Yếu ®, qcuộc đấu tranh cho nền dân 
chủ mới sẽ còn lâu dài ®. Ông ta khẳng 
định: ®“Nếu không có sự phát triền 
cửa kinh tế tư bản tư nhân và của 
kính tế khác thì không thề xây dựng 
được chủ nghĩa xã hội ®. Tháng 3 năm 
1919, tại hội nghị toàn thẻ lần thứ hai 


Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Trung-quốc khóa 7, Mao-Trạchi- 
Đông đã bảo lưu ý kiến rằng sau khi 
cách mạng dân chủ thẳng lợi ở Trung- 
quốc, sẽ cần một thời gian dài nữa 
đề xây dựng “xã hội dân chủ mới. 
Trong quan niệm của Mao, *xã hội 
dân chủ mới» là cả một chế độ với 
một cơ cấu tổng thê bao gồm chính 
trị đân chủ mới, kinh tế đần chủ mới, 
văn hóa dân chủ mới. Kinh tế dân chủ 
mới, đó là một cơ cấu kinh tế bao 
gồm nhiều thành phần kề cả thành 
phản kinh tế tư bản. Còn chính 
trị dân chủ mới là gì? Trong bài 


“Bàn về chuyên chính dàn chủ 
nhân dân» công bố tháng 6 năm 


1149, Mao khẳng định rằng đó không 
phải là nền chuyên chính vô sẵn mà 
là nền chuyên chính liên hiệp của 
bốn giai cắp: công nhân, nông dân, 
tiều tư sản và tư sẵn dân tộc ». 

Chủ trương đó có gì chung với chủ 
nghĩa Lê-nin? Hoàn toàn không. 
Đừng tường nõ là sự phát triền, sự 
mở rộng phạm trù của Lê-nin về 
chuyên chính dân chủ cách mạng của 
giai cấp vô sản và nông dân. I.ẻe-nin 
từng khẳng định chuyên chính bao 
giờ cũng là chuyên chính của một giai 
cấp. Thạt. vậy, đường lới chính trị 
của giai cấp nào, bạo lực trong l:\y 
giai cấp nào thì chuyên chính là của 
giai cấp ấy, những thứ đó khỏng chia 
sẻ được, không liên hiệp được. Chuyên 
chính công nông mìà Lê-nin có nói 
đến phải được hiều về thực chất là 
một hình thức tiền đề của chuyên 
chính vô sản đề làm nhiệm vụ quá độ 
từ cách mạng dàn chủ tư sẵn sang 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hể cuộc 
cách mạng thứ nhất thắng lợi là nơayv 
lập tức chuyển sang cuộc cách mạng 
thứ hai chứ không có, không thê có 
và tronơg thực tế đã không có một 
thời kỳ chuyên chính công nông. 

Cách mạng đân chủ tư sìn một khi 
kết thúc thì hoặc là chuyền lên con 
đường xã hội chủ nghĩa với chuyên 


(Xem liếp trang 752 
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QUÄN LÝ THỊ TRƯỜNG 
LƯỮNG THƯC HIỆN NAY 


GÀ] việc nắm và chỉ đạo sản xuất 
lương thực, Nhà nước phải năm. 
quản lý và chỉ đạo thị trường lương 
thực, tức là tô chức và quản lý việc 
phân phối và tiêu dùng lượng thực 
của xi hội một cách hợp lý. Có làm 
như vậy, Nhà nước mới nắm trọn văn 
để lương thực của đất nước, bảo đảm 
đời sống của nhân đân, bảo đảm các 
điều kiện căn bản đề phát triền toàn 
bộ nên kinh tế, xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. 


* 


Ở nước ta hiện nay, việc phân phối 
lương thực được tiên hành theo hai 
hình thức: phân phối thông qua kế 
hoạch và phân phối thông qua thị 
(trường. 

Ở các tỉnh miên Bắc, phần rất lớn 
lương thực đã được phân phối theo 
kè hoạch. Số lương thực phân phối 
thông qua thị trường tự do ® chỉ còn 
ñ\, chiếm khoảng từ 59% đến 7 tông 
. SỐ lương thực tiêu đùng xã hội. SỐ 
lương thực phân phối theo kế hoạch 
là số lương thực của hợp tác xã phàn 
phối trực tiếp cho xã viên sau mỗi vụ 
thu hoạch, và số lương thực của Nhà 
nước đo Nhà nước phân phối theo 
định lượng hằng tháng cho công nhân, 
bộ đội, cán bộ, viên chức ở các khu 
vực công nghiệp và thành thị. Ơ 
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`TRỊNH-XUÂN-TIẾN 


những nơi đã phân phối lương thực 
theo kê hoạch, đời sống nhân dân vẻ 
cơ bản được ồn định. 


Ở các tỉnh miền Nam, do nồng thôn 
đang ở trong quá trình cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, lương thực Nhà nước nắm 
trong tay chưa nhiều, cho nên Nhà 
nước chưa có đủ cơ sở đề mở rộng 
thị trường lương thực có kế hoạch. 
Vì vậy, thị trường *tự do ? về lương 
thực tôn tại khá rộng, đang đáp ứng 
phần lớn nhu cầu lương thực của xã 
hội. 

Sự hình thành và phát triền thị 
trường lương thực có tô chức, có kẻ 
hoạch là do những điều kiện khách 
quan sau đây quyết định : 


a) Bản chất nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là nền kinh tế có kế hoạch, tư 
liệu sẳn xuất đề làm- ra lương thực 
là tư liệu sản xuất thuộc sở hữu xã 
hội chủ nghĩa theo hai hình thức toàn 
dân và tập thê, 


b) Nhà nước xã hội chủ nghĩa cöi 
lương thực là vật tư quan trọng số 
một của xã hội, do đỏ, lương thực 
phải được phân phối có kế hoạch, 
nhằm bảo đảm đời sống nhân đân, 
bảo đảm sự nghiệp phát triền kinh 
tế, văn hóa, bảo vệ đất nước. Điều 
kiện đề bảo đảm cho lương thực được 
lưu thông có tô chức, có kế hoạch là 
Nhà nước phải nắm được phần lớn 


lương thực hàng hóa trong tay. Điều 
đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ 
sở các chính sách khuyểnkhich phát 
triền sản xuất lương thực, cũng như 
các chính sách thu mua, phân phối và 
tiêu đủng lương thực một cách hợp lý. 


Cơ sở khách quan của sự tồn tại 
của thị trường Ấ*tự do» về lương 
thực là sự tồn tại của các thành phần 
kinh tế khác nhau trong xã hội nước 
ta, nhất là ở các tỉnh miền Nam hiện 
nay, là nơtđang còn năm thành phần 
kinh tế, trong đó có kinh tế cá thề 
của nông dân và thợ thủ công và 
kinh tế tư bản tư nhân. 


Tuy nhiên, cơ cấu các nguồn lương 
thực trên thị trưởng “tự do» hai 
miền có khác nhau, về tính chất cũng 
như về quy mô và mức độ. 

_Ở các tỉnh miền Bắc, các nguồn 
lương thực trên thị trưởng “tự do» 
bao gồm : | 

a) Lương thực tiết kiệm được của 
Kã viên và nông dàn cá thê. Số lương 
thực tiết kiệm của xã viên bao gòm 
lương thực săn chia " trong hợp tác 
xã và lương thực tự. sản xuất thêm 
trên điện tích 5Ã dành cho gia đình; 
ngoài ra. có một số xã viên và nông 
đản cá thẻ không thừa lương thực 
nhưng vì cần có tiền mặt đề chỉ tiêu, 
cũng dem lương thực ra bán ở thị 
trường. 


b) Lương thực trong khu vực Nhà 
nước bị lấy cắp, tham ô... đưa ra thị 
(trường * tự do ” bán. 

Ngoài hai nguồn lương thực nỏi 
trên, cũng còn một số lương thực 
được đưa ra thị trường * tự do » trao 
đôi đề tiêu dùng dưới những hình 
thức khác nhau như: bán mì, ngô 
đề mua gạo, bán gạo xấu mua gạo 
tốt, đồi gạo, đồi mì lấy bún, bánh, v.v. 
Trong việc trao đôi này; đã nảy sinh 
một số người chuyên mua đi bán lại 
đề kiếm lời và lấy đó làm nguồn sống. 

Những người tiêu dùng lương thực 
trên thị trường tự do» chia thành 
bốn loại chủ yếu sau đây : 


a) Một số người không làm gì cho 
Nhà nước, cũng không tham gia một 
hợp tác xã nào, họ làm ăn sinh sống 
theo lối cá thề, không thuộc điện Nhà 
nước hay hợp tác xã nào phân phối 
lương thực, sống bằng lương thực ở 
thị trường * tự do ®, 

b) Một số nông dân xã viên hợp tác 
xã tuy đã được phân phối lương thực 
trong hợp tác xã nhưng do lẽ này lẽ 
khác bị thiếu hụt lương thực cũng 
mua thêm lương thực ở thị trường 
« tự do ®. 

c©) Một số người ở thành thị, đã 


đ ược Nhà nước phân phối lương thực 


theo khầu phần, nhưng đồi khi trong 
gia đình có những nhu cầu bất thường 
như : ma chay, cưới xin, bà con khách 
khứa qua lại... cũng phải mua thêm 
một ít lương thực ở thị trường «tự 
do. 

d) Một số người kinh doanh nhỏ 
được phép bán bánh, bún, cơm, phở 
cũng mua lương thực ở thị trưởng * tự 
do » về chế biến đề-bán. ` 


Tất cả các nguồn lương thực và 
nhu cầu lương thực ở thị trường « tự 
đo? trên đây là một tồn tại khách 
quan. Vì vậy, nhà nước cần cili tạo 
dần đần và sắp xếp lại cơ cấu thị 
trường này cho bợp lý, đề phục vụ 
người tiêu dùng tốt hơn. Trong bốn 
loại nhu cầu tiêu dùng nói trên, cần 
xem có những loại nhu cầu gì hợp lý 
và loại gì không hợp lý đề có chủ 
trương thỏa đáng chứ không thề xóa 
bổ tất cả theo ý muốn chủ quan của 
người lãnh đạo. Trong khi có những 
nhu cầu tiêu dùng chưa nên bỏ hoặc 
chưa thề bỏ ngay được, thì cũng có 
những nhu cầu rất có hại cho xã hội 
cần làm cho mọi người thấy rõ, đề 
bỏ ngay. Đó là trường hợp một số 
người làm ăn không chính đáng, trong 
đó có cả bọn lưu manh, trộm cắp, 
“phe phầy?*, một số người bo lao 
động hợp tác xã ra làm ngoài hoặc đi 
buôn... kiếm được nhiều tiền; số 
người này thường tiêu xài hoang phí, 
làm cho giá cả thị trường lên cao,nh 
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hưởng không tốt đến đời sống của 
nhân dân. Chính họ là những người 
mua bán của gian, hàng lậu, gây mất 
trật tự an ninh xã hội và nhiều tệ nạn 
khác, đặc biệt là làm yếu, nát một số 
hợp tác xãä và làm hư hỏng một số 
cân bộ, nhân viên Nhà nước. ˆ | 

Giải quyết các vấn đề tiêu cực của 
thị trường “tự do» về lương thực 
là góp một phần đảng kể vào việc giải 
quyết các mặt tiêu cực của xã hội 
hiện nay. 


x 


Từ sau ngày giải phóng đến nay, 
miễn Nam có năm thành phần kính 
tế: quốc doanh, tập thê, cá thê, công 
tư hợp doanh, tư bản tư nhân. Quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa là quá 
trình biến đôi, chuyên hóa, sắp xếp 
lại các thành phần kinh tế ấy của nền 
kinh tế quốc dân, trong dó, kính tế 
quốc doanh ngày càng lớn mạnh và 
giữ vai trò chủ đạo: kính tế tập thê 
(hợp tác xã nông nghiệp, thủ công 
nghiệp) ngày càng phát triển; kinh 
tế tư bản tư nhàn ngày càng được 
hướng theo chủ nghĩa xã hội phục vụ 
đời sống nhân dân. Thị trường miền 
Nam đang chịu sự chỉ phối của những 
vếu tố xã hội chú nghĩa của nền kinh tế 
chung eä nước, và đang tiến lên thành 
thị trường có tö chức vẻ từng mặt, 
Trong quả trình chuyên biến ấy, sẽ 
hình thành từng bước thị trưởng 
lương thực có tô chức và có kế hoạch. 
Tuy nhiên, cũng cần thấy rõ, trong 
thời kỳ quá dộ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, các quy luật kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, nhất là các quy luật kinh tế 
của sản xuất hàng hóa nhỏ, đang còn 
phát huy tác dụng, các quy luật kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội tuy là quy 
luật của quan hệ sản xuất tiến bộ, 
nhưng vừa mới ra đời cho nên còn 
vếu, có những mát chưa phát huy 
ngay được vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân. Gác thành phần kinh 
tế xã hội chủ nghĩa và phí xã hỏi chủ 
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nghĩa, với những quy luật riêng của 
chúng, đang tồn tại song song. xen kẻ 
nhau và tác động lẫn nhau, nhiều khi 
dấu tranh gay gất với nhau. Quá 
trình ấy diễn ra rất phức tạp và đều 
thề hiện trên thị trường. 


Trong hoàn cảnh ấy, tình hình phản 
phối lương thực ở các tỉnh miền Nam 
diễn ra như sau: 

Số nhân khầu phi nông nghiệp (hơn 


ˆ9 triệu người), là những người phải 


mua lương thực đề tiêu dùng. Số 
người này vừa mua lương thực của 
Nhà nước (thị trưởng có tồ chức), 
vừa mua lương thực ở thị trưởng « tự 
do*.'Do còn đang tiên hành cải tạo 
nông nghiệp và cải tạo công thương 
nghiệp, Nhà nước mới nắm được một 
phần lương thực của xã hội, chỉ cung 
cấp được lương thực cho một bộ phản 
nhàn khầu phi nông nghiệp, cho nên 
mội bộ phận khác tương đối lớn trong 
số nhân khầu phi nông nghiệp: vẫn 
phải mua lương thực ở thị Trưởng 
® tư do ”*. Số nông dân thiếu ăn nhưng 
chưa vào hợp tác xã cũng phải mua 
lương thực ở thị trường «tự do È, 
Như vậy là ở các tỉnh miền Nam, tồn 
tại song song hai thị trường lương 
thực: thị trường có tồ chức, có kế 
hoạch và thị trường ®tự đo», trong đó 
thị trường ®*tự do» về lương thực 
cỏn khá rộng. Vì vậy, vấn đề đặt ra 
là Nhà nước phải quản lý hai thị 
trường này một cách hợp ly, một mặt 
vừa tạo điều kiện cho Nhà nước 
thu mua nắm nguồn lương thực hàng 
hỏa được tốt hơn, giúp cho nhân đân 
mua lương thực ở thị trường một 
cách dễ đàng, thuận tiện, trảnh được 
nạn đầu cơ tích trữ lương thực làm 
lũng đoạn thị trường lương thực : mặt 
khác, tô chức nông dân cá thề vào 
hợp tác xã, tạo cơ sở cho việc hình 
thành thị trường lương thực có tô 
chức, có kế hoạch ở nông thôn. 


Do kinh tế các tỉnh miền Nam còn 
nĩím thành phần, cho nèn phương 
thức lưu thông cũng còn phức tạp. 
Quá trình chuyên biến nền kinh tế 


năm thành phần thành nén kinh tê 
xã hội chủ nghĩa thuần nhất cũng là 
quá trình mà thị trường có tò chức, 
có kế hoạch ngày càng mở rộng, còn thị 
trưởng « tự do ® ngày càng bị thu hẹp. 

Tử nay đến lúc cúng cố được thị 
(rưởng lương thực xã hội chủ nghĩa 
thống nhất trong cả nước, chúng ta 
cần chấp hành thật tốt các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước về 
công tác tồ chức và quần lý thị trường 
lương thực. 

Mục tiêu chung là Nhà nước xây 
dựng cho bằng được thị trường lương 
thực có tỒ chức, có kế hoạch của chủ 
nghĩa xã hội đề thay thế từng bước 
thị trưởng « tự do» về lương thực. 

Trong trường hợp lực lượng kinh 
tế quốc doanh còn yếu, chưa đủ sức 
thay thế thị trường «tự do?, nông 
dàn côn làm ăn cá thể, chưa có sự 
phản phối của hợp lác xã, nếu không 
giải quyết hợp lý vấn đề thị trường 
“tự do» về lương thực thì sẽ gây 
nhiều khó khăn cho sẵn xuất và đời 
sống nhân dân, người sản xuất lương 
thực sẽ kém phấn khởi sẵn xuất; 
người tiêu dùng cũng không vên tâm, 
và Nhà nước cũng không nàm được 
nhiều lương thực hàng hóa. 

Khi bàn về thuế lương thực, Lê- 
nn đã nói «Vậy thì, trước thực 
trạng kinh tế ấy, giai cấp vô sản xã 
hội chủ nghĩa có thê theo chính sách 
nào ? đồi cho tiều nông fẩ! cả những 
sản phầm mà họ cần dùng, do nền đại 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa cung 
cấp, để lấy lúa mì và nguyên liệu 
chăng? Chính đó là chính sách hay 
nhất, “hợp lý P nhất; và đó chính là 
chính sách mà chúng ta đã bắt đầu 
thí hành. Nhưng chúng ta không thê 
đồi tá! cđ các sẳn phầm, không hề 
như thế được, và cùng không thê làm 


như thế sớm được, dủ sao cũng không „ 


thê làm được, khi mà chúng ta chưa 
hoàn thành được phần đầu tiên các 
công trình điện khí hóa xứ sở. Vậy 
thì làm thể nào bày giờ”? Hoặc giả 
tìm cách ngăn cắm, bao vậy đến cùng 


mọi sự phát triên của sự trao đồi tư 
nhân, không phải là của Nhà nước, 
tức là của thương mại, tức là của chủ 
nghĩa tư bìn, — bước phát triền tất 
nhiên phải xảy ra khi đã có hàng triệu 
người sản xuất nhỏ. Chính sách ấy 
là một sự dại dột và tự sát đối với 
đảng nào đã muốn áp dụng nó ® (1)... 
&Trao đồi tức là tự do thương mại, 
tức là chủ nghĩa tư bản. Nó có lợi 
cho chúng ta trong chừng mực nó 
giúp chúng ta chống lại tình trạng 
phân tán của những người sản xuất 
nhỏ và chống lại bệnh quan liêu đến 
một mức nàò đó. Mức độ nào thì kinh 
nghiệm và thực tiễn sẽ quy định. Ơ 
đây không có gì nguy hiềm đối với 
chính quyền vô sản cả, chừng nào mà 
giai cắp vô sản còn nắm chắc chính 
quyền trong tay, chừng nào mà giai 
cấp vô sún còn nắm vững ngành vận 
tải và đại công nghiệp » ©). 

Dựa vào những luận điềm trên đây 
của Lê-nin, căn cứ vào tình hình thực 
Lế nước ta. Bộ chính trị Trung ương 
Đảng đã nêu rõ : “Sau khi đã nộp đủ 
thuế và bán đủ lương thực cho Nhà 
nước theo hợp đồng, hợp tác xã và 
nông đàn được lưu thông tự do số 
lương thực còn lại... Nhà nước cũng 
cho phép nhàn dân trao đồi với nhau 
phản lương thực thừa này...» (Nghị 
quyết 12 ngày 19-3-1978). Trong lời 
kết luận ở Hội nghị lần thứ 6 khóa 
IV (tháng 8-1979) của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng, đồng chí Lê-Duần 
đã nói: «Nhà nước phải bằng mọi 
cách nắm cho được một khối lượng 
lương thực ngày càng lớn, đề có thê 
bảo đảm lương thực cho những người 
không sản xuất lương thực. Đề nắm 
lương thực, không phải dùng hình 
thức hành chính kiểm soát bắt buộc 
như cách làm vừa qua ở một số nơi, 
mà phải có chính sách đúng về thuế, 
về ồn định nghĩa vụ và hợp đồng hai 


~—— 
(I) V. Lã-nin : Tượền tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hlàa-nội, 1959, quyền 2. phần 2, trang 502. 
(2) V. Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1970, tập 32, trang 472 — 474. 
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chiều, về giá cả đề vừa bảo đảm cho 
Nhà nước nắm được lương thực, vừa 
khuyến khích nông dân hăng hái sản 
xuất và vui vẻ bán lương thực cho 
Nhà nước... Đối với bọn đầu cơ, buôn 
lậu lương thực thì phải kiên quyết 
trừng trị... Trong một thời gian nhất 
_ định, ngoài phần Nhà nước mua và 
_ bán lương thực, còn có lưu thông tự 
do giữa người sản xuất lương thực 
và người tiêu dùng lương thực ». Dó 
là những ý kiến lớn, rất cơ bản về 
chủ trương giải quyết vấn đề thị 
trưởng lương thực. Quyết định số 
286/CP của Hội đồng Chính phủ ngày 
16-8-1979 lại chỉ rõ thêm: ®*Không 
được ngăn cấm việc lưu thông các 
loại hàng hóa lương thực, thực phầm... 
trong phạm vi được Nhà nước cho 
lưu thông tự do từ nơi này sang nơi 
khác... Việc kiêm tra kiềm soát dễ 
ngăn ngừa bọn gian thương đầu cơ 
phá rối thị trường, bọn làm ăn phi 
pháp, lấy cắp tài sản Nhà nước, vV.V... 
- vẫn phải tiến hành nghiêm túc, không 
được buông lông... »® 


Hiện nay, ở những nơi không làm 
tốt công tác lương thực, thường có 
hiện tượng buông lỏng việc thu thuế, 
tồ chức việc mua lương thực theo 
hợp đông hai chiều kém, do đó chạy 
theo việc mua lương thực theo giá 
«thỏa thuận», tức là giá cao xắp xỉ 
giá thị trưởng *tự do», Ơ những nơi 
này. công tác thủ mua lương thực đại 
ít kết quá, bọn gian thương và bọn 
xấu có nhiều cơ hội xuyên tạc chính 
sách và phá rối chúng ta. Cái gốc của 
vấn đề quản lý thị trường lương thực 
là phải thứ thật tốt thuế nông nghiệp 
và tô chức töt việc thu mua lương 
thực theo hợp đồng hai chiều; cần 
bộ, đẳng viên phải chấp hành chính 
sách thật nghiêm túc, dễ hướng dàn 
và thúc đầy nông đân thi hành. Đó là 
nội dụng chủ yếu và quan trọng nhất 
của vấn đề « quản lý thị trưởng lương 
thực từ gốc ?, 

Dề cho việc quản lý thị trường 
lương thực đạt hiệu qua thiết thực, 
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chúng ta cần làm tốt những việc 
chính sau đảy : 

— Ở các tỉnh miền Bắc, các ngành, 
các cấp quản lý tốt lao động, trên cơ 
sở đó có biện pháp, chính sách phục 
vụ đời sống nhân dàn một cách thích 
đáng về mặt lương thực. Làm như 
vậy là củng cố thị trường có tò chức. 
có kế hoạch về lương thực. 

— Ở các tỉnh miền Ếam, các ngành. 
các cấp chỉ đạo thật tốt đề thu cho 
đủ số thuế nêng nghiệp và thu mua 
cho đủ số lương thực theo hợp đồng 
kinh tế hai chiều, tiếp đó mua thêm 
một số lương thực theo giá thỏa thuận. 
Làm tốt công việc thu mua này Tà mội 
biện pháp tích cực nhất đề quản lý 
tốt thị trường « tự do » về lương thực. 

Đi đôi với việc mở rộng quyền tự 
do lưu thông cho người sản xuất, 
Nhà nước có biện pháp kiên quyẻé! 
ngăn chặn những hoạt động đầu cơ 
tích trữ lương thực của tư thương, 
những luận điệu xuyên tạc chính sách. 
phá rối thị trường và gây hoang 
mang trong quần chúng. Việc quản lý 
thị trường lương thực tử. gốc phải 
kết hợp với việc cải tạo tư thương, 
sắp xếp lại thị trường. Cơ quan Nha 
nước quy định chính sách cụ thê về 
quản lý việc mua bản, vận chuyền. 
dự trữ lương thực, và công bố những 
chính sách nàv cho nhân dân và 
những người còn được phép buỏn bản 
lương thực biết, đồng thời tồ chức. 
hướng đăn việc chấp hành các chính 
sách này thật tốt. Đối với những thứ 
gì mà nhân dân có nhu cầu hợp. lý thì 
Nhà nước có sự chỉ đạo và tồ chức 
phục vụ một cách thuận tiện, hoặc đề 
tư nhân tô chức phục vụ. Mục đích của 
việc quản lý thị trường « tự do » VỀ 
lương thực là phục vụ tốt đời sống 
nhân dân. Vì vậy, thị trường lương 
thực phải được quản lý thống nhất, 
và việc quản lý thống nhất ấy phải 
nhằm phục vụ tốt đời sống nhân dân, 
xóa bỏ được nạn đầu cơ tích trữ lương 
thực, quần lý và sử dụng tốt lao 
động xã hội đề đầy mạnh sản xuất. 


Ra sức phát triển công nghiệp địa phương 
phục vụ đời sống, sản xuất và chiến đấu 


,“ 


HÁT triền công nghiệp 
địa phương là một vấn đề 
chiến lược trong công cuộc 
công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta vì nó có nhiều tác 
dụng : tận dựng mọi nguồn tài nguyên 
và lao động đề làm ra nhiều hàng hóa 
. (ho xã hội ; kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp ngay từ đầu và từ 
cơ sở, kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, thực hiện hậu cần tại chỗ trong 
chiến tranh ; phát huy tính thần làm 
chủ tập thê của nhân dân, huy động 
mọi người tham gia sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


I~NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU CỦA 


Công nghiệp dựa phương dựa vào 
khả năng và nhu cầu của địa phương 
đề sản xuất, cho nên trước hết phải 


phục vụ đời sống và sản xuất của địa. 


phương. Nhưng ở từng địa phương 
lại có những tài nguyên đặc biệt mà 
các nơi khác không có, như cá, muối, 
gỗ, bông, đay, cói, dâu tằm... do đó, 
công nghiệp địa phương lại phải ra 
sức khai thác những tài nguyên này 
đề phục vụ cho nhu cầu của cỗ nước 
và xuất khầu. 


ĐỒNG - THẢO 


Thời gian qua, công nghiệp địa 
phương đã phát triền và đạt được 
những thành tựu đáng kề. Năm 1978, 
công nghiệp địa phương đã sản xuất 
hơn một nửa giá trị sản lượng công 
nghiệp trong cả nước. Công nghiệp địa 
phương đã sản xuất được nhiều mặt 
hàng thông thường phục vụ dời sống. 
sản xuất và chiến đấu. Đề làm tốt 
hơn nữa việc phát triền công .nghiệp 
địa phương trong tình hình mới, 
chúng ta cần xác định đúng đắn nhiệm 
vụ, cơ cấu công nghiệp địa phương và 
giải quyết tốt một số vấn đẻ về biện 
pháp và chính sách. 


CÔNG NGHIỆP ' ĐỊA PHƯƠNG 


Công nghiệp địa phương vừa phục 
vụ đời sống, vừa phục vụ sản xuất.Trừ 
những mặt hàng quan trọng phục vụ 
như cầu cả nước do công nghiệp Iruưng 
ương sản xuất, công nghiệp địa phưrơng 
phải tiến lên bảo đảm phần lớn nhụ 


- cầu hàng thông thường của nhân dân 


địa phương, từ chế biến lương thực, 
thực phầm, đến may mặc và sản xuất 


- eác đồ dùng gia đình. Cong nghiệp địa 


phương cần đi sâu nghiên cứu như 
cầu của từng địa phương, từng vùng. 


nh 


từng đối tượng đề sẵn xuất nhiều mặt 
hàng phong phú đáp ứng nhu cầu 
muôn màu. muôn vẻ của đời sống 
nhân dân. Công nghiệp dịa phương 
phải coi nông thôn là thị trường quan 
trọnz, ra sức sản xuất nhiều hàng hóa 
trao đôi với nông dân đề thúc đầy 
nòng nghiệp phát triền. Về tư liệu sản 
xuÃt, công nghiệp địa phương chú 
trọnøz sản xuất các loại công cụ, mây 
móc, phụ tùng đơn giản và vật liệu 
xây dựng, góp phần trang bị kỹ thuật 
cho các cơ sở kinh tế ở địa phương, 
trước hết là các cơ sở nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp. _ 

Công nghiệp địa phương còn có 
nhiệm vụ phục vụ chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu, như: chế biến lương 
thực, thực -phầm, sản xuất thuốc 
men, quản áo, sản xuất và sửa 
chữa các loại vũ khí thông thường 
nhằm giải quyết tốt hậu cần tại chỗ 
cho bộ đội địa phương và dàn quân 
tự vệ. 

Gòng nghiệp địa phương phải phát 
triên trong cơ cấu kinh tế địa phương 
và gắn chặt với nông nghiệp đề thành 
cơ cấu công — nỏng nghiệp của tỉnh 
và cơ cấu nông —công nghiệp của 
huyện. Alạt khác, công nghiệp địa 
phương phái phát triền trong một quy 
hoạch thống nhất, kết hợp với công 
nghiệp trung ương, hình thành các 
ngành kinh tế — kỹ thuật của ca nước. 


Trong phạm ví từng địa phương, 
eòngp nghiệp địa phương có gáng 
đến mức cao nhất để tàn dụng 


mọi khả năng, đắp ứng nhiều nhụ cầu, 
nhưng không phải vì thế mà phát 
triền tất ei cae ngành và cáe loại hàng 
theo hướng khép kín, tự túc, tự cấp: 
trải lại, cần có sự phần công hợp tác 
hợp lý giữa cức địa phương, giữa các 
tỉnh và thành phố nhằm phát huy thế 
mạnh về tài nguyên, lao động kỹ 
thuật eủa từng địa phương đề đạt hiệu 
qua kinh tế cao nhất, 

Công “nghiệp địa phương phải sử 
dụng tốt các thành phần kính tế, Quốc 
doanh địa phương và hợp tác xã tiêu 
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còng nghiệp, thủ công nghiệp cần 
được phân công phát triền theo hướng: 
công nghiệp quốc doanh phát triên 
những ngành nghề mà các hợp tác xã 
không có truyền thống về nghề nghiệp 
đó, hoặc không có khả năng đáp ứng 
được yêu cầu (như kỹ thuật phức tạp, 
hoặc đầu tư lớn). Còn đối với những 
ngành nghề và mặt hàng mà hợp tác 
xã đã đáp ứng hoặc vươn lên đáp ứng 
được yêu cầu thì cần tận dụng lực 
lượng hợp tác xã, trang bị cho hợp 
tác xã đầy mạnh sản xuất, không nên 
vội vàng phát triền quốc doanh đề 
thay thế. Giữa tập thề và cá thề cũng 
cần xác định rõ: tập thề làm những 
cái mà cá thề không thề làm được; 
còn những cái gì cá thẻ có thê làm 
tốt, phục vụ tốt yêu cầu thì nên giúp 


đỡ cho cá thê làm, không vội vàng đưa 


ngay vào tập thề. 


Công nghiệp địa phương phải biết 
kết hợp tận dụng các cơ sở sẵn có 
với *ây dựng cơ sở mới, kết hợp sử 
dụng kỹ thuật thô sơ với kỹ thuật 
hiện đại. Hiện nay, cơ sở công nghiệp 
địa phương còn ít, nhưng do nhiều 
nguyên nhân, chưa sử dụng hết còng 
suất và chưa sản xuất được nhiều sản 
phim tốt. Do đó, sắp tới cần tô chức 
lại và hợp lý hóa sản xuất, cải tiến 
kỹ thuật, cải tiết quản lý nhằm tận 
dụng và phát huy cao độ năng lực 
hiện có. Việc xây dựng thêm cơ sở 
mới chỉ tiến hành khi đã sử dụng hết 
náng lực các cơ sở cũ và phải có những 
điều kiện nhất định như: có nhu cầu 
rõ ràng, có nguyên liệu vững chắc, 
chuủn bị mọi điều kiện cần thiết, nhất 
là về cản bộ quản lý và công nhàn 
kỹ thuật đề khi xí nghiệp đã được xây 
dựng là có thê hoạt động tốt, đem lại 
hiệu quả kinh tế cao. Công nghiệp địa 
phương sẽ từng bước đồi mới kỹ 
thuật đề dần dần chuyên lên trình 
độ hiện đại. Nhưng trước mắt phải sử 
dụng ci kỹ thuật thủ công. kết hợp 
thủ công với nứa cơ khí và cơ khí. 
Công nghiệp địa phương sẽ phải triển 
rông khắp trong cả nước với mức dộ 


phủ hợp với từng địa phương, trước 
mắt chú trọng phát triền ở các tỉnh 
miền núi, các tỉnh biên giới phía bắc 
và các tỉnh miền Nam nhằm làm cho 
miền núi mau tiến kịp miền xuôi, 
kinh tế cả nước phát triền đồng đều, 
góp phần xây dựng hậu phương vững 
mạnh và bảo vệ biên cương của Tô 
quốc. 

Đề thực hiện nhiệm vụ nói trên, 
từ nay đến năm 1965, công nghiệp địa 
phương cần ra sức phát triền sản xuất 
hàng tiêu dùng, đồng thời sản xuất 
một số tư liệu sản xuất cần thiết. 


Về sản xuất hàng tiêu dùng, chú 
trọng phát triền các ngành nghề sản 
xuất các mặt hàng như xay xát thóc 
gạo, chế biến màu, bột mỳ, khai thác, 
. chế biến hải sản, sẳn xuất muối, sản 
xuất đường, chè: bánh kẹo và các loại 
nước uống từ nguyên liệu địa phương, 
chế biến dược liệu, sản xuất dược 
phầm, dệt vải các loại, khăn mặt, 
khăn tắm, dệt kim, ươm tơ, may 
mặc, đệt chiếu, thảm cói, thảm đay, 
thẩm len, sẵn xuất đồ sành sứ, đồ 
thủy tính dân dụng, kim khí thông 
thường, phụ tùng xe đạp, sản xuất 
giấy, chế biến gỗ, song, mây, tre, 
sản xuất đô dùng dạy học, văn hóa 
phầm, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thê 
dục, thề thao, hàng thủ công mỹ 
nghệ, v.v. 

Về tư liệu sản xuất, chú trọng sản 
xuất các loại công cụ thường và công 
cụ cải tiến, các mấy móc và phụ tùng 
đơn giản, các loại vật liệu xây dựng 
thông ` thưởng, sản xuất a-pa-tít 
nghiền và một số hóa chất công nghiệp 
thông thưởng như phèn chua, bột nhẹ, 
chế biến thức ăn gia súc. Ơ các nơi 
có điều kiện, khai thác các mô than 
nhỏ, mổ phốt-phát, xây dựng các nhà 
máy thủy điện nhỏ, v.v. 

Trong việc phục vụ đời sống và 
sản xuãt, công nghiệp địa phương cần 
hết sức coi trọng phát triền các ngành 
nghề phục vụ và sửa chữa. Yêu cầu 
này hiện nay rất cấp bách ngày càng 
tolớn mà công nghiệp địa phương 


có điều kiện làm tốt; vì vậy cần tồ 
chức rộng rãi mạng lưới phục vụ, 
sửa chữa ở khắp các địa phương từ 
thành thị đến nông thôn bao gồm các 
ngành nghề phô biến như sửa chữa 
máy móc, công cụ sản xuất, vũ khí, 
sửa chữa nhà cửa, điện nước, sửa 
chữa đồ dùng gia đình, giặt là, vá 
mạng quần áo, trang trí, v.v. Đối 
với những việc này, các cơ sở quốc 
doanh có thề đảm nhận một phần nhu 
cầu lớn và tập trung, còn chủ yếu là 
tồ chức các hợp tác xã, các tồ sửa 
chữa, phục vụ, sử dụng thợ thủ công 
cá thể đề có thề đi sát đến từng đường 
phố, từng thôn xóm, từng gia đình 
phục vụ kịp thời các yêu cầu cụ thê 
của sản xuất và đời sống. 


Đề phát triền công nghiệp địa 
phương đúng phương hướng, cần 
nghiên cứu đề xác định cơ cấu của 
nó một cách hợp lý, vì có cơ cấu đúng 
mới thực hiện tốt nhiệm vụ. Với điều 
kiện cụ thê của nước ta, cơ cấu của 
công nghiệp địa phương bao gồm hai 
loại: cơ cấu phồ biến và cơ cấu đặc 
thù. Cơ cấu phồ biến là cơ cấu mà 
tỉnh và thành phố nào cũng cần và 
có thề phát triền như : chế biến lương 
thực, thực phầm ; chế biến dược liệu, 
sản xuất được phầm; sản xuất hàng 
tiêu đùng thông thường; sản xuất 
hàng thủ công mỹ nghệ; các ngành 
nghề phục vụ và dịch vụ: cơ khí sửa 
"chữa và chế tạo công cụ, phụ tùng và 
thiết bị đơn giản; sản xuất vật liệu 
xây dựng thông thường, v‹v. 

Cơ cấu đặc thủ là cơ cấu mà mỗi 
địa phương tủy theo đặc điềm về tài 
nguyên, nhu cầu và truyền thống kỹ 
thuật của mình mà phát triền mạnh 
một số ngành này hoặc ngành ' khác, 
nhằm phát huy được khả năng, đáp 
ứng tốt nhu cầu và đạt hiệu quả kinh 
tế cao. Ở các tính miền biền, chú ý 
phát triền các ngành khai thác, chế 
biến cá, muối, nước mắm, dệt chiếu, 
cói... Các tỉnh đồng bằng cần phát 
triền các ngành chế biến lương thực, 
thực phầm, ươm tơ, đệt vải thủ công, 
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chẽ biến đay, làm hàng thủ công mỹ 
nghệ. Các tỉnh miền núi chú ý phát 
triền các ngành chế biến màu, khai 
thác, chế biến làm sản, được liệu, đệt 
vải dân tộc... Các thành phố cần chú 
ý phải triền các ngành chế biến thực 
phầm, sản xuất nước giải khát, dược 
phầm, kim khí tiêu dùng, các ngành 
công nghiệp phục vụ, sửa chữa, v.v. 


Riêng thủ đô Hà-nội và thành phố 
Hồ-Chí-Minh, đã sẵn có nhiều cơ sở 
sản xuất với ký thuật công nghệ tiên 
tiến, có nhiều trung tâm nghiên cứu 
khoa học và lao động có kỹ thuật, 
nhu cầu hàng hóa ở đây cũng nhiều 
và đa dạng, lại có mối quan hệ rộng 
rãi với các địa phương và cả với thị 
trường nước ngoài, vì vậy ở hai thành 
phố này, cần phát triền nhiều ngành 
nghề, nhiều xí nghiệp, nhiều mặt hàng 
đề khỏng những đáp ứng nhu 
cầu tại chó. mà còn phục vụ nhu cầu 
chung của cả nước và xuất khầu. 


Trong cơ cấu công nghiệp địa 
phương, cần đặc biệt chú ý phát triền 
Liều công nghiệp, thủ công nghiệp và 
một số cơ sở quốc doanh cần thiết ở 
huyện để góp phần hình thành sớm cơ 
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cấu nông — công nghiệp trên địa 
bàn huyện. 

Công nghiệp huyện là một bộ phận 
hợp thành của kinh tế huyện, đồng 
thời cũng là một. cơ cấu trong công 
nghiệp địa phương của tỉnh và thành 
phổ, do đó cần được phát triền theo 
quy hoạch chung của công nghiệp địa 
phương và gắn chặt với nông nghiệp 
và các ngành kinh tế của huyện. Cơ 
cấu phô biến của công nghiệp huyện 
là: các cơ sở chế biến lương thực. 
thực phầm, các cơ sở chế biến 
được liệu, sản xuất dược phầm, tỉnh 
dầu, các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng 
thông thường, các cơ sở sản xuất 
hàng thủ công mỹ nghệ, hàng xuất 
khầu, các cơ sở sửa chữa, dịch vụ, các 
cơ sở khai thác chế biến lâm sản, hải 
sản, cúc cơ sở sản xuất vật liệu xây 
dựng, các đội máy kéo và các trạm 
sửa chữa máy kéo, các đội xây dựng 
thủy lợi và các trạm bơm. các cơ SỞ 
chăn nuôi theo phương pháp công 
nghiệp, các cơ sở sản xuất công 
cụ thông thường và cải tiến, các 
đội xây dựng nhà ởvà công trình 
phúc lợi, các cơ sở vận tải, thông tin 
bưu điện. 


II _— BIỆN PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH 


Đề phát triền mạnh công nghiệp 
địa phương, cùng với việc xác định 
đúng nhiệm vụ và cơ cấu, cẩn kịp thời 
giải quyết tốt các vấn đề về biện 
pháp và chính sách, coi đày là chìa 
khóa mở ra sự chuyền biến của tình 
hình. 

Mfột là, tiến hành quy hoạch sản 
xuất và phân công hợp lý giữa công 
nghiệp địa phương và công nghiệp 
trung ương, giữa công nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã, định rõ những 
mặt hàng mà địa phương phải phụ 
trách sản xuất dê cung cấp cho nhu 
cầu địa phương và nhu cầu chung, 
cũng như những mặt hàng mà hợp 
tác xã cỏn sẳn xuất ồn định lâu dài 


ĐỒ 


đề các địa phương và các hợp tác xà - 
có kế hoạch đầu tư phát triền sản 
xuất, Trong quy hoạch, cần định rõ 
những ngành nào phát triền công 


. nghiệp trung ương là chính, đồng thời 


phát triền một phần công nghiệp địa 
phương như các ngành công nghiệp 
nặng ; những ngành nào công nghiệp 
trung ương và công nghiệp địa 
phương củng phát triền như một số 
ngành công nghiệp nhẹ ; những ngành 
nảo phát triền công nghiệp địa 
phương là chủ yếu, đồng thời có phát 
triền công nghiệp trung ương như 
các ngành chế biến lương thực. thực 
phầm. Giữa công nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã cũng cần xác định 


những nghề nào chỉ phát triền công 
nghiệp quốc doanh mà không phái 
triền hợp tác xã như ươm tơ, thuộc 
da; những nghề nào chỉ tận dụng lực 
lượng hợp tác xã mà không phát triền 
lực lượng quốc doanh như thủ công 
mỹ nghệ, đan lát, và những nghề nào 
lực lượng quöc doanh và hợp tác xã 
cùng phát triền như may mặc, sản 
xuất đồ gõ... 


Hai là, tích cực giải quyết vấn đề 
nguyên liệu cho còng nghiệp địa 
phương. Một mặt, Nhà nước nghiên 
cứu bồ sung và ban hành thêm các 
chính sách thích hợp, nhất là chính 
sách ồn định nghĩa vụ bán nông sản, 
chính sách cung cấp lương thực và 
chính sách giá cả đề khuyến khích các 
hợp tác xã nông nghiệp sản Xuất nhiều 
nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp 
địa phương. Mặt khúc, cần có chỉnh 
sách phân phối, cung cấp nguyên liệu 
cho hợp lý. Các loại nguyên liệu do 
công nghiệp trung ương sản xuất hoặc 
nhập khẩu, các ngành ở trung ương 
có trách nhiệm cung cấp cho công 
nghiệp địa phương theo kế hoạch. Các 
loại nguyên liệu sản xuất tại địa 
phương. nhưng do Nhà nước thống 
nhất quản lý như mía, chè, thuốc 
là, v.v. thì cần quy định rõ loại 
nào, phần nào cung cấp cho công 
nghiệp trung ương và loại nào, 
phản nào đề lại cho công nghiệp 
địa phương. Các loại nguyên liệu 
không thuộc diện Nhà nước quản 
lý thi các địa phương có kế hoạch 
phát triên đề sử dụng trong địa 
phương mình hoặc trao đồi với các 
địa phương khác. Các địa phương 
vừa có nguyên liệu, vừa có cơ sở chế 
biến thì nói chung Nhà nước không 
thu mua nguyên liệu mà sẽ giúp cho 
địa phương làm tốt việc chế biến đề 
thu mua sẵn phầm và chỉ điều đi phần 
nguyên liệu mà địa phương không 
chế biến hết. Công nghiệp địa phương 
cần tìm mọi cách tận thu, tận dụng 
các loại phế liệu, phế phầm phát sinh 
trong quá trình sẵn xuất, lưu thông 


và tiêu dùng đề làm nguồn nguyên 
liệu bö sung quan trọng cho công 
nghiệp địa phương. 


Ba là, cải tiến một số chính sách 
đối với công nghiệp địa phương. Mở 
rộng quyền chủ động cho các địa 
phương, trên cơ sở đường lối chính 
sách của Đảng và kế hoạch Nhà nước, 
các địa phươ:¿g được lựa chọn các 
phương án kinh tế tối ưu, vận dụng 
các chính sách cụ thề, sử dụng các 
biện pháp cần thiết đề phát triền 
công nghiệp địa phương. Đối với 
những sản phầm do trung ương thống 
nhất quản lý, sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ giao nộp, địa phương được 
sử dụng phần còn lại đề tiêu dùng 
trong địa phương. Đối với những sản 
phầm không thuộc điện trung ương 
thống nhất quản lý, các địa phương 
được quyền quyết định sản xuất và 
tiêu dùng trong địa phương mình 
hoặc trao đồi với các địa phương khác. 

Về giá cả, đề nghị nên phân cấp 
theo "hướng: những mặt hàng sản 
xuất và tiêu dùng tại địa phương do 
địa phương quyết định giá. Giá hàng 
giữa các địa phương có thê khác nhau 
tùy theo điều kiện sản xuất, miễn là 
tiêu thụ được. Những mặt hàng tự 
sản, tự tiêu thì do hai bên mua và 
bán thỏa thuận về giá cả. Chỉ những 
sản phầm sản xuất tại địa phương 
nhưng tiêu dùng cho cả nước thì do 
trung ương quyết định về giá cả. 


- Về tiêu thụ hàng của công nghiệp 
quốc doanh địa phương, nói chung 
phải bán qua thương nghiệp, nhưng 
cần giảm bớt các khâu trung gian, 
làm cho hàng hóa từ sản xuất đến 
tiêu dùng bằng con đường ngắn nhất. 
Nhưng có những trường hợp cá biệt 
nào đó, nếu thương nghiệp tiêu thụ 
chậm trễ, ảnh hưởng đến sản xuất và 
tiêu dùng thì các cơ sở sản xuất có 
thề tồ chức tiêu thụ trực tiếp nhằm 
phục vụ kịp thời nhu cầu, giải phóng 
sớm kho tàng. tiền vốn. Còn việc tiêu 


(Xem tiếp trang 74) 


37 


Phát huy khả năng kinh tế cấp huyện trong 


việ đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khấu 


ÂY mạnh sản xuất hàng 
xuất khẩu là trách nhiệm 
chung của các ngành, các 
cấp, trong đó có cấp huyện. 
Cấp huyện có vai trò và khả năng to 
lớn trong việc sản xuất hàng xuất 
khẩu. Khoảng một phần ba tông kim 
ngạch xuất khầu của cả nước là do 
cấp huyện đóng góp. Trong quá trình 
xây dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp, huyện trở thành 
đơn vị quản lý toàn diện, và khả 
năng của huyện trong việc sẵẳn xuất 
hàng xuất khầu ngày càng lớn. Những 
khả năng ấy biều hiện trên các mặt 
sau đây : 


1fọt là, cấp huyện có khả năng trực 
liếp lồ chức, xâu dựng những uùng 
chuuên canh xuất khầu. 

Trong khi việc xây dựng những 
vùng chuyên canh xuất khầu lớn của 
eä nước, với các cây dài ngày như : cao 
su, cà phê, chè...đang được khảo sát và 
quy hoạch, thì trước mắt, các huyện 
có khả năng đành ra một số điện tích 
đất đai'canh tác hoặc tận dụng diện 
tích gieo trồng vụ đông, đất đai hoang 
hóa đề xây dựng những vùng chuyên 
canh xuất khầu quy mô nhỏ với các 
cây ngắn ngày như : đay, lạc, đậu; kê, 
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vừng, tỏi, ớt, dâu tằm, cây tỉnh dầu 
như : sả, bạc hà, hương nhu, v.v. Việc 
xây dựng vùng chuyên canh xuất khầu 
ở huyện có nhiều điều kiện thuận lợi 
là khai thác được đất đai sẵn có tại 
địa phương, sử dụng được sức lao 
động đồi dào tại chỗ và tập quán canh 
lác của nhân dân, do đó vốn đầu tư 
ít hơn, lại có hàng xuất khầu nhanh 
hơn những vùng phải khai hoang đề 
trồng cây đài ngày. Nếu được sự giúp 
đỡ của tỉnh và trung ương, cấp huyện 
có khả năng tô chức chế biến hàng 
nông sản tại chỗ, kết hợp chặt chế 
sản xuất nguyên liệu với chế biến, tạo 
thành một tÖ chức liên hiệp sản xuất 
với quy mô thích hợp tại huyện hoặc 
liên huyện. Việc này cũng nằm trong 
quá trình xây dựng cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp huyện. 


_ Những năm qua, nhiều huyện từ 
vùng biền, đồng bằng đến trung du, 
miền núi, dã xây dựng nhiều vùng 
chuyên canh xuất khầu đạt kết quả 
tốt. “. 

Ở miền biền các tỉnh Thái-bình, 
Hà-nam-ninh, Thanh-hóa.., nhiều 
huyện đã lãnh đạo nhân dân cải tạo 
bãi biên, lấn biền đề xây dựng vùng 
chuyên canh cói, tạo ra nguyên liệu tại 


- 


chỗ,giải quyết việc làm cho hàng vạn 
lao động, góp một khối lượng hàng cói 
khá lớn cho xuất khầu. Ở ven biền 
miền Trung thuộc quân khu 4, khu 5 
cũ, nhiều huyện cũng đang tận dụng 
dải đất cát chạy dài theo bở biền, từ 
trước tới nay không trồng được cây 
lương thực, đề tạo ra những vùng 
cây xuất khầu thích hợp như : vùng 
lạc ở Diễn-châu, vùng kê ở Nghi- 
xuân (Nghệ-tĩnh), hành tây ở Thuận- 
hải và dừa ở nhiều nơi, v.v. Một số 
nơi đang thí nghiệm trồng cây cọ dầu, 
đào lộn hột, dứa dại, hương bài, v.v. 
vừa có hàng xuất khầu, vừa chống 
họa cát lấn đất ở những vùng ven 
biền này. Ở đồng bằng Bắc-bộ, Nam- 
bộ, nhiều huyện đã đầy mạnh thâm 
canh lúa, dành một số diện tích canh 
tác hoặc phát triền diện tích vụ đông 
đề chuyên canh cây xuất khẩu như: 
đay, đâu tầm, ớt, tôi, chuối, dứa, bạc 
hà, v.v. đề tăng thêm nguồn thu nhập. 

vùng trung du, miền núi, đặc biệt 
là ở miền đông Nam-bộ và Tây- 
nguyên, nhiều huyện đã tạo ra những 
vùng chè, dứa, cam, cà phê, đậu, lạc, 
_s§ä, hồ tiêu, cánh kiến, hồi, quế v.v. 
có giá trị kinh tế cao. 


Dựa vào điều kiện thiên nhiên, đất 
đai và tập quán canh tác của mình, 
những huyện œói trên đã xây dựng 
những vùng chuyên canh xuất khầu 
với quy mô từ vài ba trăm héc-ta tới 
vài ba nghìn héc-ta, trong đó phân 
lớn là những cây nông sản ngắn ngày. 
Nếu tất cả các huyện đều tiến hành 
xây dựng vùng chuyên canh như 
vậy, thì khối lượng hàng nông sản 
xuất khầu của cả nước sẽ tăng lên 
nhanh và có tác dụng cải biến được 
cơ cấu hàng xuất khầu của nước ta 
hiện nay. 

Hai là, huyện là cấp trực tiếp quản 
lý phần lớn lực lượng lao động nông 
nghiệp, đang tồ chức 0à phân công lại 
lao động tại chỗ, có khả năng điều 
chuuền oà tận dụng lực lượng lao động 
đồi dào đó oào phút triền sản xuấãi 
hàng zuãt khầu. 


Phần lớn trong số 21 triệu lao động 
nước ta là lao động nông nghiệp nằm 
trong các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp do huyện quản lý. Nhưng bình 
quân điện tích canh tác tính theo đầu: 
người rất thấp (chỉ có từ 600 mˆ đến 
1000 m”); đo đó, dù có tăng vụ, tăng 
năng suất cây trồng, bình quân thu 
nhập và tỷ suất hàng hóa cung cấp 
cho xã hội cũng còn nhỏ. Trong quá 
trình thủy lợi hóa và cơ giới hỏa 
nông nghiệp, số lao động đôi ra ngày 
càng nhiều. Lao động nông nghiệp sẽ 
giảm dần đi đề chuyền sang sản xuất 
công nghiệp hoặc phát triền các ngành 
nghề khác. Trong nhiều năm qua và 
những năm sắp tới, việc phân công lại ' 
lao động trong phạm vỉ cả nước vẫn 
được xúc tiến mạnh mẽ, một bộ phận 
dân cư ở thành thị và đồng bằng vẫn 
được tiếp tục chuyền đi ngày một 
nhiều hơn đề xây dựng các vùng kinh 
tế mới. Song lực lượng lao động do 
các huyện quản lý vẫn còn đồi dào, 
nhất là lao động nữ. Hơn nữa, do 
trình độ sản xuất nông nghiệp của 
nước ta còn thấp, sản xuất nông nghiệp 
mới được cơ giới hóa một phần, lại 
chưa đồng bộ, cho nên lúc thời vụ, 
sản xuất thiếu lao động. nhưng sau 
thời vụ, lại có nhiều lao động nhàn 
rỗi. Tình hình ấy bắt buộc các hợp 
tác xã phải có lực lượng lao động dự 
trữ cho thời vụ. Những người ngoài 
độ tuồi lao động rất đông, rất cần việc 
làm thích hợp đề tăng thêm thu nhập 
cho gia đình. 


Vì vậy, đi đôi với phân công lại 
lao động trong phạm vi cả nước, điều 
tất yếu là phải có phân công lại lao 
động tại chỗ trên địa bàn huyện và 
trong từng hợp tác xã 

Hiện nay, trong việc phát triền 
ngành nghề ở các hợp tác xã nông 
nghiệp, mỗi huyện có khả năng chuyền 
một vài vạn người trong sản xuất 
nông nghiệp sang làm hàng xuất khầu. 
Việc phát triền sản xuất hàng xuất 
khầu ở các huyện Thường-tíin (Hà- 
sơn-binh), Vĩnh-bảo (Hải-phòng), 
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Kiến-xương. Tiền-hải (CThái-binh), 
Xuân-thủy, Kim-sơn (Hà-nam-ninh), 
Châu-giang (Hải-hưng), Tiên-sơn (Hà- 
bắc). v.v. đã cho ta thấy rồ huyện nào 
cũng có khả năng huy động được một 
vài vạn người làm các nghề thêu, đệt 
thẩm len, đay, cói, bẹ ngô, nuôi tằm 
ươm tơ, sản xuất hàng mỹ nghệ, đan 
hàng mây tre, trồng và chưng cất 
tính dầu, v.v. đề xuất khầu, Với 
sẽ lao dộng sẳn xuất hàng xuất 
khầu này, nhiều huyện đã tạo ra 
nguồn thu nhập hằng năm khả lớn 
(trên dưới l0 triệu đồng) chiếm khoảng 
1/3 tồng thu nhập của huyện. Ở huyện 
Kiến-xương (CThái-binh), ngoài hàng 
nghìn người chuyên sản xuất hàng 
xuất khầu trong 35 hợp tác xã nông 
nghiệp, huyện còn tô chức được 11 
hợp tác xã thủ công chuyên nghiệp, 
mỗi hợp tác xã có hàng trăm lao động, 
có cơ sở sản xuất khang trang, làm 
Liền đề cho sự ra đời của CỘNG nghiệp 
huyện. 

Đa là, cấp huuện có điều kiện tồ 

chức thu mua Hàng xuất khầu thuận 
lợi. 
— Muốn có nguồn hàng xuất khầu lớn 
phải có cơ sở sản xuất lớn. Trong 
trường hợp đó, các cơ sở sản xuất 
trực tiếp giao hàng xuất khầu cho 
ngành ngoại thương theo hợp đồng 
kinh tế. Song, trong điều kiện nước 
ta hiện nay, một bộ phận quan trọng 
hàng xuất khầu (bao gồm cả nông sản, 
lảm sản, hải sản và hàng thủ công 
mỹ nghệ do các cơ sở sản xuất nhỏ, 
phân tán đóng góp). Đặc biệt ở các tỉnh 
miền Nam hiện nay, việc cải tạo 
xả hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp, thủ công nghiệp đang tiến 
hành, phân lớn chuối, đứa, rau quả, 
cà phê, hồ tiêu, lạc, vừửng, v.v. mà 
Nhà nước cần thu mua đề xuất khầu 
cỏn thuộc sở hữu cá thê. Đề tập trung 
nguồn hàng phong phú nhưng còn 
phản tán này, phải tô chức tốt công tác 
thì mua ở huyện. 

Phân lớn đất canh tác và sức lao 
động hiện nay còn năm trong khu vực 


fÚ 


kinh tế tập thê. Khu vực này cung 
cấp cho Nhà nước một phần quan 
trọng hàng nông sản, lâm sản, hải, 
sản, thủ công mỹ nghệ xuất khâu. Vi 
vậy, đi đôi với việc tồ chức những 
cơ sở sản xuất lớn, xây dựng nguồn 
hàng xuất khầu chủ lực, Nhà nước cần 
tận dụng những khả năng sản xuất 
sẵn có của kinh tế tập thề, dựa vào 
huyện là cấp trực tiếp quản lý, chỉ 
đạo các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủ 
công nghiệp, phát huy mọi khả năng 
tiềm tàng của sản xuất trong khu vực 
kinh tế tập thê phục vụ cho công tác 
xuất khầu. 


Ở đâu, ngành ngoại thương biết 
dựa vào huyện, tranh thủ được sự 
chỉ đạo của cấp huyện trong 
việc tô chức sản xuất hàng xuất khầu 
thì ở đó công tác thu mua hàng xuất 
khầu đạt kết quả tốt. 


Rõ ràng, cấp huyện có nhiều khả 
năng và điều kiện đề phát triền sản 
xuất hàng xuất khầu. Việc tồ chức sản 
xuất, khai thác nguồn hàng ruấãit khầu 
ở cấp huuện tác động trở lại đối mới 
Diệc xâu dựng huyện thành cơ cầu 
kinh tế nỏng — công nghiệp. Kinh 
nghiệm ở nhiều huyện đã chỉ rö công 
tác phát triền sản xuất hàng xuất 
khầu đã thúc đầy sản xuất đi vào 
chuyên canh, có khả năng kết hợp 
sản xuất với chế biến, tạo điều kiện 
cho sự phát triền ngành nghề và tiêu 
công nghiệp trên địa bàn huyện. 
Những vùng chè ở Vĩnh-phú. Nghĩa- 
lộ, Bảo-lộc... vùng lạc ở Diễn-châu 
(Nghệ-tĩnh) và ở Việt-yên (Hà-bác), 
vùng ớt ở Quỷnh-phụ (Thải-bình), 
vùng tỏi ở Kim-môn (Hải-hưng), các 
vùng cam, đứa, thuốc lá, đay, cói, v.v. 
ở nhiều huyện khác đã chứng minh 
điều này. Ở huyện Châu-giang (Hải- 
hưng), từ ngày vùng đay được hình 
thành đến nay, mỗi năm huyện bản 
cho Nhà nước từ 4000 đến 5000 tấn 
đay, thu gần 5 triệu đồng. Lợi nhuận 
thu được trên một héc-ta đay so với 
lợi nhuận thu được trên một héc-fa 


lúa là: 1613 đồng/715ã đồng, thu nhập 
ngày công trồng đay so với thu nhập 
ngày công trồng lúa là : 2,31 đồng/1,9 
đồng. Cái lơi lớn nhất của vùng 
chuyên canh đay ở Châu-giang là 
huyện đã tạo được nguồn nguyên liệu 
tại chỗ đề phát triền nghề đệt thảm, 
giải quyết việc làm cho trên 3000 lao 
động, tăng thêm hơn một triệu đồng 
thu nhập một. nắm. Các huyện Hàm- 
yên, Chiêm-hóa (Hà-tuyên) tạo ra 
vùng chuyên canh sả, phát triền nghề 
chưng cất tỉnh dầu, không những đóng 
góp phần lén lượng tỉnh dầu sả xuất 
khầu của nước ta, mà còn nâng cao 
_ thu nhập cho các hợp tác xã và ồn 
định đời sống của những người miền 
xuôi lên xây dựng vùng kinh tế mới. 


Việc phát triền sản xuất hàng xuất 
khầu đã tạo điều kiện cho huyện đưa 
cơ giới vào nông nghiệp một cách 
vững chắc và nhanh hơn. Kinh nghiệm 
thực tế của các huyện vùng đồng 
bằng Bác-bộ là cơ giới hóa nông 
nghiệp phải đi liền với tồ chức vả 
phân công lại lao động, phát triền 
mạnh ngành nghề. Ở những hợp tác 
xã sản xuất nhiều hàng xuất khầu 
như : Bình-minh (Châu-giang), Thăng- 
long (Kim-môn), Cô-am (CVĩnh- 
bảo), v.v. thu nhập thực tế từ hàng 
xuất khầu mỗi năm trên dưới một 
triệu đồng. Ngoài số tiền trang trải 
cho trạm máy kéo của huyện, các hợp 
tác xä này cỏn mua thêm được nhiều 
máy cày tay, thực hiện cơ giới hóa 
trên 80 điện tích .canh tác và bảo 
đảm sức kéo cho việc phải triên vụ 
đông, gieo trông ba vụ. Một khi sản 
xuất hàng xuất khầu đã mang lại thu 
nhập ngày công cao (thông thường là 
gấp hai hoặc gấp ba lần thu nhập 
ngày công trồng trọt), thì hợp tác xã 
lại yêu cầu cơ giới hóa nhiều hơn đề 
giảm bớt sức lao động trồng trọt đưa 
sang sản xuất hàng xuất khầu ; và dựa 
trên cơ sở đó mà ngày càng nâng cao 
năng suất lao động trong nông nghiệp, 
nâng caơ thu nhập ngày công chung 
trong hợp tác xã và cải thiện đời 


sống xã viên. Hợp tác xä Bình-nguyên 
(huyện Kiến-xương), tỉnh Thái-bình) 
năm 1976 còn lo lắng làm thế nào có 
10 000 đồng đề trả tiền máy kéo trong 
khi thu nhập ngày công còn thấp: 
Nhưng sau khi kiên quyết chuyền 200 
lao động sang sản xuất hàng xuất khẩu, 
năm 1978 hợp tác xã đã thu được 32 000 
đồng, không những có đủ tiền đề trá 
tiền máy kéo, mà cỏn nâng cao thu 
nhập ngày công lên gấp đôi. Năm này, 
hợp tác xã Bình-nguyên muốn được 
cày máy nhiều hơn đề rút bớt lao 
động trồng trọt thêm nữa, đề tĩng số 
lao động làm hàng xuất khầu lên gấp 
hai lần. Hợp tác xã Xuân-phú (huyện 
Xuân-thủy, tỉnh Hà-nam-ninh) nắm 
1977 cũng mới chuyên hơn 200 lào 


động sang khai thác cói và phát triền 


nghề bện thảm cói, dệt chiều xe đan 
xuất khầu, đến nay đã trang trải hết 
nợ cũ với ngân hàng vÄ có số dư 
trong tài khoản từ 14 đến 16 nghìn 
đồng hằng tháng, làm vốn lưu động 
đề mua sắm vật từư cho sẵn xuất nông 
nghiệp và chăn nuôi. 

Phát triên sản xuất hàng xuất khiu 
không những góp phần tích cực vào 
việc phàn công lại lao động trên địa 
bàn huyện, góp phần vào việc quản 
lý lao động, giám bớt người buôn 
bán «chạy chợ *, mà còn góp phần ôn 
định trật tự an ninh, nâng cao phúc 
lợi công cộng và cải thiện đời sống 
nông dàn. Mức sống của nhân dân ở 
các huyện làm nhiều hàng xuất khâu 
như Thường-tín, Châu-giang, Kiến- 
xương, Kim-sơn, Xuân-thủy, v.v. khá 
hơn nhiều so với các huyện có cùng 
điều kiện và boàn cảnh như vậy, 
nhưng chưa làm hàng xuất khầu, 
Nhiều xã do có tiền thu nhập từ hàng 
xuất khầu, cho nên đã xây dựng được 
hội trường, nhà văn hóa; trường 
cấp Il, nhà trẻ, bệnh xá, xây dựng 
được hệ thống truyền thanh trong xã. 


* 


Kinh tế cấp huyện có nhiều khả 
năng phát triền sản xuất hàng xuât 


DỊ 


khầu. Những khả năng ấy bắt nguồn 
từ tiềm năng về đất đai và lao động 
do cấp huyện quản lý. Tuy nhiên, 
những khả năng ấy còn có nhiều 
mặt hạn chế. Nhìn chung, bình quân 
diện tích canh tác của phần lớn các 
huyện là thấp, hầu như toàn bộ diện 
tích canh tác đó đều phải dành ưu 
tiên cho sản xuất lương thực. Diện 
tích dành cho cây làm nguyên liệu 
và cây đề xuất khầu còn quá ít. Lực 
lượng lao động do huyện quản lý 
đồi dào, song phần lớn số lao động 
này lại là lao động giản đơn, chưa 
có tay nghề. Huyện thiếu vốn, công 
eu sẵn xuất, nguyên liệu, vật liệu và 
tư liệu sinh hoạt... là những điều 
"kiện cần thiết đề sử dụng triệt đề 
lực lượng lao động vào sẵn xuất. 

Xuất phát từ một nền sản xuất 
nhỏ, chủ yếu là tự cấp tự túc, huyện 
chưa có tập quán sản xuất hàng hóa, 
đặc biệt là sản xuất hàng xuất khầu ; 
kinh tế huyện chưa có quan hệ bao 
nhiêu với, thị trường cả nước, nhất 
là chưa được cọ xát với thị trường 
quốc tế. Chấp hành Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng và các nghị 
quyết của Han chấp hành trung ương, 
các huyện đã bước đầu quan tâm 
đến công tác xuất khầu, đã ra nghị 
quyết ve công tác này, song phần 
lớn các huyện còn có khó khăn và 
lúng túng trong tồ chức sản xuất 
hàng xuất khẩu, 

Đề khắc phục những mặt bạn chế 
và khó khăn nhằm phát huy những 
khả năng của kinh tế cấp huyện 
trong việc đầy mạnh sản xuất hàng 
xuất khầu, một số vấn đề chính sau 
đây cần được Nhà nước quan tâm 
giải quyết : 

Một là, thực hiện tốt Nghị quuẽt của 
Đảng Đề râu dựng kinh tế trên địa 


bản huyện, xâu dựng huuện thành cấp. 


quản lý toàn diện. Đề thúc đầy quá 
trình xây dựng kinh tế trên địa bàn 
huyện; biến những khả năng xuất 
khẩu của huyện thành hiện thực, cấp 
-tỉnh phải thực hiện phân cấp quản 
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lý cho cấp huyện, tạo điều kiện đề 
xây dựng cấp huyện thành cấp quản 
lý toàn diện. Ở Thái-bình. chính nhờ 
tỉnh đã thực hiện phân cấp quản lý 
cho cấp huyện, mạnh lan giao cho 
huyện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ sở 
vật chất kỹ thuật, cũng như việc lồ 
chức, quản lý và kinh doanh hàng 
xuất khầu trên địa bàn huyện, cho 
nên việc sản xuất hàng xuất khầu ở 
các huyện được phát triền, làm tăng 
thu ngân sách cấp huyện. Nhà nước 
có tạo cho cấp huyện những điều 
kiện cần thiết đề trở thành một cấp 
quản lý toàn diện, thì huyện mới 
phát huy được khả năng của mình 
trong việc đầy mạnh sẵn xuất hàng 
xuất khẩu. | 

Vì vậy, trong khi xây dựng kế 
hoạch từ cơ sở và từ cấp huyện, Nhà 
nước nên đề cho cấp huyện thực hiện 
cân đối xuãi nhập khầu theo mội tỷ lệ 
thích hợp đề một mặt, phát huy ý 
thức tự lực tự cường trong việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. mặt khác 
làm cho huyện quan tâm nhiều hơn 
nữa đến trách nhiệm xuất khẩu của 
mình, tạo điều kiện nhập khẩu vật 
tư kỹ thuật đặng xây dựng kinh tế, 
đầy mạnh sản xuất, ồn định đời 
sống nhân dân trên địa băn huyện. 


Hat tà, thực hiện tốt các chính sách 
nhằm khuušn khích sản xuãt hàng xuất 
khầu. Nhà nước vừa ban hành ecác 
chính sách và biện pháp khuyến 
khích sản xuất hàng xuất khâu » và 
“những chính sách khuyến khích sản 
xuất và lưu thông những mặt hàng 
tiêu dùng không do Nhà nước quản 
]ý và cung ứng vật tư, hoặc làm bằng 
nguyên liệu địa phương và phế liệu 
phế phầm ». Hai loại chính sách này 
cùng được thực hiện tốt trên địa bản 
huyện sẽ có tác dụng rất to lớn. 


Kinh tế trên địa bàn huyện hiện 
nay bao gồm ba thành phần: quốc 
doanh, tập thề và tư nhân, trơng đó 
thành phần kinh tế quốc doanh giữ 
vai trò chủ đạo. Song ở huyện, những 
cơ sở sản xuất quốc doanh cỏn ít: 


phần lớn các cơ sở sản xuất của 
huyện thuộc thành phần kinh tế tập 
thề và một phần nhỏ thuộc thành 
phìn kinh tế tư nhân. Về quan hệ 
kinh tế giữa Nhà nước với các 
hợp tác xã do huyện quản lý, 
không có quan hệ nào khác ngoài 
nghĩa vụ của hợp tác xã đóng góp 
cho Nhà nước. và quan hệ trao đồi 
hàng hóa. Hiện nay, Nhà nước mới 
cũng ứng cho các hợp tác xã một 
số vật tư cần thiết, chủ yếu là đề 
sản xuất lương thực và một số nông 
sản quan trọng khác. Đề khuyến 
khích sản xuất hàng xuất khẩu và 
hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện, 
Nhà nước áp dụng những biện pháp, 
chính sách đòn bầy đề kích thích sản 
xuất phát triền như : giá cả, tín dụng, 
tiền tệ, đầu tư, hợp đồng kinh tế 
hai chiều. -~+ 


Các chính sách và biện pháp nhằm 
khuyến khích các ngành, các địa 
phương đầy mạnh sản xuất, tạo ra 
nhiều nguồn hàng xuất khầu tuy đã 
được ban hành từ lâu, nhưng còn rời 
rạc, chưa hợp thành một hệ thống. 
trong đó có một số chỉnh sách chưa 
cụ thể, rõ ràng, đưa đến những cách 
hiều khác nhau và khó- thực hiện, 
một số chính sách không còn phù hợp 
với tỉnh hình mới. 


Tình hình ấy đã dẫn đến tình trạng 
trì trệ trong sản xuất hàng xuất khầu, 
làm cho nhiều mặt hàng, đặc biệt là 
hàng nông sản, lâm sản, hải sẵn bị 
giảm sút. Sản xuất hàng xuất khầu 
đòi hỏi một quy mô lớn, với trình độ 
trang bị kỹ thuật cao, chất lượng 
hàng hóa tốt hơn hàng tiêu dùng nội 
địa, đề bảo đảm yêu cầu của thị 
trưởng quốc tế. Nhưng do nhà nước 
chưa quan tâm thỏa đáng đến việc 
đầu tư cho sản xuất, chưa cung cấp 
đủ nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 
và những phụ tùng cần thiết cho sản 
xuất, chưa có chính sách giá cả và 
phương thức thu mua thích hợp đề 
bảo đảm quyền lợi của người sẵn xuất, 
cho nên nhiều ngành, nhiều địa 


phương, nhiều cơ sở sẵn xuất không 
có điều kiện phát triền sản xuất, không 
bảo đảm thực hiện được chỉ tiêu giao 
hàng xuất khầu, làm cho nguồn vật 
tư xuất khẩu thiếu hụt nghiêm trọng. 


Đề khắc phục tình hình đó, Nhànước 
vừa mới ban hành bản «Quy định 
về chính sách và biện pháp khuyến 
khích phát triền sản xuất hàng xuất 
khẩu », trong đó đề cập đến nhiều vấn 
đề cơ bản, hợp thành một hệ thống 
biện pháp đặc biệt có liên quan mật 
thiết với nhau, nhằm kích thích mạnh 
mẽ sẵn xuất hàng xuất khầu. Các chính 
sách này bao gồm : chính sách đầu tư 
đề phát triền sẵn xuất hàng xuất khẩu ; 
chính sách cung ứng nguyên liệu và 
vật tư nhập khầu cho các cơ sở sản 
xuất hàng xuất khâu ; chính sách cung 
cấp lương thực đối với các hợp tác 
xã sản xuất hàng xuất khầu; chính 
sách cho vay ngoại tệ tư bản đề phát 
triền sẵn xuất hàng xuất khẩu ; chính. 
sách khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất đối với các hợp tác xã và các hộ 
sản xuất ở những vùng không chuyên 
canh và những vùng khai thác lâm 
sản ở tình trạng phân tán ; chính sách 
giá thu mua sản phầm xuất khâu; 
chế độ thuế và bù lỗ đối với các sản 
phầm xuất khầu, chế độ thưởng 
khuyến khích sản xuất và giao hàng 
xuất khầu. Tỉnh thần cơ bản của các 
chính sách này là nhằm bảo đảm cho 
người sản xuất những điều kiện cần 
thiết đề phát triền sắn xuất hàng xuất 
khầu và có nguồn thu nhập thích dáng, 
cao hơn sản xuất hàng tiêu dùng nội 
địa. Các chính sách đó thề hiện sự 
kết hợp đúng đắn lợi ích của Nhà 
nước với lợi ích của người sản xuất, 
sự vận đụng các quy luật kinh tế và 
sử dụng rộng rãi các đòn bẩy kinh tế 
nhằm làm cho các ngành, các địa 
phương và mọi người lao động quan 
Lâm tạo ra ngày càng nhiều hàng xuất 
khủu với khối lượng lớn, chất lượng 
cao, giá thành hạ. Rõ ràng, việc thực 
hiện tốt các chính sách khuyến khích 
phát triên sản xuất hàng xuất khâu 
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nỏi trên sẽ làm cho kinh tế cấp huyện 
phát huy được tiềm lực to lớn của 
mình đề phục vụ xuất khầu. 

Ngày này, Nhà nước ta đang xây 
dựng huyện. vừa trở thành một cấp 
quản lý toàn diện, vừa trở thành đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp. Với 
vị trí một cấp quản lý kinh tế, huyện 
cẩn áp dụng triệt đề những chính sách 
đã ban hành đối với các cơ sở sản 
xuất đề kích thích sản xuất phải triền 
manh mẽ. Trong việc sản xuất hàng 
xuất khầu, cấp huyện được Nhà nước 
cho phép thu vào ngân sách huyện 
một tỷ lệ doanh lợi nhất định đối với 
hàng xuất khầu của huyện ; cấp huyện 
dược hưởng một phần quyền sử dụng 
ngoại tệ đề nhập khầu, v.v., nhằm 
bảo đẩm mở rộng sản xuất và xây 
dựng các công trình phúc lợi công 
cộng trên địa bàn huyện. 

Ba là. tăng cường tồ chức ngoại 
thương ở (lịa phương, trong đó có cấp 
huyện. 


Xuất khầu ở nước la được đầy 
m:ình trên cơ sở một nền sản xuất nhỏ 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Việc xây dựng từ đầu các cơ sở sản 
xuät, tiến hành gia công, thu mua hàng 
xuất khầu ở các địa phương có vài trỏ 
quan trọng. Vì vậy ngoài sự quan tâm 
lãnh đạo của cấp ủy Đẳng và chính 
quyên địa phương và sự giúp đỡ của 
các ngành kính tế trung ương đối 
với công tác xuất khầu, cần có sự 
hoạt động tích cực của tô chức ngoại 
thương tại địa phương. Trong thực 
tế những tò chức này đã hình thành 
với chức năng nghiên cứu, làm tham 
mru cho cấp tỉnh trong việc xác định 
phương hướng sản xuất, khai thác 
nguồn hàng xuất khầu, đồng thời 
hướng dẫn. tô chức sản xuất, tô chức 
nguồn hàng và kinh doanh hàng xuất 
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khầu. Tồ chức ngoại thương ở địa 
phương vừa là tồ chức kinh tế trực 
thuộc Uy ban nhân dàn dịa phương, 
vừa chịu sự quản lý của Bộ ngoại 
thương về quy hoạch, kế hoạch, chế 
độ, chính sách, nghiệp vụ theo nguyên 
tắc quản lý kinh tế ngành. 

Trong quá trình phát triền, ngày 
nay các cơ SỞ sản xuất hàng xuất khẩu 
đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là 
càng ngày càng có nhiều hợp tác xã 
nông nghiệp tham gia sản xuất hàng 
xuất khầu. Đề quản lý, hướng dẫn, 
giúp đỡ .các cơ sở sản xuất và lập 
trung nguồn hàng, cần thành lập các 
tò chức ngoại thương ở cấp huyện 
trực thuộc Công ty liên hợp xuất khẩu 
tỉnh. 


Đề có thể thực hiện thuận lợi chế 
độ hạch toán kinh tế, tô chức ngoại 
thương ở cấp huyện cần gọn nhẹ, có 
đội ngũ cán bộ có nàng lực nghiên 
cứu giúp huyện quy hoạch, chỉ đạo 
sản xuất và kinh đoanh hàng xuất 
khâu. Tô chức này nên đặt dưới sự 
chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban 
nhân dân huyện và chịu sự chỉ đạo 
vẻ kế hoạch, nghiệp vụ của Công ty 
liên hợp xuất khầu tỉnh. 

Việc xây dựng và phát triền kinh 
tế trên địa bàn huyện, xây dựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nông — công 
nghiệp có quan hệ hữu cơ với việc 
đầy mạnh sản xuất, tăng nhanh nguồn 
hàng xuất khầu. Căn bộ ngành ngoại 
thương nhận thức rõ mối quan hệ này 
và có chuyên biến mạnh mẽ về tồ 
chức, chính sách, phương thức hoại 
động ngoại thương ở địa phương, thì 
có thề phát huy được những khả năng 
tiềm tàng của kinh tế huyện tron§ 
việc đầy mạnh sản xuất hàng xuất 
khầu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
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hóa truyền thống Việt-nam 
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VAN hóa vốn là một trong những cơ 

sở tồn tại quan trọng và là 
nguồn sức mạnh lớn lao của một đân 
tộc, kết tỉnh những giá trị vật chất 
và tỉnh thần mà dân tộc ấy đạt được 
trong lao động và đấu tranh. Nền văn 
hóa truyền thống Việt-nam ra đời và 


phát triền trong lịch sử lâu dài của, 


đất nước, trong lao động chỉnh phục 
thiên nhiên cũng như trong đầu tranh 
giai cấp và đấu tranh dân tộc. Di sản 
vô giá của nền văn hóa đó cần được 
nghiên cứu kỹ đề kế thừa và phát 
huy những tỉnh hoa của nó trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
hiện nay. 
Bản chất của nền văn hóa truyền 
thống Việt-nam là gì ? Vấn đề lý thủ 
nhưng rất phức tạp, còn phải đày 
còng nghiên cứu. Ơ đây tôi chỉ xin 


PHAN-HUY-LÊ 


nêu lên một số mặt cơ bản của vấn 
đề. 

Văn hóa truyền thông Việt-nam 
là một nền oăn hóa nông nghiệp 
trồng lúa nước. 

Những kết quả nghiên cứu khoa 
học gần đây cho thấy, khu vực Đông 
Nam Á trong đó có Việt-nam, là một 
trong những trung tâm phát sinh sớm 
của nghề trồng trọt trên thế giới và 
là quê hương của nghề trồng lúa. 

Kinh tế nông nghiệp lấy nghề trông 
lúa nước làm chủ đạo từ sớm đã trở 
thành nên tảng của cuộc sống Việt- 
nam, của xã hội Việt-nam. Văn minh 
Sông Hồng cũng như văn minh Đại 
Việt thực chất là những nền pãăn minh 
nông nghiệp trồng lúa nước. Dĩ nhiên 
nghề trồng lúa nước ở đây dược kết 
hợp với nhiều loại cây trồng khác 


65 


như các loại rau củ, bầu bí, cây ăn 
quả... và kết hợp với những nghề phụ 
như chăn nuôi, đánh cá, thủ công 
nghiệp gia đình... 

Nói đến bản sắc của nên văn hóa 
truyền thống Việt-nam, trước hết về 
mặt kinh tế, là nói đến một nền băn 
hóa nông nghiệp trồng lúa nước trong 
những điều kiện cụ thề của thiên 
nhiên nhiệt đới gió mùa ở nước ta. 
Đặc trưng đó in dấu sâu sắc trên 
toàn bộ đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân ta, ảnh hưởng rõ 
rệt đến nếp sống, phong tục tập quán 
và nhiều nghỉ lễ cồ truyền của dân 
tộc ta. Đất và nước là hai yếu tổ cơ 
bản nhất của điều kiện thiên nhiên 
gắn liền với nghề trồng lúa nước, và 
cũng vì thế ĐẤT NƯỚC, NƯỚC trở 
thành những từ nói về quốc gia, xứ SỞ. 

Trước khi văn mình công nghiệp 
ra đời từ thế kỷ XVIII—XIX với cuộc 
cách mạng công nghiệp, văn mỉnh 
nông nghiệp là loại hình ăn minh ồn 
định 0à bền 0ững nhất. 

Nông nghiệp trồng lúa nước của ta 
ngày xưa gồm lối làm nương rẫy ở 
vùng đồi núi và lối làm ruộng nước ở 
đồng bằng. Hình thái canh tác thứ 
nhất còn ít nhiều mang tính chất du 
canh du cư. llình thái canh tác thứ 
hai là chủ yếu, thì rất ồn định và bền 
vững. Cơ sở kinh tế này là một yếu 
tố quan trọng cắt nghĩa tâm lý và ý 
thức bám đất, bảm ruộng, bám làng 
của người nông dân Việt-nam, ngay 
cả khi thiên ta:. địch họa gây ra nhiều 
khó khăn, thứ thách. Trong hơn nghìn 
năm Bắc thuộc hầu như không có hiện 
tượng người Việt di cư, phiêu bạt ra 
nước ngoài. Trưởng hợp bị bần cùng 
phá sản, thì những người nông đân 
đó cũng mien theo sông nước, tìm đến 
những vùng đất hoang đề khai phá, 
làm ăn, xây dựng cuộc sống ồn định 
trên quê hương mới, góp phần mở 
mang đồng ruộng, xóm làng và đất 
nước. | 

Cơ sở nông nghiệp trồng lúa nước 
giải thích nhiều sắc thái và là một gốc 
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rễ của nền văn hóa truyền thống 
Việt-nam. Nhưng cũng phải nói thêm, 
sau khi nền đại công nghiệp cơ khí 


_ra đời thì về trình độ phát triền, văn 


minh nông nghiệp cồ truyền dựa trên 
nền tảng sẳn xuất thủ công, cá thể, 
đã biều thị tính chậm tiến và lạc hậu 
của nó. Điều đó bắt đầu xảy ra trong 
lịch sử nước ta từ thế kỷ XYHI—XIX 
vào giai đoạn tan rã của chế độ phong 
kiến và càng trở nên nghiêm trọng 
hơn nữa dưới ách thống trị của chủ 
nghĩa thực dàn. Ngày nay, bằng công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng nẻn kinh tế mới, nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa chúng ta mới 
có thề khắc phục được hậu quả nặng 
nề đó của lịch sử. 


Văn hóa truyền thông Việt-nam 
mang tính nhân dân sâu sắc. 


Xét theo bản chất giai cấp và xu 
thế lịch sử, luận điềm «hai thứ văn 
hóa trong mỗi nền văn hóa đân tộc? 
của Lê-nin là hoàn toàn đúng đối với 
nền văn hóa truyền thống Việt-nam. 
Mặt khác, nền văn hóa truyền thống 
Việt-nam có con đường phát triền đặc 
thù của nó, do những điều kiện và 
hoàn cảnh lịch sử sau đây quy định : 


Thứ nhất, trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước, trước hết là trong 
cuộc đấu tranh chế ngự thiên tai 
và chiến thắng giặc ngoại xâm, nồi 
bật pai trò chủ động 0à định đoạt của 
nhân dân. 

_"Thứ hai, trong lịch sử Việt-nam, 
quan hệ nô lệ có tồn tại và phát triền 
mức độ nào đó đưới dạng chế độ nỏ 
tỳ, nhưng chưa bao giờ chiếm địa vị 
chủ đạo trong xã hội. Việt-nam không 
trải qua một thời kỳ thông trị của chế 
độ chiếm hữu nô lệ, chế độ bóc lột 
tàn bạo nhất, chà đạp một cách thô 
bạo nhất cuộc sống và phầm giá con 
người. | 

Thứ ba, trong thời kỳ phong kiến. 
Việt nam không cỏ một giai đoạn 
thống trị của kinh tế lãnh địa 0ới quan 
hệ lãnh chúa ~ nông nô như các nước 


phương Tày. Ở ta, chế độ phong kiến 
tập quyền ra đời sớm gắn liền với 
yêu cầu thống nhất quốc gia, thống 
nhất dân tộc cho nên khuụnh hướng 
chuuên chế bị hạn chế 0uà không nặng 
nề như ở nhiều nước phương Đông 
khác. 


Thứ tư, tuyệt đại đa số nhân dân 
ta ngày xưa là nông dân sống gắn bó 
trong làng + cò truyền dựa trên kết 
câu công +ã nông thôn, bảo tồn được 
nhiều tính tự trị và quan hệ đân chủ 
công xã. Vào giai đoạn suy tàn của 
chế độ phong kiến, cơ cấu công xã 
bị hủy hoại dần và trong đời sống 
làng xã nảy sinh nhiều yếu tố tiêu 
cực. Tuy vậy, những truyền thống 
đẹp đẽ của công xã văn được nông 
dân gìn giữ và phát huy trong lao 
động và đấu tranh. 

Do những điều kiện và hoàn cảnh 
lịch sử như trên, nền văn hóa truyền 
thống Việt-nam có cội rễ sâu xa trong 
đời sống và vai trỏ của nhân dân, 
thê hiện tính nhữn dân sâu sắc. Có 
thề nói, thực chất của văn hóa truyền 
thống và cơ sở chủ yếu của văn hóa 
dân tộc là văn hóa dân gian. 

Nền văn hóa thời đại dựng nước 
mà tiêu biều là văn hóa Đông-sơn, 
trong tình hình phân hóa xã hội 
chưa gay gắt lúc đó, phản ánh sức 
vươn lên mạnh mẽ của con người, 
đây chưa thấy rõ dấu ấn giai cấp và 
chưa thê phân biệt được hai dòng 
văn hóa: dân gian và chính thông. 

Nền văn hóa Thăng-long thời Lý. 
Trần phát triền trong điều kiện 
thống trị của chế độ phong kiến, dĩ 
nhiên mang tính giai cấp, nhưng ở 
thời này cũng còn khó phân ranh giới 
rạch ròi giữa văn hóa chính thống 
và văn hóa dân gian. Văn hóa dân 
tộc lúc đó nở rộ trên nền tẳng rộng 
lớn và phong phú của văn hóa nhân 
dần. 

Từ thời Lẻ, nhất là từ đời Lê- 
Thánh-Tông trở đi, văn hóa chính 
thống của giai cấp phong kiến càng 
ngày càng tách ra và đối lập với văn 


hóa dân gian. Nhưng cũng từ đó, văn 
hóa chính thống mất dần sức sống 
của nó, xa rời nhân dân, xa rời đân tộc 
và có xu hướng rập theo những mẫu 
hình giai cấp của phong kiến nước 
ngoài. Trong lúc ấy, văn hóa dân gian 
tuy có bị kim hăm nhưng vẫn bảo tồn 
sức sống mãnh liệt của nó và tiêu biều 
cho những giá trị chân chỉnh của 
văn hóa dân Lộc. Sự trỗi dậy của văn 
hóa dân gian cùng với những cơn 
bão táp đấu tranh của quần chúng, 
mà lúc bấy giờ chủ yếu là chiến tranh 
nông dân, là cơ sở có ý nghĩa quyết 
định của những thành tựu văn hóa 
đân tộc thời cuối Lê đầu Nguyễn. 


Với tính nhân dân sâu sắc, nền văn 
hóa truyền thống vừa bám rễ vững 
chắc trong cuộc sống của nhân dân, 
vừa chung đúc nên nhiều giá trị dân 
chủ nà nhán đạo. Đặc điềm này cũng 
ảnh hưởng đến một sắc thái của nền 
văn hóa truyền thống là bình đị, mộc 
mạc, tươi mát nhưng có phần yếu về 
mặt trừu tượng, khái quát. lý luận. 

Văn hóa truyền thống Việt- 
nam có tính dân tôc đậm đà. 


-_Tính dân Lộc của nên văn hỏa Việt- 
nam phát triên sớm và mạnh mẽ. Từ 
khi nước Văn-lang ra đời đến nước 
Việt-nam ngày nay, đán tộc ta sinh 
lồn uà phát triền trong hoàn cảnh 
phải chống ngoại xám gần như thườ nụ 
xuyên, phải đương đầu với những thẻ 
lực bành trướng lớn mạnh ở phương 
Đông và trên thế giới. Trong lịch sử, 
dân tộc ta đã từng trên hai chục thế 
kỷ đấu tranh liên tục chống nạn bành 
trướng của các triều đại phong kiến 
Trung-quốc, từ đế chế Tần đến triều 
Mãn Thanh. Tiếp theo đó, trên một 
thế kỷ vừa qua, dân tộc ta phải chiến 
đấu chống chủ nghĩa đế quốc, tử đế 
quốc Pháp, phát-xít Nhật đến đế 
quốc Mỹ. Ngày nay, dân tộc ta lại 
phải cầm súng đương đầu với bọn 
bành trướng xâm lược Bắc-kinh. 

Cuộc chiến đấu vì độc lập tự do, 
đánh bại những kẻ thủ lớn mạnh, đã 
tôi luyện nên nhiều phầm giá dân tộc 
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và ảnh hưởng rãt lớn đến sự phát 
triền của nền văn hóa dân Lộc. 

Mặt khác, ¡một đặc điềm lịch sử 
quan trọng nữa tác động đến tính dân 
Lộc của nền văn hóa truyền thống là 
sự hình thành sớm của dân tộc Việt- 
nam đo yêu cầu khácH quan và bức 
thiết của sự nghiệp dựng nước và giữ 
nước. Có thề nói, trong lịch sử Việt- 
nam, quá trình dựng nước và giữ nước 
cũng là quá trình từng bước hình 
thành dân tộc, và đến thời Lý - Trần— 
Lê, Đại-việt không những là một quốc 
gia tập quyền, thống nhất, mà còn là 
một công đồng dân lộc đã trưởng 
thành về nhiều phương diện. 

Tính dân tộc đậm dà là một đặc 
điểm lớn tạo thành nhiều giá trị của 
nên văn hóa truyền thống Việt-nam; 
tiêu biều là : chủ nghĩa yêu nước, tỉnh 
thần độc lập tự chủ, truyền thống đoản 
kết đả rt lộc... Sự thống nhất trong tính 
đa dạng của nhiều thành phần dân 
tộc còn tạo nên sự phong phú nhiều 
hình nhiều uẻ của nền ăn hóa dân tộc. 


* 


Nền văn hóa truyền thống Việt-nam, 
tử trong bản chất của nó, đã biều 
biên một sức sống bền bỉ có nguồn 
gốc sâu xa trong lịch sử và cuộc sống 
của nhân đân ta. Đó là một nền ăn 
hóa có bản lĩnh, bản sắc rõ rệt, đúc 
kết được nhiều giá trị phản chiếu sức 


mạnh và đạo lý dân tộc. Nó vừa có 


khả năng đề kháng mạnh mẽ chống 


lại mọi mưu đồ đồng hóa của kẻ thủ, 
vừa có thề hấp thụ dễ dàng những 
cái hay, cái đẹp của các nền văn hổa 
bên ngoài. 

Nhưng mặt khác, nền văn hóa 
truyền thống của ta cũng bộc lộ những 
hạn chế của nó. Đó là những yếu tố 
phi nhân dân, phi dân tộc do giai cấp 
phong kiến vay mượn làm công cụ 
thống tri (hệ tư tưởng Nho giáo chẳng 
hạn) đã đề lại những ảnh hưởng 
trong nhân dân. Đó còn là những yếu 
tố do chính kết cấu kinh tế — xã hội 
bên trong tạo nên và đến một bước 
phát triền nào đấy thì trở thành lỗi 
thời. 

Nói chung, những giá trị văn hóa 


-truyền thống của ta chưa được lồng 


kẽ! uà nâng cao oề mặt lý luận. 

Ngày nay, dưới ảnh sảng” của chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin và trên lập trường 
của giai cấp công nhân hiện đại. 
chúng ta nghiên cứu lại toàn bộ di 
sản U0ăn hóa dân lộc pà làm công 0uiệc 
tồng kết đầu tiên trong lịch sử. Qua 
đó, từ bản chất của nền văn hóa truyền 
thống, chúng ta thấy hết những mặt 
hạn chế đề khắc phục. và chủ yếu là 
phát hiện những giá trị, những tính 
hoa đã từng tạo nên phầm giá và sức 
mạnh của dân tộc đề kế thừa và phát 
huy, góp phần xây dựng nền ăn hỏa 
mới, +ä hội chủ nghĩa Việt-nam. 


Bàn thêm về cội nguồn lịch sử 
của đặc điểm văn hóa Việt-nam 


Trhvớc hết, hãy nói về đặc điềm. 
Hiện nay, đã có nhiều người 
trong chúng ta nêu lên nhiều đặc 
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HÀ-VĂN-TẤN 


điểm của văn hóa truyền thống Yiệt- 
nam. Chẳng hạn : giữa người bà 
người, sống có tình nghĩa thủu chung, 


trong nhủ, ngưởi mẹ, người vợ có vị 
trí quan trọng ; trong z hội, quan hệ 
họ hàng làng xóm được coI trọng, v.v. 
Người ta còn nói đến tỉnh bình dị, 
chân chất hay thông minh, hóm hỉnh 
Irong ca dao, trong tranh làng Iliồ 
hay trên những bức chạm gỗ dân 
gian, v.v. Và đề làm nồi bật các đặc 
điềm văn hóa Việt-nam. nhiều người 
đem so sánh nó với văn hóa Hàn dã 
bao phen mưu toan đồng hóa, Hản 
hóa nó đi mà không được. 

Vấn đề được đặt ra là cội nguồn 
của những đặc điềm văn hóa truyền 
thống Việt-nam được nêu lên đó là 
øì? Hiện đã có một số cách giải 
thích. 

Chẳng hạn, một số người đã muốn 
gắn các đặc điềm văn hóa truyền 
thống Việt-nam với nền nông nghiệp 
trong lúa nước. Vì trồng lúa nước, 
làng ra đời sớm. Vì trồng lúa nước, 
vai trò người phụ nữ lớn, v.v. Cách 
giải thích như vậy, nhìn chung có 
nhiều điềm có thê chấp nhận, nhưng 
chỉ nhấn mạnh điều này, e rằng phiến 
diện. Ta không phủ nhận vai trò to 
lớn của các phương thức canh tác 
nông nghiệp — dó cũng là một phần 
của văn hóa nghĩa rộng — đối với sự 
hình thành đặc điềm văn hóa dân lộc. 
Nhưng nên nhớ rằng, giữa các dân 
tộc trong lúa nước, đặc điềm văn hóa 
rat khác nhau. Sau nữa, những đặc 
điềm như vị trí xã hội của nam hay 
nữ gắn liền với điều kiện lịch sử xã 
hỏi hơn là điều kiện canh tác. Không 
phải ở cư dân trồng lúa nào, địa vị 
người phụ nữ cũng cao. 

Theo tôi nghĩ, cần tìm cội nguồn 
các đặc điểm văn hóa truyền thống 
Việt-nam trong các điều kiện lịch sử 
của dân lộc. 

Tất cả những đặc điềm độc đáo và 
ưu tủ của văn hóa truyền thống Việt- 
nam thưởng được kết tỉnh ở đâu? 
Sẽ để dàng thấy rằng đó là ở nền ăn 
hóa lảng xóm và cũng là nền ăn hóa 
đân gian. Cũng dễ hiều thôi, trong 
một nên văn hóa thì văn hóa của 


những người lao dòng mang nhiều 
yếu tố tiến bộ. 

Nhưng cũng nẻn nhớ rằng, trong 
một thời gian dài của chế độ phong 


. kiến Việt-nam, nền văn hóa cung đình 


cũng rất gần gũi với uăn hóa làng xóm. 
Chẳng hạn, ngay đến thời Trần, sử 
vẫn chép là vua đi xe: vật, xem múa 
rối, xem bơi trải ; sau bữa yến ở cung 
định, vua tôi dang tay nhau mà hát, 
bên cạnh người đội mo nang, tay 
cầm cái dùi làm tửu lệnh... Vì gần 
làng xóm cho nên có yếu tố dán chủ. 
Hội nghị Diên-hồng không phải ngẫu 
nhiên mà có. Sang thế kỷ XYV, các 
đường mối ® do Nho giáo dựng lên 
mới đủ chặt chẽ và mới làm cho hơi 
nền UĐăn hóa trong một oăn hóa thật 
sự cách biệt nhau. Nhưng tất nhiên - 
cái văn hóa xóm làng kia vẫn sống 
mạnh mẽ, và cũng như trước, làm nơi 
bảo tồn các đặc điềm tiêu biều của 
văn hóa dân tộc. . 

Đề hiều văn hóa Việt-nam, phải 
hiều được văn hóa làng xóm Việt-' 
nam. Mà muốn hiều được văn hóa 
làng xóm Việt-nam, phải hiều được 
tính chất và cuội nguồn làng xóm 
Việt-nam. Văn đề này quá lớn, ở đây 
tôi chỉ xin trinh bày một điềm. 

AI cũng biết công +ä nòng thôn 
không phải là công xã nguyên thủu 
nhưng bắt nguồn từ công xã nguyên 
thủy, mang nhiều tính chất của công 
xã nguyên thủy, như sự tồn tại của 
tính cộng đồng. và do đó, tính dân chủ. 
Lý luận chung là như vậy nhưng đặc 
điềm của công xã nông thôn, ở những 
nơi mà chúng còn tồn tại, không giống 
hẳn nhau, vì còn tùy thuộc các điều 


kiện lịch sử ở những vùng đó. 


Ở Việt-nam, Nhà nước đã hình 
thành vào thời kỷ Hùng-Vương, hay 
cụ thề hơn, là vào giai đoạn văn hóa 
Đông-sơn. Nhưng Nhà nước đỏ mới ở 
đạng phôi thai. Giai cấp phân hóa 
chưa thật rõ ràng, các kết cấu của 
quan hệ cộng đồng nguyên thủy trong - 
xã hội vẫn bảo lưu đậm nét. Nếu lịch 
sử Việt-nam trôi chảy bình thường, 
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thì những quan hệ cộng đồng đó hiền 
nhiên sẽ phân hủy hết. Nhưng ở đây 
lại không thế, Nhà nước mới hình 
thành, dân tộc mới kết tụ thì đã phải 
chống lại sự bành trướng của người 
Hán một cách dai dẳng, liên miên. 
Thế là, quan hệ cộng đồng đảng lẽ 
giải thề thì lại phải cố kết lại. Cố kết 
lại đề sống. Nói rằng một nghìn năm 
Bắc thuộc, mốt nước nhưng không 
mất làng, và sau đó, ta lạt là ta, chính 
là nói cái sức mạnh cộng đồng này. 
Và vì cuộc đối đầu Việt — Hán vẫn 
tiếp tục, cho nên cái cộng đồng làng 
xóm đó vẫn phát huy tính tích cực 
của nó. Các làng chiến đấu và những 
đội dân binh nồi lên từ các hương 
ấp thời Trần trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên chẳng phải là minh 
chứng cho điều này đó sao ? 


Như vậy, nghĩ cho cùng, một bộ 
phận lớn các đặc điềm độc đảo và ưu 
tú của văn hóa truyền thống Việt-nam 
là có nguồn gốc từ cộng đồng nguyên 
thủu. 

Ta ca tụng tính cộng đồng làng xóm, 
tính bình đẳng đân chủ, ca tụng sự 
đề cao vai trò phụ nữ. ca tụng cải 
chất phác tươi mát của tranh dân 
gian, v.v. mà lại không muốn dính 
liu đến những quan hệ nảy sinh từ 
thời nguyên thủy thi không được. Mà 
có øì đảng ngại Ì Ăng-ghen nói : * TÔ 
chức thị tộe, ít nhất là trong những 
nước mà công xã mác-cơ còn được 
đuy trì... đã chuyền đần dần, một 
cách không trông thấy, thành một tồ 
chức có tính chất địa vực, và do đó 
mà có cải khả năng thích ứng với 
Nhà nước. Tuy vậy. tồ chức thị tộc 
vẫn giữ được tính chất dân chủ đã 
được hình thành một cách tự nhiên, 
một đặc trưng của mọi chế độ thị tộc, 
và ngay cả về sau này, khi nó đã 
buộc phải mang một hình thức thoái 
hóa, nó vẫn bảo tồn được những yếu 
tố đầy sức sống của chế độ đó, cho 
mãi đến thời kỷ gần đây nhất, và do 
dó, nó vẫn còn là một vũ khí ở trong 
tay những người bị áp bức ? (). 
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Rð ràng, sức sống của văn hóa làng 
xóm chính là thừa hưởng được của 
thời kỳ nguyên thủy, của chế độ thị 
tộc. | 

Nhưng mặt khác, vấn đề quan trọng 
là từ điều kiện lịch sử, nêu ra được 
đặc điềm của văn hóa — đồng thời 
đánh giá chính xác nó — dề phục oụ 
cho uiệc +âu dựng một nên văn hỏa 
mới. | 

Trong công việc xây dựng một nền 
văn hóa mới, một nhiệm vụ quan 
trọng là loại trừ những nhược điềm 
và khuyết điềm của nền văn hỏa đã 
có. Nhưng # vết hoen ố * này có nhiều 
nguồn gốc, hoặc xã hội, hoặc giai cấp. 
hoặc là cả hai. Các giai cấp thống trị 
cũ đưa vào văn hóa không biết bao 
nhiêu là thói xấu, tục xấu, tư 
tưởng xấu, kề cả những vũ khí 
tỉnh thần mà các giai cấp này mượn 
từ bên ngoài, đặc biệt là Nho giáo. 
Người lao động cũng bị ảnh hưởng 
không phải ít. Phương thức sản xuất 
cũ. chế độ tư hữu, sự phát triền chậm 
chạp của khoa học kỹ thuật cũng có 
dấu ấnlên văn hóa. 

Đó là nói những cái xấu. Nhưng khi 
nói về những cái tốt, mà nhấn mạnh 
đến nguồn gỗc nguuên thủự, là tôi muốn 
chúng ta chú trọng hơn đến phương 
pháp phát huy truyền thống. Nói đến 
tính nguyên thủu là muốn nói ngay 
trong cái hay. cái đẹp, cũng cỏ mài 
hạn chế của nó. Vi dụ, ta ca tụng vẻ 
đẹp tranh đân gian là đúng, nhưng 
phải thấy cái thô sơ, cái vụng về thậm 
chí ngô nghê của nó chứ. Giáo dục 
thầm mỹ dàn tộc nhưng cũng phải 
kết hợp giáo dục thầm mỹ hiện đại. 
Một ví du khác : cỏ người nói văn hóa 
phương Tây là duy lý. văn hóa Hán 
là duy lý, còn ta thì * duy ® cả lý lần 
tình. Cả lý cả tình thì tốt quá, nhưng 
thực tế, nhiều khi ta quá nặng tình 
hơn lý. Hơn nữa, cái cách tư đuy của 


(1) Ăng-ghen : Nguồn gốc của gia đình, của 
chế độ tư hữu oà của nhà nước, Nhà xuổ 
bản Sự thạt, Hà-nội, 1972, trang 251. 


người Việt-nam ta, nhìn chung thiên 
về tư duy cụ thề, nhẹ về tư duy trừu 
tượng. phương pháp quy nạp thích 
hợp hơn là phương pháp diễn dịch... 
Cứ nhìn vào lịch sử lâu dài của ta, 
cũng thấy nhà hành động thì nhiều, 
nhà lý luận, nhà triết học thì ít... 
Những đặc điềm đó không phải không 
có nguyên nhân lịch sử. 

Nói lịch sử của dân tộc ta, — ở đây 
là lịch sử văn hóa Việt-nam ta — trước 
hết và chủ yếu là nói đến những 


truyền thống tốt đẹp, anh hùng của 
hơn 4000 nắm dựng nước và giữ 
nước. Những truyền thống ấy ngày 
nay vẫn đang cùng ta đánh giặc bành 
trướng Trung-quốc xâm lược và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
cả nước. Nhưng đồng thời cũng phải 
thấy cả cái ảnh hưởng nặng nề của 
quá khứ trong hiện tại. Và nhìn vào 
cái cũ là đề xây dựng cái mới, xây 
dựng nền văn hóa mới, xã hội chủ 
nghĩa, của Việt-nam. 


Côi nguồn và bản sắc của văn hóa Việt-nam - 


~ 


Ó nhiều loại hình văn hóa. Mỗi nền 
văn hóa có con đường khác nhau 
đề vươn tới nền văn minh hiện đại. 
Chúng tôi hiều on minh là sự tiến bộ 
chung về vật chất và tỉnh thần của 
một xã hội, hay của chung toàn nhân 
loại, thề hiện trên ba phương diện 
mà Đảng ta đã vạch ra : làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ rã hội, làm chủ bản 
thân. 


Còn săn hóa là sự biến đôi tự nhiên 
của từng cộng đồng người nhất định. 
Một môi trưởng thiên nhiên nhất 
định đặt ra trước một cộng đồng người 
những thách đố. Văn hóa là phản ứng, 
là sự frđ lời của một cộng đồng người 
trước những thách đố đó. Văn hóa là 
thề ứng xử tập thề (hay công thề) 
(comportement collectif) của một cộng 
đồng người, là lối sống của một cộng 
đồng người, của một xã hội. 


là 


TRẦN-QUỐC-YƯỢNG 


Giá `trị của mỗi nền văn hóa là giả 
trị nội tại. Cho nên, chỉ có thề đánh 
giá một nền văn hóa dựa theo hiệu 


quả hay thất bại của nó trước những 


thách đố đặt ra trước nó. Không thề 
lấy một nền văn hóa này lảm tiêu. 
chuần đề xét định một nền văn hóa . 
khác. Quan điềm « đĩ hạ biến đi *, chủ 
trương «giáo hóa ”* các «man tộc? 
bằng văn hóa Trung nguyên, thực 
chất chỉ là thứ chủ nghĩa «dân tộc 
trung tâm » (ethnocentrisme). Từ đó 
đẻ ra chủ nghĩa bá quyền bành trướng 
và rất dễ đi tới chỗ điệt tộc (génocide 
culturel). 

Nếu hiều kỹ thuật và tiến bộ kỹ 
thuật là một biều hiện của văn minh 
thì Việt-nam ta có câu ngạn ngữ mới 
rất có ý nghĩa : « kỹ thuật là khóa, 0ăn 
hóa là chìa ». Chìa nào vừa khóa nấy ! 


w 
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Xưa nay, đây đó lưu hành một lối 
nhìn: văn hóa Việt-nam chỉ là một 
đạng địa phương của văn hóa Trung- 
quốc, Việt-nam nằm trong cộng đồng 
văn hóa và văn minh Trung-hoa ! 
Thậm chí còn coi Việt tộc chỉ là « Hán 
tộc nam chỉ ?† 

Nhưng còn có một dòng chảy nhận 
thức vốn có từ nghìn xưa, chí ít là 
từ thời kỳ phục hưng của dân tộc, 
đã khơi nguồn với quan điềm «Nam 
quốc sơn hà? của Lý-Thường-Kiệt, 
và định hình nơi nhà trí thức lớn 
Nguyễn-Trãi : «vốn tự xưa bờ cõi đã 
chia, phong tục Bắc Nam cũng khác ». 

Hãy tiếp nối khơi sâu dòng chảy 
nhận thức này bằng cách đối chiếu — 
chử không hề là đối chọi — giữa hai nền 
văn hóa Việt-nam và văn hóa Trung- 
quốc đề thấy sự khác nhau về cội 
nguồn và về bản sắc giữa hai nền 
văn hóa đó, giữa hai lối sống, hai thế 
ứng xử khác nhau. 


Quê hương buồi đầu của người 
Việt là lưu vực sông Hồng thuộc 
- vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, ầm 
ướt, đất phù sa nâu. 

Quê hương buôồi đầu của người Hoa 
là lưu vực lÏoàng-hà thuộc vùng khí 
hậu đại lục, đất hoàng thô. 

Nông nghiệp Trung-hoa là nghề 
trồng khô. Cày lương thực chủ yếu là 
tiều mẻ (kê), cao lương, mạch, 

Nông nghiệp Việt-nam là nghề trồng 
nước. Cày lương thực chủ yếu là !úa 
nước và các loại cây có củ (khoai). 

Từ trời khác, đất khác cho nên 

người và văn hóa cũng khác ! 

Người Việt ăn cơm (từ đó để ra 
đôi đũa). Người lloa ăn cháo kê và 
bánh (màn thầu). 

Người Việt cô chít khăn, đóng khố, 
mặc váy, đi đất. Người Hoa cô đội 
mũ, mặc quản, di giầy vải. 

Người Việt cồ ở nhà sản, sáng tạo 
loại hình nhà mới cong cho toàn cõi 
Viến-đông mô phỏng. Người Hoa cồ 
ở nhà hầm, đào xuống đất hay ở nhà 
đất bằng (chệt). 


-~ 
lắm 


“Nam Việt sào cư, Bắc sóc huyệt 
cư}? (ác 0ật chỉ). 

— Người Việt cô đào ao, người Hoa 
cô đào giếng. 

— Người Việt cô ưa dùng thuyền 
bè, 0oi. Người lloa cô dùng re có, 
ngựa. 

— Người Việt cô sáng tạo ra nổ và 
ưa dùng nó. Người Hoa cô dùng cung 
hai cảnh. 

Người Việt cô ưa dùng trống đồng 
và cồng, người Hoa cồ ưa dùng chuồng 
và khánh. — 

- Người Việt cồ thồi sđo (ngang) 
và khẻn.. Người loa cồ thồi tiêu 
(dọc), v.v. và v.v. 


Khi có Nhà nước thì văn hóa lồng 
trong cơ cấu văn minh mà phát triền. 
Cơ câu uăn minh Việl-nam Đẻd 0uăn mi nh 
Trung-hoa cũng khác nhan oề cơ bản. 

Cơ cẫu văn minh Việt-nam là một 
cơ cấu văn minh thuần nông nghiệp 
trong đỏ trồng trọt gắn liền với chải 
cả là căn bản, tuy cũng có chân nuỏi 
nhỏ (chó, lợn, gà...). Đại gia súc là 
trâu (có íL bò) và øoi chỉ đề kéo, cưổi 
và tải đỏ. ÍL ăn thịt đại g!a súc vả 
thịt thà nói chung cũng như sữa, bơ. 
Cơ cấu bữa ăn của người Việt là cơin 
và cá (còn cha, ăneơm với cả...®, 


Cơ cấu văn minh Trung-hoa, nhất 
là từ đởi Chu trở đi, tuy cũng là văn 
minh nông nghiệp nhưng đã tập 
nhiễm mạnh và sâu øăn rninh du mục: 
phát triền chăn nuôi đại gia súc (ngựa. 
như Tấn — Tần). Lấy xe ngựa làm độ 
số chỉ sức mạnh một quốc gia (nước 
(trăm xe, nước nghìn xe...). 

Văn minh Việt-nam dựa trên rỏm 
làng là tế bào cơ bản. Văn mình làng 
xóm, Đăn minh đình lảng mang tỉnh 
thần chan hòa, dân chủ chốn định 
trung. Từ đó ý thức đán chủ và nhân 
chủ, được đề cao. Cho nên về mại kỳ 
thuật, và văn hóa vật chất có thể là 
thấp, nhưng trên bình diện ý thức, tư 
tưởng lại là cao. 

Văn minh Trung-hoa từ đởi Thương 
và nhất là từ đởi Chu tách bạch ra 
thôn trang và thành thị. Giai cấp thống 


trị (vương. công, sau.là hoàng đế và 
công hầu) ở trong các thành thị, và 
xây dựng một nền păn hóa đề Dương. 
Văn minh đó đề cao vai trò thủ lĩnh, 
coi trọng chuyên chế, áp đặt, bá quyền. 
Cho nên về mặt kỳ thuật, văn hóa 
vật chất có thê là cao, song trên bình 
điện ý thức, tư tưởng như vậy lại là 
thấp. 


Sau thời kỷ chống ách đô hộ phương 
Bắc và phục hưng độc lập dân tộc, 
trong gần một nghĩn năm, chữ Hân — 
Việt chiếm vai rô thống trị trong 
nước Đại Việt. Các triều đại phong 
kiến Việt-nam không xây dựng nồi 


môt nền văn hóa đế vương Việt-nam. - 


Sinh hoạt văn hóa cung đình hoặc là 
sự mở rộng văn hóa xóm làng, hoặc 
có mặt mô phỏng văn hóa Trung-hoa. 
Bởi vậy chủ thề của văn hóa Việt- 
“nam ván là văn hóa dân gian. Ở Việt- 
nam, tính dân tộc (national) và tính 
đản gian (populaire) của nền văn hóa 
gản chặt Đới nhau. 


Cũng từ khi có nước, Việt-nam và 
Trung-hoa có hai bướng đL lên khúc 
nhau : 


—Ở Việt-nam, nước bao trùm lên 
làng. lang bao trùm lên họ hàng; 
nhưng * họ hàng — làng — nước xoắn 
xuýt với nhau trong một thề thống 
nhất hữu cơ, hòa hợp với nhau mà 
không phải là đồng nhất. 


Làng Việt-nam cô truyền có khía 
canh tương đối bình sản (ruộng công 
và chế độ quân cấp ruộng công), và 
tương đối bình quyền. Các “gia định 
hạt nhân ® ra đời sớm, hình thành hệ 
thống phe giáp theo bậc tuôi. Tuy 
làng Việt nam cô rất gtrọng xỈ?, 
song người già không nắm quyền 
quan trị phe giáp. “Lên lão ® là thôi 
vai trỏ quản lý, «mũ ni che tai”. 
Linh hòn và trụ cột của làng xóm 
thuộc về trung niên (trước tuôi 419), 

Mặt khác, xuất phát từ một nên 
kinh tế nòng nghiệp trông lúa nước, 
vai trỏ của phụ nữ tiếp tục được đẻ 


"Cao. Nguyên lý 3ƒ£ xuyên-suốt lịch 


sử lâu dài của văn minh Việt-nam. 


Làng Trung-hoa cô, từ đời Tần: 
tư hữu ruộng đất ra đời sớm. Địa 
chủ, hào cường xuất hiện sớm. Quyền 
quản trị làng thuộc về những người 
cao tuôi, thuộc lớp tộc trưởng và gia 
trưởng. Nguyên lý CHA lấn át nguyẻn 
lý AM. - 


«Phép vua thua lệ làng », «đất lề, 
quê thói? (Hương ước), làng Việt- 
nam như một gtieu bang, nước là 
một giiên bang». Tính tập quyền 
không cao và không:lắn át được hẳn 
quyền đản chủ đình trung (dẻmo- 
cralie paysanne). Bởi vậy văn hóa 
Việt-nam mang điện mạo, sắc thái ăn 


"hóa xóm làng (culture villageoise). 


Ở Trung-quốc, từ Tần, Hán trở đi, 
hệ thống vua quan, chế độ quản 
huyện lấn át hẳn các thôn trang. 
Vương quyền, đế quốc được đẻ cao; 
tính chất tập quyền chuyên chế lấn 
át quyền dân chủ nông dân. Vị vậy, 
văn hóa Trungø-quốc mang diện mạo, 
sắc thái oăn hóa đế 0ương (culture 
impériale). | 


— Ở Việt-nam, nhả nước gắn với đán 
lộc. Dân tộc Việtnam, như đã nói, 
hình thành sớm và nhà nước cũng 
sớm khoác điện mạo dân tộc (Etat — 
Nation). Từ đó dựng nước đi đôi với 
giữ nước và cột trụ tư tưởng Việt- 
nam là lòng vêu nước, là ý thức độc 
lập, tự chủ, là ý thức dân tộc. //£ ú 
hức ấu ld. cốt lõi của Uăn hóa Việt: 
nưm. 


Một mặt, đối nội. nó phải chống trả 
với tư tưởng bộ lạc sau chuyên hóa 
thành tư tưởng cát "cứ, sử quân. Mặt 
khác, đối ngoại, nó phải chống trả 
với tư tướng bành trướng, bình 
thiên hạ. bá quyền nước lớn. 


Ử Trung-quốc, Nhà nước trung 
ương tập quyền ra đời sớm và gắn 
với đế chẽ. Từ Tần Hán trở đi, Trung- 
quốc là một đế chế chứ không phải 
là một dàn tộc, và nhà nước sớm 
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mang diện mạo đế quuền. Tử đỏ: 
đựng nước đi đôi ouới bình trướng và 
cột trụ tư tưởng Trung-quốc, hệ ý 
thức chiếm vai trò thống trị là.tư 
tưởng bình thiền hạ, coi Trung-quốc 
là cả thiên hạ, ý thức Trung-quốc là 
trung tâm vũ trụ, trung tâm thế giới 
(FR), người Hán là tỉnh hoa vũ trụ 
(# — 3È), còn các nơi khác, các dân 
tộc khác là thấp kém (man di, nhung 
dịch)... - 

Chính từ đó ở Việt-nam, nền tảng 
tư tưởng văn hóa là sự dụng hóa, là 
sự hòa đồng văn hóa, mà một biều 
hiện là sự khoan dung về tín ngưỡng, 
tôn giáo. Lối sống tỉnh thần cũng như 
vật chất .là một nếp sống tháu hóa 
(intégration) đậm nét: dung nạp, thề 
nhập và tích hợp hơn là hủy diệt; 
là một lỗi sống có «nét gấp đôi? về 
văn hóa, một thứ lưỡng — nhất tính, 
một quan cảm: nước đôi? (theo 
nghĩa đẹp), song hành. Đó là sự hòa 
hợp giữa : 
_ =Đất với nước (non sỏng, đất 
nước) 

— Tiên với rồng (con rồng — cháu 
tiên) 

— Nhà với nước (Nhà nước) 

— Làng với nước (làng nước) 

~ Mẹ với cha (bố cải) 

— Vợ với chồng (vợ chồng) 

~ Vuông với tròn (vuông tròn) 

~ Bánh chưng — bánh dày (đi cặp 
đôi) 

— Tỉnh với lý (hợp tình hợp lý, có 
lý. có tình), v.v. 
- lỗi sống Việt-nam — tức là văn 
háa Việt-nam — là một lối sống mềm 
đẻo, thích hòa hợp, biết mình biết 
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chúng ta 


người, biết điều hòa trên các sắc thái, 
rất ghét lối sống “một cục, một 


_ đống», cứng nhác và lố bịch, 


Nhân dân Trung-quốc có nền văn 
hóa Trung-quốc. Nhân đàn Việt-nam 
có nền văn hóa Việt-nam ; đối chiếu 
hai nền văn hóa đề thấy sự khác 
nhau và đề thấy rõ tính độc lập của 
văn hóa Việt-nam, hoàn toàn không 
nhằm mục đích so sánh bên nào hơn, 
bên nào kém. š 


- Biết về một nền văn hóa Việt-nam, 
biết về một lối sống Việt-nam chính 
là đề hiều rõ ta là ai» và đề phải 
huy sức mạnh của cội nguồn, bản 
sắc văn hóa của ta, 


Ra sức phát triền... 
(Tiếp theo trang 57) 


thụ hàng của hợp tác xã và kinh tế 
cá thể thì tủy theo tính chất của sản 
phầm và nguồn cung cấp nguyên liệu 
của Nhà nước mà phân làm ba loại : 
loại tiêu thụ toàn bộ qua thương 
nghiệp, loại tiêu thụ một phần qua 
thương nghiệp và loại tự sản, tự tiêu 


* 


Trong tình hình hiện nay. làm tôi 
được các việc nói trên, nhất định 
sẽ đưa công nghiệp địa 
phương phát triền lên một bước mới, 
góp phần tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Đồng chi F.,N, Ra-di-0-nốp không còn nữa ¿ 


Đồng chỉ F, N. Ra-đi-ô-nốp, Vụ trưởng Bộ biên tập Tạp chí 
Người cộng sản (Liên-xô] sang thăm Việt-nam theo lời mời 
của Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản từ ngòy L3-10-1979, 
Trong thời gian ở thăm Việ†-nam, đồng chí đã làm việc rồi 


tích cực. Lúc sốp kết thúc đợt công tác ở Việt†-nam, đồng 
chí lâm bệnh nặng. Mặc dù được các bác sr và y tó Việt- 
nam và Liên-xô hất lòng chăm sóc, cứu chữa, đồng chí đã 


từ trần hồi một giờ ba mươi phút ngày 26-10-1979 
tại bệnh viện hữu nghị Việt — Xô. 


Lễ truy điệu đồng chí F.N. Ra-đi-ô-nốp đô được cử hành 


ngày 27-IQ-1979 tại Hà-nội. 


Thực chất phản động của chủ nghĩa Mao 


(Tiếp theo trang 47) 


° 


chính vô sản, hoặc là thiết lập chủ 
nghĩa tư bản với chuyên chính tư sẵn. 


Không thể có con đường thứ ba, Cái. 


gọi là « xã hội dân chủ mới » của Mao- 
Trạch-Đông trong thực tế sẽ không 
thẻ là cái gì khác ngoài xã hội tư bản; 
còn echuyên chính liên hiệp của bốn 
giai cấp P trong thực tế sẽ không thê 
là Shinh thức Nhà nước thuộc loại 
thứ ba» như Mao nói mà chỉ có thể 
là chuyên chính tư sẵn. «Chủ nghĩa 
dân chủ. mới» của Mao-Trach-Dông 
thật ra không đi xa hơn chủ nghĩa 
tam dân * của Tôn-Trung-Sơn, nó chưa 
ra khỏi khuôn khồ hệ tư tưởng chính 
trị tư sản. l]Íơn nữa, nếu như tử chủ 
nghĩa tam dân? đi đếu lam đại 


chính sách ” (Hiến Nøa, dụng cộng, ủng 
họ công nòng), Tôn-Trung-Sơn vĩ đại 
ở chỏ it nhiều thức thời, tuyên bố 
(một cách gián tiếp và về khách quan) 
sự bất lực và lỗi thời của hệ tư tưởng 
chính trị tư sản và tính tất yếu phải 
nhường chỗ cho lặp trưởng chính trị 
vô sản, thì, với “chủ nghĩa dân chủ 
mới” ngụy trang bằng nhãn hiểu 
Me —Lê-nin, Mao-Trach-Dông hết sức 
nguy hiểm và eó thê nói phần động ở 
chỏ đã làm cái việc € treo đầu dê bản 
thịt chó”, «mập mờ đánh lận còn 
đen?" hòng đánh tráo lịch sử, miệng 
nói đi con đường vô sản, thực tế đi, 
eon đưởng tư sản. 

(Cỏn nữa) 
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Đảng bộ Nhà máy dệt Phong-phú 
làm công tác phát triển Đảng 


cuối năm 1977 đến này, đẳng bộ 
Nhà máy dệt Phong-phú (thành 
phố Hỏ-Chí-Minh) đã có nhiều cố gắng 
trong công tác phát triền Đẳng. Chưa 
đầy hai năm, dẳng bộ đã kết nạp 
được 17 người vào Đảng. Những kết 
quả kiềm tra bước đầu cho thấy cả 
17 đồng chí đó đều có đủ tiêu chuần 
đảng viên. Công tác phát triển Đảng, 
trong thực tế, đã góp phần tích cực 
vào #iệc nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của đảng bộ. 

Dưới dày là những việc làm và 
kinh nghiệm chủ yếu' của đảng bộ 
Phong-phú trong công tác phát triền 
Đảng. 


I —- Kiên trì phần đầu tạo nên 
sự nhất trí cao trong đảng bộ 
về công tác phát triền Đảng. 


Nhà máy dệt Phong-phú trước 
ngày giải phóng là nhà máy dệt 
Sicovina được thành lập từ năm 196:, 
do ngụy quyền Sài-gòn trực Liếp quan 
lý. Đây là một nhà mây quy mô lớn, 
trang bị hiện đại. Bọn ÀÍỸ — ngụv đã 
cài vào nhà máy nhiều tay chân đắc 
lực, đã xây dựng*trong nhà máy mội 
số co sở của các tô chức chính trị, 
đảng phải phản động. Đặc biệt chúng 
đã dùng tên Nguyén-Đinh-Thời, mội 
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THUẬN - BÌNH 


tên phản bội cách mạng đứng ra tập 
hợp những phần tử xấu dựng nẻn môt 
chỉ bộ cộng sản giả hiệu, lấy tén là 
«chỉ bộ F5 * đề chống phá cách mạng, 
ngăn chặn mọi ảnh hưởng của cách 
mạng thảm nhập vào nhà máy. Đo 
vậy, khi ta tiếp quản, nhà máy dệt 
Sicovina là mội trong những thủ mau 
có tình hình thính trị rút phức tạp. 


Về lực lượng Đảng, tháng 5 năm 
1975, chỉ có ba đảng viên vào tiếp 
quản nhà máy. Trong quá trình phảt 
hiện bộ mặt thật của chi bộ F5». 
đấu tranh đề giải tản tồ chức phản 
động đó, nhà máy được tăng cường 
thêm một số đảng viên đề thành lập 
chỉ bộ, và sau đó thành lập đăng hộ 
đưa tông số đẳng viên lên 34 đồng 
chí vào giữa năm 1987?. 

Trong quá trình lãnh đạo, đảng ủ9 
thấy rằng tình hình nhà máy phức 
tạp, số lượng công nhân đông (khoảng 
1800 người) mà số lượng đảng viên 
ít, xin thêm đẳng viên ở các nơi khác 
về thì hoặc không có, hoặc nẽếu cô 
thì do không hiều biết về sản xuất và 
quản lý công nghiệp cho nên vàn gấp 
khó khăn trong công tác lãnh đao. 
Nếu cứ bằng lòng với số đẳng viện 
quá ít hiện có thì không thề nào lãnh 
đao tốt mọi mặt công lắc 


Nhưng. khi đưa văn đề phát triển 
Đăng ra bàn trong đăng bộ thì nhiều 
dòng chí đã phản ứng gay gắt, cho 
rang với tình hình phức tạp của nhà 
máy, với đội ngũ công nhân vừa mới 
được giải phóng, mà bàn đến việc 
phát triền Đẳng là mất cảnh giác. Có 
lần đăng bộ họp suốt hai ngày liền, 
tranh luận rất gay øgo mà văn không 
đi đến nhất trí về công tác phát triên 
Í'ang, Trước tình hình đó, đảng ủy đã 
nghiêm túc xem lại' chủ trương của 


“dinh và thấy rằng chủ trương đó vắn 


đúng. Bởi vì, nhìn lại quá trìnB đấu 
tranh của công nhân ở đây từ khi 
thành lập nhà máy đến ngày dược 
giải phóng, thấy có nhiều mặt tích 
cực. Trong những năm sống dưới sự 
kim kẹp khác nghiệt của Mỹ — ngụy, 
một số cỏng nhân vẫn tìm cách móc 
nối với cơ sở cách mạng bẻn ngoài, 
và đã tô chức nhiều cuộc đấu tranh 
đôi cải thiện chế độ làm việc, cải 
thiện đời sống. Trước khi thành phó 
Sai-gòn được giải phóng, ngày 29-1- 
1325 anh chị em công nhàn ở đày đã 
noỏi đậy giành quyền làm chủ nhà 
máy, mặc dù lúc đó trong nhà máy 
địch còn một lực lượng vũ trang không 
nhỏ. Đặc biệt từ ngày nhà máy được 
giải phóng, số đông còng nhân đã thật 
sự phấn khởi, hăng say sẵn xuất, 
công tác, hết lòng vì công việc chung. 
Có lúc kho bông của nhà máy bị cháy, 
xe cứu hỏa không vào được vì lõi 
vào quá hẹp, nhiều công nhân đã dề 
nghị đẻ xe phun nước ướt người mình 
rôi nhảy vào kho chuyền bỏng ra. 
\Xgười này nóng quá, bị ngắt thì 
người khác lại nhảy vào, cứu được 
rắt nhiều kiện bông. Alột lần khác, 
trong vụ ngỏ độc do âm mưu của 
địch, đông đảo công nhân, tuy rất 
mệt, vẫn kiên quyết bám máy, có 
người bị choáng vừa tỉnh đậy lại tiếp 
tục sản xuất, quyết không đề nhà 
máy ngừng hoạt động. Trước những 
vụ phá hoại của tay chân địch còn 
sót lại, anh ch? em công nhân đã tỏ 
ra vững vàng, kiên quyết đánh địch, 


- chủ đã bị đầy lài từng bước. 


phát hiện kịp thời với lãnh đạo những 
kẻ thủ mưu, bất chấp những sự đe 
đọa ngẫm ngàm của chúng.. v.v. 
Những thực tế đó đã khẳng định rằng, 
về cơ bản, đội ngũ công nhàn của 
nhà máy là tốt. Trong các cuộc họp 
chỉ bộ, đapøg bộ, đăng ủy đã đem 
những thực tế sinh động trong sản 
xuất và bảo vệ sản xuất của công nhân 
trong nhà máy và những bài nói của 
các dông chí lãnh đạo của Đẳng về 
công tác phát triển Đẳng, vẻ cách 
đánh giá đội ngũ công nhân ở những 
vùng mới giải phóng đề trao đôi ý 
kiến. Qua nhiều lần tranh luận, những 
tư tưởng hẹp hỏi, thành kiến, thiếu 
tín tưởng ở đội ngũ công nhân tại 


, 


Đề có thêm những kết luận đúng 
đắn, cụ the, đăng ủy đã cùng với ban 
giảm đốc nhà máy tiến hành việc 
đánh giả công nhân, viên chức. Việc 
đánh giá được tiến hành một cách 
nghiêm túc với sự tham gia của các 
Lô sản xuất, các đoàn thê quần chúng, 
cúc tô bảo vệ trong nhà máy. Trước 
hết, từng tô chức trong nhà máy như 
tô sản xuất, tô công đoàn, chỉ đoàn 
thanh niên, tô bảo vệ, v.v. xem xét 
số người thuộc phạm vi quản lý của 
mình. Ban giảm đốc: và các đoàn thê 
trong nhà máy tông hợp lại, bồ sung 
thẻin những điều cân thiết, đưa sang 
đảng ủy nhà máy. Kết quả dành giá 
cho thầy số công nhân, viên chức có 
lý lịch rõ ràng, không có liên quan 
với Mỹ — ngụy, tích cực sản xuất và 
SỐ công nhân, viên chức có chút ít 
lên quan với MỸ —nguụy nhưng thái 
đỏ chính trị sau ngày giải phóng là 
tốt, tích cực sản xuất, chiếm tỷ lệ rất 
lớn trong tông số còng nhân, viên 
chức. : 

Qua đánh giá và trao đôi ý kiến về 
kết quả của việc đánh giá. các đẳng 
viên trong đẳng bộ đã có chuyền 
biến rõ rệt về nhận thức đối với đòi 
ngũ công nhàn và bước đầu thấy rằng 
có thê tiến hành việc phát triền Đẳng 
trong nhà mày, 


? 


II — Đưa đảng viên bám sát các 
phân xưởng: một biện pháp tích 
cực. 


Đẳng ủy nhà máy nhận thức rằng 
muốn làm tốt công tác phát triền 
Đẳng, không thề chỉ hiều biết clíung 
chung về đội ngũ công nhân, mà phải 
“hiều biết kỹ về từng người, về yêu 
cầu của công tác lãnh đạo ở từng 
phân xưởng, từng ca, kíp đề có hướng 
chọn người cho đúng. Phần lớn đăng 
viên lúc đó đều ở các bộ phận gián 
tiếp sẵn xuất, ít có điều kiện tiếp xúc 
với công nhân, cho nên tuy đã thấy 
công tác phát triền Đẳng là cần, là có 
thề làm được, nhưng vẫn ngại làm. 
Trước tình hình ấy, đẳng ủy chủ 
trương đưa các đảng viên trẻ xuống 
các phân xưởng đề vừa tham gia sản 
xuất vừa có điều kiện gần gũi công 
nhân. Chủ trương này cũng gặp ngay 
sự phản ứng của nhiều đẳng viên. Có 
đồng chí cho rằng mình chiến đấu đã 
nhiều năm, qua hết chiến trường này 
đến chiến trường khác, nay phải được 
giao một công tác thích hợp, nếu phải 
xuống phân xưởng sản xuất thì coi 
như đảng bộ đối xử với mình không 
đúng. Một số đồng chí khác ngại 
xuống phân xưởng sẵn xuất phải theo 
ca, theo kíp, phải lao động chân tay, 
suốt ngày lấm lem dầu, mỡ, thì tìm 
eách bàn lùi. Đảng ủy đã kịp thời 
làm rõ đây là một biện pháp tích cực 
không những đề làm tỐI công tác phát 
triên Đẳng mà còn đề làm tốt công 
tác lãnh đạo của đáng bộ đổi với phả 
máy nói chung: Bởi vì, muốn làm tôi 
công tác phát triền Đảng thì phải tìm 
hiểu kỹ từng công nhân, bỏòi dưỡng 
những người tốt đề chuẩn bị cho việc 
kết nạp họ vào Đẳng, và muốn lãnh 
đạo tốt sản xuất thì phải nắm được 
san xuất, Đảng ủy cũng đã lấy gương 


cac đồng chí cách mạng tiền bối của - 


Đăng rong phong trào «vô sản hóa 9 
hỏi những năm 1920 — 1930 để giáo dục 
chung. Các đồng chí trong dáng ủy 
côn tự mình nêu gương bằng cách 
đành thì giờ đi sát các phần xưởng. 
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Kết quả là 20 đẳng viên được đưa về 
bốn phân xưởng học nghề, sỉnh hoạt 
ở từng ca, kíp, với sự kèm cặp tay 
nghề của các thợ giỏi có kinh nghiệm. 
Trong quá trình học nghề, có lúc, có 
đảng viên tỏ ra chán nắn, muốn xin 
thôi. Đảng ủy đã kịp thời tìm hiểu 
nguyên nhân, tìm ra cách giúp đỡ 
thỏa đáng. Chẳng hạn, đối với các 
đồng chí thiếu sức khỏe, đẳng ủy yêu 
cầu cứ bám sát phân xưởng, lúc khỏe 
thì học, lúc mệt thì nghỉ. Đối với 
những đồng chí tiếp thu chậm do bố 
trí vào học nghề ở khâu không thích 
hợp thì chuyền các đồng chí đó sang 
học nghề ở khâu khác, hoặc sang phân 
xưởng khác đề việc học tập được dễ 
dàng hơn. Cứ thế, chỉ ít tháng sau, 
hầu hết đẳng viên đã từng bước trang 
bị cho mình những hiều biết cần thiết. 
Cho đến nay, năm đồng chí đã có trình 
độ quản đốc và phó quản đốc, sảu 
đồng chí đã có trình độ trưởng ca, số 
còn lại có thề làm nhiệm vụ tồ trưởng 
sản xuất. Trong đại hội đẳng bộ tháng 
10-1977. ba đồng chí trong sÕ đang viên 
xuống các phân xưởng học nghề đã 
được bầu vào đẳng ủy. 

Cũng do gần gũi công nhân, cùng 
làm việc với công nhân, hầu hết đăng 
viên đã nhận thức được mội cách sấu 
sắc bản chất cách mạng của giai cấp 
công nhân, và thấy rõ trong nhà máy 
có nhiều công nhân ưu tú có thẻ bồi 
dưỡng đề kết nạp vào Đảng. Từ nhận 
thức đó, hầu hết các đẳng viên ở 
Phong-phú trước đây còn ngần ngại. 
nay đã. tự giác tích cực tham gia công 
tác phát triền Đẳng. 


III —- Củng có nội bộ Đàng, 
xây dựng và cùng có các đoàn 
thè quần chúng tạo cơ sở cho 
công tác phát triền Đảng được 
tiến hành thuận lợi. 

Đang ủy nhà máy nhận thức rằng, 
muốn tiên hành tốt công tác phát triển 
Dàảng thì đảng bộ phải mạnh, phải 
được quần chúng n cậy vì cỏ như 
vậy mới có thê thu hút những người 


ưu tú kiên trì phấn đấu đề được đứng 
trong hàng ngũ Đảng. Mặt khác, 
đẳng bộ có mạnh mới có đủ sáng suốt 
trong việc chọn lựa người đề kết nạp 
vào Đẳng. 


Phân tích tình hình cụ thê, đảng 
ủy thấy rằng mặt mạnh chủ yếu của 
đẳng bộ là phần đông đảng viên đã 
trải qua trực tiếp chiến đấu chống 
Mỹ — ngụy trên các chiến trường, đã 
được rèn luyện, thử thách, tuôồi lại 
còn trẻ cho nên có tỉnh thần cách 
mạng tiến công, có ý chí phấn đấu 
vươn lên và có tỉnh thần đấu tranh 
xây dựng Đảng. 


Mặt yếu chủ yếu của đẳng bộ là 
năng lực lãnh đạo, quản lý kinh tế, 
quản lý sản xuất còn yếu, lại không 
có đảng viên nào đã gắn bó lâu năm 
với nhà máy, hầu hết đảng viên từ ở 
nhiều nơi mới tập hợp về, cho nén 
sự hiều biết về thực tế của nhà máy; 
về đội ngũ công nhân chưa thật sâu 
sắc. Căn cứ vào sự phân tích đó, ngoài 
việc dùng biện pháp đưa đảng viên 
xuống bám sát các phân xưởng, đảng 
bộ nhà máy đã thông qua các buồi 
thảo luận làm cho mỗi đảng viên thấy 
rõ những mặt mạnh, mặt yếu của 
. đảng bộ, động viên mọi người ra sức 
phấn đấu phát huy những mặt mạnh, 
khắc phục những mặt yếu. Đảng ủy 
tiến hành một đợt tự phê bình và phê 
bình nghiêm túc trong đẳng bộ, 
kiểm điềm sâu sắc ý thức xây dựng 
Đảng và vai trò gương mẫu của từng 
đẳng viên. Đảng ủy cũng đã tồ chức 
cho quần chúng ở từng phân xưởng, 
từng phòng, ban nhận xét, góp ý ve 
công tác và tư cách của từng đẳng 
viên. Qua đợt tự phê bình và phẻ 
bình này, ngoài việc xác dịnh cho từng 


đảng viên hiểu rõ nhiệm vụ và vai” 


trò của mình, đẳng ủy đặc biệt nhân 
mạnh đến ý thức gắn bó lâu dài với 
nhà máy, hết lòng chăm lo mọi mặt 
hoạt động của nhà máy, phê phản 
„nghiêm khắc tư tưởng tam bợ, không 
yên tâm công tác trong đảng viên. 


Sau đợt tự phê bình và phê bình. 
những đẳng viên gương máu, tích 
cực sẳn xuất, công táe và có tỉnH thần 
đấu tranh nội bộ đúng dắn đã được 
bồ sung vào đẳng ủy và các chỉ ủy. 


Đảng ủy cũng đã cải tiến sinh hoạt 
của cức chỉ bộ, xác định rô nội dung 
của các đợt sinh hoạt chỉ bộ, đồng 
thời giao trách nhiệm cho các chỉ bộ 
tăng cường giáo dục, quản lý đảng 
viên. Đảng ủy đã phân công ba đồng 
chí đảng ủy viên trực tiếp làm bí thư 
ba chỉ bộ phân xưởng và phân công 
các đẳng ủy viên khác thường xuyên 
giúp đỡ các chỉ bộ còn lại. X 


Đảng ủy nhà máy cũng nhận thức 
rằng muốn tăng cường công tác phát 
triền Đảng thì ngoài việc củng cố tồ 
chức Đẳng còn phải củng cố các đoàn 
thề quần chúng vì đó là nơi bồi dưỡng. 
chọn lọc, phát hiện những phân tử 
ưu tú đề giới thiệu với Đẳng. Đảng 
ủy đã giúp Đoàn thanh niên và Công 
đoàn xem xét lại tư cách các đoàn - 
viên, kiên quyết xóa tên những phần 
tử xấu, đồng thời kết nạp thêm nhiều 
người mới. Tính cụ thê trong đợt này 
đã đưa một người ra khỏi Đoàn thanh 
niên, 12 người ra khỏi Công đoàn và 
kết nạp thêm 50 người vào đoàn thanh 
niên, khoảng 200 người vào Công đoàn, 
Công đoàn và Đoàn thanh niên đều 
tiến hành đại hội bầu lại ban chấp 
hành, cử lại các tồ trưởng, đưa những 


người tốt vào cương vị công tác thích 


hợp. Việc củng cố các đoàn thẻ quần 
chúng đã tạo những điều kiện thuàn 
lợi cho công tác phát triền Đẳng của 
đăng bộ nhà máy. 


IV - Có phương hướng và 
phương pháp đúng trong việc 
lựa chọn, thầm tra người đề kết 
nạp vào Đảng. 


Đảng ủy nhà máy nhận thức rằng 
một vếu tố quan trọng dẻ tăng cường 
sự lãnh đạo của đăng bộ là các phản 
xưởng đều phải có chỉ bộ Đẳng, có 
đủ số đáng viền lãnh đạo các khàu 


:8 


công tác. Do vậy, phải chú trọng kết 
nạp vào Đảng những công nhân kỹ 
thuật *đã qua thứ thách trong sản xuất 
- và công tac. | 

Trong quả trình bảm sắt các phân 
xưởng, các đảng viên ở đây, trong 
khi tiếp xúc với công nhân, đã đặc 
biệt thẻo sát những công nhân có thái 
độ tích cực trong sản xuất, công tác 
và chấp hành nghiêm chỉnh các chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước. Qua kết quả các đợt vận động 
chỉnh trị, qua việc sơ kết, tông kết 
thí đua hằng tháng, hằng quý và hằng 
năm và qua nhận xét của các đoàn 
thề quần chúng, các đẳng viên lại 
chọn những người xuất sắc nhất trong 
số những công nhân ấy đưa ra chỉ 
bộ xem xét. Các chỉ bộ phân công 
người phụ trách bồi dưỡng, thử thách 
và tiến hành thầm tra lý lịch những 
người xét thấy xứng đáng có thê 
kết aạp vào Đăng. Qua thầm tra 
lý lịch, đối với những người có thê 
kết nạp vào Đảng thì đẳng ủy, với sự 
giúp đỡ của cấp trên, tô chức học 
tập các tài liệu cơ bản đề nâng cao 
giác ngộ cho họ. 

Trong số những đối tượng phát 
.‹triền Đăng mà đảng bộ Phong-phú phải 
thầm tra lý lịch, có đhững người quê 
ở các tỉnh xa như Hà-nam-ninh, Nghệ- 
tĩnh, có những người tuy quê ở các 
tỉnh gần, nhưng do hoàn cảnh thời 
Mỹ — ngụy. gia đình thường phải 


chuyên chỏ ở. Vì vậy, công việc thầm. 


tra ly lịch thường gặp nhiều khó khăn. 
Thêm vào đó, đẳng ủy Phong-phú hại 
không có cán bộ chuyên trách công 
tác Đẳng. Tuy nhiên, thấy rõ việc xác 
mình lý lịch của những đối tượng kết 
nạp Đẳng ở vùng mới giải phóng là vấn 
đề oó ý nghĩa hết sức quan trọng, cho 
nên đảng úy và ban giâãm đốc nhà máy 
đã quyết tàm khắc phục mọi khó khăn, 
có gàng làm LỐt việc này, 

Nói chung, đăng viên phụ trách đối 
tượng nào thì chịu trách nhiệm thầm 
tra lý lịch đối tượng đó, vì qua quá 
trình tìm hiều, theo dõi, bồi dưỡng 
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đối tượng đã biết khá rõ về lý lịch, 
về hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh 
xã hội của đối tượng; khi đi thầm tra 
sẽ xác định rỡ được những vẫn đề, 
những yêu cầu phải xác minh. Trong 
trường hợp nhiều đối tượng củng quê 
ở một địa phương thì các đảng viên 
thảo luận với nhau, nêu yêu cầu cần 
thầm tra đối với- từng đối tượng và 
phân công một đẳng viên đi thầm tra 
chung về các đối tượng đó đề đỡ tốn 
sức người và thời gian. Khi có đăng 
viên đi thầm tra lý lịch thì anh chị 
em trong tồ, trong nhóm thay nhau 
đảm đương tốt công việc ở nhà máy 
đề đồng chí đi thầm tra được yên tâm. 
Sau mỗi đợt thầm tra, đẳng ủy và các 
chỉ ủy lại họp nghe các đồng chí đi 
thầm tra về báo cáo và rút kinh 
nghiệm cho các đợt thầm tra sau. Với 
cách làm đó, đảng bộ đã có hồ sơ lý 
lịch.đầy đủ của từng đối tượng, tạo 
điều kiện cho cấp trên xét duyệt được 
nhanh chóng. 


Đến cuối năm 1977, đẳng bộ đã lựa 
chọn và bồi dưỡng được 40 đối tượng, 


trong đó có: 


— ö2 người là công nhân trực tiếp 
sản xuất, 

— 2 người .là chiến sĩ thi đua, 

— 38 người là lao động tiên tiến, 

— Binh quân tuồi đời : 25, 

— Bình quân tuôi nghề : 5. 

Trong năm 1978, đẳng bộ đã kết nạp 
17 người trong số đó vào Đảng. trong 
đỏ có : 

— lö nữ, 4 nam, 

— 12 công nhân trực tiếp sản xuất, 
trong đó 6 đồng chí có 5 năm tuôi 
nghề trở lên, 2 đồng chí có !1 .năm 
tuôi nghề trở lên, 2 đồng chỉ là. tầ 
trưởng sẵn xuất, 

— l1 phó giảm đốc phụ 
thuật, 

— 3 nhân viên các phòng, ban, 

— 12 đồng chỉ đã ¡L nhiều có tham 
gia cách mạng trước ngày 30-4-1975. 

Hiện nay, đảng bộ đang hoàn thành 
những thủ tục cần thiết đề có thê kết 


trách kỹ 


nạp thêm 10 người vào Đảng trong 
thời gian sắp tới. 


Tất cả 17 người được kết nạp vào 
Đăng đếu đang phát huy tác dụng tốt. 
Cuối nằm 1978, cả 17 đồng chí đều 
được bầu là lao động tiền tiến. 


V — Coi trọng việc bòi dưỡng, 
giáo dục, quản lý đảng viên mới, 


Sau khi kết nạp người vào Đăng, 
đảng bộ nhà máy vẫn tiếp tục coi 
trọng việc giáo dục, bồi dưỡng, quản 
lý số đảng viên mới. Đảng bộ đã mở 
các lớp bỏi dưỡng tại chỗ, hoặc gửi. 
các đồng chí đó theo học các lớp do 
cấp trên mở nhằm giúp các đồng chí 
đó hbiều thêm lý tưởng của Đảng, 
Điều lệ Đảng, nhiệm vụ đẳng viên, v.v. 
Các chỉ bộ đã phân công cứ hai đảng 
viên cũ thì theo sát giúp đỡ một đẳng 
viên mới, thường xuyên góp ý kiến 
trong công (ác, trong sản xuất. Đối 
. với các đảng viên mới, đẳng bộ thấy 
rằng mặt yếu thường là chưa có những 
kiến thức cơ bản, cần thiết về quá 
trình đấu tranh của Đảng, về đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, về 
gương đấu tranh anh dũng hy sinh 
của đảng viên, về phương pháp lãnh 
đạo, vận động quần chúng. Những 
kiến thức này không phải chỉ bằng 
một vài lớp học mà có được. Các chỉ 
ủy đã phân công đảng viên cũ, qua 
những câu chuyện trao đồi hằng ngày, 
qua các buồi kiêm điềm công tác, và 
qua các sách, báo, bồi dưỡng những 
kiến thức đó cho dẳng viên mới. Lỗi 
bồi dưỡng sính động mà nhẹ nhàng 
nảy, được tiến hành thường xuyên, đã 
mang lại kết quả tốt. 


Hằng tuần, các đồng chỉ bí thư chỉ 
bộ gặp riêng các đảng viên mới đề 
nhận xét về-eông tác, về thái độ đối 
với quần chúng, về kết quả phẩn đãu 
của tửng người, và góp Ý giải quyẻt 
những mắc mứu, khó khăn. Chỉ bộ 
cũng đã tạo mọi điều kiện đề các đẳng 
viên mới tham dự đầy đủ các cuộc 
họp chi bộ. Cứ vài tháng một lần, 


đẳng ủy lại họp các đẳng viên mới đề 
cùng nhau kiểm điềm kết quả phấn 
đấu của các đồng chí đó. Nhiều cuộc 
họp của đẳng ủy đã đi sâu vào chuyên 
đề giáo dục, bồi dượng đẳng viên 
mới. Các chỉ bộ vúng đã giới thiệu 
với anh chị em ngoài Dẳng danh sách 
. các đảng viên mới và động viên anh 
chị em thường xuyên theo đỗi, góp Ý 
kiến cho các đồng chỉ đỏ. Do vậy, khi 
đảng viên mới phạm sai lầm, thiểu 
sót, thì lập tức được góp ý bằng 
nhiều nguôn khác nhau (chỉ bộ, tồ 
sẵn xuất, người ngoài đẳng.v.v.). 
Do nhận thức được tầm quan trọng 
của việc bám sát sẵn xuất, bám sát 
các phân xưởng đối với việc rèn 
luyện, giáo dục đảng viên, đẳng ủy 
văn đề các đẳng viên mới sản xuàt 
và công tác ở các phân xưởng, không 
điều động các dồng- chí đó thoát ly 
sản xuất, Khi những đảng viên mới 
được quần chúng tin nhiệm bầu vào 
ban chấp hành các đoàn thê, đẳng bộ 
cũng đề nghị các đoàn thề tạo diều 
kiên cho các đảng viên đó làm tròn 
nhiệm vụ được giao, không thoát ly 
sản xuất. 


w* 


Trong khi cố gắng làm tốt công 
tác phát triển Dáng, đảng bộ Nhà nìả y 
dệt Phong-phú cũng phấn đấu làm tôi 
các mặt khác của công tác xây dựng 
Đảng, từng bước nâng cao vai trò lĩnh 
đạo và sức chiến đấu của đẳng bộ. Do 
vậy mà từ năm 1977 đến nay, mặc dù 

„gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về 
vật tư, nguyên liệu, năm nào nhà máy 
cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. 
So với mức kế hoạch hằng năm thi: 

‹pề giá trị tồng sản lượng, năm 197? 
đạt 120,35, năm 1978 đạt 112, 17%. 
Về giú trị xuất khầu, năm 1977 đạt 
107,07%, năm 1978 đạt 114.45 mức kế 
hoạch. 

Cùng với những cố gáng ấy, Xhà 
máy dệt Phong-phú còn có sự tiến bộ 


(Xem liễếp trang 8ð) 
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Chúng hủy hoại văn hóa, 
tIÊU điẾt trí thức 


XÓA SẠCH DI 


ĐẤt nước Cam-pu-ehia rải giàu di 
sảñ văn hóa, từ các đền chùa cô kính 
đến các bài ca, điệu múa lưu truyền 
hàng nghìn năm nay. Dân tộc Khơ- 
me cần củ, sáng tạo đã cống hiến cho 
loài người nên văn minh Ăng-eo nồi 
tiêng huy hoàng. 

Trong cuộc chiến tranh năm năm 
(19:0 — 1975) chống đế quốc ÀÍŸ và 
bọn tay sai Lon Non, một số cơ SỞ, 
đi tích không tranh khỏi bị hư hại vì 
bom đạn; nhưng thật ra sự thiệt hại 
đó cũng chưa to lớn bằng những thiệt 
hài trong bốn năm €hòa bình, độc 
lắp” dưới ách thống trị của bọn Poòn 
Pót — lẻng Xa-ry. 5026 công trình kiến 
trúc eö đã bị phá hoại. 

Hầu hết 3500 ngôi chùa trên khắp 
đảt nước bị dọn làm nơi chứa phân 
cho công xã hoặc bị tháo dỡ đề lấy 
vật liệu xây dựng chuông trại chăn 
uÔi súc vật, 82000 sư sãi, những trí 
thức Phật giáo, bị buộc bỏ áo cà sa 
và mÃt tích gần hết, Thẳng tay triệt 
hạ chủa chiên, bọn Pôn Pốt — lèng Xa- 
ry không những muốn xóa bỏ đạo 
Phật là tôn giáo của 855 nhân dân 
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MINH - SÂM 


SẲN VĂN HÓA 


Khơ-me mà còn có ý đồ làm cho nhàn 
dàn mất hẳn nơi lui tới gặp gỡ, tụ 
lập, không có dịp trao đôi tâm tư, 
tình cảm. 


Khu đèn Ăng-co bị bỏ hoang phế 
sau chiến tranh, chỉ được dọn dẹp vào 
khoảng cuối năm 1978, sau khi léng 
Xa-rvy móc nỗi với bọn tư sản Thái- 
lan thỏa thuận cùng nhau khai thác 
di tích này đề kiếm đô-la của khách 
du lịch. Bán thân Pôn Pốt đã từng coi 
rẻ giá trị của đền Ăng-eo, cho rằng đó 
chỉ là công trình của bọn vua chúa 
phong kiến không * vĩ đại, tuyệt vời» 
bảng công trình xây dựng thủy lợi, 
cải tạo đồng ruộng của chúng. Sự dối 
nát của bọn chúng còn được biều lẻ 
qua nội dung giới thiệu rất lố bịch 
của các tên phụ trách hướng dẫn tham 
quan các di tịcH trong khu đền lịch 
sử. Hiiếm có nước nào như Cam-pu- 
chia trải qua nhiều cuộc chiến tranh 
văn còn giữ được nhiều hiện Vật cồ 
tiêu biêu cho nền văn hóa lâu đời 
của dàn tộc. Nhưng Viện bảo tàng 
quốc gia Phnôm Pênh thành lập từ 
năm 1917, qua tay bọn Pôn Pốt — lêng 


\ 
Xa-ry, nay chỉ còn lại không được 
một nửa số hiện vật quý báu. Và 
người ta đã Lìm thấy nhiều tượng đồng 
lớn nhỏ được đưa về một nơi tại nhà 
tù Tun Xileng đề bắt tủ nhân phá ra 
đúc tượng tên khát máu Pôn Pốt. 


Đốt phá sách vở, công trình văn 
hóa, khoa học, nghệ thuật cũng là 


hành động quen thuộc của bọn ăng-ea ` 


không muốn nhân dân được hiều biết 
hơn những bộ óc nøu xuần của chúng. 
Thư viện quốc gia Phnôm Pênh, trung 
tàm nghiên cứu của giới trí thức, 
sinh viên, với hơn 30 vạn cuốn sách 
chỉ còn lại vài trăm cuốn; nơi đây từ 
lâu biến thành chỗ chứa chén, đĩa 
phục vụ tiệc tùng của bọn Pôn Đối 
với các quan thầy cố vấn Trung-quốc 
của chúng. Hơn một. vạn cuốn sách 
của thư viện trưởng Viễn Đồng của 
Pháp nghiên cứu chuyên đề Cam-pu- 
. chia cũng bị đối sạch. 

^ền văn hóa, nghệ thuật Cam-pu- 
chia vốn rất phong phú, đậm đà màu 
sắc dân tộc đã tàn lụi nhanh chóng 
đưới ách thống trị của bọn đao phủ 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry. 905% số nghệ sĩ 
và người làm công tác văn hóa bị 
tống đi lao động khô sai và chết dần 
chết mòn. Bốn năm dài, đất nước Cam- 
pu-chia tắt hẳn lời ca, tiếng nhạc. Tãi 


cả các bài hát đân gian, các điệu múa - 


dân tộc đều bị cấm đoán vì đó là «sản 
phầm tính thần của xñ hội cũ »! Hơn 
nữa, người dân bị cưỡng bức lao 
động mỗi ngày 14 — lỗ tiếng đồng hồ. 
lại ăn đói, hằng tháng không có lấy 
một ngày nghỉ ngơi, thì còn nói gì 
đến sinh hoạt vui chơi giải trí nữa. 
Trong khi đó, các đội văn công, điện 
anh của bọn Đôn Đốt —lêng Xa-ry 
được lập ra không nhằm mục dích 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tỉnh thần 
của nhân đân mà chỉ làm phương tiện 
tuyên truyền, phô biến các chính sách 
“triệt đề cách mạng * cùng với việc 
đề cao «quyền uy tối thượng” của 
áng-ca. 

Dã tâm oủa bọn PĐòn Đốt — lèng Xa- 
ry là bằng mọi cách cắt đứt hẳn mọi 


quan hệ xã hội của nhân dân Cam- 
pu-chia, làm tê liệt hoàn toàn cuộc 
sống tình cảm của họ, cô lập họ với 
thế giới bên ngoài đề họ hoàn toàn là 


“thuộc bọn chúng. Chỉ trong thời gian 


vài ba năm, người đân Khơ-me vốn 
rất vui tươi, hồn nhiên. vêu đời đã 
trở nên cẵần cỏi, lầm lỳ, gìn như mất 
hẳn cảm xúc tự nhiên. Trong cải xã 
hội ®Cam-pu-chia dân chủ », cuộc 
sống đã mất hết ý nghĩa, hạnh phúc 


cá nhân không còn, chỉ có đói rách, 


bệnh tật, khồ nhục, sợ hãi, chết chóc 
ngày đêm vây phủ. Điều đó giải thích 
vì sao khó tìm ra được một ánh mắt 
vui tươi, một nụ cười của người dân 
trong cái «xã hội xã hội chủ nghĩa » 
của bọn Pôn Pốt ! 


Cũng như văn hóa, nghệ thuật, nên 
giáo dục quốc dân dưới thời Pòn Íot— 
lêng Xa-ry đã bị tồn thất nặng nề. lle 
thống giáo dục các cấp bị xóa bỏ ngày 
sau ngày 17-4-1975. Tất cả trưởng lớp 
lớn nhỏ đều được lệnh dóng cửa và 
lần lượt biến thành nhà kho, trại 
chăn nuôi súc vật, xưởng sửa chữa 
vũ khí, nơi giam cầm. tra tấn, banh 
quyết những người yêu nước và 
những người dàn lương thiện. lọc 
sinh, thầy giáo cùng chung số phản 
với các tầng lớp nhàn dàn thành thị, 
bị xua đuồi về nông thôn đề lao động 
khô sai. SỐ người có học thức ấy ngày 
nay còn sống sót được rất ít do khéo: 
che giãu không đề lộ tùng tích. Lợc - 
tính có khoảng bốn phần năm số giữa 
viên bị giết hại. Chỉ riêng ngành dai 
học và trung học chuyên nghiệp của 
Cam-pu-chia có một hệ thống 7 vien 
với 40 khoa, hơn 1200 cân bỏ giảng 
dạy, số học sinh có năm học lên tới 
8000 người; nhưng hiện này số người 
tốt nghiệp đại học chỉ còn lại dè 
vài trăm. | 

Trước đây, bản thân tẻn độc tài 
Pòn Pốt thưởng tỎ ra lủng túng khỉ 
phải giải thích về việc xóa bộ hệ thông 
giáo dục. Y cho rằng chế độ #Cam-pu- 
chia đân chủ ® cần quan tâm đdch việc 


nâng cao đân trình độ văn hóa cho 


&1 


934 nhân đân là nông dân mù chữ 
cho nên không thề lo việc học cho 
một bộ phận thuộc các tầng lớp trên 
¡:hhứữư đưới chế độ cũ. Thực tế cho thấy 
những lời huênh hoang của bọn 
chúng vẻ thành tích căn bản xóa 
nạn mù chữ” chỉ là bịp bợm Ở các 
địa phương thật ra chỉ có một vài lớp 
day chữ và số cho bọn cốt cắn nắm 
quyền ở cơ sở. Nhân dàn nói chung, 
đời sống vật chất cùng cực. thê xác 
bị đọa đày.tỉnh thần căng thẳng cực 
độ, còn thiết gì học tập và làm gì có 
điều kiện đề học tập! Ngay ca trẻ em 
cũng mất quyền ,vui chơi, học hành ở 
trường lớp vì phải dành phần lớn 
thì giờ chăn bò, hót phản cho công xã. 


Đối với bọn Pôn Pốt — lêng Xa-rv,. 


văn hóa giáo dục Không có tác dụng 
trong cái @ xã hội mới 9» mà chúng xây 
dựng. Theo chúng, biết chữ hav không 
biết chữ, trình độ văn hóa cao hay 
thấp đều là không cần thiết. Ví dụ: 
nghị quyết hội nghị đàng bộ khu 
miễn động tháng 7-1977, khi đề cập 
văn đề đào tạo cán bộ ngành v tế, đã 
nhàn mạnh: ®Phải tiêu diệt hết quan 
điểm, lập trường trước đây chỉ lựa 
chan những người có trình độ văn 
hóa trong xã hội cũ. Nếu chọn như 
trước thì rõ ràng là tiếp tục nguy hại. 


Nhóòng biết chữ, không biết tiếng Pháp - 


cũng được, miễn là thành phần tốt, 
có ưu điềm là tối rồi, bảo đảm rồi. 
Văn đề trình độ văn hóa không phải 
là văn đề cơ bản, vì không phải chúng 
ta đem trình độ văn hóa đề chữa 
bệnh. Người không biết chữ cũng học 
nghề y được (...), quan trọng là văn đề 
lập trưởng chính trị là cơ sở của kỹ 
thuàt®. Khi truyền kinh nghiệm 
cho bọn mao-ít ở một số nước Đông 
Nam Á, chính Pòn Pốt cũng thường 
khoe là việc đào tạo nhàn viên kỹ 
thuật của bọn chúng đạt kết quá 
nhanh chóng mà không cần đến trình 
độ văn hóa vì edốt chữ cũng học 
được?® Ý nêu ví dụ: Ơ Việt-nam, học 
điện dài, ra đa. lái tàu biền, máy bay 
phải có trình độ lớp 10 phồ thông và 
mắt ö nắm mới thành nghề. còn * nòng 
đân chúng tôi học chỉ có 3 thắng ® (2), 
Y cũng tự đắc với việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật bằng 
« đường tắt» nghĩa là. chỉ cho học qua 
loa rồi cứ đưa đi làm việc, vì không 
can lý thuyết chọc thực tế mới là cơ 
bản ®. Mục đích của chúng là làm cho 
thế hệ trẻ Cam-pu-chia lớn lên thành 
những lớp người đốt nát, rất xa lạ 
với những tiến bộ văn hóa, khoa học 
kỹ thuật của loài người, và rốt lại chỉ 
là những động vật quen cuốc đất, bản 
súng cho bọn thống trị phản động. 


TIÊU DIỆT CÓ HỆ THỐNG TẦNG LỚP. TRÍ THỨC 


Giới trí thức Cam-pu-chia đã phải 
trìi qua một đoạn đời đẳng cay tủi 
nhục, mất mắt chưa từng có dưới chế 
đỏ thống trị man rợ của tập đoàn Pôn 
Pót — lêng Xa-rv đội lốt «trí thức 
công sản Ð, 

Đỏng đìo trí thức vêu nước Khơ- 
me trước đây đã dứng vào hàng ngũ 
mặt tràn thống nhất đân tộc Cam-pu- 
chia tronơø những năm kháng chiến 
chỗng để quốc Mỹ và bọn tay sai Lon 
Non. Nhiều người trí thức sông trong 
vùng tam bị dịch chiếm vẫn hướng 
vẻ cách maang, mong được góp phần 
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cống hiến tài năng sau khi đất nước 
được giải phóng. Nhưng giới trí thức 
Cam-pu-chia bất kề người đã tham gia 
kháng chiến hay mới đến với cách 
mạng đều trở thành nạn nhân của một 
chính sách thủ địch khủng khiếp sau 
ngày bọn Pòn Pốt — lêng Xa-ry lén 
cảm quyền, 

Kê ra, không đợi đến lúc nắm toàn 
bộ quyền lực trong tay, ngay những 
năm kháng chiến, bọn phản động Pôn 
Pốt cũng đã lộ rõ bản chất lọc lừa của 
chúng trong việc tập hợp và sử dụng 
trí thức. Qua nội dung giới thiệu 


œqkinh nghiệm cách mạng Cam-pu-. 


chia » cho các đẳng mao-ít ở Thái-lan, 
Miến-điện.... Pôn ĐPốỐt đã không giấu 
giềm điều đó. Một mặt, v lưu ý đến 
sự cần thiết phải tập hợp rộng rãi lực 
lượng chống đế quốc và tay sai vào 
- mặt trận, mặt khác y chỉ rõ phải coi 
các tầng lớp trung gian với số đông 
học sinh, trí thức chỉ là * lrc lượng 
chiến thuật », phải có biện pháp ngăn 
cách không cho trí thức gần gũi. tiếp 
xúc với quần chúng nông dân, phản 


tán đề kiêm soát họ chặt chẽ, và chỉ - 


giao cho họ các việc không quan trọng, 
không kề trình độ năng lực của họ 
như thế nào. Đối với những người 
đã từng phục vụ bộ máy chính quyền 
cũ, nhất thiết không được sử: dụng 
họ. 

Ngay sau ngày 17-4-1975, bọn Pôn 
Pốt — lêng Xa-ry đã nhanh chóng trở 
mặt đối với trí thức. Số trí thức cũ 
có chức vụ trong bộ máy «chính phủ 
vương quốc đoàn kết dân tộc Cam- 
pu-chia " trước đây đã sớm bị loại 
khỏi các ban, bộ và được quản chế 
nghiêm ngặt. : 

Đối với số đông học sinh, trí thức 
ở các thành thị mới giải phóng, thì 
ngay hồi đầu tháng 10-1975. trong mội 
_ ciộc họp của cơ quan 870 (tức ban 
thường vụ của bọn Pôn Đốt) bọn 
phản động ăng-ca đã khẳng định : ho 
hầu hết là người thuộc «đường dây 
_ Ằ©ñ của GCIA * đang “sống bình thường 
trong nhân dân ». Theo chúng, « số có 
học thức như kỹ sư đều là nhân viên 
CIA chính cống », và địch tô chức cơ 
sở hoạt động « thường trong giới tri 
thức, quan trọng nhất là bọn chuyên 
môn Kỹ thuật». Do đó, chúng quyết 
định «không ho thành phần trí 
thức, chuyên môn kỹ thuật tham gia 
hàng ngũ của ta ", ra lệnh “tập 
trung bọn này lại đề theo dõi ®. 

› từ trung ương đến địa phương. sự 
nhận định, đánh giá của bọn ăng-ca 
đổi với giới trí thức đây rẫy những 
định kiến, thù ghét, chúng luỏn luôn 
nhắn mạnh phải « nâng cao cảnh giác 


> 


cách mạng” đổi với nhân viên kỹ 
thuật, giáo viên, thầy thuốc, kỹ sư®.. 
Chỉ thị của khu ủy miền đông ngày 
5-8-1977 nêu rõ: chủ trương của 
đẳng ta là không sử dụng bọn này s. 
Tại hội nghị đảng-bộ hằng năm của 
cơ quan A33 (bộ thông tin của Pôn 
Pốt) vào tháng 1-1977, một tên đại 
diện ăng-ca cũng nói dứt khoát: 
« Kiến thức của trí thức tư sản đem 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa nhất 
định không được. Còn tầng lớp tiều 
tư sản trí thức thì y cho rằng “có 
thể dùng ngay nhưng sa một thời 
gian nào đó, có thề đẻ ra bất đồng ». 
Tóm lại, không một người nào thuộc 
giới lao động trí óc dược làm việc 
theo khả năng hiều biết của họ. TÁI cả 
đều bị tống đi lao động ở công xã và 
“dù muốn hay không muốn cũng bị 
bắt buộc nhận sự lãnh đạo của giai 
cấp nông dân ?, 


Cơ quan SỐ 21 (tồ chức mật vụ của 
Pôn Pốt) lập danh sách những người 
trí thức cũ và mới và phân loại: nếu 
không xếp vào điện tay chân của CIA 
thì cũng được gán cho là phần tử 
hoạt động cho KBG (cơ quan tình báo 
của Liên-xô) hayv thân Việt-nam. Như 


vậy không kề nguồn gốc xã hội hay 


thái độ chính trị, những người có học 
thức đều bị bọn Pòn Pốt — lêng xa-ry 
kết tội và bắt giết lúc nào cũng được. 
Những ai may mắn không bị xem là 
địch thì cuối cùng cũng mang tội 
q chống đẳng » chỉ vì có thái độ không - 
tán thành hành động của bọn ăng-ca 
ở địa phương. Báo căo tháng 7-1977 
của khu miền Đông nhận định : những 
phần tử chống đảng phần lớn là giai 
cấp trung gian, tiêu tư sản giáo viên, 
học sinh, * những tên có trình độ cao ®, 
Sau đó đã diễn ra nhiều cuộc lùng bắt, 
tàn sát hàng loạt người; ở các tỉnh 
Prây Veng, Svay Riêng. Công-pông 
Spư..., ước tính có đến 805 số người 
có học bị thủ tiêu. Những ai trót đề 
lộ cho bọn tay chân ăng-ca biết được 
vốn hiểu biết và trí thông minh của 
mình đều không tránh khỏi bị lôi đi 


ŠU 


đập đầu, cắt gáy... Nói chung, ở đâu 
bọn tay chân của Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
cũng có quyền giết người và giết 
bao nhiêu cũng được, càng giết được 
nhiều trí thức càng tốt. Một hồ sơ tìm 
thấy được của cơ quan SỐ 21 ghí rõ lên 
họ 337 người bị giết trong tháng 5-1976 
ở trại giam Phnôm Pênh, trong đó có 
64 trí thức gom 15 kỹ sư, 6 bác sĩ, 16 
giao viên và những nhàn viên kỹ 
_ thuật khác. Còn ở địa phương, số 
người bị giết không căn có danh sách 
cu thề. ‹ 


Không riêng gì số trí thức sống 


trong nước, cả những người trí thức - 


Khơ-me sống ở nước ngoài nhiều năm 
cũng chịu chúng số phận đó. Sau khi 
chiến tranh chăm dứt, các trí thức 
kiều đân Cam-pu-chia ở nhiều nước 
rất phấn khởi mong được trở về tô 
quốc đề đoàn tụ với gia đình và có 
œơ hội trực tiếp góp phần xây dựng 
đất nước. Nhiều người đã cả tin 
những lời lừa phỉnh, hứa hẹn đường 
mật của chính lêng Xa-ry khi tên 
này có địp tiếp xúc với kiều dân Cam- 
pu-chia ở nước ngoài. Họ không hề 
aghï rằng chính họ là đối tượng đặc 
biệt của cơ quan công an, mật vụ của 
bọn Đôn Pốt vì bọn này cho rằng họ 
«đã nhiều năm nhiêm nặng tư tưởng 
tư sản, để quốc ». Danh sách các bác 
Sĩ, kŸ sư, giáo sư, chuyên viên kỹ 
thuật... theo các chuyến bay từ Pháp 
sang Bác-kinh về đến Phnỏm Pênh 


vào những thang đảu năm 1976 được 


tìm thấy khả đầy đủ trong hỏ sơ các 
trại giam củi bọn Pôn Pốt—lêng Xa-ry. 
Các cột ghí ngày € về nước ®, Š bị bắt 2. 
«bị giết ® cho thầy thời gian sống lâu 
lắm cũng chỉ được vài ba tháng. 

Đầu năm 1976, nhiều trí thức công 
tác làu năm trong ngành ngoại giao 
Cama-pu-chia được đột ngột triệu hồi 
về nước gấp đề học tập e€tình hình 
va nhiệm VỆ mởới»®. Vừa mới về đến 
Phnom Pênh, họ được đầy ngay vào 
các trại tập trung ở các tỉnh, bị gọi 
bàng cái tên khinh miệt bọn mặt 
trận». Họ phải làm các công việc 


nặng nhọc mỗi ngày 1f~— 15 tiếng đồng 
hỗ với bữa ăn hai muôỏi chảo loäng. 
Một số người không chịu nồi, đã thắt 


' eŠ hoặc nhảy từ lầu cao xuống đất 
tự tử. Nhiêu nhà ngoại giao cấp cao: 


Cam~-pu-chia như Huốt Xam-bat, Chia 
Xan... đã bị cầm tủ và giết hại đả 
mì(n. 

Đến nay, chưa tông kết được đây 
đủ số liệu về tội ác của bọn Pòn Pốt— 
lêng Xa-ry đối với các tầng lớp lao 
động trí óc Cam-pu-chia. Nhưng cá 
cuộc điều tra sơ bộ cũng cho thấy : 
ngành giáo dục Cam-pu-chia trước đây 
có 2300 giáo viên và 106 000 học sinh, 
nay chỉ còn sống sót 207 giáo viên và 
hơn 5000 học sinh; riêng số 725 giáo 
sư và cán bộ giảng dạy đại học nay 
còn lại chỉ có 50 người; 10550 học 
sinh đại học trong tông số 11 000 đã bị 
mất tích. Ngành y tế (tính đến năm 
1974) có 643 bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, 
nay chỉ còn 69 người. Ngành thề dục 
thề thao bị giết hại 300 huấn luyện 
viên và 2000 vận động viên. Các bộ 
môn nghệ thuật chỉ còn chừng 10% 
số nghệ sĩ; trong số 190 nữ nghè 
sĩ chỉ còn lại 40 người. Giới báo chì 
trước năm 1975 có 200 người, giờ đây 
chỉ có 5 người sống sói. 


Đó là kết quả của những đợt tàn 
sát quy mô lớn của bọn Pòn Põt- 
lêng Xa-ry diễn ra trong hai năm 
1970— 1977 và còn tiếp tục mẫy năm 
sau này. Đích thân tên đồ tê Pôn Pốt 
trong dịp bệ kiến bọn quan thầ y phần 


_động Bắc-kinh ngày 29-9-1977 đã báo 


cáo một cách tự hào rằng : *® Trên căn 
bản chúng tôi đã thanh toán xong. 
không lộn xôn, không một vụ nồ súng 
nào xảy ra cả». Trong cuộc hội đàm 
với bộ trưởng ngoại giao NhậtXônô- 
đa ngày 12-6-1978 tại Tô-k4-ô, khi được 
hỏi về tin tức các vụ thảm sát ở Cam- 
pu-chia, lêng Xa-rv nói quanh co 
rằng: «chuyện chém giết người là 
chuyện cũ ». rằng dân số chúng tôi 
ít, muốn chém giết nữa không có lợi 
gì P. Mặc dủ tìm cách chối phăng không 
có các vụ tàn sát hàng loạt ở Cam 


~ 


———. 


pu-chia  rah ưng trả lời phỏng vấn của 
hãng A EP tại Bác-kinh ngày 18-6-1979, 
lêng Xa-~— r y buộc phải công nhận e cùng 
lắm. ch? có khoảng vài nghìn, vài 
vạn ngø#treyi bị giết thôi P (!) 

Hành: điÔng Lội ác của bọn khát máu 
Pôn PPỐt£ — [êng Xa-ry không chỉ hủy 
điệi vVÕyy quý của dân tộc Khơ-me, 


làm cho nền văn hóa dân tộc đồ nát, 
mà nó còn gây nên ấn tượng sai lạc 
trong những người trí thức Cam-pu- 
chia đối với chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản, đốt với vai trò lãnh 
đạo cách mạng của Đẳng cộng sản mà 
bè lũ Pôn Pốt —lêng Xa-ry chỉ là những 
kể đội lốt. 


KẺ CHỦ MƯU TỘI ÁC : 


Dư Tuyzàm tiến bộ trên thế giới có 
túc chưa rõ được thực hư về các tỉn 
tức khủng bố, tàn sát khó tưởng tượng 
nôi do £šap nhiều trở ngại trong việc 
thư thập tình hình từ một « Cam-pu- 
cha đlâ¡a chủ» đóng chặt biên giới. 
Nhưng Ssau ngày giải phóng 7-1-1979, 
nhiều tÀš liệu, văn bản của đám cầm 


th áè Phản động bị lật đồ tháo chạy 
Đ lai ng như vô sỐ các hỗ chôn 
nøườ ï 


tủ p thê được phát hiện khắp 
I®  iững bằng chứng tội ác diệt 
Ea wìivy hoại văn hóa cực kỳ ghê 
ttaza bọn Pôn Pốt-lêng Xa-ry 


nơi là 
chủng 
Lởm" 


KHÔ E ta è chối cãi. 
_ hà magưởi vêu chuộng công lý 
“ f5. lên án bọn phản động khát 


€Ì <5ng thời muốn hiểu được 
chiên vn: cC>ẹ lội ác diệt chủng Ở Gam-pu- 
một TIENG giới văn hóa, trí thức là 

*®g các đối tượng chịu tai họa 


"nữ tin 


¬ ®< #›aiếp nhất. 

ĩ 

phần SẾE *rời không khỏi côn ít nhiều 
bon Tàu “hàn khi nghĩ rằng: bản thân 
những bb xà Fột = lêng Xa-rv cũng là 


® >-i am. ' ` 2Ö 
œ = ¡ thức, vì sao lai chủ tr DỤ 
tiêu * G40 060) li 


K?»za ¬ những người lao động trí óc : 
nhớ la _ mg chẳng có gì khó hiểu khi 
từng c3 SA“ những sự việc tàn bạo đã 

X>n ra trong thời kỷ «đại cách 


man£ ¬- 3 ố x 
mít LÀ Stnhóa vô sẵn” ở Trung-quốc 

tà MA = AÀ/ S;& 
s6 ức: mỹ người đề ra đường lỗi, 


€ng và trực tiếp điều khiền 


vốn 
ti Tình ©ng phải là bọn võ học, và 
xiít— Ạ vỗ ngực tự xưng là *“mác- 


Kha, mỉ-nÍt ?® chính cống ! 
Pốt —_. re ai còn lạ gì tập đoàn Pôn 
' S ng Xa-ry gồm những kể xuất 


thân từ các giai cấp bóc lột được bọn 
thực đân nuôi cho ăn học ở nước 
ngoài trở thành trí thức. Những phần 
tử cơ hội chủ nghĩa, mang nặng đầu 
óc sô-vanh ấy đã dùng nhiều thủ đoạn 


_ rất xảo quvệt đề tiếm quyền lãnh đạo 


cách mạng và áp dụng các biện pháp' 
phản động nhằm củng cố và duy trì 
quyền lực độc tài cá nhân của chúng. 
Giữa những năm 60, Pòn Pốt đã mò 
đến Trung-quốc được yết kiến 
“người cầm lái vĩ đại? và có dịp 
chứng kiến cuộc * đại cách mạng văn 
hóa » long trời lở đất. Từ đó, Pôn Pốt 
vùng dòng bọn được sư tán tỉnh, mua 
chuộc của quan thầy, đã cam tâm bán 
rẻ linh hồn và thê xác cho Bác-kinh, 
sẵn sàng làm công cụ thực hiện chiến 
lược phản cách mạng của bọn bành 
trướng và bá quyền Trung-qnốc Ở 
Đông-dương và Đồng Nam chàu A. 


Trong thái độ đối với giới trí thức, 
°Sbọn Pòn Pốt — lêng Xa-rv rập khuôn 
theo các quan thầy của chúng ở Bắc- 
kinh. Những Lội ác của chúng đối với 
giới trí thức bắt nguồn một phần từ 
việc chúng tiếp thụ và tôn thờ chủ 
nghĩa Mao. Chúng đã nhiều lần nói" 
rõ chúng lãy tư tưởng Mao-Trach- 
Đông làm kim chỉ nam cho việc 
hoạch định và áp đặt mọi đường lối, 
chính sách của chúng ở Cam-pu-chin 
Rõ ràng, với lập trưởng, quan điểm 
giai cấp hoàn toàn rập theo chủ nghĩa 
Mao, bọn Pón Pốt —lẻng Xa-ry đã 
thẳng tay gạt bố vai trò của giới lao 
động trí óc trong xã hội. Chúng đã 
không ngần ngại tiêu điệt tầng lớp 
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'trị thức vì nhận định rằng những 
người có kiến thức văn hóa, biết suy 
luận khoa học thường là những người 
phản đối chế độ đã man của chúng. 


Thực tế cho thấy bọn Pôn Pốt -— lêng . 


Xa-ry đã không cho ai được quyền 
nghĩ khác, làm khác các phương án 
của chúng định sẵn. Ngay cả những 
người trí thức cao cấp có thời gian 
dài cộng tác chất chẽ với bọn Pỏn 
“ Pồt như Hu Yun, lu Nim... cũng bị 
chúng thủ tiêu. 


Mọi người có thề thấy được nếu 
không có Bắc-kinh là chỏ dựa về tư 


tưởng, chính trị và quân sự, thì tập. 


đoàn thống trị của cải gọi là «Cam- 
pu-chia dàn chủ P không thê tự do thị 
hành các chủ trương độc tài, phát xít 
đối với nhàn dàn Caim-pu-chia. Hát 
dẻ hiều vì sao trong khi cả loài 
người tiễn bộ cực lực lên án tội ác 
diệt chủng của bọn Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry thì những- người cầm quyền 
Trung-quốc vẫn im hơi lặng tiếng. 
Trái lại, Bác-kinh đã không tiếc lời 
ca ngợi bọn tay sai Pòn Pốt là đã 
« vạch ra một đường lối cách mạng 
đúng đắn”, đã rửa sạch những vẻt 
bủn nhơ-nhuốc của xã hội cũ ", rằng 
« Cam-pu-ehia đân chủ ? đã có « gương 
mặt mới, rất rạng rỡ, “đang đứng 
hiển *ngang ở phía đòng của trái 
đất P v.v. và v.v. (trích thư Ban chấp 
hành trung ương Đảng công sẵn 
Trung-quốc gửi trung ương đùng cúi 
Pòn Pốt ngày 29-9-1977), Thăng TI- 
1977, khi sang Cam-pu-chia, Tran- 
Vĩnh-Quý, phó thủ tưởng Trung-quộc 
cũng tâng bốc bọn tay sai đèn mây 
xanh. Y ca tụng Pòn Pốt «dâm lâm 
những gì mà ông cha, những người 
thế hệ trước không đàm làm và không 
bao giờ nơhĩ đến, và đã dạt được 
thắng lợi vĩ đại ®. 

Chính "vì vậy mà bọn Pón Pỏt — 
lẻng Xa-ry đã có lúc lớn tiếng huênh 
hoang. khoác lác răng chế độ của 
chúng đã di đầu làm gương cho 
vũng Đông Nam Á và cho thế 
giới » €). 


lu) 


Ngày nay, hai năm rõ mười. khi 
nhắc đến tấn thảm kịch diệt chủng ở 
Cam-pu-chia, dư luận chỉnh trực trẻn 
thế giới đều nhận rõ bộ mặt ghê tờm 
của kẻ chủ mưu tội ác : đó là thế lực 
phản động đang ngự trị ở Trung- 
Nam-hải vẫn ngoan cố tiếp tục.ra sức 
bao che, nuôi dưỡng bọn tội phạm 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry đã bị Tòa ản 
nhàn dân cách mạng Caim-pu-chia kết 
án tử hình. 


BẰNG BỆ NHÀ MÁY ÚÍI... 
(Tiếp theo trang Š1) 


liên tục, vững chắc trong mọi mãi 
hoạt động, xứng đảng là một trong 
những lá cờ đầu của ngành còng 
nghiệp dệt ở miền Nam. Đội ngũ công 
nhân ngày càng gắn bỏ với nhà máy, 
tin tưởng ở đảng bộ và đang ra sức 
vượt mọi khó khăn, đầy mạnh sản 


xuất, đưa nhà máy tiên lên đạt những: 


thắng lợi mới. - 

Tuy nhiên, công tác phát triển 
Đẳng ở đảng bộ Phong-phú văn cẻt 
những khó khăn, những thiếu sót. Số 
đẳng viên hiện c€Ó SO VỚI SỐ công 
nhàn viên chức của nhà máy mới 
chiêm tỷ lệ 2,734. Sự tiên bộ vẻ công 
tắc phát triển Đăng giữa các chí bộ 
không đồng đều, ở chỉ bộ phản xưởng 
nhưộm còn có những mặt vều so với 
các chỉ bộ khác. 

không chủ quan, thỏa mãn với 
những kết quả bước đầu, đẳng bộ Nhà 
máy dệt Phong-phủ, trên cơ sở quản 
triệt chỉ thị số 72CT/TUƯ của Bạn bị 
thư Trung ương Đẳng vẻ tăng giường 
công tác phát triển Đảng và kiện 
toàn, củng cố tò chức Đảng, đang cỏ 
găng làm tôi hơn nữa công tác phát 
triển Đảng và.những yêu cầu khác 
của công tác xây dựng Đảng, nhằm 
bảo đâm cho sự lãnh đạo của đẳng 
bộ ngày càng mạnh mẽ và vững chắc 
hơn nữa. 


(OMMYHHCTHUECKHH 3KYPHA.T 
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REYVIEW OF COMMUNISM 
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EditoriaÏ — The nrgent tasks facing us. LẺ-THANH-NGHỊ - Some probleme 
on the developmenL of consumer gøoods industry and regional ¡induatry. 
TRẦN- ĐỘ - For a better advancemenL of our people` s cnltural lifec. LÊ- 
KH ÁC — The ever-ørowing economic ties between Vietnam and the Sovielt 
Union. NGUYÊN-ĐÚC-BÌN!I — The reactionary nature of Maoism. TRJNH: 
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VỀ VẤN ĐỀ CAM-PU-CHIA 


Ù đầu năm nay, bọn đế 
Zớy quốc và bá quyền Trung- 
quốc cùng bè lũ tay sai 
của chủng la lối om 
sm về cái gọi là «vấn đề 
Cam-pu-chia », ra sức vu cáo 
Việt-nam xàm lược Cam-pu-chia 
và đòi Việt-nam rút quân. Gần 
đây, chúng lại kêu la ầm ï về nạn 
đói ở Cam-pu-chia, ró những giọt 
nước mắt cá sấu và dựng lên cái 
gọi là « một cuộc điệt chủng mới » 
dưới chính quyền Hêng Xom-rin. 
Ngày 14 tháng I1 vừa qua, Liên 
hợp quốc lại thông qua một nghị 
quyết sai trái về cái gọi là «tỉnh 
hình Cam-pu-chia ». 
Luận điệu tuyên truyền lừa bịp 
của bơn đế quốc và phản động 


Từ thế ký trước, Việt-nam, 
Lào và Cam-pu-chia đều bị chủ 
nghĩa thực dân thỏng trị. Nhân 
đần bà nước cùng chúng một cảnh 


TRƯỜNG - CHINBH 


quốc tế làm cho một số người 
không am hiều tình hình sinh ra 
hoài nghỉ, dao động, lẫn lộn trắng 
đen. Họ bị bức màn khói của kẻ 
thủ che lấp sự thật. 

Vậy thực chất vấn đề Cam-pu- 
chia là gì? Tình hình Cam-pu- - 
chia thật sự ra sao ? Bọn đế quốc 
và bá quyền Trung-quốc cùng các 
thế lực phản động khác đã và 
đang âm mưu những gì đỗi với 
Việt-nam, Cam-pu-chia, đổi với 
cả bán đảo Đông-dương, một vị 
trí chiến lược quan trọng của các 
lực lượng hòa bình, độc lập dân 
tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội ở 
Đông — Nam châu Á ? Lập trường 
chính nghĩa của Việt-nam như 
thế nào về vấn đề Cam-pu-chia 2 


ngộ : làm nô lệ cho nước ngoài. 
Cuộc đấu tranh lâu dài của ba 
dân lộc vì độc lập, tự do thường 
liên quan chặt chẽ với nhau. 


Từ năm 19415 đến năm 1975, 
nhân dân ba nước đoàn kết kháng 
chiến chống thực đàn Pháp cướp 
nước, tiếp đến chống để quốc,MỹỸ 
xâm lược. BáŸ cơm sẻ nữa. hạt 
muối cắn đôi, nhàn đản bạ nước 
anh em đồng cam, cộng khỏ, hy 
sinh xương máu chống kẻ thủ 
chung. lọ sônz chết có nhau, 
cùng chiến đấu và cùng chiến 
thing. 

Ngày 17 tháng Í năm 19275, với 
sự øiúp đỡ của lực lượng vũ trang 
nhân đàn Việt-nam, cuộc kháng 
chiên của nhân dân Cam-pu-chia 
đã thắng lợi. Ngụy quyên Lon- 
non sụp đó, Để quốc MỸ buộc 
phải cút khỏi Cam-pu-chia. Chủ 
nghĩa thực đân mới của Mỹ đã bị 
nhân đân Cam-pu-chia đánh bạt. 
Doàn kết chặt chẽ chống kế thù 
chủng, cả ba dân tộc Việt-nam, 
Lào và 'Cam-pu-chi+ giải phóng 
hoàn toàn Tô quốc mình, và đâng 
lẽ đã có thê bắt tay vào hòa bình 
xâv dựng đất nước mình theo con 
đường mà mỗi đản tộc lựa chọn, 

hưng cách mạng CGam-pu-chia, 
cách mạng Đòng-dương lại bị kẻ 
thủ mới phá hoại. Với tham vọng 
bành trưởng đại đàn tộc và bả 
quyền nước lớn, bọn phản động 
trong giới đảm quyền Bắc-kinh đã 
ấp uú từ làu giấc mộng chiếm 
Đông— Nam Á đề từ đó mà « chỉnh 
phục thế giới». Do vị trí chiến 
lượccủa Việt- nam trên eon đường 
Nam tiến của chúng, chúng rất 
cÏlrú trọng thòn tính Việt-nam. 
NsøaYy trong lúc nhân dân ba 
nước Việt-nam, Lào, Cam-pu- 


chia Kháng chiến chống Pháp 
© 


J 
Cách 


và chống Mỹ, chúng đã thi 
hành chính sách giữ cho Việt- 
nam không thắng không bại, bị 
chia cắt lâu dài, làm nước đệm 
giữa Trung-quốc và chủ nghĩa để 
quốc, luôn luôn suy yếu và lệ 
thuộc vào chúng. 


De thực hiện kế hoạch đánh 
chiếm Việt-nam trong âm mưu 
bành trướng và bá quyền của 
chúng, bọn phản động Bắc-kinh 
đã sớm chuẩn bị bàn đạp trên 
đất Cam- pu-chỉa. 


Từ những năm 50. khi còn ở Pa- 
r1, bọn ôn Pốt—lêng Xa-ry dã có 
chủ trương chống lại Việt-nam và 
tìm mọi cách xóa bỏ vai rò của 
Dáng cộng sản Đông-đương trong 
cách mạng Cam-pu-chia. Khi về 
nước hoạt động, chúng đã tim 
mọi cách tiêu diệt những người 
cách mạng Khơ-me chân chỉnh. 
đoạt quyên lãnh đạo cách mạng 
Cam-pu-chia. Năm 1965, sau Khi 
đã năm: quyền lãnh đạo cao nhất 
trongø Đảng, Pôn Pốt đã đến DĐắc- 
kinh và được đón tiếp ản cần. 
Đề đáp lại những lời phỉnh phờ 
của các nhà lãnh dạo Trung-quỏc: 
mạng Cam-pu-chia là 
trung tâm của cách mạng ở Đông- 


“Nam Á, Đảng Cam-pu-chia là dẳng 


mác-xÍt lẻ-ni-níit chàn chính», 
Pôn Pốt đã tàng bốc: «Trung- 
quốc có vị trí là trung tâm của 
phe cách mạng... PTư tưởng Mao- 
Trạch- Đông là chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin ngày nay». Sự cảu kết 
giữa các nhà lãnh đạo Trung-quốc 
và bẻ lũ Pôn Pốt—lêng Xa-ry bát 
đàu từ đó. 


Đối với Việt-nam, bọn Pòn 
Pỏt — lêng Xa-ry công khai nói 
hữu nghị, nhưng lại luôn luôn 
kích động hẳn thù dân tộc trong 
nhàn đân Cam-pu-chia chống 
nhàn dàn Việt-nam. Chúng tìm 
cách cô lập, giết hại bộ đội tình 
nguyện Việt-nam đang đồ máu, 
hy sinh vì đọc lập của Cam-pu- 
chia ngay“ trên đất Cam-pu-chia 
trong thời kỷ kháng chiến chống 
Mỹ 


Ta hãy xem bọn Pôn Pốt — lêng 
Xa-rv đã xây dựng «Cam-pu- 
chia đân chủ » theo mò hình của 
« cách mạng văn hóa» Trung- 
quốc như thế nào 2 

Về đói nội, chúng tuyên bố 
thực hiện chủ nghĩa cộng sản 
độc đáo của Cam-pu-chia ». Dưới 
sự chỉ đạo của các cố vấn Trung- 
quốc, chúng dựng lên một thứ 
«chủ nghĩa xã hội » kỷ quải nhất. 
phân động nhất, chủ nghĩa xã 
hội kiêu trại lính ». Chúng ra sức 
thực hiện một xã hội không có 
thành thị, không có gia đình và 
trường học, không có chợ búa và 
tiên tệ, không có chùa chiền; chỉ 
có những trại tập trung gọi là 
qeông xã lớn», ở đó nhàn dân 
phải lao động khó sai, dưới roi. 
vọt của ăng-ca. [rong công xã », 
từ cụ già đến em nhỏ, ai nấy đều 
phải lao động như nô lệ, bị dành 
đập như súc vật. Nhiều phụ nữ 
bị tuyệt đường sinh đẻ. Con 
người bị đập chết hàng loạt bằng 


Sau khi nước Cam-pu-chia 
được hoàn toàn giải phóng, lợi 
dụng thắng lợi của cách mạng. bè 
lũ Pôn Pốn — lêng Xa-ry ráo riết 
thực hiện những mưu đồ của 
quan thày chúng ở Bác-kinh ra 
sức biến Căm-pu-chia thành một 
thuộc địa kiều mới của Trung- 
quốc, một căn cứ chiến lược đè 
đánhViệt-nam và thôn tíinhĐông- 
dương, một bàn đạp đè bành 
trướng xuống Đông — nam châu 


Á. 


cuốc, xẻéng, báng súng bất cứ lúc 
nào. Những người yêu nước, yêu 
tự do, công lý, có văn hóa, có trỶ_ 
thức đều z đáng tội chết»! Ngay 
những sĩ quan, bình lính trong 
quân đội của chúng, chỉ cần bị 
thoáng nghỉ ngờ, là lập tức bị thủ 
tiêu. làng chục vạn Việt kiêu và 
w Hoa kiêu cũng không thoát 
khỏi cảnh đày ái, khủng bố, giết 
hại. Đẳng cộng sản Cam-pu-ehia 
bị phá tan tành và thay thế bằng 
một «đẳng » mới kiều mao-Ít của 
Pôn Pót., Cam-pu-chia lúc đó đã 
biến thành một địa ngục trần 
g1lan. : 

Chỉ trong ba năm dưới chế độ 
Đôn Pốt — lêng Xa-ry, trong tông 
số bảy triệu nhân dàn Cam-pu- 
cha, ba triệu đã bị tiêu diệt, Đó 
là tại họa khủng khiếp của một 
chế độ diệt chúng quái ở chưa 
từng có trong lịch sử loài người, 
lại mang đanh «chú nghĩa xã 
hội », « chủ nghĩa cộng sản » — đề 
bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, chủ 


nghĩa cộng sản! Bọn đồ tê Pôn 
Pốt — lẻng Xa-ry đã bán cả linh 
hồn và thê xác cho chủ nghĩa 
bành trướng Bác-kinh, rấp tâm 
thủ tiêu dân tộc Khơ-me trong 
một thời gian ngắn nhất đề cho 
_Trung-quốc di đân sang, biến 
Cam-pu-chia thành quận, huyện 
của Trung-quốc, do tập đoàn 
phản động trong giới cầm quyền 
Bắc-kinh nắm chặt hòng phục vụ 
cho chủ nghĩa bành trướng và 
chủ nghĩa bá quyền của chúng. 


Thực chất chế độ Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry là một nền đe tài 
phát-xít đâm máu kết hợp với 
một nèn độc tài phong kiến trung 
cò, đội lốt chủ nghĩa xã hội, 


Về đói ngoại, theo gậy chỉ huy 
của Bác-kinh, bè lũ Pòn Đốt — 
lẻng Xa-ry hung hăng thực hiện 
chính sách xâm lược và hiếu 
chiến. Chúng phát động chiến 
tranh xâm lược Việt-nam, khiêu 
khích vũ trang đối với Lào và 
Thái- lan, từ chối mọi quan hệ và 
hợp tác quốc tế với các nước 
không liên kết, đóng cửa với thế 
giới bẻn ngoài trừ Trung-quốc. 
Cái gọi là « Gam-pu-chia dàn chủ » 
đã trở thành hiểm họa đối với 
hòa bình và an ninh ở Đông — 
Nam Á và thế giới. 

Với Việt-nam, bọn Pôn Đối — 
lêng Xa-ry đã tổ thái độ công 
khai thù địch ngay sau khi hai 
dân tộc, cùng chung một chiến 
hào, vừa kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống 1ÍŸ, cứu nước. 
Tháng 5 năm 1975, chúng cho 
quân đồ bộ lèên đảo Phú-quốc và 


đảo Thô-chu, xâm phạm lãnh thô 
Việt-nam từ Hà-tiên đến Tây. 
ninh. Cuối năm 1975 và đầu năm 
1976, chúng lấn chiếm lãnh thô 
Việt nam thuộc các tỉnh Gia- 
lai — Công-tum và Đắc-lắc. Từ 
giữa năm: 1976, chúng kích động 
trong nhân dân và quân đội của 
chúng tư tưởng sô-vanh, tâm lý 
chống Việt-nam, coi Việt-nam là 
« kẻ thù truyền kiếp», œ kẻ thủ sỏ 
I». Ngày 30 tháng 4 năm 1977, 
chúng dùng nhiều sư đoàn tiến 
công lrên toàn tuyến biên giới 
tỉnh An-giang nước ta, mở ròng 
các cuộc xung đột vũ trang ở biên 
giới hai nước thật sự thành mọi 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam. 

Mục tiêu của chúng nằm trong 
ý đỏ chung của bọn bành trướng 
và bá quyền Trung-quốc là: xàm 
lấn lãnh thô Việt-nam, phá hoại 
công cuộc lao động hòa bình. xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhàn 
dân Việt-nam; gây hắn thủ giữa 
hai dân tộc; lấy cớ thanh trừng 
nội bộ trong thời chiến đề dành 
lạc hướng dư luận trong nước và 
dư luận thế giới về những tội ác 
diệt chúng của chúng đỏi với 
nhân dân Cam-pu-chia. Chúna 
còn mưu đồ biến Cam-pu-chia 
thành một vị trí xuất phát cho 
cuộc chiến tranh xâm lược của 
Bắc- kinh chống Việt- nam với hai 
mũi tiến còng: từ phía bắc đánh 
xuống bằng đại quản Trung-quốc 
và từ phía tây - nam đánh lên bằng 
quân đội của bọn tay sai Pòn 


-Pốt — lêng Xa-ry. Mũi đánh vòng 


chiến lược ở phía tây — nam này 


là một ngọn đòn ác hiểm giảng 
vào sườn nhân dàn ta. 

Cuộc chiến tranh xảm lược của 
bẻ lũ Pòn Pốt — lêng Xa-ry chöỗng 
Việt-nam thực chất là một cuộc 
chiến tranh của tập đoàn phản 
động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh, đo Bắc-kinh tô chức, nuôi 
dưỡng và chỉ đạo, Nó năm trong 
kế hoạch từng bước kiềm ché, 
làm suy yếu và thôn tính Việt- 
nam. Cuộc chiến tranh đó nhắm 
thực hiện chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và chủ nghĩa bá 
quyền nước lớn của Bác-kinh, 
nhưng lại núp dưới danh nghĩa 
một « cuộc phần công tự vệ » của 
Cam-pu-chia đề «chống lại sự 
xàảm lược của Việt-nam »† Quản 
vừa ấn cướp vừa la làng. Thật là 
quý quyệt! Nhân dân Việt-nam 
ta mình còn đầy thương tích sau 
340 năm chiến tranh giải phóng 
chống Pháp và chống Mỹ, lại phải 
tiếp tục đồ máu trong một cuộc 
chiến tranh mới dê bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa thân yêu 
của mình. _ 


IH 


Sonø song với việc tiến hành 
chiến tranh giấu mặt chống Việt- 
nam ở biên giới tây-nam, tập 
đoàn phản động trong giới cầm 
quyền Bác-kinh ra sức phá hoại 
Việt-nam từ bên trong. Chúng đã 
dùng Hoa kiều làm đội quàn thứ 
năm hoạt động gián điệp, chống 
phá nhiều chính sách của Chính 
phú Việt-nam. Chúng đã thi hành 


Như vậy là bọn đao phủ Pòn 
Pỏt — lẻng Xa-ry, tay sai của 
Bác-kinh,- đã đồng thời phạm hai 
Lội ác liên quan chặt chẽ với nhau: 
diệt chúng chống nhân dân Cam- 
pu-chia và gây chiến tranh xâm 
lược chống nhàn dàn Việt-nam. 
Bằng hành động điên cuồng diệt 
chủng và xam lược, chúng đã vị 
phạm nghiêm trọng những 
nguyên tắc của Hiến chương Liên 
hợp quốc. Người Cam-pu-chia 
nào phản đối chiến tranh xâm 
lược Việt-nam thị bị tiêu diệt. 
Những người khác đi lính cho 
bọn Đôn Põốt — lêng Xa-ry thì 
làm bia đỡ đạn cho bọn bành 
trướng Bắc-kinh và tay sai của 
chúng. Bọn đao phủ ở Phnôm 
Pênh gây hẳn thù dân tộc đỗi với 
nhân dân Việt-nam hòng gạt mũi 
nhọn đấu tranh của nhân dàn 
Cam-pu-chia ra ngoài nước. 
Chúng dùng kỷ luật thời chiến 
đề đàn áp dẫm máu những người 
chống đối chế độ man rợ của 
chúng. 


chính sách kiêm chế và gây áp 
lực trong khi viện trợ cho Việt- 
nam kháng chiến chống xâm 
lược, buộc Việt-nam phải phụ 
thuộc vào Trung-quốc. 

Ngay từ năm 1975, sau thất bại 
tham hại của để quốc Mỹ ở Việt- 
nam, không những chúng đã từ 
chối những yêu cầu viện trợ mới 
của Việt-nam, mà còn cố tình đây 


dưa, trì hoãn những công trình 
dã ký kết giúp Việt-nam và đang 
làm dở. Tháng 7 năm 1978, đùng 
một cái chúng đơn phương tuyên 
bố chấm đứt toàn bộ viện trợ 


kinh tế, kỹ thuật cho Việt-nam, - 


Øọi các chuyên gia và cán bộ kỹ 
thuật đang công tác ở Việt-nam 


về nước. Đó là lúc nhân dân ta. 


vừa phải đối phó với chiến tranh 
xâm lược ở biên giới tây — nam, 
vừa. phải khôi phục kinh tế bị 
chiến tranh xâm lược của đế quốc 
Mỹ tàn phá. vừa phải khắc phục 
những hậu quả của thiên tai dồn 
đập. Cũng trong khoảng thời gian 
đó, chúng dựng lên một chiến 
dịch vu cáo Việt-nam « xua đuôi, 
bài xích và khủng bố người Hoa ». 
Sự thật là chúng đã sử dụng bộ 
máy tuyên truyền và lưới giản 
diệp cài sẵn ở Việt-nam hẳng 
ngày tuôn ra những luận điệu 
xuyên tạc, bịa đặt nhằm dọa dẫm 
lừa gạt, dụ dỗ người Hoa. Chúng 
làm cho người Hoa lo sợ chiến 
tranh Trung — Việt sắp nồ ra, nghỉ 
ngờ, oán ghét người Việt-nam, 
do đó bố sản xuất, bỏ làm ăn, 
kéo đi Trung-quốc. Thực chất vấn 
đẻ nan kiều » chỉ là một chiến 
dịch của chúng cưỡng bức người 
Hoa đi cư di Trung-quốc hòng 
gây rồi loạn, khó khăn cho Việt- 
nam về chính trị, kinh tế và xã 
hội; đông thời, kích động, lừa 
gạt dư luận nhân dân Trung- 
quốc, chuẩn bị cho chiến tranh 
xâm lược chống Việt-nam. 

Đề chuẩn bị chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn, tập đoàn phần 
động trong giới cầm quyền Bắc- 


kinh cố.tình gây căng thẳng 
thường xuyên ở biên giới phía 
bắc, điều động binh lực, xây dựng 
công sự, làm sân bay, làm đường 
quân sự, đầy mạnh khiêu khích 
và lấn chiếm lãnh thỏ Việt-nam. 


Ở phía tây — nam,theo lệnhquan 
thầy Bắc-kinh, bọn Pôn Põit - 
lêng Xa-ry đã ngoan cõ chống 
lại thái độ thiện chí và hết sức 
kiên nhẫn của Chính phủ ta, tử 
chối đề nghị hợp tình hợp lý của 
phía Việt-nam nhằm giải quyết 
hòa bình quan hệ giữa hai 
nước (¡). Ý đồ của chúng là duy 
trì cuộc chiến tranh ở biên giới 
tây — nam, chuẩn bị một cuộc xâm 
lược quy mô lớn phối hợp với 
cuộc tiến công của quan thầy từ 
phía bắc. 


Ở phía tây, bọn phản động Bắc- 
kinh cũng tìm mọi cách uy hiếp, 
đe dọa nước Cộng hòa dân chủ 
nhàn dân Lào, nuỏi dường 
bọn phản dộng Lào và bọn phi 
người Mẹo do Mỹ đề lại, dùng 
cái gọi là «những lực lượng 
làm đường; đề lũng đoạn tình 
hình chính trị, kinh tế, gày căng 
thẳng về quân sự ở Thượng Lào, 
nhằm uv hiếp Việt-nam từ phía 


(1) Trong Tuyên bổ ngày 5 tháng 2 năm 
1978, Chính phủ nước Cậng bòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam đã đề nghị với chính quyền 
Pôn Pốt ba điềm tóm tắt như sau : 

— Chấm dứt ngay mọi hoạt dộng quân sự 
thù địch ở vùng biên giới; lực lượng vũ 
trang của mỗi bên đóng sâu trong lãnh thỏ của 
mình cách đường biên giới 5 ki-lô-mét ; 

— Hai bên gặp nhau ngay đề bàn bạc và Lý 
một hiệp ước hứu nghị và không xâm lược 
nhau, và ký hiệp ước về biên giới: 

— Thỏa thuận về một hình thức thích hợp 
bảo đảm quốc tế và giám sát quốc tế. 


tây, đồng thời làm suy yếu hỏng 
khuất phục nhân dân Lào, 

xước Việt-nam ta đứng trước 
nguy cơ bị xâm lược từ hai hướng 
và bị kẹp giữa hai gọng kim chiến 
lược : một đọng kìm của quân đội 
Pòn Đốt — lêng Xa-ry ở vùng biên 
giới tầy-nam; một gọng kìm từ 


phía bắc của quân đội bành ` 


trưởng Trung-quốc đã ở trong 
tư thế sẵn sàng tiến công, vượt 
qua biên giới Việt-nam bất' cứ 
lúc nào. 

Theo một quy luật của chủ 
nghĩa bành trướng dại dân tộc 
Trung-quốc đối với Việt-nam, 
Bäc-kinh lắp lại chiến lược tiến 
công Việt-nam của các triều đại 
phong kiến Trung-quốc đã diễn 
ra nhiều lần trong lịch sử: đánh 
thẳng vào chính diện kết hợp với 
đảnh vòng ở sau lưng. Thật vậy, 
trong thế kỷ thứ XI ,dưới đời nhà 
Lý, bọn phong kiến nhà Tống ở 
Trung-quốc đã câu kết với vua 


Hai dàn tộc anh em. Việt- 
nam và Cam-pu-chia rõ ràng 
cùng chung kẻ thủ là bọn bành 
trướng và bá quyền Bác-kinh 
cùng bè lũ Pôn Põt—lêng Xa-ry, 
tay sai của chúng, Cuộc đấu tranh 
của nhân dân hai nước tự nhiên 
có tác dụng hỗ trợ cho nhau và 
(trên thực tế đã kết hợp rất chặt 
chẽ với nhau, Nhân dân Việt-nam 
tiến hành chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc chống bọn xâm lược Đôn 
Pốt —-lêng Xa-ry, tay sai của 


Chăm-pa, dùng quân Chăm-pa 
quấy phá biên giới phía nam 
ViệtI-nam đề chuẩn bị cho quản 
nhà Tổng từ phía bắc đánh xuống. 
Trong thế ký thứ XIH, dưới dời 
nhà Trần, đề xâm lược Việt-nam 
lần thứ hai, giặc Nguyên lại dùng 
một lực lượng khá mạnh do Toa- 
Đô chỉ huy, liên minh với quân 
C(hăm-pa đánh vào miền Nam 
nước (ta, đề phối hợp chiến lược 
với đại quân do Thoát-ÏÌ loan thong 
lĩnh từ phía bắc đánh xuống. 
Nhưng nếu những lần đó chiến 
lược hai gọng kìm và chiền lược 
đánh vòng của quân Trung-quỏc 
đã thất bại thảm hại, thì lần này 
những chiến lược đó cũng thất 


bại nốt. _ 


Y đồ chiến lược của bọn bành 
trướng Bắc-kinh mưu toan bóp 
ñghẹt Việt-nam đã quá rõ. Văn 
đề còn mất đối với dân tộc Việt 
nam một lân nữa lại được đặt 
ra. | 


IV 


Bàc-kinh. Nhân dàn Cam-pu-ehia 
làm nội chiến cách mạng cùng 
chồng bọn đó. Cuộc nội chiến cách 
mạng này vừa lật đồ chế độ Pôn 
l?öt — lẻng Xa-ry, vừa giải phóng 
đản tộc khỏi ách nô dịch của bọn 
bá quyền Trung-quốc. Tính chất 
vừa đói kẻ thù bên trong, vừa 
đói kẻ thù bên ngoài đó là mòtdặc 
trưng của chiến tranh cách mạng 
chân chính của nhân dân các 
nước thuộc địa (nhất là thuộc địa 
kiêu mới) trong thời đại ngày nay 


1 


Hẻ lũ để quốc và bọn bá quyền 
lrung-quốc kêu: cách mạng 
Cam-pu-chia là «do Việt-nam 
đựng nẻn», chính quyền cách 
mạng Cam-pu-chia là «bù nhìn 
của Việt-nam »! Nhưng có áp bức 
thì có dấu tranh, áp bức càng tàn 


bạo thì đấu tranh cảng quyết liệt. 


Năm 1973, nhân dân địa phương 
và những người yêu nước trong 
quan đội Đôn Pốt — lềng Xa-ry. 


từ Ha-ta-na-ki-ri đến Cô-công đã 


nỏi dậy chống lại chúng. Ở Ha- 
ta-na-ki-ri, đó là cuộc nồi đậy của 
cac đân tộc người Thượng. Ở Cô. 
công, là cuộc nồi dậy của 
dàn tộc Thái, sau khi bọn PDôn 
Pốt — lẻng Xa-ry giết mười tỉnh 
uv viên người dân tộc Thái, và 
trong chiến dấu. một ủy viên 
trung ương Đảng cộng sản Cam- 
pu-chia đã hy sinh. 

Từ năm 1975 đến năm 1978, 
khi bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
đây mạnh chính sách diệt chúng. 
tàn sát nhân dân, tăng cường 
những cuộc thanh trừng nội bộ cả 
rong và ngoài quân đội. gây 
chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
thì phong trào nồi dậy của nhân 
đàn và các cuộc bính biến, ly 
khai trong quân dội chống chính 
sách diệt chủng của bọn cầm 
quyên, chống chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, đã phát triên mỗi 
ngày một rộng và lan dân ra cả 
nước. Pháng 3 năm 1976, đó là 
cuộc nồi đậy của nhân dân Chom- 
ca-luong và tháng 4 năm 19:6, 
của nhàn dân Xiêm-riệp. Tháng 
1 nắm 1977, nhân đân Bắc Xiêm- 
rniệp và Bat-đôm-boong vũ trang 


nôi dậy, được sư đoàn 1 bảo vệ 
Phnôm Pênh phối hợp: Như các 
cuộc nồi đây khác, cuộc nồi đậy 
này đã bị đàn áp thẳng tay. Nhiều 
cán bộ cao cấp của sư đoàn bị 
thanh trừng, trong đó có cả ủy 
viên trung ương đẳng của Đôn 
ĐPôt — lêng Xa-ry. Rỏi đến các 
cuộc nồi dậy của nhân dân Công- 
pông Chàm và Môn-dun-ki-ri 
tháng ð và thắng 4 năm 1977 và 
của nhân dân các tỉnh thuộc khu 
vực miền Đông tháng 5 năm 1978. 

Các cuộc thanh trừng đẫm máu 
của Pôn Pốt — lêng Xa-ry đối với 


- Quân khu Tây — Nam, Quân khu 


Bắc, đặc biệt là đối với Quản khu 
203 tháng 5 năm 1976, càng kích 
động phong trào chống đỗi quyết 
liệt trong quân dội của chúng. Các 
đơn vị vũ trang ly khai chính 
quyền Pôn Põt — lêng Xa-ry ngày 
càng nhiều. Cuộc đấu tranh của 
quân đội và nhân dân phát triền 
dàn thành một phong trào quần 


chúng rộng rãi gồm nhiều tầng 


lớp xã hội. Những người yêu 
nước và các đơn vị ly khai đã vào 
rừng xây dựng các căn cứ kháng 
chiến. Phong trào đấu tranh ngày 
càng mang tính chất Lự giác và có 
tô chức, đã dẫn đến sự ra đời 
của Mặt trận đoàn kết đân tộc 
cứu nước Cam-pu-chia ngày 2- 
12-1978, do ông Hêng Xom-rin. 
nguyên ủy viên Ban chấp hành 
dẳng bộ khu Đông, nguyên sư 
đoàn trưởng kiêm chính ủy sư 
đoàn 4, làm Chủ tịch. 

Rõ ràng cách mạng của một 


nước không thề nhập khầu tử 


ngoài vào. Cuộc nội chiến cách 


mạng của nhân đân Cam-pu-chia 
nảy sinh và lớn lên ngay trong 
đất nước của nền văn minh Ăng- 
co, do những nguyên nhân bên 
trong, tử những mâu thuẫn đối 
kháng trong nội bộ cải xã hội quải 
gở mà bọn phản động Pòn Pốt — 
lêng Xa-ry đã dựng lên ở Cam- 
pu-chỉa dưới sự chỉ đạo của Bắc- 
kinh. Trong cuộc đấu tranh cách 
mạng này, nhàn dân Cam-pu- 
chia đã kết hợp chặt chẽ việc 
vùng lên đánh đồ chế độ của bọn 
Pôn Pốt — lêng ÄXa-ry với việc 
đấu tranh đòi chấm dứt chiến 
tranh xâm lược Việt-nam do bọn 
bành trưởng Bắc-kinh và bọn Pôn 
Pốt — lêng Xa-ry gây ra. Nhiều 
cân bộ và chiến sĩ trong quần đội 
của Pôn Pối — lêng Xa-ry, bị bọn 
đầu sỏ thúc ép đi gây tội ác ở 
Việt-nam, đã phản chiến, chống 
lệnh ra trận. Họ đã bỏ ngũ và 
- quay súng bắn lại bọn ác ôn, chạy 
về với nhân dân, vào rừng lập 
chiến khu hoặc lánh nạn sang 
Việt- nam. cùng nhân dân ta chống 
bọn bán nước Pòn Pốt — lêng 
Xa-ry và quan thầy của chúng. 
Cuộc diệt chủng của bọn Pôn 
Pốt — lêng Xa-ry đối với dân tộc 
Cam-pu-chia và cuộc chiến tranh 
của chúng xâm lược Việt- nam đã 
làm cho nhân dân hai nước một 
lần nữa lại cùng chiến đấu chống 
kế thù, chung Bọn Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry dốc lực lượng ra biên 
giới đầy mạnh chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, bị quàn và dân 
Việt-nam tiêu diệt ngày càng 
nhiều. Tình hình ấy đã tạo ra biết 
bao kẽ hở ở hậu phương và cả 


trong sào huyệt cuối cùng của 
chúng. Đó là thời eơ thuận lợi 
nhất đè nhân dân Cam-pu-chia 
vùng lên quyết liệt đánh đò ácb 
thống trị của ehúng. 


Cuối tháng 12 năm 1973. theo 
lệnh Bắc-kinh, với 19 trong tôna 
số 23 sư đoàn đã được điều lên 
biên giới Cam-pu-chia — Việt: 
nam, bọn Pôn Pốt — lêng Xa-rY 
mở một cuộc tiến công xâm lược 
quy mô lớn vào vùng biên giới 


tây — nam của Tô quốc ta. Nhiều 


sư đoàn tỉnh nhuệ của chúng đã 
tiến công Bến-sỗi (Tây-ninh) với 
mục tiêu nhanh chóng chiếm thị 
xã Tây-ninh, mở đường cho các 
bước phiêu lưu quân sự tiếp theo 
vào sâu nội địa ta, uy hiếp nghiêm 
trọng thành phố Hồ-Chí-Minh. 
Sự kiên nhẫn của quân và dân 
Việt-nam là có giới hạn. Các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt- 
nam đã lập tức cùng nhân dân ở 
vùng biên giới tây — nam đánh trả 
mạnh mẽ, phản công quyết liệt, 
tiêu điệt một bộ phận quan trọng 
sinh lực địch trên lãnh thò Việt- 
nam; sau đó, nhanh chóng 
chuyền sang tiến cêng vào đái 


địch, tiêu điệt quân địch từ nơi 
xuất phát của chúng. Chiến tranh 


xâm lược ở biên giới tây — nam 
được loại trừ. 

Lợi dụng thời cơ bọn Đỏn 
Pốt—-lêng Xa-ry dốc lực lượng 
quân sự ra biên giới đề mở rộng 
chiến tranh xâm lược Việt-nam và 
bị quàn và đân Việt-nam tiêu diệt 
nặng, khỏng đủ sức đàn áp cách 
mạng ở hậu phương nữa, nhân 
dàn và các lực lượng vũ trang 
cách mạng Cam-pu-chia, dưới sứ 
lãnh đạo của Mặt trận đoàn kết 


Dân tộc cứu nước Cam-pu-chia, 
đã đồng loạt đứng lên, đòi chiến 
tranh xâm lược Việt-nam ra nội 
chiến cách mạng, tiến công và 
nồi dạy mạnh mẽ, kết hợp với 
cuộc tiến công quyết liệt của 
Quan đội nhân dân Việt-nam, 
nhanh chóng đánh sập chế đọ 
thống trị của bọn Pôon Đột lộng 
Xa-ry. 

Ngày 7 tháng l năm 1979, thủ 
đò Phnôm Pênh được giải phóng. 
Nhân dân Cam-pu-chia thoát 
-khỏi họa diệt chủng của Pôn 
Pốt — lêng Xa-ry và họa thực 
dàn mới của bọn bành trướng 
Trunøg-quốc. 

Cuộc chiến tranh bảo vệ TÔ 
quốc của nhân dân Việt-nam và 
cuộc nội chiến cách mạng của 
nhàn đân Cam-pu-chia đã phổi 
hợp với nhau quật đô kể thủ 
chung. một cách mau lẹ. Kẻ thù 
bị, đánh trước mặt, đ«nh sau 
lưng Chúng không thê nào chống 


đỡ nói. Hàng nghìn cố vấn Trung- _. 


quốc phải rút chạy bán sống bán 
chết sang Thái-lan. Hàng vạn 


Không cam tâm chịu thất bại, 
bọn bành trướng Bắc-kinh, 
vẫn thực hiện kế hoạch đã chuần 
bị từ trước. Ngày 17 tháng 2 năm 
I979, chúng hung hăng dùng 60 
vạn quần Trungơ-quốc trực tiếp 
xảm lược Việt-nam từ phía bắc. 
Lực lượng xâm lược của chúng 
ôm l1 quân đoàn chủ lực và 
hơn 20 sư đoàn bộ bình, nhiều 
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giữa hai dân tộc 


quân Đôn Pốt — lêng Xa-ry phải 
bỏ các thành phố, thị xã. thị trấn, 
trốn vào rừng, bị tiêu diệt, đầu 
hàng hoặc tan rã... : 

Làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
của mình, quân và dân Việt -nam 
đã giúp quân và dân Cam-pu- 
chia lần lượt giải phóng nhiều 
thành phố khác và vùng nông 
thôn rộng lớn. Cuộc tiến công và 
nỏi dậy của nhân dân Cam-pu- 
chia, phối hợp, với cuộc chiến 


tranh tự vệ của lực lượng vũ 


trang nhàn dân Việt-nam, đã 
toàn thẳng. 

Hi đòng nhân dân cách mạng 
Cam-pu-chia thành lập. 

Nước Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia ra đời. 

Nhan dân Cam-pu-cbia hồi 
sinh, vươn lên làm chủ vận mệnh 
của mình. 

Tình hữu nghị anh em lâu đời 
Việt nam — 
Cam-pu-chia được khôi phục. 
Gọng kim chiến lược của 
Trung-quốc uy hiếp Việt nam từ 
phía Cam-pu-chia bị bẻ gãy. 


binh chủng kỹ thuật, gần 600 xe 
tăng và xe bọc thép, hàng nghìn 
khảu pháo, hàng trắm máy bay 


. các loại. Chúng đã huy động cả 


nhữ nơ lực lượng tỉnh nhuệ nhất 
từ các đại quân khu Vũ-hán, 
Thành-đô, Bắc-kinh đề chuần bị 
mở rộng quy mô chiến tranh 
xâm lược. Nếu không bị quân và 
dàn Là chặn đứng, thì nhất định, 


với chiến lược «biên người», 
chúng đã tiến sâu hơn nữa trên 
đất nước ta. 

Đây là một cuộc chiến tranh 
xâm lược của bọn bành trướng và 
bá quyền Bắc-kinh, bộc lộ hoàn 
toàn bộ mặt phản động của chúng 
trong âm mưu chống độc lập dân 
tộc, chống chủ nghĩa xã hội, phản 
bội chủ nghĩa Mác — Lê-nin, phá 
hoại tỉnh hữu nghị lâu đời giữa 
nhân dân hai nước Việt — Trung. 
Cuộc chiến tranh đó đã dược bọn 
đế quốc đứng đầu là Mỹ bật đèn 
xanh cho làm, trong địp Đặng- 
Ti6u-Bình đi Mỹ và đi Nhật (dầu 
tháng 2 năm. 1929). 

Đề đối phó với dư luận trong 
và ngoài nước nghiêm khắc lên 
án, chúng lại dùng thủ đoạn vừa 
an cướp và la làng, và nói bừa 
rằng: đây là «cuộc phản công 
tự vệ» của bộ đội biên phòng. 
œ mỘI cuộc hành quân hạn chế 
về không gian và thời gian». 
Chúng còn ngạo mạn tuyên bố: 
« đánh sập huyền thoại bách chiến 
bách thắng của Việt- nam », « dạy 
cho Việt-nam một bài học ». 
Thật là khôi hài. Kẻ vừa phải 
nhận một bài học thấm thía ở 
Cam-pu-chia lại muốn cho người 
ta một bài học Ì 

Dư luận phương Tây nói: 
Trung-quốc đánh Việt-nam là đề 
øỡ thê diện, đề cứu nguy cho bè 
lũ tay sai ở Cam-pu-chi, 
Nhưng ta chớ quên thực chất 
của vấn đề. Bọn hiến chiến Trung- 
quốc đánh Việt-nam là vị Việt- 
nam đã anh dũng giương cao ngọn 
cờ chống chủ nghĩa bảnh trướng 


và chủ nghĩa bá quyền Trung- 
quốc, vì Việt-nam là trở lực lớn 
nhất trên con đường Nam tiến của 


-bọn bành trướng và bá quyên 


Bác-kinh, Việt-nam có một vị trí 
chiến lược rất quan trọng trong 
kế hoạch của chúng thôn 
tính Đông — Nam Á. Bằng chiến 
tranh xâm lược Việt-nam, bọn 


Trung-quốc xâm lược muốn 
(rô tài» là đội xung kích 
phản cách mạng chống chủ 


nghĩa xã hội và phong trào độc 
lập dân tộc; chúng muốn tầng 
công với bọn đế quốc, trước hết 
là dế quốc Mỹ, hòng cầu xin 
Mỹ giúp đỡ đề mau chóng thực 
hiện- cbốn hiện đại hóa » nhằm 
cchỉnh phục thế giới» sau này. 

Phát huy truyền thống đoàn 


"kết chống ngoại xâm của mình, 


quản và dân ta trên các tỉnh biên 
giới phía bắc, được sự chỉ viện 
của cả nước và sự cô vũ của 
nhân dàn Liên-xô, nhân đần các 
nước xã hội chủ nghĩa khác và 
nhân dân yêu chuộng hòa bình 
và công lý trên thế giới, đã tiến 
hành thắng lợi cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
thân yêu. Cuộc chiến tranh xảm 
lược của Bắc-kinh đã thất bại 
thảm hại, thất bại toàn diện, thất 
bại rất nặng nề, cả về quân sự, 
chính trị và kinh tế. Kế thủ không 
đạt được những mục tiêu chủ vếu 
đã dẻ ra. Cuộc chiến tranh đã bộc 
lộ những nhược điềm của quản 
đội Trung-quốc xâm lược đụng 
đầu với một đối phương thiện 
chiến. Rõ ràng quân đội Trung- 


quốc đông mà không mạnh, Nhân 
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đản tà hoàn toàn có khả năng 
đánh bại mọi cuộc phiêu lưu 
quản sự của chúng trong mọi tình 
huống. 

Bọn bành trướng Bắc-kinh cũng 
thất bại cay đắng về mặt chính 
lrị và ngoại giao. Bộ mặt cách 
mạng giả hiệu của chúng đã bị 
bóc trần trước nhân dân trong và 
ngoài nước. | 

Phong trào phản đối chiến 
tranh xâm lược Việt-ham xuất 
hiện ở nhiều thành phố Trung- 
quốc. Nhiều bình sĩ Trung-quốc 
bỏ ngũ đề khỏi phải ra trận đánh 
Việ-nam. Lân sóng phần nộ 
chồng Trung-quốc xâm lược nỗi 


lên mạnh mẽ trên khắp thế giới. - 


Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa 
hùng mạnh nhất, chỗ dựa vững 
chắc của cách mạng và hòa bình 
thế giới, đã dành cho nhân dân 
ta sự ủng hộ và giúp dỡ to lớn, 
kịp thời, có hiệu quả, theo tỉnh 
thần của Hiệp ước hữu nghị và 
hợp tác Việt — Xô. Các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, các lực lượng 
hòa bình, tiến bộ, tất cả những 
người có lương trỉ trên thế giới 
đều kịch liệt lên án cuộc chiến 
tranh phi nghĩa của bọn bành 
trướng Bắc-kinh. Hội nghị quốc 
tế khần cấp ủng hộ Việt-nam (2) 
tại Hen-xanh- ki. thủ đô Phần-lan, 


Ta xem đó, cuộc chiến tranh 
xâm lược của Pôn Đốt — lêng Xa- 


ry, tay sai của bọn bá quyền Bắc-. 


kinh, và cuộc chiến tranh xâm 
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đã ra tuyên bố lên án nghiêm 
khắc cuộc chiến tranh xâm lược,. 
đòi «Trung-quốc phải rút ngav 
lập Lức và không điều kiện tất cả 


_ các lực lượng, cho đến người cuỗi 


cùng khỏi đất nước Việt-nam ». 
Các khầu hiệu «Toàn thế giới 
đứng bèn cạnh Việt-nam ! », « Bọn 
xảm lược Trung-quốc cút khỏi 
Việt-nam!», «Không được đụng 
đến Việt-nam !» do Hội nghị Hen- 
xanh-ki đưa ra đã được hô vang 
tại các cuộc mít-tỉnh quần chúng Ở 
rất nhiều nơi trên thế giới và biến 
thành hành động thiết thực ủng 
hộ nhân dân Việt-nam chống 


Trung-quốc xâm lược. 


Trong khi nhân dân Việt- nam 
ủng hộ và giúp đỡ nhân đân Cam- 
pu-chỉia đấu tranh đề tự giải 
phóng khỏi họa diệt chủng, chính 
những giới đã nhao nhao lên án 


_£ Việt-nam là kẻ xâm lược Cam- 


pu-chia » thì lúc đó lại im miệng 
hến trước hành động xâm lược 
trắng trợn của Trung-quốc đõi 
với Việt-nam hoặc chỉ đưa đầy 
một vài câu mị dân cho qua 
chuyện. 

Ai là bạn, ai là thù của nhân 
đàn Việt-nam và nhân dân Đông — 
dương đã rõ. 

Ai là bạn, ai là thủ của hòa bình 
và công lý trên thế giới cũng đã rõ. 


VỊ 


lược của bọn bá quyền Bắc-kinh 
đối với Việt-nam đều là phi nghĩa. 


(2) Hại nghị Hen-xanh-ki [bọp ngày 6-3- 
1979. 


Cuộc thám sát điệt chủng của Pòn 
Pốt — lêng Xa-ry đối với nhân 
đàn Cam-pu-chia. cũng là phi 
nghĩa. Còn hai cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc của nhân dân 
Việt-nam, chống quân Trung- 
quốc và quân Pôn Pốt - lêng ÄXa- 
ry xam lược đều là chinh nghĩa. 
Cuộc nội chiến cách mạng của 
nhân đàn Cam-pu-chia, mà đỉnh 
cao là cuộc tiến công và nồi dậy 
dầu năm 1979 đánh đồ bè lũ diệt 
chủng Pôn Pối — lêng Xa-ry là 
chính nghĩa. Đương nhiên, hành 
động giúp đỡ của quân và dân 
Việt-nam đối với cuộc tiến công 
và nội dậy đó của quân và dân 
Caim-pu-chia cũng là chính nghĩa. 

Dã là chính nghĩa thì nhân dân 
Việt-nam, nhân dân Carmm-pu-chia 
có quyền và có nghĩa vụ phải làm, 
Đã là phí nghĩa thì nhân dân Việt- 
nam, nhân dân Cam-pu-chia có 
quvền và có nghĩa vụ chống lại. 
Bọn đế quốc và thực dân, bọn 
bành trướng và bá quyền Trung- 
quốc cùng bẻ lũ tay sai của chúng 
khỏng thê đồi trắng thay đen, xáo 
trộn phải trải được. _ 

Sau bao năm đấu tranh 
gian khô mới giành được độc lập, 
tự do, nhân dân Việt-nam không 
có nguyện vọng nào thiết tha hơn 
là được sống trong hỏa bình đề 
băng bó các vết thương chiến 
- tranh, xây dựng cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc của mình, xây 
dựng tỉnh đoàn kết, hữu nghị với 
các nước láng giềng, các dân tộc 
khác. Chủ tịch Hồ-Chi-Minh nói: 
« Không có gÌ quỷ hơn độc lập, 
tự do». Chúng ta càng thiết tha 


> 


với độc lập. tự do của Tô quòc 
ta bao nhiêu càng chàn thành 
tôn trọng độc lập, tự do của các 
dân tộc khác bấy nhiêu. Lịch sử 
dân tộc Việt-nam là lịch sử đấu 
tranh kiên cường, bất khuất vì 
độc lập, tự do. Sự xâm lược và 
nô dịch nước khác hoàn toàn xa 
lạ với bản chất chế độ xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam và đối với 
con người Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Quân và dân Việt-nam tiến 
hành chiến tranh bão vệ Tô quốc, 
tiêu diệt quân địch ở biên giới 
tây-nam của nước mình, đánh 
bại chiến tranh xâm lược của bọn 
Pôn ĐPốt - lêng Xa-ry, lại dánh 
bại chiến tranh xâm lược của bọn 
bành trưởng và bá quyền Trung- 
quốc ở biên giới phía bắc. Đó 
là quyền tự vệ chính đáng của 
một dân tộc đc lập, có chủ 
quyèn. 

Nhân dân Cam-pu-chia tiến 
hành nội chiến cách mạng mang 
tính chất chiến tranh giải phóng, 
lật đô ách thống trị diệt chủng 
của bọn tay sai Bắc-kinh, thoát 
khỏi nanh vuốt của bọn bá quyền 
Trung-quốc, giành lại quyền làm 
chủ vận mệnh của mình, làm lại 
cuộc cách mạng đã bị phản bội, 
tiếp tục đưa đất nước Ẳng-co tiến 
lên trên con dường độc lập. dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội chân 
chính. Đó là quyền tự quyết 
thiêng liêng của một dân tộc. 
không ai có quyền can thiệp vào. 

Quân và dân Việt-nam giúp đỡ 
anh em Cam-pu-chia chiến đấu 
chống bọn diệt chủng, tay sai của 
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Bác-kinh, giành độc lập, tự do 
thật sự. Bằng cuộc chiến đấu 
thắng lợi của mình, nhân dân 
Cam-pu-chia góp phần thủ tiêu 
họa xâm lược từ đất Cam-pu- 
chia, thiết thực giúp đỡ nhân dân 
Việt-nam trong sự nghiệp bảo vệ 
TỔ quốc. Đó là những hành động 
chính đáng thè hiện quyền của 
các dân tộc đoàn kết và giúp đỡ 
lăn nhau chống kẻ thù chung, vì 
lợi ích chính đáng của mình. 


Vị vậy, chúng ta coi nghị quyết 
mới dày của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc về Cam-pu-chia là vô 
giá trị vì nó phú nhận chính 
nghĩa, trái với đạo lý, không đếm 
xia đến tỉnh hình khách quan của 
Cam-pu-chia. Nghị quyết đó đã 
đi ngược lại tuyên bố của Đại 
hội đồng Liên hợp quốc khóa 25 
nhàn địp kỷ niệm lần thứ 2ã 
Ngày thành lập Liên hợp quốc 
(2-11-1970) nói rằng các nước và 
các đân tộc có quyền «trcng 
cuộc chiến đấu chính nghĩa của 
mình, yêu cầu và chấp nhận tất 
cả những sự giúp đỡ cân thiết về 
tỉnh thần và vật chất phù hợp 
với những mục tiều và nguyên 
tác của Hiến chương» q@). 


Hành động chính nghĩa của 
nhân dàn Việt-nam, nhân dân 
Cam-pu-chia là phù hợp với 
những nguyên tắc của Phong trào 
các nước khóng liên kết và Hiến 
chương Liên hợp quốc. Việt-nam 
đã thi hành và bảo vệ Hiến 
chương đó. Chính bọn bành 
trướng và bá quyền Bắc-kinh và 
tav sai của chúng là những kế 
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đã vi phạm trắng trợn Hiến 
chương đó. 

Quân đội nhân dân Việt-nam 
hiện còn tiếp tục ở lại Cam-pu- 
chia giúp nhân dân Cam-pu-chia 
bảo vệ độc lập. tự do, chống lại 
am mưu phục hồi chế độ diệt 
chủng của Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
và chế độ thực dân mới của Bắc- 
kinh. Đó là vi mục đích hòa bình 
và chính nghĩa, vì nghĩa vụ dân 
tộc và nghĩa vụ quốc tế, đông 
thời đó cũng là việc làm rất hợp 
pháp, bởi vì nó đáp ứng đúng 
nguyện vọng sống còn của nhân 
dân Cam-pu-chia, do Mặt trận 
đoàn kết dân tộc cứu nước Cam- 
pu-chia và Hi đồng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia. đại diện 
cho nhân dân Cam-pu-chỉa. chính 
thức yêu cầu. lliệp ước hòa bình, 
hữu nghị và hợp lắc giữa nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam và nước Cộng hòa nhàn dàn 
Cam-pu-chia, ngày 18 tháng 2 
năm 1979, đã xác minh và làm cơ 
sở pháp lý cho hành động đó. 

Ngày 16 tháng 7 năm 19:9, Bộ 
ngoại giao nước Cộng hòa nhân 
dân Cam-pu-chia đã tuyên bố: 
« Nhân dân Cam-pu-chia khắp nơi 
phấn khởi chào đón Quân đội 
nhàn dàn Việt-nam như những 
người anh em thân thiết, cảm on 
sự giúp đỡ quý báu của nhân dàn 
và Quân đội nhân dân Việt-nam. 
Dó là sự thật đã được hàng trăm 
khách nước ngoài đến thăm Cam- 
pu-chia xác nhận, được cả đoài 
người tiến bộ nhiệt liệt ca ngợi, 


(3) Đay là nói Hiến chương Liên hợp quốc. 


không ai có thê xuyên tạc được... 
Sư có mặt của Quân đội nhân dân 
Việt-nam ở Cam-pu-chia là hoàn 
toàn phù hợp với lợi ích sủa 
nhàn dân hai nước, phủ hợp với 
những nguyên tác của Phong trào 
không liên kết và của HIiến 
chương Liên hợp quốc ». 

Chừng nào nguy cơ phục hòi 
chế độ diệt chủng và xâm lược 
của bọn đao phủ Pon Pốt — lêng 
Xa-ry, nguy cơ xâm lược của bọn 
bảnh trướng Bác-kinh cũng như 
của bọn đế quốc và tay sai không 
còn nửa. đồng thời Chính phủ 
cách mạng của nhân dân Cam- 
pu-chỉa yêu cầu, thì Quân đội 
'Việt-nam sỗ rút về nước, CŨng 
như nó đã rút khói Cam-pu-chia 
và Lào sau khi đã giúp nhân dân 
hai nước đó giành được thẳng lợi 
trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chöng Mỹ. 

Trong tuyên bố ngày 16-7 1979, 
Hộ ngoại giao nước Cộng hòa 
nhàn dân Cam-pu-chia lại khẳng 
định : « Chính phú nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam luôn 
luôn tôn trọng độc lập, chủ 
quvên, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thô của nước Cộng hòa nhàn 
đản Cam-pu-echia. Chữừng nào bọn 
tàn quản Pòn Pỏt — lèẻng Xa-ry, 
tav sai của Bắc-kỉnh và các bọn 
phản động khác tay sai của để 
que không còn hoạt động phá 
hoại cuộc sống yên lành của nhân 
đàn Caimm-pu-ehia. chừng nào bọn 
bành trướng Bác-kinh và bọn đế 
quốc dòng mình của Dắc-kinh 
không còn thông qua bọn Pôn 
Pot—-leng Xa-ry và các bọn 
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phần động khác đe dọa nền độc 
lập của Cam-pu-chia, thì Quân 
đội nhân dân Việt-nam sẽ rút 
ngøay VỀ nước ». 

Tuyên bố chung ngày 25-8- 1979 
vẻ cuộc đi thăm hữu nghị chính 
thức nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam của đoàn đại 
biêu nước Cộng hòa nhàn dân 
Cam-pu-chia cũng nêu rõ: « Hai 
bên trịnh trọng tuyên bố khi nào 
bọn bành trướng Bác-kinh cùng 
các thế lực đế quốc và phản động 
khong đe dọa đọc lập, toàn vẹn 
lãnh thò và đời sóng yên lành 
của Cam-pu-chia. thì với sự thỏa 
thuận của Hội dòng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia, Quan 
đội nhân dân Việt-nam sẽ rút về 
nước ». Đó là công việc riêng của 
hai nước Việt-naim và Cam-pu- 
chía, không ai có quyền can 
thiệp. 

“Ba dàn Lộc anh em Việt-nam, 


đào, Cam-pbu-chia cùng sống trên 


bán dạo Đồng-dương, cùng bị 
bọn thực dàn, đế quốc thông trị 
lầu dời. Kinh nghiệm chung của 
họ là: bọn thực dân, để quốc, từ 
thực dân Pháp, phát-xít Nhật đến 
để quốc Àlÿ, luôn luôn tìm mọi 
cách thống trị củ ba nước ở Đòng- 
dương, biến Đông-dương thành 
thuộc địa và căn cứ quân sự của 
chúng. Chúng lại thường dùng 
chính sách chia đề trị, dùng nhân 
đân nước này chống lại nhân 
đân nước kia, dùng địa bàn nước 
này đẻ xâm chiếm nước khác, 
Trong hai cuộc chiến tranh xàm 
lược vừa qua, thực dân Pháp và 
sau đó là dễ quòc Älỹ đã biến 
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Đông-dương thành một chiến 
trường hỏng đánh bại cuộc kháng 
chiến thần thánh của nhân dân 
ba nước. Vì vậy, nhân dân ba 
nước không thê không đoàn kết 
chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau chỗng 
kể thù chung. Khối đoàn kết và 
liên minh chiến đấu giữa nhân 
đân ba nước Việt-nam, Lào và 
Cam-pu-chia, dược xây dựng, 
củng cố và tôi luyện trong cuộc 
chiến tranh giải phóng lâu đài, là 


một trong những nhân tố thắng 


lợi của nhân dân mỗi nước. 

Ngày nay, nhàn dân Cam-pu- 
chia bị bọn Pôn Pỏt — lêng Xa-ry, 
tay sai của Bác-kinh, thi hành 
chính sách diệt chúng, lại bị bắt 
đi làm bia đỡ đạn đánh Việt-nam, 
củng cố xiêng xích của chủ nghĩa 
bá quyền Trung-quốc. Nhân dân 
Việt-nam quyết không thề khoanh 
tay đứng nhìn; phải tự cứu mình 
và cứu anh em Cam-pu-chia khói 
tai họa đó. | 

Nhân dân Việt-nam, nhân dân 
Cam-pu-chia và nhân dàn Lào 
nhất định đoàn kết chiến đấu, 
làm thất bại àm mưu bành trướng 
_ và bả quyền Trung-quốc trong 
bất cử hoàn cảnh nào. 


Hành động cách mạng của 
nhân dân ba nước Đông-dương 
thiết thực đóng góp vào sự 
nghiệp bảo vệ độc lập, chủ 
quyền của các nước Đông — Ñam 
Á và Nam Á, giữ gìn an ninh 
trong khu vực và hòa bình trén 
thế giới. 

Trong thế kỷ thứ XNIH, bọn 
phong kiến nhà Nguyên đã xâm 
lược Việt- nam,định giảm lên lưng 
nhân dân Việt-nam đê xuống 
Đông — Nam Á và Nam Á. Nhân 
dân Việt-nam đã đoàn kết chiến 
đấu chống quân xâm lược, chặn 
đứng bọn phong kiến nhà Nguyên 
trên con đường Nam tiến của 
chúng, đề tự cứu mình và góp 
phần cứu các dân tộc ở Đông — 
Nam Á và Nam Á khỏi họa diệt 
vong. Ngày nay, lịch sử lại giao 
phó cho nhân dân Việt-nam sứ 
mệnh cùng với nhân dân Lào và 
nhân dân Cam-pu-chia làm thất 
bại âm mưu bành trướng và bá 
quyền của Trung-quốc. Nhân 
dân Việt nam quyết tâm làm 
tròn nhiệm vụ dân tộc thiêng 
liêng của mình và làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế cao cả do lịch sừ giao 
phó. 


vn 


Tình hình Cam-pu-chia là 
không thè đảo ngược được. 
Chính phú liêng Xom-rin đã 


quản lý toàn bộ đất nước. Luận 
điệu nặn ra ở Cam-pu-chia hai 
vùng với hai chế độ, hai chính 
quyền và hai quản đội đang đánh 
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nhau là hoàn toàn sai sự thật. 
Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng 


_“nhần dân cách mạng Cam-pu- 


chia, 4 triệu dân Cam-pu-chia, 
tử cõi chết trở về, đang chạy đua 
với thời gian, ra sức khỏi phục 
lại nước nhà, và chỉ trong gần 


một năm đã thu được những 
thành tích phí thường. Những 
sào huyệt cuối cùng của bè lũ 
Đôn Pốt — lêng Xa-ry bị triệt hạ. 
Bọn tàn quân của chúng dần dần 
Dị quét sạch, chỉ côn từng nhóm 
lẻ tế hoạt động như thô phỉ ở 
vùng biên giới tiếp giáp với Thái- 
lan. Chính quyền nhân dân đã 
được thiết lập vững chắc từ 
trung ương đến địa phương. 
Nhân dân được trở về làng cũ, 
tỉnh cũ. Gia đình được sum họp 
sau bao năm lv tán. Àloi mặt 
sinh hoạt trong nước dần dần trở 
lại bình thường. Nên kinh tế được 
phục hồi từng bước. Bà con nông 
đàn tự nguyện lập các tô, đội 
sản xuất, cày bừa, trông trọt và 
đang chuẩn bị thu hoạch vụ lúa 
mùa đầu tiên sau ngày giải phóng. 
Nhiều xí nghiệp như các nhà máy 
điện, nước. dệt, v.v. đã trở lại 
hoạt động cùng với hệ thống giao 
thòng đường bộ, dường thủy, 
đường sắt, đường không. Xlạng 
lưới bưu điện phát triền dần tới 
thỏn xã. Sau khi dược tu bồ, sửa 
sang. nhiều bệnh viện ở các thành 
phố và các tỉnh lại thụ nhận bệnh 
nhân. Các đội y tế lưu động đã 
hoạt động tại nhiều vùng hẻo 
lánh. Trường học lại mớ cửa, 
học sinh tung tăng cắp sách dến 
trưởng. Chùa chiền được trùng 
tu, đón các nhà sư trở về tụng 
kinh, niệm Phật. Chợ búa lại mở 
cửa, hàng hóa bắt đầu giao lưu 
giữa các địa phương trong nuớc. 
Gác hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật; thê dục, thê thao được 
phục hồi, mang không khí tươi 


vui đến cho nhân dân. Nhân dân 
Cain-pu-chia dã trở thành người 
chủ thật sự cuộc sống mới của 
mình. 
Hội đồng nhân dàn cách mạng 
Cam-pu-chia thực hiện chính 
sách đối ngoại hòa bình. hữu 
nghị, không liên kết và hợp tác 
rộng rãi. đang mở rộng hoạt 
động đối ngoại và phát triên 
quan hệ hữu nghị với các nước. 
Uy tín của lHiội đồng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia không 
nơừng được nàng cao trên 
trường quốc tế. Cuộc đấu tranh 
chính nghĩa của nhân dân Cam- 
pu-chia đã được nhân dân cách 
mạng và những lực lượng hòa 
bình. tiến bộ trên thế giới nhiệt 
liệt đồng tình và tích cực ủng hộ. 
Tính đến tháng 11-1979, Hội đồng 


, nhân dân cách mạng Cam-pu- 


chia đã được hơn 30 nước chính 
thức công nhận. Ngay từ ngày 
đầu, nhân dân Việt nam. nhân 
đân Liên-xô và nhân đân các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đã 
dành cho nhân dân Cam-pu-chia 
sự giúp đỡ to lớn: và có hiệu 
quả ; tạo điều kiện cho nhân dân 
Cam-pu-chia ôn định đời sông 
về mọi mặt ; đã và đang giúp đỡ 
nhân dân Cam-pu-chia đầy lùi 
nạn đói, hậu quả của chế độ diệt 
chủng Pôn PĐốt — lêng Xa-ry. 
Chính quyền Hẻng Xom-rin đang 
vượt qua khó khăn, tô chức tiếp 
nhận và phân phối có hiệu quả 
hàng trăm nghìn tất lương thực 
do Liên-xô, các nước xã hội chú 
nghĩa khác và các tô chức nhân 
đạo quốc tế viện trợ. 
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Tất nhiên, những hậu quả nặng 
nề về nhiều mặt của nhiều năm 
chiến tranh xâm lược của chủ 
nghĩa đế quốc và của 4 năm dưới 
chế độ điệt chúng Pòn Pốt — lêng 
Xa-ry không thề giải quyết được 
trong một thời gian ngắn. Nhưng 
rö ràng, trong 10 tháng qua, những 
thành tựu mà nhân dân Cam-pu- 
chia đã đạt được thật đáng tự hào. 
Chính quyền Hêng Xom-rin đã tổ 
rõ hiệu lực thực tế của nó, thật 
_ sự là một chính quyền cách mạng 
của nhân dân, tiêu biều cho lợi 
ích eủa nhân dân và được nhân 
đàn hết lòng ủng hộ. Đó là người 
đại diện chân chính và hợp pháp 
duy nhất của nhân dân Cam-pu- 
chia. Bộ mặt của đất nước Cam- 
pu-chia đang thay đồi hẳn, Trên 
những nắm mìö của một cuộc diệt 
chẳng tàn bạo, ei một đân tộc, 
với quá khứ huy hoàng của nền 
văn minh Ang-eo, đã hồi sinh và 
đang vững bước tiến lên theo xu 
thế chung của thời dại. 

(Chúng ta phấn khởi chào mừng 
thắng lợi lịch sử vĩ đại của nhân 
đân Cam - pu - chỉa. Cách mạng 
Cam - pu - cha đang tiến mạnh. 
Bánh xe lịch sử không quay ngược 
như bọn để quốc và thực dàn, 
bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quỏc cùng phe lũ mong 
muôn. Vấn đè Cam-pu-chia đã 
và đang được nhân dân Cam -pu- 
chia giải quyết bảng biện pháp 
cách. mạng, với sự giúp đỡ của 
Việt-nam và Lào, của Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, của nhân dân yêu chuộng 
hòa bình và công lý trên thế giới. 
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liiện nay, bọn bành trướng và 
bá quyền Bắc-kinh, bọn đế quốc, 
thực dân và bè lũ tay sai của 
chúng đang tiến hành nhiều ảm 
mưu và thủ đoạn mới hòng khôi 
phục lại chế độ diệt chúng ở Cam- 
pu-chia, tiếp tục chống phá cách 
mạng Cam-pu-chia, cách mạng 
Việt-nam, cách mạng Lào. Phái 
chủ trương dùng giải pháp quân 
sự cho vấn đề Cam-pu-chia. Phái 
chủ trương dùng giải pháp chính 
trị. Có phái lại chủ trương dùng 
cả ba giải pháp quân sự, chính 
trị và kinh tế kết hợp. Tất cả 
những thế lực phản động nhất 
của thời đại đang xúm lại dẻ 
chống phá độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội ở lÙöng- dương, 
chồng phá cách mạng Cam-pu- 
chia. Song những thế lực đó quên 


_ rằng vấn đề Cam-pu-chia chỉ có 


thể giải quyết và thực tế đang 
được giải quyết bằng biện pháp 
cách mạng của nhân dân Cam- 
pu-chia, do Mặt trận đoàn két 
đân tộc cứu nước Cam-pu-chia 
lãnh đạo, không thê có biện pháp 
nào khác. .a 

(Gần đây, đế quốc Mỹ và bọn bả 
quyền Bắc-kinh cùng các thế lực 
phản động khác lợi dụng vấn đề 
viện trợ nhân đạo đề cứu đéi ở 
Cam-pu-chia nhằm thực hiện 
những mưu đồ xấu xa của chúng. 
Rõ ràng chúng e6 ý bơm to vấn đè 
này hòng gây sức ép với Chính 
phú Ilêng Xon-rin, tạo điều kiện 
phục vụ cho tàn quân Pôn Pót 
ở biên giới Cam-pu-chia — Thái- 
lan đang tan rã. Ïrong bức điện 
gửi cho Tông thư ký Liên hợp 
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quốc ngày 30-10-1979, Bộ trưởng 
ngoại giao nước Cộng hòa nhân 
dân Cam-pu-chia « kiên quyết lên 
ân và bác bỏ mọi mưu toan và 
hành động dùng viện trợ nhân 
đạo đề can thiệp vào Cam-pu- 
chia» và khẳng định rằng «lợi 
dụng chiêu bài viện trợ nhân đạo 
đề tiếp tế cho bọn tàn quân Pôn 
Pốt— lêng Xa-ry là hành động lội 
ác giúp chúng phục hồi chế độ 
diệt chủng ở Cam-pu-chia ». 
Những người có lương trí phải 
tự hỏi: nếu thật sự vì lòng nhân 
đạo đối với nhân dân Cam-pu- 
chia, thì sao người ta không sử 
dụng hết khả năng nhận hàng 
viện trợ của cảng Công-pông 
Xom và của sân bay Pô-chen- 
tông là những nơi đã được Chính 
phủ Hêng Xom-rin cho phép đưa 
hàng viện trợ đến? Chính phủ 
Việt-nam và Chính phủ Hêng 
Xom-rin đã đồng ý cho tàu chớ 


hàng viện trợ cứu đói ngược. 


sỏng Me-công đến tận Phnôm 
Pênh. Nhưng người ta vẫn tiếp 
tục đòi xe vận “tải hàng viện trợ 
phải đi đường bộ từ đất Thái-lan 
sang. Rôöi không được toại nguyện 
thì người ta vu khống cho Chính 
phủ Cộng hòa nhân dân Cam-pu- 
chia và Chính phủ Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam là cần 
trở việc làm nhân đạo, « thi hành 
một chính sách diệt chủng mới », 
muốn cho nhân dân Cam-pu- 
chia chết' đói! Tại sao người ta 
cứ khăng khăng viện trợ cho 
nhân dân Cam-pu-chia không 
thông qua Chính phú thực tế ở 
Cam-pu-chia hiện nay là Chính 
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phủ Hêng Xom-rin ? Bạn đọc có 
thê tự trả lời câu hỏi đó một cách 
dễ dàng. 

Từ trước đến nay, viện trợ 
nhân đạo về lương thực, thuốc 
men, v.v. của Liên-xô, Việt-nam, 
của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em cho nhân dân Cam-pu- 
chia còn hơn viện trợ của các 
nước khác gấp nhiều lần. Sự giúp 
đỡ vô tư, kháng khái đó, cùng 
với những cố gắng vượt bậc của 
chính quyền cách mạng và nhân 
dân Cam-pu-chia đang đây lùi 
từng bước và có hiệu quả nạn đói 
do bọn diệt chủng Đôn Pốt — 
lêng Xa-ry gây ra. 

Trong khi bọn bành trưởng và 
bá quyền Trung-quốc, bọn đao 
phủ, bọn diệt chủng Pôn Đốt — 
lông ÄXa-ry rêu rao về «nhân 
đạo »,,thì đồng thời chúng xúc 
tiến việc chuẩn bị chiến tranh. 
Bắc-kinh đc dọa «cho Việt-nam 
bài học thứ hai», sẵn sàng 
lao vào một cuộc phiêu lưu quân 
sự mới. Chúng vu cáo Liên-xö 
tăng cường lực lượng ở châu Ẫ, 
vu cáo Việt-nam chuẩn bị xâm 
lược Thái- lan. Trong khi đó, chính 
đế quốc Mỹ đã kiếm cớ vớt dân tị 
nạn, triển khai. lực lượng hải 
quân ở biền Đòng và Đông—Nam 
Á. Các thế lực phản động còn ráo 
riết chuâần bị «quốc tế hóa vấn 
đề Cam-pu-chia», thực chất là 
nhằm can thiệp vào công việc 
nội bộ của Cam-pu-chia, chống 
lại quyền tự quyết của nhân dân 
Cam-pu-chia anh em. Nhân dân 
các nước Đông-dương phải hết 
sức đề cao cảnh giác. 
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Sự phản ứng điên cuồng của 
bọn bành trướng và bả quyền 
Bắc-kinh câu kết với chủ nghĩa 
đế quốc đề chống phá cách mạng 
Cam-pu-clia, cách mạng các 
nước Đông-dương làm cho Đồông- 
dương và Đông— Nam Á trở thành 
một trong những khu vực nóng 
bóng nhất hiện nay trên thế giới. 
Rõ ràng ở đây không phải chỉ là 
vấn đề Cam-pu-chia, mà thật sự 
là một cuộc chạm trán lịch sử 
giữa các thế lực phản động nhất 
với những lực lượng cách mạng 
của thời đại trong thời kỳ «sau 
Việt- nam ». 

Tiến hành cái gọi là «cuộc 
trường chỉnh thứ hai » nhằm hiện 
dại hóa Trung-quốc hỏng làm bá 
chủ toàn câu, bọn bành Irướng 
và bá quyên Bác-kinh đã câu kết 
với chủ nghia đế quốc đứng đầu 
hà đề quốc Mỹ, đề chống lại dộc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
của nhân dân các nước Đông- 
đương. Trong chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng của nó, đế quốc 
Mỹ cũng đang chơi eon bài 
Trung -quốc chống Việt - nam, 
chóng nhân dân các nước Đông- 
dương, chồng Liên-xô và các 
mước xã hội chủ nghĩa khác, 
chống phong trào độc lập dân tộc 
“và chủ nghĩa xã hội đang phát 
triên mạnh mẽ, chống hòa bình 
thể GIỚI: 

Trong cái liên mình ma quỷ ấy, 
bọn đế quốc và bọn bành trướng 
Trunø-quốc tuy có nhiều mâu 
thuận với nhau, nhưng lại thống 
nhất trong âm mưu chồng phá 
cách mạng các nước 12önu-dươn, 


320 


Các nước ASEAN, đối tượng thôn 
tính trong chiến lược bành trướng 
của Bác-kinh xuống Đông — 
Nam Á, đang được Bắc-kinh tạm 
thời ve văn. Alột số nước ASEAN 
còn được coi như đồng mỉnh của 
Bắc-kinh trong âm mưu bành 
trướng và xâm lược. Đây là một 
sự tập hợp lực lượng mới của 
tất cả các thế lực phần động quốc 
tế chống nhân dân ba nước Đòng- 
dương. Nó đe dọa nghiêm trọng 
hòa bình và ön định ở Đông — 
Nam Á và trên toàn thế giới. 
Tuy vậy, tất cả những hành 
động điên cuöng cũng như mọi 
thủ đoạn xảo trá của chủ nghĩa 
bá quyền Bắc-kinh, của chủ nghĩa 
đế quốc, dù núp dưới chiêu bài 
nào và bằng bất cứ hình thức gì, 
cũng nhất định sẽ thất bại thảm 
hại. Tỉnh hình Đông-dương, tình 
hình thế giới đã khác xa röi. Lần 
đầu tiên trên bán đảo Đòng- 
đương, đã xuất hiện ba nước độc 
lập, có chủ quyền, cùng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội: nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dàn Lào, 
nước Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia. Đó là một cục diện mới, 
chưa từng có, tốt đẹp hơn bao 
giờ hết. Trên thế giới, từ những 
năm 70, trong khi đế quốc Mỹ 
xâm lược bị thất bại thảm hại ở 
Việt-nam và trong thời kỷ mà 
nhiều nhà chiến lược gọi là « thời 
kỳ sau Việt-nam »„đã xuất hiện 
một bước phát triền mới của ba 
đồng thác cách mạng của thời đại. 
Liên-xô, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới được củng cố và 


vững mạnh cả về chính trị, kinh 
tế và quốc phòng. Ngọn cờ của 
chủ nghĩa xã hội phấp phới tung 
bay trên nhiều nước ở khắp các 
Ine địa, từ châu Âu đến châu Á, 
từ châu Mỹ đến châu Phí. Phong 
trào độc lập dàn tộc phái Iriên 

mạnh mẽ và ngày càng gắn liên 
với chủ nghĩa xã hội. Cuộc dấu 
tranh vì đân chủ và tiến bộ xã 
hội của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động các nước để 
quốc chủ nghĩa ngày càng dàng 
cao. Các lực lượng đấu tranh cho 
hỏa bình ngày càng lớn mạnh, 
thực tế đã và đang đầy lùi từng 
bước những thế lực hiếu chiến 
nhất. "¬ | 

Sức mạnh của mỗi dân tộc Việt- 
nam, Lào,Cam-pu-chia nằm Irong 
sức mạnh chung của các đân tộc 
Đông-dương, được nhân lên gấp 


bội. Nhân dân các nước trên bản , 


đảo Đông-dương lại dược sự 
ủng hộ và giúp đỡ to lớn và có 
"ni lực của Liên-xô, các nước 
xã hội chủ nghĩa khác và của loài 
người tiến bộ. Trong hoàn cảnh 
ấy, nhân dân Cam-pu-chia, nhân 
đân các nước Đông-dương hoàn 
toàn có khả năng giữ vững và 
phát triền những thành quả cách 
mạng của mình. Nước Cam-pu- 
chia hỏa bình, độc lập, dân chú; 


trang lập, không lên kết và tiến 
dần từng bước lên chủ nghĩa xã 
hội xuất hiện từ ngày 7 tháng Í 
năm 1979 đang trưởng thành 
nhanh chóng. Cái thây ma Pòn 
Pốt đã nát ruống rồi. Bọn phủ 
thủy Bắc-kinh hay là Oa-sinh-tơn 
có cao tay đến mấy cũng không 
làm cho nó sống lại trong nhàn 
đần Cam-pu-chia được nữa Ì 
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Nám vững ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, dàn tộc 
Việt-nam ta nhất định sẽ cùng với 
nhàn đân Cam-pu-chia và nhàn 
đân Lào anh em đánh bại mọi ầm 
mưu và hành động của bọn bành 
trướng và bá qnyên Trung-quốc, 
làm thất bại mọi mưu đồ nhan 
hiem của chủ nghĩa đế quốc và 
của bọn phản động quốc tế. Dưới 
ngọn cờ của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, ba dân Lộc anh em nhất 
định sẽ bảo vệ vững chắc Tô q uốc 
mình, bảo vệ công cuộc xây dựng 
đất nước mình theo con đường 
mà mỗi nước đã lựa chọn, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp của 
nhàn dân toàn thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 
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VÌ VIỆC GIẢI QUYẾT (ẤC THƯ BẠN BÚ( HUẬC THƯ BẠN 
NGHE BÀI (ỨI (H0 (CÁC BẤO VÀ BÀI PHẤT THANH 


Ngày 13-11-1979, Thủ tướng 
Chính phủ đã ra chỉ thị, toàn văn 
như sau: 


ÁO chỉ của Đẳng. đoàn thê, là tiếng 

nói của Đảng,doàn thẻ, đồng thời là 
tiếng nói của nhàn dàn. Thư bạn đọc 
gửi cho báo, thư bạn nghe đài gửi cho 
đài phát thanh là hình thức đề còng 
dân thực hiện quyền làm chủ tập thê 
trong việc tham gia quản lý và giám 
sát, kiểm tra các hoạt động của cơ 
quan và cán bộ, nhàn viền Nhà nước. 
Nghị quyết số 60/NQ ngày 8-12-1958 
của Bộ Chính trị Trung trơng Đẳng 
và chỉ thị số 197—CT/TƯ ngày 13-3- 
1972 của Ban Bí thư Trung ương Đẳng 
đã nêu rõ nhiệm vụ đầy mạnh phê 
bình, tự phê bình trên bảo chỉ. Điều 
23 của nghị định số 217—CP ngày 8-0- 
1979 của Hội đồng Chính phủ đã quy 
định các cơ 4uan Nhà nước phải tòn 
trọng, xem xét, giải quyết và trả lời 
nghiêm túc các ý kiến của nhàn dàn 
gửi qua các đoàn thể, các cơ quan bảo 
chí hoặc đài phát thanh. 

Gần đày, các eơ quan báo chí, đài 
phát thanh đã nhận được nhiều thư 
khiếu nai hoặc tố giác những cán Độ, 
nhân viên của các cấp, các ngành vi 
phạm chính sách, luật pháp, xâm phạm 
hoặc làm lãng phí tài sản của Nhà 
nước, vi phạm quyền làm chủ Lập thẻ 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, trủ 
đập. ức hiếp quản chúng. Một số vụ 
đã dược cơ quan có trách nhiệm xem 
xét, giải quyết tương đối tốt, được 
quàn chúng hoan nghenh. Qua thư 
bạn đọc và bạn nghe đài, các báo và 
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đài đã phản ánh được tỉnh hình và 
nguyện vọng của nhân dân lên các 
cấp lãnh đạo của Đẳng, Chính phủ. 
Đồng thời, góp phần biều dương, 
khuyến khích nguời tốt việc” tốt, phẻ 
phán, ngăn chặn những việc làm sai 
trái. 

Song ở nhiều nơi còn có tỉnh trang 
không tiếp thụ phè bình hoặc tiếp thụ 
chiếu lê, người có trách nhiệm chỉ 
xem xét qua loa hoặc bỏ qua khỏòng 
xem xét việc nhân dân khiếu tố, khiếu 
nại; có trường hợp thư của người 
khiếu tố lại bị chuyên đến tay kẻ bị 
khiếu tố xem xét và đã trủ đập hoặc 
gây khó khăn cho người khiêu tố, 


“khiếu nại. Một số vụ việc được phản 


ánh lên báo, đài, chẳng những cơ quan 
có trách nhiềm trực tiếp không chịu 
giải quyẻt, mà cơ quan quản lý ngành 
ớ cấp trên, kế cả ở cơ quan trung 
ương, cũng không kiềm "tra, đón dée 
giải quyết, hoặc không có thái độ 
nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm 
đề chỉ đạo các cơ quan cắp đưới. Cùng 
có trường hợp các ngành không muốn 
báo chỉ công khai phê bình những 
việc làm sài, những thỏi hư tặt xâu 
cua cán bô, nhân viên ngành mình. 

Đề chấm dứt tình trạng trên, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ thị: 

1 — Các báo chí và đài phát thanh, 
truyền thanh, khi nhận được thư bạn 
đọc phê bình, khiếu nại vẻ những 
hiên tương làm sai luật pháp và chế 
độ, chính sách của Nhà nước, đều có 
quyền điều tra, chất vấn, yêu cầu các 
cơ quan có trách nhiệm làm sảng tô 
hoặc giải quyết các vấn đề bạn đọc 


và bạn nghe đài nêu lên. Với sự hướng 
dẫn của Ban Tuyên huấn trung trơng 
và các tỉnh, thành phố, sau khi xác 
minh sự việc, các ban biên Lập báo 
và đài có thề chủ động quyết định 
dĩng công khai các vấn đề bạn đọc 
gửi cho báo và đài phát thanh, truyền 
thanh để đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực, ủng hộ những việc 
làm tốt của quần chúng và các cơ 
quan Xhảà nước. Trong trường hợp cần 
thiết, cơ quan báo và đài phát thanh, 
truyền thanh có quyền không nêu tên 
người viết thư hoặc bài đăng bảo đề 
bảo vệ họ. Cần bảo đảm những sư việc 
nẻu trên báo, đài là đúng sự thật, 
giữ gìn bí mật Nhà nước và không 
đề cho kẻ xấu lợi dụng, vu cáo, v.v. 


2 — Sau khi nhận được các báo cáo, 
thư tố giác, thư bạn đọc mà các báo 
phản ánh về cán bộ, nhân viên vi 
phạm luật lệ, chính sách, chế độ của 
Nhà nước, người thủ trưởng cơ quan 
quản lý các công việc được nêu lên 
hoặc quản lý cán bộ, nhân viên phải 
đứng trên tinh thần thi hành nghiêm 
chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và luật pháp Nhà nước mà Xem xét 
ngay và trong thời hạn chậm nhất 
là 30 ngày phải xử lý và trả lời 
người đã báo cáo hoặc trả lời các bảo, 
đài đã chuyền thư bạn đọc, thư bạn 
nơhe đài đến cơ quan mình. 

Gặp trưởng hợp phải điều tra thêm 
thì trong thời hạn 30 ngày nói trên 
người phụ trách phải thông báo cho 
ngrrời đã báo cáo biết và thời hạn trả 
lời không dược chậm quả ba thắng, 
kể từ ngày nhận được báo cáo, Trong 
trưởng hợp các cơ quan có trách 
nhiệm không xem xét, không giải quyết 
hoặc giải quyết không đúng những 
vấn đề đặt ra thì cơ quan báo, đài có 
quyền nhắc nhở. và nếu cần thì bảo 
cáo cơ quan quản lý hoặc cơ quan 
- lãnh đạo cấp trên, hoặc tiếp tục phê 
bình công khai trên báo, đài. Chính 
phủ nghiêm cấm mọi hành động trả 
thủ người viết thư cho báo, đài làm 
_củn trở công việc điều tra, xác mình 


của các phóng viên, mọi thái độ thiếu 
trách nhiệm đối với những việc làm 
sai trái hoặc dung túng. bao che người 
có lỗi. 

— Mọi cơ quan hoặc cá nhân bị phê 


bình, chất vấn trên báo, đài đều 
có trách nhiệm tiếp thụ phê 


bình, sửa chữa khuyết điềm; và có 
quyền thanh minh những điều bị dư 
luận hiểu lầm, cải chính những điều 
không đúng sự thật. „ 

4 — Thủ trưởng các cơ quan quản 
lý các ngành ở trung ương và Chủ 
Lịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố khi thấy báo chí đăng những việc 
thuộc ngành mình, địa phương mình 
thì phải kiềm tra xác mình công việc 
xảy ra, đồng thời phải đôn đốc nhắc 
nhờ các cơ quan cắp dưới, xử lý các 
việc sai trải. Trong trường hợnp bạn 
đọc hoặc bạn nghe đài yêu cầu thì thủ 
trưởng cơ quan quản lý ở trung ương 
hoặc Chủ tịch Ủy: ban nhân dân tỉnh, 
thành phố phải trả lời cho nhân dân. 
cho cơ quan báo hoặc đài phát thanh. 
Cơ quan quản lý cấp trên phải rút kinh 
nghiệm chắn chính công tác quản lý 
của cấp mình và tìm cách ngăn chặn 
các việc làm sai điện lại ở các nơi khác. 

—Các cơ quan thanh tra Nhà nước, 
các ban thanh tra của công nhân. ban 
thanh tra nhân dân khi thấy báo, đài 
phát thanh đưa tín về hành động sai 
trái của cơ quan, tô chức hay cá nhân 
nào, thì trong phạm vi quyền hạn của. 
mình, có trách nhiệm và có quyền 
đôn đốc nhắc nhở các cơ quan có liên 
quan xem xét giải quyết, hoặc trực 
tiếp tô chức việc xem xét giải quyết. 
Nếu đã nhắc nhở mà cơ quan có liên 
quan khỏng giải quyết thì có quyền 
báo cáo với cơ quan (hanh tra hoặc 
cơ quan quản lỷ ngành cấp trên đề 
can thiệp giải quyết. 

Văn phòng Phủ Thủ tướng có trách 
nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ nắm 
tình hình dư luận nhân dân phần ánh 
qua các bảo, đài phát thanh và theo 
đõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các 
cấp thực hiện đúng chỉ thị này. 


23. 


Quán đội nhân dân VIệt-nam 


tròn 35 tUổôi 


Á mươi lăm năm ròng rã, 
quản đội ta, từ những dơn 
vị nhỏ bé với vũ khí thô 
sơ lớn lên thành những 
bỉnh đoàn hủng mạnh,đã chiến đấu cực 
kỷ anh dũng. đánh thắng những kẻ thủ 
hung ác, lập những chiến công oanh 
Hệt, cùng toàn dân viết nên bản anh 
hùng ca kỷ điệu của chiến tranh cách 
mạng Việt-nam, 


Ba mươi lăm năm qua quản đội (ta 
đã cùng toàn đân: ˆ 


— Chống phát xiL Nhật, tông khởi 
nghĩa giành lấy chính quyền (8-1915); 


— Đănh thắng thực đàn Pháp xâm 
lược, giải phóng hoàn toàn miền Bắc 
nước ta (7-1951); 


— Chống Mỹ, cứu nước tháng lợi. 
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HOÀNG-MINH-THẢO 


giải phóng hoàn toàn miền Nam 
(1-1975), thống nhất Tô quốc ; 

— Tiêu diệt dội quân xàm lược của 

bọn Pòn Pốt — lêng Xa-ry, tay sai của 

“bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh, 
góp phần cùng Mặt trận đoàn kết dân 
tộc cứu nước và nhân đân Cam-pu- 
chia giải phóng đất nước Cam-pu- 
chia khỏi tai họa diệt chủng; đánh 
bại hơn nửa triệu quân Trung-quốc 
xâm lược, buộc chúng phải rút chạy 
khỏi nước ta (2-1979). 

345 năm qua, quân đội ta đã thực 
hiện thẳng lợi lời dạy của Bác Hồ 
kính yêu: *Trung với Đẳng, hiếu với 
đàn,... nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kể thủ 
nào cũng đánh thắng ®, 

Những nhân tố gì tạo nên sức mạnh 
của quân đội ta ? 


QUÂN ĐỘI TA ĐƯỢC ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT-NAM 
TÔ CHỨC, XÂY DỰNG VÀ LÃNH ĐẠO 


Sự lãnh đạo của Đảng quyết định 
bàn chất cách mạng. bản chất giai 
cấp công nhân, tính chãt kiều mới của 
quân đội. Nhờ có sự lãnh đạo tuyệt 
.đõi, toàn diện của Đẳng mà quân đội 
ta, quân đội của một nước kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu, phân tán, công 
nghiệp chưa phát triền, nông dàn 
chiếm đại đa số trong nhân dàn, lại 
có đầu đủ bản chất giai cấp công 
nhân. No là lực lượng chủ yếu của 
Đảng và của nhân dân đề tiến hành 
đấu tranh cách mạng bằng hình thức 
vũ trang, là công cụ sắc bén, đáng tin 
cậy của Đảng đề bảo đảm nền chuyên 
chính vô sẵn, bảo đảm nền độc lập 
tự do của Tô quốc và sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hỏi. 


Lý tưởng của Đẳng là lý tưởng, là 
mục liêu chiến đầu của quản đội ta. 
Đường lối của Đảng tạo nên sức mạnh 
vô địch cho lực lượng vũ trang nhân 
dân ta. 


Đảng lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
làm kim chỉ nam, làm cợ sở đẻ xây 
dựng, giáo dục quân đội, và làm cho 
tư tưởng của chủ nghĩa Mác — I.ẻ-nin 
trở thành hệ tư tưởng của quân đòi. 
Đảng đem lỏng trung thành vỏ hạn 
với Tồ quốc, truyền thống đấu tranh 
bất khuất của dân tộc, tỉnh thần triệt 
đề cách mạng của giai cấp công 
nhân,truyền thống đấu tranh kiên 
cường của Đẳng mà rẻn luyện quản 
đội, vũ trang chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng cho quân đội. 


Về mặt lồ chức, quân đội ta được 
xây dựng theo đường lõi tö chức lực 
lượng vũ trang nhân dân mà Đẳng dã 
đề ra. Đẳng đào tạo nên một đội ngũ 
cân bộ đông đảo có lập trường chiến 
đấu vững chắc, hét lòng vì dàn vì 
nước, có trình độ quản sự và trình độ 
chính trị cao, có quyết tàm nắm vững 
lực lượng vũ trang, hoàn thành mọi 


nhiệm vụ-mà Đẳng giao cho. Đảng xây 
dựng một hệ thống tô chức Đẳng vững 
chắc làm hạt nhân lãnh đạo, đề quản 
đội đứng vững trước mọi sóng giỏ 
chính trị cũng như vượt đua mọi thử 
thách gay go trong cuộc chiến đấu 
chống quân thù dù chúng đông và 
mạnh như thế nào. 


Đảng giáo dục quân đội thực hiện . 
sự thống nhất. ý chỉ, tư tưởng uà hành 
động trong hàng ngũ của mình, sự 


“đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ với 


chiến sĩ, quân đội với nhân dân. Đăng 
lấy mối quan hệ đồng chí làm cơ sở 
đề xây dựng quan hệ nội bộ trong quàn 
đội. làm cho mọi người thật sự bình 
đẳng về chính trị, thương vêu đùm 


- bọc lẫn nhau, bảo vệ nhau, quên mình 


vì đồng chi, đồng đội. 


Đảng xây dựng tính thần tự giác 
giữ gìn kỷ luật. xây dựng kỷ luật 
nghiêm mình cho quản đội. 


Đẳng hết sức coi trọmg sức mạnh 
của tö chức, của cơ sở vài chất kỹ 
thuật. không ngừng phấn dấu cho. 
quân đội có những vũ khí ngày càng 
tốt, có cơ sở vật chất cần thiết đề đánh 
giặc. Đảng động viên, tồ chức quản 
đội đi sâu vào khoa học quân sự, nắm 
vững kỹ thuật và chế ngự được mọi 
loại vũ khi hiện đại của giặc. Đẳng 
rất quan tàm xây dựng quân đội ngày 
một chính quụ hiện đại. 


Đảng xây dựng cho quân đội có 
tinh thần yêu nước chân chỉnh pà tính 
thần quốc tế 0ô sản trong sáng. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta 
chiến đấu với sức mạnh của cả dàn lộc 
Đà sức mạnh đoàn kết quốc lễ, sức 
mạnh của truyền thống 4000 năm 0a 
sỉc mạnh của thời đại. 


Nguồn gốc sức mạnh của quân đội 
ta cơ bản và chủ yếu là sự lãnh đạo 


của Đảng, ở đường lối đúng đắn và 
sáng tạo, cách mạng và khoa học, Ở 
năng lực tö chức to lớn của Đăng. 
Dưới ngọn cở lãnh đạo của Đảng, quản 
đội ta có đầy đủ quyết tâm đề đánh 


thắng kẻ thủ. Trung thành tuyệt đối 


với Đảng, chấp hành triệt đề moi 
mệnh lệnh của Đảng là bản chất, là 
nguyên tắc, là quy luật chiến thẳng 
của quân đội ta. 


QUẦN ĐỘI TÀ TỬ NHÂN DÂN MẢ RA, VỈ NHÂN DÂN MÀ 
CHIẾN ĐẤU, ĐƯỢC NHÂN DÂN CHUNG SỨC CHIẾN ĐẤU 


Quân dội ta ra đời, lớn lên trong 
phong trào đấu tranh cách mạng của 
nhân đản dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. 

Trong quá trình xây dựng đội ngũ 
của mình, quân đội ta không hề thu 
nạp một đơn vị nào vốn là tồ chức 
vũ trang của bọn để quốc thực dân và 
phong kiến trước dây. Quân đội ta là 
đội xung kích trong đạo quân khởi 
nghĩa vĩ đại của toàn dân, lớn lên 
như thôi trong Tồng khởi nghĩa giành 
chính quyền về tay nhân dân. Nó là 
quân đội của những người vùng dậy 
giành quyền làm chủ với sức mạnh 
đời non lấp biên đập tan các xiềng 
xích của chế độ thuộc địa và phong 
*° kiến. Nó tập hợp đông đảo thanh niên 
sôi sục nhiệt huyết cách mạng. Nó 


tiêu biều sức mạnh đứng dậy làm chủ 


của một đân tộc anh hùng đang chiến 
tháng, 

Khí thế, tỉnh thần, tâm lý, lòng tín 
đó, sức mạnh đó, được nuôi dưỡng. 
rèn luyện, củng cố, phát triền trong 
các cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa 
để quốc và các loại phần động, 


Từ sau khi miền Nam được giải 
phóng, nước nhà được thống nhất, 
cách mạng Việt-nam chuyên sang thời 
kỷ cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Quân đội ta lại mang thêm sức sống 
mới của chế độ làm chủ tập thê, mang 
thêm sức thanh xuân của chủ nghĩa 
xã hội đang được xây dựng Ở nước 
ta. 
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Nhân dân Việt-nam luôn luôn chăm 
sóc quân đội của mình. Lớp lớp thanh 
niên xung phong vào bộ đội. Các mẹ, 
các chị chất chỉiu từng hạt gạo, củ 
khoai nuôi bộ đội. Trong chiếc nòi 
vững chắc của nhân dân, các đơn vị 
đầu tiên trưởng thành, các đơn vị 
hoạt động trong lòng địch lớn lên. 
Núi rừng Việt-bắc *che bộ đội, vậy 
quân thù». Lòng dân trở thành căn 
cứ vững mạnh của quân đội. Thành 
phố Sài-gòn đày đặc quân đội, cảnh 
sát Mỹ — ngụy nhưng luôn có đủ cơ sở 
cho bộ đội sống, hoạt động, liên tiếp - 
đánh vào hậu cứ, bộ máy đầu não 
MỸ — nguy. 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, nhân 
nhân Việt-nam chung sức chiến dâu 
Uới quân đội, phát huy truyền thông 
cả nước đánh giặc. Giặc đến mỗi 
người đân thành một người lính, mỗi 
làng thành một chiến lũy, mỗi huyện 
thành một pháo đài. Nhân đàn đã 
dùng súng đạn và mọi vũ khí chính 
trị, kinh tế, binh vận, đề phối hợp 
với quân đội đánh địch ở mọi nơi, 
mọi lúc. Có toàn đân chung sức chiến 
đấu, sức mạnh của quân dội được 
nhân lên bội phần và cũng đo đó mà 
có nhiều cách đánh diệu kỳ. 


Không ngừng phát huy tỉnh thản 
cách mạng của quần chúng nhân dàn. 
quân đội ta còn là một quần đội công 
tác. Lúc mới ra đời, nó là đội quản 
tuyên truyền. Từ nhỏ đến lớn, quân 
đội ta tiến hành không mệt mỏi công 


tác vàn động cách mạng trong nhân 
dân, thực hiện quân oà dân một ú chỉ. 

Quản đội ta thấm thía lình sâu 
nghĩa nặng của nhân dân. Đối với 
người “mẹ ” mang nặng đẻ đau, quàn 
đội ta luôn luôn tỏ ra là người con 
rất mực hiếu thảo. VÌ nhản dân quên 
mình, quân đội ta chiến đấu vì nước 


vì dân. Kính trọng dân, giúp đỡ dân, 
bảo vệ dân là lời thề của quân đòi. 
Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân và 
cùng nhân dân chiến đấu, quân đội ta 
giữ gìn tình đoàn kết quân dân như: 
giữ gìn sinh mạng của mình. Dòng 


®sữa mẹ * nhân dàn truyền cho quần 


đội ta một sức mạnh vô tận. 


QUẦN ĐỘI TA MẠNH Ở TÔ CHỨC KHOA HỌC, CHẤT LƯỢNG 
TINH NHUỆ, DỰ TRỮ DÒI DÀO, HẬU PHƯƠNG VỮNG MẠNH 


Lực lượng đánh giặc của ta là lực 
lrợng của toàn dàn làm chủ. Còng 
cuộc đánh giặc, giữ nước của tô tiên 
ta ngày xưa vẫn lấy sức dân làm gốc. 
Lực lượng toàn dân chống giặc của La 
gòm cả lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang. 

Lực lượng chính trị của ta là đôi 
quân chính trị của quần chúng. Một 
biều hiện độc đáo trong chiến tranh 
chống Mỹ là đội quân tóc dài. Một đạo 
quân chính trị có thê phút chốc trở 
thành đạo quân khởi nghĩa, đạo quâ 
vũ trang. 

Lực lượng vũ trang ta là lực lượng 
toàn đân vũ trang được tô chức thành 
ba thứ quân đề bảo đảm quyền làn? 
chủ chiến trưởng, làm chủ từng địa 
phương. đề thu hút mọi người dân 
tham gia đánh giặc với lực lượng 
nỏng cốt là quân đội. 

Có tồ chức đánh giặc của toàn dân, 
lực lượng (ta trở nên hùng hậu. Quân 
ta ít mà hóa đông, kẻ địch nhiều mà 
hóa ít. Kế địch dù là biền người 
cũng lọt thốm giữa đại dương mênh 
mông của toàn dân ta cầm vũ khí từ 


thô sơ đến hiện đại làm chủ địa 


phương, làm chủ đất nước. 

Quân đội ta, về số lượng chỉ ở mức 
cần thiết nhưng về chất lượng, về sức 
chiến đấu, phải rất cao. Ta lấy tỉnh 
binh đề đánh quân đông. Ở Ấp-bắc, 


Vạn-tưởng, địch quân đông hơn ta gấp: 


mười lân, vũ khí và phương tiện 
chiến tranh nhiều hơn ta gấp trăm 
lần, nhưng ta đã đánh thắng vẻ vàng. 


Quân đội ta được xây đựng mạnh 
về tò chức, chính trị, tư tưởng, mạnh 
về cơ sở vật chất, mạnh cả về khoa 
học kỹ thuật. Quân đội ta ngày nìv 
là một quân đội hiện đại. Bộ đội chú 
lực ta có nhiều quân đoàn, sư đoàn, 
binh chủng hợp thành, ta lại có nhiều 


“đơn vị làm chủ địa phương, nhiều 


đơn vị đặc biệt tỉnh nhuệ. Ta còn có 
đông đảo dân quân tự vệ có tô chức 
chặt chẽ, được thử thách trong chiến 
đấu, nắm chắc trong tay những vũ 
khí không kém hiện đại. 

Công tác huấn luyện, nhất là huấn 
luyện cán bộ, bảo đảm cho quân đội 
nắm vững khoa học và nghệ thuật 
quân sự, nắm vững kỹ thuật và vận 
dụng thành thạo trong chiến đấu, 
phút huụ được cao nhái hiệu lực của - 
0u khí có trong tay, đồng thời có chiến 
thuật và kỹ thuật đặc biệt đề chế ngự 
mọi vũ khí và phương tiện kỹ thuật 
hiện đại nhất của địch, 

Trong việc xây dựng quân đội, ta 
chú trọng cả t!ö chức oà con người. Về 
tô chức, chú ý từ toàn bộ cơ cấu đến 
các binh đoàn lớn, các đơn vị cơ SỞ, 
cơ quan chỉhuy và bảo đảm cho các 
tồ chức có sức mạnh toàn diện cao 
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nhất. Ta coi trọng sự thống nhất ý chí, 
thống nhất tư tưởng chiến thuật. coi 
trọng kỷ luật tự giác và phấn đấu xây 
đựng sự nghiêm cách về kỷ luật dề 
đạp ứng vêu câu của chiến đấu với 
phương tiện kỹ thuật hiện đại. Trong 
nhiều trận chiến đấu lớn, quân đội ta 
đã bảo đảm khi đánh thì vạn người 
như một người. 


Vừa xây dựng tỏ chức, ta vừa chú 
trọng xây dựng con người, nhất là 
cán bộ. Ta cũng coi trọng xây dựng 
chiền sĩ. Chiến sĩ Việt-nam là người 
có lý tưởng chiến đấu cao đẹp, trung 
với nước, hiếu với dân, đảm xã thân 
vì nhiệm vụ, vừa mưu trí sáng tạo, 
vừa đũng cam kiên cường, vừa rất 
linh hoạt vừa tự giác chấp hành kỶ 
luật, Các chiến sĩ Việt-nam chiến đâu 


với tình thương đân thương nước sâu : 


sắc, với chủ nghĩa nhân đạo và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, với sự 
thong mình và tài trí, sự thành thạo 
về chiến thuật và kỹ năng chiến 
đău. 


Ba mươi lắm năm qua, quân đội ta 
chiến đấu liên tục. Việc xây dựng được 
tiên hành trong điều kiện chiên tranh, 
Ta Đừa chiến đău pừa xây dựng. nửa 
Tủ đựng nửa chiến dần. Công tác 
tòng kết, rút kinh nghiệm chiến đău 
tiến hành kịp thời làm cho quân đội 
ta liôn luôn nắm được kinh nghiệm 
nóng hồi của chiến trường, ứng phó 
tốt với những biện pháp chiến dấu 
mới nhất của kế thủ. Quản đội ta 
mơay này là một quản đôi có đội nơũ 


_ căn bộ đồng đảo đầy đạn kinh nghiệm, 


có những chiến sĩ đặc biệt thiện 


chiến. 


- 


Chiến tranh của ta là chiến tranh 
nhân dân. Lực lượng dự trữ của ta ở 
trong nhân dân. Hậu phương của ta là 
hậu phương nhân dân. Một nguồn cung 
cắp quan trọng khác của bộ đội ta là 
ở Liên tuyến. 


Ta có hạu phương tại chỗ, có hậu 
phương lớn. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, ngoài hậu phương tại chỗ 
ở các khu. các tỉnh, huyện... ta có 
hạu phương lớn là miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa. Quản Mỹ đánh ta thường 
nhằm vào hậu cần. Nhưng công tác hậu 
cản, tiếp tế của ta văn bảo đẳm cho bộ 
đội ăn no, đánh thắng. Các chiến sĩ 
bộ đội Trường-sơn vừa đánh dịch 
vừa đi, đội bom đạn địch mà đi, bằng 
đòi vai, đôi chân. chiếc xe đạp thề 
đến những phương tiện cơ giới, đã 
vượt đẻo cao suối sâu, mưa ngản 
nước lũ đem lương thực, đạn dược, 
nhiên liệu ra tiền tuyến. 


Tính chất chính nghĩa của chiến 
tranh, dường lối đoàn kết quốc tế 
đúng dẫn của Đẳng ta làm cho quản 
đòi ta có hậu phương vững chắc, 
không những ở trong nước mà ở cả 
ngoài nước, ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và ở các lực lượng yêư 
chuộng hòa bình trên thế giới. 


Lực lượng dự trữ đó, hậu phương 
đó có ý nghĩa rất to lớn đổi với sức 
minh của quân đội ta, 


F . 


QUẦN ĐỘI TA MẠNH Ở CHỖ NẲM VỮNG QUY LUẬT 
CỦA CHIẾN TRANH. CÓ KHOA HỌC VẢ NGHỆ THUẬT 
QUẦN SỰ CAO, CÓ KỸ THUẬT TIÊN TIẾN 


Khoa học quân sự là khoa học đấu 
tranh bằng sức mạnh giữa các lực 
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lượng xã hội đối lập, là khoa học tạo 
thế mạnh; lực mạnh. Sức mạnh đó là 


® ^ ° ˆ^». ^, - 
sức mạnh tỏng hợp của nhiều yếu tố: 
vũ khi, cơ sở vàt chất Kỹ thuật và cái 
quan trọng nhất là eon nưtười. 


Nhờ có đường lỗi chính trị, đường 
lối quân sự đúng dàn, sáng tạo và sự 
chỉ đạo chiến tranh tài tình của Đẳng, 
qua thực tiễn của cuộc chiến đấu giữ 
nước vĩ đại, quân đòi ta có điều kiện 
xây dựng lý luận quản sự và mội 
nen khoa học quân sự Việt-nam., 


Mục dich của cúc cuộc chiến tranh 
mà ta tiền hành là đề giải phóng dất 
nước, đề bảo vệ Tô quốc. Chiến tranh 
của ta là chiến tranh cách mạng, nó 
mang tỉnh chất chính nghĩa. Quàn đòi 
ta đã phát huy sức mạnh của chính 
nghĩa đề đánh địch. 


Đánh ai? Đối tượng của chiến traith 
là ai? Phải thấy đúng kẻ thù chủ 
yếu, lại phải thấy kẻ thủ ở phía sau; 
thấy kẻ thủ đang đánh mình, lại phải 
thấy kẻ thù mà xu thế phát triền sẽ 
là kẻ thù chủ yếu của mình. Có Đẳng 
chỉ đường, quân đội ta bao giờ cũng 
nhằm đúng kẻ thủ. Đầu những năm 10. 
khi nước Pháp bại trận, ta nắm vững 
kẻ thủ chủ yến là phát xít Nhật. 
Năm 1945 trước tình hình nhiều đòi 
quân địch đang đóng trên đất nước 
ta, quân đội ta nắm vững kẻ thù chủ 
yếu là thực dân Pháp. Sau Điện-biên- 
phủ. quản đội ta biết đế quốc ÀMlỹ 
đang trở thành kẻ thù chủ yếu. Khi 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
đang ở thời kỳ cuối (1972 — 1975) La đã 
nhận thức phải nhanh chóng thanh 
toán với đế quốc ÀÍÿ và bọn tay sai 
đề sẵn sàng đối phó với bọn phản 
bội, phản động quốc tế. Hiết dụng, 
biếi sớm kẻ thù là điều rất quan trọng 
trong chiến tranh. 


Ta còn hiểu rõ, dính giá đúng kẻ - 


thù. Ta hiều dịch cả về bản chất, lực 
lượng, tiềm lực, âm mưu. Ta hiều 
kẻ địch trong sự liên hệ với các màu 
thuẫn của thời dại, kẻ địch với những 
lực lượng dối lập với chúng, kẻ dịch 
trong sự nhất trí và mâu thuận giữa 
đế quốc và phản động với nhau. Ta 


hiểu kẻ địch trong nước nó, trên thế 
giới và kẻ dịch trên đất nước ta, 
trong khu vực ta. Đánh giá địch phái 
rất khoa học. Ta đánh giá chỉnh xác 
kế dịch vì ta đứng vững trên lập 
trường cách mạng triệt đề, trên lợi 
ích đàn tộc và lợi ích quốc tế và vói 
tắt cá sự bình tĩnh khách quan do 
lòng đũng cảm đem lại dễ xem xét kẻ 
địch. Ta đánh giá dúng “thế Pháp 
như lửa, thế !†q như nước, nước thải 
dịnh thẳng lửa». Ta nắm vững sức 
mạnh của Mỹ chỉ là « mọi sức mạnh 
hạn chế. Ta đánh giá đúng bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc & đồng 
nhưng khỏng mạnh 2. 


Chiến lược cơ bản của chiến tranh 
cách mạng Việt-nam là chiến lược 
đánh giặc của toàn dàn làm chủ, tư 
tưởng nhất quán là !fư tưởng chiến 
lược tiến cong. Chiến lược đó xuyên 
suốt từ Tông khởi nghĩa thẳng Tám 
đến tất cả các cuộc chiến tranh sau 
này. Đây là chiến lược đánh giặc của 
toàn dàn Việt-nam đã đứng dày làm 
chủ vận mệnh của mình, những người 
chủ chàn chính của đất nước mấy 
nghìn năm, giành lại và giữ gìn đất 
nước mình. đem sức mình mà tự giải 
phóng cho mình. Chiến lược äy ăn 
nhịp với thế chiến lược tiến công của 
cách mạng thế giới. 


Chiến lược tiến công của ta dựa 
vào sức nöỏi dậy đánh giặc của toàn 
đản, dựa vào ưu thế tuyệt đối của 
ta về chính trị và tỉnh thần, dựa trên 
sức mạnh áp đảo của động đảo nhàn 
dàn cách mạng, dựa vào thế trận 
vừng chắc của chiến tranh nhàn 
đàn, vào lực lượng hùng hậu của ta, 
kê cả lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang. 


Trong hai cuộc chiến tranh chỏng 
Pháp, chống Mỹ vừa qua ta chủ 
trương đánh lâu dài. Chủ trương đánh 
làu dài của ta không phải là kéo dài 
chiến tranh. Trong khi đánh lâu đài, ta 
tích cực giành thắng lợi từng bước, 
không ngừng nỗ lực về mọi mặt đề 
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giành thắng lợi quyết Binh trong thời 
gian ngắn, 


Chiến lược tiến công của toàn dân 
làm chủ được thực hiện bằng một 
loạt biện pháp. Ta đánh địch bằng 
sức mạnh tông hợp của hai lực lượng 
quân sự và chính trị, kết hợp hai hình 
thức đấu tranh quân sự và chính trị 
song song, kết hợp tiến công quân sự 
với nồi dậy của quần chúng, kết hợp 
công kích với khởi nghĩa. Song song 
là đại thê, đến thời kỷ kết thúc chiến 
tranh đấu tranh quân sự thường trực 
tiếp-quyết định. Ta đánh địch trên 
thể làm chủ ở cả ba vùng chiến lược 
kết hợp với ba thứ quân và lực lượng 
chính trị của quần chúng triền khai 
trên ba vùng. Làm chủ đề tiến công 
tiêu điệt địch và nồi dậy, tiêu điệt 
địch đề làm chủ ngày càng vững chắc. 
Ta luôn luôn giành thế chủ động và 
quyền chủ động đánh địch trên toàn 
chiến trưởng, bắt địch phải đối phó 
với cách đánh của ta, phải phân tán, 
bị chia cắt, bị đánh ở khắp nơi, luôn 
luôn bị áp đảo. 


Khoa học, nghệ thuật quân sự của 
ta nồi bật lên ở chỗ !ấu quản íI thẳng 
quân đông. Ta có thè lău íL thẳng nhiều 
vì ta có sức mạnh tông hợp của chiến 
tranh nhàn dân, vì ta có chính nghĩa, 
vì ta đánh giác xâm lược trên đất 
nước ta, vì quân ta tỉnh nhuệ, tướng 
sĩ ta mưu lược, bộ đội ta đặc biệt 
dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, 
bền lòng vững chí tiến lên giành 
thắng lợi. 


Quân đội ta trưởng thành từ chiến 


tranh du kích, một thứ chiến tranh 
du kích tích cực, tiến công, cơ động, 


Hnh hoạt, có göc rễ từ xa xưa, mỘội ˆ 


thứ chiến tranh du kích không chỉ 
đánh địch ở rừng núi, nông thôn mà 
còn tiến công liên tục quân địch ở 
thành thị, Đây là một thứ chiến tranh 
nhân đân địa phương, của những con 
người làm chủ địa phương đánh địch 
ngay tại chỏ. Trình độ đánh du kích, 
đảănh nhỏ của fa lên đến mức điêu 
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luyện, như trong hoạt động của các 
chiến sĩ đặc công. 


Trong đánh tập trung lớn, đánh 
chính quy, vai trò của vũ khi, phương 
tiện, cơ sở vật chất kỷ thuật cảng 
quan trọng ; mà vẽ điểm này thường 
là ta kém địch. Ta phải lấy công phu 
và tài tồ chức của ta, chất lượng cao 
của các đơn vị thuộc các quân chúng, 
binh chúng, lấu tài năng 0à nghệ thuật 
quân sự đề tạo ra sức mạnh vật chất 
cao hơn địch ở chiến trường mà đánh 
thắng chúng. Trong lịch sử chiến đầu, 
quản đội ta đã tiến hành nhiều loại 
tràn đánh lớn, nhiều loại chiến địch. 
Ta đã đánh nhiều trận phục kích, tập 
kích lớn, mở nhiều chiến dịch hợp 
đồng binh chủng, quy mÔ ngày càng 
lớn. Ta còn tiến hành nhiều chiến 
dịch tông hợp lớn phối hợp tiến công 
của bộ đội chủ lực với nöi dậy, khới 
nghĩa của quần chúng. Vẻ các quản 
chủng, bình chúng. ta đã tiến hành 
những trận không đối không xuất sắc. 
nhiều trận đánh trên biền, nhiều chiẻn 
dịch phòng không hiệu suất cao, như 
cuộc đánh bại cuộc tập kích bằng B52 
của Mỹ vào llà-nội (12-1972). Ta cũng 
đã mở nhiều chiến cuộc tiến còng 
địch trên cả nước hoặc trong phạm 
vi toàn miền, như chiến cuộc Đóng — 
xuán 1953 — 1954 kết thúc bằng chiên 
địch Điện-biên-phủ, như cuộc lập 
kích Tšt Mạu Thán, đánh đòn sét đánh 
vào quân ÀÍ# — ngụy. như cuộc lồng 
liễn công 0d nồi dậu Xuân 1975, ket 
thúc bằng chiến địch Hồ-Chi-Minh. 
trong vòng 55 ngày đẻm diệt và buộc 
đầu hàng trên một triệu quân địch. 
giải phóng hoàn toàn miền Nam Tò 
quốc. 


Trong các chiến dịch, các trận đánh 
quy mô lớn nồi bật lên sự tải tình của 
ta trong việc phán đoản âm mưu, lực 
lượng, khả năng, biện pháp của địch 
nói chung và trong phạm vi chiến 
trường nói riêng, công phu 0d mưu 
lrợc tô chức thế trận làm chủ, bảo 
đảm hậu cần. đường sá đề giữ quyền 
chủ động của ta trong các giai đoạn 
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chiến dịch, sự tài giỏi của ta trong 
việc che mắt địch, đánh lừa, phân 
tán địch, chế ngự, làm mất hiệu lực 
những cái mạnh của địch, sự khỏn 
khéo của ta trong việc chọn điềm đột 
phả., chuyền biến thế trận, trong việc 
bố trí sử dụng lực lượng hợp lý, đúng 
lúc, bảo đảm ta mạnh hơn địch ở 
hướng chủ yếu, (di nghệ của ta trong 
việc tạo cho địch những bất ngờ với 
sự tính toán tỉ mỉ cụ thê và sự chuần 
bị chu đảo của ta, sự nưrtữ trí sáng 
to. dũng cảm và thông mình, hành 
- động muôn người như một của bộ đội 
ta; do đó mà ta đã đánh bại những 
biện pháp chiến thuật cơ bản của 
địch, tiêu diệt lực lượng chủ yếu của 
dịch, bảo đảm thắng lợi cho chiến đấu, 
chiến dịch, chiến cuộc. 


Thực dân Pháp thách thức ta. mưu 
nghiền nát chủ lực ta ở Điện-biến- 
phú nhưng chính chúng đã bị ta điều 
khiên mang lực lượng tỉnh nhuệ nhất 
của chúng lên đâv đề ta tiêu điệt, Để 
quốc Mỹ tập trung số quân lớn với 
nhiều máy bay, xe tăng mở cuộc hành 
quàn Gian-xơn Xi-ti lại bị đánh thiệt 
bại nặng nề. Đế quốc Mỹ và bọn phan 
động quốc tế không thê ngờ. bằng ba 


chiến dịch liên tiếp mà ta có thê thần 
tốc tiêu diệt một đội quân địch trên 
một triệu người. Bọn phản động bành 
trưởng Bắc-kinh mặc đủ chưa gặp chủ 
lực ta, đã phải tự học lấy bài học cay 
đăng muốn dạy cho người. 


* 


Lịch sử 35 năm chưa đài đổi với 
một quản đội, nhưng những chặng 
đường gian nan, gay go mà quản đội 
ta đầ vượt qua không ít, Và trong 
mọi hoàn cảnh khó khăn, quân đội ta 
đều hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng 
về vang. Thực tiên xây dựng và chiến 
đấu nói rỗ quân đội ta có sức mạnh 
đánh thắng mọi kẻ thủ. Sức mạnh đó 
bắt nguỏn Lừ bản chất cách mạng, từ 
truyền thống anh hủng của quân đội 
và của đân tộc ta, từ sự lãnh đạo 
sảng suốt của Đảng ta, từ tô chức 
quân sự chặt chẽ, có chất lượng cao 
và có dự trữ hùng hậu, từ khoa học 
và nghệ thuật quân sự của ta. 


Có nhân dân anh hùng, có Đảng 
0T đại, quận đội ta là một quân đội 
cách mạng 0ö dịch. 
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THỰC CHẤT PHÁN ĐỘNG 
CỦA CHỦ NGHĨA MAO ` 


ÉU trong một thời gian 
dài Mao đã có thề che giấu 
được bản chất phản mác 
xÍt của ông ta dưới bộ áo Mác ~ Lê- 
nin, thì đến khi chuyền sang cách 

mạng xã hột chủ nghĩa bản chất ấy 
_ không sao che giấu được nữa. Đó là 
vì. không như trong cách mạng dân 
tộc dân chủ, nơi còn có thề dung nạp 
lập trưởng tiêu tư sẵn thậm chỉ tư 
sản, cách mạng xã hội chủ nghĩa, do 
bản chất vô sản của nó, tuyệt đối 
không thê như vậy được. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, và chỉ có cách mạng 
xã hội chủ nghĩa mới thật sự làm bộc 
lộ bản chất lập trường giai cấp là vô 
sản hay không vô sản, làm bộc lộ bản 
chất tư tưởng là mác xít chàn chính 
hay khỏng phải là mác-xít, Tất nhiên 
còn có văn đề: chủ nghĩa xã hội 
cũng có ba, bảy thứ và chính Alao đã 
từng đầu cơ chủ nghĩa xã hội và 
khỏng phải không có lúc Ông ta lừa 
bịp được nhiều người. Song, cũng rõ 
ràng rùng chân tướng Mao dã bộc lộ 
chính trong bước nưoặt của cách 
mạng Trung-quốc chuyển sang giai 
đoạn xã hội chủ nghĩa. 
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NGUYỄN-ĐỨC-BÌNH 


Vậy, có thề nói gì về những quan 
điềm của chủ nghĩa Mao trên những 
Dăn (lẻ 0ề chủ nghĩa +ä hội ? 

Cái bản chất nhất trong các quan 


điềm ấy là chủ nghĩa Mao lợi đụng lý 


tưởng và phương pháp của chủ nghĩa 
xã hội đề phục vụ cho những mục 
tiêu sô-vanh nước lớn, bá quyen. Về 
thực chất, Mao và những kẻ theo Mao 
chưa bao giờ là những người xã hội 
chủ nghĩa mác-xít. Họ tìm thấy ở chủ 
nghĩa xã hội không phải một khoa 
học, một lý luận, một cương lĩnh, một 
con đường cách mạng nhằm cải tạo 
xã hội một cách triệt đề, mà là mội 
phương tiện có sức lôi cuốn đặc biệt 
đối với đông đảo quần chúng nhàn 
dân. Họ lợi dụng và sống bảm vào 
những nguyện vọng cách mạng và xả 
hội chủ nghĩa của nhân dân Trung- 
quốc. 

Trong thời đại ngày nay,"với một 
nước Trung-hoa qmột nghèo, hai 


-trắng ?, còn ngọn cờ nào có sức động 
viên và lôi cuốn nhàn dân bằng ngọn 


® Tiếp theo kỳ trước 


cở chủ nghĩa xã hội! Dùng nó thật là 
tốt biết bao cho việc che giấu những 
mục tiêu sô-vanh nước lớn và bá 
quyền. Ÿi vậy, hoàn toàn có lý khi 
gọi chủ nghĩa Mao là chủ nghĩa só- 
oanh +ã hội. Thực chất là sô-vanh 
nhưng lại khoác áo chủ nghĩa xã hội † 

Cái bản chất ấy, phải nói là chủ 
nghĩa Mao chưa tiêm nhiễm dược vào 
đường lối của Đại hỏi VI Đảng 
cộngø sản Trung-quốc năm 1956. Đường 
lối của đại hội này căn bản là đường 
lối mác-xít — lẻ-ni-nit. ®Một hóa, bà 
cai 9, nâng cao đởi sống nhân dàn, 
đoàn kết với Liên-xô và phe xã hội 
chủ nghĩa, đấu tranh chống chủ nghĩa 
đẻ quốc, v.v., đó là những yếu tô 
đúng đắn trong đường lối của Đại hội 
VIH. tức là Đại hội dầy lùi tư tưởng 
Mao-Traceh-Đông. 

"ong Àlao không chịu lùi bước. 
Ông ta tìm cách phản kích ngay sau 
Đạt hội. Kết quả là đến 1958. trong kỷ 
họp thứ haicủa Đại hội VII, ông ta 
đã lật ngược được tình thể: xóa bỏ 
đường lối đúng đắn mà Đại hội VIII 
đã vạch ra năm 1956 và áp đặt đường 
lối chung Ð của ông ta vẻ cách mạng 
xả hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là «dốc hết lòng hăng 
hài, cố gắng đi hàng đầu, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội nhiều, nhanh, tốt, 
rẻ ®, Sau đó, Mao có thêm hai «sảng 
lạo mới » nữa là # công xã nhân dân? 
và #đại tiến vọt ®, Thế là hình thành 
cải gọi là ®baq ngọn cờ hòng ®. 

Không đi sâu phân tích «ba ngọn 
cờ hỏng ®, ở đây chỉ nêu bật một điềm 
cơ bản : #ba ngọn-cở hồng» là sản 
phảm quái gở của một khát vọng 
điên cuồng đẻ ra từ đầu óc sô-vanh 
nước lớn và bá quyền của Mao-Trạch- 
Đông. Thật vậy, không khó gì mà 
không thấy cái động cơ ần giấu đằng 
Sau ba nưọn cờ hồng ”, 15 năm duöi 
kịp và vượt Anh, sau đó đuôi kịp và 
vượt Mỹ, tiến lên chủ nghĩa cộng sản 
trước Liên-xô tChủ quan ảo tưởng 
đến mù quáng chỉ vì háo hức bá 
quyền. Rốt cuộc, thảm họa đã đến 


với đắt nước và nhân dân Trung- 
quốc thể nào hồi đó, mọi người còn 
nhớ rát rồ. 

Sau thất bại của “đại tiến vọt, 
hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sẵn Trung-quốc họp tại 
Lư-sơn năm 1959 đã đầy lùi Mao về 
X tuyến hai ®. Song là một kế đại gian 
hùng, thua keo này Mao liền bày keo 
khác. Và chăng, Àlao thật ra chưa bị 
đánh bại bắn chỉ vì ở đây chưa có ai 
thắng. Trong ban lãnh đạo chóp bu 
Đảng cộng sản Trung-quốc, không có 
ai thật sự đúng đắn, mác-xít— lê-ni-nít 
đề mà thắng Mao cho triệt đề. Thắng 
Mao đến triệt de là phái xóa được 
gốc rễ tư tưởng Mao: chủ nghĩa sô- 
vanh nước lớn, bá quyền. Song chính 
tư tưởng này lại không phải của riêng 
Mao mà là cơ sở chung cho cả ban 
lãnh đạo. Hơn nữa. lúc này cái cơ sở 
Lư tưởng đó đang có thế rất mạnh đề 
củng cố. Lợi dụng ngọn cờ chống chủ 
nghĩa xét lại, lợi dụng việc lên tiếng 
mạnh mẽ trước các sự kiện phản cách 
mạng nghiêm trọng xảy ra ở Hung- 
ga-rl, Ba-lan, Mao đã làm cho uy tín 
Trung-quốc lúc đó lên rất cao trên 
trường quốc tế, Trong bối cảnh đó, 
Mao không khó gì lắm trong việc Lập 
hợp lại lực lượng, bài bình bố trận 
cho một cuộc tiến công mới vào Dáng 
cộng sản Trung-quốc và chủ nghĩa xã 
hội ở Trung-quốc. Cuộc “đại cúch 
mạng Đăn hóa 0ô sản * được địch thân 
Mao phát động. 

Gọi là *Scách mạng ®, thực chất là 
một cuộc đảo chính phản cách mạng; 
gọi là “văn hóa» thật ra là sự huy 
diệt văn hóa; gọi là «vô sẵn », thực 
chất là chống cộng sẵn tệ hại nhất. Ở 
đây, cân đặc biệt nhắn mạnh: cái 
tỉnh Lúy của *đại cách mạng văn hóa 
vô sản» cũng văn là chủ nghĩa sô- 
vanh nước lớn, bả quyến. 

“Nhiệm vụ hàng đầu của nó là thayv 
thế chủ nghĩa Mác — Lê-nin bằng tư 
tưởng Mao-Trach-Đòng. khỏi phục lại 
vị trí tư tưởng Mao-Trach-Đỏng đã 
được thừa nhàn tại Đại hội VH 
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nhưng lại bị phủ nhận tại Đại hội 
VIH. Theo sự tính toán của Mao và 
tập đoàn theo Mao, nếu 800 triệu dân 
Trung-quốc được vũ trang bằng tư 
tưởng Mao-Trạch-Đông — * đỉnh cao 2 
của trí tuệ loài người trong thời đại 
ngày nay, thì làm gì cũng được, kề 
cả bắt toàn thế giới phải phục tùng. 


Với tỉnh thần sô vanh cuồng nhiệt 
trong « đại cách mạng văn hóa vô 
sản », những kẻ theo Mao đã ra sức 
thần thánh hóa Mao và tư tưởng Mao, 
cố áp đặt kỳ được bả quyền của kưừư 
tưởng Mao không những đối với 
Trung-quốc mà đối với cá thế giới. 
Đề thực hiện đã tâm ngông cuồng đó, 
bên trong họ giuơng ngọn cở ngụy 
trá gọi là chống phải đương quyền 
đi theo con đường tư bản chủ nghĩa 
đề đập tan Đảng cộng sản Trung-quốc, 
Nhà nước vô sản Trung-quốc, toàn bộ 
cơ cấu chỉnh trị của hệ thống chuyên 
chính vô sản. Bên ngoài, đề đưa -vị 
trí Trung-quốc lên, dưa vai trò tư 
tưởng Mao-Trạch-Đông lên «chỉ đạo 
toàn thế giới”, một mặt họ giả vờ 
nỏi chống đế quốc đề lừa mị, thật ra 
là từng bước, từng bước nhích lại gản 
chủ nghĩa đế quốc ; mặt khác, họ tập 
trung chống đế quốc xã hội xét lại 
Liên-xô 3, thực tế là chống hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới, chống toàn 
bộ phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, ráo riết thực hiện #một 
chia hai?® chia rẽ phong trào cách 
mạng thế giới, mưu toan thành lập 
một quốc tế riêng do tập đoàn mao- 
ít làm bá chủ. 


Mười một năm “cách mạng văn 
hóa ® đã đem lại biết bao đau khô cho 
nhân đân Trung-quốc và biết bao tồn 
thất nghiêm trọng cho Trung-quốc 
trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội; riêng về kinh !ẽ thì đã đưa 
Trung-quốc đến “bên bờ của sự sụp 
đồ ®. So với ®ba ngọn cờ hồng », “đại 
cách mạng văn hóa » đã đem lại những 
thẩm họa vô cùng lớn hơn cho nhân 
dân Trung-quốc. 
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đ Bốn hiện đạt hóa » hiện nay phải 
chăng là sự phủ định «cách mạng văn 
hóa », là sự ®*phi Mao hóa *, là quay 
về với đường lối Mác — Lè-nin ? Hoàn 
toàn không phải, Nó (à sự tiếp tục 
chủ nghĩa Mao bằng những thủ đoạn 
khác. Bản chất của “ bốn hiện đại hóa ? 
Uẫn là chủ nghĩa xả hội sô-uanh, 
nghĩa là ouẫn trên cái nền tư trởng 
của chủ nghĩa Mao. 


"Động cơ và mục tiêu thật sự của 
“bốn hiện đại hỏa* vẫn như «cách 
mạng văn hóa» và “ba ngọn cờ 
hồng?; vẫn là sự thực hiện một cách 
nhất quán chỉ thị của Mao: « Không 
nên đề xảy ra tỉnh hình là sau mãy 
chục năm chúng ta vẫn không trở 


thành cường quốc đứng đầu thế giới ». 


Năm 1956, Mao đề ra phải vượt Mỹ 
về kinh tế trong thời gian 50 — 60 
năm và nói, giọng sặc mùi sô-vanh: 
® Đó là một trách nhiệm. Anh có nhiều 
người như vậy, anh có một vùng to 
lớn như vậy, tài nguyên giàu có như 
vậy, lại nghe nói đã làm chủ nghĩa 
xã hội, nghe nói là có tính ưu việt. 
kết quả anh đã làm năm — sảu mươi 
năm mà vẫn không thề vượt được 
Mỹ, thi anh còn ra cải trò gì nữa! 
Như vậy, sẽ phải khai trừ cái câu 
tịch của anh trên quả địa cầu. Cho 
nên, vượt Mỹ, chẳng những có khả 
năng, hơn nữa hoàn toàn cần thiết, 
hoàn toàn nên làm. Nếu không như 
vậy, thì dân tộc Trung-hoa chứng ta 
sẽ khòng xứng đáng với các dàn tộc 
trên toàn thế giới, cống hiến của chúng 
ta cho loài người sẽ không lớn », 
Trong lời tựa cho quyền V Tuyền tập 
Mao-Trach-Đông vừa xuất bản, lloa- 
Quốc-Phong truyền lại chỉ thị đó của 
Mao, và với một giọng cũng sặc mùi 
sô-vanh và đầy kích động. Hoa nói : 
«Đọc xong những lời đó của Mao 
Chủ tịch, trừ «lũ { tên”... eđÒòn có 
một người Trungquốc nào có thề 
đứng dưng được ? Còn eó một người 
Trung-quốc nào lại không hăng hái 
phấn đấu 2». 


Cần phải nói ngay rằng việc hiện 
đại hóa trên cơ sở chủ nghĩa xã hội 
và theo hướng xã hội chủ nghĩa là 
một dỏi hỏi khách quan của đất nước 
Trung-quốc : rằng nguyện vọng của 
nhân đân Trung-quốc xây dựng một 
nước Trung-hoa xã hội chủ nghĩa 
vĩ đại, có công nghiệp hiện đại, 
nòng nghiệp hiện đại, quốc phòng 
hiện đại, văn hóa và khoa học kỹ thuật 


hiện đại, trên cơ sở đó đời sống - 


nhân dân được ấm no, hạnh phúc, 
nguyện vọng đó là hoàn toàn chính 
đàng. Nguyện vọng đó được chúng ta 
cũng như mọi người cộng sản trên 
thế giới trân trọng, đồng tình và hoàn 
toàn ủng hộ, bởi vì điều đó vừa 
đem lại hạnh phúc cho nhàn dân 
Trunøg-quốc vừa nâng cao uy tín của 
ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, vừa đắp 
ứng lợi ích tăng cường sức mạnh và 
anh hưởng của chủ nghĩa xã hội thế 
giới. Xiột nước Trung-hoa thật sự xã 
hội chủ nghĩa vĩ đại, giàu mạnh, 
núi liên nửi, sông liền sông »® với 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 
đối với chúng ta, quý biết bao nhiêu Ì 


Song, tập đoàn phản bội theo Mao 
trong giới cầm quyền Bắc-kinh nghĩ 
khác. Họ đầu cơ nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân Trung-quốc và 
lợi dụng ngọn cờ của chủ nghĩa xã 
hội vào những mục đích sô-vanh 
nước lớn, bá quyền. *“Xâv dựng 
Trung-quốc thành một nước xã hội 
chủ nghĩa hiện đại, hủng mạnh bậc 
nhất thế giới vào cuối thế kỹ này », 
khau hiệu ấy có sức mị đân ghê gớm. 
Ớ đây, tư tưởng dân tộc chủ nghĩa 
về vai trò của Trung-quốc là trung 
lâm thiên hạ đã được nâng lên tầm 
thích nghỉ với thời dại mới nhờ cái 
chiêu bài “chủ nghĩa xã hội »; sức 
mạnh và tầm vóc vĩ đại của đất nước 
là nhiệm vụ chính trị bao trùm, còn 
qbốn hiện đại hóa *® là biện pháp 
thực hiện mục tiêu sô-vanh nước lớn 
đó. | 

Mục tiêu cuối cùng bao giờ cũng là 
cải quan trọng nhất trong đường lối. 


Nó nói lên bản chải của đường lối. 
Nó quy định trước tính chất các nhiệm 
vụ và biện pháp đề ra trong đường 
lối. Khầu hiệu * bốn hiện đại hóa » giữ 
nguyên tư tưởng của Mao về việc phát 
triền kinh tế sao cho nó phục vụ 
trước hết là việc tĩng cường tiềm lực 
quân sự của Trung-quốc nhằm làm 
cho Trung-quốc giành được địa vị 
“siêu cường », chứ không phải nhằm 
nâng cao đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân lao động Trung- - 
quốc. Thực chất, chủ nghĩa Mao lấu 
mục tiêu nước lớn, bá quyên thuu cho 
mục liêu xàu dựng chủ nghĩa xã hội 
0à chủ nghĩa cộng sản uốn là sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp công nhân. 


Một ngụy thuyết cực kỳ phản 
động, phản màác-xít ở chủ nghĩa Mao 
là cái gọi là *‡Ú luận tiếp lục cách 
mạng dưới chuyên Chính oô sản ». Các 
nhà tuyên truyền Bắc-kinh không 
ngớt tâng bốc: đây là «sự tông kết 
có hệ thống về cả hai mặt chính diện 
và phản diện những kinh nghiệm 
lịch sử của chuyên chính vô sản”, là 
“bài học lớn nhất của phong trào 
cộng sản quốc tế từ hơn nửa thế kỷ 
nay®. Họ khẳng định rằng với lý 
luận này, Mao đã phát triền một 
cách thiên tài lý luận Mác — Lê-nin 
về đấu tranh giai cấp, phát triền một 
cách thiên tài quan niệm về chuyên 
chính vô sản, tạo nên cái mốc vĩ đại 
thứ ba trong lịch sử phát triền chủ 
nghĩa Mác »; rằng đày là #cống hiến 
lớn nhất», là «sáng tạo vĩ đại nhất ® 
của Mao-Trạch-Đông. 

Dùng những lời lẽ cách mạng cực 
œtâ» đề che giấu một quan điềm cực 
hữu, một đường lối phản cách mạng, 
đó là một đặc điềm nòi bật ở chủ 
nghĩa Mao. Đặc điểm này tất nhiên 
cũng lộ rõ ở lý luận gọi là « tiếp tục 
cách mạng dưới chuyên chính vô 
sản®. Ở đây, tính chất giả cách mạng 
nằm ngay nơi những thuật ngữ như 
«cách mạng », «chuyên chính vô sẵn ® 
mà Mao và những kẻ theo Mao lợi 
dụng vì những mục đích chẳng có 


nh) 


liên quan gì đến cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đến bản chất và sứ mệnh 
thật sự của chuyên chính vô sản, công 
cụ của cuộc cách mạng ấy. 

Thật vậy, chủ nghĩa Mao coi 
chuyên chỉnh vô sản chỉ là bạo lực 
trấn áp, còn nhiệm vụ tồ chức và xây 
dựng — chức năng cơ bản nhất của 
chuyên chính vô sản — hoàn toàn bị 
bỏ rơi (7). Đó là chưa nói chức năng 
qđàn áp giai cấp phản động, phái 
phản động?®, trong thực tiến, .đã bị 
Mao và những kẻ theo Mao hoàn toàn 
xuyên tạc cũng như họ đã xuyên tạc 
học thuyết mác-xit về đấu tranh giai 
cấp nói chung dưới chuyên chính vô 
sản thành những cuộc dấu đá bè phái 
liên miên đề giành nhau quyền lực. 
Cũng chưa nói về mặt là một hệ thống 
tô chức, một bộ máy, chuyên chính 
vô sản ở Trung-quốc đã không còn là 
chuyên chính vô sản nữa mà biến 
thành bộ máy thống trị của tập đoàn 
phản bội theo Mao, coi quân đội là 
trụ cột của chuyên chính vô sản », 
thực chất đây là nền chuyên chính 
quản phiệt quan liêu. 

liên nhiên, sau khi giai cấp vô 
sản có chính quyền, đấu tranh giai 
cấp chưa mất đi. Nó vẫn còn tiếp 
tục trong những điều kiện mới, dưới 
những hình thức mới và tất nhiên 
với những nội dung mới. Giai cắp vô 
sản phải tiếp tục cuộc đấu tranh giai 
cấp nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng 
xã hội mới, đi tới mục đích cuối 
` cùng là xây dựng thành công chủ 
nghĩa cộng sản, một xã hội không 
còn giai cắp, do đó cũng không còn 
đấu tranh giai cấp. 

Muốn vậy, chỉ đánh đồ và trấn áp 
các giai cấp bóc lột, phản động thôi 
không đủ. Nhiệm vụ còn là và chủ vếu 
nhất là phải cái tạo và xây đựng lại 


toàn bộ nền kinh tế xã hội trên cơ sở. 


chế độ làm chủ tập thẻ xã hội chủ 
nghĩa và một-nen đại công nghiệp 
hiện đại với trình độ Ký thuật ngày 
càng cao, bảo đảm không ngừng phát 
triển sin xuất nhằm thốa mãn ngày 


BẦU 


càng đầy đủ nhu cầu vật chất và văn 
hóa của nhân dân không ngừng tăng 
lên. Song, chủ nghĩa Mao không coi 
nhiệm vụ đó là đấu tranh giai cấp. . 
Họ nói đến. ba phong trào : đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh sản xuất, thực 
nghiệm khoa học, trong dó « đấu tranh 
giai cấp là khâu then chốt ®. Họ nói: 
« nắm khâu cách mạng, đầy mạnh sản 
xuất ®, 


Tách rời và đối lập đấu tranh sản 
xuất và thực nghiệm khoa học với 
đấu tranh giai cấp, với cách mạng 
dưới chuyên chính vô sản, thực tế 
chủ nghĩa Mao không coi nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là đấu 
“tranh giai cấp trong khi thật ra nhiệm 
vụ này lại chính là nội dung cơ bản 
nhất của đấu tranh giai cấp, của cách 
mạng đưới chuyên chính vô sản. 
Trong bài * Tiến hành đến củng việc 
tiếp tục cách mạng đưới chuyên chính 
vô sản» đề tựa cho quyền VÝ Tuyền 
tập Mao- Trạch - Đông, Hoa - Quốc - 
Phong khẳng định lại một cách dứt 
khoát và kiên quyết như sau về tư 
tưởng Mao-Trạch-Đông: «Mao chủ 
tịch vều cầu chúng ta khóng phúi 
nào được quên đâu tranh giai cấp, 
nắm khâu chính là đâu tranh giai 
cấp, làm tốt từng bước còng việc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội... Mao Chủ 
tịch yêu cầu chúng ta làm như vậy; 
chúng ta phải làm như vậy, một cách 
kiên định, không lay chuyên nỗi s (6. 


Nói giai cấp, nói đấu tranh giai 
cắp tách rời phương thức -sẵn xuất, 
tách rời trình độ nhất định của sự 
„phát triền sản xuất là hoàn toàn xa 
lạ với quan điềm mác-xít. Chủ nghĩa 
Mao chính là như thế. Nó lập luận 
rằng «trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
cỏn Iön tại mâu thuẫn, tồn tại giai 
cắp và dấu tranh giai cấp», đó lả 


(7) Xem: *Vẽ vấn đề giải quyết đúng 
đán những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân » 
của Mao- Trạch-Đông . 


(8) Tạp chí Hồng kỳ, số 5.1977,  - Š 


cắn cứ xuất phát của lý luận tiếp 
tục cách mạng đưới chuyên chính vô 
sạn, Cái «căn cử xuất phát» đỏ hoàn 
toàn là một sự khẳng định trừu tượng. 

Thứ nhất, mâu thuần thì đâu phải 
dưởi chủ nghĩa xĩ hội mà ở đâu và 
bao giờ chẳng có.. 

Thứ hai, Mao và những người kế 
tục muốn nói # cụ thể » đây là * mâu 
thuần giữa quan hệ sản xuất với lực 
lượng sản xuất, mâu thuẫn giữa cơ 
sơ kinh tế với kiến trúc thượng tầng ®, 
thì đâu phải dưới chủ nghĩa xã hội 
mà trong bất cứ hình thái xa hội 
nào chẳng có; đến chủ nghĩa cộng 
sản vẫn có. 

Thứ ba, họ muốn nói « cụ the » hơn: 
đây là “mâu thuẫn giữa giai cấp tư 
san và vô sản, mâu thuẫn giữa hai 
con đường tư bản chủ nghĩa và xã hội 
chủ nghĩa ». Song, cả như thế nữa vẫn 
cứ là trừu tượng. Thật vậy, xã hội 
xì hội chủ nghĩa là cả một giai đoạn 
l:h sử rất dài kề từ khi thiết lập 
chuyên chỉnh vô sản cho đến khi 
chuyên thành xã hội cộng sản. Trong 
giai đoạn đó, chủ nghĩa xã hội có thời 
kỷ (quá độ) phát sinh, hình thành, có 
thời kỷ phát triền trên cơ sở của 
chỉnh nó, có thời kỷ hoàn thiện và 
chin muồi đề chuyên lên giai đoạn 
cao của chủ nghĩa cộng sản. Cơ cấu 
giai cấp, bộ mặt các giai cấp, mối 
quan hệ lẫn nhau ziữa các giai cấp, 
số phận mỗi giai cắp biến dòi qua các 
thời kỷ đó như thế nào đưới ảnh 
hưởng quyết định của nhũng biến đôi 
trong lực lương sản xuất, tronz quan 
hè sản xuất, đó là những văn đề rất 
; ức tạp đòi hỏi * phân tích cụ thê 
tỉnh hình cụ thể s, Chẳng hạn, có thê 
nào hình dung giai cấp tư sản vẫn tồn 
tại và tồn tại nzuyên như thế trong 
tất cả các thời kỳ phát triển của chủ 
nghĩa xà hội! Có thể nào mầu thuận 
giữa hai giai cấp, giữa hai con đường 
vin tồn tại và tồn tại y nguyên như 
thế, từ đầu đến cuối vẫn không giải 
quyết được vấn dề sai tháng 


81” V,V, 


Bất chấp tất cả tính phức tạp của 
hiện thực lịch sử, lấy trừu tượng thay 
thế cho cụ thê, chủ nghĩa Mao gây 
nên sự hỗn loạn trên vấn .đề «tiếp 
tục cách mạng dưới chuyên chính vỏ 
sản?®. Chủ nghĩa Mao xuyên tạc chủ 
nghra Mác trên mọi 0ấn đề. song cỏ 
thề nói không có Đãn dè nào bị nó làm 
cho rối mù đến mức như là oãn đề 0ê 
giac cấp, tê đấu tranh giai cấp dưởi 
chuuên chỉnh oô sản, ĐỀ cái gọi tà 
“iiếp lục cách mạng dưới chuuên 
chính ouô sản®, 


Từ cách xem xét trữu tượng, chủ 
nghĩa Mao coi đấu tranh giai cấp 
dường như là hiện tượng vĩnh viễn. 
Mao nói : “Sau này, chủ nghĩa đế quốc 
trên toàn thế giới bị đánh đồ cá rồi, 
giai cấp tiêu diệt rồi, các anh hãy nói 
xem, khi ấy còn có cách mạng nữa 
không 2 Tôi xem vẫn còn phải cách 
mạng ®. Mao nói : “một vạn nìm sau 
cũng sẽ còn có mâu thuẫn, còn có đấu 
tranh, còn phi cách mạng » (9), 

Trong bảo cảo sửa đồi Điều lệ Đẳng 
tại Đại hội XI: Đang cộng sản Trung- 
quốc, Diệp-RKiếm-Anh nhắc lại một ý 
kiến của Mao năm 1966 nói rằng : * Sẽ 
không biết năm nào thì chủ nghĩa 
cjng sin được thực hiện, cho dù khi 
đó chủ nghĩa để quốc hoàn toàn bỉ lạt 
đỏ và toàn thế giới đã trở thành vã 
hội chủ nghĩa. Vì rằng, giai cấp tư 
sản tuy đã bị lật đồ nhưng chưa chết 
hắn. Nó sẽ tìm mọi cách đề đục ruông 
đìn“ cộng sản ®, 

Dấu tranh giai cấp muôn, muôn 
năm! Bản nông và trung nông lớp 
dưới muôn, muôn năm! Chủ nghĩa 
Mao từ khi thất bại thìm hại với “ba 
ngọn cở hồng?®, áo tưởng ngày mai lên 
chủ nghĩa còng sản bị tiêu tan, không 
còn chút hy vọng nào tranh giành với 
Liên-xò ngon cờ chủ nghĩa cộng sản 
nữa, thì cố gây ra sự mất lòng tin đối 
với thắnz lợi của chủ nghĩa cộng sẵn; 


(9) Trích theo Lời giới thiệu của Ban biêu tập 
quyền V Tuycn tập Mao-Trạch-iÐòng, Hồng-Èkỳ, 
s 7-1977. 


ö? 


còn việc họ nói xày dựng “chủ nghĩa 
xã hội, cchủ n„hĩa cộng sản? ở 
Trung-quốc chẳng qua là mượn cái 
nhãn hiệu cho hợp thời đề dé mị dàn 
và lửa bịp mà thỏi. 

®& Tiếp tục cách mạng đưới chuyên 
clh:ính vô sản ®, trong thực tiễn của chủ 
nghĩa Mao, đó là những cuộc đâu đả 
liên tục giữa các phe phái nhằm giành 
giật nhau quyền lực, là đảo chính lật 
đồ, !à thanh toán lẫn nhau, là «tạo 
phan », là những cuộc « đại cách mạng 
văn hóa vô sản mang tính chất đại cách 
mạng chính trị», Tắt cả những hoạt 
động âm mưu, đầy đã tàm ấy dược 
bọc ngoài bằng những cái vỏ khái 
niệm lý luận mỹ miều, giả cách mạng, 
giả khoa học, nào là «tiền hành đến 
cùng đấu tranh giai cấp dưới chuyên 
chính vô sản », nào là * tiếp tục cách 
mạng đưới chuyên chính vô sản, 
nào là “ngăn ngừa sự phục hỏi chủ 
nghĩa tư bạn®, nào là bảo dám cho 
chuyên chính vô sản không bao giờ 
thay màu đồi sắc ®, v.v, và v.V, 


Trong bài ®Tiến hành đến cùng 
việc tiếp tục cách mạng đưới chuyên 
chính vô sản ®, Hoa-Quôc-Phong viết : 
q«Năm 1965, Mao chủ tịch đề ra khái 
niệm khoa học: phái đương quyền 
đi theo con đường tư bản chủ nghĩa 
trong Đăng, đã chỉ rõ mỗi nguy 
cơ chủ yếu. phục hồi chủ nghĩa 
tư bản đến từ phía phải cầm quyền 
đi theo con dường tư bản chủ nghĩa 
trong Đảng». Hoa-Quốc-Phong nói 
thêm : « Kẻ thù bên trong dinh lũy là 
kẻ thủ nguy hiểm nhấtz. Thật ra, 
“khải niệm khoa học ? mà Hoa nói, 
đó là một khái niệm hêt sức hồ đồ 
được Mao rút ra từ những phân tích 
cũng hết sức hồ đồ, như : “Các dòng 
chí làm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
mà không biết giai cấp tư sản ở đâu ! 
Nó nằm ngay trong dáng cộng sản n; 
như #chính đảng là một thử xã hội, 
là một thứ xã hội chính trị; loại thứ 
nhất của xã hội chính trị là đẳng 
phái ®, như ®trong đẳng có phái ngoài 
dẳng » v.v. Thật là hón loạn hết 
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chỗ nói! Một thứ biện chứng điện 
loạn! Bằng ® phép biện chứng » (thực 
chất là ngụy biện) ấy, Mao và những 
người -theo Mao biến ta thành địch, 
biển địch thành ta, biến bạn thành 
thù, biến thù thành bạn, đìo lón 
phải trải, đôi trắng thay đen, khi nói 
thế này khỉ nói thế khúc, tráảo trở, 
lạt lọng, v.v. 


Tiển hành cách mạng liên Lục ? 
mà “chiến trường vừa là trong đ¿n3 
vừa là ngoài đảng», đến nay Mao vá 
những người theo Mao đã lật nho 
được ba “bộ tư lệnh tư sản»: Lưu- 
Thiểu-RKỷ, Làm-Bưu, *lũ 4 người?. 
Song, quần chúng bị mê hoặc đã quả 
mệt môi và chăn ngày vì nhữn¿: cuộc 
“cạch mạng liên tục ấy, giờ đây 
người ta chỉ muốn yên ồn làm àn. 
Tạp đoàn lãnh đạo Đắc-kinh phần vì 
áp lực của nhân dân, phần vì phải tập 
trung sức làm «bốn hiện đại hóa », 
mặt khác, đề tạm hòa hoäăn những 
mâu thuẫn nội bộ, đề tranh thủ được 
lòng tỉn của các nước tr bản để quốc, 
rút cục là đề mong duy trì được dịa 
vị thống trị của họ, đã tuyên bố 
chuyên chính sách từ * đại loạn ®sang 
qòn định, đoàn kết», tiến tới Sđai 
trị». Song, liệu họ có thẻ *ồn định. 
đoàn kết ® và thực hiện nồi * đại trị» 
hav khong? Thì chính Hoa-Quoỏc- 
Phong, và cũng ngay tại diễn đàn Đại 
hội XI Đăng cộng sản Trung-quöe đã 
cảnh cáo : ` 


“Ôn định, đoàn kết không phải là 
khỏng cần đấu tranh giai cấp. Cuộc 


đại cách mạng văn hóa vô san làn 


thứ nhất kết thúc thắng lợi quy¿!t 
không phải là đấu tranh giai cắp đã 
châm đứt, quyết không phải là sự 
kết thúc của việc tiếp tục cách mạng 
dưới nền chuyên chính vô sản. Trong 
toàn bộ giai đoạn lịch sử xã hội chủ 
nghĩa, trước sau vẫn tồn tại cuộc đấu 
(ranh giữa hai giai cấp vò sản và tư 
sạn, đâu tranh piữa hai con đường xã 
hòi chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc dấu tranh này là lâu dài, quanh 


co, thậm chỉ có lúc rất gay gất. Đại 
cách mạng chính trị với tính chất là 
đại cách mạng văn hóa, từ nay vẻ 
sau còn phải tiến hành nhiều lần nữa. 


Chúng ta nhất định phải tuân theo 
lời dạy của Mao Chủ tịch tiến hành 
đến cùng việc tiếp tục cách mạng 
dưới nên chuyên chính vô sản... *0) 


lI— SỰ PHÁ SẢẲN KHÔNG SAO TRÁNH KHỎI 
CỦA CHỦ NGHĨA MAO 


Lịch sử phong trào công nhân quốc 
t¿, từ khi có « Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản », chưa biết đến một vụ phả 
hoại, một sự phản bội nào lớn hơn là 
chủ nghĩa Mao. So với các trào lưu 
cơ hội chủ nghĩa và những vụ phản 
bói đã có trong lịch sử, chủ nghĩa Mao 
gây ra những tai họa to lớn và nghiêm 
trọng gấp trăm nghìn lần. Đó là vì 


nó đã nắm được Nhà nước, mà lại ở, 


một nước đông dân nhất thế giới, 
đất rộng và giàu tài nguyên. Nhờ đó, 
nó nắm được trong tay cả những lực 
lượng và phương tiện vật chắt không 
lỏ do lao động của gảàn 1000 triệu 
người tạo ra đề thực hiện cương lĩnh 
phản mác-xít, phản động của nó, đi 
ngược hẳn lợi ích đân tộc chân chính 
của nhàn đân Trung-quốc, chống lại 
chủ nghĩa xã hội, chống lại “các lực 
lượng cách mạng và tiến bộ trên toàn 
thể giới. 

Tai họa lớn mà chủ nghĩa XÍao gây 
ra trước hết chính là tai họa đổi với 
nhân dàn Trung-quốc, dòi với cách 
mạng Trung-quốc. Nó đã đánh thức 
và kích động tâm lý sô-vanh đại liân 
trong một bộ phận lớn dân cư, trên 
cơ sở ấy nó đã đầy lùi một bước 
nghiêm trọng ảnh hướng của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, của chủ nghĩa xã 
hỏi khoa học, của chủ nghĩa quốc tế 
vỏ sản, ở Trung-quốc. Nó đã làm biến 
chất Dàng cộng sản Trung-quốc và 
Nhà nước chuyên chính vô sản ở 
Trung-quốc. Trong cái dàng đang cầm 
quyền ở Trungø-quốc và trong Nhà 
nước Trung-quốc hiện nay, chắc chắn 
còn không ít và nhất định sẽ ngày 
cảng nhiều thêm những người cách 


mạng chân chính, những người mắác- 
xit — lẻ-ni-nít chân chính. song xét 
chung, xét trên tính cách là những tö 
chức, thì đảng ấy, Nhà nước ấy dã 
không còn là đảng cộng sản, đã không 
còn là Nhà nước chuyên chính vô sản. 

Toàn bò kiến trúc thượng tầng xã 
hội Trung-quốc đã biến chất, không 
còn là xã hội chủ nghĩa nữa ; mặc dủ 
trong đó chứa đây mâu thuẫn, có cả 
những nhân tổ còn giữ được tính 
chất cách mạng, xã hội chủ nghĩa, và 
rất nhiêu những thành phần, những 
bộ phản bất mãn chống đối chế độ 
chuyên chỉnh mao-Ít, song nói chung 
trong kiến trúc thượng tầng ấy, cái 
không xã hội chủ nghĩa, cái phần xã 
hội chủ nghĩa chiếm địa vị thống 
trị. : : 

Như mọi người đều biết, Ẩng-ghen 
đã chỉ ra rất rõ tác động trở lại của 
kiến trúc thượng tầng đối với sự phát 
triền kinh tế. Ăng-ghen viết: «Tác 
dòng ngược lại của quyền lực Nhà 
nước đối với sự phát triền kinh tế có 
thể có ba loại: tác động đó có thẻ 
theo cùng một hướng với sự phát 


(10) Gần đã;y, tập đoàn cầm quyền Bắc. 
kinh có phản dỏi giọng khi đề cập vấn đã đấu 
tranh giai cấp, theo tình thần cố làm địu cuộc 
đấu tranh bè phái trong nội bộ. Đây là đo nhu 
cầu thực dụng chủ nghĩa muốn tạo ra cái gọi 
là *ön định, đoàn kết» đề thực hiện « bốn 
hiện đại hóa › làm cơ sở cho kế hoạch bành 
trướng, bá quyền, do nhu cầu hòa hoán nội bộ 
và my dân. Về thực chất, quan điềm vẻ dấu 
tranh giai cấp của chúng khêng thay đòi. Cuộc 
đấu đá nhau trong nội bộ vẫn diễn ra sâu sắc, 
vì những nguyên nhân sâu xa tạo ra nó chưa bị 
xóa bỏ. Về vấn đẻ này, chúng tôi sẽ có dịp đẻ 
cập đến khi nói về * chủ nghĩa Mao sau Mao s. 
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triền kinh tế và, như thế, tắt cả đều 
phát triền nhanh hơn; nó có thê đi 
ngược lại hướng phát triền kinh tế 
và ngày nay, ở các dàn tộc lớn, nó 
sẽ lan vỡ sau một thời gian nhất định ; 
hay là nó có thể ngăn cần sự phát 
triên kinh tế tiên theo một vài hướng 
nào đấy và thúc đầy sự phát triền đó 
theo những hướng khác. Trường hợp 
này chung quy cũng dân đến một 
trong hai trường hợp trên. Nhưng rõ 
ràng là trong trường hợp hai và 
ba, quyền lực chính trị có thể gây 
thiệt hại lớn cho sự phát triền kinh 
tế và gây ra sự lãng phí to lớn vẻ sức 
lực và vật liệu® (11). 


Trường hợp thứ hai và thứ ba 
mà Ăng-ghen nói là của Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa. Trong 20 nắm 
qua, kề từ 1958. Trung-quốc đáng ra 
có thể tiến những bước rất dài trên 
con đường phát triền kinh tế, văn hóa. 
Nhưng «dại loạn ® triền miên do chủ 
nghĩa Mao gây ra đã đầy Trung-quốc 
vào tình trạng thật bí đát trên mọi 
phương diện của đời sống xã hội. 
Không tính trước đó, chỉ kề từ năm 
1974 đcn 1976, theo Hoa-Quốc-Phong, 
« do sự gây rối và phá hại của «lũ 4 
tên »; cả nước bị thiệt hại vào khoảng 
100 tỷ đồng nhân dân tệ về tông giá 
trị sản lượng công nghiệp, 28 triệu 
tấn thép, 40 tỷ đồng nhân dàn tệ về 
thu nhập tài chính, (oản bộ nền kinh 
lễ quốc dân cơ hồ đua ở bên bờ của sự 
sụp đồ ?® (12). 

Còn về tình trạng các quan hệ sẳn 
xuất, có thề đánh giá nó như thế nào ? 
Còn mang tính chất xã hội chủ nghĩa 
hay không? Mức độ bị tồn thương 
đến đâu? Đó là những vấn đề phức 
tạp đòi hỏi sự nghiên cứu tỈ mỉ, 
thạn trọng, thật khách quan, khoa 
học. Điều chắc chắn là một khi kiến 
trúc thượng tầng về cơ bản dã mất 
Lính chất xã hội chủ nghĩa thì nhất 
dịnh nỏ ảnh hưởng một cách tiêu cực 
den tính chất của cơ sở. Dứt khoảt 
không thề nói được rằng cơ sở kinh 
tế ở Trunz-quốc hiện nay vẫn giữ 
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nguyên tính chất xã hội chủ nghĩa. 
Các quan hệ sản xuất ở đây, một thời 
vốn có tính chất xã hội chủ nghĩa 
nhưng còn ở bước đầu rất mong manh, 
dưới tác dụng tiêu cực của kiến trúc 
thượng tàng, đanz bị biến chất dần. 
biến chất trước hết trong chínL 
ngay khu vực sở hữu Nhà nước. 

Ta biết rằng, dưới chế độ xã hôi 
chủ nghĩa chân chính, sở hữu Nhà 
nước là sở hữu toàn dân. Dưới chủ 
nghĩa tư bản cũng có sở hữu Nhà nước 
nhưng tuyệt nhiên không phải là sở 
hữu toàn đân, mà là sở hữu của *nbà 
tư bản tập thê? theo cách nói của 
Ăng-ghen (13). Còn ở Trung-quốc hiện 
nay thì sao? Nếu nói rằng ở đảy 
cũng là « nhà tư bản tập thề ?, ở dây 
giai cấp tư sản đã phục hồi nắn: Nhà 
nước, nắm kinh tế, nói thế e quá vội 
vàng. Song khòng thê không khẳng 
định Nhà nước Trung-quốc hiện nay 
không còn là Nhà nước chuyên chính 
vô sản nên sở hữu Nhà nước ở đây 
cũng khôn; còn là sở hữu toàn dán. 
nó đang trên con đường biến chất. f 
đây không phải nhân dân lao động 
đang thật sự làm chủ hai hình thức 
sở hữu: sở hữu Nhà nước và sở hữa 
tập thẻ, mà chính Nhà nước của tập 
đoàn quan liêu quân phiệt đang lợi 
dụng hai hình thức sở hữu ấy, nắm 
lấy lao động và những tư liệu sàn 
xuất cơ bản của xãả hội, dùng vào 
những mục tiêu nước lớn, bá quyền, 
phản bội nhân đân. Chính sách kinh 
tế duy ý chí của cải Nhà nước Ấy 
đang xuyên tạc quá trình tái sản xuấ'. 
chuyền mục tiêu từ chỗ thực hiện yêu 
cầu của quy luật kinh tế cơ bản cưa 
chủ nghĩa xã hội đến chỗ tạo ra cơ 
sở vật chất nhằm bảo đảm thực hiện 
những yêu cầu bá quyền của chủ nghĩa 
Al:io. 


(11) Mác và Ảng-ghen : Tuyền tập, Nhà raất 
bản Sự thật, Hà-nộ¡, 1971, tập ÏlÍ, trang 600. 

(12) Hoa-Quõc- Phong. Báo cáo công tác của 
Chính phủ tại kỳ hợp thứ nhật của Quốc bộ 
khóa V ngày 26.2.1978. 

(13) F. Ấng- Ghen : Chắng Đug-rinh, NMh 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, l97Ì, trang 472. 


Dưới sự thống trị của chủ nzhĩa 
Afuo, những thành tựu xã hội chủ 
nghĩa của giai cấp công nhân và 
nhắn dân lao động Trunz-quốc đã bị 
tồn thương nghiêm trọng. Ngay những 
thành quả còn lại cũng đang bị đe dọa 
mắt đần. Tất nhiên, bây giờ mà nói 
rằng đã mất hết tất cả thì không phủ 
hzyp với thực tế. Ä/@/ là. cần thấy một 
tuah quy luật là những biến đôi trong 
cơ sở thưởng diễn ra chậm hơn so với 
những biến cách trong kiến trúc 
thượnz tìng chính trị — Nhà nước; 
iImai là, giai cấp công nhân và nhân 
dân3ao động Trung-quốc không dễ gì 
để mất đi trong phút chốc những 
thành quá xã hội chủ nghĩa hiền nhiên, 
uắn với lợi ích thiết thân, hàng ngày 
của họ; ba (ad, tạp đoàn lãnh đạo Bắc- 
kinh không thề không tính đến phín 
ứửnz của nhân đân và dù thế nào họ 
cũng cứ phải sống bám vào chủ =ghĩa 
xã hội—cho đù môt thứ chủ nghĩa xã 
hòi mà họ mưu toan đục ruống hết nội 
dung—, không thế họ không thè duy 
trì địa vị thống trị của họ. 


Những tại họa mà chỉ nghĩa Mao 
gay ra cho cách mạng thế giới tất 
nhiên là rất lớn. Cứ tưởng tượng : 
hài chục nắm qua, nếu Cộng hòa nhân 
dân Trunz-hoa vẫn di con đường 
đúng, sát cính với Liên-xô và tất cả 
các( nước xã hội chủ nghĩa, trong 
cũng lội nơũ.- thống nhất các lực 
lượng vách mạng của thời đại, thì bô 
mặt thế giới ngày nay đã thay đổi 
cách mạng đến chừng nào! Cách đặt 
vấn đề như vậy, tuy nhiên. cùng có 
0v! không đúng. hơn nữa, cũng chẳng 
giải quyết vấn đề ơì. Bởi vì. những 
quanh eo của lịch sử lấy từng: khúc 
một có thể là cái ngẫu nhiên, song 
tính chất quanh co nói chung trên 
toàn bộ con đường lại là điều Làt yếu. 
Lẻ-nin nói : ® cho rằng lịch sử thế giới 
phát triền đều đặn, không và vấp, 
khong đôi khi nhẫy lùi những bước 
rất lớn, là không biện chứng, không 
khoa học, không đúng vẽ mặt lý 
luận (14). 


Mặc dù không thề không thấy 
những thám họa do ch?nh chủ nghĩa 
M:o gây nên cho đất nước, tắt cả bọn 
phản động tron2 giới cầm quyên ĐBắc- 
kinh văn cứ phải tôn thờ chủ nghĩa 
Mao, vì nó là bieu tượng chung. hoàn 
chỉnh và không gì thay thế được, của 
chủ nghĩa dân tộc nước lớn và bá 
quyền. Nhu cầu phải nặn ra và đưa 
lên một ngọn cờ tư tưởng, một œ nhà 
mắc-xít — lê-ni -nÍtL ví đại nhất tuời 
nay ® thuộc người Trung-quốc, như 
cìi ấy gắn hữu cơ với tham vọng 
đưa nước Trung-hoa một tỷ người 
lên địa vị bá chủ hoàn cầu. Vì vày, 
Đại hội XI Ding công sản Trung-quốc 
tiếp tục khẳng dịnh: ®Giương cao và 
Láo vệ ngọn cờ của Mao Chủ tịch 
không chỉ là điều quan trọng đối với 
thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở 
Trunø-quốc, mà còn quan trọng đổi 
với cä vận mệnh chung của nhân dân 
thế giới P (15). 

Muốn xóa chủ nghĩa Mao thì phải 
xóa chủ nghĩa sò-vanh nước lón, 
bành trướng, bá quyền, và ngược lại. 
Đó chỉ có thẻ là sự nghiệp cách mạng 
của những lực lượng mác-xít — lê-ni- 
nít chân chính, của giai cấp công 
nhìn và nhân dân Trung-quốc được 
chính các lực lượng ấy giác ngộ, tô 
chức và lãnh dạo. Còn những kẻ phản 
động trong giới cầm quyền Bác-kinh 
thì không thề làm như thế: lẽ đơn 
giản là vì làm như thế có nghĩa là họ 
tự xóa mình, tự €cách » cải “mạng › 
của mình. Song, đất nước thì đã điêu 
đứng, rỗi ren đến mức mà « bên dưới " 
người ta không thề nào chịu được 
mừa và, do đó bên trên ?, tập đoàn 
lãnh đạo Bắc-kinh cũng không thề 
nào thống trị được nữa nếu không 
thay đồi cách thống trị và do đó đem 
lại sự thay đổi ít nhiều trong tình 
trạng các sự vật. Đó là lý do cắt 
nghĩa vì sao, từ sau Đại hội XI, có 

(14) Lê-nin, Toàn 4p, Nhà xuấ: bản Sự 
thật. Hà:nội, 963, tập 22. trang 285. 

(15) Báo cáo sửa đòi Điều lệ lĐšng, của 
Di¿p-Kiểm- Ảnh. 


ál 


quá trình *đại chấn chỉnh về các 
mặt công tác kinh tế, văn hóa giáo 
dục, khoa học kỹ thuật, v.v‹; vì sao 
có bước chuyên trong quyết sách 
chiến lược từ ®%đại loạn? sang “ôn 
định, đoàn kết » tiến tới « đại trị», vì 
sao có hội nghị toàn thê lần thứ ba 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Trung quốc khóa XI * quyết định 
kết thúc phong trào quản chúng 
trên quy mô toàn quốc nhằm vạch 
trần và phê phán Làm-Bưu và « lũ 4 
tên? và chuyền trọng tâm công tác 
của Đẳng và sự chú ý của toàn thê 
nhân đân cả nước sang việc hiện đại 
hóa xã hội chủ nghĩa » (16). 

Những sự Uiệc nói trên 0ừa đánh 
dãu mức độ rãt nghiêm Irọng mà cuộc 
khủng hoảng toàn diện của chủ nghĩa 
Mao đã dạt tới, uừa nói lên muru loan 
của lập đoàn lãnh đạo Bảc-kinh hiện 
nau hòng tìm lỗi thoát cho cuộc Rhúủng 
hoang. V ad, lối thoát mà họ lựa chọn — 
xét trong thực chất và xét về căn bản, 
chứ không phải xét trên hình thức, 
trên các biện pháp, thủ đoạn — Iuyyệi 
nhiên không phải là sự phL Mao hóa 
mà ngược lại chính là nhằm làm cho 
chủ nghĩa Mao có sức sống dai hơn, 
có hiệu lực ouà hiệu quả lớn hơn. Bảng 
cách đó, trong khi cứu öãn chủ nghĩa 
ÄXfao, tập đoàn lãnh đạo Bảc-kinh hiện 


nau đang đưa nó đến cực điềm của sự. 


phản động. 

Nhưng, đến cực điềm của sự phản 
động cũng tức là đến cực điềm khủng 
hoang oà như 0uậu, cũng chính là đưa 
chủ nghĩa Mao đi ngàụ cảng gần hơn 
lới bước phá sản hoàn toàn. Có cả một 
loạt những mâu thuẫn từ trong bản 
chất chủ nghĩa Mao và do chính nó 
gây ra; những mâu thuẫn này, trong 
thực tiễn chủ nghĩa Mao, ngày càng 
bộc lộ, ngày càng phát triên và ngày 
càng trở nên sâu sắc.Những mâu thuàn 
ay sẽ đưa chủ nghĩa Mao đến chó phá 
sìn1 không sao tránh khối. Trong 
những mâu thuẫn đó thì máu thuản 
giữa mục đích pà tham ọng chủ 
quan của chủ nghĩa Aluo 0ới quụ luậi 


J2 


khách quan của lịch sử là màu thuẫn 
cơ bản nhất. Xb 

Lịch sử Trung-quốc mấy chục năm 
qua, có thê nói, là lịch sử phát triên 
trong tính đối kháng gay gắt giữa 
quy luật khách quan của sự phát triền 
xã hội Trung-quốc trong thời đại mới 
với lý luận và thực tiễn chủ nghĩa 
Mao. Việc thành lập Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa năm 1949 trước hết là 
thắng lợi của xu thế cách mạng Trung- 
quốc đi vào quỹ đạo thời đại: tử 
cách mạng dân chủ tiến thẳng lén 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, và như 
vậy là *con đường thứ ba ? của chú 
nghĩa Mao — «chủ nghĩa dân chủ 
mới » — bị gạt bỏ. Thời kỷ 1949 — 1957 
là thời kỳ mà Trung-quốc phơi phỏi 
đi lên chủ nghĩa xã hội trong đà 
tiến chung với cả phe xã hội chủ 
nghĩa, tất nhiên chủ nghĩa Mao bị đây 
lùi trước cương lĩnh của Đại họi VIII 
Đảng cộng sản Trung-quốc. Từ 1955 
trở đi, khi Mao áp đặt được * đường 
lối chung ? của ông ta thay cho đường 
lối của Đại hội VIII (kỳ họp lần thử 
nhấU, toàn bộ nền kinh tế và đời 
sống xã hội Trung-quốc đi vào thời 
kỷ rối loạn triền miên, lực lượng san 
xuất bị phá hoại cực kỳ nghiêm 
trọng ; đó vừa là sự trừng phạt nghiêm 
khắc vừa là sự phản kháng gay gát 
của quy luật lịch sử khách quan chỏng 
lại cái kiến trúc thượng tầng mao-it 
nhiễm đầy chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan, duy ý chỉ. 

Mao và những ke theo Mao, duy 
tàm chủ quan đến mức thâm căn cố 
đế, không sao hiều được sự thật mà 
Lê-nin (qua cải tạo quan điềm H‹- 
ghen trên cơ sở duy vật) đã nêu lèn 
một cách sâu sắc như sau: «Thế giỏi 
khách quan» ®*đi theo con đường 
riêng của nó? và thực tiễn của ccn 
người, đứng trước thế giới khách 
quan ấy, gặp phải những trở ngài 
rong sự thực hiện » mục đích và th¿:n 


—- 


Ga  nG j 
(16) Thông báo của Hội nghị toàn thề lần 
thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đ'¬p cc¡g 
sản Irung-qiốc khóa XĨ, tháng 2-1979. 


chí vấp phải những “cái không thê 
làm được ®... (1?7). 

Tập đoàn lãnh đạo Bác-kinh hiện 
nay phải chăng đã «giác ngộ P thấy 
được “tính bướng bỉnh® đó của thế 
giới khách quan? Phải chăng thòng 
qua phê phán Lâm-Bưu và «lũ 4 tẻn 9 
về đầu óc không thực sự cầu thị, về 
bệnh chủ quan, duy tâm, duy nợä, 
siêu hình, v.v., họ đang phê phán 
chính Mao ? Xkân dân nhật báo Bắc- 
kinh, trong n›:ột số tháng 6-1978, đã 
“® đau xót ? thốt lên rằng: « nhiều năm 
nay, bất kẽ về tỉnh thần hay vật chất, 
chúng ta thực tế đã nếm mùi cay 
đắng của tác phong không thực sự 
cầu thị đã quá nhiều rồi! Không thê 
không nói đó là một bài học vô cùng 
thấm thía đối với chúng ta s. 

Nói “không thực sự cầu thị * còn 
là quá nhẹ! Thật ra, chủ nghĩa duy ý 
chí ở Mao và những người theo Mao 
đạt tới mức chẳng những bát chấp sự 
thật khách quan, mà còn bịa ra sự 
thật, nặn ra sự thật, đảo lộn cả sự 
thật tùy theo ý muốn và nhu cầu chủ 
quan. Trong tập san Xghiên cu triết 
học số 3-1978, nhà triết học Trung- 


quốc Tống-Chân-Đình đã vạch mặt ® lũ ` 


4 tên? như sau: * Tóm lại, chúng cần 
sựr thật nào thì bịa ra sự thật äy, 
cần điền hình nào thì nặn ra điện 
hình ấy. Lấy giả làm thật, biến thật 
thành giả, láy không làm có,. biến có 
thành không, tắt cả đều căn cứ theo 
Ÿÿ muốn và nhu cầu của chúng mà nặn 
ra». Đó là sự phê phán đối với *lũ 4 
tên?® đã “phản bội Mao Chủ tịch » 
hay là sự tự thú của chính chủ nghĩa 
Mao? Đó là chủ nghĩa Mao tự phê 
phán hay là sự phê phản đối với 
chủ nghĩa Mao ? 

Cùng với sự phê phán trên mặt lý 
luận, người ta còi: € sửa sai » cả Lrong 
thực tiễn. Người ta nhấn mạnh phải 
“làm việc theo quy luật kinh tế (18). 
Người ta phê phán khá sâu cav những 
người «cho đến nay vẫn côn kháng 
khăng coi tư tưởng là hàng đầu”, 
Người ta đã lại nói nhiều đến phân 


phối thco lao động, đến các đòn bầy 
kinh tế, đến lợi nhuận, giá thành, 
đến thị trường và đến quản lý theo 
kế hoạch, v.v‹ Và, trên tất cả các vấn 
đề, người ta đều trích dẫn Mác — Lê- 
nín! Vậy, một lần nữa, phải chăng 
đang thật sự có quả trình phi Mao 
hóa? Nhất là với việc kháng định 
«thực tiễn là tiêu chuần duy nhất 
của chân lý ®, người ta *® dám » nói «tư 
tưởng Mao-Trạch-Đông cũng còn phải 
tiếp tục được kiềm nghiệm trong thực 
tiễn »%, thì phải chăng người ta đang 
đặt lại thành vân đề không phải từng 
Ấ nguyên lý » riêng rẽ, mà là toàn bọ 
tư tưởng Mao-Trạach-Đông ? 

Không khó gì mà không thấy đẳng 
sau cuộc bàn luận triết học vẻ “thực 
tiền là tiêu chuän duy nhất của chân 
lý? là cuộc đấu khầu chính trị giữa 
các phe nhóm ở Bắc-kinh. Song, có 
vấn đề đặt ra: phải chăng dày là màu 
thuẫn giữa phái kiên trì chủ nghĩa 
Mao với phải chủ trương phi Mao 
hóa? Hay dây chỉ là mâu thuần giữa 
các nhóm trong nội bộ chủ nghĩa 
Mao? Xem ra giả thiet thứ hai có 
nhiều căn cứ hơn. Bởi vì, trong tất 
cả các phe nhóm ấy, khòng có ai đã 
từ bỏ chủ nghĩa đàn tộc nước lớn và 
bá quvền — cáá cơ sở và thực chất của 
chủ nghĩa Mao. 


Và như pậu là mục đích ouà thein 
Đọng chủ quan của chủ nghĩa Älao Dán 


được giữ nguyên trong đường lỗi của 


ban lãnh đạo Bảc-kinh hiện na, mục 
đích oà tham bọng chủ quan ấy đương 


_ nhiên liếp tục mâu thuần có tính dỗi 


khúng uới quụ luật phát triển khách 
quan của ca hội Trủung-quốc, 

Đề hòng thực hiện có hiệu quả hơn 
những me dích và tham vọng sô-vanli 
nước lớn và bá quyên, tập đoàn iãnh 
đạo Bác-kinh hiện nay đã buộc phải 
có những thay dòi trong phương pháp, 


(17) V.I. L2-nn: Hút bú triết học, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội 1903. tra:g 238. 

(I8) Xem bài của Hš-Kieu-Mọc, Chủ tịch 
Viện bàn lâm khoa học Trung-quoc. 


hình thức, thủ đoạn. những thay đồi 
mà có người lìm tưởng họ phí Afao 
hóa, họ trở lại chủ nghĩa duy vật, trở 
lại những quy luật lịch sứ, những 
nguyên lý khoa học Mác — Lê-nin. 
Thậtra, không thề nhằm lần chủ nghĩa 
đuy vật với chủ nghĩa thực đụng. Chủ 
nzl1a thực dụng chàng qua là một 
hình thức của chủ nghĩa duy tâm, duy 
ý chí mà thôi. Bằng những phương 
pháp và hình thức được đẻ ra trên 
tính thìn thực dụng chủ nghĩa, ban 
lãnh đạo Bắc-kinh hiện nay đường 
như có thể thực hiện có hiệu quả hơn 
những mục đícb và tham vọng của 
họ (cũng là của chủ nghĩa Mao nói 
chung) và có thè để gây cho người ta 
cảm giác hình như họ đang trở về cải 
đúng. Chính điều đó nói lên rằng tập 
đoàn phan bội theo Afao trong giới cầm 
quyền Đác-kinh hiện ngụ, so UớL €lũ £ 
người”, so Uới cả chính Mao, lại càng 
ngu hiềm hơn trẻn con đường phản 
bột ua phan động của chúng. 


Nói càng nguy hiêm và cảng phản 
động vì chính chủ nghĩa thực dụng 
trong phương pháp thực hiện những 
mục tiêu sô-vanh sẽ đầy tập đoàn 
lãnh đạo Bắc-kinh ngày càng theo hệ 
tư tưởng tư sản phản dộng; về chính 
trị thì đưa Trunø-quốc ngày càng cầu 
kết chặt clẽ hơn với chủ nghĩa để 
quốc, nưựày cảng trang trợn và điện 
cuồng chong chủ nghĩa xã hội ; nguy 
cơ mặt hết những thành quả xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân Trung-quốc 
cũng ngày càng táng lên, Chỉnh chủ 
nghĩa thực dụng vốn có ở chủ nghĩa 
hao — mà tập đoàn lãnh đạo Bác-kinh 
hiện nay đang quán triệt thực hiện, 
rõ nhất là ở phái Đặng-Tieu-Bình — 
tự tạo cho nó những khai niĩngz rất 
«mềm déo » đề có thẻ quay ngoặt từ 
Cực nọ sang cực kia. 

Thật vậy. cuộc tranh luận về vấn 
đề *thực tiên là tiêu chuần đuy nhất 
của chân lý» đề lộ cho thấy họ đang 
chuyên một cách cực đoan từ chỗ 
tuyệt đối hóa vai trò tư tưởng như 
trước kia đến chỗ tuyệt đói hóa tiêu 
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chuẳn-thực tiên đến mức mọi nz:vên 
lý, nguyên tắc đều khòng còn ý nghĩa 
gì nữa. Và, néu chân lý là œm:ẻo den 
hay mèo trăng đều tốt cả, miền bắt 
được chuột ? (Đặng-Tieu-Binh), thìch1 
nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bán 
không thành vận đề, miễn sao «hiện 
đại hóa » được là tốt, trở thành siêu 
cường, bá chủ được là tốt! Tập đo¿n 
¡ảnh đạo Bác-kính đăng thực hiện 
chính cái lô-gích đó (nặc dù Iĩoa có 
nhắc khéo Đặng rằng rói “hiện đ›i 
hóa » đừng quên trước hết phải “cách 
mạng hóa »). Chẳng phải vì mục tiêu 
trở thành một cường quốc, giành giật 
bá quyền nước lớn, họ đang cho người 
chạy tất tả ngược xuôi đến gö cửa 
các thủ đô phương Tây cầu xin vốn 
liếng và kỹ thuật đề làm «bốn hiện 
đại hóa» (nhất là *hiện đại hóa» 
quốc phòng) đó sao! Chẳng phải họ 
úang rất chú trọng đến kinh nghiệm 
quản lý của Nam-tư, của phương Tây, 
thậm chí họ đã ca ngợi đến cả kinh 
nghiệm quản lý của Nam Triều-tiên, 
Jai-loan, v.v. đó sao ! Tất nhiên, hoàn 
toàn có thề và cần phải chú ý đến 
những cái hay trong kinh nghiệm quản 
lý của chủ nghĩa tư bản và biết cách 
áp dụng những kinh nghiệm đó trên 
những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa 
và vì mục đích xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Song những nguyên 
tắc và mục đích ấy đã bị các nhà lãnh 
đạo Bắc-kinh phần bội ! 


Chúng ta cần đặc biệt cảnh giác 
theo đối xem những sự nhín mạnh 
hiện nay của họ về kích thích vạt chất. 
về lợi nhuận, về sản xuất hàng héa, 
vẻ thị trưởng, v.v. röi sẽ đi tới đàu. 
Những sự nhãn mạnh đó, xét riêng 
từng câu chữ thì khó thấy cát 
sai hơn nữa còn ra về sửa sai»: 
song xét toàn bộ thì để thấy khuynh 
hướng chung toát ra từ đó chính là sự 
tuyệt đối hóa những phạm trù kinh 
tế ấy; mà một khi như vậy thi cuối 
củng dẫn tới dâu, chúng ta đều có thể 
phán đoàn. [lọ phê phán « |\ñ 4 người» 
“mác bệnh tuyệt đối hỏa *: tuyệt 


đối hóa vai trò của tư tưởng, 
của chính trị của nhân tố chủ 
quan. Nhưng khi phê như: thế, không 
phải họ đứng trên lập trường duy vật 
khoa học mác-xít, mà họ xuất phát từ 
một cực đoan khác : họ tuyệt đối hóa 
tiêu chuần thực tiễn, tuyệt đổi hóa 
nhản tố kinh tế, tuyệt đi hóa kích 
thích vật chất, v.v. Và cả hai bên khi 
phê phán nhau đều kết tội lẫn nhau là 
«tư sẵn ®, là “mưu toan phục hồi chủ 
nghĩa tư bản”; như vậy, dùng cách 
nói châm biếm của Mác, “những cực 
đối lập lại hôn nhau ®! Đúng như vậy, 
vì cä hai đều đứng trên mảnh đất 
chung của chủ nghĩa Mao. Song, có 
thề nói thêm: so với «lũ 41 người» 
thì tập đoàn lãnh đạo Bắc-kinh hiện 
nay — do thực dụng chủ nghĩa một 
cách thâm căn cố dế — có khả năng 
đưa Trung-quốc đến chủ nghĩa tư bản 
một cách nhanh hơn. Và, điều đó lại 
làm cho màu thuẫn cơ bản vốn cớcủ: 
chủ nghĩa Mao với quy luật khách 
quan của sự phát triền xã hội Trung- 
quốc càng thêm gay gắt ! 


Chủ nghĩa Mao đối lập căn bản với 
quy luật phát triền của toàn bộ lịch 
sử, khỏng chỉ của Trung-quốc mà của 
cả toản thế giới trong thời đại ngày 
nay. Nếu như chiến lược # bốn hiện đại 
hóa » còn có khả năng lừa bịp dược 
một số người thì chiến lược toàn cầu 


dựa trên thuyết «ba thế giới Ð rất khó 
mà che giấu tính cnất phản cách mạng, 
phản động của nó ! Chủ nghĩa sô-vanh 
nước lớn, bành trướng và bả quyền 
của Àlao và tập doàn phần bội theo 
Mao trong giới cầm quyền Bảe-kinh 
hiện nay bộc lộ một cách trực tiếp 
nhất, rõ ràng nhất, trắng trợn nhất, 
đầy đủ nhất chính là trong thuyết 
®ba thế giới» và trong thực tiễn 
chính sách đöi ngoại của Bác-kinh. 


Trong điều kiện lịch sử ngày nay, 
ba dòng thác cách mạng dang cuön 
cuộn dâng len trên thế giới, có nhiều 
khả năng chủ nghĩa Mao sẽ phá sẵn 
trước hết chính tử lĩnh vực đối ngoại. 
Quy luật thép của thời đại chúng ta 
đã giảng cho chủ nghĩa Mao đòn thất 
bại thảm hại đầu tiên ở Cam-pu-chia, 
và giáng cho nó đòn sấm sét ở biên 
giới phía Bắc nước ta. Những thất bại 
nặng nẻ hơn đang chờ dén nó nếu nó: 
vàn cứ nhắm mắt húc đầu vào quy 
luật lịch sử. Những thất bại tron 
lĩnh vực đối ngoại tấnhiên đội lại 
một cách mạnh mẽ vào lĩnh vực đối 
nội, càng làm cho mâu thuàn giữa chủ 


-_ nghĩa Mao với quy luật phát triền củ: 


xã hội Trung-quốc, với nhân dàn: 
Trung-quốc, càng thêm gay gắt thêm. 
Cuối cùng, nhân dân Trung-quốc lá 
người quyết định số phận phá sản: 
hoàn toàn của chủ nghĩa Mao. 
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Điều tra 


VÌ $A9 HP TÁC XÃ DỊT THÂM BỐNG-BA 
§ẢN XUẤT BUỢ( NHIỀU THÂM XUẤT KHẨU 


Là đơn vị lá cờ đầu của ngành tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp Hà-nội, 
nhiều năm qua hợp tác xã dệt thăm 
xuất khău Đống-đa đã sản xuất được 
nhiều thiìm cho đất nước, giải quyết 


DIỆU-HƯƠNG 


được công ăn việc làm cho nhiều 
người lao động trong các khu phố, 
đồng thời khỏng ngừng nẵng cao 
thủ nhập cho hợp tác xã và xà viên. 

Dưới đây là những con số cụ thẻ: 


-5 
s 1970 
Clỉ tiêu mm, 76/75 
| Thực 
le) bu. 
= hiện 
Doanh thu đ |1712668†] 167 
Tông thu nhập |đị 733900 | 108 
AXập thuê Nhà 
NƯỚC . đ 123 92S 1 125 


+ lợi tức) 
Aỏp kinh phí 
+ läi ngành |đ 19211) 117 
Tiích quý tích | 
lũy đ 85508 
Trích quỹ công 
ích đ z3 J10 
Tiên công bình 
quân/nsười 
“tháng {|d 06 


108 


(doanh nghiệp 
111 


10 


1977 19:8 19:9 
7718 |—— 78/77 

sa : Đán Khả năng 

hiện hiện 


———— | ————E Ì m—————_ —-====r=-smmmmmmtÐ | SCHỦNNNHHHUNNNHƯNHHHNNNNNGmEE= 


2106733 120 |1995303{ 9L |2101009 
818793 111 9777381 118 {1224020 


195,8, 1 1ö 214507 110 210 000 


1690| 86 | 27021] 138 - 


10ö øỊ IiI1 1271051 119 1ã 000 


818791 111 97774| 119 | 122000 


, 


Đất nước đang yêu cầu thám xuất 
ø khầu với số lượng ngày càng nhiều, 
chủng loại ngày càng phong phú, chất 
lượng và trình độ mỳ thuật ngày 
càng cao. Song, hợp tác xã vấp phải 
khó khăn lớn là: yêu cầu phát triền 
sản xuất mạnh mẽ mâu thuẫn với mặt 
bằng sẵn xuất có hạn. Hợp tác xã có 
đủ vốn liếng đề mở rộng sản xuât, 
mua trang bị, thiết bị ; có thê thu hút 
nhiều lao động, có khả náng kỹ thuật 
và quản lý đề dảm đương khối lượng 
công việc lớn ; song mặt bằng sản xuắt 
hiện nay không thề mở rộng được 
nữa, đồng thời mật độ khung đệt 
trong phân xưởng cũng đã quá cao, 
kho tàng rất chật hẹp. 

Vậy giải quyết vấn đề đó như thế 
nào? Không thê vì thiếu vài nghìn 
mét vuông nhà xưởng mà hợp tác xã 
chịu bó tay tự hạn chế năng lực sản 
xuất của mình. Cũng không the vì thế 
mà đề cho Nhà nước mất mỗi nắm 

_Vài vạn mét thấm xuất khầu. 


Phải tìm` cách bung ra, vượt qua 
sự hạn chế của diện tích sản xuất 
chật hẹp. có cách tö chức thật hợp lý 
đề có thề phát huy khả năng kỹ thuật 
và trình độ quản lý của hợp tác xã, 
sản xuất được nhiều hàng xuất khầu. 
Chỉ có như vậy mới giải quyết được 
tốt vấn đề : ích nước lợi nhà ». 

Đề khắc phục khó khăn, bảo đảm 
được yêu cầu của nhiệm vụ, đồng thời 
đề đáp ứng nguyện vọng của nhiều 
xã viên, hợp tác xã đã có những cách 
làm khá sáng tạo. 


1 — Đưa sẵn xuãi phân tán 0 các 
gia đình, cho xã uiên dược mang 
khung dệt 0ề làm tại nhà. 


Căn cứ vào đặc điềm của nghề dệt 
thảm là có nhiều công đoạn sản xuất 
hoàn toàn độc lập với nhau và mi 
người lao động thủ còng đều có thê 
sản xuất theo từng công đoạn, hợp 
tác xã chủ trương phân tán khung 
dệt về các gia đình làm. Cách làm mới 
này có nhiều ưu diẻm: 


— Giải quyết được khó khăn trước 
mát của hợp tác xã do thiểu mặt 
bàng sản xuất, từ dó giảm được chỉ 
phí cần thiết cho việc xây dựng 
3000m” nhà xưởng. 

— Thu hút thêm được lao động vào 
làm hàng xuất khầu (bao gồm cả lao 
động chưa có công ăn việc làm và luo 
động phụ, lao động ngoài giờ của cán 
bộ, công nhân, vicn chức trong các 
gia đình). Từ đó giúp các gia đình xã 
viên nâng cao thu nhập một cách chính 
dàng. : 

— Do đưa khung đệt về nhà chơ 
nên xã viên và người trong gia đình 
có thê tranh thủ thời gian làm việc, 
tăng năng suất lao động, tăng thu 
nhập mà vẫn làm được việc nhà. 


— Dưa khung Wêt về các gia đình 
làm, đồng thời có những biện pháp 
quản lý tích cực, sẽ nâng cao được 
tỉnh thần trách nhiệm của người lao 
động trong sản xuất bao gồm cả việc 
bảo quản công cụ sản xuất, bảo quản 
và tiết kiệm nguyên liệu, nàng cao 
năng suất lao động và chất lượng sản 
phầm. | 

Việc phân tán khung dệt về các gia 
đình được xã viên hưởng ứng và 
trong thực tế nó đã đem lại hiệu quả 
tốt. Với 411 khung dệt đưa vẻ nhà 
(trong tông số 511 khung dệt của hợp 
tác xã), các xã viên đã sản xuất được 
90X tông số sản phầm của hợp tác xi. 
Bình quân mỗi khung dệt ở nhà đẹt 
tăng được 10m” thảm so với khung 
tập trung trong một năm, và mi 
khung dệt ở nhà (do xã viên chính 
thức nhận làm và lao động phụ trong 
gia đình làm) đem lại thu nhập nhiều 
hơn từ 60đ đến 100đ so với một 
khung đệt tập trung trong một tháng. 


Cách làm mới này phủ hợp với 
nguyện vọng và hoàn cảnh xã viên. 
Song đề phát huv hết tác dụng tích 
cực và hạn chế những mặt tiêu cực 
của nó, hợp tác xã đã thực hiện tói 
phương châm: phải trên cơ sở ph 
triển sản xuất tập trung mà phát triển 
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sản xuất phản tắn với những biện 
pháp quản lý chặt chẽ. Phân xưởng 
sản xuất của hợp tác xã được kiện 
toàn đề có thề vừa đảm đương tốt 
việc sản xuất tập trung, vừa rút kinh 
nghiệm cho việc tô chức sản xuất 
phân tán và xây dựng những định 
mức kinh tế — kỹ thuật cho sản xuất 
phân tán. Các cônơ đoạn: kỹ thuật 
vẽ mẫu, kiểm hóa, sửa tỉa, tìy nhuộm 
và đệt (một phân xưởng) dược làm 
tại hợp tác xã. Còn khảu dệt và gia 
công nguyên liệu (về sợi đay) được 
tò chức làm tại nhà. Hợp tác xã đã tô 
chức một nhóm đệt thử bẻn cạnh 
phân xưởng đẻ! tập trung, nhóm đệt 
này có nhiệm vụ vừa sẵn xuất theo 
kế hoạch vừa dệt thứ những mẫu 
hàng mới theo các đề tài của khách 
hàng. Qua đệt thử; tŠ này xác định 
định mức kinh tế — kỹ thuật cho từng 
sản phầm đề đưa về các khung đẹt 
gia đình và là nơi phô biến yên cầu 
và kinh nghiệm dệt mặt hàng n"ịc, 


2— Tài hành những biện pháp có 
hiệu quả đề quản Tý tốt 0à khuyên 
khích sản +xuãi tại nhà. 


Tiên cơ sở những định mức hình 
thành từ nhóm đệt thử, hợn tác xã 
đã giao các định mức về tiêu hao 
nguyên liệu, về thời gian hoàn thành 
sàn phầm cũng như về sẽ lượng, 
chất lượng sản phầm cho các 
khung dệt Lại nhà. Tất nhiên số lượng, 
sản phầm và loại mặt hàng dược giao 
có căn cứ vào trình độ kỹ thuật và 
năng suất của từửug người. Xã viên 
gioi,xã viên lâu năm được giao những 
mát hàng có yêu cần KÝ thuật cao; 
xã viên mới thì nhận ab:ững mặt hàng 
đơn giản. Tuy nhiên do có định mức 
kinh tế —kỸ thuật hợp lý, cho nên dù 
có tav nghề cao, tháp khác nhau và 
nhận những nưất hàng với yếu cầu 
kỹ thuật khác nhau, xã viên văn bảo 
đảm có được mức thu nhập lương 
ứng với bao phí lao dộng của mìình. 
Những xã viên làm mật hàng khó 
hoặc sản phầm đạt chất lượng cao, 
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được khuyến khích đề phát huy trình 
đỏ tay nghề của mình, đóng thời có 
thu nhập tương ứng bằng hình thức 
trì tiền công cao cho sẵn phầm khó, 
sản phầm đạt tiêu chnăn loại A (tăng 
20% tiên công so với sản phầm loại 
B), v.v. 


Khi giao kể boạch sản xuất cho xã 
viên, hợp tác xã giao luôn cả định 
mức tiêu hao nguyẻu liệu và thời 
gian hoàn thành sản phầm. Sản phầm 
do xã viên giao nộp sẽ được nghiệm 
tu (từng tắm) về chất lượng và cả 
vẽ trọng lượng đề thanh toán nguyễn 
liệu, và tránh tình trạng xã viên vì 
chạy theo sản lượng mà tiêu hao 
nguyên liệu quả nhiều hoặc vì hám 
lợi mà ăn cắp nguyên liệu. Khi có 
hiện tượng ch.y theo sản lượng, 
không bảo đảm chất lượng sẵn phầm 
và định mức tiêu hao nguyên liệu thì, 
ợ mức nhẹ xã viên sẽ bị phê bình và 
phạt tiền công khì hạch toán sản vuất: 
nếu hiện tượng này lặp lại nhiều lần, 
hoặc nếu xã viên vào hợp tác xã chỉ 
có tính chất dựa dâm, đối phó mà 
không tích cực hoàn thành kê hoạch 
sản xuất, hợp tác xã sẽ thông báo cho 
chính quyền khu phố. đồng thời thu 
hồi khung dệt, dưa họ về sẳn xuất 
tập trung. Sau đó một thời gian, tùy 
theo tỉnh thần và thái độ lao động 
của xã viên lúc sản xuất tập trung, 
hợp tác xã mới xét cho họ được 
mang khung đệt về nhà hay không. 


3J—Chú trọng cải tiến kỹ thuật, 
hỏng ngừng nâng cao chất lượng sản 
phầm, làm cho mặt hàng xuất khầu 
ngàu càng phong phú, đa dạng. 


Việc nâng cao tay nghề cho xã viên 
được thực hiện thưởng xuyên. Những 
xã viên mới muốn độc lập sản xuất, 
ngoài việc kèm cặp tại nhà đều phải 
qua một lớp học nghề chính thức tử 
6 tháng đến Ế tháng. Qua thời gian 
này, người thợ đã có trình độ kỹ 
thuật và thao tác nhất định, đồng 
thời cũng đã có thể xác định chơ 


mình một dịnh mức về khỏi lượng 
cỏng việc, chất lượng sản phầm. và 
dịnh mức tiêu hao nguyên liệu. Trên 
cơ sử đó người xã viên, sau thời gian 
học tập trunơø, đã có thê nhận kế 
hoạch sản xuất do hợp (tác xã giao 
cho và xin dưa khung đệt về nhà 
làm. 

Thẩm xuất khầu thường thay đồi 
màu. Nều mỏi năm phải mở 20 lớp 
học tập trung để nâng cao tay nghề 
và hướng dân đề tài mới thì cơ sở 
phải mất hai tháng ngừng sản xuất. 
Do đó, mỗi khi có đề tài mới, việc 
phồ biến yêu cầu kỹ thuật và thao 
tàc được thực hiện theo hình thức 
«vết dâu loang”", Thợ giỏi của các 
tò sẽ được tập trung về học tập ở 
nhóm đệt thư, sau đó trở vẻ hướng 
dẫn cho tổ viên ở các gia đình. Bằng 
hình thức đạy và học mẫu mới này. 
khí có đề tài mới, chỉ trong vòng 
một thăng gản 600 xã viên chính thức 
của hợp tác xã đã dệt được mặt hàng 
mới, bảo đảm yêu cầu chất lưc :,ø mà 
không cần tập trung tất cả vẻ học, 
tiết Riệm được cho hợp tác xã mỗi 
nìm hàng vạn đồng chỉ phí cho việc 
mở lớp tập huấn. 

Hợp tác xã còn chủ trọng cải tiến 
mặt hàng, làm cho mặt hàng ngàu 
cảng phong phú bà đáp tng được các 
thị hiếu khí r.:ú.i của mỗi loại khách 
hàng. Do n.m chắc kỹ thuật và có ý 
thức coi trọng vấn đẻ này, cho nên 
lử chỗ chỉ sản xuất thảm ngô và 
thẳm mông, đến nay hợp tác xã đã 
có thê đệt các loại thầm mồng, thắm 
dày, thăm hoa văn với các loại sợi: 
đay, dứa, len, víl-eô, v.v. Mặt hàng 
thảm « Thăng-long » đã nồi tiếng trên 
thị trưởng nhiều nước châu Âu và 
được tặng Huy chương vàng tại Hội 
chợ I.ni-xích 1974 với lời khen ® phẩm 
chất tuyệt vời ». Cuối năm nay, thảm 
xơ dừa mặt hàng được ngành hàng 
hải thế giới rất ưa chuộng—sẽ được 
đưa vào sản xuất 

Chủ độna cải tiến mặt hàng cũ, 
nghiên cứu, sáng tao mặt hàng mới, 


coi trọng chất lượng sản phầm, hợp 
tác xä thường xuyên giừ được mặt 
hàng và có nhiều khách. Tính đến 
năm 197§ đã có 1ö nước #ăn hàng » 
của hợp tác xã. + 

Dề tạo điều kiện cho các khung 
dệt tập trung cũng như phân tán 
phát huy hết năng lực của mình, hợp 
tác xã đã lập phân xưởng cơ khi—mộc. 
Trong đó có Lồ làm nhiệm vụ đi sửa 
chữa lưu động khi có các khung dệt 
hồng hóc; tồ này cỏn có nhiệm vụ 
cải tiến, hợp lý hóa công cụ sản xuất 
đề làm cho khung đệt va nhỏ gọn 
thích hợp với diện tích ở các gia 
đình xã viên, vừa bảo đảm đắp ứng 
yêu cầu sẵn xuất khi thay đôi đề tài. 
Trên cơ sở câng cụ được cải tiến, với 
trình độ tay nghề ngày càng được nâng 
cao, và với những nguyên liệu phong 
phú hơn, những người xã viên trong 
hợp tác xã sẽ đệt nên những sản 
phầm đa đạng và đẹp, được khách 
hàng ưa thích. 


4— Tích ctrc thu hút lao động udo lảm 
hàng xuất khâầu. 


Hợp tác xã đệt thảm Đống-đa nhận 
thức được đúng đắn sự nhất trí giữa 
lợi ích của đất nước, lợi ích của hợp 
tác xã và lợi ích của từng người xã 
viên trong việc phát triền sản xuất 
hàng xuất khqu. Chính vì vậy, dù có 
khó khăn, Hợp tác xã dệt thảm Đồng- 
đa vẫn tìm mọi cách thu hút lao dộng 
làm nhiều hàng xuất khầu. 


lợp tác xãä đã kèt hợp chặt chẽ 
với các tiêu khu và khu phố nắm 
tình hình, đặc điềm lao đông trong 
từng khu phố ; tuyên truyền nhiệm 
vụ và lợi ích của việc làm hàng 
thủ công xuất khẩu, dòng thời vận 
động họ vào hợp tác xã, tạo điều 
kiên cho họ có công ăn việc làm và 
thu nhập chính đẳng. 

Hợp tác xã dã vận dụng sàng tạo 
điều lệ của ngành tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp để thu hút 
lao động như: không đòi hỏi phải 
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có tay nghề ngay (hợp tc xã sẽ 
đào tạo); trong thời gian dào tạo, 
học viên sẽ được hưởng học phí 18đ 
moi tháng do kinh phí của hợp tác xã 
đài thọ. Khi xã viên có thê độc lập 
s:n xuất được, họ sẽ được cấp công 
cụ sản xuất và trả công theo hạc 
toán sản phầm. Khi xã viên đã có 
mức thu nhập ồn định, hợp tác xã mới 
tỉnh tỷ lệ thu hồi vốn cộ phần. Các 
xà viền đưa khung đệt về nhà được 
hưởng quyền lợi như những xã viên 
san xuất (tập trung, ngoài ra côn 
được cấp t'›:âm một số tiền bằng 3% 
Lòng thu nhập một năm của mình dề 
trả tiên thuê nhà và tiền điện (tuy 
nhiên mức được cấp theo thu nhập 
này không quá ñ0d). Các tô trưởng 
tÒ sản xuất phản tán, ngoài việc 
hưởng lương sản phầm như xã viên, 
sẽ được đài thọ thêm một khoản chỉ 
phí hành chính cho Việc đi lại kiêm 
tra, kèm cặp tô viên.., 


Đề khai thác nguồn lao động tiềm 


tàng làm hàng xuất khầu và chuần bị ` 


cho những lớp thợ mới, hợp tác xã 
dựa vào đặc điềm của ngành thủ công 
đề dưa các lớp đạy«nghề vào các 
tiều khu và đường phố, vào các trường 
học phô thông, trường vừa học vừa 
làm. Hình thức này vừa giúp các 
trường có cơ sở vật chất và giáo viên 
dạy nghề đề thực hiện phương châm 
“học đi dôi với hành », vừa giúp cho 


các em học sinh có kiến thức và tay 
nghề nhất định. Đối với những em 
không có điều kiện học tiếp thì có 
thề chuyền ngay vào hợp tác xã làm 
VIỆC. 

Bằng những hình thức tồö chức và 
quan lý khoa học, các cơ sở sản xuất 
của hợp tác xã, có mặt khắp bốn khu 
phố và hai huyện ngoại thành Hà-nòi 
với gần 1000 xÃ viên và 511 khung 
dệt, dều hoàn thành tốt nhiệm vụ sản 
xuất của mình. 


* 


Hợp tác xã đệt thảm xuất khâu 
Đöng-đa là điền hình của mội đơn vị 
kinh tế tập thề có quan điềm và cách 
giải quyết đúng đắn trong sẵn xuất 
kinh doanh, có cách tö chức làm việc 
hợp lý đề thu hút lao động =ác khu 
phố đông dân vào làm hàng xuất khảu. 
Học tập kinh nghiệm của hợp tác xã 
đệt thảm xuất khầu Đống-đa, các hợp 
tác xã tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp khác (đặc biệt là các hợp tác 
xã ở thành phố, khu đông dân) chắc 
chắn sẽ rút ra được những điều bồ 
ích, từ đó mà có những cách làm mới, 
sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh của 
mình, nhằm sản xuất (lrợc nhiều hàng 
Liêu dùng và hàng xui khẩu cho 
dất nước. 


Nghiên cứu 


CŨNG NGHIỆP TRÊN BỊA BÀN HUYỆN 


I 


* Từ khi Đảng và Nhà nước có chủ 
trương về tăng cường cấp huyện và 
nhất là sau khi có nghị quyết Đại hội 
làn thứ IV của Đẳng về xây dựng cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp 
huyện, một số địa phương đã chủ 
đọng đẻ ra phương hướng dúng, bước 
đi ban đầu hợp lý: đầy mạnh tròng 
trọt và chăn nuôi, từng bước sắp xếp 
lại lao động, khai thác nguyên liệu 
dịa phương, phát triền ngành nghề 
thủ công nghiệp, dòng thời tập trung 


xủv dựng cơ sở sản xuất công nghiệp 


quốc doanh trên địa bàn huyện. 

Đến nay đã có 53 huyện (không kề 
thị xã) đạt giá trị sản lượng công 
nghiệp hằng năm từ 10 triệu đồng 
trợ lên. Nhiều vùng trước đây chỉ eó 
nòng nghiệp, nay đã .có một số cơ sở 
cỏng nghiệp, đời sống kinh tế và xã 
hội ở các nơi đó có sự chuyên biến 
mới, lành mạnh. Mức thu nhập của 
ngưởi lao động táng bình quản từ 
25⁄5 đến 50%; việc phản công lao 
dòng mới bước đầu được thực hiện. 
Những kết quả này chỉ là bước đầu, 
nhưng cũng đủ chứng minh rằng đường 
lỗi, chủ trương của Đảng là đúng đắn. 


ĐINH-QUANG 


Tuy nhiên, kết quả của việc xây 
đựng cơ cấu kinh tế huyện nói chung 
và công nghiệp huyện nói riêng trong 
thời gian qua còn thấp xa so với 
yêu cầu nêu trong chỉ thị 33 của Bộ 
chính trị Trung ương Đảng và khả 
năng thực tế cho phep. Điều đó biều 
hiện cụ thê ở các mặt sau dšv: 


1 — Tốc độ phát triền công nghiệp 
ở huyện chậm. Số huyện có cơ sở 
công nghiệp khá còn ít, chỉ mới chiếm 
khoảng 112 tông số huyện, lại phản 
bố không đều, chủ yếu tập trung Ở 
đồng bằng. Các huyện trung du và 
miền núi — vùng xung yếu vẻ kinh 
(lẾ và quốc phòng của đất nước — có 
nhiều khả năng về nguyên liệu nhưng 
sông nghiệp chưa được phát triên 
đúng inức. Trình độ sản xuất và đời 
sống xã hội ở các huyện này kém xa 
so với miền xuôi. Mọi sẵn phầm công 
nghiệp từ công cụ lao động cầm tay 
dến vật phầm tiêu dùng bàng sành, 
gốm, tre, gó đêu phải mua từ nơi 
khác tronøg khi địa phương có sản 
nguyên liệu dẻ sản xuất; đời sống 
vật chất và văn hóa chậm phát triển 
và vai trò pháo đài chiến dấu của 
huyện chưa được củng cỏ. 
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2 — Những huyện đã bước đầu xây 
dựng cơ sở công nghiệp, thì chưa 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp 
thành một cơ cấu kinh tế hợp lý. Sản 
xuất công nghiệp chua phục vụ, thúc 
đầy sẵn xuất nông nghiệp phát triển ; 
ngược lại nông nghiệp cũng chưa làm 
eơ sở cho công nghiệp phát triên 
vững chắc. Sản xuất công nghiệp 
còn lệ thuộc vào nguyên liệu bên 
ngoài cho nên không ôn định và hiệu 
quả kinh tế thấp. 

3— Về tư tưởng chỉ đạo, thiếu ý 
thức tự lực tự cường, chua chủ động 
khai thác mọi tiềm năng (lao động, 
nguyên liệu, vốn tự có) dè phát triền 
sản xuất, nặng về ÿ lại, chờ đợi vốn, 
nguyên liệu, thiết bị do trung ương 
cấp. 

Trong xây dựng cơ sở vật chất và 
phát triền ngành nghề, chưa nắm 
vững nguyên tắc hiệu quả kinh tế 
toàn diện đề cân nhắc, chọn phương 
án tốt nhất. Có xu hướng ham chuộng 
quy mò và hình thức, không căn 
cứ vào điều kiện và khả năng thực 
tế; nặng về xây dựng cơ sở quốc 
doanh, xem nhẹ hợp tác xã thủ còng 
nghiệp và nghề phụ gia đình. chỉ chú 
ý xây đựng mới, coi nhẹ việc khai 
thác năng lực cơ sở sản xuất đã có, 

Tồ chức sản xuất chưa có nền nếp, 
chưa thành hệ thống thông suốt từ 
khâu sản xuất nguyên liệu đến các 
khâu chế biến và tiêu thụ sản phầm. 
Bản vị cục bộ, thiếu phân công hiệp 
tác sản xuất, do đó thường xảy ra 
tình trạng chồng chóo, trùng lắp giữa 
tỉnh và huyện, giữa các cơ sở sản 
xuất trong huyện, giữa quốc doanh 
và hợp tác xã. 

Xây dựng cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp huyện là một nhiệm vụ 
quan trọng, to lớn và cũng là một 
việc rất mới. Chúng ta chưa nhận 
thức đầy dủ vị trí của địa bàn huyện, 
dòng thời cũng chưa có nhiều thực 
tế đề rút kinh" nghiệm tìm ra cách 
làm ăn tốt nhất, cho nên khó tránh 
khổi những thiếu sót. 
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H 

Ngày nay, qua một thời kỷ làm 
thử, đã có những điền hình tốt về 
mặt này hay mặt khác trên khắp các 
vùng của đất nước, trong những điều 
kiện khó đễ khác nhau, giúp cho ta 
nắm chắc hơn những gì trước đây 
mới bắt đầu biều, "thấy rõ là hoàn 
toàn có thề làn: lược những gì trước 
đây tưởng là khó mà làm được. Điều 
quyết định là cần có nhận thức đúng. 
tô chức chỉ đạo chặt chẽ, có biện pháp 
tích cực và cụ thê. 

Nước ta đang trong quá trình từ 
sản xuất nhỏ tiến thẳng lên sẳn xuát 
lớn xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Bởi vậy, muốn thực hiện chủ trương 
vừa tích lũy cho công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, vừa không ngừng nàng 
cao đời sống nhân dân thì phải tăng 
cường xây dựng và phát triền kinh 
tế địa phương, trong đó công nghiệp 
huyện có khả nắng kết hợp chặt chẽ 
với nông nghiệp từ cơ sở, sử dụng 
hợp lý mọi nguồn nguyên liệu phân 
tản, nhất là nguyên liệu từ nông, lầm. 
hải sản và phế liệu phế phầm ở nông 
thôn. Với quy mô nhỏ, trang bị khôn 
phức tạp lắm, công nghiệp huyện được 
cày dựng và đưa vào sản xuất nhanh, 
góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuảt 
và đời sống nhân dân, đồng thời giai 
quyết việc làm cho người lao động. 
Công nghiệp huyện hình thành, tạo 
điều kiện cho công nghiệp trung ương 
(lập trung sức xây dựng các công 
trình lớn, hiện đại, sản xuất ra những 
mặt hàng cơ bản, thiết yếu cho nhu 
cầu chung cả nước. 


Hiện nay nhân dân ta đang trực 
tiếp đương đầu với âm niưu xâm lược 
và bành trướng của bọn cầm quyền 
phản động Bác-kinh, chủng vừa tiến 
hành khiêu khích vũ trang. chống phá 
ta về ngoại giao, cửa phá hoại nên 
kinh tế ta. Đề thực hiện sự kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, thực hiện 
hậu cần tại chỗ, bảo đảm càng đánh 
càng mạnh, việc tăng cường phát triển 


công nghiệp huyện, hình thành cơ 
cầu kinh tế hợp lý trên địa bàn huyện 
càng trở nên cấp bách. 

Xây dựng cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp huyện là tô chức mỗi 
quan hệ gắn bó, hài hòa giữa công 
nghiệp và mông nghiệp trong từng 
vùnZ lãnh thô, từng cơ sở sản xuất, 
trong Lừng giai đoạn nhất định, làm 
sao cho mỗi ngành phát huy chức năng 
của mình thúc đầy ngành kia phát 
triền một cách thuận lợi và có hiệu 
qua, Mối quan hệ này cần được quản 
triệt toàn diện, từ đầu đến cuối. 

Phương án xây dựng và phát triền 
công nghiệp huyện trước hết phii 
nhám phục vụ nông nghiệp, lâm 
nghiệp và nơư nghiệp, giúp đỡ cho 
nòng nghiệp tiến hành cách mạng kỹ 
thuật. Sản phầm công nghiệp phải 
dtp ứng vêu cầu của việc thực hiện 
cúc biện pháp canh tác quan trọng 
(nước, phân, giống, công cụ, thức ăn 
gta súc...), nhằm thâm canh, tăng vụ, 
tăng năng suất cây trồng. tăng sẵn 
lượng chĩn nuôi. Công nghiệp phải ra 
sức chế biến nông sẵn, kề cả phế liệu, 
thành những sản phầm công nghiệp 
có giá trị cao, làm tăng hiệu quả kinh 
tế cho sẵn xuăt nông nghiệp. Có kế 
hoạch phát triền ngành nghề, từng 
bước tiếp nhận lao động đôi ra trong 
qua trình cơ giới hóa nông nghiệp. 
(òng nghiệp phục vụ nông nghiệp 
có hiệu quả nhất trên địa bàn 
nuyện là tò chức mạng lưới cơ khi 
sửa chữa mát công cụ đcn tận cơ sở, 
lao đảm cho nônz nghiệp làm kịp 
thời vụ, Nzoài ra, công nghiệp còn 
củng cạp hàng tiêu dùng cho lao 
động nóng nghiệp. 

AÔng nghiệp, ngoài chức năng cung 
cấu lương thực, thực phầm cho lao 
động công nghiệp, côn có kế hoạch 
phát triển sản xuất ng: yên liệu, báo 
dám cùng cấp nguyên liệu một cách 
vững chic và. ngày càng nhiều theo 
dà phát triên của công nghiệp. Các 
đơn vị sảu xuất nông nghiệp cần 
tích cực huy động nguồn vốn và tiền 


tiết kiệm của xã viên, tận dụng lao 
động nhàn rỗi troaø nông nghiệp đề 
tồ chức kinh doanh thủ còn” nghiệp 
và nghề phụ gia đình; đó là hình thúc 
tốt đề kết hợp sản xuất công nghiệp 
với sìn xuất nông nghiệp. 


Trong mời quan hệ hữu cơ giữa công 
nghiệp và nòng nghiệp trên địa bàn 
huyện, mỗi ngành có vai trỏ tích cực 
của mình, ngành này vừa phục vụ đặc 
lực cho nzành kia phát triển, vừa đòi 
hỏi ngành kia bồ sung phương hướng 
sản xuất cho ăn khớp với vyéu cầu 
phát triển của nzành mình theo một 
quy hoạch kính tế chung nhằm từng 
bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Căn cứ vào đặc điền cụ the của 
từnz huyện mà xây dựng cơ cắn ngành 
nghề công nghiệp huyện thích hợp 
nhắn kết hợp khéo léo lao động với 
tài nguyên của địa phương, sáng tạo 
ra nhiều vật phám đề tiêu dùng trcng 
nước và đề xuất khâu. Do đó chúng 
ta không thẻ eó một mô hình sản xuất 
công nghiệp chung cho các huyện 
được, tuy nhiên có thê phản thành 
hai loại ngành nghề công nghiệp có 
thề xây đựng và phát triền tronz mỗi 
huyện : 

Một là, ngành nghề phồ thông mà 
huyện nào cũng cần có, sản xuất ra 
những vật phầm tiêu dùng trong một 
phạm vỉ lãnh tô hẹp mới có hiệu 
quả tốt như: 

— Mang lưới cơ khí sửa chữa máy 
công tác cho các ngành kinh tế trong 
huyện. 

— Cơ khí chế tạo công c1 thường 
và eông cụ cải tiến cho lao động, nhất 
là lao động nông nghiệp. thủy lợi (có 
sự hợp tác sìn xuất giữa các huyện). 

— Sẵn xuất vặt liệu xây dựng thông 
thưởng: pạch, ngói, vôi: khai thác 
đá, cát, SÖi.. 

— Sản xuất đồ dùng gia đỉnh đơn 
giản bằng nguyên liệu địa phương 
như hàng đan tre. nứa, lá; đồ gốm, 
sành, thủy tỉnh, gỏ. 


— Chế biến lương thực, thực phầm 
nhủ xay xát thóc gạo, chế biến màu, 
nước chấm, kem giải khát, đường 
mật, thức ăn gia súc. 

— Ñây dựng còng (rinh công cộng 
và nhà ở của nhân dân. 

— Vận tải bằng phương tiện thô sơ. 

Hai là, ngành nghề đặc thủ phát 
huy được ưu thể riêng của từng loại 
huyện có điều kiện sản xuất sẵn phầm 
phục vụ trên phạm vi rộng ngoài địa 
bàn một huyện hoặc xuất khâu. Cụ 
thẻ như sau: | 

— Huyện Đen biền tập trung khai 
thác, chế biến hải sẵn: tôm, cá, nước 
mám, muối; tô chức nuôi trông, khai 
thác, chế biến các đặc sản biên: trai, 
hàu, hải sâm, yến sào, rau câu, đồi 
mỗi. Thực hiện lấn biên và tận dụng 
đất ven biền đề tròng và chế biến: 
cói, đước, sú vẹt. 

— Huyện trung du oà nuên núi tập 
trung trồng rừng, khai thác và chế 
biến gỗ, mày, tre, nứa. Gây tròng, 
khai thác và chế biến các đặc sản về 
rùng như: sơn, quế, thông, trầu, cảnh 
kiến và được liệu quỷ. 

— Các thị xã uà các huyện có nghề 
thủ cong n0 nghệ truyền thống có nhiêu 
khả năng đầy mạnh gia công làm 
hàng xuất khầu: hàng may ˆmặc, 
hàng thêu đan, đồ sơn mài, điêu khắc, 
thúy tỉnh và gốm sử mỹ nghệ... 

— Các huyện chuuên canh câu công 
nghiệp: bông, đay, dâu tằm, mía, cao 
su, chẻ, cà phê, lạc, đỗ tương. v.v. lập 
trung phục vụ công nghiện chế biến 
(kê et sơ chế nguyên liệu và gia công 
lun sản phầm còng nghiệp) sử dụng 
nguyên liệu một cách tông hợp. 

Trong cơ cấu ngành nghề của công 
nghiệp huyện, môi địa phương cần 
chọn lựa những ngành nghề có nguyên 
liệu dôi dào, có thị trường tiêu thụ 
vững chắe, lâu dài, tập trung phát 
triển mạnh những ngành ấy và không 
nưừng cái tiến kỹ thuật, nâng cao chất 
lượng sản phầm, tạo thành những 
mạ( hàng chú lực của địa phương 
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mình. Như vậy, công nghiệp từng địa 
phương mới có cái cốt đề đứng vững 
và có chủ bài» đề trao đồi kinh 
tế với các nơi khác, thực hiện sự 
phản công chuyên môn hóa sản xuất 
vẻ lâu dài. Đó là cách làm ăn tốt đề 
góp phần đưa sản xuất nhỏ tiến lên 
sản xuất lớn xã bội chủ nghĩa 

Căn cứ vào khả năng chung của cả 
nước hiện nay, và rút kinh nghiệm 
trong thời gian qua, chúng tôi kiến 
nghị những mục tiêu phấn đấu phát 
triền công nghiệp huyện từ nay đèn 
năm 1985 như sau: giá trị sản lượng 
công nghiệp các huyện đồng bằng đạt 
từ 20 triệu đồng trở lên và chiếm tỷ 
trọng khoảng 40Ã giá trị sản lượng 
kinh tế toàn huyện. Các huyện miền 
núi đạt 10 triệu đồng trở lên và chiếm 
khoảng trên 20% tông giá trị sản 


_ lượng kinh tế tcàn huyện. Tỷ lệ lao 


động công nghiệp so với tồng số lao 
động của địa phương (cả huyện đong 
bằng và miền núi) đạt trên 20%. Tỷ 
trọng giá trị sản phầm công nghiệp 
xuất khầu so với toàn bộ giá trị sản 
phầm công nghiệp trong huyện chiếm 
trên 30%. 

Về sản phầm cụ thề, cần phấn đấu 
thỏa mãn nhu cầu về các mặt sau đây : 
công cụ thường và công cụ cải tiến; 
sửa chữa máy công tác; hàng tiêu 
dùng thông thường mà địa phương 
có dủ điều kiện sản xuất; chế biến 
màu cho nhân dân và cung cấp nhiều 
thức ăn gia súc cho chăn nuôi, thật 
sự giải phóng đôi vai; bảo đảm đủ 
vật liệu xây dựng thông thường vả 
lực lượng xây dựng các công trình 
công cộng và nhà ở cho nhân dàn. 
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Đề thực hiện những mục tiêu trên, 
chúng ta cần .iến hành một số biện 
pháp chính sau đây : 

Mọi là, nghiên cứu xây dựn§ 
phương án phát triền công nghiệp 
huyện, cân đối khả năng và nhu càu 
công nghệ phầm cho từng thời kỷ kế 


hoạch, từng cơ sở sản xuất, đông thời 
kết hợp chặt chẽ lợi ích của Nhà 
nước với lợi ích của địa phương. 
Trên cơ sở đó, tiến hành tô chức lại 
sạn xuất, theo hướng phân công 
chuyên môn hóa, hợp tác hóa sản 
xuất ngày càng cao. Tiến hành củng 
(đó các cơ Sở sản xuất sẵn có về các 
mặt: ôn định phương hướng sản xuất, 
nguôn nguyên liệu và tiêu thụ; cải 
tiến công nghệ, bồ sung cân đối trang 
bị kỹ thuật, đồng thời có kế hoạch 
xây dựng mới những cơ sở sản xuất 
cần thiết; tăng cường cán bộ, công 
nhân lành nghề nhằm khui thác các 
cơ SỞ sẵn có đến mức cao nhất. 


Vốn đâutư xây dựng cơ sở công 
nghiệp huyện chủ yếu là vốn tích lũy 
của địa phương cộng với vốn huy 
đọng trong nhân dân và vay tín dụng. 
Tuy nhiên, lúc ban dầu các huyện cần 
dược Nhà nước đầu từ xây dựng một 
số cơ sở nòng cốt như. cơ khi sửa 
chữa và chế tạo nông cu, cổ sở sản 
xuất những mặt hàng chủ lực của địa 
phương phục vụ cho nhu cầu chung 
ngoài phạm vi huyện hoặc xuất khủu. 
Nhà nước phân công các ngành công 
nghiệp trung ương, các tỉnh có công 
nghiệp khá nhận giúp dỡ các tính, 
huyện trun¿ đu và miền núi về vậy 
dựng công nghiệp. 

Các huyện Ởở miền Nam tiếp túc 
hoàn thành cải tạo xã hội chú nghĩa 
dối với tiêu công nghiệp và thủ công 
Rghiệp, két hợp chặt chẽ cải tạo với 
xây dựng, lấy xây dựng làm chính. Gần 
nghiên cứu sử dụng những hình thức 
thích hợp từ thấp đến cao, bảo đảm 
Sau cải tạo, sản xuất phát triển, số 
lượng sản phầm và chủng lo:i mặt 
hànz ngày càng đa dạng, phonz; phú, 
chất lượng mặt hàng ngày cšn/ cao, 

lai là, cần giải quyết vấn đề 
nguyên liệu. Nguyen liệu cho sản xsất 
câu nghiệp cũng như lương thực 
vo người, là nhân tố hš:n7 dâu đề 
en định và phát triền sin xuất một 
càch vững chắc. Cấp lãnh đạo các địa 
phương cần có ý thức đầy đủ, tạp 


trung vây đựng. phát triền nguồn 
nguy¿ö liệu dịa phương bàng mọi biện 
pháp tích cực như: dành tỷ lệ đất 
đai và lao dòng cho thỏa đáng đề 
chuyên sản xuất nguyên liệu, cung 
cấp lương thực và tăng thu nhập cho 
người lao động sản xuất nguyên liệu. 
Ngoài ra, cần vận động nhàn dân tận 
đdụn? mọi đất đai (đất vườn, bờ rào, 
bở mương, bãi bồi, đồi hoang...) đẻ 
Irồng cây nguyên liệu cho công 
nghiệp ; khuyến khích thu nhặt và sử 
dụng tốt phế liệu, phế phầm. Ở các 
địa phương có điều kiện. cần lập 
(rung sức tiên hành nuôi, trồng, khai 
thác, sơ chế nguyên liêu. Những địa 
phương sẵn xuất nguyên liệu cho 
nhủ câu chúng, cần được tru tiên 
đành phần nguyễn liệu cần thiết dẻ 
chế b;:cn (trừ loại nguyên liệu do Nhà 
nước quan lý toàn 2ó). Cần bạn hành 
sớm chính sách về phân phối thu nhạp 
có lợi cho cơ sở và địa phương 
cl:uyện sản xuất nguyên liệu cho công 
nghiệp. ' 

Ha !à, đề huyện có điều kiện và 
chủ động thực hiện kế hoạch xây đựng 
cơ sở sản xuất công nghiệp, ngành 
tài chính cần nghiên cứu quv định 
cụ thể nguồn thu ngân sách huyện. 
Tùy theo dặc diễm của từng loại 
huyện mà quy định tỷ lệ trích thu các 
hoán cho ngân sách huyện một cách 
thỏa đáng phủ hợp với những quv 
định chung của Nhà nước. 

J2n là, vận dụng các chế độ, chính 
sách quản lý chung của Nhà nưc eho 
phủ hợp với điều Kiện sản xuất công 
nghiệp huyện. Tích cực sửa dỏi những 
che độ, chính sách khong còn phủ 
hợp. chẳắng hạn như: chế độ về kế 
hoạch sẵn xuất và thứ nu sản phầm ; 
chính sắc giá cả đòi với sản phầm: 
cùinh sách về thu nhập của ¡hững 
người lao động; cac độ giá còng ; 
chế độ cho vay tím dụag,v.v. 

Xăm là, Ủy ban nhšn dân TH n là 
cấp có trách nhiệm chính + ¿ quần lý 
toàn điện đối với công nghiệp huyện, 
Đề giúp Ủy ban nhân dàn huyện quin 
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lý công nghiệp huyện, cần tồ chức 
Phòng công nghiệp buyện (tách khói 
bạn kính tế huyện).Đồng thời, cần xây 
dựng tö chức Liên hiệp hợp tác xã 
tiều côn; nghiệp và thủ còng nghiệp 
cấp huyện dễ giúp Ủy ban nhân dân 
huyện quản lý tiểu công nghiệp, thủ 
còng nghiệp. Hai tô chức này ở cấp 
huyện có thẻ lõng vào nhau vẽ mặt 
tồ chức đề kết hợp hai mặt công tác 
quản lý hành chính — kính tế và xây 
đựng quan hệ sản xuất mới một cách 
chặt chẽ. 

Công nghiệp huyện bao gồm nhiều 
thành phần kính tế (quốc doanh, hợp 
tác xã, tư nhân), nhiều loai hình sản 
xuất (chuyên đoanh, kiem doanh, liên 
doanh, nghẻ phụ gia dình) với quy 
mô nho Xlói thành phần kinh tế, môi 
loại hình sản xuất đều có vai trò 
nhất định trong cơ cầu còng nghiệp 
huyện, tronz đó tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp có vai trỏ quan trọng và 
lâu đài. Đo đó, đối với những sẵn 
phầm đã có hợp tác xã sản xuất, cần 
tiếp tục giúp đỡ hợp tác xã mở rộng 
sản xuất đề thỏa mãn nhụ cầu, không 
nên xâv đựng cơ sở quốc doanh đề 
thay thể hợp tác xã. Đối với những 
sản phảm có nhu cầu ít và những 
ngành nghề địch vụ mà tư nhàn phục 
vụ được thuận tiện hơn thì không tồ 
chức hợp tắc xã một cách máy móc. 

Ngoài ra, đề giải quyết thỏa đáng 
sự tranh chặắp cơ sở sản xuất giữa các 
nzành công nghiệp tỉnh và buyện thì 
cần đặt lợi ích sẵn xuất lên trên hết, 
Ngành nào, cấp nào quản lý có khả 
năng giải quyết được yêu cầu, tạo 


điều kiện cho sản xuất thuìn tiện 
nhất, có khả năng giúp đỡ cơ sở thực 
hiện tiến bộ kỹ thuật và phát triền 
sản xuất tốt nhất, thì giao cho ngành 
đó, cấp đỏ quản lý cơ sở. Chẳng hạn 
như những cơ sở sẳn xuất công nghiệp 
sau đây cần giao cho huyện trực tiếp 
quản lý: 

— Công nghiệp sẵn xuất sản phẩm 
phục vụ cho nhu cầu trong huyện 
là chính. 

— Các cơ sở sản xuất phát buy được 
ưu thế nguyên liệu, lao động địa 
phương có tính chất truyền thống 
với quy mô nhỏ và trình độ trang bị 
kỹ thuật phù hợp với trình độ quản 
lý của cán bộ và công nhân trong 
huyện. 

— Toàn bộ cơ sở tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp trong huyện. 


lí 


Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta đang tiếp tục phát triển. 
Tuy trước mắt, đất nước ta còn 
nhiều khó khăn, cần phải ra sức khẳe 
phục, nhưng nhất định chúng ta có 
đủ tiềm lực va khả năng dẻ thực hiện 
chủ trương của Đẳng là xây dựng cơ 
cấu kinh tế mới công — nông nghiệp, 
kết hợp kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương, từng bước xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nón, — 
công nghiệp, kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, ra sức vây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Đọc sách 


ĐỌC TÁC PHẨM 
«VỀ XÂY DỰNG ĐẲNG› 


của đồng chí Lê-Đuần 


[CH sử hoạt độngcủa Đìng 
ta đã dem lại cho chúng 
la những bài học về xây 
dựng l)›ìing hết sức quý 
báu. Những bài học ấy dã dược đông 


chí Lê-Đuần, Tông bí thư Ban chấp” 


hành trung rơng Đẳng tông kếL lại 
trong nhiều bài nói và bài viết quan 
trọng. Các bài đó được tập hợp trong 
quyền Vẻ ráu dựng Đăng ïn và phát 
hành do Nhà xuất bản Sự thật làm nồi 


Mọi vấn đề lý luận quan trọng bạc 
nhất đã và đang đặt ra cho nhiều 
nước thuộc địa hoïic vốn là thuộc 
địa là: làm thế nào đề xây dựng 


PHAM - THÀNH 


bật lên những kinh lớn 


chung quanh các văn đề: 


nghiệm 


1l — Xây dựng làng ở một nước 
nông nghiệp lạc hậu vốn là thuộc địa, 
nửa phong kiến. 

2 — Này dịng Địìng trong điều 
kiện Đăng lãnh đạo chính quyền, 


Bài giới thiệu này cố gàng trình 
bày tư tưởng của dòng chí Lê-Duân 
trên những văn dẻ đó, 


Đăng vỏ sản kiều mới ở một nước 
chưa phát triển về kính tế mà số 
dàn chủ yếu là nông dân, giai cấp 
cóng nhân còn nhỏ bé? 


Ò7 


Tông kết kinh nghiềm xây dựng 
Đẳng ở nước ta, đóng chí Lê-Duän 
đã nêu rõ: “Dang ta số di lãnh đạo 
được nhân dân làm nên những sư 
nghiệp vĩ đại ấy, trước hết là nhờ 
năm vững chủ nghĩa Xác — Lẻ-nin, 
tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Đẳng nắm chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin khônø phút trên câu 
chữ mà từ trong thrc chất cách mạng 
ua khoa học vốn là hai đặc tính căn 
bản kết hợp làm một trong bắn thần 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đảng biết 
quán lriệt đặc tính căn bìn ăy cúủa 
chủ nghĩa Àlác — Lê-nin trong hoạt 
động chính trị, tư tưởng và tö chức 
của mình, trong đường lõi cách mạng 
và phương pháp cách mạng, trong 
loàn bộ cuộc đấu tranh của Đảng ở 
tất cà các thời kỷ. Chính điều đó 
cũng cắt nghĩa vì sao Đìng ta, mặc 
đủ sinh ra và lớn lên ở một nước 
nóng nghiệp lạc hậu, vốn là thuộc 
địa và nứa phong kiến, giai cấp công 
nhân còn rất íL ôi, song truớc sau 
vẫn giữ vững tính chất của một dắng 
của giai cấp công nhân ® (370) (+). 


Như vậy, nắm vững chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-nin, tuyệt đối trung thành 


với chủ nghĩa Mác — Lè-nin, vân 
dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin mội 
cách sáng tạo là điều kiện quyết 


định của một đẳng vỏ sẵn, 


Nhiều bài trong quyền sách này đã 
nêu bật kinh nghiệm của Đáng ta 
trong việc vàndụng sáng tạo lý luận 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đề xày 
dựng Đẳng vẻ cả 3 mặt chính trị, tư 
tưởng và tô chức, trong dó xây dựng 
Đẳng về chính trị là mặt có ý nghĩa 
quyết định đầu tiên. 


Đồng chí Lê-Duïìn nhìn mạnh, dưới 
sự lãnh đạo thiên tài và sắng suốt 
của Hồ Chủ tịch, người sáng lập và 
rên luyện Đẳng ta, ngay từ khi mới 
thành lập “Đẳng ta đã xác dịnh được 
dđưường lối cách mạng hoàn toàn dúng 
dắn. Những văn kiện thành lập Đẳng 
đo Hỗ Chủ tịch việt cũng như bản 


[Luận cương chính trị do đồng chỉ 
Trần-Phú, Tông bí thư đầu tiên của 
Đảng khởi thảo là những biều hiện 
rực rỡ của sự đúng đắn ấy, chứng 
(Ö rằng Đẳng ta dã kết hợp được 
chịt chế nguyên lý phô biến của chủ 
nghĩa Mác — 1.ê-nin với thực tiên 
cách mạng nước ta, đã đứng vững 
Lrên lặp trường giai cấp công nhân. 
trên lập trường của chủ nghĩa Mác — 
l.ê-nin. Từ đó, qua từng giai đoan 
và thời kỷ cách mạng khác nhau, 
Iing tà vẫn tiếp tực vận dụng sảng 
tạo chú nghĩa Mác — Lê-nin vào hoàn 
cảnh nước ta, đề ra đường lối cách 
mạng dũng đấn đề lãnh đạo nhản dân 
ta làm cách mạng, giành được những 
thắng lợi ngày càng to lớn và vững 
chúc. 


Đồng chí ELê-Duần chỉ rõ, kinh 
nghiệm thành công của Đẳng ta trong 
xây dựng Đẳng về chính trị là ớ cho 
Đẳng ta đã nắm được bản chất cách 
mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác — l.e-nin. năm được tỉnh thân 
và phương pháp của nó, dùng no 
làm kim chỉ nam cho hành động 
cách mạng của mình. Đồng chỉ nói: 
€ suốt quá trình lãnh đạơ cách mạn%, 
kê cä những bước ngoặt rất phức taJ: 
Dảng ta đã luôn luôn nêu cao tính 
thần chiến đấu kiên cường và bái 
khuất, hy sinh anh dũng, tận tụy và 
trung thành vô hạn với lợi ích của 
giai cấp và của đân tộc, đồng thời 
đã giải quyết phù hợp với quy luật 
khách quan các vấn đề chiến lược 
và sách lược của cách mạng Việt-nam. 
Được như vậy chính là vì Đăng là 
rất trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, suy nghĩ đọc lặp. vận du 
sáng tạo lặp trưởng, phương pháp 
của chủ nghĩa Mác — Lé-nin vào tình 
hình cụ thề luôn luôn phát triển và 
đồi mới của nước ta, học tập có chọn 


(+) Những đoạn trích trong bài này, có ghi 
số trang (trong díu ngoặc) là những đoạn trícb 
từ tác phăm «f¿ xây dựng Đảng?” của đòn‡ 
chí Le-Daän, 


lọc kinh nghiệm cách mạng quốc tế, 
quan tâm tòng kết những bài học đấu 
tranh cách mạng vô cùng phong phú 
của nhân dân (a Ð (32% — 329), 

Đối với đẳng mác-xit — lẻ-ni-nÍt, 
đưởng lối đúng dắn khoòng phải là 
mục đích tự thân mà là phương tiện đề 
cải tạo và xây dựng toàn bộ xã hội. 
Đề biến đường lõi thành hiện thực, 
phải làm cho đường lối đó được 
thấm nhuần trước hết trong toàn Đẳng 
và từ đó được thấm nhuằần trong toàn 
thẻ nhân dân, phải thông qua tô 
chức đề đi vào hành động thực tiến. 
Xây dựng Dàng về tư tướng và tô 
chức là nhằm bảo đảm cho đường lối 
được thực hiện tháng lợi. 

Nói xây dựng Đảng về tư tướng, 
đỏng chí Lê-Duän nhấn mạnh việc 
xây dựng lập trường giai cấp công 
nhan cho cán bò.đẳng viên, Đối với 
Đăng ta. một dàng mà phần lớn dng 
vien xuất thản từ các tầng lớp tiều 
tư sản (nòng dân cũng là tiều tư sản) 
thì đây là một vấn dề có ý nghĩa 
quyết định nhằm bảo đảm cho dường 
lối của Đảng được quán triệt một 
cách đúng dẫn, tư tưởng của Dăng 
được thống nhất, 

Đồng chí Lê-Dun bác bồ quan niệm 
sai làm về lập trường giai cấp: coi 
lặp trung giai cắp «chỉ là lòng căm 
thủ đổi với bọn bóc lột, là kiên quyết 
đảnh đồ chế độ cũ». Đồng chỉ nói: 
lập trường giai cắp còn là lòng 
thương vêu đổi với người lao động, 
là thai dộ hết lòng phục vụ nhâầu dân, 
làtinh thần dấu tranh xóa bộ nghèo 
nàn. lạc hậu, vây đựng đời sống mới 
đầy bạnh phúc chớ xã hội » (09). Đồng 
chí cũng phẻ phân quan điềm coi lặp 
trưởng giai cấp chỉ là vận đệ đạo đức, 
phầm chất đơn thuần, tích rời đạo 
đức phim chất với trí thức cách 
mạng. 

Muốn có lập trưởng gi: cấp công 
nhân đúng đắn, phải có sự tu đưỡng 
thưởng xuyên trong thực tiên cách 
mạng. Đồng chí Lẻ-Duìn nói * kinh 
nghiệm thực tế cho thấy. xảy dựng 


được lập trưởng công nhân là mội 
việc rất khó, rất công phu. Ngay 
những người đã vào Đang lâu năm 
cũng phải thấy xây dựng và củng 


cố cho mình lặp truởờng công 
nhân vững vàng còn là một việc 
khó khăn. Nó đòi hỏi người dũng 


viên vừa phải có tình cảm hết sức 
sâu sắc với giai cấp công nhân, vừa 
phải có hiều biết lý luận cách mạng, 
Có lý luận mà không có tình cảm võ 
sản sâu sắc thì không thể có lập trường 
vô sản. Ngược lại, có tình cảm vô 
sản, nhưng khỏng có lý luận cách 
mạng thì cũng không thê có lập trường 
vô sản vững chắc. Tỉnh cảm vò sắn 
không phải là tình cảm của người 
nghèo nói chung, mà là tình cảm của 
giai cấp công nhân, giai cấp tiên tiền 
nhất của thời đại ngày nay, tiêu bieu 
cho con đường đi lên của xã hội loài 
người »(77). 


Đòng chỉ Lê-Duần nêu võ thành 
tựu to lớn trong công tác xày dựng 
bàng của Đăng ta là đã lấy việc giáo 
dục và lãnh đạo tư tướng làm điềm 
chủ yêu, coi việc nâng cao trình độ 
giác ngộ giai cấp của đang viên, xây 
dựng tr tưởng vỏ sản và đấu tranh 
khắc phục các tư tưởng phi vô sản 
trong dáng viên là một nhân tố quan 
trọng bảo đảm tính giai cấp công 
nhân và tính tiên phong của Đảng, 
Chính nhờ sự giáo dục và lành dạo tư 
tưởng ấy mà Š mặc dù sinh ra và lón 
lên trong một nước thuộc địa và 
nông nghiệp lạc hậu, mặc dù số địng 
viên xuất thản từ nông dân và tiều tư 
sản thành thị chiếm số đông, Đẳng ta 
van giữ vừng tính chất vô sản và tính 
chất tiền phong của mình. giữ vững 
đường lối và tư tương vô sản, Hình đạo 
cách mang dị tới thẳng lợi» (23). Trong 
việc xây dựng lập trường vò sản, 
dòng chí Lê-Duẫn đặc biệt coi tràng 
việc nghiên cứu, học tập lý luận của 
chủ nghĩa Alac — Eâ-nin, coi đó là 
nhiệm vụ của đáng viên, là đmọt văn 
đề thuộc về tính Đẳng. mệt văn đề 
có quan bệ đến sinh mạng của Đăng ?, 


SH) 


Bởi vì «œ lập trường giai cấp công 
nhản chính là lập trường chủ nghĩa 
Mác-¬ Lê-nIn mà Đăng, đườ ng lỗi chính 
Ilrị 0à hoạt động của Đăng chính là sự 
biều hiện cụ thồ oà thực tiễn của lập 
trường đó 3 (242). Lập trường không 
phi là một vấn đề dơn thuần thuộc 
về Thận thức, tư tưởng và tình cảm. 
Vấn đề quan trọng là nhận thức tư 
tưởng và tình cảm cách mạng được 
biểu hiện trong hành động các? mạng. 
trong thực tiền như thế nào? Đồng 
chí Lê-Duẫn nói : « lập trưởng » không 
phải là một khái niện trưừưu tượng. 
dùng chung cho mọi nơi, mọi lúc, 
mà là một khái niệm có nội dung 
cụ thê phù hợp với nhiệm vụ chính 
trị của từng giai đoạn cách 
mạng, phù hợp với cương vị và điều 
kiện công tác của từng người đẳng 
viên, căn bộ ® (1411). Người dâng viên 
có lập trưởng giai cấp công nhàn 
vững vàng phải là người nắm vững 
đường lối cách mạng của Đảng, và 
có năng lực hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao theo dũng dường 
lối ấy. Bởi vì «tiêu chuần khách quan 
đề đánh giá lập trưởng, phầm chất 
của một cán bỏ, đẳng viên trước hết 
và chủ yếu là hiệu quả công tác, mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Không thề có người đẳng viên có 
#® lập trưởng tốt ? trong khi công táo 
bhẻẩ trẻ, nhiệm vụ không hoàn 
thành Ð (147). 


Xây dựng lập trường tư tưởng công 
nhân là diều có ý nghŸ†a quyết định 
đối với một dàng vô sản, Nhưng muốn 
biển thành hành động cách mạng, từ 
tưởng phải thông qua tô chức. 


Quan niệm của đồng chí Lê-Duần 
về tô chức rất ròng, Khi nói về quan 
hệ giữa cán bộ và tò chức, dòng 
chí nói :«tỗö chức ở đây muốn nói 
không những là tö chức Đẳng mà 
còn là tô chức Nhà nước, tô chức kinh 
tế, văn hóa, tô chức quản chúng, tô 
chức quản sự, tô chức trong mọi lĩnh 
vực của đời sóng và hoạt động xã hội ®, 
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Tô chức bảo đảm cho tư tưởng, tồ 
chức bủo đảm cho lời nói đi đôi với 
việc làm. Cách mạng là hành động 
thực tiễn cải tạo xã hội. Thực hành là 
tò chức hành động. Muốn thực hành 
phải có tô chức, phải thống nhất làm 
một tư tưởng với tô chức. Trong xây 
dựng Đảng, Đăng ta đã quán triệt tầm 
quan trọng to lớn ấy của tö chức và 
luôn luôn chăm lo xây dựng Đẳng 
vững mạnh về tô chức đề bảo đảm 
thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ chính 
trị dẻ ra trong từng giai đoạn và thời 
kỳ cách mạng. | 


Tông kết kinh nghiệm xây dựng 
Đảng về tồ chức, đồng chí Lê-Duần 
đặc biệt nhấn mạnh truyền thống 
đoàn kết nhất trí của Đảng ta. Đồng 
chí nói: * Sức mạnh của Đảng mác- 
xít — lê-ni-nít là ở sự đoàn kết nhất 


trí, Ở sự thống nhất 0ề tư tưởng 0ả lồ 


chức. Trong những truyền thống tốt 
đẹp của Đảng ta thì đây là truyền 
thống tốt đẹp nhất Ð (217). «Đảng tu 
không bao giờ dung thứ bất kỷ một 
biều hiện nào của chủ nghĩa bẻ phải, 
Đăng ta coi sự chia rẻ bè phái trong 
Đăng là tội ác nặng nhất đối với cách 
mạng. Là dội tiên phong của giai cấp 
công nhân, là bộ phận tích cực nhất 
của xã hội, Đẳng là một ý chí và chỉ 
một nỉ thôi Ð (218). 


Đồng chí chỉ rõ sự thống nhất của 
Đăng dựa trên cơ sở tư tưởng Mác — 
Lê-nin mà Đảng luôn luôn giữ gin 
tính trong sáng, trên cơ sở đường lối 
chính trị dúng đắn và được bảo đảm 
một cách vững chắc bằng chế độ tập 
trung đân chủ. Nêu bật hai mặt có 
quan hệ bữu cơ với nhau của chế đẻ 
tập trung dân chủ: dân chủ và ký 
luật, đồng chí nói : «e Chính chế độ tập 
trung dân chủ đòi hỏi và bảo đám 
cho mọi đảng viên đều có quyền bản 
bạc và quyết định mọi công việc của 
Đẳng, có quyền trình bày, trong tỗ 
chức của Đăng, mọi ý kiến của mình 
trên bất cứ vấn đề gì thuộc lợi ích 
cách mạng. Trong khuôn khồ Cương 


lĩnh và Điều lệ của Đảng mà toàn Đẳng 
đã xây dựng nên, việc phát huy đến 


mức cao nhất quyền dân chủ và trí tuệ - 


của tất cả mọi đảng viên là mội trong 
những bảo đảm quan trọng nhất cho 
sức sống của Đảng. Sự đàn áp tư 
tưởng là hoàn toàn xa lạ đối với một 
đẳng vô sản, đối với hệ tư trởng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Song, tự do 
tư tưởng tuyệt đối không có nghĩa là 
biến Đẳng thành một câu lạc bộ đề 
tranh cãi. Đảng là một đạo quân mà 
khi ra trận thì phải hành động như 
một người. Vì vậy, nguyên tắc số ít 
phục tùng số đóng, cấp dưới phục 
tủng cấp trên, bộ phận phục tùng 
toàn thẻ+ toàn Đang phục tùng Trung 
ương — cơ quan lãnh đạo cao nhất 
giữa hài kỷ Đạt hội — là những 
nguyên tác cơ bản của chế độ tập 
trung dân chủ. Vị phạm nó có nghĩa 
là phá hoại kỷ luật sắt trong Đẳng, 
phá hoại sự thống nhất của 
Đảng ® (219), 


Có quan hệ chặt chế với chế độ tập 
trung dân chủ là nguyên tíc lãnh đạo 
tập thề mà đồng chí Lê-Duần coi là 
nguyên tắc cao nhát trong sự lãnh đạo 


Từ chỗ là giai cấp bị bóc lột, bị 
áp bức, giai cấp công nhàn, đứng trên 
phạm vi thế giới mà nói, chỉ mới trỞ 
thành giai cấp lãnh đạo chính quyền 
từ hơn 60,năm nay. Đẳng ta, đại biêu 
cho giai cấp công nhân nước ta cũng 
ehïi mới trở thành đang lãnh dạo chính 
quyền từ hơn 30 năm này. VÌ vậy, 
xâv dựng Đảng trong điều kiện Dẳng 
lãnh đạo chính quyền là một diều 
hoàn toàn mới mẽ, đặc biệt đối với 
Đăng ta, một đáng dang lãnh dạo 
nhân dân ta dùng chính quyền Nhà 
nước lam công cụ đề xây dựng xã hội 
mới về mọi mặt, xuất phát tử một 


của Đảng. Đồng chí kiên quyết phê 
phán sự độc đoán chuyên quyên của 
cá nhàn và nói : “Một con người, dủ 
có những phầm chất đặc biệt thế nào 
chăng nữa, vẫn không bao giờ hiều 
hết, nắm hết được mọi sự vật, sự 
việc với tất cả các mặt `và sự biến 
hóa thiên hình vạn trạng của nó. Vì 
vậy, cần phải có trí tuệ tập thê. Chỉ 
có những quyết định tập thê, dựa 
trên trí tuệ tập thê, mới tránh khỏi 
chủ nghĩa chủ quan đưa đến những 
sai lâm và hậu quả nhiều khi nguy 
hiềm » (220). Khẳng định tính nguyên 
tắc của lãnh đạo tập thể, đồng chí Lê- 
Duän đồng thời phê phán khuynh 
hướng ý lại tập the, coi nhẹ trách 


nhiệm cá phân của người lình 
đạo. 
Ngoài nguyên tắc tập trung 


đàn chủ. các bài ín trong tập này còn 
tông kết một cách sâu sắc những 
nguyên tắc khác về đăng kiều mới 
như tự phẻ bình và phê bình, liên hệ 
với quần chúng v.v. mà đồng chỉ Lẻ- 
Duẫần đã phát triển thêm với nội dung 
hết sức phong phú khi đề cập đến vấn 
đề Đẳng lãnh đạo chính quyên. 


nên kính tế chủ yếu là sẵn xuït nhỏ 
trên lér: chủ nghĩa xã hội không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Fhải thấy được dầy đủ điều mới mẻ 
này mới có thê có lý luận, chủ trương, 
phương hướng đúng đắn về xây dựng 
Đẳng trong điều kiện Đăng lãnh đạo 
chính quyền, Đồng chí Lê-Duän nói: 
& Xây dựng Đảng là nột khoa học, là 
một bộ phận cấu thành của chủ n“hĩa 
xã hội khoa học. Phát Ẩriền học thuyết 
và Đẳng của Mác và Ắng-ghen, Lê-nin 
đã đẻ ra lý luận về đẳng vô sản kiều 
mới, trong đó có những luận điềm 
quan trọng về Đẳng ,trong điều kiện 
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chuyên chính vô sản. Nhưng đủ sao 
xây dựng Đảng trong điều kiện có 
chính quyền vẫn là một điều rất mới ; 
nó đặt ra hàng loạt vấn đề về lý luận, 
về nội dung, phương châm xây dựng 
Đẳng » (313 — 314). 


Đồng chí Lê-Duần chỉ rõ “từ chỗ 
đấu tranh giành chính quuền đến chỗ 
trở thành Đảng nắm chính quuền là 
cả một bước nhằu oọt lớn » (236). Khi 
chưa giành được chính quyền. Đảng 
ở vào địa vị đối kháng với chính 
quyẻn của giai cấp thống trị và bóc 
lột, có nhiệm vụ lãnh đạo giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động lật 
đồ chính quyền đó. Nhưng sau khi 
giành được chính quyền, tỉnh hình 
hoàn toàn thay đồi. « Đáng nắm chính 
quyền có nghĩa là Đẳng lãnh đạo nhân 
dân quản lý đất nước, có nghĩa là sự 
lãnh đạo của Đẳng được triền khai 
trên quy mô toàn xã hội với một nội 
dung rat nhiều mặt, ngày càng phong 
phú và phức tạp” (236). 


Vị vậy, vấn đề đặt ra trước hết 
là: trong điều kiện lãnh đạo chính 
quyền, Đảng có nhiệm vụ gì? Và từ 
đó phải xây dựng Đảng về chỉnh trị, 
tư tưởng và tô chức như thế nào đẻ 
bao đâm hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị đó 3 


Đồng chí Lê-Duan chỉ rõ, nhiệm 
vụ chính trị của Đảng lúc này là 
phầi tô chức tắt cả các lĩnh vực của 
cuộc sống theo những nguyên tắc của 
chủ nghĩa xã hội tức là phái thực 
hiện thắng lợi đường lối cách mạng 
vã hội chủ nghĩa: nắm vừng chuyên 
chỉnh vô sẵn, phát huy quyền làm chủ 
tàp thẻ của nhân dân lao động, tiến 
hành đồng thỏi ba cuộc cách mạng, 
cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mang khoa học kỹ thuật, cách mạng 
tư tường và văn hóa, trong đó cách 
mang khoa học kỹ thuật là then chốt, 
xảy dựng chế độ mới, chế dộ làm chủ 
tạp thê xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế 
immới sản xuất lớn xĩ hội chủ nohĩa, 
nền văn hóa mới và con người mới 
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xã hội chủ nghĩa. Đấy là một nhiệm 
vụ mới, nhiệm vụ xây dựng. khác vẻ 
chất so với nhiệm vụ phá hoại chính 
quyền của địch trong giai đoạn trước 
khi chưa giành được chính quyền. 


Đề làm tròn nhiệm vụ mới mề đỏ. 
Dàng phải có những nỗ lực lớn lao, 
những chuyên hướng mạnh mẽ trong 
công tác tô chức và lãnh đạo, trước 
hết phải đươc xây dựng phù hợp với 
yêu cầu của nhiệm vụ mới. 


Vấn đề quyết định nhất văn là phải 
xây dựng Đảng vững mạnh về chỉnh 
trị, phai dịnh ra được đườnz: lối 
chính trị dúng đắn đề đưa đất nước 
tiến tới mục địch cuối cùng là chủ 
nghĩa xũ hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Đối với một dắng trước đây chủ yếu 
chỉ quen hoạt dộng bí mật, đấu tranh 
chính trị và quân sự với kẻ thù giai 
cấp, thì dây là một việc khó khăn. 
Đăng phải tiếp tục nấm vững và nắm 
chắc lý luận của chủ nghĩa Mác — L¿- 
nin, đặc biệt là những nguyên lý cơ 
bản về đấu tranh giai cấp và chuyên 
chính vô sản trong thời kỷ quá độ. 
về cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xay dựng chú nghĩa xã hội, về quản 
lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, v.v.: 
phải năm vững và nắm chắc phương 
pháp luận của chủ nghĩa Xlác — Lê- 
nin; phải nghiên cứu tìm hiểu quy 
luật khách quan của sự phát triển 
xã hội: phải tìm hiểu và nấm chắc 


_thực tế nước mình : phải nghiên cứu 


học tập kinh nghiệm của các nước xã 
hỏi chủ nghĩa anh em; trên eơ sở đó 
vận dụng nhuàn nhuyễn những kiến 
thức ấv vào việc xây dựng dường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cái khó 
khăn chính là bắt đầu từ đây. Bởi vì 
« Đìng ta đã trưởng thành trong việc 
nắm quy luật của cách mạng dân tộc 
đân chủ, quy luật của chiến tranh 
nhân đân: song, chỉ mới bước đầu đi 
vào nắm những quy luật của cách 
mang xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Cần phải có một sự 
cỗ gắng vượt bậc, một sự trưởng 


thành vượt bậc về mặt này thì Đẳng 
ta mới đủ sức làm tròn nhiệm vụ 
là người lãnh đạo xã hội ® (19610. Khó 
khăn này được nhân lên gấp bội, do 
chỏ từ một nước mà sản xuất nhỏ 
là chủ yếu tiến thẳng lên chủ nzhĩa 
xã hội không qua giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa, rõ rànz là chúng 
ta đứng trước một loạt vàn dẻ mới 
mẻ ®, một loạt vận đề chưa từng được 
đặt ra đối với cúc nước vĩ hệi chủ 
nghĩa khác. 


Đo nhận thức ngày càng phát triên, 
do thực tiễn xã hội và cuộc sống 
hiện thực luôn luôn thay đồi, địc biệt 
(rouø điều Kiện nước Ea, VIỆC XắYV 
dựng đường lời cách mạng xã hội 
chủ nghĩa không thể làm một lần là 
xong, Phải khònz ngừng di vào thực 
tiên, giiền hành một cách sâu sắc 
những sự phản tích, tông kết kính 
nghiệm và Khát quát lý luận căn 
thiết để khong nưừng bồ sung, phái 
triền và cụ thể họa họn nữa đường 
lối, chính sách của Đăng” (196), làm 
cho đưởng lỗi chính sách của Dáng 
ngày càng có đầy dủ tính chặt khoa 
học và đo đó ngày càng có hiệu lực 
đối với cuộc sống. 


Trong việc xây dựng Đang vẻ 
chính trị, Đảng khong dược đừng lại 
ở đường lỗi chung mã phải đi vào tô 
chức thực hiện dường lỗi đó, biến 
đường lỗi dó thành hiện thực. Kho 
khăn ở đây bắt nguồn tử sự non kém 
của chúng ta trong việc tÒ chức thực 
tiên, trong quiín lý kính tế, đặc biệt 
là trong việc quản lý một xã hội, mọi 
nên kinh tC dang không ngưng biển 
đỏi nhanh chóng trong thời kỷ quả 
độ. Đồng chí I.ê-Duïin nói: «trước 
mắt chúng ta không những có hai 
đường lối phát triển kinh tế — tư 
bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa — 
mà còn có hai phương pháp Lộ chức : 
thủ công nghiệp hay đại công 
nghiệp»; thế nhưng «cái mà chúng 
ta đang rất thiếu là năng lực tồ chức 
việc xây đựng và phát triên kinh tế, 


phát triền văn hóa, phục vụ đời sông 
nhân dân — nhiệm vụ cơ bản của mi 
đảng cầm quyên, của Nhà nước chuyên 
chính vô sản ®, Nguyên nhằần của tỉnh 
hình này là ở chỗ: a Tiến thắng lên 
chủ nghĩa xã bội bỏ qua giai dos1 
phát triển tư bản chủ nghĩa có nghĩa 
là chúng ta chưa trai qua trưởng bọc 
của đại sản xuất cơ giới» (290 — 20`). 


Gắn liên với nhiệm vụ chính trị 
mới và đề phục vụ nhiệm vụ chính 
trị đó, Đẳng phai được xây dựng vững 
m:ịnh về tư tướng và tồ chức, 


Đồng chí Lê-Duần nêu rõ yêu cầu 
của việc xây dựng Đảng về tư tưởng 
lúc này trước hết là phái hùm cho 
toàn Đang nhàn thức rõ bước nhảy 
vọt vĩ đại của giai cấp cóng nhân và 
nhân dàn lao động từ địa vị làm thuê 
hav làm chủ cá thể sang địa vị làm 
chủ và làm chủ tập thể, nhận thức 
tÕð nhiệm vụ xây dựng khó Khăn phúc 
tạp do bước nhãy vọt ấy để ra: từ 
đó có một sự chuyên biến mạnh mẽ 
vẻ tư tướng và tô chức dễ sẵn sàng 
đảm đương nhiệm vụ ấy. Đồng chí 
nói: q Trong giai đoạn dấu tranh 
giành chính quyền, Đăng ta phải nắm 
vững khoa học khởi nghĩa, khoa hịc 
quản sự, phái biết thvên truyền, giác 
ngộ và tô chức quản chủng đấu tranh, 
phai lãnh đạo khởi nghĩa và lánh 
đạo đánh giặc ; tò chức của Dáng phai 
bao gồm những người kiên cường, 
bạt Khuẩt trước kế thủ, đám hy sinh, 
phần đấu dễ giảnh thắng lợi, Ngày 
nay, để xâv dựng và phát triền kinh 
tế, Da ng Ea phải nắm vững khoa hóc 
kinh tế, Khoa học Ký thuật, phải bíc! 
tÒ chức nhân dàn tiến hành bà cuốc 
cách mang ; Đăng phải bạo gồm nhữn:: 
người có tỉnh thân hv sính vì li ích 
chung, dâm sáng tạo, đội mới trong 
sản xuất, có kha năng tiếp thụ khoa 
học, kỹ thuật, có năng lực tỏ chức 
quán lý kinh tế và quản lý Nhà nước 
đề xây dựng thành còng chủ nghịa 
xã hội. Đó là những nội dung mơi 
của còng tác xây dựng Đẳng trông 
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giai đoạn mới. Nếu không nắm được 
những nội dụng mới đó trong công 
tác tò chức và công tác tư tưởng của 
Dãng và làm cho Đảng ta thật sự có 
cuát lượng mới thì Đẳng sẽ không 
dủ sức chiến đấu đề biến đường lối 
chính trị thành hành động cách mìng 
của quần chúng, Đẳng sẽ không giai 
quyết được những vấn đề do cuộc 
sống đề ra, do đó không t1: làm tròn 
trách nhiệm của người lãnh địo, 
không thê đại điện trung thành cho 
lợi ích của nhân dàn và dân Lộc s 
(153 — 1ã4). | 


Đề cập dến xây dựng Đảng về tư 
tưởng trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền, đồng chí Lê-Đuäần nhìn 
mạnh việc xây dựng lập trường giai 
cấp của giai cấp công nhân với tư 
cách là người tiêu biêu cho chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. 
lập trường giii cấp lúc này có nội 
dụng cụ thể có sự phát triền mới vẽ 
chất lượng phủ hợp với bước nhảy 
vọt vĩ dại nhất trong lịch sử loài 
người. Lập trường đó là «chàng 
những phải có đầy đủ ø thức làm chú 
tập thê, mà còn phải biết làm chủ, 
có đầy đủ khả năng làm chủ, làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên và làm 
chủ bản thàn mình » (213). Nó yêu 
cñu phải nâng cao dạo đức cách mạng, 
khắc phục chủ nghĩa cá nhân, phấn 
đấu bền bỉ không mệt mỏi, với tỉnh 
thần hy sinh quên mình vì sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh 
phúc của nhân dân. 


Đồng chí Lê-Duän chỉ rõ, đề xây 
dựng lập trưởng giai cấp vững vàng, 
lúc này càng phải tăng cường giáo 
dục lý tưởng cộng sản hơn lúc nào 
hết. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, đặc biệt là đổi với một nước từ 
sản xuất nhỏ đi lên như nước ta, là 
thời kỷ có nhiều khó khăn: khó khăn 
do hậu qua của những năm dài chiến 
tranh đề lại, khó khăn bắt nguồn từ 
trình độ kinh tế lạc hậu của đất nước, 
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khó khán đo sự non kém, thiếu kinh 
nghiệm của chúng ta gây ra, khó khăn 
mới đo âm mưu phá hoại của bọn đề 
quòc và bọn phản động quốc - tế. 
Những khó khăn đó tác động vào đời 
sống của mỗi người hằng ngày hằng 
giờ, dễ tạo nên tâm lý mệt mỏi, bị 
quan, hoài nghỉ, thiếu tín tưởng, và 
những đao động tiêu tư sản ngay 
trong hàng ngũ của Đảng. Vì vậy giáo 
dục lý tưởng cộng sản phải nhấn 
mạnh tỉnh thần chịu đựng gian khồ, 
tỉnh thìn hy sinh: động cơ công tác, 
thái độ làm việc, tỉnh thần lao động, 
mục đích sống vì nhân dân, vì xà 
hội. Đồng chí Lê-Duần nói: * Nguòi 
cộng sản khác quần chúng ở chó môi 
suv nghĩ, hành động và lối sống của 
họ trước hết phải vì tập thể, vì cái 
chung? (0). Khẳng định tính chất 
g:y go phức tạp của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ngay cả trong 
nhữn#z việc làm cụ thề hằng ngày của 
chúng ta, đồng chí yêu cầu cán bộ, 
đẳng viên phải thấy rõ đây là mỏi 
cuộc đấu tranh gay go quyết liệt với 
thiên nhiên, đấu tranh với cả mội lập 
quán sin xuất của xã hội, do đó phải 
có tỉnh thân cách mạng mạnh mẽ, 
phải quên ăn, quên ngủ và phải say 
sưa suy nghĩ ?® (47 — 48). 


Đồng chí Lê-Duän nhãn mình mỗi 
quan hệ chặt chẽ giữa xây đựng Đảng 
về tư tưrởng và xảy dựng Đảng về tô 
chức. Dòng chí nói: « Khi ta nói Đăng 
là một ý chí thống nhất, và chỉ mới 
mà thôi là không phải chỉ nói về tư 
lưỡng mà còn nói về tô chức nữa. Tư 
tưởng là lý luàn cách mạng, có tư 
tưởng đúng mới có hành dộng cách 
mạng đúng. Tuy nhiên, từ tư tường 
đen thực tiền, phải thông qua tô 
chức. Tô chức là công cụ, là phương 
tiện đề biến tư tưởng thành hành 
đònz, thành hiện thực P (S9), Xây dựng 
Đẳng về tô chức trong điều kiện Đăng 
lãnh đạo chính quyền là * phải hết sức 
coi trọng cúng cố, xây dựng Đăng về 
mặt tô chức, phải dựa vào những 
nguyên tắc tô chức Đảng mà quấu lÝ 


đẳng viên, kiềm tra đạo đức, phầm 
chất của đúng viên, giữ vừng sinh 
hoạt chỉnh trị, tư tưởng trong Đìng 
và đề cao ký luật Đảng. Phải thực 
hiện nghiêm túc chế độ tự phẻ bình 
và phê bình, xây dựng một nên nếp 
sinh hoạt dân chủ dầy đủ trong các 
cấp ủy Đẳng, nhất là tronz chỉ bộ; 
thông qua việc thực hiện nhàng: chính 
sách, chủ trương của Đẳng và Nhà 
nước mà kiểm tra đạo đức, phảm 
chất của cán bộ, đảng viên, tích cực 
dấu tranh chống quan liệu, mệnh 
lệnh, tham ô, lãng phía (97). NXâv 
dưựnz Đẳng vững mạnh trong điều 
kiện Đảng lãnh đạo chính quyền không 
chỉ là yêu cầu của bản thân Đảng mà 
còn là yêu cầu của quần chúng. Bởi 
vì Đảng lãnh đạo chính quyền có 
nghĩa là — như quần chúng thường 
nói một cách mộc mạc — * Đảng 
không phải chỉ là của Đảng, mà còn 
là của cả nhàn dân chúng tôi 
nữa s (119). 


Xây dựng Đẳng trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chính quyền không thê 
tách rời tŠ chức Đẳng và hoạt động 
của Đẳng với toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sản và hoạt độnz của hệ 
thống đó, với chế độ làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động. Đồng chí Lê- 
Duần nói: «Là chính đẳng lãnh đạo 
Nhà nước, tự nhiên là tö chức Dẳng, 
bộ máy hoạt động của Đảng, đại bộ 
phân đẳng viên và cân bộ Đẳng phải 
được bủa ra và cắm sâu vào mọi lĩnh 
vực hoạt động Nhà nước và xã hội, 
không trừ lĩnh vực nào. Đời sống của 
Đăng căn bản nằm trong toàn bộ hoạt 
động của Nhà nước, trong toàn bộ 
đời sống và hoạt động chính trị, quân 
sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đẳng là 
hạt nhân nằm ở trung tâm đời sống 
xã hội làm chuyền động toàn thê bộ 
máy của chế độ, thúc đây toàn bộ xã 
hỏi tiến lần ? 265). Chính là phải nhận 
1ö mỗi tiên hệ khăng khít ấy giữa 
Đăng và quần chúng, giữa Đẳng và 
Nhà nước. giữa Đảng và xã hội, mới 
có thề thấy hết nội dung xây dựng 


Đẳng về tô chức trong điều kiện Dẳng 
lãnh đạo chính quyền, mới thấy hết 
nội dung của những nguyên tắc sinh 
hoạt và tö chức Đẳng, của mỗi liên hè 
giữa Đẳng và quần chúng. của vai trỏ 
lãnh đạo của Đảng trong cơ chế làm 
chủ tập thể, mới nhận thức được đún3 
đắn những vấn đề cụ thề của xây đựng 
Đáng như vấn đề tô chức và cán bộ. 
vấn đề đẳng viên, vấn đẻ tô chức cơ 
sở Đảng, vấn đề giáo dục tư tưởng 
trong Đang, v.v. Đó là điều mà đồng 
chí Lê-Duän đã phân tích hết sức cặn 
kẽ và sàu sắc qua các bài viết và bài 
nói trong quyền « Về xây dựng Dảng ». 
Đồng chỉ I.ẻ- Duän đặc biệt nhấn mạnh 
hai vấn đề của xây dựng Đảng trong 
điều kiện Dẳng lãnh đạo chính quyền : 
một là xây đựng Đăng phải gắn liên 
với xủv dựng Nhà nước; hai là xàv 
dựng Đang phải tiến hành trong mi 
liên hệ chặt chế với quần chúng; nhàn 
bảo đảm quyền làm chủ tập thê của 
nhàn đàn lo động. 


Tông kết kinh nghiệm xây dựng 
Đẳng của Đẳng ta, đặc biệt là kính 
nghiệm xây đựng Đảng trong điều 
kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, dòng 
chí Lẻ-Duẩn đã rút ra năm phương 
châm lớn chí đạo công tác xây dựng 
Đẳng như sau: 


qfhử nhất, phải xây dựng Đẳng 
vững mạnh về cả ba mặt: chính trị, 
tư tưởng và tô chức. Hà mặt ấy gắn 
liên với nhau, quyết định lần nhau, 
Xây dựng Đảng về tư tưởng và về tổ 
chức phải kết hợp chặt chẽ với nhau, 
phải xuất phát từ đường lối và nhiệm 
vụ chỉnh trị, đồng thời dâm bảo cho 
đường lỗi và nhiệm vụ chính trị dược 
xác định đúng, được thấu suốt và 
thực hiện dày đủ. 


&7Óhứ hơi, phải qua phong trào 
cách mạng của quần chúng, qua việc 
xây đìnng chế độ làm chủ tập thê của 
quần chúng mà tiến hành công tác 
xây dựng Đúng; tö chức cho quần 
chúng tham gia xây dựng Đảng, góp 


(Xem tiếp trang 88) 


Sĩnh hoạt tư tưởng 
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TRƯớC những Khó khan và hiện 

tượng tiêu cực về kinh tế và đời 
sông hiện nay trong xã hội (ta, đang 
có những cách nhìn, cách đánh gia 
khác nhau. Một số người Kkhòiig thấy 
hết khó khăn, nhất là những khó khín 
đo thiếu sót, khuyết điểm chủ quan 
pày ray, cho rằng những khó khăn, 
những thiếu sót, khuyết điểm hiện 
may chang đáng là bao so với hiện 
thức cách mng vĩ dài của nước ta, 
từ đó không tích cực tìm cách khắc 
phúc khó khăn, không khần trương 
và kiên quyết sưa chữa thicu sót, 
khuyết điểm. Một số người khác lại 
chỉ thấy mt khó khăn, khuyết điểm, 
nhìn đâu cũng thấy một màu den Lối, 
đựng vào việc gì cũng thấy khó, 
không phản tích đầy đủ nguyên nhân 
cúa tình hình, di đèn phủ nhân ca 
những thành tựa, những thông lợi 
là ruảt cơ bán, Tó là chưa kẻ kẻ thủ 
của chúng tị, bọn đế quốc và các thế 
lực phản động, đang hí hứng, vui 
mừng trước nhữn2 khó khăn của 
chủng ta, căng cặp mắt cú vọ đề xoi 
mói, bới móc những thiêu sót, khuyết 
điềm củi chứng ta, (Ìm mọi cách gìy 
thêm khó Khăn, khoét sàn khuyết 
điểm của chúng tà họng kích động, 
phá hoại cách mạn? nước ta, Chúng 
têu rao ràng, @nước Việ†-nam đang 
cặp phải tai bọa không thê vượt qua 2, 
rane & Việt-nam (hẳng lợi trong chiến 
tranh, nhưng thất bại trong hòa 
binh s (21). 
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liãy gác sang một bên những luận 
điệu vu cáo, xuyên tạc, kícb động của 
kẻ thủ, Bởi đó là những luận điệu, là 
cäch nhìn của một lập trường, môi thế 
giới quan hoàn toàn khác, hoàn toàn 
đối lặp với chúng tì, 


Ai cũng biệt ràng, cách nhìn nhận. 
đánh giá sự vật, hiện tượng khích 
quan là một vấn đẻ rất quan trọng.Nếu 
có cách nhìn đứng thì sẽ nhàn thức, 
đánh giá đúng sự vật, hiện tuong, dê 
từ đó có phương hướng suy nghĩ và 
hành động đúng. Neu nin nhận; đáảnh 
giá sai thị xác định phương hướng 
hành động sai. Có khi tám lòng rất 
tronsø -áắng, nhưng chỉ vì cách nhìn 
sai, nhàn thức sai mà rốt Cuộc trở nén 
văn đục, mở tôi. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đạy rằng. 
khỉ xem xéi, đểnh giá mội sự vặt 
hiện tượng, phải luôn luôn có cón 
mát toàn diện. cụ thể, lịch sử và phát 
triên, theo dúng quy luật khách quan. 
Nếu chủ quan. phiến điện, mãyv móc, 
thoát ly hoàn cảnh lịch sử cụ thê thì 
không thề nhận thức đúng sự vài. 
hiện tượng. Những người cộng sản 
sở đi có thê đánh giá mọi sự vật, 
hiện tượng khách quan một cách 
chính xác, bơi vì họ dược vũ trang 
báng “đôi mắt thần Y của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, có phương pháp khoa 
học và cách mạng trong việc xem 
xét và giải quyết mọi vấn đề thực 
tiên. ˆ 


Đánh giá tình hình kính tế và đời 
sòng của chúng ta hiện nay là dánh 
giá một hiện tượng xã bọi phức tạp; 
có nhiều mặt, nhiều môi liên hệ hữu 
cơ, chịu tác động của nhiều yếu tố 
thuộc nhiều phạm trủ và quy luật 
khác nhau. cho nên phải nắm rất chắc 
quan điềm đánh giá của chú nghĩa 
Mác — Lê-nin, hoàn toàn không thể 
dơn giàn, không thẻ chỉ cần cứ vào 
cảm tính chủ quan. 


Trước hết, phìi thừa nhận rằng, 
hiện nay đất nước ta đang gáp nhiều 
khó khăn vẻ hính tế và đời sống, xã 
hội ta đang có những hiện tượng tiêu 
ctc không thể xem thường. Khó khăn 
lớn hiệu nay là thiểu lương thực, 
thực phầm, hàng tiêu dùng cho đòi 
sống. thiếu nguyên liệu, vật tư cho 
sản xuất. Do đó sẵn xuất chậm phải 
triền và có những mặt trì lrê. Đời 
sống của nhân dân, nhất lì ở các 
thành phố. vòng công nghiệp tập 
trung, vùng gặp thiêu tai nặng nề, 
đang có những khó khăn gay sắt. 
Những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội (như ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần 
chúng, kỷ luật không chặt, pháp chế 
không nghiêm...) chậm được khe 
phục và có mặt có chiều hướng phát 
triền. 

Những khó khăn, những hiện tượng 
tiêu cực đó có nguyên nhân khách 
quan là đo chúng ta từ sản xuất nhỏ 
đi lén, lại liên tục trong mấy chục 
năm bị mấy cuộc chiến tranh tàn phá 
mà hậu quả của nó chồng chất, nặng 
nề› không thê khắc phục ngay dược. 
Gần đây, giữa lúc nhân đản tà đang 
lập trung sức băng bó những vết 
thương chiến tranh. khstc phục những 
hậu quả của chủ nghĩa thực dân mới, 
hậu quả của thiên tai, bọn phìn động 
trong giới cảm quyen Trung-quốc lại 
thrc hiện chính sách thủ địch, chống 
phá cách mạng nước fa, gây ra VÔ vàn 
tôi ác trên đất nước fa và gầyv cho ta 
nhiều khỏ khăn mới. Cùng với việe 
phát động liên tiếp hai cuộc chiến 
tranh xâm lược nước ta, chúng ráo 


riết phá ta về chính trị, về kinh tế 
và lại đang đe dọa tiễn công nước ta 
một làn nữa, hòng làm cho đất nước 
ta kiệt quệ, suy yếu, để chúng dễ bề 
thôn tính. 


Về phít chủ quan, chúng ta còn 
những thiếu sót khuyết điềm. 
Khuyết điềm lớn nhất là chưa quán 
triệt đường lối phát triền kinh tế 
của Đẳng, còn non kém trong tồ chức 
chỉ đạo thực hiện, thiếu kinh nghiệm 
quản lý kinh tế, chậm thay đồi và 
bồ sung những chính sách kinh tế 
không còn thích hợp. Một bộ phận 
cần bộ, đảng viên kém: tỉnh thần trách 
nhiệm. sa sút phầm chất, tư lợi, hư 
hồng. Có những cán bộ, đẳng viên 
còn lợi đụng những khó khăn đề làm 
điều sai trái, hoặc che đậy sự sút kém 
phầm chất và tỉnh thần trách nhiễm 
của mình. Có những hiện tượng tiêu 
cực mà Đảng, Nhà nước và quần 
chúng đã nhiều lần phê phán, nhưng 
vẫn không dược sửa chữa ; có những 
khó khăn không đáng có nhưng vẫn 
cứ lắp di lắp lại. 


Chúng ta không sợ thiếu sói, khuyết 
điểm, không ng¿i nói đến khó khin, 
tiêu cực. Trái lại, cần phải thấy cho 
hết khó khăn. những hiện tượng tiêu 
cực, đánh gii cho đầy dủ những 
thiếu sót, khuyết điềm, đồng thời eó 
quyết tàm, có biện pháp tích cực sửa 
chữa. Không thấy rõ, thấy hết những 
khó khăn, những hiện tượng tiêu cực 
hiện nàayv trong xã hội, là không nhận 
thức đâầyv đủ tình bình, nhiệm vụ 
cách mạng hiện nay, và như vậy sẽ 
không thẻ có quyết tàm và tính (thần 
trách nhiệm cao trong việc khác phục 
khó lhăn, sửa chữa khuyết điểm. 
Nhưng nếu thấy khó khăn mà việc gì 
cũng đồ tại khách quan. lúc nào cũng 
cho rằng những khó khám, những hiện 
tượng tiêu cực hiện nav là lát yếu, 
không phân tích sâu sắc ;à Không 
nghiêm khắc với nhữnz thiếu sót, 
khuvect điểm chủ quan thì dẻ buông 
trôi, vô trách nhiệm, thậm €lhí người 
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-ta cen eó thẻ nhân đanh khó khăn đề 
lầm điều sat trải, 


Mặt khác, pméều chỉ thầy những 
khó khăn, những hiện tượng tiêu cực, 
tuyệt đói hóa những cái đó, phú 
nhận h‹c đănh giá thắp những thắng 
lợi, những thành tưu to lớn của chúng 
ta, không thấy cục diện cơ bản lốt 
đẹp, xu thế chủ yếu của cách mạng 
nước ta, đi đến chỗ bị quan, dao 
động, thì lại là hoàn toàn không dúng. 
Cần phải kháng định rằng, hiện nay, 
tuv chúng ta đang có những khó khăn 
lớn và có những thiếu sót, khuyết 
điểm, nhưng tuyệt nhiên đỏ không 
phải là những cái không vượt nồi, 
và những ngày chúng ta đang sống 
khỏng phải là những ngày khó 
khăn nhất của cách mạng nước ta. 
Thứ hỏi từ trước đến này, đã bao 
giờ chúng ta có ea một đất nước Việt- 
nam thống nhất, độc lập. đi lên chủ 
nøhĩa xã hội với hơn năm chục triểu 
dân và lài nguyên thiên nhiên phong 
phủ như ngày nay 2? Vận mệnh của các 
nước Đông-dương gắn liền với nhau 
nhưng đã bao giờ trên bán đo này 
có khối đoàn kết vững chắc của cả ba 
dàn tộc Việt<nam, Cam-pu-chia và 


Lào nhủ ngày nay ? Chúng ta lại có 


sự đồng tình, ủng hộ và đoàn kết chịt 
chẽ của anh cm, bầu bạn khắp nàn 
châu. Cục diện cơ bản của cách mạng 
nước {a nưày nay là rất tốt dep. 
Triền vọng của đất nước ta là rất 
tươi sảng và ve vang. Dân tộc ta chưa 
bao giờ hùng niạạnh và vững vàng 
như lúc này Sức mạnh đó khòng 
phải chỉ ở ý chí mà ở cả lực lương 
vật chất thật sự, dó là sức mạnh tồng 
hợp của cả nước trên tất cả các lĩnh 
vực. Chính với sức mạnh ấy, nhân 
dân ta đã đánh thắng hai cuộc chiến 
tranh xâm lược tàn bạo do bọn phản 
dòng Trung-quốc gây ra, đã giúp đỡ 
nhân dân Cam-pu-chia anh em đánh 
đồ chế độ tàn bạo diệt chủng Pôn 
Pốt — lẻng Xa-ry. Và cũng chính với 
sức mạnh ấy, nhân dân ta đã giành 
được những thắng lợi to lớn trong 
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công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
hàn gắn những vết thương chiến 
tranh; khắc phục những hậu quả của 
thiền tại, của chủ nghĩa thực dân 
Mới và giữ vừng an ninh chỉnh trị. 


Chúng ta khòng nhắm mắt trước 
những khó khăn, không coi nhẹ 
những thiếu sót, khuyết điểm, nhưng 
rõ ràng là, trong hoàn cảnh vô cùng 
khó khăn, phức tạp, sự cố gắng của 
nhàn dân ta như vậy là hết sức to 
lớn. bước phát triền của cách màng 
nước ta như vậy là vĩ đại! 


Nều không bình tĩnh xem xét đầy 
đủ các mặt, phản tích sâu sắc các 
khía cạnh một cách khách quan: 
không thấy thành tựu to lớn. cục 
diện cơ bản tốt dẹp của cách mạng 
nước ta, chỉ bằng vào những thiếu 
sót, khuyết điểm, chỉ nhìn một chiều 
những khó khăn, tiêu cực đề rồi suy 
điển, hoài nghị, thì sẽ mất phương 
hướng, dẻ hốt hoảng, bi quan, giảm 
lòng tin, nhụt ý chí. 


Chúng ta biết rằng, lòng tin là một 
yếu tố hết sức quan trọng. Lòng tín là 
ngôi sao dẫn đường, là chân trời vẫy 
gọi và (thúc giục mọi người đi tới. 
Nếu đề mất lòng tin là mất phương 
hướng, mất sức mạnh, mất ý chỉ và 
nghị lực dấu tranh. Thực (tế đả có 
không iL người chỉ: vì có lúc nào đó 
bối rồi, mất lòng tỉn mà không còn 
phương hướng và nghị lực đầu tranh, 
gục ngã trước thứ thách gav go của 
cuộc chiến đấu. Vi vậy, trách nhiệm 
lón lao của những người cách mạng 
chúng ta là phải luôn luôn tỉnh táo, 
củng có và giữ vững lòng tin; trong 
khó khăn càng phải vững lòng tín. 
Đương nhiên, lòng tin của chúng ta 
không phải là lòng tỉn mù quảng, mê 
muội, mà là lòng tín có căn cứ khoa 
học, trên cơ sở phản tích, nhận định 
tình hình một cách khoa học. Đó là 
lòng tin của những con người luôn 
luôn nắm vững quy luật khách quan, 


(Xem tiếp trang ?5) 


Nắm vững quan điềm của Đảng 
vây dựng khoa học nghiên cứu về tội phạm 


ý THANH-LÊ và HƯƠNG-GIANG 


Ử khi nước Việt-nam đản 
chủ còng hòa được thành 
lập, Nhà nước ta đã dàng 
pháp luật của mình dễ trừng 
trị những tên đế quốc và tay sai phá 
hoại nền độc lập, thống nhất của dất 
nước củng những tên tội phạm khúc. 
Xuất phát từ bản chất của chế độ dân 
chủ nhân dân, Nhà nước fa đã quan 
tâm nhiều dến vẫn đề giáo dục cái 
tạo những phần tử phạm pháp. Từ 
những quan điềm nhân đạo của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, từ truyền thông 
tốt đẹp của đân tộc, chỉnh quyền dàn 
chủ nhân đân Việt-nam với tất cả 
tim lỏng tru ái dời với con người đã 
biến những nhà tủ và trại tạp trung 
mà bọn thực dàn đề lại thành những 
hệnh viên chữa bệnh xã hội. Ràăt nhiều 
người từ trại cải tạo trở về là những 
cônz đân lương thiên hẳng hái tham 
kia xây dựng cuộc sống mới, 

Từ quan điềm đúng đắn và truyền 
thống vẻ vang đó, khoa nghiên cứu 
tội phạm của chúng ta đã cát nghĩa 
ủng nguyên nhân sinh ra tội phạm, 
góp phản cải tạo xã hội cù và xảy 
dựng xã hội mới. 


* 


“Dưới bất cứ chế đò xã hội nào, 
luật pháp cũng thê hiện ý chí và 
nguyện vọng của giai cấp thống 
trị » Œ). Hồ ràng trong chế độ mà Nhà 
nước thuộc về giai cấp bóc lột thì 
pháp luật phục vụ cho giải cập bóc 
lột cảm quyền, còn trong chế dộ xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta, pháp luật 
nhằm bao vệ chế độ làia chủ tập thề 
của nhân đân lao động, de thực hiện 
một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của 
Nhà nước là bảo vệ an nỉnh chính 
trị và trật tự xã hội. 


Chúnz ta đang ở trong bước quá 
độ từ chủ nghĩa từ bản lên chủ nghĩa 
cộng sản, tức là ở thời kỷ giữa xã 
họi tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng 
sn chủ nghĩa. Trong xã hội ấy, lội 
phạm vẫn côn tòn tại mịặc dù nó 
không phái thuộc bản chất của chế độ 
ta. Xanh đất nảy sinh và phát triền 
tôi phạm ngày càng bị thủ hẹp, tỉnh 
trạng phạm tôi ngày càng bớt với sự 
hình thành con người mới xã hội chủ 


(1) Lê-Duần : Tăng cường pháp chế xã hi 


chủ nghĩa, bảo đảm quuền làm chu tập thê 
của nhán dán. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nộti, 
I970, trang 42. 
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nghĩa, với sự hình thành một nền 
đạo đức mới với những chuăn mực 
luận lý mới và hệ thống các giá trị 
mới. Đóng chí Lê-Duïn viết: “Con 
người vốn là sản phảm của lịch sử, 
cho nên ít nhiều đều ming theo mình 
những dâu ấn của đi vàng, nhữig tật 
xấu của xã h)i cũ, hành động của họ 
ít nhiều dẻu bị sự chỉ phối của hoàn 
cảnh xã hội khách quan...” 2). Điều 
đó eó nghĩa là n;:ững tội phạm hiện 
nay còn là sẵn phầm của tàn dư chế 
độ xã hội cũ. Đong thời chúng ta 
không thể không tỉnh đến sự tôn tại 
song song hài hệ thống xã hội thế 
giới đòi lặp. Trong cuộc đâu tranh 
không khoan nhượng giữa hài hệ 
thống đó, bọn dế quốc và phản dòng 
quốc (tế hàng ngày hàng giờ tì moi 
cách đua ảnh hưởng xáâu của lôi sông 
tr sản xâm nhập vào xã hỏi tị. 


Đứng trên quan điểm dạâu tranh 
giai cấp mà xét, chúng ta thấy rõ 
rằng môn lý bhiận ngzhiên cứu tội phạm 
không thẻ đứng ngoài giai cấp hoặc 
đứng trên giai cấp như một trọng tài 
&vô tư? trên sản cổ. Thật vậy, những 
quan niệm về tội phạm iron;ƒ Các xì 
hội bóc lột đều đứng trên lìp trường 
củi Øđiai cấp tư sản đang thống trị, 
điều đó khòng loại trừ việc một sỐ 
nhà nghiên cứu tiến bộ có thể nhìn 
thấy còi nguồn lội phạm là những 
điều kiên và hoàn cảnh xã hội đặc 
thủ eúa chủ nøh1a tư bản, những trước 
sau ho văn nằm trong hệ từ tưởng của 
chính gi cấp từ sản, Khác vẻ căn 
bản với quan điểm tư sản về tội 
phạm, các nhà nghiên cứu tội phạm 
của Xã hội xã hội chủ nghĩa trong khi 
vạch rõ côi nguên sỉnh ra tọi phạm 
là những diều kiện và hoàn cảnh xã 
hội trong dó *%®*on người phạm tòi 
sốn,. đóng thời còn dị xa hơn, họ 
đựa trên những thành tựu mới nhất 
của khoa học xã hội mác-xít để tìm 
hiểu các quv luật quyết định tình 
trang. cơ cầu, dị n biến của tình hình 
phạm tôi, nguyên nhàn và điền kiện 


phạm tồi, đặc tính tội phạm, xây 
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đựng các phương hướng và biện pháp 
phòng ngừa tội phạm trên cơ sợ dự 
báo khoa học cũng như nghiên cứu 
lệ thống cài tạo các phần tử phím 
pháp, nhàm xây đựng một xã hội lành 
mạnh, Tọi phạm học mác-xít không 
chỉ có nhiệm vụ cảt nghĩa tỉnh bình 
phạm tội mà còn có nhiệm vụ chỉ rõ 
khảủ năng cái tạo người phạm tội và 
Ìl2aï trừ nguyên nhân sinh ra tội phạm. 
giảm bớt tình hình phạm tôi, đi đến 
loại trừ tội phạm ra khói dời sông 
xũ hội của chúng ta. 

Tội phạm học gắn liên với xã hỏi 
họo và luật học. Cho nèn, quan điềm 
qiai cặp Đề tội phạm là hòn đa thư 
vàng nhàm xác định đâu là tôi phạm 
học chàn chính và đâu là tội phạm 
học giả nhàn giá nghĩa. Đề bảo về 
quyền lợi ích kỷ của giai cấp tư 
san, những nhà lý luận tội phạm học 
lữ sản tìm mọi cách che đậy tính 
chất giai cấp của pháp luật. Theo 
những người này, trong mọi chế đê, 
lời paam đều có hại cho mọi giai 
cap, pháp luật trừng trị tội phạm là 
đề báo vẻ quyền lợi của mọi người 
thuộc bất cứ giai cấp nào, pháp luật 
cũng như tòa án chẳng thiên vị ai; 
và từ đó họ kết luận là tội phạm học 
không có tính chất giai cấp, vì họ 
cho ràng có đứng bên trên giai cáp 
và bèn ng2ài cuộc đâu tranh giai cáp 
tì người ta mới tìm ra chân lý về 
lội phạm. 

Chủ nghĩa Mác — ELả-nin vạch trần 
lỗi lừa bịp đạo đức giả đỏ. Tội phạm 
học theo quan điểm mác-Xxít nói dửt 
khoát rằng tôi phạm là một hiện 
tượng xã hội có tính chất ;¿:¿i cấp 
rất đậm nét, pháp luật và tòa án là 
những công cụ trực tiếp phục vụ nền 
chuyên chính giai cấp. Cho nên, ngày 
nav, tnuuốn tìm ra chân lý, phải đứng 
vững trên lập trường giai cấp của 
giai cấp vô sẵn. 


(2) La-Duàn : Tăng cường pháp chế xá khéi 
ch¿ nghĩa, bảo đảm quy`n làm chủ t ;p thê :ös« 
nhản đâứn, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I970, trang 24. 


Trong chế độ chúng ta. tòi phạm là 
hành vi nguy hiềm cho xã hội xã hội 
chủ nghĩa. cho người làm chủ tập thê 
của xã hội là nhân dân lao động mà 
nóng cốt là liên mình công nông. Tội 
phạm là nguy hiềm vì nó gây tác bại 
nghiêm trạng đến nhân dân lao động, 
đến liên minh công nông, đến Nhà 
nước chuyên chính vô sẵn, đến trật 
tự xã hội xã hội chủ nghĩa. đến chế độ 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Vị 
vậy, Nhà nước phản ứng lại đề bảo 
vệ chế đô làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa bằng cách áp dụng pháp luật 
dề thực hiện sự chế tài tương ứng 
(đương nhiên là có chú ý đến việc 
kết hợp trừng trị với giáo dục). Và 
đề báo vẻ chế độ làm chủ tập thê của 
mình, nhân dân lao động có quyền 
và có nghĩa vụ tham gia mỘt cách 
tict cực và trực tiếp vào việc đấu 
tranh chống tội phạm. 


* 


Nứm oững đặc điềm của ViIệtI*nam 
dề nghiên cứu tình hình diễn biến 
lăng giảm tội phạm ở nước ta, là 
một vêu cầu chú yêu đối với tội phạm 
học. Nước ta đã độc lập và thống 
ni, nhưng bọn bành trướng Bắc- 
kímh và bọn để quốc đang âu mưn 
xảm lược và phá hoại nước ta, | 
trong nước, bọn phản cách mạng vẫn 
nzoan cố chống phí chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Trong thời kỷ quá độ tiễn 
lân chủ nghĩa xã hội, cuộc đầu tranh 
giữa hai eon đường đang điền ra gay 
at và phức tạp trên khắp cả nước 
ta. QCGuóc đấu trình chống các tội 
phần cách mạng, cũng như cuộc đấu 
tranh chống các tội xâm phạm tài 
san xã hội chủ nghĩa và tài sẵn của 
công đân dang được Đẳng, Nhà nước 
và nhàn dân tạ coi trọng. 


Trong khí nghiên cứu tỉnh hình 
địcn biến tội phạm ở nước ta. phải 
thay con người Việt<nam Không giống 
nhứng người ở bất cứ nước nào khác, 


tuy nằm trong tình trạng sản xuất nhỏ, 
nhưng được thừa kế cả một truyền 
thống anh dũng đấu tranh chống 
ngoại xâm, và nhất là dược Đảng 
giáo dục, bồi dưỡng suốt mấy mươi 
năm nay với mô hình con “zười theo 
chủ nghĩa tập thê. Nhưng đồng thời 
phải thấy nước ta đang ở trong quá 
trình từ một nền kinh té sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa Ích kỷ. cục bộ, dịa 
phương, bản vị, tủy tiện.., dó là 
những bệnh vốn có của con người 
cũng như của tô chức sản xuất nhỏ. 
Mặt khác, đối với xã hội Việt-nam đã 
có những lũy tre bao quanh thôn 
xóm, những công diễn, công thô từ 
nghìn năm đề lại, thì chủ nghĩa cục 
bộ, địa phương, bản vị... tác hại như 
thế nào trong tình hình tội phạm 2 
Hiện nay nền sản xuất nhỏ dẻ lại 
những dấu vết gì trong tình hình 
diễn biến tội phạm và tác động như 
thế nào đến quy luật hình thành tội 
phạm, v.v. 2 

Nước ta đã được thống nhảt hơn 
bốn năm nay, nhưng tình hình giữa hai 
miền Nam, Bắc chưa hoàn toàn đồng 
nhất. Do miền Bắc được giải phóng 
và tiến lên giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trước miền Nam, tình 
hình tới phạm. ở miền Bắc íL phức tạp 
hơn ở miền Nam; điều dó là tất nhiên. 
Tuy vậy, cần thây rằng nhân dân 
miền Bắc cũng đã sống dưới ách thống 
trị của phong kiến hàng nghìn năm 
và của thực dân Phắp gần một trăm 
năm, cho nên chịu ảnh hưởng không 
ít về Lình cảm, từ tướng, thói queu, 
lật xấu của xã hội cũ. 


Ở miền Nam, việc truy quét kể 
địch ngoan cố chống cách mạng, 
chống còng cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa tiến hành trong thời giìn qua 
đạt được kết quả tốt, tuy nhiên bọn 
phần cách mạng nơi này nơi khác, 
lúc này lúc khác văn còn tìm cách 
nước đảu dậy và tiếp tục hoạt động 
phá hoại. Tỉnh hình đấu tranh chồng 


rế 


tội ví phạm trật tự xã hội ở miền 
Nam có chiều hướng tiến triền tốt, 
nhưng trong một số lĩnh vực vẫn còn 
khá phức tạp, nhât là vì tác động của 
những mọc độc của chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới và của tư tưởng tư 
sản, phong kiến; điều đảng chú ý nữa 
là những hành vi xâm phạm eúa công 
ở miền Nam còn xảy ra phô biến và 
nghiêm trọng. 


Xuất phát từ 1ình hình đó, trong 
bất cứ trường hợp tội phạm nào, 
cũng cần xác định xem: chúng ta đứng 
trước mâu thuẫn dối kháng địch, ta 
hav là mâu thuần không đổi kháng 
trong nội bộ nhân dàn. Việc vịch rõ 
tính chất mâu thuận này là rất quan 
trọng khỏng những dóöi với công tác 
xây dựng luạt hình và luật hình sự 
tố tụng, mà eđ đối với công tác điều 
tra, truy tố, xét xứ nói riêng, dối với 
công cuộc đấu tranh phòng và chống 
tôi phạm nói chung. Không phải chỉ 
có những tên phiến loạn, gián điệp, 
phần tuyên truyền mới là địch; nưay 
những tên chuyên đau cơ tích trừ, 
phá hoại nên kinh !°Ố những tên 
còn đồ, cướp phá tài sản xã hội chủ 
nghĩa, cũng là những kẻ địch. Hiện 
tượng “chuyên hóa» đó về mặt ta, 
bạn, thủ cần được nghiên €Ứu sàu 
sắc vừa đẻ phục vụ yêu cầu chính trị, 
vừa đề đáp ứng đòi hồi của khoa học, 
Nhất là trong tỉnh hình hiện nàv, bọn 
phan dộng quốc tế đong cầu kết với 
đế quốc và cả hai củng nhau bắt tay 
với bọn phản động trong nước ta đề 
tìm cách chống phá sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta, 
thì vấn đề xác định màu thuận đối 
kháng và máu thuận không đối kháng 
càng lrở nẻn phức tạp trong khi 
nghiên cứu tội phạm ở nước ta, 

Tìm đng nguyên nhân 0a diệu hiện 
lồn Tại của Tình hình lôi phạm lrong 
+q hội vũ hội chủ nghĩa là một văn đề 
rãi quan trọng mà mòn tội phạm học 
của chúng ta đặc biệt quan (lâm, vì 
nàm được nguyên nhân, diều kiện, 
Lm ra dược quy luật hình thành Lội 


2 


(3) C. Mác và F. Ảng-gben : 


phạm thì mới xác định được hướng 
đấu tranh chống tội phạm và bảo đảm 
đấu tranh thắng lợi. - 

Tội phạm học tư sản tim nguyên 
nhân tội phạm trong các đặc tính sinh 
vật học, Lôm-brô-cô, người Ý, đã 
khẳng định rằng người phạm tội 
thường có tướng mạo khác thường. 
vậy là thco ông ta. muốn phòng ngừa 
tôi phạm, phai loại trừ những con 
ngtrời có tướng mạo khác thưởng đỏ. 
Lý thuyết ấy thật là nguy hiềm; bọn 
Đức «quốc xã» đã dựa vào thuyết 
này đề giết hại biết bao người lương 
thiện không tán thành chủ nghĩa 
phát-xít của chúng. 

Bên cạnh đó, cũng có một số nhà 
lý luận tư sản giải thích tội phạm 
bằng những « nhân tổ xã hội »; những 
nhàn tỔ đó theo họ là nạn thất học. 
Lìunh trạng sông tronz các nhà Ô chuột 
hay nạn mài đâm, v.v. Rồi từ đó họ 
đẻ nghị là muốn chấm dứt tình hình 
Lòi phạm phải raở: thêm trưởng học, 
xây thêm nhà ở, v.v. Mới nghe qua, 
những điều đó hình như là có lý. 
Nhưng kẻ thật họ đề ra những thuyết 
dó là đề xoa dịu đấu tranh giải cấp, 
đánh lạc hướng quần chúng, che đặy 
tính giai cấp của tình hình Lôi phạm, 
giấu giếm nguyên nhàn thật sự của 
tội phạm là chế độ người bóc lôt 
người, ru ngủ những người bị giải 
cấp tư sủn bóc lột và đọa đày. 

Nhũng nhà nghiên cửu tội pham 
theo quan điềm mác-xít vạch rõ rang 
bản thân chủ nghĩa tư bản là nguồn 
góc chính của mọi tội phạm, và giai 
cíp từ sản là kẻ phạm những tội nguy 
hiểm nhất, độc ác nhất. Về điềm này, 
Änøg-ghen nói: *Trong những diều 
kiện của phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa phát triển, không một 
người nào phân tích dược sự thật thà 
kết thúc ở chỗ nào và sự lừa gạt bắt 
đầu ở chó nào » (3). Lê-nin cũng nhận 
xét: œ@«Ñ¿ nhà giàu và kể ăn cắp là 


Toàn táp, tập 
22, (bản tiếng Nga), trang 529. 


hai mặt của một mề đay Đó là hai 
leại ấn bám được chủ nghĩa tr bản 
nuôi đưỡng » (4). 

Đối với chế độ chúng ta thì ngược 
lại, bản chất xã hội xã hội chủ nghĩa 
không chứa đựng một nhân tố nào có 
thề làm phát sinh tội phạm ; tội phạm 
còn tồn tại là do những tàn tích của 
chế độ cũ đề lại, hoặc đo tác động 
nguv hại của ảnh hưởng tư sản, đề 


quốc, phần động quốc tế từ bên 
ngoài. 
ThẠt thế, chế độ cũ: thực dân 


phong kiến, tư sản đã bị đánh đồ ở 
nước ta, nhưng tàn tích của nó không 
phải đã được quét sạch trong một 

lúc. mà còn tồn tại dai dẳng trong 
_ quan điềm, sự suy nghĩ, tập quán, 
nếp sống của một số người. Nếu 
không kiên quyết đâu tranh, thì nó 
còn gày ảnh hưởng xấu không phải 
chỉ đối với thê hệ đã lớn lên trong 
chế độ cũ mà ngày cũ dối với thế hệ 
trẻ sinh ra và lớn lên trong chế độ 
mới. Sở đi như vậy, vì ý thức xã hội 
có tính độc lập trong một mức độ 
nhất định ; đời sống vật chất và chính 
trị đã biến đồi, nhưng ý thức tư tưởng 
cũ vẫn còn tồn tại về một số mặt, 
trong một khoảng thời gian. Cuộc đấu 
tranh trên mặt trận tư tưởng và văn 
hóa thật là lâu dài và gian khô ! Muôn 
thấy rỡ vì sao tình trạng Lội phạm 
côn tồn tại tròng xã hội xã hội chủ 
nghĩa, cần tìm nguyên nhân của tình 
trạng đó trong những tàn tích nguy 
hại của xã hội cũ; ngoài ru, còn phải 


đặc biệt đi sâu vào những điều kiện,, 


hoàn cảnh cụ thê đã tạo môi trường 
cho những tàn tích ấy gây tác hại 
trong xã hội ta bằng con đường gây 
ra tội lỗi. Đúng như vày. những tàn 
tích xã hội cũ tự chúng không thề gây 
ra tội được: chúng muốn chuyền 
thành lội, phải thông qua những sơ 
hơ, khuyết! điềm, nhược điềm của 
chúng ta trong công tác quản lý, giáo 
dục, công tác đấu tranh phòng và 
Chống Lội phạm và cả đấu tranh phòng 
và chốhg vị phạm nữa. Cho nên khi 


tình hình tội phạm có chiều hướng 
lăng về mặt này hoặc mặt khác. Ở 
địa phương này hay địa phương khác, 
người nghiên eứu tội phạm còn cần 
đặt câu hỏi: trong công tác quản lý, 
còn có những chỗ nào sơ hở nghiêm 
trọng? Về mặt giáo dục thanh niên, 
thiếu niên, chúng ta đã quan tâm đây 
đủ chưa? Đối với công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng trong quần chúng 
đông đảo, đã đề xảy ra những thiếu sót 
gì? Trong công tác điều tra, truy tỐ, 
xét xử có những khía cạnh nào còn làm 
sai, hay bỏ lọt? Việc ngăn chặn vi 
phạm hằng ngày có làm được kịp thời 
và có hiện quả chưa ? Vì sao đẻ cho 
một số ví phạm nhỏ nhặt trở thành 
những tội phạm nguy hiềm ? v.v. Tóm 
lu, không nên quên tàn tích xã hội 
cũ là nguyên nhân khách quan. dòng 
thời phải thấy những sai sói trong 
quản lý là điều kiện chủ quan, và 
nguyên nhân khách quan chỉ có thề 
gây tác hại khi có điều kiện chủ quan 
tạo nên môi trường thuận lợi. 

Con người phạm lội là chủ thể của 
tội phạm. Điều đó không trái với quan 
điềm coi bản chất con người là sự 
tông hợp của những quan hệ xã hội. 
Bởi vì, quan hệ xã hội quyết đính lỗi 
xử sự của mỗi người thông qua Ú thức 
của người đó. Như vậy có nghĩa là 
con người không hoàn toàn bị động 
trước ảnh hưởng của xã hỏi. do đó 
con người phạm tội phái chịu trách 
nhiệm đối với hành vi cúa mình. 

Đề cập đến tính chất xĩ hội của con 
người, cũng tức là khẳng định rằng 
trong mỗi chế độ xã hội, có một « mô 
hình người» phủ hợp với chế độ đó. 
Thật thể, mô hình người của chế độ 
tư bản chủ nghĩa hình thành trên cơ 
sở tư hữu về tư liệu sản xuất. tôn 
thờ chủ nghĩa cá nhân, thói vị kỷ; 
mô hình người vã hội chủ nghĩa hình 
thành từ chế độ công hữu. cho nên, 
đặt lợi ích của tập thể lên trên hẻt, 


(4) V. Lãá-nin : 7oàn tập, 
tiếng Nga), trang 372. 


tập 26, (bản 


Vì vậy, khi nghiên cứu con người 
phạm tội trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta cần đối chiếu y với 
mô hình hoàn toàn trái ngược, tức là 
con người mới, xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, con người làm chủ tập thê, 
con người lao động, yêu nước xã hội 
chủ nghĩa và có tính thần quốc tế vô 
sản. 


Chúng ta nhấn mạnh mô hình con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
là để noi theo đó mà tiến hành công 
tác giáo dục với mục đích xây dựng 
con người có lập trường kiên định, 
không một sức mạnh nào quyến rũ, 


lung lạc được, con người kiên quyết - 


đấu tranh đề ngăn ngửa và chống lại 
mọi hành vi tội phạm ; mặt khác, noi 
theo mẫu mực đó mà tích cực cải tạo 
những người đã lầm lạc, phạm tội; đề 
đưa họ trở lại cuộc sống lành mìạnh. 
tươi đẹp của người công dân ngang 
quyền. 


Dự báo tình hình tội phạm là một 
yêu cầu quan trọng của tội phạm học. 
Dự báo tỉnh hình tội phạm được 
chính xác thi sẽ giúp cho công cuộc 
đấu tranh chống tội phạm được 
tiến hành thuận lợi, đòng thời góp 
phần vào công tác quản lý kính tế, 
quản lý Nhà nước. Trong lĩnh vực 
này, cũng như đối với mọi vẫn đề 
trong xã hội, khá năng dự báo ngày 
càng mở rộng vì chúng ta ngày: 
càng nắm được những quy luật phát 
triền của xã hội. Song đề dự báo 
chính xác tình hình tội phạm. chúng 
ta cần sử dụng tài liệu dự báo của 
các cơ quan có thầm quyền đẻ nắm 
được điện biến củ:t tình hình đó trong 
thời gian trước mát hoặc lâu đài, đổi 
với từng loại tội phạm cũng như đối 
với toàn bộ tội phạm. đối với 
tưng địa phương và đối với eä nước. 
Có tính khoa học trong việc dự báo 
tình hình tôi phạm là phải nhìn thấy 
lên bệ giữa ví phạm và tội phạm. Một 
sự ví phạm trong tình hình nịịy có thê 
biển thành tội phạm trong một tình 
hình khác, và ngược lại. Ngoài ra, có 
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thề và cần dựa vào các đự báo về chính 
trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, v.v. 
đề tiến hành công tác đự báo tình hình 
tội phạm. Dễ công tác dự báo tình 
hình tội phạm được khoa học, đúng 
đắn. hại phải có những hiểu biết về 
luật học, sử học, chính trị kinh tế học, 
dân số học, giáo dục học, v.v. 


Tìm ra các biện pháp đấu tranh 
chống tội phạm là nhiệm vụ trung tàm 
của tội phạm học xã hội chủ nghĩa. 
Trong lĩnh vực này, các cơ quan 
chuyên chính của ta đã rút được 
nhiều kinh nghiệm, và đã hệ thông 
hóa các kinh nghiệm đó thành những 
kết luận có tính chất lý luận. 


« Phòng hơn chống *, phương chàm 
ấy nói lên tư tưởng chỉ đạo công tác 
đấu tranh; nó khoa học và cũng nhăn 
đạo biết bao. Khi tội phạm xảy ra rồi, 
dù có tìm được người phạm lội và xét 
xử thích đáng,.đó cũng vẫn là « hạ 
sách» vì tác hại đã gày ra rồi. Và 
trong trường hợp ấy, công tác xét xử 
chủ yếu cũng chỉ nhằm ngăn ngừa tội 
phạm vẻ sau. 


_®Phòng hơn chống» có nghĩa là 
phải kết hợp chặt chẽ * giáo dục với 
trừng trị®. Giáo dục tốt là biện pháp 
phòng ngừa có hiệu quả nhất. Suy cho 
cùng, trừng trị cũng chỉ cốt đề giáo 
đục: giáo dục người phạm tội và giáo 
dục cñ những người khác. 

Trong công tác *cải tạo» những 
người bị án phạt giam, tội phạm học 
có nhiệm vụ nghiên cứu các biện pháp 
lỗi ưu đề giáo dục họ. Chúng ta 
thưởng nói đến công tác điều tra. truy 
tỐ, xét xử, mà chưa nhấn mạnh đến 
khâu giáo dục cải tạo người thành án. 
Thật ra, khâu này không kém phần 
quan trọng: nẻu người bị án phạt 
giam khi được tha ra, vẫn tiếp tục 
phạm tội, thì điều đó nói lên rằng 
toàn bộ công tác xử lý và giáo dục 
phải được hoàn chỉnh hơn nữa. 

Nhìn rộng ra, cuộc đấu tranh phòng 
và chống tòi phạm là một cuộc dấu 
tranh toàn điện. Dọ đó, cần kết hợp 


biện pháp chung với biện pháp cụ thê. 
Biện pháp chung là xày dựng tốt và 
quản lý tốt xã hội xã hội chủ nghĩa 
về các mặt kinh tế, chính trị, văn 
hóa, v.v Biện pháp cụ thề là công tác 
trực tiếp của các ngành công an, kiềm 
sát, tòa án.v.v Biện pháp chung và 
biện pháp cụ thề gắn bó với nhau 
trong một kế hoạch thống nhất. 


Ở đây, qua thực tiễn đấu tranh có 
hai điềm cần nêu bật : 


Một là, tòa ân, cơ quan kiêm sát, 
công an, trong công tác chuyên môn 
của mình, nếu thấy rằng do sơ hở 
của một cơ quan, đoàn thề, cơ sở sản 
xuất, đơn vị quân đội nào đó mà lòi 
phạm đã xảy ra, thì phải kiến nghị 
với nơi đó áp dụng biện pháp thích 
đáng và kịp thời để chấm dứt tình 
trạng sơ hở ấy, 


Hai là, đối với biện pháp chung 
hay biện pháp riêng trong đấu tranh 
phòng và chống tội phạm, nhàn dân 
đều có quyền và có nghĩa vụ trực tiếp 
tham gia. Vi, như trên đã trình bày, 
đó là một mặt quan trọng của việc 
thực hiện chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, và là điều kiện quyết 
định đề phòng và chống tội phạm có 
kết quả, tiến tới loại trừ tội phạm 
ra khỏi đời sống tốt đẹp của chúng ta. 


w 


Tội phạm học theo quan điềm mác- 
xít đôi hỏi chúng ta chú ý đến những 
điểm đặc thù của Việt-nam, đề xây 
đựng phương hướng nghiên cứu cho 
phù hợp. Theo tỉnh thần đó, quán triệt 


đường lối của Đẳng nắm vững 
phương pháp luận mác-xÍt, các nhà 
khoa học về lội phạm ở nước ta sẽ 
nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống về 
mặt lý luận chung. đồng thời đi sâu 
vào tình hình đặc điềm Việt-nam,nhằm 
phát hiện những nét đặc thù của tình 
trạng tội phạm ở Việt-nam, xây dựng 
vẻ mặt tồ chức đề làm cho khoa học 
nghiên cứu tội phạm thành một công 
cụ đắc lực phục vụ cho đấu tranh 
phỏng và chống tội phạm ở nước ta, 
và góp phần làm phong phú lý luận 
chung của tội phạm học theo quan 
điềm mác-xÍt. 


Cách nhìn 


(Tiếp theo trang 08) 


hiểu rõ xu thế phát triền của lịch sử, 
của cách mạng. 

Chỉ có phản tích toàn diện và đây 
dủ các khía cạnh của vẫn đề theo 
đúng quan điềm cách mạng và khoa 
học, chúng ta mới eö thể nhận thức 


. đúng tình hình kinh tế và đời sống 


của nước ta hiện nay, trên cơ sở đó 
vững tin ở sự lãnh đạo đúng đắn và 
sáng suốt của Đẳng, ở tiền đồ tươi 
sáng của cách mạng, lăn xả vào khó 
khăn với đầy dủ nhiệt tỉnh và nghị 
lực, cùng với toàn Đẳng, toàn dàn 
quyết tâm phấn dấu phát huy ưu 
điềm, sửa chữa khuyết điềm, đưa 
cách mạng nước ta tiến lên ngày 
càng mạnh mẽ, vững chắc. 


NGUYÊN-NGỌC-TÂM 


LÉ) 


CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC 
A3 IHIYƠI1 nắm đua 


RONG 30 năm qua, nhất là từ sau 
Đại hội lần thứ VIII của Đẳng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức 
(6-1971), nhàn đân Công hòa dân chủ 
Dức đã giành được những thắng lợi 
kỷ diệu vẻ mọi mặt trong sự nghiệp 
xây dựng đất nước. Cộng hòa dân chủ 
Đức đã xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền ngay trên quê hương 
của Mác và Ăng-ghen, tạo ra trong 
thực tiễn một trong những mô hình 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 

Trunh thành với chủ nghĩa quốc 
tÊ vô sản, Cộng hòa dân chủ Đức 
đoàn kết với mọi lực lượng đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc và bọn phản 
động quốc tế. giành độc lập dân tộc, 
đân chủ và tiến bộ xã hội. Cộng hòa 
đân chủ Đức đã có những đóng góp 
thật sự vào việc ngăn ngừa nguy cơ 
chiến tranh, góp phần tăng cường sức 
mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và ba dòng thác cách mạng trên thế 
£1ỚI!. 


* 


Lãnh thồ Cộng hỏa dân chủ Đức 
ngày nay là khu vực trước đây công 
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nghiệp kém phát triền, hầu như hoàn 
toàn phụ thuộc vào miền TÂYV nước 
Đức. Ơ Cộng hòa dân chủ Đức không 
cÓ các trung (tâm truyền thống về 
công nghiệp nặng, luyện kim và sản 
xuất năng lượng. Thêm vào đó, ngay 
từ bước đầu mới được thành lạp, 
Cộng hòa dân chủ Đức đã bị các thế 
lực đế quöc cùng với bọn phục thủ 
Tây Đức "không ngừng khiêu khích, 
tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh 
nhằm bao vây, cô lập, phá hoại kinh 
tế và can thiệp vào công việc nội bộ 
của Cộng hòa đân chủ Đức. Với ý đồ 
Ý quay ngược chiều chủ nghĩa xã hội 
ở châu Âu, bọn đế quốc âm mưu biến 
Tây Béc-lin thành đầu câu của khối 
NATO và lợi dụng mội cách vô liêm 
sỉ biên giới mở rộng giữa Công hỏa 
đân chủ Đức và Tây Bec-lin vào âm 
mưu đề hèn của chúng. Vì vậy, đề có 
được những thành tựu như ngày nay. 
nước Cộng hòa dân chủ Đức dưới sự 
lãnh đạo của Đảng xã hội chủ nghĩa 
thống nhất Đức, đã phải cố gắng phi 
thưởng trong hơn 1/4 thế kỷ, vượt 
qua những khó khăn tưởng chừng 
không vượt nội, loại trừ được những 
trở ngại nguy hiềm nhất trong quá 
trình xây dựng và phát triền đãi 
nước. Ngày nay Cộng hỏa dân chủ 


Đức là một Nhà nước được củng cố 
vững chắc toàn điện, có nên công 
nghiệp hiện đại và nền nông nghiệp 
phát triển cao. Với sự hợp tác, tương 
trợ với Liên-Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, Cộng hòa dân chủ 
Đức đã vươn lên đứng vào hàng ngũ 
mưởi nước có nền công nghiệp phát 
triên nhất thế giới và là niột trong 
năm nước có sản lượng công nghiệp 
co nhất châu Âu. Được sự công nhận 
tộng rãi lrên thế giới, Cộng hòa dân 
chủ Đức đã trở thành hội viên chính 
thức của Liên hợp quốc, có quan hệ 
nưoại giao với 127 nước : chủ quyền 
đất nước, toàn vẹn lãnh thô và tính 
bắt khả xâm phạm các đường biên 
giới được bảo đảm theo luật pháp 
quốc tế, Trong những năm gản đây, 
Cộng hỏa đân chủ Đức lại càng thể 
hiện là một bộ phận phát triền vững 
chắc của cộng đồng các nước xã hội 
chủ nghĩa, góp phần làm cho chủ 
nghĩa xã hội tiếp tục lớn mạnh trên 
trưởng quốc tế. Những kế hoạch kinh 
tế mà Đăng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức đề ra là những cương lĩnh 
về sự phát triền nháy vọt, liên tục và 
vững chắc của nước Cộng hỏa dân 
chủ Đức. Ngày nay nền kinh tế Cộng 
hỏa đàn chú Đức dã đi vào thế ồn 
định, vững chác, không có khủng 
hoảng. Trên cơ sở đó, nhàn dân có 
mức thu nhập thực tẾ cao và mức 
sông bình quản cao, đời sống được 
chăm sóc về mọi mặt; chế độ cung 
cấp được tò chức chu dáo, vấn đẻ nhà 
ở được giải quyết : đời sống tỉnh thần 
phong phú: người đàn có trình độ 
văn-hóa cao. có kiến thức rộng, có 
thế giới quan vững. sav mê và có ý 
thức xây dựng một thế giới mới của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa còng 
sẵn. | 


Qui trình xây dựng và phát triền 
chủ-nghĩa xã hội ở Công hòa dàn chủ 
Đức là quá trình vận dụng một cách 
sang tạo những quy luật phô biến của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin về chủ nghĩa 
gã họi trong điều kiện Công hòa dân 


chủ Đức. Sau những năm 60, khi 
những nhiệm vụ chính của thời kỳ 
quả độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội đã được giải quyết xong, 
một nền kinh tế đầy tiềm lực đã được 
xây dựng, Cộng hòa dâr chủ Đức 
bước vào giai đoạn mới trong xây 
dựng và phát triền kính tế Tại Đại 
hội lần thứ VII (6-1971) và Đại hội làn 
thứ IX (5-1976), Đẳng xã hội chủ nghĩa 
thống nhất Đức đề ra việc xây dựng 
và xây dựng trên quy mô lớn xã hội 
kã hội chủ nghĩa phát triền. Nhiệm 
vụ chủ yếu của giai đoạn này là tiếp 
tục nâng cao mức sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân trên cơ sở phát 
triền nền sản xuất xã hội chủ nghĩa 
với nhịp độ cao và nâng cao hiệu 
suất công tác trên cơ sở tiến bộ khoa 
học kỹ thuật và tăng năng suất lao 
động. Đại hội đặc biệt nhấn mạnh 
việc làng cường sản xuất theo chiều 
sàu, xem đó là một nhiệm vụ chính 
trị và kinh tế có tính chất quyét định. 
là con đường chính để củng cố chủ 
nghĩa xã hội và xây đựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền. Ÿ nghĩa thật 
sự của việc sản xuất theo chiều sâu 
là tăng nhanh sản xuất bằng cách tận 
dụng và hiện đại hóa những thiết bị 
sản xuất và nhà xưởng sẵn có, bằng 
cách sẵn xuất nhiều hơn mà không 
tăng thêm nhân lực. Ví vậy những 
nhân tố có quan hệ đến việc phát triền 
kinh tế theo chiều sâu như việc đầy 
nhanh và áp dụng những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, tiết kiệm 
vật tư, sử dụng mỏi cách tốt nhất vốn 
và tài sản cô định hiện có, tàn dụng 
thời gian lao động và giấm thời gián 
chết, v.v. rất được chú trọng. Đạc 
biệt, trong giải đoạn nấy. khoa học 
kỹ thuật được xem là điều kiện quyết 
định, là chia khóa đề tăng hiệu suất 
công tác, lăng năng suất tạo động và 
cài tiễn chất lượng sản phầm. Đăng 
xã hội chủ nghĩa thông nhất Du: dạt 
vấn đề nghiên cứu khoa học KỶ thuạt 
trong môi quan hệ gàn bó với sản 
xuất. Khoảng 23 SỐ người trong SỐ 


77 
! 
4 


150 000 người làm công tác nghiên cứu - 


phát mình, làm việc chủ yếu trong 
các ngành sản xuất. Nhìn chung, cứ 
bốn người lao động trong phong trào 
thi đua xã hội chủ nghĩa thì có một 
người tham gia phong trào cải tiến 
kỹ thuật. Các cơ sở nghiên cứu khoa 
học được mở rộng có hệ thống. Viện 
hàn lâm khoa học được phát triền 
thành trung tâm lãnh đạo nghiên cứu 
khoa học : từ 1971 đến 1975, chỉ riêng 
việc áp dụng những sáng kiến cải tiến 
và hợp lý hóa sản xuất đã làm lợi 
cho xã hội 16 tỷ mác. 


Trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền ở nước mình, Đẳng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức luôn 
đặt chính sách kính tế và chính sách 
xã hội trong mỗi quan hệ khăng khít 
với nhau. Kinh tế được coi là chiến 
trưởng chính. là phương tiện đề đạt 
mục đích thỏa mãn nhụ cầu vật chất 
và văn hóa ngày cảng tăng của nhân 
dân, Đang xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức xác định rằng muốn không 
ngừng nâng cao mức sống của nhàn 
đần, phải có một nên kính tế phải 
triền vói nhịp dò cao trên cơ sở áp 
dụng những thành tựu mới về khoa 
học kỳ thuật. Ngược lại; nhân dân 
lao động sẽ phần khởi và cỗ găng lao 
động nhiều hơn khi đời sống được 
nâng cao hơn. khi thấy kết quả lao 
động của mình đem lại lợi ích cho bản 
thân và gia đình. Đồng thời Đẳng 
luôn giáo dục tỉnh thần làm chủ cho 
người lào đồng để họ thấy rằng bằng 
chính lao động của họ, họ đã tạo rà 
các tiền đẻ đề cãi thiện đời sống cho 
gia đình và cho bẵn thân. Như vậy, 
việc thỏa mãn như cầu trước hết đòi 


hỏi một thái độ lao động cần củ, một, 


trình độ thông thạo kỹ thuật và ý 
thức trách nhiệm cao của từng người 
dân. Nhà nước có thì hành được mội 
chính sách xã hội đầy đủ đề cải thiện 
đời sống nhân dàn hay không, chính 
là do nhàn dân có tạo ra được năng 
suất lao động cao hơn trong mọi lĩnh 
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vực của nên kinh tế quốc đân hay 
không. Sự thống nhất giữa lợi ích xã 
hội và lợi ích cá nhân đã trở thành 
động lực có ý nghĩa quyết định dối 
với sự phát triền kinh tế ở Cộng hòa 
dân chủ Đức. Phong trào thi đua xã 
hội chủ nghĩa ngàv cảng lôi cuốn 
nhiều người và hướng hoạt động của 
họ vào việc giải quyết tốt hơn nữa 
các nhiệm vụ của nên kinh tế quốc 
đân. Đó chính là cơ sở sự ồn định và 
vững chắc của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. | 


Nhờ có ấu ý lối đúng và biện pháp 
tích cực, trong kế hoạch năm năm 
1971 — 1975. những vấn đề cơ bản 
trong nên kinh tế quốc dân đã được 
giải quvết tốt. Trong kế hoạch này, 
Cộng hòa dân chú Đức chú trọng việc 
san xuất hàng tiêu dùng, việc cung 
ứng đều đặn nguyên liệu, vật liệu cho 
công nghiệp, khuyến khích nền công 
nghiệp cung cấp nửa thành phầm, việc 


-xay dựng và mở rộng những cơ sở 


năng lượng, v.v. Tông số thu nhập 
quốc dàn tăng từ 109 tỷ mác lên 111.7 
tỷ mác. Thủ nhập ròng tăng 27%, 
doanh số của thương nghiệp bán lẻ 
lăng 284. Giá trị sản lượng còng 
nghiệp tăng trung bình hằng năm 6.3 "6. 
Trong còng nghiệp. mức tăng do tìng 
năng suất lao động chiếm tới 86'4. 
Năm 1976, sản lượng công nghiệp của 
Cộng hòa dàn chủ Đức tăng gấp đôi 
so với sẵn lượng công nghiệp của nước 
Đức cũ năm 1936 (số đân năm 1970 chỉ 
bằng 1/1 số đân năm 1930). Việc tăng 
năng suất lao động trong thời gian từ: 
1971 đến 1975 tương đương với kết 
quả lao động của 1,9 triệu người có 
nghiệp vụ. Năm 1975, 18 còng nhân 
sản xuất ra một khối lượng sản phầm 
bằng 72 công nhân sản xuất trong 
năm 19/0. 

Mặt trận nông nghiệp cũng đạt được 
thành tựu lớn. Nhiệm vụ phát triền 
nông nghiệp được: xem là công việc 
của toàn bộ các ngành kinh tế. Nhiều 
yêu cảu lớn được đặt ra cho nòng 
nghiệp, trong đó nhiệm vị cùng cấp 


ngày cảng đầy đủ hơn lương thực, 
thực phầm cho nhân dân và nguyên 
liệu cho công nghiệp là một nhiệm vụ 
nặng nề. Con dường phát triền sẵn 
xuất theo 


chiều sâu đòi hỏi nòng 
nghiệp phải chuyền sang những 
phương pháp sản xuất kiều công 


nghiệp và nỏng dân tập thể có nghĩa 
vụ sử dụng có hiệu quả nhất những 
tư liệu sẵn xuất hiện đại do giai cấp 
còng nhân trang bị. Nội dung của sự 
liên minh giữa giai cấp công nhân và 
giai cấp nông dàn xã viên được thể 
hiện bằng những môi quan hệ cụ thê: 
Nhà nước cùng cấp cho nông đàn 
những tư liệu sản xuất ngày càng 
hiện đại và những công nghệ phảm 
ngày càng phong phú, bảo đảm cho 
hợp tác xã ngàv một thịnh vượng; 
còn nông dân thì cố gắng hết sức 
mình đề cung cấp cho Nhà nước ngày 
càng nhiều nông sản. Thông qua sự 
hiệp tác đó, sẵn xuất nòng nghiệp 
tạng nhanh, ngược lại, hao phí lao 
động giảm xuống. So với năm 1950. số 
lo động nóng nghiệp hiện nay chỉ 
băng 173 nhưng sẵn lượng nòng nghiệp 
lại tăng gấp 1.1 lần; sản phầm 
nòng nghiệp đo một lao động làm ra 
tàng 72,4 lần. Năm 1975. một lao động 
nông nghiệp nuôi được 32 nưười (năm 
1950 chỉ nuòi được 6 người). 

Hiện nav nông nghiệp cùng cấp 
khoang 152 hàng hóa và 67ÃX nguyễn 
liệu cho nhụ cầu của nền kinh tế quốc 
dân. 


Công hóa dân chủ Đức sẵn xuất 
khoảng 0.7% sản lượng ngũ cóc của 
thể giới. Năm 1977, sản lượng bình 
quán đầu người về ngũ cóc đạt 519kg, 
vượt sẵn lượng trung bình của thế 
giới 50, riêng lúa mì vượt 75%. 

Trên cơ sở những thành quả đạt 
được trong kế hoitch năm năm. 1971 — 
1975, Đại hội lần thứ TX của Đang xã 
hội chủ nghĩa thống nhất Đức đã dễ 
ra mục tiệu tiếp tục xâv dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa phát triển và từ đó. 
tạo ra những điều kiện cơ bản đề tiến 
đản lên chủ nghĩa cộng sản, 


Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức cho rằng việc tiến dàn lên chủ 
nghĩa cộng sản là một nhiệm vụ không 
thề chậm trễ và giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sẵn không có 
một ranh giới rõ rệt. Vì vậy, tiếp Lục 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền đồng thời là @huần bị điều 
kiện tiến dần lên chủ nghĩa cộng sản, 
trong đó vấn đề tiếp tục phát triển 
sản xuất theo chiều sâu vẫn được xem 
là eon đường chủ vếu, là khâu quyết 
định, là trọng tâm công tác kinh tế 
của Đẳng. | 


Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức cho rằng sản xuất theo chiều sâu 
không phải là một biện pháp tạm thời, 
ngược lại mang tính chất chiến lược 
lâu dài và thuộc về bản chất của nén 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Phát triển 
kinh tế theo chiêu sâu cũng không 
phải chỉ là nhiệm vụ kinh tế dđơa 
thuận mà là một nhàn tố của toàn bộ 
sự tiến bộ xã hột, là một mệnh lệnh 
của lý trí. Đó không phải là việc riếng 
của một số người mà là công việc của 
tất cả mọi người. Là một nước nghèo 
về nguyên liệu, hre lượng lao dòng có 
hạn, cho nên việc dựa vào hiện đại 
hóa đề tiết kiệm vảt tư và nhân lực 
luôn luôn là một vấn đẻ chiến lược. 
Vị vậy Đại hội lân thứ IXN đã đề ra 
những mục tiêu to lớn và những 
nhiệm vụ mới cao hơn đôi với khoa 
học kỹ thuật và dưa ra khâu hiệu hợp 
lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao 
động: ® Pữ môi động mắc, từ môi giờ 
lao động. môi gam vật Hiệu, đem lại 
hiệu quai kinh tế cao hơn.,..s. Dưới 
ánh sáng của Đại hội, công tác nghiên 
cứu tính quy luật của khoa học RŸ 
thuật được đầy mạnh, Việc sử dụng ở 
nhiền vị trí những thiết bị có nàng 
suất cao và việc tấng một cách phố 
biến tỷ suất sử dụng máy móc thiết 
bị được chú trọng, Việc áp dụng các 
quy trình công nghệ tiên tiến nhằm 
tiết kiệm Vật tự, nguyên liệu, vật liệu, 
năng lượng, thời gian lao động, v.V, 
được nhìn mịtnh đặc biệt để làm sao 
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đạt dược những kết quả cao nhất 
trong mọi lĩnh vực với mức chỉ phí 
thấp nhất mà thước đo quan trọng là 
việc liên tục giảm giả thành sản 
phảm. 

Trong kế hoạch năm năm 1976 — 
1980, Còng hòa đân chủ Đức bỏ ra 
4,2% thu nhập quốc dàn, tương đương 
với 35 tỷ mác cho những hòat động 


khoa học kỹ thuật, nhiều hơn số tiền. 


dành vào việc đó trong kế hoạch 
1971-— 1975 là 10 tỷ mác. Nhờ vận 
dụng những kết quá nghiên cứu khoa 
học kỳ thuật vào sản xuất, các xí 
nghiệp dã tiết kiệm được lã3 triệu 
giờ lao động, tương đương với kết 
quu lao động của 164 000 công nhân. 
Giá trị tiết kiệm 1 nguyên liệu, vật 
liệu năm 1977 bằng 2.3 tỷ mác. Việc 
cải Liến và hợp lý hóa sản xuất năm 
I978 làm lợi được 1,3 tỷ mác. 

liền nay giai cấp công nhân và 
nhân dàn lao động ở các cơ sở kinh 
tế của Gộng hòa dân chủ Đức đang 
hăng hái (thí đua lao động sẵn xuất, 
phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản 
xuất, nâng cao chất lượng sẵn phầm. 
Trong sáu tháng đầu năm 1979, số sản 
phầm đạt: tiêu chuần xuất khẩu tăng 
214 so với cùng lhời kỷ nàv năm 
19/8. 

Trên cơ sở sự phát triền cân đối, 
vững chác, liên tục của nền sản xuất 
xã hội, Đại hội lần thứ IX của Đảng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức chủ 
trương kết hợp chặt chẽ hơn nữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã 
hội. Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu 
dưa thu nhập quốc dân lên 830 tỷ 
mác, tăng 200 tỷ mác so với kế hoạch 
1971 = 1975. Tông sản lượng công 
nghiệp hàng hóa sẽ đạt khoảng 1400 
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tỷ mác, vượt gần 460 tỷ mác so với 
kế hoạch năm năm trước. Đến năm 
1980, sắn xuất nông nghiệp sẽ”vượi 
20% về tông sẵn lượng cây trồng so 


_với những năm 1971 — 1975. Vốn đầu 


tư được đủng vào việc hiện đại hóa,. 
đồi mới và mở rộng các thiết bị lén 
tới 240 tỷ mác, gấp 1,5 lần so với khôi 
lượng đầu tư nắm 1975. Khoảng 40% 
thiết bị mới được đưa vào sử dụng 


trong kế hoạch năm năm này. Dự 


định trong thời gian 1976 — 1980, Công 
hòa dân chủ Đức sẽ dùng khoảng 240— 
243 tỷ mác vốn đầu tư cơ bản vào 
việc cải tạo hiện đại hóa và mở rộng 
thiết bị. 


Việc tiếp tục puát triền các cơ sở 
vật chất kỹ thuật này sẽ đáp ứng tôi 
hơn những yêu cầu của công cuộc Xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền và tạo ra những điều kiện cơ bản 
đề Cộng hòa dân chủ Đức từng bước 
quả độ lên chủ nghĩa cộng sản. 


* 


Ba mươi năm qua đánh đấu sự lớn 
mạnh không ngừng về mọi mặt của 
Cộng hòa dân chủ Đức. Nhân dân ta 
hết sức vui mừng trước sự lớn mạnh 
đó, và coi những thành tựa đó như 
của chính mình. Chúng ta đặc biệt 
cảm kích trước những tình cảm trong 
sáng. dẹp đẽ của nhân đân Công hòa 
dân chủ Đức đối với nhân dân ta suốt 
ba mươi năm qua. Chúng ta phấn 
khởi trước sự phát triền ngày mội 
tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai 
nước Việt-nam và Cộng hòa dán cho 
Đức. 


CÁC LỰC LƯỢNG ĐỘC LẬP DẪN TỘC 
' VÀ HÒA BÌNH CHỦ ĐỘNG TIẾN CÔNG 
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ẢNG năm, Đại hội 
đồng Liên hợp quốc 
khai mac vào ngày thứ 
3, tuần thứ 3 của tháng 
9 và bế mạc vào khoảng 18 — 20 tháng 
- 12. Năm nay chương trình khóa họp 
thứ 34 gồm 125 mục bao gòm các văn 
đề hòa bình, an ninh quốc tế, giải trừ 
quân bị, các vẫn đề kinh tế, văn hóa 
xã hội và nhân quyền, các vấn đề về 
phi thực dân hóa, về tài chính, ngân 
sách và nhân sự của Liên hợp quốc 
và các vấn đề về pháp luật: 

Đối với chúng ta, khóa họp lần 
thứ 3⁄4 này có một ý nghĩa quan trọng : 
nó diễn ra sau khi nhàn dân ta đã 
đập tan hai cuộc chiến tranh xâm 
lược đo bọn bành trướng bá quyền 
Bãc-kinh gây ra chống Việt-nam, sau 
thắng lợi to lớn của Hội nghị cấp cao 
các nước không liên kết họp ở La 
Ha-ba-na, đặc biệt là những thắng lợi 
vang dội của nhân dân Ni-ca-ra-goa, 
Pa-na-ma, Grê-na-da ở châu Mỹ la- 
tỉnh; Ăng-gô-la, Ê-ti-ô-pi-a, Mô- 
đăm-bích, Xây-xen và nhiều nước 
khác ở châu Phi; Áp-ga-ni-xtan, I-ran 
ở châu Á Trước tình hình cách mạng 
Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia liên tiếp 
giành thắng lợi, tăng cưởng sức mạnh 
đoàn kết chiến đấu giữa ba nước. lại 
được sự đồng Lình và ủng hộ mạnh mẽ 


- 


VĂN-HIỀN 


của Liên-xô, câc nước xã hỏi chủ nghĩa 


khác và cả loài người tiên bà, bọn - 
bành trướng và đẻ quòc đã điện 
cuồng mở hết chiến dịch này đến 


chiến địch khác tuyên truyền xuyên 
tac, vụ cáo bí ồi Việt(nam hòng có 
lập và ra sức ngăn chặn, đầy lùi ảnh 
hưởng của cách mạng ở khu vực này. 
Chính vì vậy mà khóa họp thứ 34 của 
Đại hội đồng Liên hợp quòc năm này 
là một cuộc đấu tranh chính trị gay 
go quyết liệt, thê hiện sự tập hợp lực 
lượng mới, giữa một bên là các lực 
lượng tiến bộ và cách mạng với môi 
bên khác là các thế lực đế quốc 
và phản động. Việt-nam đã bước vào 
khóa họp với tư thế chủ động tiến 
công, sẵn sàng quật lại những cuộc 
phản kích của bọn bành trưởng và 
đế quốc. Ngay trong phiên họp khai 
mạc, đoàn Việt-nam đã nêu vấn đề 
quyền đại điện của Cam-pu-chia. doi 
đuồi bọn Pôn Pốt ra khỏi Liên hợp 
quốc và các diễn đàn quốc tế, doi 
trả ghế tại các tô chức này cho Hội 
đồng nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia, người đại điện chân chính và 
hợp pháp duy nhất của nhàn dân 
Cam-pu-chia. Chưa bao giờ ở Đại hội 
đồng Liên hợp quốc bọn phản dòng 
Bắác-kinh và bọn Pôn Pốt — lêng Xa- 
ry bị lên án mạnh mẽ như lần này. 
Ở Liên hợp quốc, giờ đây. chỉ có Dắc- 
kinh bảo vệ bọn Pôn Põốt và chỉ 
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có bọn Pôn PỐốt tâng bốc Bắc- 
kinh. Bị thất bại nặng nề về chính 
trị, bọn đế quốc và phản động phải 
dùng đến những thủ thuật về thủ tục 
cúa Liên hợp .quốc đề cố giữ cho 
được cái thây ma chính trị Pòn Pốt — 


lêng Xa-ry tại tỒ chức này, Chúng ` 


đòi bỏ phiến xem có cần hồi ý kiến 
cố vấn pháp lý của Liên hợp quốc 
hav không ? Chúng đỏi bỏ phiếu xem 
đề nghị sửa đồi của Ấn-dò nhằm đề 
` ghế trống về quyền đại điện của Cam- 
pu-chia — như nghị quyết của IHiội 
nghị cấp cao các nước không liên kết 
ớ La Ha-ba-na đã nói — có phải là 
một đề nghị sửa đồi hay là một dự 
thảo nghị quyết mới (vì nếu là một 
đề nghị sửa đôi thì sẽ được bỏ phiếu 
trước)? Chúng đòi bỏ phiếu xem 
đề nghị nói trên của Ấn-độ có phải 
là một vấn đề ưu tiên hay khòng ? 
Tắt cả những thủ doạn xoay xớ lắt 
léo này là nhằm đưa bản báo cáo của 
Tiêu ban xem xét tư cách đại biều ra 
Đại hội đồng đề biêều quyết. Do thành 
phân của Tiều ban này gồm đa số 
những nước như Trung-quốc, Mỹ, Pa- 
ki-xtan, Xê-nê-gan, E-cu-a-đo, Bỉ, cho 


nén báo cáo tán thành cái gọi là giấy - 


uv nhiệm của bọn lêng — Xa-ry là 
hợp lệ", mặc dủ có sự phản đối 
kịch liệt của Liên-xô, Pa-na-ma và 
Công-gô. Kết quả bỏ phiếu ở Đại hội 
đồng như mọi người đã biết : 
thuận đối với báo cáo đó, 35 phiếu 
chống, 31 phiếu trắng và 12 đoàn 
khòng bỏ phiếu, Như vậy. mặc dù bọn 
để quốc và bànlr trướng lòi kéo dược 
71 đoàn bỏ phiếu theo chúng, so với 
tông số hội viên Liên hợp quốc bao 
gòn 152 nước, thì số phiếu đó 
chưa được một nửa. Hơn thể, trong 
số 71 phiêu thuận chỉ có 2 phiếu thật 
sự ủng hô bọn Pôn PỏtL là phiếu của 
Trung-quốc và phiếu của bản thàn 
đại điện của bọn Pòn Đối; rất nhiều 
nước, mặc dù bỏ phiếu tán thành bản 
bảo cáo của Tiêu ban kiêm tra tư cách 
đại bicu — thực tế có nghĩa là giữ 
bọn Pón Pốt —lêng Xa-ry ớ lại Liên 
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71 phiếu: 


hợp quốc — đã phải thanh minh là họ 
không thê không lên án chế độ diệt 
chúng của bọn Pôn Pốt,- lêng Xa-ry 
và họ đã bỏ phiếu thuận là vì «lý do 
kỹ thuật», điêu dó không có nghĩa là 
họ thừa nhận chế độ Pôn Pốt. Điều 
này cũng đề lộ rõ sự lúng túng và thế 
yếu của họ. Đày là một triệu chứng 
cho thấy rồi đày một ngày nào đó 
họ sẽ phải từ bỏ cái lập trường phi 
lý của họ, Bảc-kỉnh chớ vội vui mừng 
trước kết quả bỏ phiếu, họ phải nhớ 


“rằng chính vì những lá phiếu đó 


trước đây mà họ đã phải chờ 23 năm 
mới giành được ghế ở Liên hợp quốc. 
bọ càng phải suy nghĩ về những lời 
lên án mạnh mẽ của các nước vạch 
trần tội ác ghẻ tởm của họ và bọn 
tay sai. Không! đây mới chỉ là bước 
đầu của quá trình tống cô bọn đồ tế 
Pôn Pỏt - lêng Xa-ry ra khỏi Liên 
hợp quốc. Chính quyền cách mìạng 
của nhân dân Cam-pu-chia mà người 
đại diện chân chính và hợp pháp 
duy nhất là Hội đồng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia, chắc chắn sẽ giành 
lại ghế của mình ở Liên hợp quốc 
trong một thời gian không xa. 


H 

Sau khi bàn vẻ vẫn đề quyền đại 
điện của Cam-pu-chia, Đại hội đồng 
đã bước vào giai đoạn thảo luận 
chung kéo dài 3 tuần, từ 24-9 đến 
12-10-1979. Đại diện của 144 nước. 
trong số 152 nước hội viên Liên hợp 
quốc, đã phát biều ý kiến, trong dó 
có l3 nguyên thủ quốc gia và thủ 
tướng chính phủ. 


Những vấn đề được nhiều nước đẻ 
cập là vấn đề hòa địu và giải trừ 
quân bị. trật tự kinh tế thế giới mới, 
Trung Đông và Nam phần châu Phi. 
Đây là những vấn đề trong nhiều 
năm qua, các nước đều nêu ra trong 
các khóa họp hằng năm của Liên hợp 
quốc. Xu thế chung ở diễn đàn Liên 
hợp quốc khóa 31 là chống chủ nghĩa 
để quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, chủ nghĩa a-pác-thai, chủ nghĩa 


phân biệt chủng tộc, trong đó có chủ 
nghĩa xi-ô-nít, vì hòa bình và an ninh 
quốc tế, độc lập chỉnh trị và kinh tế 
của các đân tộc, vì tiễn bộ xã hội. Đây 
là một xu thế ngày càng được củng 
cố và tăng cường thêm. không thê 
đảo ngược được. 


Điều nội bật là việc đông chí 


A. Grô-mư-cô, Bộ trưởng Bộ ngoại 


Ø1ao Liên-xô› dề nghị ghi vào chương 
trình nghị sự khóa họp một mục mới 
nhan đề «Không thê chấp nhận bả 
quyền trong các quan hệ quốc tế?. 
Đồng chí nói: từ «bá quyền», mặc 
đủ là từ mới, dùng để chỉ một hiện 
tượng không phải là mới, trái lại có 
thê nói là một hiện tượng người ta 
đã biết từ thuở sơ khai của thế giới. 
Đó là ý muốn thống trị thế giỏi, 
thống trị các nước khác và các dàn 
tộc khác... Bá quyền dõi lập hoàn 
toàn với sự bình đẳng giữa các Nhà 
nước và các đân Lộc, dối lập hoàn 
toàn với lý tưởng mà cuộc Cách 
mạng thắng Mười đã đưa lại cho thế 
giới...”. Tiếp đó, đồng chỉ kêu gọi 
các nước hội viên Liên hợp quốc lên 
án bả quyền và chặn đứng mọi àm 
mưu Đá quyền trong các công VIỆC 
quốc tế... 

Trong lĩnh vực giải trừ quân bị, 
những năm qua, [iên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác đã đẻ ra nhiều 
sảng kiến, tô rõ thiện chí của mình 
thúc đây các cuộc đàm phán về giải 
trừ quân bị tiến triển. Việc ký kết 
hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược 
lần thứ hai (SalU ID giữa Liên-xô và 
Mỹ vừa qua là một thắng lợi mới 
của chính sách hòa bình của Liên-xô. 
Ở Đại hội đồng Liên hợp quốc. nhiều 
nước đã hoan nghẻnh việc ký kết 
này, coi đó là một bước tiên quan 
trọng trên eon đường đấu tranh giải 
trừ quân bị hạt nhân. Các nước 
phương Tây nói chung có thái độ tiêu 
cực dối với giải trừ quản bị, còn 
Trung-quốc thì đang điện cuông chạy 
đua vũ trang nhằm to sức mạnh 
quân sự đề thực hiện chính sách bành 


trướng và bả quyền; họ và chỉ có hộ 
là-người duy nhất trong cả khóa họp 
ra sức bào chữa cho viêc đó bằng 
cách luôn mồm nói đến nguy cơ chiến 
tranh thế giới. Trướng đoàn đại biêu 
Trung-quốc Hàn-Niệm-Long đã tiên 
đoán là chiến tranh thế giới có thể 
sẽ xảy ra trong những năm 80! Lân 
này, đồng chí Chơ-nu-pếch, Bộ trưởng 
Bộ ngoại giao nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Tiệp-khắc đã -đưa ra Đại 
hội đồng một *dự thảo tuyên bố về 
sự hợp tác quốc tế đề giải trừ quản 
bị». Đồng chí nói Š... Cần phải dứt 
khoát thoát khỏi ảo tưởng cho rằng 
nền hòa bình làu đài. nền an nình có 
thể cùng tồn tại với những kho 
không lô phương tiện tàn phá hàng 
loạt, rằng không giải trừ quân bị 
cũng có thể giải quyết những văn đề 
quan trọng sống còn đối với toàn 
thể loài người... Vì thế mà Tiệp-khắc 
rất quan tâm đến việc chấm dứt 
chạy đua vũ trang và giải trừ quân 
bị..». Dê nghị của Tiệp-khắc nếu 
được chắp thuận sẽ Lạo cơ sở pháp 
lý và chỉnh trị thuận lợi cho việc 
hợp tác giữa các nước, thúc đầy các 
cuộc đàm phán về giải trừ quản bị 
ra khỏi tình trạng bè tắc lâu nay. 


Thắng lợi của Hội nghị cấp cao 
lần thứ 6 của Phong trào các nước 
không liên kết ở La Ha-ba-na vừa 
qua được rất nhiều nước trong và 
ngoài phong trào ca ngượi. Sự kiện 
quan trọng gây ấn tượng sâu sắc là 
việc đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước và Thủ 
tướng Chính phủ nước Cộng hòa Cu- 
ba, Chú tịch đương nhiệm của Phong 
trào các nước không liên kết đã đến 
trình bày trước Đại hội đóng Liên 
hợp quốc nghị quyết của Hội nghị, 
cấp cao lần thứ 6. Với thái độ trách 
nhiệm cao đối với các vấn đề chung 
của phong trào không liên kết. với 
tài hùng biện thuyết phục lòng người, 
đồng chỉ Phi-decn Ca-xtơ-rô đã trình 
bảy sáng rõ và sinh động các ngÌi 
quyết chính trị và kinh tế của Hồi 


§3 


2 
nghị cấp cao La Ha-ba-na. Đồng chí 
đã dành phần lớn bài diễn văn của 
mình đề nói lên nguyện vọng và cuộc 
đẫu tranh của nhân dân các nước 
không liên kết và các nước đang phát 
triền khác cho một trật tự kinh tế 
quốc tế mới. Muốn xóa bỏ những bất 
công, bất bình đẳng hiện nay. phải 
đầy mạnh cuộc đấu tranh chống sự 
bóc lột tàn tệ của chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới, của 
các công ty xuyên quốc gia, thiết 
lập một trật tự kinh tế quốc tế mới, 
một trật tự, như đồng chí Phi-den 
(a-xtơ-rô nói, « hiện thực, khách quan 
mà mọi người đều hiều " chứ không 
phải một trật tự “trừu tượng”, 
qtrên lời nói». Trong 3 tuần thảo 
luận chung ở Đại hội đồng không có 
lúc nào hào hứng như sáng ngày l2- 


10 khi đồng chí Phi-đcna Ca-xtơ-rô - 


xuàt hiện trên diễn đàn Liên hợp 
quốc. Phòng họp chật ních người. 
tiếng vỗ tay vang dội và kéo dài biều 
lộ cảm tình nồng nhiệt của đông đảo 
anh em, bẻ bạn đối với vị lãnh tụ 
kiệt xuất của nhân dàn Cu-ba anh 
hùng, dõi với vị Chủ tịch đương 
nhiệm của Phong trào các nước không 
liên kết, khẳng định uy tín rất lớn 
của Phong trào các nước không liên 
kết, và biều lộ sự đồng tình của 
người nghe đối với nội lo các vấn 
đề được trình bày. 


Bai phát biều của đoàn Việt-nam 
đã góp phần vào cuộc tiến công chủ 
động và mạnh mẽ của các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa, các nước không liên 


kết, các nước yêu chuộng công lý và _ 


chính nghĩa chống dế quốc và phản 
động quốc tế trên diễn đàn quốc tế 
quan trọng này. Đoàn ta đã tổ cáo, 
lén an mạnh mẽ và trực diện chính 
.sàch bành trướng và bá quyền của 
bọn cảm quyền phần dộng Bác-kinh 
câu kết với chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 
Đoàn ta khẩn thiết kêu gọi cộng đồng 
quốc tế phái cảnh giác trước nguy 
cơ mới, hết sức (to lớn này và có biện 
pháp ngăn chặn kịp thời bản tay lội 
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ác của chúng lại: 


Tiếp theo cuộc tranh luận về quyền 
đại diện của Cam-pu-chia, phối hợp 
với bài phát biều có lý có tình của 
đại điện nước ta, Liên-xô, các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhiều 
nước không liên kết đã nghiêm khác 
lên án bọn phản động Bác-kinh xâm 
lược Việt-nam, đe dọa cho Việt-nam 
« bài học thứ hai", đe dọa xâm lược 
Lào, tiếp tục can thiệp vào công việc 
nội bộ của Cam-pu-chia. Anh em và 
bẻ bạn khắp năm châu đã khẳng định 
sự ủng hộ mạnh mẽ đỗi với nhân đân 
Việt-nam, nhân dân Lào, nhân đân 
Cam-pu-chia trong sự nghiệp xây 
dựng lại đất nước và bảo vệ độc lập 
tự do của mỗi nước. Đồng chí Pu-gia. 
Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hung-ga-ri, 
đã khẳng định: *Nguyên nhân chủ 
yếu của tình hình ấv (tình hình 
căng thẳng ở Đông — Nam Á) là chính 
sách bá quyên và bành trướng của - 
những người cầm quyền Trung-quốc, 
những kể đã không từ cả việc về 
trang xâm lược chống nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam ®, và tuyên 
bố : * Nước Cộng hòa nhân dân Hung- 
ga-ri lên án chính sách xâm lược 
của những người cầm quyền Trung- 
quốc và kiên quyết ủng hộ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào, nước Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia ®. Đồng chí đã phèẻ phản 
thái độ của một số chính khách các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền là 
khuyến khích kế xâm lược, thái độ 
của một số nước do sợ Trung-quốc 
phản ứng mà đứng trung lập là đáng 
trách, thái độ của một số nước biết 
rõ chế độ Pôn Pốt là diệt chủng vò 
xâm nhập vùng biên giới Viêt-nam 
mà nhắm mắt làm ngơ là dung túng 
cho quyền tồn tại của một chế dộ: 
phạm tội ác ghê tởm đối với nhàn 
dân Cain-pu-chia và bào chữa cho 
hành động của kẻ xâm lược đã tiền 
còng Việt-nam từ phia Bắc. Ủy viên 
Hòi dồng chính phủ Ni-ca-ra-goa D.O. 


Sa-ve-đô-ra đã ca ngợi và ủng hộ 
mạnh mẽ Việt-nam, ông nói :® Những 
đội quản Trung-quốc đã tiến hành 
xàm lược Việt-nam và tiếp tục đe 
dọa Việt-nam. Nhưng sức mạnh tính 
thần của nhân dân Việt-nanm đã mạnh 
hơn sự diễu võ dương oai của các sư 
đoàn Trung-quốc. Nước Ni-ca-ra-goa. 
một nước nhỏ, một nước độc lập, 
mỘt nước không liên kết, coi nhân 
dân Việt-nam anh hùng như chính 
mình ®*. Về vấn đề Cam-pu-chia. Ông 
nói: «Ai cũng biết chế độ tội ác do 
Pôn Đối và bẻ lũ dựng lên là kết quả 
của thái độ bành trướng của những 
người cầm quyền Trung-quốc... 
Những người đã bỏ phiêu ủng hộ sự 
đại diện của bọn đó là khuyến khích 
thái độ bành trướng cúa những 
người cầm quyền Trung-quốc, tiếp 


tay cho những kế trong các tô chức. 


quốc tế đã liên minh với các giới 
giết người và phản động nhất của thế 
giới ®. 

Bộ trưởng Bộ ngoại giao nước 
Công hòa dân chủ nhân dân Y-ê-men 
Mô-ha-métL nói: “Chúng tôi chào 
mừng tháng lợi của nhân dàn Cam- 
pu-chia đã lật đồ chế độ độc tài Pôn 
Põt, một chế độ phạm nhiều tội ác 
chống nhân dân Cam-pu-chia, đồng 
thời chúng tôi ủng hộ thái độ nguyên 
tác đũng cảm của nhân đân Việt-nam 
và l.ào và chúng tôi lên án mọi Âm 
mưu của bọn đế quốc và bọn thoái 
hóa nhằm chống họ ®, 


Bọn đế quốc và bọn phẩn động 
Bác -kinh lúng túng, bị động đối 
phó trước sự tiến công của các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa và cách 
mạng. Bài diễn văn của ngoại trưởng 
Mỹ đề cập nhiều vấn đề nhưng rất 
chung chung, mờ nhạt. Bài phát biều 
của dại diện Bác-kinh chỉ nhắc 
lại những luận điệu cũ chống 
Liên-xô, chống Việt-nam, chống chủ 
nghĩa xã hội và cách mạng thế giới, 
ca ngợi đế quốc, tư bản và qua đó 
đã tự bộc lộ bản chất phản động 
của giới cầm quyền Bảc-kinh. Chúng 


bị động đối phó trước đề nghị của 
Liênxô về «việc không thề chấp 
nhận bá quyền trong các quan hệ 
quốc tế», nhưng dùng lời lẽ thò bạo 
chống đỡ rất lúng túng. Bài nói của 
chúng không gây được ấn tượng gì. 
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Trong âm mưu phản kích của chúng, 
bọn bành trướng và bọn đế quốc đã 
gây ra cuộc tranh luận về cải gọi là 
qvấn đề Cam-pu-chia ® tại Đạt hội 
đồng Liên hợp quốc. Chúng đã thúc 
ép các nước ASEAN dòi ghỉ vẫn đề 
này vào chương trình nghị sự của 
khóa họp lần thứ 34 và đưa ra mội 
dự thảo nghị quyết về “tỉnh hình 
Cam-pu-chia” với những luận điệu 
xuyên tạc tình hình và những kiên 
nghị phi lý như Ấngừng bắn », “rút 
quân», *giải pháp chính trị?, thực 
chất là nhằm thực hiện ý đồ của bọn 
bành trướng, bá quyền Bắc-kinh và 
đế quốc Mỹ can thiệp vào công việc 
nội bộ của Cam-pu-chia, dựng lại thây 
ma chính trị Pôn Pốt — lêng Xa-ry. 
Như Hội đồng nhân dân cách mạng 
Cam-pu-chia đã nói rõ. hiện nav 
hoàn toàn không có cái gọi là vấn đề 
« tình hình Cam-pu-chia »; cái cần nêu 
ra chính là vấn đề phải tiêu diệt vĩnh 
viên chế độ man rợ Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry, ngăn chặn bọn bành trướng 
Bác-kinh, kể đang đồng lõa với các 
lực lượng đế quốc và phản động khác 
dùng lãnh thồ Thái-lan đề nuôi dưỡng 
và tiếp tế cho bọn tàn quân Pôn ĐPốt — 
léng Xa-ry và những đâm tàn quân 
phản động khác nhằm khôi phục chế 
độ đó... Bị vong lục của Bộ ngoại giao 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam đã vạch rõ thực chất của 
vấn đề là chính sách xâm lược và 
bành trướng của giới cầm quyền 
Trung-quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
và các thế lực phản động khác, dang 
de dọa nghiêm trọng độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thô của Việt- 
nam, Lào, Cam-pu-chia, đe đọa nghiềm 
trọng độc lập. hòa bình và ồn định 
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của oác nước ở Đòng Nam Á, đe dọa 
nghiêm trọng hòa bình trên thế giới. 
Đại diện thường trực của Việt-nam 
ở Liên hợp quốc trong cuộc tranh 
luận này đã nêu rõ chính nghĩa của 
ta, trình bày rõ thực chất của tình 
hình Cam-pu-chia, lên 'án chính sách 
bành trưởng, bá quyền của Bắc-kinh, 
kiên quyết bác bỏ dự thảo nghị 
quyết của-các nước ASEAN, và cùng 
đại diện một số nước anh em và bè 
bạn đưa ra một dự thảo nghị quyết 
kêu gọi các nước không làm gì tồn 
thương đến việc thực hiện quyền tự 
quyết, đến độc lập, chủ quyền, toàn 
ven lãnh thồ của Cam-pu-chia ; khẳng 


định mọi vấn đề liên quan dến Cam- 


pu-chia cũng như các nước khảa Ở 
Đông Nam Á phải do các nước đó tự 
quyẻt định không có sự can thiệp của 
nước ngoài; by vọng các nước Đòng 
Nam Á tiếp tục cố gắng đề tiến đến 
thành lập khu vực hòa bình, tự do, 
trung lập và ồn định ở Đông Nam À : 
kêu gọi các chính phủ,các tồ chức quốc 
tẾ và quốc gia tăng cường viện trợ 
nhàn đạo khăn cấp cho nhân dân Cam- 
pu-chia. Mặt khác, đại diện thường 
trực của nước Cộng hòa Ẩn-độ ở Liên 
hợp quốc Mit-ra cũng đưa ra một dự 
thảo nghị quyết kêu gọi triệu tập một 
cuộc hội nghị gôm các nước Đòng- 
đương và ASEAN đề bàn về việc giải 
quyết những văn đề trong khu vực... 
Bọn phắn động Bác-kinh, để quốc Mỹ 
và các nước ASEAN lô rõ sự lúng túng 
trước những đề nghị xây dựng của 
Ấn-độ nhằm gạt bỏ việc bọn bành 
trướng, bá quyền Bác-kinh và để quốc 
Mỹ nhúng taiv vào công việc của các 
nước Đông Nam Á. 


Cũng tại cuộc tranh luận này, đại 


điện của nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
và độc lập dàn tộc đã phát biểu ý 
kiến, lên án chính sách bành trướng 
của giới cầm quven Trung-quốc, lên 
án chế dộ diệt chúng Pôn ĐPốt, nhãn 
mạnh tính chất chân chính hợp pháp 
của llòi đồng nhàn đản cách mạng 
Cam-pu-chia, sự giúp đỡ tàn tình của 
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Việt-nam đối với cách mạng Cam-pu- 
chia, khẳng định tính chãt hợp pháp 
của sự có mặt của quân đội Viêt-nam 
ở Cam-pu-chia, bác bỏ dự thảo nghị 
quyết của các nước ASEAN, Đại diện 
thường trực của Liên-xô tại Liên hợp 
quốc, đồng chí O. Tơ-rô-ia-nỗp-xki, 
đã nhắn mạnh:eHoàn toàn không 
phải tình hình ở ngay Cam-pu-chia 
mà là những cuộc khiêu khích về 
chính trị và quân sự chung quanh 
nước này đang thật sự làm cho tình 
hình căng thẳng và trực tiếp de dọa 
hòa bình và an ninh ở Đông Nam châu 
A... Đại hội đông Liên hợp quốc sẽ 
thực hiện đúng trách nhiệm của mình 
nếu đánh giá được một cách xác dáng 
những nguyên nhân làm cho tình 
hình căng thẳng và trước hết, đòi 
Trung-quốc chấm dứt sự ủng hộ đối 
với tàn quân Pôn PốI. chấm dứt can 
thiệp vào công việc nội bộ Cam-pu- 
chia và các nước khác trong vùng, 
Đạt điện thường trực của Ni-ca-ra- ơoa 
tại Liên hợp quốc đã so sánh chế độ 
Xo-mô-da với chế độ Pôn Pốt là hai 
chế độ đã chống lại nhân dân nước 
mình, và nhấn mạnh : do đó các nước 
Mỹ la-tinh giúp cách mạng Ni-ca-ra- 
goa là cần thiết và chính đảng, cùng 
như hành động của Việt-nam giúp 
Cam-pu-chia là rất chính đáng ;: mong 
các đoàn hết sức vô tư đề nhìn nhàn 
điều đó. 


Qua cuộc tranh luận về quyền 
đại điện Cam-pu-chia, qua kết quả 
cuộc họp ngày 5-1{ về vấn đề đóng góp 
giúp đỡ Cam-pu-chia, và qua các cuộc 
tranh luận về vấn đề «tỉnh hình Cam- 
pu-chia * ở Liên hợp quốc, cần nhãn 
mạnh rằng điềm quan trọng, kết quả 
tích cực đã đạt được, thắng lợi từng 
bước giành được, đó chính là : ở diễn 
đàn Liên hợp quốc ngày càng có nhiều 
tiếng nói mạnh mẽ, kiên quyết lên án 
bọn bành trướng, bÁá quyền Bác-kinh 
và tay sai của chúng là bọn Pôn Đối — 
lêng Xa-ry, lên án những thủ đoạn 
cấu kết giữa bọn chúng và bẻ lũ dé 
quốc. Nhưng vi sao ngày 14-11-198:9, 


b.n bành trướng Bắc-kinh. đế quốc 
Mỹ và bọn phản động trong tÔ chức 
ASEAN đã lôi kéo dược một số khá 
lớn đại biêu bỏ phiếu ủng hộ dự thảo 
Nghị quyết của chúng? Đỏ là vì: 


a) Chúng đã đưa ra những nguyen, 


tác chung về sự không can thiệp vào 
còng việc nội bộ nước khác, khòng 
sử dụng vũ lực trong quan hệ giữa 
các nước, Vv.V. ápđặt vào tình hình 
Cam-pu-chia mà chúng đã xuyên tạc 
đề lôi kéo một số nước có những khó 
khăn nhất định và những lý do riêng 
khó nói ra phi đi đến chỗ chấp nhận 
dự thảo của chúng. 

b) Chúng đã dùng những mỗi quan 
hè tay đồi với một số nước đ©ểép 
buộc họ phải thay đôi thái độ, mặc dù 
họ rất ghê tởinn bọn đồ tê Pôn Đôi — 
lẻngøg Xa-ry, và cũng thấy thủ đoạn 
xâu xu của bọn bành trướng Báoc-kinh 
và để quốc. 

©) Một số nước còn mơ hồ chưa 
thật thấy rõ mỗi nguy cơ tO lớn và 
tòi ác của bọn bành trướng bá quyền 
Bắc-kinh câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc Àlÿ. 

äđ) Bọn đế quốc và phìn động đã 
lại một lần nữa sử dụng thủ thuật về 
thủ tục lắt léo của Liên hợp quốc đề 
gạt bỏ dự thảo nơhi quyết của Công 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam và 
một số nước Á Phi. 

Suv đên cùng. cuộc đấu tranh này 
nắm trong phạm ví vấn đề «ai thẳng 
ai*;nó diễn ra quyết liệt giữa một 
bên là các lực lượng cách niịng và 
tiễn bộ với một. bên là bọn đế quốc, 
bành trướng và phản động. 

Ngày 15-11-1979, Bộ ngoại øg1ao nước 
ta đã ra tuyên bố nói rõ dự thảo nghị 
quyết của ASEAN dược đa số phiếu 
ùng hộ là hoàn toàn phi pháp, vô giá 
trị, trải với những nguyên tắc cơ bản 
của Hiến chương Liên hợp quốc, cần 
phải bác bỏ. 

Tóm lại, qua mắy cuộc tranh luận 
và bỏ phiến về vấn dề Cam-pu-chia ở 
Đán hội dòng Liên hợp quốc vừa qua, 
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những ai có lương trí đều thấy rằng 
nhân dàn thế giới cần tiến hành một 
cuộc đấu tranh kiên quyết, không mét 
mỏi, chủ động tiến công đánh bại 
những hành động tội ác và thủ đoạn 
nham hiềm của bọn bành trướng. bá 
quyền Búc-kinh câu kết với để quốc 
Mỹ. Chúng còn rất ngoan cố, còn tìm 
mọi cách phản kích các lực lượng độc 
lập dân tộc, hỏa bình, dân chủ và tiến 
bộ. Tình hình Cam-pu-chia là không 
thê đio ngược; tình hình Cam-pu- 


"chía đang ngày càng ồn định. Nhân 


dàn Việt-nam, nhân dân Lào, nhân 
đân Cam-pu-chia đoàn kết chặt chẽ 
với các lực lượng xã hội chủ nghĩa và 
tiên bộ trên thế giới sẽ đập tan mọi 
âm mưu đen tối của bọn để quốc và 
phản động các loại. 


IV 


Cho tới nay, khóa họp thứ 34 của 
Đại hội dôõng Liên Rợp quốc chưa kết 
thúc, nhưng đã có thể thấy rằng: - 

1—Xu thế chống chủ nghĩa để quốc, 
chủ nghĩa thực dàn cũ và mới, chủ 
nghĩa bành trướng và bá quvền, chủ 
nghĩa a-páe-thai, chủ nghĩa phản biệt 
chúng tộc, chủ nghĩa xi-ôn và tất cả 
mọi hình thức xâm lược, chiếm dóng, 
đò hộ, can thiệp đang ngày càng phát 
triên ở Liên hợp quốc. Bọn bành 
trướng, bả quyền Bắc-kinh ngày càng 
công khai câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc và các thể lực phản động, ngày 
càng lò mặt phán cách mạng và bị lên 
án mạnh mẽ, 

2 — Các nước xã hội chủ nghĩa, các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ đoàn 
kết và phối hợp chặt chẽ với nhàu, 
có chiến lược, sách lược dúng dân 
đang trên thể chủ động tiến công và 
ngày càng giành thắng lợi. 

T— Các lực lượng đế quốc, phán 
động, bảành trướng, bà quyền là miột 
tập bợp củng hội cùng thuyền phi 
nghĩa, chắp và, chúng còn bàn mưu 
tính kê chòng phá cách mạn, nhưng 
giữa chúng với nhau có nhiều niàu 


&?7 


thuẫn và chúng ngày càng đuối lý, 
cho nên chúng nhất định thất bại. 
4 — Sự tập hợp lực lượng mới ngày 
cảng rõ nét : một bên là các lực lượng 
cach mạng, tiến bộ và một bên là 
bọn bành trướng, bá quyền Dắc-kinh, 
bọn đề quốc và phản động. Các lực 
lượng trung gian sẽ trải qua một quả 
trình đấu tranh gian khô đi tới xác 
dịnh thái độ của mình hoặc ủng hộ 
chính nghĩa hoặc đề cho bọn dẻ quốc, 
phản động lợi dụng lôi kéo : một thái 
độ lừng chừng mập mờ lần tránh sự 
thật sẽ chỉ eó lợi cho bọn bành Lrướng 
bả quyền cấu kết với bọn để quốc. 


5 —= Liên hợp quốc là một diễn đàn 
quốc tế quan trọng có khả năng góp 
phần phục vụ cho hòa bình. độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
nhưng nó còn nhiều mất phức tập: 
ở đây bọn dế quốc, phản động không 
ngừng tìm mọi thủ đoạn gây sức ép.Ì0! 
dụng bộ máy bỏ phiếu của (tô chức 
này. Chúng ta cần ra sức góp phần của 
mình vào cuộc đấu tranh chung Ở 
Liên hợp quốc, vì lợi ích của nhân 
đân Việt-nam và vì lợi ích cúa nhân 
dân thế giới, nhưng chúng ta quyết 
không có chút ảo tưởng nào. 


Đọc tác phẩm « Về xây dưng Đảng ». »., 


(Tiếp theo trang 65) 


phần Kiểm tra sự hoạt động của Đẳng 
kiểm tra công tác và phầm chất của 
căn bộ, đng viên. 

khứ bu, khi đã lãnh dạo chính 
quyền thì sức mạnh của Đẳng nắm 
trong sức mạnh tông hợp của hệ thống 
chuyên chính vô sàn. Việc xây dựng 
Dẳng, tăng cường sức chiến đầu của 
Dáng, vì vậy, phải gắn liên với việc 
kiện toàn tô chức và nâng cao năng 
lực của Nhà nước, gắn liền với việc 
xảy dựng và củng cõ các tò chức quản 
chúng. 

qThứ tư. việc nâng cao chất lượng 
cán bộ, đảng viên phải kết hợp với 
việc nâng cao chất lượng của chỉ bộ 
và đăng bộ cơ SỞ, với việc tăng cường 
cơ quan lãnh dạo và Kiện toàn bộ 
máy tö chức ở từng cấp, từng ngành, 
Fö chức mạnh là diều kiện đề cho 
từng người mạnh, từng người mạnh 
lại là điều kiện đề tô chức manh. 


“Phứ năm, trong công tác phái 
triển Đăng, phải coi trọng chất lượng, 
chông khuynh hướng chạy theo số 
lượng đơn thuần; phát triển Đẳng 
luôn luôn đi đôi với củng cỏ Đẳng, 
Một mi, kết nạp những người thật 
sư ưu tú, đủ tiêu chuần; mặt khác, 


kịp thời đưa ra khỏi Đăng những 
phần tử thoái hóa, biến chât. Cánh 
giác đề phòng những phần tử xâu. 
phán động, xu thời, vụ lợi chui vào 
Đang » (374 — 373). 


* 


Những quan điềm về xây dưng 
Đẳng mà đồng chỉ Lê-Duần néu lên 
trong tác phạm Về xây đựng Đăng 
rất khoa học và sâu sắc, chẳng những 
có giá trị chỉ đạo thực tiễn to lớn mã 
còn là những đóng góp quan TronỆ 
làm sáng tổ những tư tưởng của Hồ 
Chủ tịch về xây dựng Đẳng, đồng thơ! 
cũng là một công hiên quan trọng vào 
việc phát triền lý luận Mác — Lê-nIn 
về Đăng kiểu mới. Học tập tác phần 
Về mây dựng Đảng của đồng chải LÈ 


Duin một eách nghiêm túc đề quan 
triệt các chủ trương của Đảng #2 vỀ 
điều 


xâv dựng Đảng hiện nay là một 
hết sức có ý nghĩa, khi toàn Đá mg \" 
đang triền khai thực hiện chỉ # hl z 
của Ban bí thư đề củng cố và kiện 
toàn Đẳng, làm cho Đảng ngày caPỆ 
vững mạnh, đủ khả nẵng pán|+® lời 
những nhiện vụ nặng nề. khó khản 
và phức tạp của cách mạng nư Ø£ # 
trong giai đoạn mới. 


, 


KOMMYHHCTHUIECKHIH XCYPHA¿I 
: N° 12 — 1979 


tÍbiOHI` THIIb —'O kaMnydHlicKOM BOIDOCe 
XOAHFT' AHHBb TXAÀO—BbseTHaMCKOñ H apOAHOÏÍ ÄpMtt#Ô — 39 J€T 


III'M⁄EH ND BHHB — PcaKiHOHHaãS CYULHOCTb M8OH3Mđ 


IICCJIEHOBAHHØW w /JIHHb KWYAHI` — IlpoMbIHIEHHOCTb B 
M8CiiiTAỐC ye©3/1a 


K1IMM(IOI: OBO3PEHHE w ®AM TXAHb — turau npowaae- 
1©HH€ TOBapHIIa Jle 3yana &O ñapTHỈHOM CTDOIIT€/bCTB %- 


LIEH BÀNH — [HP Hà (IDOTPH)KCHHH MIIHVBIIHX TDH/IATH J©T 
B.AÁIH XHÉEH — lÍacTviiIEHHe€ CHI MHDA HH HAI(HOHf.IbHOl H©3â&BHCIMOCTH 


REVIEW OF COMMUNISM 
N°12_-1979. 


1 RƯỜNG-CHINH — Ôn the Kampuchean problem. (!OÀNG-MINH-T11ẢO - 
The Vietnam Pcople's Army ¡is 3ã years old. VNGUYÊN-ĐÚC-BÌNH -— The rea- 
clionary nature of Maoism. Studies W  ĐINH-QUANG - Industry at the 
district level. Books WY P//AM-THẰNH — On reađding Comrade Lê-Duần 'S 
book: On Part Building. YẾN-VÂN — The german Democratic Republie over 
the past thirtry years. VẤN-HIỆỀN — The forces of national indepnendenee 
and peace are acting on the offensive. 


- REVYUE DU COMMUNISME 
Ns 12 - 1979 


1†RƯƯỜNG-CHINH — Sur te probleme kampuchéen. HOÀNG-MINH-TIIÁO — 
1.ˆArmée populaire du Vietnam a 335 ans. AGUYÉN-ĐÚC-BÌNH ~— l.a nàture 
réactionnaire du maoisme. Etudes 1# Ð/NH-QU ANG — Linđustrie à Péchelle 
du district. Leeture Ÿ#f PHAM-THẰNH — ồn lisant l'ouvrage « Sur lédifica: 
tion du Parti? du camarade Lê-Duần. YẾN-VẬN - La République đếémoecra- 
tique allemande au cours des trois derniẻres décennies. VẤN-HIỀN — le: 
forces d' indépendance nationale et de paix prennent  initiative de l' offen- 
sive. 


REVISTA DEL COMUNISMO 
N° 12-1979 


TRƯỜNG-CHINH ~— Acerca del problema de Kampuchea. HOÀWVG-A1LVH- 
THẢO - l\ Ejéreito Popular de Việt-nam cumple 3ã anos. NGUYÊN-ĐÚC- 
BÌNH - La naturaleza reaceionaria đel maoísmo. Estudios #Ÿ DINTI-QUANG - 
La industria a eseala distrital. Leetura YY P/1AAf-THÀNH — Lcycndo la 
obra « Sobre la construeeión del Partido ? đel eamarada Le-Duần. FYÊN-V.ÍN — 
La Repúblea Đemoecraátiea Alemana en fos úNHimos treinta anoa. VL[N-/IP2N ~ 
Las fuerzas de independepecia nacional ý dc pa¿ Voimnan la inieiativa de là 
ofensiva, | 


TẠP CHÍ CỘNG SÁẢN —— TRU SỞ hÔ BIÊN TẬP : 
1, Nguyên-Thượng-Hiền, Hià-nội 


Số 12 
SE Xu Dây nói: 52061. 52062 


1979 


NĂM THỬ XXV (58) TRỤ SỞ CƠ QUAN:- THƯỜNG TRỦ 

| TẠI MIÊN NAM: 

40, Trần - Cao -Vân, TP. H2-Chi-Minh 
Dây nói: 22010, 25788 


`ẮŠỒ 


MỤC LỤC 


TRƯỜNG-CHINH — Về văn đề Cam-pu-chia ` 
Về việc giải quyết các thư bạn đọc hoặc thư bạn nghe đài gửi 

cho các báo và đài phát thanh | 3 
HOÀNG-MINH-T1.ÁO — Quản đội nhàn dân Việt-nam tròn 3ỗ tuôi 2I 
NGUYÊN-ĐI†C-BÌNH — Thực chất phản động của chủ nghĩa Mao J2 
Điều tra W 0/U-JƯƠNG —Vì sao hợp tác xã dệt thắm 

Đống-đa sẵn “xuất được nhiều thẩm xuất khầu - 4B 
Nghiên cứu  Ø/N/7-QU ANG — Công nghiệp trên địa bàn huyệti 5] 
Đọc sách *® P/! 11-TIIÀNH — Đọc tác phầm *Về xây đựng Dẳng? 

của đồng chí Lêẻ-Duần mĩ 
Sinh hoạt tư tưởng * VGUYÊN-NGỌC-T.ÂM — Cách nhìn ¬. 
TH-A(NH-LỀ sà HƯƠỢNG-GIANG — Nắm vững quan điểm của Đẳng. xây 

đựng khoa học nghiên cứu về tội phạm ũ9 
YÊV - VN — Cộng hòa dân chủ Đức ba mươi năm qua 78 
1V -HUJ2N — Các lực lượng độc lặp dân Lộc và hóa bình chủ động 

81 


liên công 


Digitized by Coosle 


KỶ NIỆM LÂN THỨ 35 NGÀY THÀNH LẬP QUẦN ĐỘI - 
- NHÃN DÂN .VIỆT- NAM: (22- I2- I944 — 22- I2- 1979 


. Tim đọc: 


_ HỒ - CHÍ - MINH ANG : 
Về vấn đề quân sự 
LÊ - DUẦN 


Tiếp tục nghiên cứu xây dựng lý lnận quân sự 
Việtsnam 


VÕ-NGUYÊN-GIÁP 


Chiến tranh giải phóng đàn tộc và chiến tranh 
_. bảo vệ Tồ quốc 


VĂN-TIỀN. DŨNG 


Sức mạnh giữ nước vĩ đại của đân tộc lường 
trong kỷ nguyên mới 


bài 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THIẬT 


In tại Nhà iu TẠP CHÍ CỘNG SẲN _ Chỉ .„  ˆ - — „ Ji: 


147asg 


_.. 


'/x Ä.‡- CS: 
GA 
: 


TH xøtTÝC TWNYNNWÀ.‹ (€6 _>` 
... L 3/7" = 


` 2. 
“rang XS, _. F | 
có. kúc da *® G⁄ ` = % , 
_— 
“ 


d> 


ẮT, 
` 2 ⁄2292n: 


® 
-.ưự 


% 


?. BENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY 


22 
II 


80005828L1 


+„ Di@tiZed by 
` 1 í X + \ 
4+ ¬2 l 


¬ 
s— 


